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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ lá thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi ty 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vé 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời tri vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sāņavāsī, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán dá 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tung Trung Bộ (Majjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tung Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vi trưởng lão. Các vi tỳ khuu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Só giải tên Saratthadipani Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado ti vuccati.” Các vi Theravada còn được gọi la Therika 
(thuộc vé các vị Trưởng Lão). Các vi này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vi 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Visakha, Pitimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihāra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tang Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dán thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngay 24 tháng 05 nám 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali vá Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh văn phòng 


Dia Chi: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Vién Truóng Tu Vién Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CÓ VÁN THUC HIÉN: 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


DIÉU HANH TÓNG QUÁT: 


Ty Khuu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÉN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Cittadipa (Đại Đức Tâm Đăng) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dīghanikāya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikaya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikaya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tāng Chi B$ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipātapāļi Kinh Tāp 29 
A | Vimānavatthupāļi Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyén Nga Quy - 
S A | Theragathāpāļi Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi (chưa dich) 35 
T A | Cullaniddesapali (chưa dich) 36 
A Patisambhidāmagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Su 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chưa dich) 43 
B | Petakopadesa (chưa dich) 44 
Č | Milindapañhapali Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakarana II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


VIMĀNAVATTHUPĀĻI 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


CHUYÉN THIÊN CUNG 


Tani ca sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
va được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIÉU 
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Vimanavatthupali là tập thứ sáu của Khuddakanikaya - Tiểu Bộ, 
Suttantanikaya - Tạng Kinh. Tập Kinh Vimanavatthupali gồm các cầu 
chuyện kể về các cung điện ở cõi Trời và chủ nhân của các Thiên cung ấy; 
đồng thời nêu rõ hành động phước thiện nào trong kiếp trước đó đã giúp 
cho các vị Thiên nhân ấy thành tựu phước báu đang được thọ hưởng. Các 
dịch giả trước đây đã đặt tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh này là Thiên 
Cung Sự hoặc Chuyén Thiên Cung; chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề 
Chuuện Thiên Cung cho tập Kinh này. 


Chú giải của tập Kinh Vimanavatthupali - Chuyên Thiên Cung có tên 
là Vimanavatthu-atthakatha. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập Chú 
Giải này còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là Paramatthadipani 
và Vimanavatthu-atthavannana. Chú Giải thuật lại câu chuyện và cung 
cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở Chánh Tạng, xen kẻ vào 
đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. Được biết Chú 
Giải này đã được Ngài Dhammapala thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihara. Chú Giải Sư Dhammapala sống ở thế kỷ thứ 5 theo 
Tây Lich và là người đã kế tục công việc của Chú Giải Sư Buddhaghosa. 
Chú Giải Sư Dhammapala đã thực hiện các bộ Chú Giải cho các tập Kinh 
thuộc Tiểu Bộ là: Itivuttaka, Theragāthā, Therigatha, Udana, 
Vimanavatthu, Petavatthu, Cariyapitaka, và Nettippakarana. Thêm 
vào đó, Ngài còn là tác giả của các tai liệu Só Giải (Tika) có tên là: 
Paramatthamañjusa, Dighanikayatika, Majjhimanikayatika, 
Samyuttanikayatika, Jatakatthakathatika, Buddhavamsatthakatha- 
tika, và Nettippakaranatika (Somapala Jayawardhana, Handbook of 
Pali Literature, trang 48). 


Táp Kinh Vimanavatthupali - Chuyén Thién Cung góm có bay phám 
(vagga) được sắp xếp thành hai phần theo giới tính: Itthivimanam - 
Thiên Cung Nữ Giới gồm 4 phẩm đầu và Purisavimanam - Thiên Cung 
Nam Giới gồm 3 phẩm còn lại. 

Các phẩm được liệt kê chỉ tiết như sau: 

1. Pithavaggo - Phẩm Chiếc Ghế có 17 câu chuyện (vatthu), 

2. Cittalatavaggo - Phẩm Cittalata có 11 câu chuyện, 

3. Paricchattakavaggo - Phẩm Paricchattaka có 10 câu chuyện, 

4. Mafijetthakavaggo - Phẩm Mañjetthaka có 12 câu chuyện, 

5. Maharathavaggo - Phẩm Có Xe Lớn có 14 câu chuyện, 

6. Pāyāsivaggo - Phẩm Payasi có 10 câu chuyện, 

7. Sunikkhittavaggo - Phẩm Khéo Đặt Xuống có 11 câu chuyện. 
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Tổng cộng có 85 câu chuyện liên quan đến 123 Thiên cung. Sở dĩ như 
thế bởi vì một số câu chuyện đề cập nhiều hơn một Thiên cung, cụ thể là: 
Guttilavimanam - Thiên Cung của Guttila (3. 5) đề cập đến 36 Thiên 
cung và Caturitthivimanam- Thiên Cung của Bốn Phụ Nữ (4. 7) đề cập 
đến 4 Thiên cung. Số lượng các kệ ngôn ở văn bān Pali-Sinhala được ghi 
nhận lā 1291, trong khi đó Chú Giải xác định là 1500 kệ ngôn (VvA., 4). 


Qua văn bản Vimanavatthupali - Chuyên Thiên Cung, khái niệm vē 
từ vimāna đã được mó tá chỉ tiết. Vimāna không chi đơn độc một gian 
nhà hay một tòa lâu đài mà còn bao gồm nhiều công trình xây dựng về 
nhà cửa, vườn hoa, rừng cây, hồ nước, và còn có cả các loài thú nuôi như 
ngựa, voi cùng với các cầm thú thiên nhiên như thiên nga, ngóng đỏ, 
v.v... Ngoài ra cũng có câu chuyện mó tả imana chi là một chiếc ghế hay 
một chiếc thuyền, hay một có xe xinh đẹp có khả năng du hành trong 
không trung. 


Về nội dung, Vimanavatthupali - Chuyén Thiên Cung có chủ đề là 
nghiệp thiện và quả thành tựu của các nghiệp thiện ấy. Các nghiệp thiện 
được đề cập ở đây chủ yếu không ngoài Thập Thiện Nghiệp gồm có bố 
thí, trì giới, v.v... Nội dung của các câu chuyện được trình bày một cách 
sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra các câu hỏi này 
đã được xác định ở Chánh Tạng, đa phần là của ngài Moggallāna, một số 
khác do đích thân đức Thế Tôn hỏi, một số khác do trưởng lão Vangisa 
và Thiên Chủ Sakka. Các câu trả lời là do chính các vị Thiên nhân cai 
quản các Thiên cung đã nói lên. Đặc biệt, ở câu chuyện Thiên Cung của 
Người Nữ Bố Thí Bọt Nước Cơm, Chúa Trời Sakka đã không hỏi trực 
tiếp vị Thiên nhân mà đã hỏi trưởng lão Mahakassapa để tìm hiểu về 
cảnh giới tái sanh của người đàn bà nghèo khổ đã bố thí bọt nước cơm 
đến ngài (2. 3). Ở một số câu chuyện, còn có các kệ ngôn của các vị 
Trưởng Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận 
sự việc. Cũng cần nói thêm là ở những câu chuyện không ghi rõ tác giả 
của câu hỏi thì Chú Giải đã bổ sung điều này: Đức Phật (2. 5), trưởng lão 
Vangisa (1. 16, 4. 3), trưởng lão Narada (3. 8), trưởng lão Anuruddha (4. 
6), trưởng lão Mahakaccana (5. 13). Ở phần kết thúc của mỗi câu chuyện, 
Chú Giải còn cho biết rằng sự việc đã được trình lên đức Phật, và Ngài đã 
dùng chính nội dung câu chuyện ấy làm đề tài để giáo huấn. 


Về hình thức, tập Kinh Vimānavatthupāļi - Chuyēn Thiên Cung được 
viết theo thể kệ thơ (gāthā), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pada được trình 
bày thành hai dòng. Đa số các kệ ngôn của tập Kinh này làm theo thể 
thông dụng gồm có tám âm cho mỗi pada; tuy nhiên các thể khác phức 
tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ ngôn 
gồm bốn pada là được hoàn chỉnh vé ý nghĩa, nhưng cũng có một vài 
trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong 
trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch chung các câu kệ có liên quan 
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với nhau nếu vị trí sắp xếp các đoạn văn không thuận tiện, còn đối với 
các trường hợp khác, chúng tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối câu ké 
trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu sự tiếp nối. 


Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettāvihārī đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã phát hiện được trong 
lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pali. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hån đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, gia đình Tu Nữ 
Khema và Tu Nữ Vira, Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông), gia đình Phật 
tử Hoàng Thị Lyu (Đà Năng). Công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy, Phật tử Nguyễn Tung Thiên, và Phật tử Trương Hồng 
Hạnh đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã 
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số 
điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


XXV 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tán tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 25 tháng 03 năm 2012 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 


XXVI 


ND 
PTS 
Sảd. 
TTPV 
VvA 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: Maramma Chatthasangiti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Paramatthadipani Vimanavatthu-Atthakatha 
: Pali Text Society Edition (Tang Anh) 

: Sihala - talapannapotthakam 

: Sihalakkhara - mudditapotthakam 

: Syamakkhara Muditapotthakam 


(Tang Thái Lan) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Tam Tang Pali - Việt 

: Vimanavatthu-Atthakatha (PTS) 
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MẪU TỰ PALI - SINHALA 


NGUYÉN ÂM 
fa pa gi 81 gu ēū de Yo 
PHUÁM 
® ka @ kha @ ga ® gha 8 na 
9 ca es cha & ja O jha æ ña 
O ta O tha €) da 2 dha Ø) na 
9 ta O tha ẹ da @ dha 9 na 
Š pa 3 pha @ ba o bha ® ma 
@ya óra ela Uva esa əha ela o m 
aka wki Ski Sk 9ku ku eo ke em ko 
2 kha 6) kha 8 khi 8 khi 2 khu 8 khu eë khe em kho 
og (@0ga gi gi ogu gu ooge 6@@) go 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
Do kka Ses ñnña 9 tra © mpha 
De kkha %2 nha ce dda © mba 
os kya eð ñca ¿0 ddha Ox mbha 
Ø kri «sees ñcha ç dra 99 mma 
GO kva es lija 9 dva Oo mha 
6s khya cod ñJha 089 dhva GG, (33 yya 
20 khva 00 tta 99 nta oo yha 
B0 gga 00 ttha 9 ntha ee lla 
oe ggha 00 dda se, € nda es lya 
do nka ð ddha 590 ndha es lha 
@ gra 808) na 99 nna ©œ vha 
98 nkha %0 nta oo nha eses ssa 
go nga 53 ntha Ss ppa t39 sma 
ds ngha 6) nda Së ppha GO sva 
99 cca oo tta 20 bba œ@ hma 
Os ceha 52 ttha Go bbha «O hva 
GS jja 59 tva @ bra es lha 
œ6) jjha 9s mpa 
Ja 2i “1 7 u 3 u @- e @-) O 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PĀĻI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 


0% DA DOJOD) FÓDOD) tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OVNI 

Buddham saraņam gacchāmi. 

LIDO Bóg 0S 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA tado DIO 

Sangham saranam gacchami. 

2590698 AE 3d œ9 
Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
2590698 NBO wód ONIL 
Dutiyampi dhammam saranam gacchami. 
2590698 seo Bó OSOS 
Dutiyampi sangham saranam gacchami. 
95498 Ao Bóg ONIS 
Tatiyampi buddham saranam gacchami. 
œ8 OB90 só OSOS 
Tatiyampi dhammam saranam gacchami. 
5498 BOB tado ODSIS 


Tatiyampi sangham saranam gacchami. 


SIÉMISIO) 600059) SAITO BORG 


Panatipata veramaņī sikkhapadam samadiyami. 


FIDID CA OH BIDEO BORG 


Adinnadana veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


DEOBB0G 000) CUIDA RIMS BORA 


Kāmesu micchācārā veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


GeO 600059) ®z3@oöeo BORG 


Musavada veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 CODA BDDJBC0 
BOG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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VIMANAVATTHUPALI - CHUYỆN THIÊN CUNG 


VISAYASUCI - MỤC LỤC 


x*xxxx% 


A. ITTHIVIMANAM - THIÊN CUNG NỌ GIỚI 


1. PĪTHAVAGGO - PHẨM CHIẾC GHẾ 


1. Pathamapitha vimanam - Thiên cung chiếc ghế thứ nhất 02 
2. Dutiyapītha vimānam - Thiên cung chiếc ghế thứ nhì 02 
3. Tatiyapitha vimanam - Thién cung chiéc ghé thú ba 04 
4. Catutthapītha vimānam - Thiên cung chiếc ghế thứ tư O6 
5. Kuñjara vimānam - Thiên cung voi 08 
6. Pathamanava vimanam - Thién cung chiéc thuyén thú nhát 10 
7. Dutiyanāvā vimanam - Thiên cung chiếc thuyền thứ nhì 12 
8. Tatiyanāvā vimānam - Thiên cung chiếc thuyền thứ ba 14 
9. Dipa vimanam - Thiên cung cây đèn 16 
10. Tiladakkhina vimanam - 

Thiên cung của sự cúng dường hat mè 18 


_ 
= 


„ Patibbata vimānam - Thiên cung của người vợ chung thủy 20 


12. Dutiyapatibbatā vimānam - 

Thiên cung của người vợ chung thủy thứ nhì 22 
13. Sunisa vimanam - Thiên cung của người con dâu 24 
14. Dutiyasunisa vimānam - 

Thiên cung của người con dâu thứ nhì 24 
15. Uttara vimanam - Thiên cung của Uttara 26 
16. Sirima vimanam - Thiên cung của Sirima 28 
17. Kesakārī vimānam - Thiên cung của Kesakārī 32 

ES 
2. CITTALATAVAGGO - PHẨM CITTALATA 

1. Dāsī vimānam - Thiên cung của người nữ tỳ 36 
2. Lakhuma vimanam - Thiên cung của Lakhuma 38 
3. Acamadayika vimānam - 

Thiên cung của người nữ bố thí bot nước cơm 40 
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4. Caņdālī vimānam - Thiên cung của người nữ dòng hạtiện 42 
5. Bhadditthi vimānam - Thiên cung của Bhadditthi 44 
6. Sonadinna vimanam - Thiên cung của Sonadinna 46 
7. Uposathā vimānam - Thiên cung của Uposatha 48 
8. Saddha vimanam - Thiên cung của Saddha 52 
9. Sunanda vimanam - Thiên cung của Sunanda 54 
10. Bhikkhadayika vimanam - 

Thiên cung của người nữ bố thí vật thực 54 
11. Dutiyabhikkhadayika vimanam - 

Thiên cung của người nữ bó thí vật thực thứ nhì 56 


ES 


3. PARICCHATTAKAVAGGO - PHẨM PARICCHATTAKA 


1. Ulara vimānam - Thiên cung cao sang 6O 
2. Ucchudayika vimānam - 

Thiên cung của người nữ bố thí mía 62 
3. Pallanka vimānam - Thiên cung chiếc ghế dài 64 
4. Lata vimānam - Thiên cung của Lata 66 
5. Gutfila vimānam - Thiên cung của Guttila 7O 
6. Daddalla vimānam - Thiên cung tỏa sáng rực rỡ 76 
7. Sesavatī vimānam - Thiên cung của Sesavatī 80 
8. Mallika vimānam - Thiên cung của Mallika 84 
9. Visālakkhī vimānam - Thiên cung của Visālakkhī 86 
10. Paricchattaka vimanam - Thiên cung Paricchattaka 88 

ES 

4. MANJETTHAKAVAGGO - PHẨM MANJETTHAKA 
1. Mañjetthaka vimānam - Thiên cung màu đỏ tía 9O 
2. Pabhassara vimanam - Thiên cung rực rỡ 9O 
3. Naga vimānam - Thiên cung long tượng 92 
4. Aloma vimanam - Thiên cung của Aloma 94 
5. KañjtkadaUika vimānam - 

Thiên cung của người nữ bố thí cháo chua 96 
6. Vihara vimanam - Thiên cung trú xá 98 
7. Caturitthi vimānam - Thiên cung của bốn phụ nữ 102 
8. Amba vimanam - Thiên cung vườn xoài 108 
g. Pīta vimānam - Thiên cung màu vàng, 110 
10. Ucchu vimānam - Thiên cung khúc mía 112 
11. Vandana vimanam - Thiên cung do sự đảnh lễ 114 


12. Rajjumala vimanam - Thiên cung của Rajjumala 116 


ES 
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B. PURISAVIMANAM - THIÊN CUNG NAM GIỚI 


8. 


9. 


10. 


5. MAHARATHAVAGGO - PHẨM CÕ XE LỚN 


Mandukadevaputta vimanam - Thiên cung của thiên tử ếch 122 


Revatī vimānam - Thiên cung của Revatī 
Chattamanavaka vimanam - 

Thiên cung của thanh niên Ba-la-món Chatta 
Kakkatakarasadayaka vimanam - 

Thiên cung của người bố thí xúp cua 

Dvarapalaka vimanam - Thiên cung của người git cửa 
Karaniya vimanam - Thiên cung do việc nên làm 
Dutiyakaraņīya vimānam - 
Thiên cung do việc nên làm thứ nhì 

Suci vimānam - Thiên cung do cây kim 

Dutiyasūci vimānam - Thiên cung do cây kim thứ nhì 


. Naga vimanam - Thiên cung long tượng 

. Dutiyanaga vimanam - Thiên cung long tượng thứ nhì 
. Tatiyanaga vimanam - Thiên cung long tượng thứ ba 

. Cularatha vimanam - Thiên cung cỗ xe nhỏ 

. Maharatha vimanam - Thiên cung có xe lớn 


ES 


6. PAYASIVAGGO - PHẨM PAYASI 


Agariya vimanam - Thiên cung của người tại gia 
Dutiya-agariya vimānam - 

Thiên cung của người tại gia thứ nhì 
Phaladayaka vimanam - 

Thiên cung của người bố thí trái cây 
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TANG KINH - TIÉU BÓ 


CHUYÉN THIÉN CUNG 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 
VIMĀNAVATTHUPĀĻI 


Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 


A. ITTHIVIMĀNAM 
1. PITHAVAGGO 


1. 1 
1. Pītham te sovaņņamayam uļāram 
manojavam gacchati yena kāmam, 
alankate malyadhare' suvatthe 
obhasasi vijjurivabbhakutam. 
2. Kena te tadiso” vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 
3. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


4. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 
5. Aham manussesu manussabhuta 
abbhagatanasanakam” adasim, 
abhivadayim añjalikam akasim 
yathanubhavañca adasi danam. 
6. Tena me tadiso* vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 
7. Akkhami te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisa pabhasat1 "ti. 


Pathamapīthavimānam. 


1. 2 
8. Pītham te veluriyamayam uļāram 
manojavam gacchati yena kāmam, 
alankate mālyadhare' suvatthe 
obhāsasi vijjurivabbhakūtam. 


1 malyadhare - Ma, PTS, Sīmu, evam sabbattha. 
* tetadiso - Ma, Sya, - PTS, evam sabbattha. 
3 abbhāgatānam āsanakam - Sīmu. * metādiso - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
CHUYÉN THIÊN CUNG 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
A. THIÊN CUNG NỮ GIỚI 
1. PHẨM CHIẾC GHẾ 


1.1 
1. “Chiếc ghế của nàng làm bằng vàng, cao sang, di chuyển với tốc độ của 
tâm theo như ước muốn. Hči cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở đỉnh đám mây. 


2. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


3. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng dā 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


4. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


5. “Tôi, khi lā con người ở cối nhân loại, đã bố thí chỗ ngồi nhỏ cho những 
người khách đi đến. Tôi đã chào hỏi, đã chắp tay, và đã dâng vật thí tùy theo 
khả năng. 


6. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


7. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ nhất. 


1. 2 
8. “Chiếc ghế của nàng làm bằng ngọc bích, cao sang, di chuyển với tốc độ 
của tâm theo như ước muốn. Hõi cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đỉnh đám 
mây. 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Aham manussesu manussabhuta 
abbhagatanasanakam adasim, 
abhivadayim añjalikam akasim 
yathanubhavañca adasi danam. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiyapithavimanam. 


1.3 
Pitham te sovannamayam ularam 
manojavam gacchati yena kamam, 
alankate malyadhare suvatthe 
obhasasi vijjurivabbhakutam. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1. Pithavaggo 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


9. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


10. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


11. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


12. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, đã bố thí chỗ ngồi nhỏ cho 
những người khách đi đến. Tôi đã chào hỏi, đã chắp tay, và đã dâng vật thí 
tùy theo khả năng. 


13. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


14. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ nhì. 


1.3 

15. “Chiếc ghế của nàng làm bằng vàng, cao sang, di chuyển với tốc độ của 
tâm theo như ước muốn. Hči cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đỉnh đám 
mây. 


16. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


17. H0i nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


18. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


19. Appassa kammassa phalam mamedam' 
yenamhi? evam jalitanubhava, 
aham manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke. 


20. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam, 
tassa adāsaham' pītham pasanna sehi‘ panihi. 


21. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


22. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Tatiyapīthavimānam. 


1. 4 

23. Pītham te ve]uriyamayam uļāram 
manojavam gacchati yena kāmam, 
alankate mālyadhare suvatthe 
obhāsasi vijjurivabbhakūtam. 


24. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


25. Pucchami tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


26. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


27. Appassa kammassa phalam mamedam 
yenamhi evam jalitānubhāvā, 
ayam manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke. 


28. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam, 
tassa adasaham pitham pasanna sehi panihi. 


 mametam - katthaci. 3 adasiham - Syā, evam sabbattha. 
2 tenamhi - katthaci. * sakehi - Syā, evam sabbattha. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


19. “Đây là quả báo của việc làm it ói của tôi, do điều ấy mà tôi có oai lực 
được rực sáng như vầy. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống 
trước đây ở thế giới loài người, ... 


2o. ... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng chiếc ghế đến vi ấy. 


21. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


22. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ ba. 


1.4 
23. “Chiếc phế của nàng làm bằng ngọc bích, cao sang, di chuyển với tốc 
độ của tâm theo như ước muốn. Hỡi cô nàng đã được trang điểm, có mang 
vòng hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đỉnh 
đám mây 


24. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


25. Hỡi nàng tiên có đại oal lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


26. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


27. “Đây là quả báo của việc làm ít ỏi của tôi, do điều ấy mà tôi có oai lực 
được rực sáng như vầy. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống 
trước đây ở thế giới loài người, ... 


28. ... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng chiếc ghế đến vi ấy. 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


29. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


30. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamakāsi puññam,' 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Catutthapithavimanam. 


1.5 
31. KuñJaro te vararoho nana ratanakappano, 
ruciro thamava javasampanno? akasamhi samihati. 


32. Padumī paduma*pattakkh1 padumuppalajutindharo,* 
paduma*cunnabhikinnango soņņapokkharamālavā.” 


33. Padumanusatam maggam padumapattavibhūsitam, 
thitam vaggumanugghāti* mitam gacchati varano. 


34. Tassa pakkamamānassa sonnakams?” ratissara, 
tesam sūyyati* nigghoso turiye pañcangike yatha. 


35. Tassa nagassa khandhasmim”' sucivattha alankata, 
mahantam accharasangham vannena atirocasi.'” 


36. Danassa te idam phalam atho silassa va pana, 
atho añjalikammassa tam me akkhahi pucchita *ti. 


37. Sa devata attamanā moggallānena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


38. Disvana gunasampannam jhayim jhanaratam satam, 
adasim pupphabhikinnam asanam dussasanthatam. 


39. Upaddha"'padumamalaham asanassa samantato, 
abbhokirissam pattehi pasanna sehi panihi. 


1 vamaham akāsim - Syā, evam sabbattha. ° vaggumanugghātī - Ma. 

? thāmasampanno - katthaci. 7 sovaņņakamsā - Syā. 

3 padma’ - Ma, PTS, evam sabbattha. $ suyyati - Ma, Sya, PTS. 

4 padmuppalajutindharo - Ma, PTS. ?° khandhamhi - Ma, Sya. 

” soņņapokkharamāladhā - Ma; 1 atirocati - katthaci. 
sovaņņapokkharamālavā - Sya. 1 upaddham - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


2o. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


3o. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ tư. 


1.5 

31. “Con voi của nàng là vật cối cao quý, có sự trang hoàng với nhiều loại 
châu báu, khả ái, mạnh mẽ, có sự nhanh nhẹn, di chuyển an toàn ở không 
trung. 


32. Hỡi nàng có mắt hình lá sen, (con voi của nàng) có màu sắc tựa như 
hoa sen,' có sự rực rỡ với màu sen hồng và sen xanh, có thân hình được rải 
rắc với nhụy phấn của hoa sen, có đeo tràng hoa sen bằng vàng. 


33. Con voi đi một cách đều đều, ón định, ëm đềm, không gây xóc ở con 
đường được rải đầy hoa sen, được tô điểm với những lá sen. 


34. Trong lúc con voi đang tiến bước, những chiếc chuông vàng (phát lên) 
âm thanh êm dịu. Tiếng ngân vang của chúng được nghe giống như từ năm 
loại nhạc cụ. 


35. Ó trên thân của con voi ấy, nàng với xiém y tinh khiết, đã được trang 
điểm, sáng chói vượt trội đoàn tiên nữ đông đảo về phương diện sắc đẹp. 


36. Quả báo này của nàng là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động chắp tay? Được hỏi, xin nàng hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


37. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


38. “Sau khi nhìn thấy vị thành tựu các đức hạnh, chứng thiền, thích thú 
về thiền, tốt lành, tôi đã dâng chó ngồi được phủ lên lớp vải, được rải rắc các 
bông hoa. 


39. Được tịnh tín, tôi đã tự tay rắc lên ở xung quanh chỗ ngồi với những 
cánh hoa sen của một nửa bông hoa sen hồng. 


1 Con voi ấy có màu như hoa sen nên được gọi lā padumi (VvA, 35). 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


40. Tassa kammassa kusalassa' idam me Idisam phalam, 
sakkaro garukaro ca devanam apacita aham. 


41. Yo ce sammavimuttanam santanam brahmacarinam, 
pasanno asanam dajja evam nande yatha aham. 


42. Tasmā hi atthakamena? mahantam*abhikankhata, 
asanam databbam hoti sarirantimadharinan ”ti. 


Kuñjaravimanam. 


1.6 
43. Suvannacchadanam navam nārī' aruyha titthasi, 
ogāhasi” pokkharanim padumam' chindasi panina.” 


44. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


45. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


46. Sā devatā attamanā moggallānena pucchitā, 
pañham putthā viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


47. Aham manussesu manussabhūtā 
purimāya jātiyā manussaloke, 
disvana bhikkhū tasite kilante 
utthāya pātum udakam adāsim. 


48. Yo ve kilantāna pipāsitānam 
utthaya pātum udakam dadati, 
sitodaka tassa bhavanti najjo 
pahūtamālyā* bahupundarika. 


49. Tamapaga anupariyanti sabbada 
sitodaka valukasanthata nadi, 
amba ca sala tilaka ca jambuyo 
uddalaka pataliyo ca phulla. 


' kammakusalassa - Ma, Sya. * nari - Ma, Sya, PTS. 
? attakamena - Ma, Sya, PTS. ” ogāļhasi - Syā, evam sabbattha. 
3 mahattam - Ma, Syā, PTS. ° padmam - Ma, PTS. 


” kūtāgārā ni 83 pahūtamalyā - PTS, evam sabbattha. 


daddallamana abhanti samantā caturo disa - Sya potthakam addhikam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


4o. Quả báo này như vầy của tôi là do nghiệp thiện ấy. Tôi có được sự tôn 
vinh, có được sự kính trọng, và được sùng bái bởi chư Thiên. 


41. Nếu người nào tịnh tín dâng cúng chỗ ngồi đến các vị hành Phạm 
hạnh, thanh tịnh, đã được chân chánh giải thoát, sẽ được vui sướng như thế 
giống như tôi vậy. 


42. Chính vì điều đó, những người mong mỏi lợi ích, ao ước quả báo lớn 
lao thì nên dâng cúng chỗ ngồi đến những vị đang mang thân mạng cuối 
cùng.” 

Thiên Cung Voi. 


1.6 
43. “Hõi nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bằng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bằng bàn tay. 


44. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


45. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


46. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


47. “Tôi, khi lá con người ở cối nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, 
tôi đã đứng lên và đã dâng nước để uống. 


48. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến những người 
bị mệt nhọc, bị khát nước, người ấy có được những dòng sông có nước mát, 
lắm bông hoa, và nhiều sen trắng. 


49. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bằng cát. Có những cây xoài, cây sala, cây 
tilaka, cầy mận đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


50. Tam bhumibhagehi upetarupam 
vimanasettham bhusasobhamanam, 
tassidha' kammassa ayam vipako 
etadisam katapuñña” labhanti. 


51. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


52. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Pathamanāvāvimānam. 


1.7 
53. Suvaņņacchadanam nāvam nar? āruyha titthasi, 
ogāhasi pokkharaņim padumam chindasi pāņinā. 


54. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


55. Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


56. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


57. Aham manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke, 
disvana bhikkhum tasitam kilantam 
utthaya patum udakam adasim. 


58. Yo ve kilantassa pipasitassa 
utthaya patum udakam dadati, 
sitodaka tassa bhavanti najjo 
pahutamalya bahupundarika. 


59. Tamapaga anupariyanti sabbada 
sitodaka valukasanthata nadi, 
amba ca sala tilaka ca jambuyo 
uddalaka pataliyo ca phulla. 


1 tasseva - Syā, evam sabbattha. 
2 puññakatä - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 3 nari - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


50. Thiên cung hạng nhất ấy, có vẻ đẹp được ban cho với những vùng đất 
(như thế ấy), đang chiếu sáng rực rỡ. Ở đây, quả thành tựu này là của nghiệp 
ấy. Những người có phước báu đã làm đạt được như thế này. 


51. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


52. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Thuyền thứ nhất. 


1, 7 
53. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bằng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bằng bàn tay. 


54. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


55. Hõi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


56. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


57. “Tôi, khi lá con người ở cối nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, tôi đã 
đứng lên và đã dâng nước để uống. 


58. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến người bị mệt 
nhọc bị khát nước, người ấy có được con sông có nước mát, lắm bông hoa, và 
nhiều sen trắng. 


5o. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bằng cát. Có những cây xoài, cây sala, cây 
tilaka, cầy mận đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


60. Tam bhūmibhāgehi upetarupam 
vimanasettham bhusasobhamanam, 
tassidha kammassa ayam vipako 
etadisam katapuñña labhanti. 


61. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


62. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamakasi puññam,! 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiyanāvāvimānam. 


1.8 
63. Suvannacchadanam nāvam nārī aruyha titthasi, 
ogāhasi pokkharanim padumam? chindasi pāņinā. 


64. Kūtāgārā nivesā te vibhattā bhāgaso mitā, 
daddallamānā ābhanti samantā caturo disā. 


65. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


66. Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


67. Sa devata attamanā sambuddheneva pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


68. Aham manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke, 
disvana bhikkhu tasite kilante 
utthaya patum udakam adasim. 


69. Yo ve kilantana pipasitanam 
utthaya patum udakam dadati, 
sitodaka tassa bhavanti najjo 
pahūtamālyā bahupuņdarīkā. 


1 Ettha dissate marammachattha sangīti potthake *akkhāmi te buddha mahānubhāva 
manussabhūtā yamakāsi puññapi padantidvayam. 
2 padmam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


6o. Thiên cung hạng nhất ấy, có vẻ đẹp được ban cho với những vùng đất 
(như thế ấy), đang chiếu sáng rực rỡ. Ở đây, quả thành tựu này là của nghiệp 
ấy. Những người có phước báu đã làm đạt được như thế này. 


61. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


62. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Thuyền thứ nhì. 


1.8 
63. “Hối nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bằng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bằng bàn tay. 


64. Những ngôi nhà mái nhọn, các chỗ ngụ của nàng, được phân chia 
thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn 
phương ở xung quanh. 


65. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


66. Hči nàng tiên có dai oai lực, Ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


67. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được chính đấng Toàn Giác hỏi đến. Được 
hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


68. “Con, khi là con người ở cối nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, 
con đã đứng lên và đã dâng nước để uống. 


6o. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến những người 
bị mệt nhọc bị khát nước, người ấy có được con sông có nước mát, lắm bông 
hoa, và nhiều sen trắng. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


70. Tamapaga anupariyanti sabbada 
sitodaka valukasanthata nadi, 
amba ca sala tilaka ca jambuyo 
uddalaka pataliyo ca phulla. 


71. Tam bhumibhagehi upetarupam 
vimanasettham bhusasobhamānam, 
tassidha kammassa ayam vipako 
etadisam katapuñña labhanti. 


72. Kutagara nivesa me vibhatta bhagaso mita, 
daddallamana abhanti samanta caturo disa. 


73. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


74. Tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhasati, 
etassa kammassa phalam mamedam' 
atthaya? buddho udakam apay! "ti. 


Tatiyanāvāvimānam. 


1. 9 
75. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


76. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


77. Kena tvam vimalobhasa atirocasi devate,* 
kena te sabbagattehi sabba obhasare? disa. 


78. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


79. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1 etassa kammassa ayam vipāko - Sya. 3 apāsīti - Syā. 
? utthaya - Sya. * devatā - Ma. ` obhãsate - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


7o. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bằng cát. Có những cây xoài, cây sala, cây 
tilaka, cầy mán đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 


71. Thiên cung hạng nhất ấy, đang chiếu sáng rực rỡ, có được vẻ đẹp nhờ 
vào những khu vực của vùng đất. O đây, quả thành tựu này là của nghiệp ấy. 
Những người có phước báu đã tạo (trước đây) đạt được như thế này. 


72. Những ngôi nhà mái nhọn, các chỗ ngụ của con, được phân chia 
thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn 
phương ở xung quanh. 


73. Do điều ấy, con có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho con ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho con. 


74. Do điều ấy mà con có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của 
con chiếu sáng khắp các phương. Quả báo này của con là của nghiệp ấy. Đức 
Phật đã uống nước vì sự lợi ích (của con).” 

Thiên Cung Chiếc Thuyền thứ ba. 


1.9 
75. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


76. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


77. Hỡi nàng tiên, do điều gì mà nàng có hào quang không bị vẩn đục 
sáng chói vượt trội? Do điều gì mà khắp các phương đều chói sáng nhờ vào 
tất cả các phần thân thể của nàng? 


78. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


7o. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


8o. Aham manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke, 
tamandhakaramhi timisikayam 
padipakalamhi adam padipam.' 


81. Yo andhakaramhi timisikayam 
padīpakālamhi dadati dipam, 
uppajjati jotirasam vimanam 
pahutamalyam bahupundarikam. 


82. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


83. Tenaham vimalobhasa atirocami devata, 
tena me sabbagattehi sabba obhasare? disa. 


84. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Dīpavimānam. 


1. 10 
85. Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā.* 


86. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


87. Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


88. Sā devatā attamanā moggallānena pucchitā, 
pañham putthā viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


89. Aham manussesu manussabhūtā 
purimāya jātiyā manussaloke, 
addasam virajam buddham 
vippasannamanāvilam. 


! adāsi dipam - Ma. ? obhāsate - PTS. * tāramā - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


8o. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, vào đêm tối đen mù mịt ấy, tôi đã bố thí cây đèn vào thời 
điểm cần đến đèn. 


81. Người nào, vào đêm tối đen mù mịt, bố thí cây đèn vào thời điểm cần 
đến đèn thì được sanh lên cung Trời (nơi) có viên ngọc như ý, có lắm bông 
hoa, có nhiều sen trắng. 


82. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


83. Do điều ấy, tôi là vị Thiên nhân có hào quang không bị vẩn đục sáng 
chói vượt trội. Do điều ấy mà khắp các phương đều chói sáng nhờ vào tất cả 
các phần thân thể của tôi. 


84. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Cây Đèn. 


1, 1O 
85. "Hči nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


86. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


87. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


88. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


8o. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, không 
bị xao động. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


90. Asajja danam adāsim akāmā tiladakkhinam, 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


1 iddhī - Ma, Sya, PTS; 
iddhim - katthaci. 
? pamodayanti ca - Ma. 


dakkhineyyassa buddhassa pasanna sehi panihi. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 

vaņņo ca me sabbadisā pabhāsatī ”ti. 


Tiladakkhiņāvimānam. 


1. 11 
Koñca mayūrā diviyā ca hamsā 
vaggussarā kokilā sampatanti, 
pupphābhikiņņam rammamidam vimānam 
anekacittam naranārisevitam. 


Tatthacchasi devi mahānubhāve 
iddhi' vikubbanti anekarūpā, 
imā ca te accharāyo samantato 
naccanti gāyanti pamodayanti.” 


Deviddhipattāsi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Aham manussesu manussabhuta 
patibbata naññamana? ahosim, 
matava puttam anurakkhamana 
kuddhapaham“ nappharusam avocam. 


Sacce thita mosavajjam pahaya 
dane rata sangahitattabhava, 
annam ca panam ca pasannacitta 
sakkacca danam vipulam adasim. 
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1. Pithavaggo 


* patibbatanaññamana - Ma; 
patibbata anaññamana - Sya. 
* kuddhāpiham - Ma; Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


90. Sau khi đi đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng cúng vật thí, với 
hạt mè là vật cúng dường, không có dự tính trước, đến đức Phật, bậc xứng 
đáng cúng dường. 


91. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


92. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của sự Cúng Dường Hạt Mè. 


1. 11 
93. “Những chim cò, chim công, chim thiên nga, và những con chim cu có 
giọng hót dễ thương thuộc cối Trời bay quanh quẩn ở cung điện đáng yêu 
này, nơi được rải rắc bông hoa, được tô điểm nhiều màu sắc, được lai vãng 
bởi nhiều tiên nam tiên nữ. 


94. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, nàng ngụ ở nơi ấy, đang biến hóa thần 
thông thành ra nhiều dáng vóc. Và nàng có các tiên nữ này nhảy múa, ca hát, 
làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


95. Hči cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 


96. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


97. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người vợ chung thủy, 
không tơ tưởng người khác. Giống như người mẹ đang bảo vệ đứa con trai, 
mặc đầu giận dữ tôi cũng đã không nói lời thô lõ. 


o8. Vững trú ở sự chân thật, từ bỏ lời dối trá, ưa thích việc bố thí, có bản 
tính nhân hậu, có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí đồi dào vé 
cơm ăn và nước uống. 
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99. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


100. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Patibbatavimanam. 


1. 12 
Veluriyatthambham ruciram pabhassaram 
vimanamaruyha anekacittam, 
tatthacchasi devi mahanubhave 
uccavaca iddhivikubbamana, 
ima ca te accharayo samantato 
naccanti gayanti pamodayanti.' 


Deviddhipattasi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


Sa devatā attamana moggallānena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Aham manussesu manussabhuta 
upasika cakkhumato ahosim, 
panatipata virata ahosim 

loke adinnam parivajjayissam. 


Amajjapa no ca? musa abhāsim* 
sakena saminava* ahosim tuttha, 
annañca panañca pasannacitta 
sakkacca danam vipulam adasim. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitanubhava 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiyapatibbatavimanam. 


1 pamodayanti ca - Ma; ca pamodayanti - PTS. 
* nāpi - Sya. 
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1. Pithavaggo 


3 abhāņim - Ma, Sya, PTS. 
* samina - Ma, Sya, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


99. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


100. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Vợ Chung Thủy. 


1. 12 
101. “Hỡi nàng tiên có đại oai lực, sau khi bước lên cung điện có cây cột 
bằng ngọc bích, đáng yêu, rực rỡ, được tô điểm nhiều màu sắc, nàng ngụ ở 
nơi ấy, đang biến hóa thần thông cao thấp đa dạng. Và nàng có các tiên nữ 
này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


102. Hỡi nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư Thiên. 
Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai 
lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 


103. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


104. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, tôi đã là nữ cư sĩ của đấng Hữu 
Nhãn. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi đã xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời. 


105. Không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã 
được vui thích chỉ với người chồng của mình. Có tâm tịnh tín, tôi đã trân 
trọng dâng cúng vật thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


106. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


107. Thưa vi tỳ khuu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Vợ Chung Thủy thứ nhì. 
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1.13 
108. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


109. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


110. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


111. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


112. Aham manussesu manussabhuta 
sunisa ahosim sasurassa gehe,' 
addasam virajam bhikkhum 
vippasannamanavilam. 


113. Tassa adasaham puvam pasanna sehi panihi, 
bhagaddhabhagam datvana modami nandane vane. 


114. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


115. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhasatI "ti. 


Sunisavimanam. 


1.14 
116. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


117. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1 share - Sya. 
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1. Pithavaggo 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


1.13 
108. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


109. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


110. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


111. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


112. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, đã là người con dâu ở trong 
nhà của cha chồng. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, 
không bị xao động. 


113. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng bánh bột đến vị ấy. Sau khi dâng 
cúng một nửa phần chia (đã nhận được), tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cõi Trời). 


114. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


115. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Con Dâu. 


1.14 
116. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


117. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 
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118. Pucchami tam devi mahanubhave 


manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


119. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


120. 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Aham manussesu manussabhuta 
sunisa ahosim sasurassa gehe,' 
addasam virajam bhikkhum 
vippasannamanavilam. 


121. Tassa adasaham bhagam pasanna sehi panihi, 


kummasapindam datvana modami nandane vane. 


122. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 


uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


123. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 


manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiya suņisāvimānam. 


1. 15 


124. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 


obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


125. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 


126. 


uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


127. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1 share - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Thiên Cung 1. Phẩm Chiếc Ghế 


118. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


119. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


120. “Tôi, khi lā con người ở cối nhân loại, đã là người con dâu ở trong 
nhà của cha chồng. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, 
không bị xao động. 


121. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng phần chia (đã nhận được) đến vị ấy. 
Sau khi dâng cúng miếng bánh kem, tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cối Trời). 


122. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


123. Thưa vi tỳ khuu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Con Dâu thứ nhì. 


1.15 
124. *Hči nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


125. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


126. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


127. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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128. Issa ca maccheramatho paļāso' 
nahosi mayham gharamavasantiya, 
akkodhana bhattuvasānuvattinī 
uposathe niccahamappamatta.? 


129. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthamī, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


130. Uposatham upavasissam" sadā silesu samvuta, 
samyama* samvibhāgā ca vimanam avasamaham.° 


131. Pāņātipātā virata musāvādā ca sañfñata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


132. Pañca sikkhapade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino. 


133. Saham sakena silena yasasā ca yasassinī, 
anubhomi sakam puññam sukhita camhi anamaya. 


134. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


135. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Mama ca bhante vacanena bhagavato pade sirasa vandeyyasi, uttara 
nama bhante upasika bhagavato pade sirasa vandatī ti. Anacchariyam kho 
panetam bhante yam mam bhagava aññatarasmim samaññaphale 
vyakareyya. Tam bhagava sakadamiphale viyākāsī "ti. 

Uttarāvimānam. 


1. 16 
136. Yuttā ca te parama-alankatā hayā 
adhomukhā aghasigamā balī javā, 
abhinimmitā pañcaratha sata ca te 
anventi tam sārathicoditā hayā. 


137. Sā titthasi rathavare alankatā 
obhāsayam jalamiva jotipāvako, 
pucchami tam varatanu° anomadassane 
kasmā nu” kaya anadhivaram upagami ti.° 


1 maccheriyamāno palāso - Sya. ” avasamimam - Si. 

? niccappamatta - Sya. ° varacāru - katthaci. 
* upavasim - Syā, evam sabbattha. 7 kasmā - Syā. 

* saññama - PTS. $ upāgami - Ma, Sya. 
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128. “Tôi không có ganh ty, bón xén, hán học trong khi sống ở gia đình, 
không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, tôi luôn luôn không xao 
lãng trong ngày trai giới. 


129. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 


130. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


131. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


132. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


133. Tôi đây có sự nổi tiếng nhờ vào giới hạnh và danh tiếng của mình. Và 
tôi đã thành tựu phước báu của mình, được an vui, không tật bệnh. 


134. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


135. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương. 


Và thưa ngài, xin ngài đê đầu dánh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời 
nói của tôi rằng: “Bạch ngài, nữ cư sĩ tên Uttara xin đê đầu đảnh lễ ở bàn 
chân của đức Thế Ton. Thưa ngài điều này quả không kỳ la là việc đức Thế 
Tôn tuyên bố về tôi ở vào quả vị Sa-môn nào đó.” Đức Thế Tôn đã tuyên bố 
nàng ấy là ở quả vị Bất Lai. 

Thiên Cung của Uttara. 


1.16 
136. “Những con ngựa của nàng đã được thắng vào, dá được trang hoàng 
tuyệt vời, có khuôn mặt hướng xuống dưới, di chuyển ở không trung, có sức 
mạnh, có tốc lực, và năm trăm có xe đã được nàng hóa hiện ra. Những con 
ngựa, được đốc thúc bởi những người đánh xe, theo sau nàng.' 


137. Nàng, đã được điểm trang, đứng ở chiếc xe cao quý, đang chói sáng 
như vì sao, đang rực cháy như ngọn lửa. Hỡi cô nàng có thân hình cao quý, có 
dáng vóc tuyệt vời, ta hỏi nàng, từ tập thể nào nàng đã đi đến với đấng Cao 
Quý Nổi Bật?” 


1 Ó câu chuyện này, trưởng lão Vangīsa hỏi và vị tiên nữ Sirimä trả lời (Sđd. 78). 
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138. Kamaggapattanam yamahunuttaram' 
nimmaya nimmaya ramanti devata, 
tasma kaya acchara kāmavaņņinī 
idhagata anadhivaram namassitun *ti.? 


139. Kim tvam pure sucaritamacaridha 
kenacchasi* tvam amitayasa sukhedhita, 
iddhi ca te anadhivara vihangama 
vanno ca te dasadisa virocati. 


140. Devehi tam“ parivuta sakkata casi 
kuto cuta sugatigatasi devate, 
kassa va tvam vacanakaranusasanim 
acikkha me tvam yadi buddhasāvikā ti. 


141. Nagantare nagaravare sumapite 
paricarika rajavarassa sirimato, 
nacce gite? paramasusikkhita ahum 
sirimati mam rājagahe avedisum.* 


142. Buddho ca me isinisabho vinayako 
adesay1 samudayadukkhaniccatam, 
asankhatam dukkhanirodhasassatam” 
maggañcimam akutilamañJasam sivam. 


143. Sutvanaham amatapadam asankhatam 
tathagatassanadhivarassa sasanam, 
silesvaham paramasusamvuta ahum 
dhamme thita naravarabuddhabhasite.* 


144. Ñatvanaham' virajapadam” asankhatam 
tathagaten' anadhivarena desitam, 
tatthevaham samathasamadhimaphusim 
sa yeva me paramaniyamata ahu. 


145. Laddhanaham amatavaram visesanam 
ekamsika abhisamaye visesiya, 
asamsaya bahujanapujita aham 
khiddāratim'' paccanubhomanappakam. 


146. Evam aham amatadasamhi” devata 
tathāgatass anadhivarassa savika, 
dhammaddasa pathamaphale patitthita 
sotāpannā na ca pana matthi” duggati. 


' vamähu anuttarā - Syã; 7 dukkhanirodham sassatam - Sya. 
yam ahu anuttaram - PTS. $ naravarabuddhadesite - Ma, Syã, PTS. 
? namassitum - Ma, Sya. ° ñatvana tam - Sya. 
* kenāsi - Sya. 1 virajam padam - Syā. 
1 tvam - Ma, PTS. " khiddam ratim - Sya. 
* naccehi gītehi - Syã. ” amatarasamhi - Sya. 
° avedimsu - Ma, PTS, Simu, Pa. 5 punamatthi - Sya. 
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138. “Người ta đã nói loại chư Thiên vui thích trong việc biến hóa thế này 
thế nọ là hạng cao nhất trong số chư Thiên đã đạt được tột đỉnh về dục lạc. 
Từ tập thể ấy, là tiên nữ có được dáng vóc theo như ý muốn, tôi đã đi đến nơi 
đây để lễ bái đấng Cao Quý Nổi Bật.” 


139. “Trước đây, nàng đã hành thiện hạnh gì ở nơi này? Do điều gì nàng 
có danh tiếng vô lượng, được nuôi dưỡng trong hạnh phúc, và thần thông của 
nàng là cao quý nổi bật, có sự di chuyển ở không trung, và màu da của nàng 
chói sáng mười phương? 


140. Nàng được chư Thiên vây quanh và tôn trọng. Hõi nàng tiên, từ nơi 
đâu nàng đã chết đi, rồi đã đi đến chốn an vui? Hay là nàng đã thực hành 
theo lời chỉ dạy của vị nào? Nếu nàng đã là đệ tử của đức Phật, xin nàng hãy 
nói rõ cho ta.” 


141. “Ó thành phố cao quý khéo được xây dựng nơi thung lũng, tôi đã là 
người thị tỳ của vị vua cao quý có sự vinh quang. Tôi đã khéo được học tập 
đến tột đỉnh vé múa, về hát. O Rajagaha người ta đã biết đến tôi là Sirima. 


142. Và đức Phật, vị chúa của các ẩn sĩ, bậc Hướng Đạo đã thuyết giảng 
cho tôi vé Tập Dé, về Khổ Dé, về tính chất vô thường, vé sự không tạo tác, vé 
sự Diệt Tận của Khổ, về tính chất trường cửu, và về Đạo Lộ không cong queo, 
thắng tắp, tốt lành này. 


143. Sau khi lắng nghe về Đạo Lộ Bất Tử, vé sự không tạo tác, vé Giáo 
Pháp cao quý nổi bật của đức Như Lai, tôi đã tuyệt đối khéo léo thu thúc 
trong các giới, được vững vàng trong Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Phật cao quý của loài người. 


144. Sau khi tôi biết được vị thế Vô Nhiễm, không tạo tác, đã được thuyết 
giảng bởi đức Như Lai, đấng Cao Quý tối thượng, ngay vào thời điểm ấy tôi 
đã chạm đến tầng định của thiền chỉ tịnh. Chính tôi đây đã có được bản thể 
vững bền tối thượng. 


145. Sau khi đạt được sự Bất Tử cao quý đặc biệt, sau khi đã xác định về 
sự lãnh hội, tôi đã chắc chắn, không còn hoài nghi, được nhiều người tôn 
vinh. Tôi thọ hưởng sự vui thích khoái lạc không phải là ít. 


146. Như vậy, tôi là vị Thiên nhân thấy được Bất Tử, là nữ Thinh Văn của 


đức Như Lai, đấng Cao Quý Nổi Bật. Tôi đã thấy được Pháp, đã được thiết lập 
ở quả vị thứ nhất, là vị Nhập Lưu, và hơn nữa không còn khổ cảnh đối với tôi. 
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147. Sa vanditum anadhivaram upagamim 
pasadike kusalarate ca bhikkhavo, 
namassitum samanasamagamam sivam 
sagarava sirimato dhammarajino. 


148. Disva munim muditamanamhi pinita 
tathagatam naravaradammasarathim, 
tanhacchidam kusalaratam vinayakam 
vandamaham paramahitanukampakan ”ti. 


Sirimavimanam. 


1.17 
149. Idam vimanam ruciram pabhassaram 
veluriyatthambham satatam sunimmitam,' 
sovannarukkhehi? samantamotthatam 
thanam mamam kammavipakasambhavam. 


150. Tatrūpapannā purimacchara ima 
satam sahassani sakena kammuna, 
tuvamsi ajjhapagatā* yasassinī 
obhāsayam titthasi pubbadevatā. 


151. Sasī adhiggayha yathā virocati 
nakkhattarājāriva tārakāgaņam, 
tatheva tvam accharāsangamam' imam 
daddallamānā yasasā virocasi. 


152. Kuto nu āgamma anomadassane 
uppanna? tvam bhavanam mamam idam, 
brahmamva devā tidasā sa-indakā* 
sabbe na tappāmase dassanena tan ti.” 


153. Yametam sakka anupucchase mamam 
kuto cutā tvam idha agatati,° 
bārāņasī nāma puratthi kāsinam 
tattha pure ahosim” kesakarika.'” 


154. Buddhe ca dhamme ca pasannamanasa 
sanghe ca ekantagata asamsaya, 
akhandasikkhapada agatapphala 
sambodhidhamme niyatā anamaya ti. 


' sunimitam - PTS. ° sahindakā - Ma, Syā, PTS. 

? suvannarukkhehi - Ma, Sya. 7 dassanātanti - Sĩ. 

3 ajjhupagatā - Ma; ajjhūpagatā - Syā, PTS. $ kuto cutã idha āgatā tuvam - Sya. 
* accharasanganam - Ma, Sya, PTS. ° ahosim pure - Ma. 

* upapannā - Ma, PTS. 1 pesakārikā - Syā. 
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147. Với sự tôn kính đối với đấng Pháp Vương vinh quang, tôi đây đã đi 
đến để đảnh lễ đấng Cao Quý Tối Thượng và để lễ bái các vị tỳ khưu, những 
vị vui thích thiện pháp, tạo nên niềm tin, tập hợp tốt lành của các Sa-môn. 


148. Sau khi nhìn thấy bậc Hiền Trí, đức Như Lai, đấng Điều Ngự Trượng 
Phu cao quý, vị cắt đứt tham ái, bậc vui thích thiện pháp, đấng Hướng Đạo, 
tôi được hài lòng, có tâm ý hoan hy. Tôi dành lễ bậc có lòng thương tưởng 
đến điều lợi ích tối thượng (cho tất cả chúng sanh).” 

Thiên Cung của Sirima. 


1.17 
149. “Thiên cung này đáng yêu, rực rỡ, có cây cột bằng ngọc bích, được 
trường tồn, khéo được hóa hiện ra, được che xung quanh với những cây cối 
bằng vàng, là trú xứ của ta, có nguồn gốc là quả thành tựu của nghiệp. 


150. Những tiên nữ đến trước này, những Thiên nhân tiền bối, đã được 
sanh lên ở đây có hàng trắm ngàn. Nhờ vào nghiệp của mình, nàng đã đạt 
đến. Có được danh tiếng, nàng đứng, trong khi đang chói sáng. 


151. Giống như mặt trăng chói sáng, vượt trội quần thể các tinh tú, tựa 
như vị vua của các vì sao, tương tự y như thế trong lúc tỏa sáng rực rỡ tập thể 
tiên nữ này, nàng chói sáng nhờ vào danh tiếng. 


152. Hỡi cô nàng có dáng vóc tuyệt vời, từ nơi đầu nàng đã đi đến, rồi 
được sanh lên ở cung điện này của ta? Như thể ngắm nhìn đấng Tạo Hóa, tất 
cả Chư Thiên cõi Trời Ba Mươi (Ba) có cả Thần Inda không mệt nhọc với việc 
ngắm nhìn nàng.” 


153. “Thưa (Thiên Chủ) Sakka, ngài ân cần hỏi tôi điều này: “Từ nơi đâu 
nàng đã chết đi, rồi đã đi đến nơi đây?' - Có thành phố của xứ Kāsī tên là 
Baranasi, tại nơi ấy, trước đây tôi đã là Kesakarika. 


154. Có tâm tịnh tín đối với Đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng, tôi đã đi 
đến sự dứt khoát, không còn hoài nghỉ, có các điều học không sứt mẻ, đã đạt 
đến Quả vị, đã được vững chắc ở trong Giáo Pháp của đấng Toàn Giác, và 
không bệnh tật.” 


33 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 1. Pithavaggo 


155. Tantyabhinandamase sagatañca' te 
dhammena ca tvam yasasa virocasi, 
buddhe ca dhamme ca pasannamanase 
sanghe ca ekantagate asamsaye, 
akhandasikkhapade agatapphale 
sambodhidhamme niyate anamaye "ti. 


Kesakārīvimānam. 
Pīthavaggo pathamo.? 
RARA 
TASSUDDANAM 
Paūcapīthā tayo nava dipatiladakkhina duve,’ 
patit dve suņisā uttara sirima kesakarika,” 


vaggo tena pavuccatI "ti. 


--00000-- 


1 svāgataūīca - Ma, Sya, PTS. 
* itthīvimāne pathamo vaggo - Sya, PTS. * dve pati - Sya. 
3 padīpātiladakkhiņā - Sya. ” pesakārikā - Sya. 
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155. “Hối nàng tiên có tâm tịnh tín đối với Đức Phật, Giáo Pháp, và Hội 
Chúng, đã đi đến sự dứt khoát, không còn hoài nghi, có các điều học không 
sứt mẻ, đã đạt đến Quả vị, đã được vững chắc ở trong Giáo Pháp của dáng 
Toàn Giác, và không bệnh tật, chúng tôi vui mừng về việc đi đến tốt đẹp ấy 
của nàng. Và thông qua Giáo Pháp, nàng chói sáng nhờ vào danh tiếng.” 

Thiên Cung của Kesakārī. 
Phẩm Chiếc Ghế là thứ nhất. 
kkkkk 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Năm (chuyện) chiếc ghế, ba (chuyện) chiếc thuyền, hai (chuyện) cây đèn 
và vật cúng dường hạt mè, hai người vợ, hai con dâu, (chuyện) Uttara, 


Sirima, và Kesakarika; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 


--00000-- 


35 


2. CITTALATAVAGGO 


2.1 
156. Api sakko va devindo ramme cittalatavane, 
samanta anuppiyasi' nariganapurakkhata, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


157. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


158. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


159. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


160. Aham manussesu manussabhuta dāsī ahosim parapessiya kule, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino, 
tassa me nikkhamo? asi sasane tassa tadino. 


161. Kamam bhijjatu yam kayo neva atthettha santhanam,? 
sikkhapadanam pañcannam maggo sovatthiko sivo. 


162. Akantako agahano* uju sabbhi pavedito, 
nikkhamassa” phalam passa yathidam papunitthika. 


163. Amantanika raññomhi sakkassa vasavattino, 
satthituriyasahassani patibodham karonti me. 


164. Alambo gaggaro° bhimo sadhuvadi ca samsayo,” 
pokkharo ca suphasso ca vinamokkha ca nariyo. 


165. Nanda ceva sunanda ca sonadinna sucimhita,* 
alambusa missakesī ca? puņdarīkātidāruņī. 


166. Eniphassa suphassa ca” subhadda muduvadimi," 
eta cañña ca” seyyasā” accharanam pabodhika. 


anupariyāsi - Ma, Sya, PTS. 


1 

* nikkamo - Ma, Syā, PTS. 8 sucimbhika - Sya. 

3 santhanam - Ma. ? missakesī - Sya. 

* agahano - PTS. 1 enipassã supassá ca - Sya. 

* nikkamassa - Ma, PTS. " mudukāvadī - Sya. 

° gaggamo - Syā. 2 eta añña ca - Sya. 

7 sādhuvādi ca pasamsiyo - Syā. B geyyāse - Ma, Syā, PTS, Simu. 
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2. PHẨM CITTALATA 


2.1 
156. “Cũng tựa như Sakka Chúa của chư Thiên, nàng dàn đầu đám phụ nữ 
đi dạo xung quanh ở khu vườn Cittalata đáng yêu, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, giống như ngôi sao osadhī. 


157. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


158. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


159. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


160. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người nữ tỳ, kẻ hầu ha 
những người khác trong gia đình. Là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có 
danh tiếng, tôi đây đã có sự nó lực theo lời dạy của vị như thế ấy. 


161. Hãy để cho thân thể này bị rã tan theo ý định, chớ không bao giờ có 
sự lơi lỏng ở đây. Con đường của năm điều học là có sự tốt lành, an toàn. 


162. (Là con đường) không gai góc, không chàng chịt, tháng táp, đã được 
chỉ ra bởi các bậc đức hạnh. Hãy nhìn xem kết quả của sự nó lực qua sự việc 
mà cô gái đã đạt được: 


163. Tôi là ái hậu của Thiên Vương Sakka có sự nắm giữ quyền uy. Có sáu 
mươi ngàn nhạc cụ làm công việc tiêu khiển cho tôi. 


164. (Các nhạc công nam) Alamba, Gaggara, Bhima, Sadhuvadi, Samsaya, 
Pokkhara, và Suphassa, còn các tiên nữ là Vina, Mokkha, ... 


165. ... Nanda, luôn cả Sunanda, Sonadinna, Sucimhita, Alambusa, 
Missakesī, và cô tiên dữ ton 'Puņdarīkā, ... 


166. ... Eniphassa, và Suphassa, Subhadda, và Muduvadini, các cô này và 
các cô khác là những người làm công việc tiêu khiển giỏi hơn hết trong số các 
Thiên nhân. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 2. Cittalatavaggo 


167. Kamam' kalenupagantva abhibhāsanti devata, 
handa naccama gayama handa tam ramayamase. 


168. Nayidam akatapuññanam katapuññanamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasanam mahavanam. 


169. Sukham akatapuññanam idha natthi parattha ca, 
sukhañce? katapuññanam idha ceva parattha ca. 


170. Tesam sahavyakamanam? kattabbam kusalam bahum, 
katapuñña hi modanti sagge bhogasamangino ti. 
Dasivimanam. 


2.2 
171. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


172. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


173. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


174. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


175. Kevattadvara nikkhamma ahu mayham nivesanam, 
tattha sacaramananam' savakanam mahesinam. 


176. Odanam kummāsam sākam” lonasovirakañcaham, 
adasim ujubhūtesu vippasannena cetasa. 


177. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


178. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 


tā mam - Ma, Sya, PTS. 
2 sukhañca - PTS. * samsaramānānam - Syā. 
3 sahavyakāmanam - PTS. ” dākam - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


167. Vào thời điểm thích hợp, các Thiên nhân tự nguyện đi đến thưa rằng: 
“Nào, hãy để chúng tôi múa, hãy để chúng tôi ca. Nào, hãy để chúng tôi làm 
cho nàng thích thú." 


168. (Khu vườn) Nandana không sầu muộn đáng yêu này, khu vườn lớn ở 
cối Ba Mươi (Ba), là không dành cho những người không làm phước thiện, 
nơi này chỉ dành cho những người đã làm phước thiện. 


169. Không có sự an lạc cho những người không làm phước thiện ở nơi 
này và nơi khác; nhưng có sự an lạc cho những người đã làm phước thiện ở 
chính nơi này và nơi khác nữa. 


170. Đối với những người mong mỏi sự cộng trú ấy thì nên làm nhiều việc 
tốt lành, bởi vì những người đã làm phước thiện là những người thành tựu tài 
sản, được vui sướng ở cõi Trời.” 

Thiên Cung của Người Nữ Ty. 


2.2 
171. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


172. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


173. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


174. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

175. ““Ra khỏi cửa thành Kevatta, đã là chỗ trú ngụ của tôi. Trong khi các 
bậc Thinh Văn, các vi đại ẩn sī, du hành ở nơi ấy, ... 


176. ... tôi đã bố thí cơm, bánh kem, rau tươi, cháo chua mặn, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


177. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
gidi. 

178. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 


cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 2. Cittalatavaggo 


179. Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyya ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


180. Pañcasikkhapade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino. 


181. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


182. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Mama ca bhante vacanena bhagavato pade sirasa vandeyyasi, lakhuma 
nama bhante upasika bhagavato pade sirasa vandatī ti. Anacchariyam kho 
panetam bhante yam mam bhagavā aññatarasmim samaññaphale 
vyakareyya. Tam bhagava sakadagamiphale vyākāsī "ti. 

Lakhumāvimānam. 


2.3 
183. Piņdāya te carantassa tuņhībhūtassa titthato, 
daļiddā' kapaņā nārī parāgāram avassitā.” 


184. Yā te adāsi ācāmam pasannā sehi pāņihi, 
sā hitvā mānusam deham kannu sā disatam gatā.* 


185. Piņdāya me carantassa tuņhībhūtassa titthato, 
daļiddā' kapaņā nārī parāgāram avassita.? 


186. Yā me adāsi ācāmam pasannā sehi pāņihi, 
sā hitvā manusam deham vippamutta ito cuta. 


187. Nimmāņaratino* nama santi deva mahiddhika, 
tattha sa sukhita nari modatacamadayika ti. 


188. Aho danam varakiya kassape supatitthitam, 
parabhatena danena ijjhittha vata dakkhina. 


189. Ya mahesittam kareyya cakkavattissa rajino, 
nārī sabbangakalyam bhattu canomadassika, 
etassacamadanassa kalam nagghati solasim. 


1 daliddā - Ma, PTS. 
? apassita - Ma. * nimmānaratino - Ma, Sya, PTS. 
3 gata ti - Ma, Syā. ° modat acamadayika - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


179. Tôi kiêng chia việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


180. Tôi được vui thích ở năm điều hoc, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


181. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


182. Thưa vị tỳ khuu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương." 


Và thưa ngài, xin ngài đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn với 
lời nói của tôi rằng: “Bạch ngài, nữ cư sĩ tên Lakhuma xin đê đầu đảnh lễ ở 
bàn chân của đức Thế Ton. Thưa ngài điều này quả không kỳ lạ là việc đức 
Thế Tôn tuyên bố về tôi ở vào quả vị Sa-môn nào đó.” Đức Thế Tôn đã tuyên 
bố nàng ấy là ở quả vị Nhất Lai. 

Thiên Cung của Lakhuma. 


2. 3 
183. “Khi ngài đang đi khất thực, trong khi đang đứng với trạng thái im 
lặng, có người đàn bà nghèo khổ, khốn cùng, sống nương tựa ở nhà của 
người khác.' 


184. Được tịnh tín, nàng đã tự tay dâng đến ngài bọt nước cơm. Nàng ấy, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, đã đi đến phương trời nào?” 


185. “Khi tôi đang đi khất thực, trong khi đang đứng với trạng thái im 
lặng, có người đàn bà nghèo khổ, khốn cùng, sống nương tựa ở nhà của 
người khác. 


186. Được tịnh tín, nàng đã tự tay dâng đến tôi bọt nước cơm. Nàng ấy, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, đã chết từ nơi đây, đã được giải thoát. 


187. Có hạng chư Thiên tên gọi Hóa Lạc có đại thần lực, người đàn bà ấy, 
người nữ bố thí bọt nước cơm, được an lạc, vui sướng ở nơi ấy.” 


188. “Ôi, sự bố thí của người nữ khốn cùng đã khéo được thiết lập ở ngài 
Kassapa. Sự cúng dường với vật thí nhận được từ người khác quả nhiên đã 
được thành tựu. 


189. Người phụ nữ nào xinh đẹp ở mọi phần thân thể, được xem là quý 
giá đối với chồng, có thể được lập làm chánh hậu của đức vua Chuyển Luân, 
(ván) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm ấy. 


1 Hai câu kệ 183, 184 là lời của Chúa Trời Sakka nói với trưởng lão Mahākassapa (Sđd. 101). 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 2. Cittalatavaggo 


190. Satam nikkhā satam assa satam assatarīrathā, 
satam kañña sahassāni amuttamanikundala, 
etassacamadanassa kalam nagghanti solasim. 


191. Satam hemavata naga 1sa danta' urulhava, 
suvannakaccha matanga hemakappanavasasa,? 
etassacamadanassa kalam nagghanti solasim. 


192. Catunnampi?' ca dipanam* issaram yodha karaye, 
etassacamadanassa kalam nagghati solasin ”ti. 


Ācāmadāyikāvimānam. 


2.4 
193. Caņdālī” vanda padani gotamassa yasassino, 
taveva° anukampaya atthasi isisattamo.” 


194. Abhippasadehi manam arahattamhi tadin1,* 
khippam pañJalika° vanda parittam tava jīvitan ti. 


195. Codita bhavitattena sarirantimadharina, 
candali vandi padani gotamassa yasassino. 


196. Tamenamavadhr° gāvī candalim pañjalim thitam, 
namassamanam sambuddham andhakare pabhankaran *ti.* 


197. Khinasavam vigatarajam anejam” 
ekam araññamhi raho nisinnam, 
deviddhipatta upasankamitva 
vandami tam vīra mahanubhava *ti.** 


198. Suvaņņavaņņā jalita mahāyasā 
vimanamoruyha anekacitta, 
parivarita accharanam ganena” 
kā tvam subhe devate vandase maman ti. 


!1sadantä - Ma, PTS. 


2 hemakappanivāsasā - Sya. ° khippamañjalikã - Sya. 

* catunnamapi - Ma. 1 tamenam avadhi - Sya. 

* catunnam mahādīpānam - Sya. ' pabhankaram - Syā, PTS. 
” candali - Ma, Syā. 2 aneñjam - Syā. 

° tameva - Ma, Sya, PTS. 14 mahānubhāvanti - Ma; 

7 isisuttamo - Simu. mahānubhāva - Sya. 

* tādini - Ma, PTS; tādine - Sya. 5 accharasanganena - Ma, Sya, PTS. 


1 ekam araññamhi raho nisinnam - itipātho Syā potthake natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


190. Một trăm tiền vàng, một trăm con ngựa, một trăm xe lừa kéo, một 
trăm ngàn thiếu nữ có các bông hoa tai bằng ngọc ma-ni đã được trau chuót, 
(van) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm ấy. 


191. Một trăm con long tượng thuộc vùng núi Hi-má-lap, có các ngà như 
càng xe, vam vỡ, là loài voi mātanga có áo giáp bằng vàng, có yên cương 
bằng vàng, (vẫn) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt 
nước cơm ấy. 


192. Ở đây, người nào có thể hành xử vương quyền đối với cả bốn châu 
lục cũng không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm 
ấy.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bố Thí Bọt Nước Cơm. 


2.4 
193. “Này bà lão dòng hạ tiện, ba hãy dành lẽ các bàn chân của đức 
Gotama có danh tiếng. Bậc Ấn Sĩ tối thượng đã đứng lại vì lòng thương tưởng 
dành cho chính bā.' 


194. Bà hãy khởi tâm tịnh tín ở bậc A-la-hán như thế ấy. Hãy mau chắp 
tay lại dành lễ, mạng sống của bà là ngắn ngủi.” 


195. Được khuyến khích bởi vị có bản thân đã được tu tập đang mang 
thân mạng cuối cùng, bà lão dòng hạ tiện đã đảnh lễ các bàn chân của đức 
Gotama có danh tiếng. 


196. Có con bò cái đã húc chết bà lão dòng hạ tiện ấy đấy, trong khi bà 
đứng chắp tay, đang lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tạo ra ánh sáng ở bóng tối. 


197. “Thưa bậc anh hùng có đại oai lực, tôi đã đạt được thần lực của chư 
Thiên, tôi đi đến và đảnh lễ ngài, bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có bụi 
bám đã được xa lia, không còn dục vọng, đã ngồi cô độc một mình ở khu 
rừng.” 


108. “Nàng có sắc của vàng, rực sáng, có danh tiếng lớn lao, được tô điểm 
nhiều màu sắc, được tháp tùng bởi đoàn tiên nữ, đã hạ xuống từ Thiên cung, 
hối nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà dành lễ ta?” 


1 Hai câu kệ 193, 194 là lời của ngài Mahāmoggallāna nói với bà lão dòng hạ tiện (Sdd. 105). 
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199. Aham bhadante' caņdālī taya virena pesita, 
vandim arahato pade gotamassa yasassino. 


200. Saham vanditva” padani cuta candalayoniya, 
vimanam sabbato bhaddam upapannamhi nandanam.* 


201. Accharanam satasahassam purakkhatvana titthati,* 
tasaham pavara settha vannena yasasāyunā.” 


202. Pahutakatakalyana sampajana patissata,° 
munim karunikam loke tam bhante vanditumagata ti.” 


203. Idam vatvāna caņdālī kataññu katavedini, 
vanditva arahato pade tatthevantaradhayatha ”ti.* 
Candalivimanam. 


2.5 
204. Nīlā pita ca kala ca mañjettha?* atha lohitā, 
uccavacanam vannanam kiñjakkhaparivarita. 


205. Mandaravanam pupphanam malam dharesi muddhani, 
nayIme aññesu kayesu rukkha santi sumedhase. 


206. Kena kayam upapanna tavatimsam yasassinī, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


207. Bhadditthiti'” mam aññimsu” kimbilayam upasika, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


208. Acchadanañca bhattañca senāsanam padīpiyam, 
adasim uJubhutesu vippasannena cetasā. 


209. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


210. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham.” 


1 bhaddante - Ma. ° patissatā - Ma. 7 āgatā - PTS. 
2 vanditva - Ma, Syā. * tatthevantaradhayati ti - Sya. 

3 nandane - Ma, Sya, PTS. 2 mañjittha - Ma, Sya. 

* sahassāni purakkhitvā mam titthanti - Sya. 19 bhadditthika ti - Ma, Sya, PTS. 

i yasasāyunā - Ma, Syā, PTS. " aññamsu - Ma, evam sabbattha. 


* saññama samvibhāgā ca vimānam āvasāmaham - itipātho Syā, PTS potthakesu natthi, 
evam sabbattha. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


199. “Thưa ngài đại đức, tôi là người nữ dòng hạ tiện đã được khích lệ bởi 
ngài, bởi vị anh hùng. Tôi đã dành lễ các bàn chân của bậc A-la-hán Gotama 
có danh tiếng. 


200. Tôi đây, sau khi đảnh lễ các bàn chân, đã từ trần khỏi dòng dõi hạ 
tiện, tôi được tái sanh ở Thiên cung tốt đẹp về mọi phương diện, ở (khu 
vườn) Nandana. 


201. Một trăm ngàn tiên nữ đứng tháp tùng. Trong số họ, tôi là người quý 
cao, hạng nhất về sắc đẹp, về danh tiếng, về tuổi thọ. 


202. Thưa ngài, với nhiều việc tốt đẹp đã làm, có sự nhận biết rõ, có niệm, 
tôi đi đến để dành lễ ngài, bậc hiền trí, có lòng bi mẫn ở thế gian.” 


203. Sau khi nói xong điều ấy, người nữ dòng hạ tiện, có sự biết ơn, có sự 
nhận biết việc đã làm, đã đảnh lễ các bàn chân của vị A-la-hán, rồi đã biến 
mất ngay tại chỗ ấy. 

Thiên Cung của Người Nữ Dòng Hạ Tiện. 


2.5 

204-205. “Này người nữ thông minh tuyệt vời, nàng đội ở trên đầu vòng 
hoa gồm nhiều bông hoa của cây mandarava; những cây này không có ở các 
tập thể (chư Thiên) khác. Chúng được bao bọc bởi các tua nhụy gồm nhiều 
màu sắc đậm nhạt (khác nhau): màu xanh, màu vàng, màu đen, và màu đỏ 
tía, rồi màu đỏ tươi. 


206. Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên cõi Trời Ba Mươi Ba? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng 
thuật lại quả báo này là của nghiệp nāo?”' 


207. “Người ta đã biết vé con là “Bhadditthi, nữ cư sĩ ở thành Kimbila, 
được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


208. Con đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


209. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 


210. Con đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Con 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


1 Ba câu kệ 204-206 là lời của đức Phật hỏi vị tiên nữ (Sđd. 110). 
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211. Pāņātipātā virata musāvādā ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


212. Pañca sikkhapade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato appamadaviharin1.' 


213. Bhikkhu caham? paramahitanukampake 
abhojayam* tapassiyugam mahamunim, 
katavasa* katakusala tato cuta 
sayampabha anuvicarami nandanam. 


214. Atthangikam aparimitam sukhavaham 
uposatham sattam”upavasim aham, 
katavasa* katakusala tato cuta 
sayampabha anuvicarami nandanan "ti. 


Bhadditthi'vimanam. 


2.6 
215. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


216. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


217. Kena tvam vimalobhasa atirocasi devate, 
kena te sabbagattehi sabba obhasare disa.” 


218. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


219. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham putthā viyakasi yassakammassidam phalam.? 


1 Pañca sikkhāpade ratā ariyasaccana kovidā * katavakasa - Sya; 
upāsikā cakkhumato appamādavihārinī; katāvakānā - PTS. 
katāvāsā katakusalā tato cutā ° satatam - Ma, PTS; 
sayampabhā anuvicarāmi nandanam - Ma, Syā, PTS. sattatam - Syā. 

* bhikkhū cāham - Ma, Syā; bhikkhū caham - PTS. S bhadditthikā - Sya. 

3 abhojayim - Ma, Syā, PTS. 7 Idam gāthā Ma, Sya, PTS potthakese na dissate. 


$ Nagatapyayam gāthā sihalakkharavimanavatthumhi, tassam atthakathayam āgatā, tasmā 
sa idha pakkhitta. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


211. Con kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


212. Con được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


213. Và con đã dâng vật thực đến các tỳ khưu, những vị có lòng thương 
tưởng đến điều lợi ích tối thượng, đến hai vị đại hiền trí khổ hạnh (Sariputta 
và Moggallana). Có sự an trú đã được tạo lập, có việc thiện đã được thực 
hiện, đã chết từ nơi ấy, con lang thang đến (khu vườn) Nandana, có hào 
quang của chính mình. 


214. Con đã thường xuyên hành trì ngày trai giới gồm tám yếu tố đem lại 
sự an lạc vô lượng. Có sự an trú đã được tạo lập, có việc thiện đã được thực 
hiện, đã chết từ nơi ấy, con lang thang đến (khu vườn) Nandana, có hào 
quang của chính mình.” 


Thiên Cung của Bhadditthi. 


2.6 
215. “Hõi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


216. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


217. Hỡi nàng tiên, do điều gì mà nàng có hào quang không bị ván đục 
sáng chói vượt trội? Do điều gì mà khắp các phương đều chói sáng nhờ vào 
tất cả các phần thân thể của nàng? 


218. Hỡi nàng tiên có dai oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 


vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


219. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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220. Soņadinnāti mam aññimsu nalandayam upasika, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


221. Acchadanañca bhattañca senasanam padipiyam, 
adasim ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


222. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


223. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta,' 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 


224. Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


225. Pañcasikkhapade ratā ariyasaccana kovida, 
upāsikā cakkhumato gotamassa yasassino. 


226. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā. 


227. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūtā yamaham akāsim, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


Soņadinnāvimānam. 


2.7 
228. Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā. 


229. Kena te tādiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


230. Pucchami tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


231. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


' sile susamvutā - Sya. 
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2. Cittalatavaggo 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


220. “Người ta đã biết về tôi là "Soņadinnā, nữ cư sĩ ở thành Nalanda, 
được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


221. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


222. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 


223. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


224. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


225. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


226. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


227. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Sonadinna. 


2.7 
228. “Hõi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


22o. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


230. HÕi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


231. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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232. Uposathati mam aññimsu saketayam upasika, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


233. Acchadanañca bhattañca senasanam padīpiyam, 
adasim ujubhūtesu vippasannena cetasa. 


234. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamagatam. 


235. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 


236. Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


237. Pañca sikkhāpade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino. 


238. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


239. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisā pabhasat ti. 


240. Abhikkhanam nandanam sutva chando me udapajjatha,' 
tattha cittam panidhaya upapannamhi nandanam. 


241. Nakasim satthuvacanam buddhassadiccabandhuno, 
hīne cittam panidhaya samhi? pacchānutāpinr ti.* 


242. Kīva ciram vimanasmim“ idha vacchasuposathe,” 
devate pucchitacikkha yadi jānāsi ayuno *ti.* 


243. Satthivassasahassani tisso ca vassakotiyo,” 
idha thatva mahamuni ito cuta gamissami, 
manussanam sahavyatan ti. 


244. Mā tvam uposathe bhayi sambuddhenapi' vyakata, 
sotāpannā visesayi pahina tava duggatī "ti. 


Uposathāvimānam. 
1 upapajjatha - Syā, PTS, Simu, Pa. ” vassas' uposathe - Sya, PTS. 
? samhi - Sya. ê ayu no (iti) - Sya; ayuno - PTS. 
3 pacchānutāpinī - Sya, PTS. 7 tisso ca vassakotiyo - itipatho Syā potthake natthi. 
* vimanamhi - Ma. ° sambuddhenāsi - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


232. “Người ta đã biết về tôi là Uposathā, nữ cư sĩ ở thành Saketa, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sé. 


233. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


234. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
gidi. 


235. Tôi đã hành tri ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


236. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


237. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


238. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


239. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


24O. “Sau khi liên tục nghe về khu vườn Nandana, niềm ước muốn đã 
sanh khởi ở tôi. Sau khi lập nguyện ở tâm về chốn ấy, tôi đã được sanh lên ở 
Nandana. 


241. Tôi đã không thực hành lời day của bậc Đạo Sư, đức Phật, đấng thân 
quyến của mặt trời. Sau khi lập nguyện ở tâm về điều thấp thỏi, tôi đây sau 
này bị ân hận.” 


242. “Này Uposatha, nàng sẽ sống ở nơi đây trong bao lâu? Hối nàng 
tiên, đã được hỏi, xin nàng hãy nói nếu nàng biết về tuổi thọ.” 
243. “Thưa bậc đại hiền trí, sau khi tồn tại ở đây thời gian ba koti' và sáu 


chục ngàn năm, tôi sẽ chết từ nơi đây và đi đến cộng trú với loài người.” 


244. “Này Uposatha, nàng chớ sợ hãi. Nàng cũng đã được đấng Toàn Giác 
tuyên bố là vị Nhập Lưu, cảnh giới khổ đau của nàng đã được dứt bỏ.” 
Thiên Cung của Uposatha. 


11 koti = 10.000.000 (10 triệu). 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


251. 


252. 


253. 


254. 


255. 


256. 


1 niddā ti - Ma, PTS; 
sunidda ti - Sya. 


2.8 
Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Saddhāti' mam aññimsu rajagahasmim upāsikā, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


Acchadanañca bhattañca senasanam padipiyam, 
adasim uJubhutesu vippasannena cetasā. 


Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamagatam. 


Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 


Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


Pañca sikkhapade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam Jalitanubhava 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Saddhāvimānam.” 


o2 


2. Cittalatāvaggo 


? niddāvimānam - Ma, PTS; 
suniddāvimānam - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


2.8 
245. “Hốỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


246. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


247. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


248. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


249. “Người ta đã biết về tôi là "Saddhā, nữ cư sĩ ở thành Rajagaha, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


250. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


251. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 


252. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

253. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


254. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


255. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


256. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Saddha. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 2. Cittalatavaggo 


2.9 
257. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


258. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


259. Pucchāmi tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


260. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


261. Sunandāti' mam aññimsu rajagahasmim upasika, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


262. Acchadanañca bhattañca senasanam padIpiyam, 
adasim ujubhūtesu vippasannena cetasā. 


263. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


264. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 


265. Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 


266. Pañca sikkhāpade ratā ariyasaccāna kovidā, 
upāsikā cakkhumato gotamassa yasassino. 


267. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā. 


268. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūtā yamaham akāsim, 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Sunandavimanam.? 


1 suniddā ti - Ma, PTS; ? Suniddavimánam - Ma, PTS; 
sudinnāti - Sya. sudinnāvimānam - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


2.9 
257. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


258. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


259. Hối nàng tiên có đại oal lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


260. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


261. “Người ta đã biết về tôi là "Sunandā, nữ cư sĩ ở thành Rājagaha, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


262. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


263. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 


264. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


265. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


266. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


267. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


268. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Sunanda. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


269. 


270. 


2.10 
Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


271. Pucchami tam devi mahanubhave 


272. 


manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


Sa devata attamana moggallanena pucchita, 


pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


273. Aham manussesu manussabhuta 


274. 


purimaya jatiya manussaloke, 
addasam virajam buddham vippasannamanavilam, 
tassa adasaham bhikkham pasanna sehi panihi. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


275. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 


276. 


277. 


278. 


manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhasat "ti. 


Bhikkhadayikavimanam. 


2.11 
Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 
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2. Cittalatavaggo 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


2.10 
269. “Hối nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


27o. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


271. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


272. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


273. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, 
không bị xao động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng vật thực đến Ngài. 


274. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


275. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bố Thí Vật Thực. 


2. 11 
276. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


277. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


278. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 2. Cittalatavaggo 


279. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


280. Aham manussesu manussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke, 
addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam 
tassa adasaham bhikkham pasanna sehi panihi. 


281. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


282. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiyabhikkhādāyikāvimānam. 
Cittalatāvaggo dutiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Dāsī ceva lakhuma ca atha acamadayika 
caņdālī bhadditthī ceva' sonadinna uposatha, 
nandā ceva sunandā ca? dve ca bhikkhāya dāyikā 
vaggo tena pavuccātī "ti. 


BHĀŅAVĀRAM PATHAMAM. 


--00000-- 


1 bhadditthikā ceva - Sya. 
2 niddā ceva suniddā ca - Ma, PTS; niddā ceva sudinnā ca - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 2. Phẩm Cittalata 


279. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


280. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, 
không bị xao động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng vật thực đến vi ấy. 


281. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


282. Thưa vị ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bố Thí Vật Thực thứ nhì. 
Phẩm Cittalata là thứ nhì. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

(Chuyện) người nữ ty, và luôn cả Lakhumā, rồi người nữ bố thí bọt nước 
cơm, người nữ dòng hạ tiện, Bhadditthi, và luôn cả Sonadinna, Uposatha, 
Nanda, luôn cả Sunanda, và hai người nữ bố thí vật thực; bởi vậy phẩm được 
gọi tên thế ấy. 

TỤNG PHẨM THỨ NHẤT. 


--00000-- 
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3. PARICCHATTAKAVAGGO 


3.1 
283. Ularo te yaso vanno sabba obhasate disa, 
nariyo naccanti gayanti devaputta alankata. 


284. Modenti' parivarenti tava pujaya devate, 
sovannani vimanani tavimani sudassane. 


285. Tuvamsi issara tesam sabbakamasamiddhini,? 
abhijata mahantasi devakaye pamodasi, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan *ti.* 


286. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


287. Pucchami tam devi mahanubhave, 
manussaloke* kimakasi puññam, 
kenasi evam jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


288. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


289. Aham manussesu masussabhuta 
purimaya jatiya manussaloke, 
dussilakule? sunisa ahosim 
assaddhesu kadariyesu aham. 


290. Saddhasilena sampanna samvibhagarata sada, 
pindaya caramanassa apuvam te adasaham. 


291. Tadaham sassuyacikkhim samano agato idha, 
tassa adasaham pūvam pasanna sehi panihi. 


292. Iti sa° sassu paribhasi avinītā tuvam” vadhū,* 
na mam sampucchitum icchi samanassa dadamaham. 


293. Tato me sassu kupitā pahāsi musalena mam, 
kūtangacchi” avadhi mam nasakkhim jivitum ciram. 


 modanti - Sya. ° itissā - Ma, Syā, PTS. 
? sabbakamasamiddhinam - Sya. 7 avinītāsi tvam - Ma; 
3 phalam - PTS. avinita tvam - Sya. 

* manussabhūtā - PTS. 8 vadhu - Ma. 

* dussīle kule - Syā. ° kutangañchi - Syā. 
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3. PHẨM PARICCHATTAKA 


3.1 
283. “Danh tiéng vá máu da cao sang cúa náng chói sáng kháp các 
phương. Các nữ nhân và các Thiên tử, đã được trang điểm, nhảy múa ca hát. 


284. Hỡi nàng tiên, do tôn vinh nàng mà họ làm cho nàng được vui và 
tháp tùng nàng. Hỡi cô nàng có dáng vóc xinh xắn, những Thiên cung bằng 
vàng này là thuộc về nàng. 


285. Nàng là nữ chủ nhân của chúng, nàng có được sự thành tựu tất cả 
các dục lạc, nàng đã được sanh ra tốt đẹp, nàng là vĩ đại, nàng vui thích ở tập 
thể chư Thiên. Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này 
là của nghiệp nào? 


286. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


287. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng, ở thế giới loài người nàng 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?”! 


288. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


289. “Tôi, khi lá con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã là con dâu ở gia đình có giới hạnh xấu xa. Tôi ở 
giữa những người không có đức tin, bỏn xẻn. 


2oo. Được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ, tôi 
đã dâng chiếc bánh bột chiên đến vị đang đi khất thực. 


2o1. Rồi tôi đã thuật lại với mẹ chồng rằng: “Có vị Sa-môn đã đi đến đây. 
Được tịnh tín, con đã tự tay dâng chiếc bánh bột đến vị ấy.' 


292. Như thế, người mẹ chồng đã mắng chửi rằng: “Cô lá con dâu không 
được dạy dó. Cô đã không muốn xin phép tôi là: Con muốn dâng đến vị Sa- 
món. 


293. Do đó, bi nổi giận, me chồng của tôi đã đánh tôi bằng cái chày. Bà dá 
làm gãy xương bả vai, đã làm tôi bị thuong; tôi đã không thể sống lâu. 


1 Hai câu kệ 286, 287 không có ở Tạng Miên Điện và Thái Lan (ND). 
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294. 


205. 


206. 


207. 


2o8. 


299. 


300. 


301. 


Sa aham kayassa bhedā vippamutta tato cuta, 
devānam tavatimsanam' upapanna sahavyatam. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Uļāravimānam. 


3. 2 
Obhasayitva pathavim” sadevakam 
atirocasi candimasuriya viya, 
siriya ca vannena yasena tejasa 
brahma va deve? tidase sa-indake.* 


Pucchami tam uppalamāladhāriņī” 
āveļinī kañcanasannibhattace, 

alankate uttamavatthadhāriņī” 

ka tvam subhe devate vandase mamam. 


Kim tvam pure kammamakasi attana 
manussabhuta purimaya jatiya 

danam sucinnam atha silasanñamam,* 
kenūpapannā sugatim yasassinī. 
devate pucchitācikkha 

kissa kammassidam phalan ti.” 


Idāni bhante Imameva gamam?' 
pindaya amhāka” gharam upagami, 
tato te ucchussa adāsi” khandikam 
pasannacitta atulaya pitiya. 


Sassu" ca paccha anuyuñjate mamam 
kahannu” ucchum vadhuke avākirī,* 
nacchadditam'* na ca pana” khaditam maya 
santassa bhikkhussa sayam adasaham. 


3. Paricchattakavaggo 


1 tāvatimsānam devānam - Syā. 3 game - Syā. 

? pathavim - Ma. ? amhākam - Ma, Sya. 
* devi - Syā. 1 adásim - Syā. 

* sahindake - Ma, Syā, PTS. 1! sassu - Sya. 


* uppalamāladhārinī - Ma, PTS; 
uppalamāladhārini - Syā. 

° silasamyamam - Ma. 

7 phalam - PTS. 
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12 kaham nu - Ma; kaham me - PTS. 
1 avakiri - Ma, PTS; avākari - Sya. 
' na chadditam - Ma, Sya. 

5 no pana - Ma, PTS; na ca - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


2o4. Tôi đây, do sự tan rã của thân xác, đã chết từ nơi ấy, đã được giải 
thoát; tôi đã được sanh lên cộng trú với chư Thiên cối Ba Mươi Ba. 


295. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy má (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


2o6. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Cao Sang. 


3.2 

297. “Sau khi làm chói sáng trái đất luôn cả chư Thiên, nàng sáng chói 

vượt trội, tựa như mặt trắng và mặt trời, với sự vinh quang, với sắc đẹp, với 

danh tiếng, và với quyền uy, tựa như vị Đại Phạm Thiên sáng chói vượt trội 
chư Thiên và thần Inda ở cõi Ba Mươi (Ba). 


298. Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, đã được trang điểm, có sự trang phục với loại vải thượng 
hạng, ta hỏi nàng: Hối nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà dành lễ ta? 


299. Trước đây, nàng đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây, là việc bố thí đã khéo được thực hiện hay sự thu thúc giới 
hạnh? Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên chốn an vui? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 


300. “Thưa ngài, mới đây, ở chính ngôi làng này, ngài đã đi đến căn nhà 
của chúng tôi để khất thực. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng ngài khúc mía 
với niềm vui không gì sánh bằng. 


301. Và sau đó, mẹ chồng chất vấn tôi rằng: “Này cô dâu, cô đã ném bỏ 
khúc mía ở chỗ nào? “Con đã không quăng bỏ, hơn nữa con cũng không có 
ăn, con đã đích thân dâng đến vị tỳ khưu an tịnh.” 
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302. Tuyham nvidam' issariyam atho mama? 
itissā sassu paribhasate mamam, 
pitham gahetva paharam adasi me 
tato cuta kālakatāmhi* devata. 


303. Tadeva kammam kusalam katam maya 
sukhañca kammam anubhomi attana, 
devehi saddhim paricarayamaham 
modamaham kamagunehi pañcahi. 


304. Tadeva kammam kusalam katam maya 
sukhañca kammam anubhomi attana, 
devindagutta tidasehi rakkhita 
samappita kamagunehi pañcahi. 


305. Etadisam puññaphalam anappakam 
mahavipaka mama ucchudakkhina, 
devehi saddhim paricarayamaham 
modamaham kamagunehi pañcahi. 


306. Etadisam puññaphalam anappakam 
mahajutika* mama ucchudakkhina, 
devindagutta tidasehi rakkhita 
sahassanetto iva nandane vane. 


307. Tuvañca bhante anukampakam vidum 
upecca vandim kusalañca pucchisam,* 
tato te ucchussa adasim° khandikam 
pasannacittā atulaya pitiya "ti. 
Ucchudayikavimanam. 


3-3 
308. Pallankasetthe manisonnacitte” 
pupphabhikinne sayane ulare, 
tatthacchasi devi mahanubhave 
uccavaca iddhi vikubbamana. 


309. Ima ca te accharayo samantato 
naccanti gayanti pamodayanti, 
deviddhipattasi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1 tuyham idam - Sya. * mahājutikā - Ma, Sya. 
2 mamam - Syā. ” pucchiyã - Sya. 
3 kalakatamhi - Sya. ° adāsi - PTS. 7 manisovannacitte - Sya. 
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302. “Quyền hành này là thuộc về cô hay thuộc về tôi?” Người mẹ chồng 
đã mắng chửi tôi như thế, rồi đã cầm lấy chiếc ghế và phang cho tôi cú đánh. 
Đã chết từ nơi ấy, tôi đã qua đời, trở thành vị Thiên nhân. 


303. Chính nghiệp thiện ấy đã được tao ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


304. Chính nghiệp thiện ấy đã được tao ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, 
được bảo vệ bởi chư Thiên ở cối Ba Mươi (Ba), tôi được cung ứng với năm 
loại dục. 


305. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi là có quả thành tựu lớn lao. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


306. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi có sự vinh quang lớn lao. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, được 
bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Muoi (Ba), (tôi) tựa như vị Thần Ngàn Mắt ở 
khu vườn Nandana. 


307. Và thưa ngài, sau khi đến gần ngài, vị có lòng thương xót, có sự hiểu 
biết, tôi đã đảnh lễ và đã hỏi về sức khỏe. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng 
ngài khúc mía với niềm vui không gì sánh bằng.” 

Thiên Cung của Người Nữ BO Thí Mía. 


3-3 
308. “Hõi nàng tiên có đại oai lực, tại chiếc ghế dài hạng nhất được tó 
điểm với ngọc ma-ni và vàng, ở chỗ nằm cao sang được rải rắc với những 
bông hoa, nàng ngự ở nơi ấy, đang biến hóa thần thông cao thấp đa dạng. 


309. Và nàng có các tiên nữ này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở 
xung quanh. Hói cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 
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310. Aham manussesu manussabhuta 
addhe kule sunisa ahosim, 
akkodhana bhattuvasānuvattinī 
ahosim appamatta uposathe.' 


311. Manussabhūtā daharas' apapika? 
pasannacitta patimabhiradhayim, 
diva ca ratto ca manapacarini 
aham pure sīlavatī ahosim. 
312. Panatipata virata acorika? samsuddhakaya sucibrahmacāriņī, 
amajjapa no ca musa abhāņim' sikkhapadesu paripūrakāriņī. 
313. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthamī 
patihariyapakkhañca pasannamanasa aham, 
atthangupetam anudhammacarim 
uposatham pītimanā upāvasim. 
314. Imaūcāriyatthangavarehupetam* 
samādiyitvā* kusalam sukhudrayam, 
patimhi kalyāņī vasānuvattinī” 
ahosim pubbe sugatassa sāvikā. 
315. Etadisam kusalam jivaloke 
kammam karitvāna visesabhāginī, 
kāyassa bhedā abhisamparāyam 
deviddhipattā sugatimhi āgatā. 
316. Vimānapāsādavare manorame 
parivāritā accharāsangaņena, 
sayampabhā devagaņā ramenti* mam 
dighayukim devavimānamāgatan "ti. 
Pallankavimānam. 


3.4 
317. Latā ca sajjā pavarā ca devatā 
accimukhī' rājavarassa sirīmato, 
sutā ca rañño vessavaņassa dhītā 
rājīmatī dhammagunehi sobhatha." 


318. Paūcettha nāriyo agamamsu nahāyitum 
sitodikam"' uppalinim sivam nadim, 
ta tattha nahāyitva” rametva” devata 
naccitva gayitva'* suta latam bruvī.” 


1 appamatta uposathe ahosim - Ma; 8 ramanti - Sya. 
appamatta uposathe - Sya, PTS. ? accimatī - Ma, PTS; acchimutī - Sya. 
? daharā apāpikā - Ma, Sya, PTS. 1 Sobhita - Sya. 
3 acoriya - Sya. " gītodakam - Ma, Sya, PTS. 
* amajjapānā ca musa abhāņī- Sya. 2 nhāyitvā - Ma, Sya, PTS. 
” imañca ariyam atthangavarehupetam - Ma. 1 rametva - Ma, ramitvā - Sya. 
ê samādayitvā - Sya. '* naccitva gāyitvā - Ma, Sya. 
7 kalyāņavasānuvattinī - Sya. 5 bravi - Ma, Sya, PTS. 
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310. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là con dâu ở gia đình giàu 
có. Tôi đã không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, không xao lãng 
trong ngày trai giới. 


311. Khi là con người, trẻ tuổi, không ác độc, có tâm tịnh tín, tôi đã làm 
hài lòng người chồng. Có lối cư xử vui vẻ vào ban ngày và ban đêm, tôi đã là 
người có giữ giới trước đây. 


312. Là người đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, không phải kẻ trộm 
cắp, có thân (nghiệp) hoàn toàn trong sạch, có sự thực hành đức hạnh trong 
trắng, không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, là người có 
sự thực hành đầy đủ trọn vẹn về các điều học. 


313. Vào ngày mười bốn, ngày mười lām, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, với tâm ý tịnh tín, có sự thực 
hành thuận theo Pháp, với tâm ý hoan hỷ, tôi đã hành trì ngày trai giới gồm 
có tám yếu tố. 


314. Và sau khi thọ trì thiện pháp gồm có tám yếu tố cao quý, thánh thiện, 
đem lại an lạc này, là người nữ yêu kiều, có sự tuân theo lệnh của chồng, tôi 
đã là nữ Thinh Văn của đấng Thiện Thệ ở thời quá khứ. 


315. Sau khi tạo ra nghiệp thiện như thế này ở đời sống, tôi là người nữ có 
được phần giác ngộ. Do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp, tôi đã 
đạt được thần thông của chư Thiên, đã đi đến nhàn cảnh. 


316. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, tôi được hầu cận 
bởi đám đông tiên nữ, tôi có ánh sáng tự thân. Tôi đã đi đến cung điện của 
chư Thiên, là (Thiên nhân) có tuổi thọ; các tập thể chư Thiên khiến cho tôi 
được vui thích.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế Dài. 


3.4 
317. Các Thiên nhân Lata, Sajjā, Pavarā, Accimukhi, và Sutā, con gái của 
đức vua Vessavana, vị vua cao quý, có sự vinh quang, các nàng được nổi bật, 
chói sáng với những đức hạnh tự nhiên. 


318. Và ở đây, năm người nữ này đã đi đến dòng sông tốt lành, có nước 


mát, có sen xanh để tắm. O đó, sau khi các nàng Thiên nhân ấy đã tắm, đã 
vui đùa, đã nhảy múa, đã ca hát, Suta đã nói với Lata rằng: 
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319. 


320. 


Pucchami tam uppalamaladharini 
āveļinī kañcanasannibhattace, 
timiratambakkhi' nabheva sobhane 
dīghāyukī kena kato yaso tava. 


Kenāsi bhadde patino piyatarā 
visitthakalyanitarassu? rupato, 
padakkhina naccanagitavadite? 
acikkha no tvam naranaripucchita ti. 


321. Aham manussesu manussabhuta 


322. 


323. 


324. 


325. 


326. 


327. 


Latāvimānam. 

' pitarattambakkhi - Syā. 

2 visitthakalyāņitarassu - Syā. ° sassuram - Syā. 

3 naccagītavādite - Ma, Syā, PTS. ” thānesu - Syā. 

* appamattā uposathe ahosim - Ma; 8 khiddam ratim - Sya. 
appamatta uposathe - Sya, PTS. ? apucchimha - Sya. 

* daharā apāpikā - Ma, PTS; 19 akittayino - Sya. 
daharā apāvikā - Sya. !! visittha nārinam - Sya. 


ularabhoge kule sunisa ahosim, 
akkodhana bhattuvasānuvattinī 
uposathe appamatta ahosim.* 
Manussabhuta daharas” apāpikā* 
pasannacitta patimabhiradhayim, 
sadevaram sassasuram' sadasakam 
abhiradhayim tamhi kato yaso mama. 


Saham tena kusalena kammuna 
catubbhi thaneh?” visesamajjhaga, 
ayuñca vannañca sukham balañca 
khiddāratim* paccanubhomanappakam. 


Sutam nu tam bhasati yam ayam lata 
yam no apucchimha? akittay1 no,” 
patino kiramhākam visitthanarinam" 
gatī ca tasam” pavara ca devata. 
Patisu dhammam pacarāma” sabbā 
patibbatā yattha bhavanti' itthiyo, 
patisu dhammam pacaritva” sabba 
lacchamase bhasati yam ayam lata. 
Siho yatha pabbatasanugocaro 
mahindharam pabbatamavasitva, 
pasayha hantvā” itare catuppade 
khudde mige khadati mamsabhojano. 
Tatheva saddha idha ariyasavika 
bhattaram nissaya patim anubbata, 
kodham vadhitva abhibhuyha'° maccharam” 
saggamhi sa modati dhammacārinī "ti. 
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3. Paricchattakavaggo 


1? nesam - Sya. 

13 paricarāma - Sya. 

14 vathābhavanti - Syã. 

5 gantvā - Sya. 

16 abhibhuyya - Sya, PTS. 
V maccheram - Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


319. “Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, có cặp mắt màu đồng đen, chói sáng tựa như bầu trời, có 
tuổi thọ, em hỏi chị: Do điều gì mà danh tiếng đã được tạo ra cho chị? 


32o. Này chị yêu, do điều gì chị được chồng yêu quý hơn hết, được nổi bật 
và yêu kiều hơn về dáng vóc, được khéo léo về các việc nhảy múa, ca hát, tấu 
nhạc? Đã được hỏi bởi những (Thiên nhân) nam nữ, mong chị thuật lại cho 
chúng tôi.” 


321. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, đã là con dâu ở gia đình có của 
cải cao sang. Tôi đã không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, không 
xao lãng trong ngày trai giới. 


322. Khi là con người, trẻ tuổi, không ác độc, có tâm tịnh tín, tôi đã làm 
hài lòng người chồng, luôn cả em chồng, tôi đã làm hài lòng cha mẹ chồng, 
luôn cả tôi tớ. O nơi ấy, danh tiếng đã được tao ra cho tôi. 


323. Với nghiệp thiện ấy, tôi đây đã đạt đến trạng thái đặc biệt ở bốn lãnh 
vực: tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, và sức mạnh. Tôi thọ hưởng sự khoái lạc vui 
thích không phải là ít.” 


324. “Lời Lata này nói có được lắng nghe không vậy? Chị đã giải thích cho 
chúng ta điều chúng ta đã hỏi. Nghe rằng những người chồng là số phận đặc 
biệt dành cho những người phụ nữ chúng ta và là các Thiên nhân cao quý đối 
với những người nữ chúng ta đây. 


325. Tất cả chúng ta hãy thực hành phận sự đối với những người chồng, 
qua đó các phụ nữ trở thành những người vợ chung thủy. Sau khi thực hành 
phận sự đối với những người chồng, tất cả chúng ta sẽ đạt được điều Lata này 
nói. 


326. Giống như loài sư tử, có khu vực kiếm ăn là đồi núi cao nguyên, sau 
khi hùng cứ ở ngọn núi là vật nâng đỡ trái đất, sau khi chế ngự rồi giết chết 
các loài bốn chân khác; có vật thực là thịt sống, nó ăn các loài thú nhỏ. 


327. Tương tự y như thế, ở đây các nữ đệ tử của bậc Thánh, có đức tin, sau 
khi nương tựa chồng, chung thủy với chồng, sau khi đã tiêu diệt sự phán nộ 
và chế ngự sự bỏn xẻn, người nữ ấy, có thực hành Giáo Pháp, vui sướng ở cõi 
Trời.” 

Thiên Cung của Lata. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


3-5 
328. Sattatantim sumadhuram ramaneyyam avacayim, 
so mam rangamhi avheti saranam me hohi kosiya ti. 


329. Aham te saranam homi ahamacariyapujako, 
na tam jayissati sisso sissamacariya jessasī ti. 


330. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


331. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


332. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


333. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


334. Vatthuttamadayika nārī 
pavarā hoti naresu nārīsu,' 
evam piyarūpadāyikā manāpam 
dibbam sā labhate upecca thānam. 


335. Tassā me passa vimānam 
accharā kāmavaņņinīhamasmi, 
accharā sahassassāham” 
pavara passa puññanam' vipakam. 


336. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


337. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamakāsi puññam, 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


1 nārisu - PTS. 
? accharasahassaham pavarā - Sya. 3 puññassa - katthaci. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


3-5 
328. “Tôi dá chi day (cho đứa hoc trò) cách trình tấu loại đàn bảy dây có 
âm thanh ngọt ngào, đáng ưa thích. Gã thách thức tôi ở nơi khán đài. Này 
Kosiya (Chúa Trời Sakka), ngài hãy là nơi nương tựa của tôi.” 


329. “Tôi là nơi nương tựa của ngài, tôi là người tôn vinh thầy giáo. Gá 
học trò sẽ không thắng ngài. Này thầy giáo, ngài sẽ chiến thắng gã hoc trò.”' 


330. “Hõi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


331. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


332. Hối nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


333. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


334. “Người nữ bố thí vải vóc loại tốt nhất là cao quý trong số các người 
nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, 
người nữ ấy đi đến và đạt được dia vị thích ý thuộc về cối Trời. 


335. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 


336. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


337. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


1 Hai câu kệ này là lời của đức Thế Tôn khi Ngài liên hệ đến thời kỳ quá khứ, lúc là thầy giáo 
dạy đàn tên Guttila, còn người học trò đã thách thức tài nghệ với thầy có tên Musila, là tiền 
thân của Devadatta. Chi tiết câu chuyện được ghi lại ở Chú Giải của tập Kinh này. Bổn Sanh 
243 (Guttilajatakam) ở Chú Giải Kinh Bổn Sanh có nội dung cũng tương to. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


(yatha ca ettha evam upari sabbavimanesu vittharetabbam) 


338-341. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, —pe— 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


342. Pupphuttamadayika nārī 
pavara hoti naresu narisu, 
evam piyarupadayika manapam 
dibbam sa labhate upecca thanam. 


343. Tassa me passa vimanam 
acchara kāmavaņņinīhamasmi, 
acchara sahassassaham 
pavara passa puññanam vipakam. 


344-349. Tena me tadiso vanno —pe— 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


350-357. Gandhuttamadayika nārī 
pavara hoti naresu nārīsu —pe— 


358-365. Phaluttamadayika nārī —pe— 
366-373. Rasuttamadayika nārī —pe— 


374-381. Gandhapañcangulikam ahamadasim 
kassapassa bhagavato thupasmim' —pe— 
tassa mama passa vimanam —pe— 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


382-389. Bhikkhu caham? bhikkhuniyo ca 
addasāsim* panthapatipanne 
tesaham dhammam sutvana 
ekuposatham upavasissam 
tassa me passa vimanam—pe— 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


390-397. Udake thita udakamadasim 
bhikkhuno cittena vippasannena 
tassa me passa vimanam—pe— 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ti. 


398-405. Sassuñcaham sasurañca* 
candike kodhane ca pharuse ca 
anussuyika sūpatthāsim* 
appamatta sakena silena —pe— 


406-413. Parakammakar1 asim atthenatandita dāsī 
akkodhana anatimanT samvibhāginī sakassa bhagassa —pe— 


!thũpamhi - Ma. * upatthāsim - Ma, Sya, PTS. 

? ca aham - Ma; cāham - Sya. ° parakammakarini - Sya; 

3 addasāmi - Ma, Syā; addasāsim - PTS. parakammakārī - PTS, Simu. 
* sassure ca - Sya. 7 akkodhanānatimāninī - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


(Và giống như ở đây, nên giải thích chỉ tiết về tất cả các Thiên cung tương 
tự như trên). 

338-341. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, —(như trên)— 
và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


342. “Người nữ bố thí bông hoa loại tốt nhất là cao quý trong số các người 
nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, 
người nữ dy đi đến và đạt được dia vị thích ý thuộc về cối Trời. 


343. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 


344-349. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. —(như trên)— và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


350-357. “Người nữ bố thí hương thơm loại tốt nhất là cao quý trong số 
các người nam các người nữ, —(như trên)— 

358-365. “Người nữ bế thí trái cây loại tốt nhất —(như trên)— 

366-373. “Người nữ bố thí vị nếm loại tốt nhất —(như trên)— 


374-381. “Tôi đã dâng cúng một nhúm vật thơm năm ngón tay' ở ngôi 
bảo tháp của đức Thế Tôn Kassapa. —(như trên)— Ngài hãy nhìn xem Thiên 
cung của tôi đây. —(như trên)— và màu da của tôi chiếu sáng khắp các 
phương.” 


382-389. “Tôi đã nhìn thấy các vi tỳ khưu và ty khưu ni đang đi dọc theo 
đường lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ở các vị ấy, tôi đã hành trì một ngày 
trai giới. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. —(như trên)— và màu 
da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


390-397. “Đứng ở trong nước, với tâm tịnh tín tôi đã dâng cúng nước đến 
vị tỳ khưu. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. —(như trên)— và màu 
da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


398-405. “Tôi đã hầu hạ mẹ chồng và cha chồng hung ton, giận dữ, và thô 
16. Tôi không đố ky, không xao lãng về giới hạnh của mình. —(như trên)— 


406-413. “Tôi đã là người làm công việc cho những người khác, là nữ tỳ 


không lười biếng đối với mục đích, là người không có giận dữ, không có ngã 
mạn, có sự san sẻ phần thọ lãnh của mình. —(như trên)— 


1 pañcangulikam: (pañca: số 5, angulikam: thuộc về ngón tay), pañcangulikam là một 
nhúm vật thơm do năm ngón tay chụm lại rồi bốc lên. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


414-421. Khirodanam ahamadasim bhikkhuno pindaya carantassa 


422. 
450. 
438. 
446. 
454. 
462. 
470. 
478. 
486. 
494. 
502. 
510. 
518. 
526. 
534. 
542. 
550. 
558. 
566. 
574. 
582. 
590. 


598. 
606. 


610. 


611. 


612. 
613. 


614. 


evam karitvā kammam sugatim uppajja modāmi —pe— 
Phāņitam ahamadāsim —pe— 
Ucchukhaņdakam' ahamadāsim —pe— 
Timbarusakam? ahamadāsim —pe— 
Kakkārikam* ahamadasim —pe— 
Elalukam ahamadasim —pe— 
Valliphalam* ahamadasim —pe— 
Pharusakam ahamadasim —pe— 
Hatthappatapakam ahamadasim —pe— 
Sakamutthim ahamadasim —pe— 
Pupphakamutthim ahamadasim —pe— 
Mulakam ahamadasim —pe— 
Nimbamutthim ahamadasim —pe— 
Ambakañjikam ahamadasim —pe— 
Doninimmajjanim” ahamadāsim —pe— 
Kayabandhanam ahamadasim —pe— 
Amsavattakam° ahamadasim —pe— 
Āyogapattam” ahamadāsim —pe— 
Vidhūpanam ahamadāsim —pe— 
Tālavaņtam* ahamadāsim —pe— 
Morahattham ahamadāsim —pe— 
Chattam ahamadāsim —pe— 
Upāhanam ahamadāsim —pe— 

Pūvam ahamadāsim —pe— 

Modakam ahamadāsim —pe— 


Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 

obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā. 

Kena te tādiso vaņņo kena te idhamijjhati, 

uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 

Pucchami tam devi mahanubhave manussabhuta kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava vaņņo ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 

Sa devata attamana moggallānena pucchita, 

pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 

Sakkhalim° ahamadasim bhikkhuno pindaya carantassa, 

evam karitva kammam sugatim upapajja modami. 


1 ucchukkhaņdikam - Ma, Syā; ucchukkandakam - PTS. * doninimmujjanam - Sya. 
? timbarusakam - Ma. ° amsabattakam - Ma; amsabandhakam - Sya. 

* kakkārukam - Sya. 7 ayogapattam - Sya. * tālapaņņam - Sya. 

* valliphalam - Ma, PTS; vallipakkam - Sya. ? sakkhalikam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


414-421. Tôi đã dâng cúng cơm sữa đến vị tỳ khưu đang đi khất thực. Sau 
khi thực hiện việc làm như vậy, sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui 
sướng —(như trên)— 

422. Tôi đã dâng cúng mật đường —(như trên)— 

430. Tôi đã dâng cúng khúc mía —(như trên)— 

438. Tôi đã dâng cúng trái cây timbaru —(như trên)— 

446. Tôi đã dâng cúng dưa hấu —(như trên)— 

454. Tôi đã dâng cúng dưa leo —(như trên)— 

462. Tôi đã dâng cúng trái của giống dây leo —(như trên)— 

470. Tôi đã dâng cúng bông hoa pharusaka —(như trên)— 

478. Tôi đã dâng cúng cái chậu đốt than —(như trên)— 

486. Tôi đã dâng cúng nắm củ sen —(nhu trên)— 

494. Tôi đã dâng cúng nắm bông hoa loại nhỏ —(như trên)— 

502. Tôi đã dâng cúng củ cải —(như trên)— 

510. Tôi đã dâng cúng nắm hạt nimba —(như trên)— 

518. Tôi đã dâng cúng cháo xoài —(như trên)— 

526. Tôi đã dâng cúng bánh đầu hạt mè —(như trên)— 

534. Tôi đã dâng cúng dây buộc thân —(như trên)— 

542. Tôi đã dâng cúng quai túi mang vai —(như trên)— 

550. Tôi đã dâng cúng vải băng bó —(như trên)— 

558. Tôi đã dâng cúng cây quạt vuông —(như trên)— 

566. Tôi đã dâng cúng cây quạt (tròn) lá cọ —(như trên)— 

574. Tôi đã dâng cúng quạt đuổi ruồi bằng lông công —(như trên)— 

582. Tôi đã dâng cúng cây lọng che —(như trên)— 

590. Tôi đã dâng cúng dép —(như trên)— 

598. Tôi đã dâng cúng bánh bột —(như trên)— 

606. Tôi đã dâng cúng thịt vò viên —(như trēn)— 


610. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 

611. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

612. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 

613. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

614. Tôi đã dâng cúng bánh ngọt đến vị tỳ khưu đang đi khất thực. Sau 
khi thực hiện việc làm như vậy, sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui 
Sướng. 
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615. Tassa me passa vimanam 
acchara kāmavaņņinīhamasmi, 
acchara sahassassaham 
pavara passa puññanam vipakam. 


616. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


617. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamakāsi puññam 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


618. Svagatam vata me ajja suppabhatam suvutthitam,' 
yam addasam” devatāyo acchara kāmavaņņiyo.* 


619. Imaham“ dhammam sutvā* kāhāmi kusalam bahum, 
dānena samacariyayam° saññamena damena ca, 
svaham” tattha gamissami' yattha gantva na socare "ti. 


Guttilavimanam. 


3.6 
620. Daddallamānā vannena yasasā” ca yasassinī, 
sabbe deve tavatimse vannena atirocasi. 


621. Dassanam nabhijanami idam pathamadassanam, 
kasmā kaya nu agamma namena bhāsase maman ti. 


622. Aham bhadde subhaddasim pubbe manusake bhave, 
saha bhariya ca te asim bhaginī ca kanitthika.'" 


623. Sa aham“ kayassa bheda” vippamutta tato cutā, 
nimmanaratinam devanam” upapanna sahavyatan ti. 


624. Pahutakatakalyana te deve yanti panino, 
yesam tvam kittayissasi subhadde jatimattano. 


625. Katham'* tvam kena vannena kena va anusasita, 
kidiseneva danena subbatena yasassinI. 


626. Yasam etadisam patta visesam vipulamajjhaga, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


' suhutthitam - Ma, Sya. * tattheva gacchami - katthaci. 
2 addasāmi - Ma; addasāsim - PTS. ° yasassã - Syā. 

3 kamavanniniyo - Ma, Sya. V kaņitthakā - Sya. 

* imāsāham - Ma, PTS; tāsāham - Sya. " saham - Syā, PTS. 

` sutvāna - Sya. 2 bhedāya - Sya, PTS. 

° Samacariyaya - Ma, Sya, PTS. 5 nimmānaratidevānam - PTS. 
7 saham - Sya. 14 atha - Ma. 
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615. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muón, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 


616. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


617. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương. 


618. Quả thật, việc đi đến tốt đẹp đã có cho tôi, hôm nay là vô cùng xán 
lạn, được vươn lên tốt đẹp, bởi vì tôi đã nhìn thấy các vị Thiên nhân, các tiên 
nữ có được dáng vóc theo ý muốn. 


619. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ở những người này, tôi sẽ thực hiện 
nhiều việc lành. Nhờ vào việc bố thí, nhờ vào việc hành thiện, nhờ vào việc 
thu thúc, nhờ vào việc rèn luyện, tôi đây sé đi đến nơi ấy, là nơi không sâu 
muộn sau khi đi đến.” 

Thiên Cung của Guttila. 


3.6 
620. “Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc tỏa sáng rực rỡ nhờ vào làn da 
và danh tiếng, nàng sáng chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cối Trời Ba Mươi 
Ba về phương diện sắc đẹp. 


621. Tôi không biết rõ về việc gặp gỡ (trong quá khứ); đây là lần gặp gỡ 
đầu tiên. Từ tập thể nào nàng đã đi đến? Nàng hãy chuyện trò với tôi theo tên 
gọi (Bhadda).” 


622. “Nay Bhadda, trong thời quá khứ ở cảnh giới loài người, tôi đã lā 
Subhadda. Tôi đã là em gái, và là người vợ có chung chồng với chi. 


623. Tôi đây, do sự tan rã của thân xác, đã chết từ nơi ấy, đã được giải 
thoát; tôi đã được sanh lên cộng trú với chư Thiên cối Hóa Lạc.” 


624. “Các chúng sinh đã tạo được nhiều việc tốt đẹp (có phước báu lớn 
lao) đi đến với chư Thiên ấy. Này Subhadda, nàng hãy thuật lại việc sanh ra 
của bản thân ở nơi chư Thiên ấy. 


625. Bằng cách nào, bởi lý do nào, hoặc đã được ai chỉ dạy, do sự bố thí 
thuộc loại thế nào, với sự thọ trì tốt lành nào mà nàng có được danh tiếng? 


626. Nàng đã đạt được danh tiếng như thế này. Nàng đã đạt đến trạng 


thái đặc biệt, lớn lao. Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 
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627. Attheva pindapatani yam danam adadam pure, 
dakkhineyyassa sanghassa pasanna sehi panihi. 


628. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


629. Akkhami te devi mahanubhave 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ti. 


630. Aham taya bahutare bhikkhu saññate brahmacarino,' 
kappesim” annapanena pasanna sehi panihi, 
tayā bahutaram datva hinakayupaga aham.* 


631. Katham tvam appataram datva visesam vipulamajjhaga, 
devate pucchitacikkha yassa* kammassidam phalan ti. 


632. Manobhāvanīyo bhikkhu sandittho me pure ahu, 
taham bhattena nimantesim revatam attanatthamam. 


633. So me atthapurekkharo anukampaya revato, 
sanghe dehīti mam avoca? tassaham vacanam karim. 


634. Sa dakkhina sanghagata appameyye° patitthita, 
puggalesu taya dinnam na tam tava mahapphalan ti. 


635. Idanevaham janami sanghe dinnam mahapphalam, 
saham gantva manussattam vadaññu vitamacchara, 
sanghe danani dassāmi” appamattā punappunan ti. 


636. Ka esa devata bhadde taya mantayate saha, 
sabbe deve tavatimse vannena atirocatī ti. 


637. Manussabhūtā devinda pubbe manusake bhave, 
sahabhariya ca me āsi bhaginī ca kanitthikā,* 
sanghe dānāni datvana katapuñña virocātī ti. 


1 brahmacārayo - Ma; brahmacariye - PTS. ° mamvoca - Ma, PTS. 

? tappesim - Ma, Sya, PTS. ° appameyya - Sya. 

3 ahum - katthaci. 7 dānam dassāmiham - Sya. 
* kissa - Ma, Syā, PTS. * kaņitthakā - Syā. 
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627. “Được tịnh tín, trước đây tôi đã tự tay dâng cúng vật bố thí chỉ là tám 
phần đồ ăn khất thực đến hội chúng xứng đáng được cúng dường. 


628. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


629. Thưa vị nữ Thiên nhân có đại oai lực, tôi trình bày cho chi về việc 
phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực 
sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 


630. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay chuẩn bi cơm nước cho các vị tỳ khưu đã 
được thu thúc, có sự thực hành Phạm hạnh, nhiều hơn so với nàng. Sau khi 
dâng cúng nhiều hơn nàng, tôi đã đi đến tập thể thấp kém. 


631. Sau khi dâng cúng ít hơn tôi, như thế nào mà nàng đã đạt đến trạng 
thái đặc biệt, lớn lao? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 


632. “Trước đây, tôi đã gặp vi tỳ khưu đáng được tôn kính. Tôi đã thỉnh 
mời vị Revata ấy về bữa thọ trai với bản thân vị ấy là người thứ tám. 


633. Quan tâm đến lợi ích của tôi, vị Revata ấy, vì lòng thương tưởng, đã 
nói với tôi rằng: “Hãy dâng cúng ở Hội Chúng:' tôi đã làm theo lời nói của vị 
ấy. 


634. Việc cúng dường ấy được dâng đến Hội Chúng (sẽ) được thiết lập ở 
vô lượng; việc bố thí ấy (nếu) được dâng cúng ở các cá nhân thì (sẽ) không có 
quả báo lớn lao cho chị.” 


635. “Ngay giờ đây, tôi biết rằng vật được dâng cúng ở Hội Chúng có quả 
báo lớn lao. Sau khi đi đến bản thể loài người, tôi đây, với sự ân cần, với sự 
bỏn xẻn đã được xa lìa, tôi sẽ dâng cúng các vật thí ở Hội Chúng lần này đến 
Tân khác, không bị xao lãng.” 


636. “Này Bhadda, Thiên nhân ấy là ai mà trò chuyện với nàng, và sáng 
chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cối Trời Ba Mươi Ba về phương diện sắc 
đẹp?”! 


637. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, trong thời quá khứ khi lá con người ở 
cảnh giới loài người, nàng đã là người vợ có chung chồng với thiếp và còn là 
người em gái của thiếp. Sau khi dâng cúng các vật thí ở Hội Chúng, nàng chói 
sáng với phước báu đã tạo.” 


1 Chúa Trời Sakka nhìn thấy ánh sáng vượt trội của Subhadda nên đã hỏi Bhadda về điều ấy 
(Sdd. 153). 
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638. 


639. 


640. 


641. 


642. 


643. 


644. 


645. 


646. 


647. 


648. 


Dhammena pubbe bhaginī taya bhadde virocati,' 
yam sanghasmim? appameyye patitthapesi dakkhinam. 


Pucchito hi maya buddho gijjhakutamhi pabbate, 
vipakam samvibhagassa yattha dinnam mahapphalam. 


Yajamananam manussanam puññapekkhana paninam, 
karotam* opadhikam puññam yattha dinnam mahapphalam. 


Tam me buddho viyakasi janam kammaphalam sakam, 
vipakam samvibhagassa yattha dinnam mahapphalam. 


Cattaro ca patipanna cattaro ca phale thita, 
esa sangho ujubhūto paññasilasamahito. 


Yajamananam manussanam puññapekkhana paninam, 
karotam' opadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam. 


Eso hi sangho vipulo mahaggato 
esappameyyo udadhiva sagaro, 

ete hi settha naravirasavaka* 
pabhankarā dhammamudirayanti.? 


Tesam sudinnam suhutam suyittham, 
ye sanghamuddissa dadanti danam, 
sa dakkhina sanghagata patitthita 
mahapphala lokaviduhi? vannita. 


Etadisam yaññamanussaranta” 

ye vedaJata vicaranti loke, 

vineyya maccheramalam samulam 

anindita saggamupenti thanan ”ti. 
Daddallavimanam. 


3.7 
Phalika*rajatahemajālacchannam 
vividhavicitratalamaddasam surammam, 
vyamham sunimmitam toraņūpapannam 
rucakupakinnam? idam subham vimānam. 


Bhati ca dasadisa nabheva suriyo 
sarade tamonudo sahassaramsī, 
tatha tapatimidam tava vimanam 
jalamiva dhumasikho nise nabhagge. 


! virocasi - Syā. 


* sanghamhi - Ma, PTS. °lokavidũna - Ma, PTS. 

3 karontam - Sya. 7 puññamanussarantä - Sya. 
* naraviriyasavaka - Sya. ° phalika - PTS. 

° dhammakatham udirayanti - Sya. °’ rucakūpakiņņam - Syā. 
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638. “Này Bhadda, người em gái trong thời quá khứ chói sáng hơn nàng 
bởi lý do nàng ấy đã tạo lập sự cúng dường ở Hội Chúng vô lượng. 


639. Bởi vì, ở núi Gijjhakuta, ta đã hỏi đức Phật về quả thành tựu của sự 
san sẻ, về vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao. 


64o. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái 
sanh, vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao. 


641. Đức Phật, biết về quả báo của nghiệp ở từng trường hợp, đã giải 
thích điều ấy cho ta về quả thành tựu của sự san sẻ, về vật được dâng cúng ở 
nơi nào thì có quả báo lớn lao. 


642. Bốn hạng đã thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vị (bốn 
Quả), Hội Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. 


643. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái 
sanh, vật được dâng cúng ở Hội Chúng thì có quả báo lớn lao. 


644. Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy 
không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng 
nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng 
quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp. 


645. Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, 
sự bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến 
dâng, khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được 
tạo lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi. 


646. Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh 
khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại 
bỏ bgn nhơ của sự bón xẻn luôn cả gốc rễ, không bị quở trách, và đi đến dia 
vị cõi Trời.” 

Thiên Cung Tỏa Sáng Rực Rỡ. 


647. “Ta đã nhìn thấy tòa lâu đài vô cùng đáng yêu, được bao phủ bởi 
những ngọc pha-lé và các màng lưới bằng bạc và vàng, có bề mặt đa dạng và 
nhiều màu sắc; cung điện xinh đẹp này khéo được hóa hiện ra, có dựng cổng 
chào, được rải lên với những hạt cát bằng vàng. 


648. Và tựa như mặt trời, vật xua tan bóng tối vào mùa thu có ngàn ánh 
hào quang, chiếu sáng mười phương ở không trung, tương tự như thế cung 
điện này của nàng sáng chói tựa như ngọn lửa đang cháy rực ở trên đỉnh đám 
mây vào ban đêm. 
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649. 


650. 


Musatīva nayanam sateratava ' 
akase thapitamidam manuññam, 
vīņāmurajasammatāla*ghuttham 
iddham indapuram tathā tavedam. 


Padumakumuduppalakuvalayam 
yūdhika* bandhukanojakā ca santi, 
sālakusumitapupphitā asokā 
vividhadumaggasugandhasevitamidam. 


651. SalalalabuJabhuJaka“saññata” 


652. 


653. 


654. 


655. 


656. 


kusakasuphullitalatavalambinihi, 
manijalasadisa yasassinī 
rammā pokkharaņī upatthita te. 


Udakaruha ca yetthi pupphajata 
thalaja ye ca santi rukkhajata, 
manusakamanusaka* ca dibba 
sabbe tuyham nivesanamhi Jata. 


Kissa samyamadamassayam” vipako 
kenasi kammaphalenidhupapanna, 
yatha ca te adhigatamidam vimanam 
tadanupadam avacās ularapakhume ti.* 
Yatha ca me adhigatamidam vimanam 
koūcamayūracakorasanghacaritam, 
dibba*pilavahamsarajacinnam 
dvijakarandavakokilabhinaditam. 


Nana santanakapuppharukkhavividha 
patalijambu-asokarukkhavantam, 
yatha ca me adhigatamidam vimanam 
tante pavadissāmi” sunohi bhante. 


Magadhavarapuratthimena 
nāļakagāmo'' nama atthi bhante, 
tattha ahosim pure sunisa 
sesavatT” tattha janimsu mamam. 


1 sateritāva - Sya. 
* tala - PTS. 
3 yodhika - Ma, PTS; yothikābhaņdikānojakā - Sya. 


4 
5 
6 
7 
8 


salalalabujasujaka - Sya, SI. 
samyutta - Ma, PTS. 
mānusakāmānussakā - Ma; mānusakā amānusakā - PTS. 
samadamassa ayam - Sya; samadamassayam - PTS, Simu. 
avacāsiļārapamhe ti - Ma; alarapakhumeti - Sya. 
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3. Paricchattakavaggo 


? dibya - Ma, Sya. 
15 pavedayämi - Ma; 


pavedissami - Sya, PTS. 


1! nāļakagāmako - Sya; 


nalakagamo - PTS. 


1? pevasati ti - Ma; 


sesavatīti — Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


649. (Cung điện) này dường như làm lóa mắt, tựa như tia chớp, được tạo 
lập ở không trung, làm hài lòng. Giống như thành phố của vị thần Inda, cái 
(cung điện) này của nàng sâm uất, được vang vang tiếng đàn ưng, trống con, 
chập chóa, và chiêng đồng. 


650. Có các bông hoa sen hồng, sen trắng, sen xanh, hoa súng, hoa nhài, 
hoa bandhuka, và hoa anojaka, và có các cây sala trổ bông, các cây vô ưu nở 
hoa, (cung điện) này được lan tỏa hương thơm tuyệt vời của nhiều loại cây 
cối hạng nhất. 


651. Này cô nàng có danh tiếng, hồ sen đáng yêu trông tựa như màng lưới 
ngọc ma-ni đã được hiện ra cho nàng; hồ sen được kết với với các loại cây 
salala, cây bánh mì, cây bhujaka, với những loài dây leo khéo nở rộ hoa được 
treo lơ lửng từ những cây lá cọ. 


652. Và có những loại cây trổ hoa là loại được mọc lên ở trong nước, có 
những cây cối là loại được sanh ra ở đất liền, thuộc về loài người, không 
thuộc về phi nhân, và thuộc về cõi Trời; tất cả đều đã được sanh lên ở chó trú 
ngụ của nàng. 


653. Quả thành tựu này là do sự thu thúc và rèn luyện nào? Do kết quả 
của việc làm nào mà nàng đã được sanh ra ở nơi đây? Và như thế nào mà 
nàng đã được ngự đến cung điện này? Hỡi cô nàng có làn mi quý phái, nàng 
hãy nói điều ấy theo từng phần một.” 


654. “Và như thế nào mà tôi đã được ngự đến cung điện này, (là nơi) được 
tới lui bởi các bầy chim cò, chim công, chim đa đa, được đông đúc với những 
con vit trời và loài thiên nga chúa, được kêu vang bởi các loài chim như là 
chim karandava và chìm cu cu. 


655. (Cung điện này có) các giống cây bông hoa với tàng cây rộng nhiều 
loại khác nhau bao gồm cây loa kèn, cây mận đỏ, cây vô ưu. Và như thế nào 
mà tôi đã được ngự đến cung điện này, thưa ngài, tôi sẽ trình bày với ngài về 
điều ấy, xin ngài hãy lắng nghe. 


656. Thưa ngài, về phía đông của xứ Magadha cao quy có ngôi làng tên 
Nāļaka. O nơi ấy, trước đây tôi đã là người con dâu. O nơi ấy, ho đã biết đến 
tôi la Sesavatī. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


657. Saham apacitatthadhammakusalam 
devamanussapujitam mahantam, 
upatissam nibbutam appameyyam 
muditamana kusumehi abbhokirim.' 


658. Paramagatigatañca pujayitva 
antimadehadharam isim ularam, 
pahaya manusakam samussayam 
tidasagata? idhamavasami thanan "ti. 
SesavatIvimanam." 


3.8 
659. PItavatthe pītadhaje pitalankarabhusite, 
pītantarāhi vagguhi apilandhava* sobhasi. 


660. Ka kambukeyuradhare” kañcanavelabhusite, 
hemaJalakapacchanne° nanaratanamalini. 


661. Sovannamaya lohitankamaya ca” 
muttamaya veluriyamaya ca,* 
masaragalla saha lohitanka 
paravatakkhihi? maņīhi cittita.'” 


662. Koci koci ettha mayurasussaro 
hamsassarañño karavikasussaro, 
tesam saro sūyati'' vaggurupo 
paūcangikam turiyamivappavaditam. 


663. Ratho ca te subho vaggu” nanaratanacittito,'* 
nanavannahi” dhatuhi suvibhatto va sobhati. 


664. Tasmim rathe kañcanabimbavanne 
ya tvam thita'° bhasasimam padesam, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


' abbhukirim - Ma. ? pārevatakkhīhi - Ma, Sya, PTS; 

? tidasagata - Sya. pārāvatakkhīhi - Atthakatha. 

3 pesavatīvimānam - Ma. v cittata - Ma, Syā, PTS. 

* apilandhã va - Sya, PTS. 1! suyyati - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 

* ka kambukāyūradhare - Ma; 2 tūriyam - Ma. 
kā kambukayuradhare - Sya, PTS. 5 vaggú - Sya. 

° hemajalakasañchanne - Ma, Sya. '3 nānāratanacittango - Syā. 

7 lohitangamayā ca - Ma; 1 nānāvaņņīhi - Sya. 
lohitankamayā - PTS. 16 vattha thitā - Sya; 

8 veluriyamaya ca - Sya, PTS. yatthatthita - Si. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


657. Tôi đây, với tâm ý hoan hy, đã tung lên những bông hoa đến ngài 
Upatissa, bậc thiện xảo về mục đích và Giáo Pháp đáng được tôn trọng, vị đã 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, bậc vĩ đại, không thể đo lường, đã 
được tịch diệt. 


658. Và sau khi cúng dường đến vị đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối, bậc ẩn 
sī cao cả, mang thân mạng cuối cùng, tôi đã từ bỏ xác thân nhân loại, được đi 
đến cối Ba Mươi (Ba); tại đây tôi cư ngụ nơi (cung điện) này.” 

Thiên Cung của Sesavatī. 


3.8 
659. “Hối có nàng có trang phục màu vàng, có cờ hiệu màu vàng, đã được 
điểm trang với các vật trang sức màu vàng, với các tấm choàng dễ thương 
màu vàng, nàng vẫn chói sáng đầu không trang điểm. 


660. Nàng là ai, hối cô nàng có mang các vòng xuyến bằng vàng, được 
điểm trang với vòng hoa đội đầu bằng vàng, được che phủ với màng lưới 
bằng vàng, có tràng hoa gồm nhiều châu ngọc khác loại? 


661. (Các tràng hoa) được làm bằng vàng, làm bằng hồng ngọc, làm bằng 
ngọc trai, và làm bằng ngọc bích, với các viên ngọc mắt mèo và các viên hồng 
ngọc, được điểm tô với các viên ngọc ma-ni tựa như mắt chim bồ câu. 


662. Ở đây (trong số các tràng hoa), cái này có âm điệu êm dịu của chim 
công, cái khác có âm điệu của chim thiên nga, cái kia có âm điệu êm dịu của 
chim karavīka; ầm điệu của chúng có vẻ dễ thương, được nghe như là nhạc 
cụ gồm năm loại đã được tấu lên. 


663. Và được điểm tô với nhiều châu ngọc khác loại, tựa như đã khéo 
được phân bố với các phần tử có nhiều kiểu cách khác nhau, có xe dep dē dē 
thương của nàng chói sáng. 


664. Đứng ở có xe ấy, trong dáng vẻ của hình tượng bằng vàng, nàng 


chiếu sáng khoảnh đất này. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


665. Sovannajalam maņisoņņacittitam' 
muttacitam? hemajalena channam, 
parinibbute gotame appameyye 
pasannacitta ahamabhiropayim. 


666. Taham kammam karitvana kusalam buddhavannitam, 
apetasokā sukhita sampamodamanamaya "ti. 


Mallikāvimānam. 


3.9 
667. Kā nama tvam visalakkhi? ramme cittalatāvane, 
samantā anupariyāsi nārīgaņapurakkhatā.* 
668. Yadā deva tāvatimsā pavisanti imam vanam, 
sayoggā sarathā sabbe citrā honti idhāgatā. 
669. Tuyhañca idha pattaya uyyāne vicarantiyā, 
kaye na? dissati° cittam kena rūpam tavedisam, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


670. Yena kammena devinda rūpam mayham gatī ca me, 
iddhi” ca anubhāvo* ca tam suņohi purindada. 


671. Aham rajagahe ramme sunanda namupasika, 
saddhasilena sampanna samvibhagarata sada. 


672. Acchadanañca bhattañca senasanam padipiyam, 
adasim uJubhutesu vippasannena cetasā. 


673. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 

674. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
saññama samvibhaga ca vimanam avasamaham. 

675. Panatipata virata musavada ca saññata, 
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca araka. 

676. Pañcasikkhapade rata ariyasaccana kovida, 
upasika cakkhumato gotamassa yasassino. 

677. Tassa me ñatikula dāsī” sada malabhiharati, 
taham bhagavato thupe sabbamevabhiropayim. 


678. Uposathe caham° gantva malagandhavilepanam, 
thupasmim abhiropesim pasanna sehi panihi. 


1 manisonnacittam - Sya, PTS, Si. 

? muttacittam - Sya. ° dissatī - Ma. 

? visālakkhī - Syā. ” iddhī - Sya, PTS. 

* purakkhita - Sya. * anubhãvo - Ma, Sya, PTS. 
” kayena - Sya, PTS. ° ñatikulam āsi - Sya. 

S uposathevaham - Sya. ” vātadhūtā - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


665. “Khi đức Gotama, đấng Vô Lượng, viên tịch Niết Bàn, có tâm tịnh 
tín, tôi đã cúng dâng tấm màng lưới bằng vàng được tô điểm với các viên 
ngọc ma-ni và vàng, được kết chuỗi với các viên ngọc trai, được che phủ bởi 
mạng lưới bằng vàng. 


666. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hân 
hoan, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung của Mallika. 


3.9 
667. “Này cô nàng có cặp mắt to, thật sự nàng là ai mà dẫn đầu đám phụ 
nữ đi dạo xung quanh ở khu vườn Cittalata đáng yêu? 


668. Lúc chư Thiên cõi Ba Mươi Ba tiến vào khu vườn này, toàn thể bon 
họ cùng với loài thú kéo, cùng với có xe, đều trở nên có màu sắc khác biệt khi 
đã đi đến nơi này. 

669. Còn đối với nàng, khi đã đạt đến nơi đây, trong khi đang di lang 
thang ở vườn hoa, sự đổi khác về màu sắc không nhìn thấy ở cơ thể (của 
nàng); bởi điều gì mà nàng có được dáng vẻ như thế? Hối nàng tiên, đã được 
hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?” 


67o. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp nào mà tôi có được dáng 
vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh, cùng với thần thông và năng lực, thưa vị 
Trời Purindada, xin ngài hãy lắng nghe về điều ấy. 


671. Tôi là nữ cư sĩ tên Sunanda ở thành Rajagaha đáng yêu, được đầy đủ 
đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


672. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


673. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

674. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

675. Tôi kiêng chùa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 

676. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

677. Người nữ tỳ từ gia đình của quyến thuộc thường xuyên mang lại các 
tràng hoa đến cho tôi đây. Tôi đã cúng dâng toàn bộ tất cả các thứ ấy ở ngôi 
bảo tháp của đức Thế Tôn. 

678. Và vào ngày trai giới, tôi đã đi đến, được tịnh tín, tôi đã tự tay cúng 
dâng tràng hoa, hương thơm, vật thoa ở ngôi bảo tháp. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 3. Paricchattakavaggo 


679. Tena kammena devinda rūpam mayham gatī ca me, 
iddhi ca anubhavo ca yam malam abhiropayim. 
680. Yañca sīlavatī asim na tam tāva vipaccati, 
asa ca pana me devinda sakadagamini siyan "ti. 


Visālakkhīvimānam. 


3.10 
681. Pāricchattake' koviļāre ramaņīye manorame, 
dibbam malam” ganthamānā gāyantī sampamodasi. 


682. Tassā te naccamānāya angamangehi sabbaso, 
dibba sadda niccharanti savantya? manorama. 


683. Tassa te naccamanaya angamangehi sabbaso, 
dibba gandha pavayanti sucigandha manorama. 
684. Vivattamana kayena ya venisu pilandhana,* 
tesam sūyati nigghoso' turiye pañcangike yatha. 
685. Vatamsaka vatadhuta” vatena sampakampita, 
tesam suyati nigghoso turiye pañcangike yatha. 
686. Yapi te sirasmim mala sucigandha manorama, 
vati gandho disa sabba rukkho mañjusako yatha. 


687. Ghayase tam sucim gandham* rūpam passasi amanusam, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


688. Pabhassaram accimantam” vannagandhena saññutam," 
asokapupphamalaham buddhassa upanamayim. 


689. Taham kammam karitvana kusalam buddhavannitam, 
apetasoka sukhita sampamodamanamaya "ti. 


Pāricchattakavimānam. 
Pāricchattakavaggo tatiyo. 
Kk 
TASSUDDĀNAM 
Uļāram" ucchupallankam” lata ca guttilena ca, 


daddalla sesavatī mallī” visalakkhi paricchattako, 
vaggo tena pavuccātī "ti. 


--00000-- 
1 pārichattake - Sya. 8 sucigandham - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
? dibbamālam - Ma, Sya, PTS. ? acchimantam - Syā. 
3 savanīyā - Ma, Sya, PTS. 10 Samyutam - Ma, PTS. " uļāro - Ma. 
* pilandhana - Sya, PTS. 2 ucchupallanko - Ma. 
* nigghaso - PTS. 5 đaddallapesamallikã - Ma. 


88 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 3. Phẩm Paricchattaka 


679. Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp tôi đã cúng dâng tràng hoa 
mà tôi có được dáng vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh, cùng với thần 
thông và năng lực. 

680. Và về việc tôi đã là người có giới, việc ấy còn chưa được chín muói. 
Tuy nhiên, thưa vị Chúa của chư Thiên, tôi có niềm hy vọng là tôi có thể trở 
thành bậc Nhất Lai.” 

Thiên Cung của Visalakkhi. 


3.10 

681. “Nàng khởi tâm hân hoan trong khi vừa kết buộc tràng hoa thuộc cõi 
Trời với các bông hoa paricchattaka và kovilara xinh xắn, làm thích ý, trong 
khi vừa ca hát. 

682. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 

683. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cối Trời, 
là các hương thơm tỉnh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 

684. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

685. Các vòng hoa đeo tai bị gió thối, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

686. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tỉnh 
khiết, làm thích ý; giống như cây mañjusaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thối đi khắp các phương. 

687. Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

688. “Tôi đã hiến dâng đến đức Phật tràng hoa làm bằng hoa vô ưu, rực 
rỡ, lấp lánh, được kết hợp với màu sắc và hương thơm. 

68o. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hoan 
hỷ, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung Paricchattaka. 


Phẩm Paricchattaka là thứ ba. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Thiên cung) cao sang, (bố thí) mía, ghế dài, (chuyện) Lata, với Guttila, 
(Thiên cung) tỏa sáng rực rỡ, Sesavatī, Mallika, Visalakkhi, (Thiên cung) 


Paricchattaka; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 


--00000-- 
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4.1 
690. Mañjetthake' vimanasmim sonna”valukasanthate, 
pañcangikena turiyena ramasi suppavadite. 


691. Tasma? vimānā oruyha nimmita ratanamaya, 
ogāhasi salavanam pupphitam sabbakalikam. 


692. Yassa yasseva salassa mule titthasi devate, 
so so muñcati pupphani onamitva dumuttamo. 


693. Vateritam salavanam adhutam“ dijasevitam, 
vati gandho disa sabba rukkho mañjusako yatha. 


694. Ghāyase tam sucim gandham* rūpam passasi amānusam, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


695. Aham manussesu manussabhuta dāsī ayirakule* ahum, 
buddham nisinnam disvana salapupphehi okirim. 


696. Vatamsakam ca sukatam salapupphamayam aham, 
buddhassa upanāmesim pasamna sehi panihi. 


697. Taham kammam karitvana kusalam buddhavannitam, 
apetasokā sukhita sampamodamanamaya "ti. 


Mañjetthakavimanam. 


4.2 
698. Pabhassaravaravannanibhe 
surattavatthanivāsane,” 
mahiddhike candanaruciragatte 
kā tvam subhe devate vandase mamam. 


699. Pallanko ca te mahaggho 
nānāratanacittito ruciro, 
yattha tvam nisinnā virocasi 
devarājāriva* nandane vane. 


700. Kim tvam pure sucaritamacari” bhadde 


kissa kammassa vipakam anubhosi devalokasmim, 
devate pucchitacikkha kissakammassidam phalan ti. 


1 mañjitthake - Ma, Sya. 


2 sovaņņa - Sya. ° ayyirakule - Sya. 

3 tamhā - Ma, Sya, PTS. 7 surattavatthavasane - Ma. 
* adhutam - Ma, Sya, PTS. $ devarājāva - Si. 

” sucigandham - PTS. ° ācarī - Ma, PTS. 
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4. PHẨM MAÑJETTHAKA 


: 4.1 
6oo. “Ơ Thiên cung màu đỏ tía, được trải cát bằng vàng, nàng vui thích về 
phần trình tấu khéo léo với năm loại nhạc cu. 


6o1. Từ Thiên cung đã được hóa hiện ra, làm bằng châu ngọc ấy, nàng đã 
bước xuống, rồi đã đi sâu vào khu rừng cây sala được trổ hoa vào mọi thời 
điểm. 


692. Này nàng tiên, tại mỗi một gốc cây sala mà nàng dừng lại, loài cây 
cao quý nhất ấy, từng cây một, đều nghiêng xuống và thả rơi các bông hoa. 


6o3. Được lay động bởi gió, được gió thổi, khu rừng cây sala đã được các 
loài chim lai vãng; giống như cây mañjusaka, hương thơm (của khu rừng) 
thối đi khắp các phương. 


6o4. Nàng ngửi hương thơm tỉnh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 


695. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, đã là ty nữ ở gia đình của 
người chồng. Sau khi nhìn thấy đức Phật đang ngồi, tôi đã rải rắc với những 
bông hoa sala. 


6o6. Được tịnh tín, tôi đã tự tay hiến dâng đến đức Phật vòng hoa đội đầu 
làm bằng bông hoa sala và đã được làm khéo léo. 


697. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hoan 
hỷ, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung Màu Đỏ Tía. 


4.2 
698. “Hối cô nàng có ánh sáng lấp lánh ở làn da cao quý rực rỡ, có y ha là 
tấm vải đã được khéo nhuộm, có đại thần lực, có cơ thể đáng yêu với mùi 
trâm hương, này nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà dành lễ ta? 


699. Và chiếc ghế dài của nàng có giá tri cao, đáng yêu, được điểm tô với 
nhiều loại châu báu khác nhau. Ngồi ở nơi ấy, nàng chói sáng tựa như vị vua 
của chư Thiên ở khu vườn Nandana. 


700. Này cô nàng hiền thục, trước đây nàng đã thực hành tánh hạnh tốt 
đẹp gì? Nàng đã thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp gì ở thế giới chư Thiên? 
Hõi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp 
nào?” 
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701. Pindaya te carantassa 
malam phanitañca adadam bhante, 
tassa kammassidam vipakam 
anubhomi devalokasmim. 


702. Hoti ca me anutapo 
aparaddham' dukkatañca? me bhante, 
saham dhammam nassosim 
sudesitam dhammarajena. 


703. Tam tam vadami bhaddante 
yassa me anukampiyo, 
koci dhammesu tam samadapetha? 
sudesitam dhammarajena. 


704. Yesam atthi saddha buddhe dhamme ca sangharatane ca, 
tam te mam ativirocanti ayuna yasasa siriyā. 


705. Patapena vannena uttaritara 
aññe mahiddhikatara maya deva "ti. 


Pabhassaravimanam. 


4.3 
706. Alankata manikañcanacitam? 
suvaņņajālacittam* mahantam, 
abhiruyha gajavaram sukappitam 
idhagama vehasayam” antaļikkhe.* 


707. Nagassa dantesu duvesu nimmita 
acchodika” paduminiyo suphulla, 
padumesu ca” turiyagana pabhijjare” 
ima ca naccanti manoharayo. 


708. Deviddhipattasi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1 aparadham - Syā. 


? dukkhitañca - Ma, Sya. ” vehāyasam - Ma. 

3 samādapettha - Sya. * antaļikkhe - Ma, Sya, PTS. 
* tam - itisaddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. ? acchodaká - Ma, Sya. 

* kanakakañcanäcitam - Sya. 19 ca - itisaddo Syā potthake na dissate. 

° Sovannajalacitam - Ma. !! pavajjare - Sya. 
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Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 4. Phẩm Mafijetthaka 


7O1. “Thưa ngài, trong khi ngài đang đi khất thực, con đã dâng đến ngài 
tràng hoa và mật đường. Con thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp ấy ở thế 
giới chư Thiên. 


702. Thưa ngài, con có sự bút rút; con đã phạm lỗi và đã làm sai trái. Con 
đây đã không lắng nghe Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp 
Vương. 


703. Vì thế, con xin thưa với ngài. Thưa ngài đại đức, bất cứ người nào đó 
được con thương xót đến, xin ngài hãy khuyến khích người ấy về các Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp Vương. 


7o4. Những vị (Thiên tử) nào có được niềm tin ở ba Ngôi Báu: Đức Phật, 
Giáo Pháp, và Hội Chúng, những vị ấy chói sáng hơn con đây về tuổi thọ, về 
danh tiếng, và về sự vinh quang. 


7O5. So sánh với con thì chư Thiên khác vượt trội về oai lực và sắc đẹp, 
hơn hẳn về đại thần lực.” 
Thiên Cung Rực Rỡ. 


4.3 
706. “Đã được trang điểm, nàng đã cỡi lên con voi vĩ đại, cao quý, đã khéo 
được sửa soạn, được chất đống với ngọc ma-ni và vàng, được tô điểm bằng 
mạng lưới bằng vàng, rồi đã đi đến nơi đây theo đường không trung, ở trên 
bầu trời. 


707. Có những hồ sen với nước trong sạch, khéo nở rộ hoa, đã được hóa 
hiện ra ở hai ngà của con voi, có những nhóm nhạc cụ được phân hạng ở 
những đóa sen, và có những phụ nữ quyến rũ này nhảy múa. 


708. Hči cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 
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709. Baranasiyam upasankamitva 
buddhassaham' vatthayugam adasim, 
padani vanditva? chama nisidim 
vitta caham* añJalikam akāsim. 


710. Buddho ca me kañcanasannibhattaco 
adesayī samudayadukkhaniccatam, 
asankhatam dukkhanirodhasassatam* 
maggam adesesi* yato vijāniyam.* 


711. Appāyukī kālakatā tato cutā 
upapannā tidasaganam” yasassinī, 
sakkassaham' aññatara pajāpatī 
yasuttara nama disāsu vissuta "ti. 
Nagavimanam. 


4.4 
712. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


713. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


714. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


715. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


716. Aham ca baranasiyam buddhassadiccabandhuno, 
adasim sukkhakummasam pasannā sehi’ panihi. 


717. Sukkhaya alonikaya ca passa phalam kummasapindiya, 
alomam sukhitam disva ko puññam na karissati.'” 


' buddhassāham - Sya. ° vijanisam - Ma, PTS; 
2 vanditva - Ma, Sya. vijanissam - Sya. 
3 cittāva tam - Sya; 7 tidasānam - Sya. 
vittā v ° aham - PTS. ° sakkassaham - Ma, Sya, PTS. 
* dukkhanirodhasaccam - Sya. ° sakehi - Syā. 
* adesayi - Ma, Syā. 19 Karissati ti - PTS. 
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709. “Ở Bārāņasī, tôi dā đi đến gần và đã dâng hai xấp vải đến đức Phật. 
Sau khi đảnh lễ hai bàn chân, tôi đã ngồi xuống nền đất. Được phấn chấn, tôi 
đã chắp tay lại. 


710. Và đức Phật, có làn da tựa như vàng, đã thuyết giảng cho tôi về Nhân 
(của Khổ), về Khổ, về vô thường, về sự không tạo tác, về sự Diệt Khổ có tính 
chất trường tồn. Ngài đã thuyết giảng về Đạo Lộ, nhờ đó tôi đã nhận thức 
được. 


711. Là người nữ có tuổi thọ it ói, tôi dā qua đời. Đã chết từ nơi ấy, tôi 
được sanh lên hội chúng cối Ba Mươi (Ba), có danh tiếng. Tôi đã là người vợ 
chánh khác nữa của (Thiên Chủ) Sakka, có tên là Yasuttara, được nổi tiếng ở 
các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng. 


4.4 
712. “H0i nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


713. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


714. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng dā 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


715. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


716. “Ở Bārāņasī, được tịnh tín, tôi dā tự tay dâng đến đức Phật, đấng 
thân quyến của mặt trời, miếng bánh kem khô khan. 


717. Hãy nhìn xem quả báo của miếng bánh kem khô khan, không có 
muối. Sau khi nhìn thấy nàng Aloma được hạnh phúc, người nào sẽ không 
làm việc phước thiện? 
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718. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


719. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim,' 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Alomāvimānam.” 


4.5 
720. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya tārakā. 


721. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


722. Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


723. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


724. Aham andhakavindasmim* buddhassadiccabandhuno, 
adasim kolasampākam kañjikam* teladhupitam. 


725. Pipphalya lasunena? ca missam lamañjakena! ca, 
adasim uJubhutasmim” vippasannena cetasa. 


726. Ya mahesittam* kareyya cakkavattissa raJino, 
nārī sabbangakalyam bhattu canomadassika, 
etassa kañjikadanassa kalam nāgghati” solasim. 


727. Satam nikkhā satam assā satam assatarī ratha, 
satam kaññasahassani amuttamanikundala, 
etassa'° kañjJikadanassa kalam nāgghanti solasim. 


' yam akāsi puññam - PTS. ° samajjakena - Syã. 

? alomavimanam - Ma, PTS. 7 ujubhūtesu - katthaci. 
3 andhakavindamhi - Ma. $ mahesitam - Syā. 

* kañjiyam - katthaci. ° nagghanti - Sya. 

” lasunena - Ma, Sya, PTS. 10 ekassa - Ma. 


96 


Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 4. Phẩm Mafijetthaka 


718. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy má (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


719. Thưa vị tỳ khưu có dai oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Aloma. 


4.5 
72o. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


721. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


722. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lá con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


723. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


724. “Ó Bārāņasī, tôi đã dâng đến đức Phật, đấng thân quyến của mặt 
trời, món cháo chua nấu chung với táo và đã được gia vị với dầu ăn. 


725. Với tâm ý thanh tịnh ở con người chính trực, tôi đã dâng cúng (món 
cháo) đã được trộn với loại tiêu dài, với củ tỏi, và với (rễ cỏ) lamañjaka. 


726. Người phụ nữ nào hành xử vị thế chánh hậu của đức vua Chuyển 
Luân, có vẻ kiều diễm ở toàn bộ các phần cơ thể, và được xem là hoàn hảo 
đối với người chồng, (cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự 
dâng cúng cháo chua này. 


727. Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe lừa kéo, một trăm 
ngàn thiếu nữ có các bông hoa tai bằng ngọc ma-ni đã được trau chuốt, 
(cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng cháo chua 
này. 
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728. 


729. 


730. 


Satam hemavata naga 1sa danta urulhava, 
suvannakaccha matanga hemakappanavasasa,' 
etassa” kañjikadanassa kalam nagghanti solasim. 


Catunnamapi' dīpānam' issaram yodha karaye, 
etassa? kañjikadanassa kalam nagghati' solasin "ti. 
Kañjikadayikavimanam. 


4.6 
Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī'* disa sabba osadhī viya taraka. 


731. Tassa te naccamanaya angamangehi sabbaso, 


732. 


733. 


734- 


dibba sadda niccharanti savaņīyā manorama. 


Tassā te naccamanaya angamangehi sabbaso, 
dibba gandha pavayanti sucigandha manorama. 


Vivattamana kayena ya venisu pilandhana, 
tesam suyati nigghoso turiye pañcangike yatha. 


Vatamsaka vatadhuta vatena sampakampita, 
tesam suyati nigghoso turiye pañcangike yatha. 


735. Yapi te sirasmim mālā sucigandha manorama, 


736. 


737. 


738. 


739. 


vāti gandho disā sabba rukkho mañjusako yatha. 


Ghāyase tam sucim gandham rūpam passasi amānusam, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


Savatthiyam mayham” sakhī bhadante 
sanghassa karesi mahaviharam, 
tatthappasanna ahamanumodim?* 
disva agarañca piyañca metam. 


Tayeva me suddhanumodanaya 

laddham vimanam abbhutam dassaneyyam,° 
samantato solasa yojanani 

vehasayam gacchati iddhiya mama. 


Kutagara nivesa me vibhatta bhagaso mita, 
daddallamana abhanti samanta satayojanam. 


1 hemakappanivāsasā - Sya. 


2 ekassa - Ma. ° obhāsanti - katthaci. 
* catunnampi - Sya; 7 mayha - Sya, PTS. 
catunnampi ca - katthaci. 83 aham ānumodim - Ma, Sya, PTS. 
* padīpānam - Sya. ° vimānabbhutadassaneyyam - Ma, PTS; 
” nagghanti - Sya. vimānabbhūtadassaneyyam - Sya. 
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728. Một trăm con voi giống Hi-mã-lạp, có ngà như gọng xe, vững chãi, có 
chuông vàng, là loài long tượng có trang phục với yên cương bằng vàng, 
(cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng cháo chua 
này. 

729. Người nào có thể hành xử vương quyền ở nơi đây, thậm chí đối với 
bốn châu lục, (cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng 
cháo chua này.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bố Thí Cháo Chua. 


4.6 
730. *Hči nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


731. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 


732. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cối Trời, 
là các hương thơm tỉnh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 


733. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


734. Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


735. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tỉnh 
khiết, làm thích ý; giống như cây mañjusaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thói đi khắp các phương. 


736. Nàng ngửi hương thơm tỉnh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 


737. “Thưa ngài đại đức, ở thành Sāvatthī người bạn gái của tôi đã cho xây 
dựng ngôi trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy tòa 
nhà, được tịnh tín, tôi đã tùy hỷ, và nó là yêu quý đối với tôi. 


738. Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của tôi mà tôi đã đạt được Thiên 
cung tuyệt vời, duyên dáng. Nó di chuyển ở không trung, xung quanh mười 
sáu do-tuần, nhờ vào thần lực của tôi. 


739. Các chỗ ngụ của tôi là những ngôi nhà mái nhọn, được phân chia 


thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng xung 
quanh một trăm do-tuần. 
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740. 


Pokkharañño ca me ettha puthulomanisevita, 
acchodika' vippasanna sonnavalukasanthata. 


741. Nanapadumasañchanna puņdarīkasamotatā, 


742. 


743. 


744. 


745: 


746. 


747. 


748. 


749. 


surabhī sampavāyantī manuñña māļuteritā.” 


Jambuyo panasā tālā nāļikeravanāni ca, 
anto nivesane jātā nana rukkhā aropimā.* 


Nānā turiyasanghuttham accharāgaņaghositam, 

yo "pi mam supine passe so pi vitto siya naro. 

Etadisam abbhutam dassanīyam* vimānam sabbato pabham,” 
mama kammehi nibbattam alam puññani kātave ti." 


Tayeva te suddhanumodanaya” 

laddham vimanam abbhutam dassanīyam,* 
ya ceva sa danamadasi nari 

tassa gatim bruhi kuhim upapamna? sa *ti. 


Ya sa ahu mayham” sakhī bhadante 
sanghassa karesi mahaviharam, 
viññatadhamma sā adasi danam 
uppanna” nimmanaratisu devesu. 


Pajāpatī tassa sunimmitassa 

acintiyo kammavipako” tassa, 

yametam pucchasi kuhim upapannā' sa ti” 
tam te“ viyakasim anaññatha aham." 


Tena hi aññepi'* samadapetha 
sanghassa danani dadatha vitta, 
dhammañca sunatha pasannamanasa 
sudullabho laddho manussalabho. 


Yam maggam maggādhipantyadesayī” 
brahmassaro kañcanasamnibhattaco, 
sanghassa danani dadatha vitta 
mahapphala yattha bhavanti dakkhina. 


t acchodakā - Ma, Sya. ? uppannā - Ma, Sya. 

* māluteritā - Ma, Sya, PTS. 0 mayha - Sya, PTS. 

3 aropita - Sya. 1 upapannā - PTS, Simu. 

* abbhutadassaneyyam - Ma, PTS; ? acintiya kammavipākā - Ma; 
abbhūtadassaneyyam - Sya. acintiyo kammavipāka - Syā, PTS. 

” sabbasopabham - Ma, Sya. * sa - PTS. ' bhante - Syā. 

° kātave - Syā. > ahan ti - PTS. 

7 suddhammodanaya - PTS. ê tenahaññepi - Ma; 

8 vimānabbhutadassaneyyam - Ma, PTS; tena h’ aññe pi - PTS. 
vimanabbhutadassaneyyam - Sya. 7 maggādhipatī adesayi - Ma, Sya, PTS. 
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740. Và ở nơi đây, tôi có các hồ sen được loài cá puthuloma lai vãng, có 
nước trong sạch, được yên tĩnh, được trải cát bằng vàng. 


741. Được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, được trải rộng với những 
cây sen trắng, (các hồ sen) làm hài lòng, được lay động bởi làn gió, tự tỏa ra 
các hương thơm. 


742. Bên trong chỗ trú ngụ đã mọc lên nhiều loại cây khác nhau không 
được gieo trồng như các cây mận đỏ, các cây mít, các cây lá cọ, và các khu 
rừng dừa. 


743. (Thiên cung) được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được 
vang động bởi đoàn tiên nữ. Thậm chí người đàn ông nào nhìn thấy tôi ở 
trong giấc mơ, người ấy cũng được phấn chấn. 


744. Thiên cung như thế ấy, tuyệt vời, duyên dáng, đang tỏa sáng khắp 
mọi phía, được sanh lên từ các nghiệp của tôi; vậy là đủ để thực hiện các việc 
phước thiện.” 


745. “Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của nàng mà nàng đã đạt được 
Thiên cung tuyệt vời, duyên dáng. Và chính cô nàng nào là người phụ nữ đã 
dâng cúng vật thí, xin hãy nói về cảnh giới tái sanh của cô ấy. Cô ấy đã được 
sanh lên ở đầu?” 


746. “Thưa ngài đại đức, cô ấy đã là người bạn gái của tôi, là người đã cho 
xây dựng trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Đã nhận thức được Giáo Pháp, cô 
ấy đã dâng cúng vật thí, va đã được sanh lên ở giữa chư Thiên của cối Trời 
Hóa Lạc. 


747. (Cô ấy) là người vợ chánh của (Thiên Vương) Sunimmita ấy; quả 
thành tựu về nghiệp của cô ấy là không thể nghĩ bàn. Về điều mà ngài đã hỏi: 
“Cô ấy đã được sanh lên ở đâu?' tôi đã trả lời ngài về điều ấy không có sai 
khác. 


748. Chính vì thế, xin ngài hãy khuyến khích luôn cả những người khác 
rằng: “Được phấn chấn, các người hãy dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng. 
Với tâm ý tịnh tín, các người hãy lắng nghe Giáo Pháp. Sự đạt được (trạng 
thái) con người, (mà các người) đã đạt được, là sự đạt được vô cùng khó 
khăn. 


749. Đạo lộ nào mà bậc có giọng nói của Phạm Thiên, có làn da tựa như 
vàng, đã thuyết giảng là đứng đầu các đạo lộ. Được phấn chấn, các người hãy 
dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng, là nơi các sự cúng dường có quả báo 
lớn lao. 
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750. Ye puggala attha satam pasattha 


cattari etani yugani honti, 
te dakkhineyya sugatassa savaka 
etesu dinnani mahapphalani. 


751. Cattaro ca patipanna cattaro ca phale thita, 


752. 


753- 


754. 


755: 


756. 


757. 


758. 


esa sangho ujubhuto paññasilasamahito. 


Yajamananam manussanam puññapekkhana paninam, 
karotam' opadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam. 


Eso hi sañgho vipulo mahaggato 
esappameyyo udadhiva sagaro, 
etehi’ settha naravīrasāvakā” 
pabhankara dhammamudirayanti. 


Tesam sudinnam suhutam suyittham 
ye sanghamuddissa dadanti danam, 
sa dakkhina sanghagata patitthita 
mahapphalā lokaviduna* vannita. 


Etadisam yaññamanussaranta 

ye vedajātā vicaranti loke, 

vineyya maccheramalam samulam 

anindita saggamupenti thanan "ti. 
Vihāravimānam. 


BHĀŅAVĀRAM DUTIYAM. 


4.7 
Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā. 


Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1 karontam - Sya. 3 naraviriyasavaka - Syā. 
? ete hi - PTS. *lokavidūhi - Sya. 
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750. Tám hạng người nào được các bậc thiện nhân ca ngợi, các vị này là 
bốn đôi, các vi ấy là các Thinh Văn của đấng Thiện Thệ, xứng đáng được cúng 
dường; các vật đã được bố thí đến các vị này là có các quả báo lớn lao. 


751. Bốn hạng đang thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vi 
(bốn Quả), Hội Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. 


752. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái 
sanh, vật đã được dâng cúng (của họ) đến Hội Chúng là có quả báo lớn lao. 


753. Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy 
không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng 
nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng 
quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp. 


754. Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, sự 
bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến dâng, 
khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được tạo 
lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi. 


755. Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh 
khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại 
bỏ bợn nhơ của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị quở trách, và đi đến địa 
vị cõi Trời.” 

Thiên Cung Trú Xá. 


TỤNG PHẨM THỨ NHÌ. 


4.7 
756. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


757. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


758. Hối nàng tiên có đại oal lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 


làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 
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759. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


760. Indivaranam hatthakam ahamadasim 
bhikkhuno pindaya carantassa, 
esikanam unnatasmim' 
nagaravare pannakate ramme. 


761. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


762. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim,* 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ti. (Indivaradayika) 


763. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


764. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


765. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


766. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


767. Nīluppalahatthakam ahamadasim 
bhikkhuno piņdāya carantassa, 
esikānam unnatasmim' 
nagaravare paņņakate ramme. 


768. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


769. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim,* 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhasati ti. (Niluppaladayika) 


770. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


1 unnatasmim - Ma, Sya. 2 yam akāsi puññam - PTS. 
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759. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


760. “Tôi đã dâng một nắm bông súng xanh đến vi tỳ khưu đang di khất 
thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu thuộc vùng cao nguyên của xứ 
Esika. 


761. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


762. Thưa vi ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” (Người nữ bố thí bông súng 
xanh) 


763. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


764. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


765. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


766. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


767. “Tôi đã dâng một nắm bông sen xanh đến vị tỳ khưu đang đi khất 
thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu thuộc vùng cao nguyên của xứ 
Esika. 


768. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


769. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” (Người nữ bố thí bông sen 
xanh) 


770. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 
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771. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


772. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


773. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


774. Odatamulakam haritapattam' 
udakasmim sare jatam ahamadasim, 
bhikkhuno pindaya carantassa 
esikanam unnatasmim,” 
nagaravare pannakate ramme. 


775. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


776. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamahamakasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ti. (Odatamuladayika) 


777. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


778. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


779. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


780. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


781. Aham sumana sumanassa sumanamakulani? 
dantavannani ahamadasim, 
bhikkhuno pindaya carantassa 
esikānam unnatasmim,” 
nagaravare pannakate ramme. 


! haritapattam - Ma. 
? unnatasmim - Ma, Sya. 3 sumanamakulani - Sya. 
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771. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


772. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


773. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


774. “Tôi đã dâng loại cây có rễ màu trắng lá màu xanh mọc ở nước trong 
hồ đến vị tỳ khưu đang đi khất thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu 
thuộc vùng cao nguyên của xứ Esika. 


775. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy má (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


776. Thưa vị tỳ khuu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” (Người nữ bố thí loại cây có rễ 
trắng) 


777. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


778. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


779. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


780. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


781. “Tôi, Sumana, đã dâng các nụ hoa nhài có màu ngà đến vị tỳ khưu có 
thiện tâm đang di khất thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu thuộc 
vùng cao nguyên của xứ Esika. 
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782. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


783. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhuta yamaham akasim, 
tenamhi evam jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhasati "ti. (Sumanamakuladayika) 


Caturitthivimānam. 


4. 8 
784. Dibbam te ambavanam rammam pāsādettha mahallako, 
nānā turiyasanghuttho accharāgaņaghosito. 


785. Padīpo cettha Jalati niccam sovannamayo mahā, 
dussaphalehi rukkhehi samantā parivārito. 


786. Kena te tadiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


787. Pucchami tam devi mahānubhāve 
manussabhūtā kimakasi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


788. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


789. Aham manussesu manussabhuta purimaya Jatiya manussaloke, 
viharam sanghassa karesim ambehi parivaritam. 


790. Pariyosite vihare karente nitthite mahe, 
ambe acchadayitvana' katva dussamaye phale. 


791. Padipam tattha jaletva bhojayitva ganuttamam, 
nīyādesim” tam sanghassa pasanna sehi panihi. 


792. Tena me ambavanam rammam pasadettha mahallako, 
nanaturiyasanghuttho accharaganaghosito. 


1 ambehi chādayitvāna - Ma; ambehacchādayitvāna - Sya. ? niyyadesim - Ma, PTS. 
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782. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


783. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” (Người nữ bố thí nụ hoa nhài) 

Thiên Cung của Bốn Phụ Nữ. 


4. 8 
784. “Khu vườn xoài thuộc cối Trời của nàng là đáng yêu; nơi đây có tòa 
lâu đài rộng lớn, được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được vang 
động bởi đoàn tiên nữ. 


785. Và nơi đây, có ngọn đèn vĩ đại bằng vàng cháy sáng thường xuyên, 
được bao bọc xung quanh bởi những loại cây cối có sự kết trái là các tấm vải. 


786. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


787. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


788. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


78o. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, đã cho xây dựng ngôi trú xá, dành cho Hội Chúng, được 
bao quanh bởi những cây xoài. 


7oo. Khi ngôi trú xá đã được hoàn thành, đã được chấm dứt, trong khi 
cho thực hiện ở lễ hội, tôi đã tạo ra các trái cây được làm bằng các tấm vải rồi 
đã phủ kín các cây xoài (với các trái cây giả tạo ấy). 


791. Tại nơi ấy, tôi đã cho thắp sáng cây đèn và đã dâng thức ăn đến tập 
thể tối thượng. Được tịnh tín, tôi đã tự tay chuyển giao ngôi trú xá ấy đến Hội 
Chúng. 


792. Do việc ấy, tôi có được khu vườn xoài đáng yêu; nơi đây có tòa lâu 


đài rộng lớn, được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được vang động 
bởi đoàn tiên nữ. 
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793. Padipo cettha jalati niccam sovannamayo maha, 
dussaphalehi rukkhehi samanta parivarito. 


794. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


795. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamaham akasim,' 
tenamhi evam Jalitanubhava 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Ambavimanam. 


4.9 
796. Pītavatthe pitadhaje pitalankarabhusite, 
pitacandanalittange pita-uppalamalini.? 


797. Pītapāsādasayane pītāsane pītabhājane,* 
pītachatte pītarathe pītasse pītavījane. 


798. Kim kammamakarī bhadde pubbe manusake bhave, 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


799. Kosātakī nama latatthi bhante kittita* anabhijjhitā,” 
tassa cattari pupphani thupam abhiharim aham. 


800. Satthu sarīramuddissa vippasannena cetasa, 
nassa maggam avekkhissam tadaggamanas8? sati.” 


801. Tato mam avadh1' gāvī thupam appattamanasam, 
tañcaham abhisañceyyam bhīyo* nuna ito siya. 


802. Tena kammena devinda maghava devakuñjara, 
pahaya manusam deham tava sahavyatamagata ti." 


803. Idam sutvā tidasadhipati maghava devakuñjaro, 
tavatimse pasadento matalim etadabravī ti.!' 


' vam akāsi puññam - PTS. ° na taggamanasā - Ma; 

* pītauppalamālinī - Ma; tadangamanasā - Sya. 
pituppalamadharini - Sya; 7 sat - Ma, Sya, PTS. 
pītuppalamālinī - PTS. ° avadhi - Syā. 

* pitabhojane - Sya. ° bhiyyo - Ma, Sya, PTS. 

* tittikā - Ma, Sya, PTS. 1" Sahabyamagata ti - Ma. 

° anabhiechita - Ma. " etad abravi - Ma, Sya, PTS. 
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793. Và nơi đây, có ngọn den vĩ đại bằng vàng cháy sáng thường xuyên, 
được bao bọc xung quanh bởi những cây cối có những trái cây là các tấm vải. 


794. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


795. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Vườn Xoài. 


4.9 
796. “Hỡi cô nàng có y phục màu vàng, có cờ hiệu màu vàng, được điểm 
trang với các vật trang sức màu vàng, có cơ thể được bôi trầm hương màu 
vàng, có tràng hoa sen màu vàng. 


797. Hči cô nàng có tòa lâu đài và giường nằm màu vàng, có ghế ngồi 
màu vàng, có chén bát màu vàng, có lọng che màu vàng, có cỗ xe kéo màu 
vàng, có ngựa màu vàng, có quạt màu vàng. 


798. Này cô nàng hiền thục, nàng đã tạo nghiệp gì trong thời quá khứ ở 
cảnh giới loài người? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 


799. “Thưa ngài, có loại dây leo tên là kosātakī, không được ca tụng, 
không được khao khát. Tôi đã mang bốn bông hoa của nó đến ngôi bảo tháp. 


8oo. Với tâm ý thanh tịnh hướng đến di thể xá-lợi của bậc Đạo Sư, trong 
khi có tâm ý đặt ở vật cao quý ấy, tôi đã không xem xét lối đi của con bò cái. 


801. Do đó, con bò cái đã húc chết tôi, lúc tâm ý còn chưa đạt đến ngôi 
bảo tháp. Nếu tôi có thể chu toàn việc ấy, chắc hån còn được nhiều hơn thế 
này nữa. 


802. Thưa vị chúa của chư Thiên, đấng Maghava, bậc long tượng của chư 
Thiên, do nghiệp ấy, sau khi từ bỏ thân xác nhân loại, tôi đã đi đến trạng thái 
cộng trú với ngài.” 


803. Sau khi nghe được điều này, vị chúa té của cối Ba Mươi (Ba), đấng 


Maghava, bậc long tượng của chư Thiên, trong khi tạo niềm tịnh tín cho (chư 
Thiên) cối Ba Mươi (Ba), đã nói với Matali điều này: 
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804. Passa matali accheram cittam kammaphalam idam, 
appakampi katam deyyam puññam hoti mahapphalam. 


805. Natthi citte pasannamhi appika' nama dakkhina, 
tathagate va sambuddhe athava tassa savake. 


806. Ehi matali amhepi bhiyyo bhiyyo mahemase,? 
tathagatassa dhatuyo sukho puññanamuccayo. 


807. Titthante nibbute capi same citte samam phalam, 
cetopanidhihetuhi? satta gacchanti suggatim. 


808. Bahunnam' vata atthaya uppajjanti tathagata, 
yattha karam karitvana saggam gacchanti dayaka "ti. 


Pītavimānam. 


4. 10 
809. Obhāsayitvā pathavim sadevakam 
atirocasi candimasuriyā viya, 
siriyā ca vaņņena yasena tejasā 
brahma va deve tidase sa-indake.? 


810. Pucchami tam uppalamāladhārinī 
āveļinī kañcanasannibhattace, 
alankate uttamavatthadhāriņī 
ka tvam subhe devate vandase mamam. 


811. Kim tvam pure kammamakasi attana 
manussabhuta purimaya jatiya, 
dānam sucinnam atha silasaññamam” 
kenūpapannā' sugatim yasassinī, 
devate pucchitacikkha kissa kammasidam phalan "ti. 


812. Idani bhante imameva gamam 
pindaya amhaka gharam upagami, 
tato te ucchussa adasim” khandikam 
pasannacitta atulaya pitiya. 


! appakā - Ma, Sya, PTS. * sa-h-indake - Ma, Syā, PTS. 

2 mahemhase - Sya. ° uppalamāladhārine - Sya. 

3 cetopanidhihetu hi - Ma, PTS; 7 silasaññamo - Syā. 
cetopaņidhihetū hi - Sya. ° kenupapannā - Ma. 

* bahũnam - Ma. ? adāsi - Ma, PTS. 
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804. “Này Matali, ngươi hãy nhìn xem nghiệp quả (quả báo của nghiệp) 
này là kỳ diệu, đa dạng; vật dâng cúng đã được thực hiện mặc đầu it ói nhưng 
phước báu có kết quả lớn lao. 


805. Khi tâm được tịnh tín, sự cúng dường ở đức Như Lai Chánh Đẳng 
Giác, hay là ở vị Thinh Văn của Ngài, không thể gọi là nhỏ nhoi. 


806. Này Matali, hãy đến. Ngay cả chúng ta cũng nên tôn vinh các xá-lợi 
của đức Như Lai nhiều hơn nhiều hơn nữa; sự tích lũy các việc phước thiện là 
hạnh phúc. 


8o7. Khi Ngài đang còn tại tiền, và luôn cả khi Ngài đã tịch diệt, khi tâm 
bằng nhau thì quả báo bằng nhau. Các chúng sanh đi đến cảnh giới an vui do 
các yếu tố ở sự quyết định của tâm. 


808. Thật vậy, các đức Như Lai hiện khởi vì lợi ích của số đông; sau khi 
thực hiện sự phục vụ đến quý Ngài, các thí chủ đi đến cối Trời.” 
Thiên Cung Màu Vàng. 


4. 1O 

8oo. “Sau khi làm chói sáng trái đất luôn cả chư Thiên, nàng sáng chói 
vượt trội, tựa như mặt trăng và mặt trời, với sự vinh quang, với sắc đẹp, với 
danh tiếng, và với quyền uy, tựa như vị Đại Phạm Thiên sáng chói vượt trội 
chư Thiên và thần Inda ở cối Ba Mươi (Ba). 


810. Hči cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, đã được trang điểm, có sự trang phục với loại vải thượng 
hạng, ta hỏi nàng: Hõi nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà dành lễ ta? 


811. Trước đây, nàng đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây, là việc bố thí đã khéo được thực hiện hay sự thu thúc giới 
hạnh? Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên chốn an vui? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 


812. “Thưa ngài, mới đây, ở chính ngôi làng này, ngài đã đi đến căn nhà 
của chúng tôi để khất thực. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng ngài khúc mía 
với niềm vui không gì sánh bằng. 
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813. 


814. 


815. 


816. 


817. 


818. 


819. 


820. 


821. 


Sassu ca paccha anuyuñjate mamam 
kaham nu ucchu' vadhuke? avākiri,* 
nacchaddhitam' no pana khaditam maya 
santassa bhikkhussa sayam adāsaham.* 


Tuyham nvidam?' issariyam atho mama 
itissa” sassu paribhāsate mamam, 
leddum gahetva paharam adasi me 
tato cuta kalakatamhi devata. 


Tadeva kammam kusalam katam maya 
sukhañca kammam anubhomi attana, 
devehi saddhim paricarayamaham?' 
modamaham kamagunehi pañcahi. 


Tadeva kammam kusalam katam maya 
sukhañca kammam anubhomi attana, 
devindagutta tidasehi rakkhita 
samappita kamagunehi pañcahi. 


Etadisam puññaphalam anappakam 
mahavipaka mama ucchudakkhina, 
devehi saddhim paricarayamaham?' 
modāmaham kamagunehi pañcahi. 


Etadisam puññaphalam anappakam 
mahajutika? mama ucchudakkhina, 
devindagutta tidasehi rakkhita, 
sahassanettoriva'” nandane vane. 


Tuvañca bhante anukampakam vidum 

upecca vandim kusalañca pucchisam," 

tato te ucchussa adāsim” khandikam 

pasannacittā atulaya pītiyā "ti. 
Ucchuvimānam. 


4.11 
Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā. 


Kena te tādiso vaņņo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā. 


1 uechum - PTS. 7 itissa - Sya, PTS. 


2 
3 


vadhu te - Sya. ° paricariyamaham - Syā. 
avākirī - Ma; avākari - Sya. °’ mahājutikā - Ma, Sya. 


* na chadditam - Ma, PTS. 1 sahassanettoviya - katthaci. 
* adāsiham - Syā. '! pucchimam - Syā. 
° tuyhañcidam - Syā. 2 adãsi - Sya, PTS. 
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813. Và sau đó, mẹ chồng chất vấn tôi rằng: “Này cô dâu, cô đã ném bỏ 
khúc mia ở chỗ nào?” “Con đã không quăng bỏ, hơn nữa con cũng không có 
ăn, con đã đích thân dâng đến vị tỳ khưu an tịnh.” 


814. Quyền hành này là thuộc về có hay thuộc về tôi? Người mẹ chồng đã 
mắng chửi tôi như thế, rồi đã cầm lấy cục đất và giáng cho tôi cú đánh. Đã 
chết từ nơi ấy, tôi đã qua đời, trở thành vị Thiên nhân. 


815. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


816. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, 
được bảo vệ bởi chư Thiên ở cối Ba Mươi (Ba), tôi được cung ứng với năm 
loại dục. 


817. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi là có quả thành tựu lớn lao. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


818. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi có sự vinh quang lớn lao. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, được 
bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Muoi (Ba), (tôi) tựa như vị Thần Ngàn Mắt ở 
khu vườn Nandana. 


819. Và thưa ngài, sau khi đến gần ngài, vị có lòng thương xót, có sự hiểu 
biết, tôi đã đảnh lễ và đã hỏi về sức khỏe. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng 
ngài khúc mía với niềm vui không gì sánh bằng.”' 

Thiên Cung Khúc Mía. 


4. 11 
820. “Hối nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


821. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


1 Chuyện Thiên Cung Khúc Mía này giống như chuyện Thiên Cung của Người Nữ Bố Thí 
Mía (các cầu ké 297-307), chỉ thay đổi một chi tiết là “cầm lấy cục đất” thay vì “cầm lấy chiếc 
ghế” trong việc đả thương cô con dâu của người mẹ chồng (ND). 
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822. Pucchami tam devi mahanubhave, 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


823. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
pañham puttha viyakasi yassa kammassidam phalam. 


824. Aham manussesu manussabhuta 
disvana samane silavante, 
padani vanditva' manam pasadayim 
vittāmaham” añjalikam akasim. 


825. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


826. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūtā yamaham akāsim,”* 
tenamhi evam jalitānubhāvā 
vanno ca me sabbadisā pabhasatI "ti. 


Vandanavimānam. 


4. 12 
827. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
hatthe pade ca! viggayha naccasi suppavadite. 


828. Tassa te naccamanaya angamangehi sabbaso, 
dibba sadda niccharanti savanīyā manorama. 


829. Tassa te naccamanaya angamangehi sabbaso, 
dibba gandha pavayanti sucigandha manorama. 


830. Vivattamana kayena ya venisu pilandhana, 
tesam sūyati” nigghoso turiye pañcangike yatha. 


831. Vatamsaka vatadhuta vatena sampakampita, 
tesam suyati nigghoso turiye pañcangike yatha. 


832. Yapi te sirasmim mala sucigandha manorama, 
vati gandho disa sabba rukkho mañjusako yatha. 


833. Ghayase tam sucim gandham rupam passasi amānusam, 
devate pucchikacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


1 vanditva - Ma, Sya. 
2 vitta ¢ aham - Ma, Sya, PTS. * hatthapāde ca - Ma. 
3 yam akāsi puññam - PTS. ” suyyati - Ma, Sya, PTS. 
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822. Hối nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lá con người, nàng dá 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


823. Nàng tiên ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


824. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có giới hạnh, tôi đã đảnh lễ các bàn chân, và tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Được phấn chấn, tôi đã chắp tay lại. 


825. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


826. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung do sự Đảnh Lễ. 


4. 12 
827. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật. Nàng duõi ra các bàn 
tay và các bàn chân, nàng nhảy múa ở phần trình tấu khéo léo. 


828. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 


82o. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cõi Trời, 
là các hương thơm tỉnh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 


830. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


831. Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


832. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tỉnh 
khiết, làm thích ý; giống như cây mañjusaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thói đi khắp các phương. 


833. Nàng ngửi hương thơm tỉnh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 


không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 
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834. Dāsī aham pure asim gayayam brahmanassaham, 
appapuñña alakkhika rajjumālāti mam vidum.' 


835. Akkosānam vadhānam ca tajjanāya ca ukkatā,” 
kutam? gahetvā nikkhamma gacchim* udakahāriyā.” 


836. Vipathe kutam nikkhipitvā vanasandam upagamim, 
idhevaham marissāmi ko attho° jivitena me. 


837. Dalham pasam” karitvāna āsumbhitvāna* padape, 
tato disa vilokesim ko nu kho vanamassito. 


838. Tatthaddasāsim sambuddham sabbalokahitam munim, 
nisinnam rukkhamulasmim jhāyantamakutobhayam. 


839. Tassā me ahu samvego abbhuto lomahamsano, 
ko nu kho vanamassito manusso udahu devata. 


840. Pasadikam pasādanīyam vana nibbanamagatam, * 
disva mano me pasīdi nayam yadisa kidiso. '° 


841. Guttindriyo jhanarato abbhiggatamānaso,' 
hito sabbassa lokassa buddho soyam” bhavissati. 


842. Bhayabheravo durasado sihova guhamassito, ” 
dullabhayam dassanaya puppham odumbaram* yathā. 


843. So mam muduhi vacahi alapitva tathagato, 
rajjumāleti mam avoca'” saranam gaccha tathagatam. 


844. Taham giram sunitvana nelam atthavatim sucim, 


sanham mudum ca vaggum ca sabbasoka panudanam.'* 


845. Kallacittam ca mam ñatva pasannam suddhamanasam, 
hito sabbassa lokassa anusāsi tathagato. 


846. Idam dukkhanti mam avoca'” ayam dukkhassa sambhavo, 
ayam nirodho maggo ca” añjaso amatogadho. 


847. Anukampakassa kusalassa ovadamhi aham thita, 
ajjhagā amatam santim nibbana'*padamaccutam. 


' mam vidū - Sya, PTS. 


* uggatā - Ma. ' abahiggatamānaso - Ma, Sya, PTS. 

3 kutam - Ma, Sya, PTS. * buddho ayam - Ma, Sya. 

* agañchim - Ma; agacchim - Sya. 3 guhanissito - Sya. 

* udahāriyā - Ma. * udumbaram - Sya. 

° kvattho pi - Sya, PTS. mam voca - Ma, PTS. 

7 daļhapāsam - Syā. ° sabbasokāpanūdanam - Ma, Syā, PTS. 
* alambitvana - Sya. 7 dukkhanirodho maggo ca - Ma; 

° nibbanamāgatam - Ma, Sya, PTS. ayam dukkhanirodho ca - Sya. 


Y vādisakīdiso - Ma, PTS; yadisikidiso - PTS. ° nibbānam - Ma, Sya, PTS. 
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834. “Trước đây, tôi đã là tỳ nữ của người Bá-la-món ở Gaya. Tôi có 
phước báu ít ói, không được may mắn; mọi người đã biết tôi là Rajjumala” 
(cô gái có tràng hoa là sợi dây thừng). 


835. Bi đày đọa bởi sự dọa nat và những sự mắng nhiếc, đánh đập, tôi đã 
cầm lấy bình nước, lia khỏi, và đã di vì việc mang nước. 


836. Sau khi để xuống cái bình nước ở con đường rế, tôi đã tiến vào khu 
rừng rậm (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết ở ngay tại đây. Có ích gì với mạng sống của 
ta? 


837. Sau khi làm cái thòng lọng chắc chắn rồi máng vào thân cây, sau đó 
tôi đã xem xét các hướng (nghĩ rằng): “Người nào hiện đang sống ở rừng?” 


838. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, đấng Phúc Lợi của tất cả 
thế gian, bậc Hiền Trí, ngồi ở gốc cây, đang tham thiền, không có sự sợ hãi từ 
bất cứ đâu. 


839. Tôi đây đã có sự chấn động, có sự nổi da gà kỳ lạ (nghĩ rằng): “Người 
nào hiện đang sống ở rừng, loài người hay là Thiên nhân?” 


84o. Sau khi nhìn thấy vị tạo được niềm tin, đáng được tin tưởng, đã lìa 
khỏi khu rừng (phiền não) đến nơi không còn rừng (phiền não), tâm của tôi 
đã được tịnh tín (nghĩ rằng): “Người này không giống người bình thường. 


841. Có các giác quan đã được canh phòng, được thích thú với việc tham 
thiền, có tâm ý không hướng ngoại, vị này đây sẽ là đức Phật, đấng Phúc Lợi 
của tất cả thế gian, ... 


842. ... tựa như con sư tử nương náu ở hang động, gây ra nỗi sợ hãi và 
khiếp đảm, khó mà tiếp cận, khó được gặp, giống như bông hoa odumbara. 


843. Sau khi chuyện trò với tôi bằng những lời nói dịu dàng, đức Như Lai 
ấy đã nói với tôi rằng: “Này Rajjumala, hãy đi đến nương nhờ đức Như Lai. 


844. Tôi đã lắng nghe lời nói không sai sót, có lợi ích, thanh tịnh, bặt 
thiệp, mềm mỏng, ngọt ngào, và có sự xua đi tất cả sầu muộn. 


845. Sau khi biết được tôi có tâm đã sẵn sàng, được tịnh tín, có tâm ý 
trong sạch, đấng Phúc Lợi của tất cả thế gian, đức Như Lai đã chỉ dạy rằng: 


846. “Đây là Khô, Ngài đã nói với tôi như thế. “Đây là Nguồn Gốc của 
Khổ, đây lá sự Tịch Diệt, và Đạo Lộ trực chỉ thâm nhập vào sự Bất Tu.” 


847. Tôi đã trụ lại trong lời giáo huấn của bậc thiện xảo có lòng thương 
tưởng: tôi đã chứng đắc sự Bất Tử, an tịnh, Niết Bàn, vị thế vĩnh cửu. 
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848. Saham avatthita' pema dassane avikampinī, 
mulajataya saddhaya dhita buddhassa orasa. 

849. Saham ramami kilami modami akutobhaya, 
dibbam malam dharayami pivami madhumaddavam.? 

850. Satthim turiyasahassāni* patibodham karonti me, 
āļambo gaggaro bhimo sādhuvādī ca samsayo. 


851. Pokkharo ca suphasso ca vinamokkha ca nariyo, 
nanda ceva sunanda ca sonadinna sucimhita. 

852. Alambusa missakesī ca puņdarīkāticāruņī,* 
eņiphassā* suphassa° ca subhadda” muduvādinī.* 


853. Eta cañña ca seyyasā” accharanam pabodhikā," 
tā mam kālenupāgantvā abhibhāsanti devatā. 


854. Handa naccāma gāyāma handa tam ramayāmase, 
nayidam akatapuññanam katapuññanamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasanam mahavanam. 


855. Sukham akatapuññanam idha natthi parattha ca, 
sukham ca katapuññanam idha ceva parattha ca. 


856. Tesam sahavyakamanam kattabbam"' kusalam bahum, 
katapuñña hi modanti sagge bhogasamangino. 


857. Bahunnam" vata atthaya uppajjanti tathagata, 
dakkhineyya manussanam puññakkhettanamakara, 
yattha karam karitvana sagge modanti dayaka ”ti. 


Rajjumalavimanam. 
Maūjetthakavaggo catuttho. 
det 
TASSUDDĀNAM 
MañJettha pabhassara naga alomā kañjikadayika, 
viharacaturitthamba pItucchu' vandanarajjumala, 


vaggo tena pavuccātī "ti. 


Itthivimānam samattam. 


--00000-- 
' avatthitā - Sya. 
2 madhumaddhuvam - Sya. ° mudukāvadī - Syā. 
* satthituriyasahassāni - Ma, Sya, PTS. ° seyyāse - Syā, PTS. 
* puņdarīkātidāruņī - Ma, Syā, PTS. 19 pabodhiya - Sya. 
* eņīphassā - Ma; enipassa- Sya. ll kātabbam - Syā. 
° supassã - Sya. 2 bahūnam - Ma. 
7 samasadda - Sya, PTS. ' pita ucchu - Ma, Sya, PTS. 
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848. Tôi đây đã đứng vững, có lòng yêu mến, không có sự dao động về 
quan điểm, với đức tin đã được sanh ra từ cội rễ, là người con gái chánh 
thống của đức Phật. 

84o. Tôi đây thích thú, đùa giỡn, vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đâu, tôi mang tràng hoa của cối Trời, tôi uống sự dịu ngọt của mật ong. 

850. Có sáu mươi ngàn nhạc cu làm công việc tiêu khiển cho tôi. (Các 
nhạc công nam) Alamba, Gaggara, Bhima, Sadhuvadi, và Samsaya, ... 

851. ... Pokkhara, Suphassa, còn các tiên nữ là Vina, Mokkha, Nanda, 
luôn cả Sunanda, Sonadinna, và Sucimhitā, ... 

852. ... Alambusa, Missakesī và Pundarika, Aticarum, Eniphassa, 
Suphassa vá Subhadda, Muduvadin1. 

853. Các cô này vá các có khác là những người làm công việc tiêu khiến 
giỏi hơn hết trong số các Thiên nhân. Vào thời điểm thích hợp, các Thiên 
nhân tự nguyện đi đến thưa rằng: 

854. Nào, hãy để chúng tôi múa, hãy để chúng tôi ca. Nào, hãy để chúng 
tôi làm cho nàng thích thú.’ (Khu vườn) Nandana không sầu muộn đáng yêu 
này, khu vườn lớn ở cõi Ba Mươi (Ba), là không dành cho những người 
không làm phước thiện, nơi này chỉ dành cho những người đã làm phước 
thiện. 

855. Không có sự an lạc cho những người không làm phước thiện ở nơi 
này và nơi khác, nhưng có sự an lạc cho những người đã làm phước thiện 
ngay ở nơi này và nơi khác nữa. 

856. Đối với những người mong mỏi sự cộng trú ấy thì nên làm nhiều việc 
tốt lành, bởi vì những người đã làm phước thiện là những người thành tựu tài 
sản, được vui sướng ở cối Trời. 

857. Thật vậy, các đức Như Lai hiện khởi vì lợi ích của số đông, các Ngài 
xứng đáng được cúng dường, là những nơi sản xuất các ruộng phước cho loài 
người; sau khi thể hiện sự phục vụ ở những nơi ấy, các thí chủ đi đến cõi 
Trời.” 

Thiên Cung của Rajjumala. 
Phẩm Mañjetthaka là thứ tu. 
xxxx%*%* 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

(Thiên cung) màu đỏ tía, rực rỡ, long tượng, Aloma, người nữ bố thí cháo 
chua, trú xá, bốn phụ nữ, vườn xoài, (Thiên cung) màu vàng, (chuyện) khúc 
mía, do sự dành lễ, (chuyện) Rajjumālā; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

Thiên Cung Nữ Giới được day đủ. 


--00000-- 


121 


B. PURISAVIMANAM 
5. MAHARATHAVAGGO 


5.1 
858. Ko me vandati padani iddhiya yasasa Jalam, 
abhikkantena vannena sabba obhasayam disa ti. 


859. Mandukoham' pure asim udake varigocaro, 
tava dhammam sunantassa avadh1° vacchapalako. 


860. Muhuttam cittappasadassa iddhim passa yasañca me, 
anubhavam ca” me passa vannam passa jutiñca me. 


861. Ye ca te dighamaddhanam dhammam assosum gotama, 
patta te acalatthanam yattha gantva na socare ”ti. 


Mandukadevaputtavimanam. 


5.2 

862. Cirappavasim purisam durato sotthimagatam, 

ñatimitta suhajja ca abhinandanti agatam. 
863. Tatheva katapuññampi asma loka param gatam, 

puūnāni patiganhanti* piyam ñatim va? agatan ti." 
864. Utthehi revate supapadhamme 

aparutam dvaram” adānasīle, 

nessama tam yattha thunanti duggata 

samajjata* nerayika dukhena.” 


865. Icceva'” vatvana yamassa duta 
te dve yakkha lohitakkha brahanta, 
paccekabahasu gahetvana'"' revatam'? 
pakkamayum” devaganassa santike ti." 


866. Adiccavannam ruciram pabhassaram 
vyamham subham kañcanajalachannam, 
kassetamakinnajanam vimanam 
suriyassa ramsīrīva jotamanam. 

867. Nārīgaņā candanasāralittam” 
ubhato vimanam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamanavannam 
ko modati saggappatto vimane ti. 


 mandikoham - Ma, PTS. 


? avadhi - Sya. ? dukkhena ti - Ma, Sya, PTS. 

* anubhavañca - Ma, Sya, PTS. V iecevam - Sya. 

* patigganhanti - Syā. " gahetvā - Ma, Sya, PTS. 

> ñativa - Ma, Sya, PTS. 2 revatim - Sya, PTS. 

° agatam - Ma, Sya, PTS. '3 pakkāmayimsu - Sya. 

7 aparutadvare - Ma; 14 santike - Ma, Sya, PTS. 
āparutam dvāram - PTS. 5 candanasaralitta - Ma, PTS; 

5 samappitā - Ma, Sya, PTS. candanasaranulitta - Sya. 
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B. THIÊN CUNG NAM GIỚI 
5. PHẨM CO XE LỚN 


5.1 

858. “Người nào, trong khi đang chói sáng nhờ vào thần lực và danh 
tiếng, trong khi đang làm cho khắp các phương sáng rực lên nhờ vào màu da 
nổi bật, mà đảnh lễ các bàn chân của Ta?” 

859. “Trước đây, con đã lá con ếch ở nước, là loài có sự kiếm ăn ở nước. 
Trong khi con đang lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, có người chăn bò đã hại 
chết con. 

860. Xin Ngài hãy nhìn xem thần lực và danh tiếng của con, xin Ngài hãy 
nhìn xem năng lực của con, và xin Ngài hãy nhìn xem màu da và sự sáng chói 
của con, kẻ có niềm tịnh tín ở tâm trong chốc lát. 

861. Bạch đức Gotama, còn những người nào đã lắng nghe Giáo Pháp 
trong thời gian lâu dài, những người ấy đã đạt đến vị thế không bị dao động, 
là nơi không sầu muộn sau khi đi đến.” 

Thiên Cung của Thiên tử Éch. 


5. 2 
862. “Đối với người có cuộc sống xa nhà lâu dài đã trở về an toàn từ 
phương xa, thân quyến bạn bè và người quen mừng vui đón người đã trở về. 


863. Tương tự y như thế, (đối với) người đã làm việc phước thiện từ thế 
gian này sanh đến thế giới khác, các phước báu tiếp đón (người ấy) tựa như 
các quyến thuộc tiếp đón người thân yêu đã trở về.”' 


864. “Này Revata, này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cô hãy đứng 
lên. Này cô nàng không có nết hạnh bố thí, cánh cửa (địa ngục) là không bị 
đóng lại. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi mà những kẻ bị đọa vào khổ cảnh than 
khóc, (và) những kẻ địa ngục bị gánh chịu khổ đau.” 


865. Sau khi chỉ nói như thế, các sứ giả cối Dạ-ma, hai Dạ-xoa ấy, có cặp 
mắt đỏ ngầu, cao to, mỗi người một cánh tay, đã nắm lấy Revata rồi đi đến 
nơi có sự hiện diện của hội chúng chư Thiên. 


866. “Thiên cung xinh đẹp, được che đậy bằng mạng lưới vàng, có màu 
sắc của mặt trời, đáng yêu, rực rỡ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người nāo?” 


867. Các nhóm phụ nữ, được thoa tỉnh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được sáng chói cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sắc như là mặt trời. Người nào đã đạt đến cõi Trời và 
vul sướng ở Thiên cung?” 


1 Hai câu kệ 862, 863 giống hai câu ké 219, 220 của Dhammapadapali - Pháp Cú. 
? Hai câu kệ 866, 867 là lời của Revata. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 5. Maharathavaggo 


868. Baranasiyam nandiyo namasi upasako 
amaccharī danapati vadaññu, 
tassetamakinnajanam vimanam 
suriyassa ramsīrīva jotamanam. 


869. Narigana candanasaralitta' 
ubhato vimanam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamanavannam 
so modati saggappatto vimane ti. 


870. Nandiyassaham bhariya 
agārinī sabbakulassa issarā, 
bhattuvimāne ramissāmi dānaham” 
na patthaye nirayam dassanaya ti.” 


871. Eso te nirayo supāpadhamme 
puññam tayā akatam jīvaloke, 
na hi macchar1 rosako papadhammo 
saggūpagānam labhati sahavyatan ti. 


872. Kinnu guthañca muttañca asuci? patidissati,* 
duggandham kimidam milham kimetam upavayati ti. 


873. Esa samsavako nama gambhiro” sataporiso, 
yattha vassasahassani tuvam paccasi revate ti. 


874. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam. 
kena samsavako laddho gambhiro” sataporiso t1. 


875. Samane brahmane capi aññovapi' vaņibbake,” 
musavadena vañcesi tam papam pakatam taya. 


876. Tena samsavako laddho gambhiro sataporiso, 
tattha vassasahassani tuvam paccasi revate. 


877. Hatthepi chindanti athopi pade 
kannepi chindanti athopi nasam, 
athopi kakolagana samecca 
sangamma khadanti viphandamanan ti. 


878. Sadhu kho mam patinetha kahami kusalam bahum, 
danena samacariyaya sanñamena” damena ca, 
yam katva sukhita honti na ca pacchanutappare ti. 


1 candanasārānulittā - Sya. ° patidissati - Ma, PTS. 

? dāniham - Syā. ” nirayo - Syā. 

3 dassanāya - Sya. * aññe vāpi - Ma, PTS; 

* macchariyo - Sya. aññe capi - Sya. 

> asucī - Ma, PTS; 9 vanibbake - Ma, PTS. 
asucim - Simu. w Samyamena - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


868. “Ở Bārāņasī, đã có người cận sự nam tên là Nandiya, không bỏn xẻn, 
là người thí chủ, là người nhân từ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người ấy. 


869. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được rực sáng cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sắc như là mặt trời. Người ấy đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung.” 


870. “Tôi là người vợ của Nandiya, là nữ gia chủ, có uy quyền đối với tất 
cả gia đình. Giờ đây, tôi sẽ thích thú ở Thiên cung của chồng, tôi không mong 
mỏi về việc nhìn thấy địa ngục.” 


871. “Này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cái địa ngục ấy là dành cho 
cô. Việc phước thiện đã không được cô làm khi ở thế giới có cuộc sống. Bởi vì 
người nữ bỏn xẻn, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú 
với những người đã đi đến cõi Trời.” 


872. “Phân và nước tiểu nhơ bẩn được nhìn thấy là cái gì vậy? Cái mùi hôi 
thối này là cái gì? Cái phân bốc mùi này là cái gì?” 


873. “Nay Revata, cái ấy gọi là địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm 
lần chiều cao của người nam, là nơi cô (sẽ) bị nung nấu hàng ngàn năm.” 


874. “Vậy việc làm ác nào đã được làm do thân, do khẩu, do ý? Vì việc gì 
mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm lần chiều cao của 
người nam?” 


875. “Cô lừa gạt các Sa-môn, các Bà-la-môn, và luôn cả những người khốn 
khổ khác nữa bằng lời nói dối trá; việc xấu xa ấy đã do cô gây ra. 


876. Này Revata, do việc ấy mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ 
sâu một trăm lần chiều cao của người nam, ở nơi ấy cô (sẽ) bị nung nấu hàng 
ngàn năm. 


877. Chúng chặt các bàn tay, rồi luôn cả các bàn chân, chúng xẻo các lỗ 
tai, rồi luôn cả lỗ mũi, rồi còn có các bầy qua bu lại, tụ tập lại, ngấu nghiến kẻ 
đang quán quại.” 


878. “Quả là tốt đẹp, xin các vị hãy đưa tôi trở về, tôi sẽ thực hiện nhiều 
điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, với việc rèn 
luyện, là việc mà sau khi thực hành, người ta được hạnh phúc và không bi ân 
hận về sau này.” 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 5. Maharathavaggo 


879. Pure tuvam pamajjitva idani paridevasi, 
sayam katanam kammanam vipakam anubhossasī ti.' 


880. Ko devalokato manussalokam, 
gantvana puttho me evam vadeyya, 
nikkhittadandesu dadatha danam 
acchadanam sayanam”athannapanam, 
na hi maccharī* rosako papadhammo 
saggupaganam labhati sahavyatam. 


881. Saham nuna ito gantva yonim laddhana manusim, 
vadaññu silasampanna kāhāmi kusalam bahum, 
dānena samacariyaya saññamena damena ca. 


882. Ārāmāni ca ropissam dugge sankamanāni ca, 
papañca udapanañca vippasannena cetasā. 


883. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca atthangasusamagatam. 


884. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
na ca dane pamajjissam samam ditthamidam maya ti. 


885. Iccevam vippalapantim* phandamanam tato tato, 
khipimsu niraye ghore uddhapadam avamsiran *ti.* 


886. Aham pure maccharinī ahosim 
paribhasika samanabrahmananam, 
vitathena ca” sāmikam vañcayitva 
paccamaham niraye ghorarupe ”ti. 

Revativimanam. 


5.3 
887. Yo vadatam pavaro manujesu 
sakyamunī bhagavā katakicco, 
pāragato balaviriyasamangī 
tam sugatam saranatthamupehi. 


888. Rāgavirāgamanejamasokam* 
dhammamasankhatamappatikūlam, 
madhuramimam paguņam suvibhattam 
dhammamimam saranatthamupehi. 


anubhossasi - Syā. ` vilapantiñca - Syā. 
seyya - Ma. ° avamsiram - Ma, Syā, PTS. 
macchariyo - Syā. 7 vitathena - PTS. 

8 


1 
2 
3 
* samyamena - Ma. aneñjamasokam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


87o. “Trước đây cô đã xao lãng rồi bây giờ than van. Cô sẽ gánh chịu quả 
thành tựu của các nghiệp đã làm của mình.” 


880. “Vi nào, sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến thế giới loài người, 
được tôi hỏi rồi nói như vầy: “Nàng nên dâng cúng vật thí, y phục, chỗ nằm, 
và cơm nước ở những vị đã buông các gậy gộc xuống, bởi vì người nữ bỏn 
xén, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú với những người 
đã đi đến cõi Trời?” 


881. Chắc chắn rằng tôi đây, khi đã đi khỏi nơi này, thì sau khi đạt được 
việc sanh lại làm người, (tôi sẽ) là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, tôi sẽ 
thực hiện nhiều điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu 
thúc, với việc rèn luyện. 


882. Với tâm ý tịnh tín, tôi sẽ cho dựng lên các tu viện, các cây cầu ở chỗ 
khó đi, nước uống dọc đường, và giếng nước. 


883. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 


884. Tôi sẽ hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, và sé 
không xao lãng trong việc bố thí; điều này đã được đích thân tôi nhìn thấy.” 


885. Trong khi cô ấy đang rên rỉ như thế, đang quán quại thế này thế 
khác, chúng đã ném cô ấy vào địa ngục ghê rợn, chân phía trên, đầu phía 
dưới. 


886. “Trước đây, tôi đã là người bỏn xén, là người mắng nhiếc các vi Sa- 
môn và Bà-la-môn, và sau khi dối gạt người chồng bằng việc không thật, tôi 
bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn.” 

Thiên Cung của Revatī. 


5.3 
887. “Vị nào là đấng quý cao trong số các bậc thuyết giảng của loài người, 
là bậc Hiền Trí dòng Sakya, đức Thế Tôn, có phận sự đã làm xong, đã đi đến 
bờ kia, có được sức mạnh và sự tỉnh tấn; ngươi hãy đến gần đấng Thiện Thệ 
ấy với mục đích nương nhờ." 


888. Giáo Pháp này không nhiễm ái luyến, không dục vọng, không sầu 


muộn, không bị tạo tác, không đáng ghét, ngọt ngào, có sự hoàn thiện, khéo 
được phân tích; ngươi hãy đến gần Giáo Pháp này với mục đích nương nhờ. 


1 Ba câu ké 887-889 là lời khuyên của đức Phật đến người thanh niên Bà-la-môn Chatta 
(Sdd. 230). 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 5. Maharathavaggo 


889. Yattha ca dinnamahapphalamahu 
catusu' sucīsu purisayugesu, 
attha ca puggaladhammadasā” te 
sanghamimam saraņatthamupehī ti.* 


890. Na tathā tapati nabhasmim' suriyo 
cando ca? na bhāsati na phusso, 
yatha atulamidam° mahappabhasam 
ko nu tvam tidiva mahim upaga.” 


891. Chindati ca? ramsi pabhankarassa” 
sādhikam” visati yojanani abha, 
rattimpi ca" yatha divam karoti 
parisuddham vimalam subham vimanam. 


892. Bahupadumavicittapundarikam” 
vokinnam kusumehi nekacittam,* 
arajavirajahemajalacchannam 
akase tapati yathapi suriyo. 


893. Rattambarapitavasasahi'* 
agarupiyangu*candanussadahi, 
kañcanatanusamnibhattacahi 
paripūram gaganamva tarakahi. 


894. Naranariyo bahuketthanekavanna 
kusumavibhusitabharanettha sumana, 
anilapamutcikā" pavanti surabhim” 
tapanīyavitatā suvannacchadana.'* 


895. Kissa samadamassa” ayam vipako 
kenāsi kammaphalenidhūpapanno, 
yathā ca te adhigatamidam vimānam 
tadanupadam” avacāsi ingha puttho ti. 


896. Yamidhapathe” samecca manavena 
satthanusasi anukampamano, 
tava ratanavarassa dhammam sutva 
karissāmī ti ca bravittha chatto. 


1 catúsu - Ma, Sya. 5 nekavicittam - Sya. * ratambarapitavasasahi - Ma; 

2 puggaladhammaddasā - Syā. rattakambalapītavāsasāhi - Sya. 
3 upehi - Ma, PTS. agalūpiyanguka - Syā. 

* nabhe - Ma. anilapamuñcita - Ma, Sya, PTS. 
Ñ ca -itisaddo Sya potthake na dissate. surabhi - Sya. 


5 
6 
7 
yathā tulam idam - Sya, PTS. ° suvaņņachannā - Ma; 


7 upāgā - Ma, PTS; upagami - Sya. suvannachadana - Sya; 

8 chindati - Ma. suvannacchadana - PTS. 
° pabhākarassa - Sya. ? samyamassa - Ma, PTS; 
15 sađhika - Ma, Sya, PTS. kammassa - Syā. 

1! rattimapi - Ma. % tadanurūpam - Syā. 

12 bahūpadumavicitrapuņdarīkam - Sya. 2 Sayamidhapathe - Ma. 


128 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


88o. Và nơi nào người ta đã nói vật được bố thí là có quả báo lớn, (tức là) 
ở bốn đôi của hạng người trong sạch; tám hạng ấy là các cá nhân đã nhìn 
thấy Giáo Pháp; ngươi hãy đến gần Hội Chúng này với mục đích nương nhờ.” 


8oo. “Không giống như mặt trời chói sáng ở bầu không gian, mặt trăng và 
sao Phussa đều không chiếu sáng giống như người này, vị có ánh sáng vĩ đại, 
không thể đo lường: ngươi là ai mā đã từ cối Ba Mươi (Ba) đi đến trái đất?! 


8o1. Ánh sáng với sự vượt trội hai mươi do-tuần cắt đứt các ánh hào 
quang của mặt trời, và làm cho ban đêm cũng giống như ban ngày. Thiên 
cung là hoàn toàn trong sạch, không bụi bặm, xinh đẹp. 


892. Với nhiều sen trắng, sen hồng nhiều màu sắc, được trộn lān với các 
bông hoa, được tô điểm nhiều màu sắc, được bao phủ bởi mạng lưới vàng 
không bụi, sạch bụi, (Thiên cung ấy) chói sáng ở không trung cũng giống như 
mặt trời. 


893. Với các tấm vải màu đỏ và y phục màu vàng, với các chất bôi thơm 
như là agaru, piyangu, và trầm hương, với các làn da mềm mại tựa như 
vàng, (Thiên cung ấy) được hoàn mãn tựa như bầu trời được hoàn mãn nhờ 
vào các vì sao. 


8o4. Ở đây, có nhiều người nam người nữ với nhiều sắc thái, ở đây là 
những người có thiện tâm, có các đồ trang sức được điểm trang với các bông 
hoa, được tự do theo làn gió, tỏa ra hương thơm, được trải rộng với (dây buộc 
bằng) vàng (ở bím tóc), có y phục bằng vàng. 


895. Quả thành tựu này là do sự an tịnh và rèn luyện nào? Do kết quả của 
việc làm nào mà ngươi đã được sanh ra ở nơi đây? Và như thế nào mà ngươi 
đã được ngự đến cung điện này? Nào, đã được hỏi, ngươi hãy nói về điều ấy 
theo từng phần một.” 


896. “Bởi vì, tại nơi đây, ở con đường lộ, sau khi gặp gỡ với người thanh 
niên, bậc Đạo Sư trong khi thương xót đã giáo huấn. Sau khi lắng nghe Giáo 
Pháp thuộc về báu vật cao quý của Ngài, Chatta đã nói rằng: “Tôi sẽ thực 
hiên.’ 


1 Ba câu kê 890-895 là lời đức Phật hỏi vị Thiên tử Chatta, hậu thân của thanh niên Bà-la- 
môn Chatta, người đã bị bọn cướp giết chết và đã được sanh lên cõi Trời (Sđd. 235). 
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897. Jinavarapavaram' upehi” saranam 
dhammañcapi tatheva bhikkhusangham, 
no ti pathamam avocāham* bhante 
paccha te vacanam tathevakasim. 


898. Ma ca panavadham vividham carassu* asucim 
na hi panesu asaññatam avannayimsu sappañña, 
no ti pathamam avocāham* bhante 
paccha te vacanam tathevakasim. 


899. Ma ca parajanassa rakkhitampi 
adatabbamamañíiittha? adinnam, 
no ti pathamam avocāham* bhante 
paccha te vacanam tathevakāsim.* 


900. Ma ca parajanassa rakkhitayo 
parabhariya” agama anariyametam, 
no ti pathamam avocāham* bhante 
paccha te vacanam tathevakasim. 


901. Mā ca vitatham aññatha abhāņī* 
na hi musavadam avannayimsu sappañña, 
no ti pathamam avocāham* bhante 
paccha te vacanam tathevakasim. 


902. Yena ca purisassa apeti sañña 
tam majjam parivajjayassu sabbam, 
no ca pathamam avocaham” bhante 
paccha te vacanam tathevakasim. 


903. Sāham' idha pañcasikkha karitva 
patipajjitva tathagatassa dhamme, 
dvepathamagamasim coramajjhe 
te mam tattha vadhimsu bhogahetu. 


904. Ettakamidam anussarami kusalam 
tato param na me vijjati aññam, 
tena sucaritena kammunaham 
uppanno” tidivesu kāmakāmī. 


905. Passa khanamuhuttam saññamassa 
anudhammapatipattiya vipakam, 
jalamiva yasasa samekkhamana 
bahuka mam pihayanti hinakamma.” 


1 jinapavaram - Syā. 7 parabhariyayo - Sya. 

? upemi - bahúsu. ° abhāņi - Ma, PTS; abhani - Sya. 
3 avocaham - Ma. ° svaham - Ma, Sya, PTS. 

* vividhamācarassu - Sya. 1 upapanno - bahúsu. 

° adatabbamamaññitho - Ma. " hīnadhammā - Sya; 

° Imã gāthā Syā potthake na dissate. hīnakāmā - PTS. 
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897. “Ngươi hãy đi đến nương nhờ đấng Jina cao quý tối thượng, luôn cả 
Giáo Pháp nữa, và tương tự y như thế (với) Hội Chúng tỳ khưu.' “Thưa Ngài, 
đầu tiên tôi đã nói: - Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài. 


898. Và ngươi chớ thực hành việc giết hại sanh mạng theo nhiều cách, 
không trong sạch, bởi vì các bậc thiện trí đã không ngợi khen việc không 
kiềm chế đối với các sanh mang.’ “Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: - Không; 
sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 


8oo. “Và ngươi chớ nghĩ đến vật đã được gìn giữ thuộc về người khác, vật 
không nên được lấy đi, vật không được cho. “Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: 
Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 


900. “Và ngươi chớ đi đến những người vợ của kẻ khác, những người nữ 
đã được gìn giữ bởi người nam khác; việc này là không thánh thiên.’ “Thưa 
Ngài, đầu tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của 
Ngài.’ 


901. Và ngươi chớ nói việc không đúng sự thật, theo cách thức sai khác, 
bởi vì các bậc thiện trí đã không ngợi khen lời nói dối trá.’ “Thưa Ngài, đầu 
tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 


902. “Và do vật nào mà sự nhận biết của con người lia khỏi, ngươi hãy 
lánh xa tất cả chất say ấy. “Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi 
đã làm đúng theo lời nói của Ngài. 


903. Tôi đây, ở nơi này, sau khi làm theo năm điều học, sau khi thực hành 
theo Giáo Pháp của đức Như lai, đã đi con đường nối liền hai ngôi làng, ở 
giữa những kẻ cướp. Chúng đã giết hại tôi ở tại nơi ấy vì nguyên nhân của 
cải. 


904. Tôi nhớ lại điều tốt đẹp này chỉ có chừng ấy, tôi không biết về điều gì 
khác hơn thế nữa. Do nghiệp đã khéo được thực hành ấy, tôi đã được sanh 
lên ở các cảnh giới chư Thiên, có các dục theo sự ao ước. 


905. Xin Ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của sự thu thúc trong giây lát 
trong phút chốc nhờ vào sự thực hành thuận theo Giáo Pháp. Trong lúc nhìn 
thấy tôi tựa như đang chói sáng nhờ vào danh tiếng; nhiều người, có nghiệp 
hạ liệt, ganh ty với tôi. 
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906. Passa katipayaya desanaya 
sugatim camhi gato sukhañca patto, 
ye ca te satatam' sunanti dhammam 
maññe te amatam phusanti khemam. 


907. Appampi” katam mahavipakam 
vipulam hoti tathagatassa dhamme, 
passa katapuññataya chatto 
obhaseti pathavim yathapi suriyo. 


908. Kimidam kusalam kimacarema? 
iccekehi* samecca mantayanti, 
te mayam punareva laddhamanusattam? 
patipanna viharemu? silavanto. 


909. Bahukaro manukampako” ca satthā* 
iti me sati agama divadivassa, 
svaham upagatomhi saccanamam 
anukampassu punapi sunoma* dhammam. 


910. Ye cidha” pajahanti kamaragam 
bhavaraganusayam' pahaya moham, 
na ca te puna upenti” gabbhaseyyam 
parinibbanagata hi sitibhuta "ti. 
Chattamāņavakavimānam. 


5-4 
911. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvadasa yojanani, 
kutagara sattasata ulara 
veluriyatthambha rucakatthata” subhā. 


912. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum,'* 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


913. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1 sattañca - Sya. ° sunemu - Ma, PTS; sunomi - Sya. 
? appakampi - Sya, PTS. ° vedha - Sya, PTS. 

3 kusalam ācarema - PTS. ' bhavarāgānusayaīca - Ma, PTS; 
*jeceke hi - Ma, Sya, PTS. bhavaraganussayañca - Sya. 

* punadeva laddhā mãnussattam - Sya. * na ca te punamupenti - Ma; 

° vicāremu - Sya. na ca te upenti - Sya. 

7 anukampako - Ma. * ruciratthatā - Syā. 

8 ca me satthā - Syā. * vaggū - Syā, PTS. 
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906. Xin Ngài hãy nhìn xem, nhờ vào sự thuyết giảng chút ít, tôi đã đi đến 
cối Trời và đã đạt đến an lạc. Còn những người nào thường xuyên lắng nghe 
Giáo Pháp, tôi nghĩ rằng những người ấy chạm đến Bất Tử, sự an toàn. 


907. Việc đã được làm, dầu chỉ chút ít, ở Giáo Pháp của đức Như Lai là có 
quả thành tựu vĩ đại, bao la. Xin Ngài hãy nhìn xem, với phước thiện đã làm, 
Chatta làm cho trái đất chói sáng, thậm chí giống như mặt trời. 


908. Việc tốt đẹp này là gì? Chúng ta nên thực hành điều gì? Nhiều người, 
sau khi gặp nhau bàn thảo như thế. Chúng ta đây đã đạt được bản thể nhân 
loại thêm lần nữa; đã được đạt đến, chúng ta hãy sống có giới hạnh. 


909. Và bậc Đạo Sư, với nhiều sự tiếp độ, bậc có lòng thương tưởng, đã di 
đến với tôi vào lúc sáng sớm, khi tôi còn sống, tôi đây đã đi đến gặp bậc có 
tên là Sự Thật (nói rằng): Xin Ngài hãy thương tưởng, hãy để chúng tôi nghe 
Giáo Pháp thêm lần nữa. 


910. Và ở đây, những vị nào dứt bỏ sự luyến ái ở các dục, sau khi dứt bỏ 
sự tiềm ẩn về hữu ái, và si mê, các vị ấy không đi đến thai bào lần nữa, bởi vì 
các vị đã ngự đến cảnh giới Niết Bàn, có trạng thái mát mẻ.” 

Thiên Cung của Thanh Niên Bà-la-môn Chatta. 


5-4 
911. “Thiên cung này cao, có cây trụ chống bằng ngọc ma-ni, ở xung 
quanh mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây 
cột làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


912. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


913. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 
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914. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


915. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


916. Satim samuppādakaro' dvare kakkatako thito, 
nitthito jatarupassa sobhati dasapadako. 


917. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


918. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Kakkatakarasadāyakavimānam.” 


5-5 
919. Uccamidam maņithūņam vimanam 
samantato dvādasa yojanāni, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veluriyatthambha rucakatthatā subha. 


920. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


921. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


922. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


923. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassakammassidam phalam. 


1 satisamuppādakaro - Ma, Sya, PTS. 2 kakkatarasadāyakavimānam - PTS. 
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914. Hči Thiên nhân có đại oal lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


915. Vị Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


916. “Vật gợi lại ký ức là con cua được gắn ở cánh cửa, có mười chân, đã 
được hoàn tất, bằng vàng, chói sáng. ' 


917. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy má (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


918. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bố Thí Xúp Cua. 


5:5 
919. “Thiên cung này cao, có cây tru bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


920. Ó nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


921. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


922. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


923. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1 Khi là con người, vị Thiên nhân này là người giữ ruộng. Người này đã dâng cúng phần cháo 
cua vừa mới nấu xong còn chưa kịp ăn đến vị trưởng lão tỳ khưu đi đến khất thực ở chòi 
canh ruộng của mình (Sdd. 244). 
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924. Dibbam mamam' vassasahassamayu 
vācābhigītam manasa pavattitam, 
ettāvatā thassati puññakammo 
dibbehi kamehi samangibhūto. 


925. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


926. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Dvārapālaka'vimānam. 


5.6 
927. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvadasa yojanani 
Kutagara sattasata ulara 
veluriyatthambha rucakatthata subha. 


928. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachatta. 


929. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


930. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


931. So devaputto attamano moggallānena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


932. Karaņīyāni puññani panditena vijanata, 
sammaggatesu? buddhesu yattha dinnam mahapphalam. 


1 mama - Sya. ? dvārapāla - Ma. * Samaggatesu - Syā. 
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924. Tuổi thọ một ngàn năm thuộc cõi Trời của tôi là (do) việc đã thưa 
gởi bằng lời, việc đã vận hành bởi ý;' chỉ với chừng ấy (việc làm) người có 
hành động phước thiện sẽ tồn tại, được thọ hưởng các dục ở cối Trời. 


925. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


926. Thưa vị ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Giữ Cửa. 


5.6 
927. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


928. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


929. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


930. Hối Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


931. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


932. “Các việc phước thiện là những việc nên được thực hiện bởi người 
sáng trí, bởi người có sự nhận thức ở nơi chư Phật là những vị đã thực hành 
đúng đắn, là nơi mà vật đã được bố thí có quả báo lớn. 


1 Ó cõi Trời (Ba Mươi Ba), một ngày đêm tương đương 100 nām ở cối người, một tháng có 
30 ngày, một năm có 12 tháng. Như vậy, “một ngàn năm thuộc cối Trời” này bằng 3 koti và 
6o trăm ngàn nām ở cối người; tổng cộng là 36 triệu năm. Người giữ cửa này được hưởng 
phước như thế chỉ nhờ vào việc đã chào đón, hỏi thăm sức khỏe, mời ngồi, v.v... đối với 
những người khách đi đến, đồng thời đã có những suy nghĩ tốt đẹp về họ (Sđd. 247). 
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933. Atthaya vata me buddho arañña gamamagato, 
tattha cittam pasadetva tavatimsupago aham.' 


934. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


935. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Karaņīya'vimānam. 


5-7 
936. Uccamidam manithunam vimānam 
samantato dvādasa yojanāni 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veluriyatthambha rucakatthata subha. 


937. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachatta. 


938. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


939. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


940. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


941. Karaņīyāni puññani panditena vijanata, 
sammaggatesu” bhikkhūsu yattha dinnam mahapphalam. 


1 ahum - Sīmu. ? pathamakaraniya - Ma. 3 samaggatesu - Sya. 
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933. Quả thật vì sự lợi ích của tôi, đức Phật đã từ khu rừng đi đến ngôi 
làng. Sau khi khởi tâm tịnh tín ở Ngài, tôi dā đi đến cõi Trời Ba Mươi Ba. 


934. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


935. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung do Việc Nên Làm. 


5-7 
936. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


937. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


938. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


939. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


940. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


941. “Các việc phước thiện là những việc nên được thực hiện bởi người 
sáng trí, bởi người có sự nhận thức, ở nơi các vi tỳ khuu là những vi đã thực 
hành đúng đắn, là nơi mà vật đã được bố thí có quả báo lớn. 
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942. Atthaya vata me bhikkhu' arañña gamamagato,* 
tattha cittam pasadetva tavatimsupago aham. 


943. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


944. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakasi puññam 
tenamhi evam jalitanubhavo 
vanno ca me sabbadisa pabhasatī "ti. 


Dutiyakaraņīyavimānam. 


5.8 
945. Uccamidam maņithūņam vimānam 
samantato dvādasa yojanāni, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veluriyatthambha rucakatthatā subha. 


946. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


947. Kena te tadiso vanno 
kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga 
ye keci manaso piya. 


0948. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


949. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


950. Yam dadāti na tam hoti 
yañceva dajja tañceva seyyo 
sūci dinna sūcimeva seyyo. 


' bhikkhū - Sya, PTS. 2 gāmamāgatā - Syā, PTS. 
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942. Quả thật vì sự lợi ích của tôi, vị tỳ khưu đã từ khu rừng đi đến ngôi 
làng. Sau khi khởi tâm tịnh tín ở Ngài, tôi dā đi đến cõi Trời Ba Mươi Ba. 


943. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


944. Thưa vị ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung do Việc Nên Làm thứ nhì. 


5.8 
945. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


946. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
ung thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


947. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


948. Hỡi Thiên nhân có đại oal lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


949. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


950. “Vật (được thành tựu) ấy không phải là vật đem ra bố thí. Chính vật 
(được thành tựu) ấy là tốt hơn chính cái vật đem ra bố thí. Đối với tôi, cây 
kim đã được bố thí, (quả thành tựu) còn tốt hơn chính cây kim. 
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951. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


952. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhasatI "ti. 


Sūcivimānam. 


5.9 
953. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvadasa yojanani, 
kutagara sattasata ulara 
veluriyatthambha rucakatthata subha. 


954. Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


955. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


956. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


957. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


958. Aham manussesu manussabhuto, 
purimaya jatiya' manussaloke. 


959. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam, 
tassa adasaham sūcim pasanno sehi pāņihi.” 


1 purimajātiyā - Ma. ? sakehi panihi - Sya. 
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951. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


952. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung do Cây Kim. 


5.9 
953. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


954. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


955. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


956. Hči Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi lā con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


957. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


958. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, ... 


959. ... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng cây kim đến vi ấy. 


143 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 5. Maharathavaggo 


960. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


961. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 


962. 


963. 


964. 


965. 


966. 


967. 


manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisā pabhāsatī ”ti. 


Dutiyasūcivimānam. 


5.10 
Susukkakhandham abhiruyha nāgam 
akācitam' dantim balim mahājavam, 
abhiruyha? gajavaram? sukappitam 
idhagama vehasayamantalikkhe. 


Nagassa dantesu duvesu nimmita 
acchodika* paduminiyo suphulla, 
padumesu ca turiyagana pavajjare 
ima ca naccanti manoharayo. 


Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


So devaputto attamano moggallānena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Attheva muttapupphani? kassapassa mahesino,° 
thupasmim abhiropesim” pasanno sehi panihi. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


968. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 


manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhasati "ti. 


Nāga*vimānam. 
1 akācinam - Ma, Syā; ākācinam - PTS. * mutthipupphāni - Syā. 
* āruyha - PTS. ° bhagavato - Syā. 
3 gajam pavaram - Syā. 7 abhiropayim - Syā. 
* acchodaka - Syā, Ma. è pathamanaga - Ma. 
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960. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


961. Thưa vi ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung do Cây Kim thứ nhì. 


5. 1O 

962. “Sau khi cỡi lên con long tượng có thân trắng toát, không khuyết 
điểm, có ngà, có sức mạnh, có tốc độ vĩ đại, là con long tượng cao quý, dùng 
để cưỡi, đã khéo được sửa soạn, ngươi đã đi đến nơi đây theo đường không 
trung, ở trên bầu trời. 


963. Có những hồ sen với nước trong sạch, khéo nở rộ hoa, đã được hóa 
hiện ra ở hai ngà của con voi, có những nhóm nhạc cụ đã được vang lên ở 
những đóa sen, và có những phụ nữ quyến rũ này nhảy múa. 


964. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có dai oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


965. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


966. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay cúng dáng ở ngôi bảo tháp của bậc Đại 
Ấn Sĩ Kassapa chỉ có tám bông hoa đã bị đánh rơi. 


967. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


968. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng. 
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5. 11 
969. Mahantam nagam abhiruyha sabbasetam gajuttamam, 
vana vanam anupariyasi nariganapurakkhato,' 
obhāsento disa sabba osadh1 viya karaka. 


970. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


971. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


972. So devaputto attamano vangīseneva pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


973. Aham manussesu manussabhuto 
upasako cakkhumato ahosim, 
panatipata virato ahosim 
loke adinnam parivajjayissam. 


974. Amajjapo no? ca musa abhanim 
sakena darena ca tuttho ahosim, 
annam ca panam ca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim. 


975. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


0976. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Dutiyanāgavimānam. 


5.12 
977. Ko nu dibbena yānena sabbasetena hatthinā, 
turiyatalitanigghoso antaļikkhe* mahiyati.* 


978. Devata nusi gandhabbo adu? sakko purindado, 
ajānantā tam pucchama katham janemu tam mayan ti. 


1 nariganapurakkhito - Syā. ° antalikkhe - Ma, Sya, PTS. 
? na - PTS. * mahiyyati - Sya. * adu - Ma; ādū - Sya. 
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5. 11 

969. “Sau khi cối lên con long tượng to lớn, toàn thân màu trắng, đứng 

đầu các con voi, dàn đầu đám phụ nữ đi dạo từ rừng này sang rừng khác, 
khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


970. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


971. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 


972. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được chính ngài Vangisa hỏi đến. Được 
hỏi câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


973. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, tôi đã là người nam cư sĩ của 
dang Hữu Nhãn. Tôi đã kiêng chùa việc giết hại mạng sống, tôi đã xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời. 


974. Không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi dá 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình, có tâm tịnh tín, tôi đã trần trọng 
dâng cúng vật thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


975. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


976. Thưa vi tỳ khuu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng thứ nhì. 


5. 12 

977. “VỊ nào, với phương tiện di chuyển của cõi Trời, với con voi toàn 

thân màu trắng, có âm thanh vang vang đã được võ lên từ các loại nhạc cụ, 
được tôn vinh ở trên không trung? 


978. Phải chăng ngài là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 


Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Trong khi không biết, chúng tôi xin 
hỏi ngài, làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngài?” 
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979. Namhi devo na gandhabbo napi sakko purindado, 
sudhamma nama ye deva tesam aññataro ahan ti. 


980. Pucchama devam sudhammam' puthum katvana añjalim, 
kim katva manuse kammam sudhammam upapajjatī ti.” 


981. Ucchagaram tinagaram?' vatthagarañca yo dade, 
tinnqamaññataram datva sudhammam upapaJJatI "ti. 
Tatiyanāgavimānam. 


5: 13 
982. Dalhadhamma* nisarassa dhanum olubbha titthasi, 
khattiyo nu si raJañño ādu’ luddo vane caro *ti.* 


983. Assakadhipassaham” bhante putto vane caro, 
namam me bhikkhu te brumi sujato iti mam vidum.* 


984. Mige gavesamanoham ogahanto brahavanam, 
migam tañceva? naddakkhim tañca disva thito ahan ti." 


985. Svagatam te mahapuñña atho te aduragatam," 
etto udakamadaya pade pakkhalayassu te. 


986. Idampi paniyam” sitam ābhatam girigabbhara, 
rajaputta tato pitva ° santhatasmim upavisa ti. 


987. Kalyāņī vata te vaca savaņīyā mahamuni, 
nela catthavatī'* vaggu” mantva'° attham ca bhasase.” 


988. Kā te rati vane viharato 
isinisabha vadehi puttho, 
tava vacanapatham nisāmayitvā 
atthadhammapadam samācaremase ti. 


1 deva sudhamma - Syā. 


* upapajjasi ti - Syā. ° aham thito (iti) - Syā. 

* tīņāgāram - PTS. 1 adūrāgatam - Sya. 

* daļhadhamma - Syā. ˆ paniyam - PTS. 

* adu - Ma; ādū - Syā. 3 pitvā - Ma, Syā. 

° vanācaro ti - Syā. * nelā atthavatī - Ma, PTS. 
7 assakādhipatissāham - Ma, Sya, PTS. > vaggū - Sya. 

8 vidū - Ma, Sya, PTS. ° manta - Sya, PTS. 

? migam gantveva - Sya. ” bhãsasi - Ma, Sya, PTS. 
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979. “Ta không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không lā 
(Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây; những Thiên nhân nào có tên 
là Sudhamma)' ta là một trong số các vị ấy.” 


980. “Chúng tôi nghiêm trang cháp tay hỏi vị Thiên nhân Sudhamma, 
sau khi thực hiện nghiệp gì ở cối người thì được sanh lên (Thiên cung) 
Sudhamma?” 


981. “Người nào bố thí ngôi nhà mía, ngôi nhà có, vá ngôi nhà vải, sau khi 
bố thí một trong ba việc này thì được sanh lên (Thiên cung) Sudhamma.” 
Thiên Cung Long Tượng thứ ba. 


5: 13 
982. “Với cây cung vững chắc, ngươi đứng, tựa vào cây cung bằng gõ lõi. 
Vậy ngươi là vị Sát-dé-ly con của đức vua, hay là thợ săn sống ở rừng?” 


983. “Thưa ngài, tôi là con trai của vị chúa té xứ Assaka, sống ở rừng. 
Thưa vị tỳ khưu, tôi nói với ngài tên của tôi; mọi người đã biết tôi là "Sujāta.” 


984. Trong khi tìm kiếm các con thú rừng, trong khi đi sâu vào khu rừng 
bao la, và tôi đã không nhìn thấy con nai ấy; sau khi nhìn thấy ngài, tôi đã 
đứng lại.” 


985. “Này người có phước báu lớn lao, việc đi đến của ngươi là tốt đẹp, 
hơn nữa đối với ngươi không phải là việc đi đến sai trái. Ngươi hãy lấy nước 
từ nơi này, rồi rửa sạch các bàn chân của ngươi. 


986. Còn đây là nước uống mát lạnh đã được mang lại từ hang núi. Này 
hoàng tử, từ nơi ấy, sau khi uống xong, ngươi hãy đến ngồi ở tấm trải này.” 


987. “Thưa bậc đại hiền trí, lời nói của ngài quả là tốt lành, nên được lắng 
nghe, không sai sót, và có lợi ích, ngọt ngào; ngài nói điều lợi ích sau khi đã 
suy Xét. 


988. Ngài có niềm vui thú gì trong khi sống ở rừng? Thưa vị chúa của các 
bậc ẩn sĩ, đã được hỏi, xin ngài hãy nói. Sau khi lắng nghe đường lối trình 
bày của ngài, chúng tôi tự thực hành mục đích và đạo lộ của Giáo Pháp.” 


1 Sudhamma: Thiên cung của Chúa Trời Sakka thuộc cõi Đạo Lợi. Sở di vị ấy trả lời “namhi 
devo = ta không là Thiên nhân” để phù hợp với hình thức của câu hỏi (Sdd. 258). 
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989. Ahimsa sabbapaninam kumaramhaka' ruccati. 
theyya ca aticārā ca majjapana ca arati. 


ooo. Arati samacariyā ca bahusaccam kataññutä, 
dittheva dhamme pasamsaˆ dhamma ete pasamsiya ti. 


991. Santike maranam tuyham oram masehi pañcahi, 
rajaputta vijanahi attanam parimocaya ti. 


992. Katamam svaham janapadam gantva kim kammam kiñca? porisam, 
kaya va pana vijjaya bhaveyyam ajaramaro ti. 


993. Na vijjate so padeso kammam vijjā ca porisam, 
yattha gantva bhave macco rajaputtajaramaro. 


994. Mahaddhana mahabhoga ratthavantopi khattiya, 
pahutadhanadhaññase na tepi ajaramara.* 


995. Yadi te suta andhakavenhuputta? 
sura vira vikkantappaharino, 
tepi ayukkhayam patta 
viddhasta sassatisama. 


996. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
ye kecaññe ca jātiyā* tepi no” ajaramara. 


997. Ye mantam parivattenti chalangam brahmacintitam, 
ete caññe ca vijjaya tepi no? ajarāmarā. 


998. Isayo capi ye santa sanñatatta tapassino, 
sarīram tepi kalena vijahanti tapassino. 


999. Bhavitattapi arahanto katakicca anasava, 
nikkhipanti imam deham puññapapaparikkhaya ti. 


1000. Subhasita atthavatī gathayo te mahamuni, 
nijjhattomhi subhatthena tvañca me saranam bhavā ti. 


1 kumaramhakam - Syā. * andhakavenduputta - Ma; 
? pasamsā - Sya. andhakavendaputta - Sya. 
* kiñci - Sya. ê ete c aññe ca jātiyā - Ma, Sya, PTS. 
* tepi no ajarāmarā - Ma; 7 te pi na - Sya, PTS. 
tepi na ajaramara - PTS. ê te pi na - Sya. 
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989. “Này hoàng tử, sự không hãm hai tất cả các sanh mạng khiến chúng 
tôi vui thích, và sự kiêng cữ về việc trộm cắp, tà hạnh, và uống chất say. 


990. Sự kiêng cữ, sự hành thiện, sự nghe nhiều, sự biết ơn về việc đã làm, 
là được khen ngợi ngay trong hiện tại; các pháp này là đáng được khen ngợi. 


991. Này hoàng tử, ngươi hãy nhận biết rằng trong vòng năm tháng, cái 
chết sẽ cận kề ngươi, ngươi hãy giải thoát bản thân.” 


992. “Tôi nên đi đến xứ sở nào, (nên làm) việc gì và (phận sự) gì của 
người nam, hoặc là nhờ vào kiến thức gì tôi có thể trở thành không già không 
chết?” 


993. “Này hoàng tử, lãnh địa ấy, việc làm, kiến thức, và (phận sự) của 
người nam, nơi mà sau khi đi đến con người có thể trở thành không già 
không chết thì không có. 


994. Những người có tài sản lớn, có của cải lớn, thậm chí những Sát-dé-ly 
cai quản vương quốc, có đồi dào tài sản và lúa gạo, ngay cả những người ấy 
cũng không trở thành không già không chết. 


995. Nếu ngươi đã được nghe về những người con trai của Andhakavenhu 
là dũng cảm, anh hùng, có sự chiến đấu mãnh liệt, ngay cả các vị ấy, (trong 
khi) được xem là trường cửu, cũng đã đạt đến sự cạn kiệt của tuổi thọ, cũng 
bị tiêu hoại. 


996. Các vị Sát-dé-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nô lệ, hạ tiện, hốt rác, 
những người này và những người khác là do sự sanh ra, ngay cả những người 
ấy cũng không trở thành không già không chết. 


997. Những người nào trì tụng chú thuật (Vệ Đà) gồm sáu phần đã được 
nghĩ ra bởi đấng Tạo Hóa, những người này và những người khác là do kiến 
thức, ngay cả những người ấy cũng không trở thành không già không chết. 


998. Hoặc ngay cả những vị án sĩ là các dao sĩ khổ hạnh, có sự an tịnh, có 
bản thân đã được kiềm chế, ngay cả những vị đạo sĩ khổ hạnh ấy cũng lìa bỏ 
cơ thể theo thời gian. 


999. Ngay cả những vi A-la-hán có bản thân đã được tu tập, có phận sự đã 
được làm xong, không còn lậu hoặc, cũng quăng bỏ thân xác này do sự diệt 
tận của thiện và ác.” 


1000. “Thưa vị đại hiền trí, các câu kệ ngôn của ngài là khéo được nói lên, 
có sự lợi ích. Tôi được thuyết phục vì điều đã được khéo thuyết, và xin ngài 
hãy là nơi nương nhờ của tôi.” 
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1001. Ma mam tvam saranam gaccha tameva saranam vaja, 


sakyaputtam mahaviram yamaham saranam gato *ti. 


1002. Katarasmim so janapade sattha tumhāka marisa, 


ahampi datthum gacchissam jinam appatipuggalan *ti. 


1003. Puratthimasmim janapade okkakakulasambhavo, 


tatthasi' purisajañño so ca kho parinubbuto ti. 


1004. Sace hi buddho tittheyya sattha tumhaka marisa, 


yojanāni sahassani gaccheyyam? payirupasitum. 


1005. Yato ca kho? parinibbuto sattha tumhaka marisa, 


nibbutampi* mahaviram gacchami saranam aham. 


1006. Upemi saranam buddham dhammañcapi anuttaram, 


sanghañca naradevassa gacchami saranam aham. 


1007. Panatipata viramami khippam 


loke adinnam parivajjayami, 
amajjapo no ca musa bhaņāmi 
sakena darena ca homi tuttho ti. 


1008. Sahassaramsīva yatha mahappabho 


disam yathabhati nabhe anukkamam, 
tathappakāro* tavayam° maharatho 
samantato yojanasattamāyato.” 


1009. Suvannapattehi samantamotthato* 


urassa muttahi manihi cittito, 
lekha suvannassa ca rupiyassa ca 
sobhenti” veluriyamaya sunimmita. 


1010. Sisañcidam veluriyassa nimmitam 


yugañcidam lohitakaya cittitam, 
yutta suvannassa ca rupiyassa ca 
sobhanti assa ca pime manojava.'” 


! satthāsi - Syā, PTS. 


? gacche - Sya. 7 yojanasatam āyato - Sya. 

3 yato kho - PTS. 83 Samantamonato - Sya. 

* parinibbutam - Sya. ° sobhanti - Sya, PTS. 

* tathāpakāro - Ma. 19 assā ca ime manojavā - Ma; 
°tvayam - Ma, Sya. assapi cime manojava - Sya. 
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1001. “Nguoi chớ đi đến nương nhờ ta, hãy tiến đến nương nhờ chính vi 
ấy, người con trai dòng Sakya, bậc Đại Anh Hùng, người mà ta đã đi đến 
nương nhờ.” 


1002. “Thưa ngài, bậc Đạo Sư ấy của ngài là ở xứ sở nào? Tôi cũng sẽ đi 
để diện kiến dang Chiến Tháng, bậc không người đối thủ.” 


1003. “Với sự xuất thân từ dòng tộc Okkaka ở xứ sở thuộc về phía đông, 
Ngài đã là bậc siêu nhân ở nơi ấy, và Ngài quả thật đã viên tịch Niết Bàn.” 


1004. “Thưa ngài, nếu đức Phật, bậc Đạo Sư của Ngài còn hiện tiền, tôi có 
thể đi hàng ngàn do-tuán để hầu cận. 


1005. Thưa ngài, chính vì bậc Đạo Sư của Ngài đã viên tịch Niết Bàn, tôi 
cũng đi đến nương nhờ bậc Đại Anh Hùng mặc dầu Ngài đã Niết Bàn. 


1006. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và 
tôi đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


1007. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say, tôi không 
nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


1008. “Tựa như vật có ngàn ánh hào quang (mặt trời), giống như ánh 
sáng vĩ đại, trong khi di chuyển theo quỹ đạo ở bầu trời, chiếu sáng như thế 
nào, bằng cách thức như thế ấy, có xe vĩ đại này của ngươi được trải dài bảy 
do tuần ở xung quanh. 


1009. Được phủ lên toàn bộ với những mảnh vàng; ngực của cỗ xe này 
được tô điểm với những viên ngọc trai, với những ngọc ma-ni; những nét 
khác chạm của vàng và bạc, được làm bằng ngọc bích, đã khéo được biến 
hóa, khiến cho (có xe) trở nên rực rỡ. 


1010. Phần đầu này (của cái gọng xe) được cấu tạo bằng ngọc bích, và cái 
ách này được tô điểm với hồng ngọc, và còn thêm những con ngựa này, có tốc 
độ của ý, được thắng cương bằng vàng và bạc, chói sáng. 
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1011. So titthasi hemarathe adhitthito 
devanamindova sahassavahano, 
pucchami taham yasavanta kovidam 
katham taya laddho ayam uļāro ti. 


1012. Sujato namaham bhante rajaputto pure ahum, 
tvañca' mam anukampaya saññamasmim nivesayi. 


1013. Khinayukañca mam ñatva sariram pādāsi satthuno, 
imam sujāta pujehi tam te atthaya hehīti.” 


1014. Taham gandhehi malehi pujayitva samuyyuto,* 
pahaya manusam deham upapannomhi nandanam.* 


1015. Nandanopavane* ramme nanadijaganayute, 
ramami naccagitehi accharahi purakkhato ”ti.* 


Cularathavimanam. 


5. 14 
1016. Sahassayuttam hayavahanam subham 
āruyh' imam sandanam nekacittam,” 
uyyanabhumim abhito anukkamam 
purindado bhūtapatīva vasavo. 


1017. Sovannamaya te rathakubbara ubho 
thalehi* amsehi ativa sangatā,” 
sujatagumba naravīranitthitā 
virocati'” pannaraseva cando. 


1018. Suvaņņajālāvatato'' ratho ayam 
bahuhi nana ratanehi cittito, 
sunandighoso ca subhassaro ca 
virocati” camarahatthabahuhi. 


1019. Ima ca nabhyo manasābhinimmitā” 
rathassa padantaramajjhabhusita, 
ima ca nabheyya* satarajicittita 
saterata* vijjurivappabhasare. 


1 tañca - Syā. 7 sandananekacittam - Sya. 
? hehiti - Ma, PTS; 8 phalehi - Ma. 

hohiti - Sya. ° sangato - Sīmu. 
* samuyyuko - Syā. 1 virocatī - Ma, PTS. 

* nandane - Sya. " suvaņņajālāvitato - Sya. 
” nandane ca vane - Ma; 2 manasāhi nimmita - Sya. 
nandane pavare - Sya. 5 nabhyo - Ma, Sya, PTS. 

° purakkhito ti - Syā. 14 sateritã - Sya. 
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1011. Ngươi đây đứng ở có xe bằng vàng, đã được khẳng định, tựa như vi 
Chúa của chư Thiên với cỗ xe một ngàn ngựa. Này vị có danh tiếng, ta hỏi 
ngươi, con người thông thái, làm thế nào ngươi đã đạt được (danh vọng) cao 
sang này?” 


1012. “Thưa ngài, tôi tên là SuJata. Trước đây, tôi đã là vị hoàng tử. Và 
ngài, do lòng thương tưởng, đã hướng dàn tôi vào sự kiềm chế. 


1013. Và sau khi biết tôi có tuổi thọ đã bị cạn kiệt, ngài trao cho (tôi) xá- 
lợi của bậc Đạo Sư (nói rằng): “Này SuJata, hãy tôn vinh vật này; vật này sẽ 
đem lại lợi ích cho nguoi. 


1014. Sau khi tôn vinh vật ấy bằng những vật thơm, bằng những tràng 
hoa, tôi đây được hưng phấn. Sau khi lia bỏ xác thân nhân loại, tôi được sanh 
lên (khu vườn) Nandana. 


1015. Ở khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gắn bó, được tôn vinh bởi các tiên nū, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung Cỗ Xe Nhỏ. 


5.14 
1016. “Ngươi bước lên có xe xinh dep được tô điểm nhiều màu sắc này, 
chiếc xe ngựa được kéo bởi một ngàn con, đang di chuyển lân cận khu vực 
vườn hoa, (ngươi) tựa như Vasava,' vị Chúa của chư Thiên, đấng chủ té của 
các sanh linh. 


1017. Cả hai bên sườn có xe của ngươi được làm bằng vàng, được kết hợp 
chặt ché với những thanh đứng và những thanh ngang, có cái khung được tao 
ra khéo léo, đã được hoàn tất bởi nghệ nhân bậc thầy; (cõ xe) chói sáng tựa 
như mặt trắng ngày rằm. 


1018. Được phủ lên với mạng lưới bằng vàng, được tô điểm với nhiều loại 
châu ngọc khác nhau, có âm thanh vô cùng vui tai, và vô cùng rực rỡ, cỗ xe 
này chói sáng với những cánh tay và bàn tay (đang phe phẩy) những cây phất 
trần. 


1019. Và các ổ trục này (của các bánh xe) đã được biến hóa ra bởi ý, được 
trang hoàng ở khoảng giữa bên trong các chân của có xe; và các ổ trục này 
được tô điểm với hàng trăm nét vẽ, chúng chiếu sáng với hàng trăm tia sáng, 
tựa như tia chớp. 


! Vasava: tên gọi của vị Trời Sakka. 
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1020. Anekacittavatato' ratho ayam 
puthū ca nemi ca sahassaramsiko,? 
tesam saro suyati? vaggurupo 
pañcangikam turiyamivappavaditam. 


1021. Sirasmim cittam manicandakappitam* 
sada visuddham ruciram pabhassaram, 
suvaņņarājīhi ativa sangatam 
veluriyarajiva? atīva sobhati. 


1022. Ime ca vall maņicandakappitā* 
ārohakambū sujavā bahūpamā,” 
brahā mahantā balino mahājavā 
mano tavaññaya tatheva simsare. 


1023. Ime ca sabbe sahitā catukkamā 
mano tavaññaya tatheva simsare, 
samam vahanti* mudukā anuddhatā 
āmodamānā turaganamuttama. 


1024. Dhunanti vagganti patanti cambare” 
abbhuddhunantā sukate piļandhane, 
tesam saro suyati' vaggurupo 
pañcangikam turiyamivappavaditam. 


1025. Rathassa ghoso apiļandhanāna ca" 
khurassa nādo" abhihimsanaya ca, 
ghoso suvaggu” samitassa suyati? 
gandhabbaturiyāni vicitrasamvane.” 


1026. Rathe thitā tā migamandalocanā 
āļārapamhā hasitā piyamvadā, 
veluriyajalavatata'* tanucchavā 
sadeva gandhabbasuragsapujita.° 


1027. Tā rattarattambarapItavasasa'° 
visālanettā abhirattalocanā, 
kule sujātā sutanu” sucimhitā" 
rathe thitā pañJalika upatthita. 


1 anekacittāvitato - Sya. ° apilandhanāni - Sya; 

? Sahassaramsiyo - Sya. apilandhanāna ca - PTS; 

3 suyyati - Ma, PTS. apiļandhanāni ca - Sīmu. 

a manisandakappitam - Syā. nādi- Syā. “2 suvaggū - Ma, Sya, PTS. 


1 
veļuriyarājīhi - Syā. * vicitrasavane - Syā. 

° maņisandakappitā - Syā. * veļuriyajālā vinatā - Sya. 

” brahūpamā - Ma, PTS; ° gandhabbasūraggapūjitā - Ma. 
brahmūpamā - Syā. ° rattā rattambarapītavāsasā - Syā. 

® vahantā - Ma, PTS. 7 sutanū - Ma, Syā, PTS. 

? pavattanti ambare - Sya. ° Suvimhita - Sya. 


156 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


1020. Có xe này được trải lên với vô số tranh vé, và vành bánh xe là to 
rộng có ngàn ánh hào quang; âm thanh của chúng có nét dễ thương được 
nghe tựa như nhạc cụ gồm năm loại đã được tấu lên. 


1021. Đã được tô điểm ở phần đầu, được sửa soạn với mặt trăng bằng 
ngọc ma-ni, luôn luôn được trong sạch, đáng yêu, rực rỡ, được kết hợp dày 
đặc với các tia sáng bằng vàng, (có xe) chói sáng nổi bật, tựa như có các tia 
sáng màu ngọc bích. 


1022. Và những con ngựa này, được sửa soạn với mặt trăng bằng ngọc 
ma-ni, cao to, có tốc độ nhanh, tương xứng với số đông, khổng lồ, vĩ đại, có 
sức mạnh, có tốc lực lớn lao, sau khi biết được tâm ý của ngươi, chúng di 
chuyển theo y như thế. 


1023. Và tất cả những con vật bốn chân này đã được phối hợp, sau khi 
biết được tâm ý của ngươi chúng di chuyển theo y như thế. Chúng kéo (có xe) 
một cách đồng đều, chúng nhu thuận, không náo động, vui tính, là hạng nhất 
trong các loài ngựa. 


1024. Chúng giú (lông), phi nhanh, phóng vào khoảng không, trong lúc 
làm rung chuyển dữ dội các vật trang sức đã khéo được thực hiện; âm thanh 
của chúng có nét dễ thương được nghe tựa như nhạc cụ gồm năm loại đã 
được tấu lên. 


1025. Âm vang của cỗ xe và của những vật trang sức, tiếng gầm của vó 
ngựa và của tiếng hí vang, âm thanh vô cùng dễ thương của (đám đông) đã 
hội tụ lại được nghe (tựa như) những nhạc cụ của các nhạc sĩ Thiên đình ở 
khu rừng nhiều màu sắc. 


1026. Các nàng (tiên nữ) ấy đứng ở có xe, có những cặp mắt lim dim của 
loài nai, có hàng mi dày, cười đùa, có lời nói đáng yêu, được che phủ với 
mạng lưới bằng ngọc bích, có làn da mảnh mai, vẫn luôn luôn được tôn vinh 
bởi các nhạc sĩ Thiên đình và các vị đứng đầu chư Thiên. 


1027. Các nàng ấy, với tấm vải màu đỏ và y phục màu vàng quyến rũ, có 
cặp mắt to, với con mắt đỏ rực, đã được sanh ra tốt đẹp ở dòng dõi cao sang, 
có thân hình xinh xắn, có nụ cười vô tư, đứng ở cỗ xe, tay chắp lại, đã được 
sẵn sàng. 
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1028. Tā kambukeyuradhara' suvāsasā 
sumajjhima uruthanupapanna,? 
vattanguliyo sumukha sudassana 
rathe thita pañjalika upatthita. 


1029. Añña suveņī susu missakesiyo* 
samam vibhattāhi pabhassarāhi ca, 
anubbata* tā tava mānase rata 
rathe thitā pañJalika upatthita. 


1030. Āveļiniyo padumuppalacchada 
alankatā candanasaravasita,? 
anubbatā* tā tava mānase ratā 
rathe thitā pañJalika upatthita. 


1031. Tā māliniyo padumuppalacchada 
alankatā candanasāravāsitā,” 
anubbatā tā tava mānase ratā 
rathe thitā pañjalika upatthita. 


1032. Kaņthesu te yani piļandhanāni* 
hatthesu pādesu tatheva sīse, 
obhāsayantī dasa sabbaso” disā 
abbhuddayam sāradikova bhānumā. 


1033. Vātassa vegena ca sampakampitā 
bhujesu mālā apilandhanani ca, 
muñcanti ghosam ruciram sucim subham 


°~~—= 


1034. Uyyanabhumya ca duvaddhato? thita 
ratha ca naga turiyani cassaro,'” 
tameva devinda pamodayanti 
vīņā yatha pokkharapattabāhuhi. 


1035. Imāsu vīņāsu bahūsu vaggusu" 
manuññarupasu hadayeritam pati,” 
pavajjamānāsu atīva accharā 
bhamanti kañña padumesu sikkhita. 


1 kambukāyuradharā - Sya, PTS. ? duvatthito - Syã; 

? ūruthanopapannā - Sya. duhatthato - PTS. 

* aññasu veņīsu sumissakesiyo - Syā. 19 ca saro - Ma; vāsaro - Syā; 
* anupubbatā - Syā. ca ssaro - PTS. 

” candanasāravositā - Syā. N vaggūsu - Ma, Syā. 

° pilandhanāni ca - Syā. 2 hadayeritam pītim - Ma; 

” obhāsayanti dasa sabbato - Syā. hadayeritampi tam - Syā. 


$ susattarūpam - Syā. 


158 


Tiểu Bộ Kinh - Chuuện Thiên Cung 5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


1028. Các nàng ấy có mang vòng xuyến bằng vàng, có y phục đẹp, có vòng 
eo đẹp, đùi và ngực đầy đặn, có các ngón tay tròn, khuôn mặt đẹp, có nét 
xinh xắn, đứng ở có xe, tay cháp lại, đã được sẵn sàng. 


1029. Những nàng khác, trẻ trung, có những bím tóc đẹp, có các sợi tóc 
được tết vào nhau, và (những cuộn tóc) được phân chia đồng đều, rực rỡ. Các 
nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở có xe, tay chắp 
lại, đã được sẵn sàng. 


1030. Các nàng có những vòng hoa đội đầu được phủ lên với các sen hồng 
sen xanh, đã được trang điểm, đã được bôi thơm với tỉnh chất của trầm 
hương. Các nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở có xe, 
tay chắp lại, đã được sẵn sàng. 


1031. Các nàng ấy có những tràng hoa được phủ lên với các sen hồng sen 
xanh, đã được trang điểm, đã được bôi thơm với tinh chất của trầm hương. 
Các nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở có xe, tay 
chắp lại, đã được sẵn sàng. 


1032. Các vật trang sức ở cổ, ở các bàn tay, ở các bàn chân, tương tự y như 
thế ở đầu, khiến cho mười phương chiếu sáng toàn bộ, tựa như mặt trời mùa 
thu đang mọc lên. 


1033. Và bị lay động bởi lực đẩy của làn gió, các tràng hoa và các vật trang 
sức ở các cánh tay phát ra âm thanh đáng yêu, trong trẻo, mỹ miều, có vẻ 
đáng được lắng nghe bởi tất cả những người có sự nhận thức. 


1034. Này vị chúa của chư Thiên, các cỗ xe và những con long tượng đứng 
ở hai bên tại khu đất của vườn hoa, cùng các nhạc cụ và âm thanh làm cho 
chính ngươi được vui thích, giống như cây đàn vina với mặt đàn, bầu đàn, và 
cần đàn (làm mọi người được vui thích). 


1035. Này vi chúa té, trong khi các cây đàn vina này, gồm nhiều loại, dé 
thương, có hình dáng làm hài lòng, đang được tấu lên đồn dập, gây xáo động 
trái tim, các nàng tiên nữ, các cô gái đã được học tập, nhởn nhơ giữa các đóa 
sen. 
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1036. Yada ca gītāni ca vaditani ca 
naccani cemani' samenti ekato, 
athettha naccanti athettha acchara 
obhāsayantī ubhato? varitthiyo.* 


1037. So modasi turiyagaņappabodhano 
mahīyamāno vajirāvudhoriva,* 
imāsu vīņāsu bahūsu vaggusu 
manuññarupasu hadayeritam pati.” 


1038. Kim tvam pure kammamakāsi attanā 
manussabhūto purimāya jātiyā, 
uposatham kam va! tuvam upāvasi” 
kam* dhammacariyam vatamabhirocayi.? 


1039. Nayidam appassa'" katassa kammuno 
pubbe sucinnassa uposathassa va, 
iddhanubhavo vipulo ayam tava 
yam devasangham abhirocase bhusam. 


1040. Danassa te idam phalam atho silassa va pana, 
atho añjalikammassa tam me akkhāhi pucchito ti. 


1041. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam." 


1042. Jitindriyam buddhamanomanikkamam 
naruttamam kassapamaggapuggalam, 
avapuram tam” amatassa dvaram 
devatidevam satapuññalakkhanam. 


1043. Tamaddasam kuñjaramoghatinnam 
suvannasinginadabimbasadisam, 
disvana tam khippamahum sucimano 
tameva disvana subhasitaddhajam. 


1044. Tamhannapanam” athavapi civaram 
sucim panitam rasasa upetam, 
pupphabhikinnamhi sake nivesane'“ 
patitthapesim sa asangamanaso. 


1 naccāni cimāni - Ma, Sya. ° kim - Sya. 

? dubhato - PTS. ? vatamabhirochasi - Sya. 

3 va rattiya - Sya. 1 nayidamappassa - Ma. 

*vajiravudhova - Simu. 1! phalan ti - Ma, PTS. 

* hadayeritam pitim - Ma; 1ˆ avāpurantam - Ma, PTS; 
hadayeritampi tam - Sya. apapurantam - Sya. 

° kim va - Sya. 1 tamannapānam - Ma, Sya. 

7 upāvisi - Sya. '* nivãsane - Sya. 
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1036. Và khi các bài ca, các khúc nhạc, và các vũ công này hợp chung lại 
thành một, khi ấy ở nơi này họ nhảy múa, khi ấy ở nơi này các tiên nữ, 
những phụ nữ cao quý đang làm cho cả hai nơi chiếu sáng. 


1037. Ngươi đây vui thích, với sự đánh thức bởi các nhóm nhạc cụ, trong 
khi đang được nể vì tựa như vị (thần Inda) có tia sét là vũ khí. Này vị chúa té, 
có sự gây xáo động trái tim ở nơi các cây đàn vina gồm nhiều loại, dé thương, 
có hình dáng làm hài lòng này. 


1038. Trước đây, ngươi đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây? Hay là ngươi đã hành trì ngày trai giới nào, đã say mê sự 
thực hành pháp, sự hành trì nào? 


1039. Năng lực thần thông lớn lao này của ngươi, điều này không phải là 
của nghiệp nhỏ nhoi đã được làm, hoặc của ngày trai giới đã được hoàn 
thành tốt đẹp trong quá khứ, bởi vì ngươi tỏa sáng vượt trội hội chúng chư 
Thiên. 


104O. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động chắp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1041. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã nói rõ quả báo này là của nghiệp nào: 


1042. “Đức Phật Kassapa, vị có giác quan đã được chế ngự, có sự ra đi 
tuyệt vời, đấng Tối Thượng Nhân, nhân vật cao cả, bậc đang mở ra cánh cửa 
Bất Tử ấy, vị Trời vượt trội các vị Trời, có trăm dấu hiệu phước báu. 


1043. Tôi đã nhìn thấy Ngài, đấng Khổng Tượng, người đã vượt qua dòng 
nước lũ, tương tự hình tượng bóng láng bằng vàng. Sau khi nhìn thấy Ngài, 
sau khi nhìn thấy chính biểu hiện của (Giáo Pháp) đã khéo được thuyết giảng 
ấy, tôi đã tức thời trở nên có tâm ý trong sạch. 


1044. Ở nơi trú ngụ của mình đã được trải lót bông hoa, tôi đây, với tâm ý 
không có sự ràng buộc, đã cống hiến đến Ngài cơm ăn, nước uống, và luôn cả 
y phục sạch sẽ, hảo hạng, được thành tựu phẩm chất. 
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1045. Tamannapanena ca civarena ca 
khajjena bhojjena ca sayanena ca, 
santappayitva dvipadanamuttamam 
so saggaso devapure ramamaham. 


1046. Etenupayena imam niraggalam 
yaññam yajitvā tividham visuddham, 
pahayaham manusakam' samussayam 
indupamo? devapure ramamaham. 


1047. Ayuñca vannañca sukham balañca 
panitarupam abhikankhata muni, 
annañca panañca bahum susankhatam 
patitthapetabbamasangamānase.* 


1048. Nayimasmim loke* parasmim va pana 
buddhena setthova samova vijjati, 
āhuneyyatam* paramāhutim* gato 
puññatthikanam vipulaphale thitan ”ti.” 

Maharathavimanam. 


Maharathavaggo pañcamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Maņduko* revatī chatto kakkato° dvarapalako, 


dve karaņīyā dve sūci tayo nāgā ca dve rathā, 
purisanam'”” pathamo vaggo pavuccatī "ti. 


BHANAVARAM TATIYAM. 
--00000-- 
! mãnussakam - Sya. ° paramāhutam - Sya. 
* indasamo - Sya. 7 vipulapphalesinan ti - Ma, Sya, PTS. 
3 asangamānaso - Syā. ° maņdūko - Ma, Syā, PTS. 
* imasmim loke - Syā. ? kakkatako - Syā. 
* āhuneyyānam - Ma, Syā, PTS. 1 purisanam pañcamo vaggoti - Syā. 
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1045. Sau khi làm toại ý bậc Tối Thượng của các loài hai chân ấy với cơm 
ăn, với nước uống, và với y phục, với vật nhai, với thức ăn, và với cao lương 
mỹ vị, tôi đây vui sướng ở thành phố của chư Thiên theo tuần tự của các cõi 
Trời. 


1046. Bằng cách thức này, sau khi dâng hiến việc hiến dâng này không có 
sự ngần ngại, được trong sạch theo ba cách, sau khi lìa bỏ xác thân nhân loại, 
tôi vui sướng ở thành phố của chư Thiên tương tự như vị Thần Inda. 


1047. Thưa bậc hiền trí, người đang mong mỏi tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh 
phúc, và sức mạnh có hình thức hảo hạng, nên cống hiến nhiều cơm ăn nước 
uống đã khéo được chuẩn bị ở bậc có tâm ý không có sự ràng buộc. 


1048. Ở thế gian này hay là ở đời kế tiếp đi nữa, người đã đi đến trạng 
thái nên được hiến cúng, xứng đáng với sự hiến cúng tối thượng, (đã đi đến) 
sự tồn tại ở quả báo to lớn đối với những người mong mỏi phước báu, người 
là bậc tốt hơn hay tương đương với đức Phật không được biết đến.” 

Thiên Cung Cỗ Xe Lớn. 
Phẩm Có Xe Lớn là thứ năm. 
xxxx% 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

(Chuyện Thiên tử) Ēch, Revatī, Chatta, (xúp) cua, người giữ cửa, hai việc 
nên làm, hai (chuyện) cây kim, ba (chuyện) long tượng, và hai (chuyện) cỗ 
xe; được gọi là phẩm thứ nhất của những người nam.” 

TỤNG PHẨM THỨ BA. 


--00000-- 
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6. PAYASIVAGGO 
6.1 


1049. Yathā vanam cittalatam pabhāsati 
uyyānasettham tidasānamuttamam, 
tathūpamam tuyhamidam vimānam 
obhāsayam titthati antaļikkhe.' 


1050. Deviddhipattosi mahānubhāvo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1051. So devaputto attamano moggallānena pucchito, 
pañham puttho viyākāsi yassa kammassidam phalan ti. ° 


1052. Ahañca bhariya ca manussaloke 
opanabhuta gharamavasimha, * 
annañca panañca pasannacitta 
sakkacca danam vipulam adamha. 


1053. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1054. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Agāriyavimānam. 


6.2 
1055. Yathā vanam cittalatam pabhāsati 
uyyānasettham tidasānamuttamam, 
tathūpamam tuyhamidam vimānam 
obhāsayam titthati antaļikkhe. 


1056. Deviddhipattosi mahānubhāvo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1 antalikkhe - Ma, Sya, PTS. ? phalam - Ma, Sya, PTS. 3 āvasimhā - Sya. 
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6. PHẨM PAYASI 


6.1 
1049. “Khu vườn Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cõi Ba Mươi 
(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1050. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1051. Vị Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1052. “Ó thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, là nguồn cung 
ứng (vật chất). Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí cơm 
ăn và nước uống đồi dào. 


1053. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1054. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Tại Gia. 


6.2 
1055. “Khu vườn Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cối Ba Mươi 
(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1056. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 
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1057. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1058. Ahañca bhariya ca manussaloke 


opanabhuta gharamavasimha,' 
annañca panañca pasannacitta 
sakkacca danam vipulam adamha. 


1059. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 


1060. 


uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 

vanno ca me sabbadisa pabhasatI "ti. 


Dutiya-agāriyavimānam. 


6.3 


1061. Uccamidam maņithūņam vimanam 


1062. 


1063. 


1064. 


1065. 


samantato soļasa” yojanani, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veļuriyatthambhā rucakatthata? subhā. 


Tatthacchasi pivasi khādasi' ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, ° 
atthatthaka sikkhita sadhurupa 
dibba ca kañña tidasacara ulara, 
naccanti gayanti pamodayanti. 


Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


So devaputto attamano moggallanena pucchito, 


pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


Phaladay1 phalam vipulam labhati 
dadamujjugatesu* pasannamānaso, 

so hi modati” saggagato* tidive 

anubhoti ca puññaphalam vipulam, 
tathevaham” mahāmuni adasim caturo phale. 


6. Payasivaggo 


1 āvasimhā - Sya. * khādasī - PTS. 7 pamodati - Ma. 
? dvadasa - Syā. ` vaggū - Syā, PTS. * saggappatto - Sya. 
3 ruciratthata - Sya. ° dadamujugatesu - Ma. ? tavevaham - Ma. 
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1057. Vị Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1058. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, là nguồn cung 
ứng (vật chất). Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí cơm 
ăn và nước uống đồi dào. 


1059. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1060. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phuong.”' 

Thiên Cung của Người Tại Gia thứ nhì. 


6.3 
1061. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười sáu do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1062. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Còn có các cây 
đàn viņā thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. Có tám nhóm, mỗi 
nhóm tām cô tiên nữ, sống ở cối Ba Mươi (Ba), cao sang, đã được học tập, có 
dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển. 


1063. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oal lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1064. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1065. “Người bố thí trái cây đạt được quả báo đồi dào trong khi bố thí với 
tâm ý thanh tịnh đến những vị đã thực hành nghiêm chỉnh, chính người ấy, 
đã đi đến cõi Trời, vui sướng ở cõi Ba Mươi (Ba). Thưa bậc đại hiền trí, tương 
tự y như thế, tôi đã dâng cúng bốn trái cây, và tôi thọ hưởng quả phước đồi 
dào. 


1 Câu chuyện này và câu chuyện trước hoàn toàn giống nhau. 
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1066. 


Tasma hi phalam alameva datum 


niccam manussena sukhatthikena, 
dibbani va patthayata sukhani 
manussasobhaggatamicchata vā.' 


1067. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 


1068. 


1069. 


1070. 


uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakasi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 

vanno ca me sabbadisa pabhasati "ti. 


Phaladāyakavimānam. 


6.4 
Cando yathā vigatavalāhake nabhe 
obhāsayam gacchati antaļikkhe, 
tathūpamam tuyhamidam vimānam 
obhāsayam titthati antaļikkhe. 


Deviddhipattosi mahānubhāvo 
manussabhūto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1071. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 


pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1072. Ahañca bhariya ca manussaloke 


upassayam arahato adamha, 
annañca panañca pasannacitta 
sakkacca danam vipulam adamha. 


1073. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 


uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1074. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 


manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhasati "ti. 


Pathama-upassayadāyakavimānam. 


1 manussasobhagyatamicchita vã ti - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Thiên Cung 6. Phẩm Payasi 


1066. Chính vì thế, là quá đủ để người mong cầu hạnh phúc bố thí trái cây 
thường xuyên, là người đang ước nguyện các hạnh phúc thuộc cõi Trời, hay 
là đang mong muón trạng thái giàu sang thuộc loài người. 


1067. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1068. Thưa vi ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người B6 Thí Trái Cây. 


6. 4 
1069. “Giống như mặt trăng di chuyển ở không trung, đang chói sáng ở 
bầu trời có đám mây đen đã được tản mác, tương tự như thế ấy Thiên cung 
này của ngươi ngự ở không trung, đang chói sáng. 


1070. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1071. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1072. “Ó thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, đã bố thí chó 
ngụ đến vị A-la-hán. Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí cơm ăn và nước uống đồi dào. 


1073. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1074. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người B6 Thí Chỗ Ngụ thứ nhất. 


169 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


6.5 


1075. Suriyo yatha vigatavalahake nabhe 


1076. 


obhasayam gacchati antalikkhe, 
tathupamam tuyhamidam vimanam 
obhasayam titthati antalikkhe. 


Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 

vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1077. So devaputto attamano moggallānena pucchito, 


1078. 


1079. 


1080. 


1081. 


1082. 


1083. 


pañham puttho viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


Ahañca bhariya ca manussaloke 
upassayam arahato adamha, 
annañca panañica pasannacittā 
sakkacca danam vipulam adamha. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Dutiya-upassayadāyakavimānam. 


6.6 
Uccamidam maņithūņam vimānam 
samantato dvādasa yojanāni, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veļuriyatthambhā rucakatthatā subhā. 


Deviddhipattosi mahānubhāvo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


So devaputto attamano moggallanena pucchito, 


pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


170 


6. Payasivaggo 


Tiểu Bộ Kính - Chuyên Thiên Cung 6. Phẩm Payasi 


6.5 
1075. “Giống như mặt trời di chuyển ở không trung, đang chói sáng ở bầu 
trời có đám mây đen đã được tản mác, Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng tương tự như thế. 


1076. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1077. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1078. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, đã bố thí chó 
ngụ đến vị A-la-hán. Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí, cơm ăn và nước uống đồi dào. 


1079. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1080. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người B6 Thí Chỗ Ngụ thứ nhì. 


6.6 
1081. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1082. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1083. Vị Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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1084. 


Aham manussesu manussabhuto 


disvana bhikkhum tasitam kilantam, 
ekaham bhikkham patipadayissam 
samangibhattena tada akasim. 


1085. 


1086. 


1087. 


1088. 


1089. 


1090. 


Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakasi puññam 
tenamhi evam Jalitanubhavo 

vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Bhikkhādāyakavimānam. 


6.7 
Uccamidam manithunam vimānam 
samantato solasa' yojanani, 
kutagara sattasata ulara 
veluriyatthambha rucakatthata subha. 


Tatthacchasi pivasi khadasi ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, 
atthatthaka sikkhita sadhurupa 
dibba ca kañña tidasavara ulara, 
naccanti gayanti pamodayanti. 


Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 

vaņņo ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


So devaputto attamano moggallānena pucchito, 


pañham puttho viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


1091. Aham manussesu manussabhuto ahosim yavapalako, 


1092. 


addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam. 


Tassa adasaham bhagam pasanno sehi panihi, 
kummasapindam datvana modami nandane vane. 


! dvādasa - PTS. 
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1084. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu 
bị run rẩy, mệt nhọc, tôi đã cung cấp trọn phần ăn một ngày, khi ấy tôi đã 
thực hiện bằng bữa ăn thuộc sở hữu (của mình). 


1085. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1086. Thưa vị ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bố Thí Vật Thực. 


6.7 
1087. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười sáu do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1088. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Còn có các cây 
đàn vina thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. Có tám nhóm, mỗi 
nhóm tām cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, đã được học tập, có 
dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển. 


1089. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi lā 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1090. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1091. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người canh giữ lúa 
mạch. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, không bị xao 
động. 


1092. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng phần chia (đã nhận được) đến vị 
ấy. Sau khi dâng cúng miếng bánh kem, tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cối Trời). 


173 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 6. Payasivaggo 


1093. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1094. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Yavapālakavimānam. 


6.8 
1095. Alankato malyadharo' suvattho 
sukuņdalī kappitakesamassu, 
āmuttahatthābharaņo yasassī 
dibbe vimanamhi yathāsi” candimā. 


1096. Dibbā ca vina pavadanti vaggum' 
atthatthaka sikkhita sadhurupa, 


dibba ca kañña tidasacara ulara 
naccanti gayanti pamodayanti. 


1097. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1098. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1099. Aham manussesu manussabhuto 
disvana samane silavante, 
sampannavijjācaraņe yasassī 
bahussute tanhakkhayupapanne, 
annañca panañca pasannacitto 
sakkacca dānam vipulam adāsim. 


1100. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā. 


1101. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Pathamakuņdalīvimānam. 


1 malyadharo - Syā. 2 yathapi - Ma, Sya. * vaggū - Sya, PTS. 
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1093. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1094. Thưa vi ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Canh Giữ Lúa Mạch. 


6.8 
1095. “Ngươi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh dep, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuốt, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 


1096. Còn có các cây đàn ung thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cối Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiến. 


1097. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1098. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1099. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có giới hạnh, có kiến thức và hạnh kiểm đã được thành tựu, có danh 
tiếng, nghe nhiều, đã đạt đến sự cạn kiệt tham ái, có tâm tịnh tín, tôi đã trân 
trọng dâng cúng vật thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1100. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1101. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nhất. 
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6.9 
1102. Alankato malyadharo' suvattho 
sukuņdalī kappitakesamassu, 
amuttahatthabharano yasassī 
dibbe vimanamhi yathasi? candima. 


1103. Dibba ca vina pavadanti vaggum” 
atthatthaka sikkhita sadhurupa, 


dibba ca kañña tidasacara ulara 
naccanti gayanti pamodayanti. 


1104. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1105. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1106. Aham manussesu manussabhuto 
disvana samane sadhurupe, 
sampannavijjācaraņe yasassī 
bahussute sīlavatūpapanne, * 
annañca panañca pasannacitto 
sakkacca dānam vipulam adāsim. 


1107. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā. 


1108. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Dutiyakuņdalīvimānam. 


1 malyadharo - Sya. 
* yathāpi - Ma, Sya. 4 silavante pasanne - Ma, Syā, PTS, Sīmu; 
3 vaggū - Syā, PTS. taņhakkhayūpapanne - katthaci. 
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6.9 
1102. “Nguoi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh dep, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuót, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 


1103. Còn có các cây đàn vina thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cối Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiến. 


1104. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1105. VỊ Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1106. “Tôi, khi lā con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có dáng vóc nghiêm trang, có kiến thức và hạnh kiểm đã được thành 
tựu, có danh tiếng, nghe nhiều, đã đạt đến việc có giới hạnh, có tâm tịnh tín, 
tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí đồi dào về com ăn và nước uống. 


1107. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1108. Thưa vị ty khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nhì. 
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6. 10 
1109. Ya devarajassa sabha sudhammā 
yatthacchati' devasangho samaggo, 
tathupamam tuyhamidam vimanam 
obhasayam titthati antalikkhe. 


1110. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1111. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 


pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1112. Aham manussesu manussabhuto 
rañño payasissa ahosim māņavo, 
laddha dhanam samvibhagam akasim 
piya ca me silavanto ahesum, 
annañca panañca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim. 


1113. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1114. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakasi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhasat1 "ti. 


Uttaravimanam.? 


Pāyāsivaggo chattho. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


6. Payasivaggo 


Dve agārino phaladāyī dve upassayaday1 bhikkhādāyī, * 


yavapālako ceva dve kundalino pāyāsī ti, 
purisanam dutiyo vaggo pavuccātī "ti. 


--00000-- 


1 vatthacchasi - Syā. * bhikkhaya dayi - Ma, Sya; 


? pāyāsivimānam dasamam - Ma. bhikkhaya - PTS. 
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6. 10 
1109. Hội trường Sudhamma của đức Thiên Vương là nơi hội chúng chư 
Thiên có sự hợp nhất, tương tự như thế ấy Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng. 


1110. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1111. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1112. “Tôi, khi là con người ở cối nhân loại, dā là người thanh niên Bā-la- 
môn của đức vua Payasi, sau khi tiếp nhận phần của cải tôi đã thực hiện việc 
phân phối. Và các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi 
đã trân trọng dâng cúng vật thí đồi dào về com ăn và nước uống. 


1113. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1114. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung của Uttara. 


Phẩm Payasi là thứ sáu. 


xxx 


TÓM LUQC PHAM NÀY 
Hai (chuyện) người tại gia, người bố thí trái cây, hai (chuyện) người bố 
thí chó ngụ, người bố thí vật thực, và luôn cả người canh giữ lúa mạch, hai 
(chuyện) người có bông tai, (đức vua) Payasi; được gọi là phẩm thứ nhì của 
những người nam.” 


--00000-- 
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7. SUNIKKHITTAVAGGO 


7.1 
1115. Yatha vanam cittalatam pabhasati 
uyyanasettham tidasanamuttamam, 
tathupamam tuyhamidam vimanam 
obhasayam titthati antalikkhe. 


1116. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhuto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1117. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


1118. Aham manussesu manussabhuto 
daliddo atano kapano kammakaro ahosim, 
jiņņe ca matapitaro abharim' 
piya ca me silavanto ahesum, 
annañca panañca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim. 


1119. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1120. Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Cittalatāvimānam. 


7. 2 
1121. Yatha vanam nandanam cittalatam pabhāsati 
uyyānasettham tidasānamuttamam, 
tathūpamam tuyhamidam vimānam 
obhāsayam titthati antaļikkhe. 


2 


1122. Deviddhipattosi mahānubhāvo 
manussabhūto kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1 abharim - Ma, PTS. 
? nandanam pabhāsati - Ma; cittalatam pabhāsati - Syā; nandanam cittalatam - PTS. 
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;. PHẨM KHÉO ĐẶT XUỐNG 


7.1 

1115. “Khu vườn Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cối Ba Mươi 

(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1116. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1117. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1118. “Tôi, khi lā con người ở cối nhân loại, đã là người làm công nghèo 
khó, khốn khổ, không nơi nhờ cậy, và tôi đã phụng dưỡng mẹ cha già nua. Và 
các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng 
dâng cúng vật thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1119. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1120. Thưa vị tỳ khưu có dai oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Cittalata. 


7. 2 

1121. “Khu vườn Nandana và Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở 

cõi Ba Mươi (Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1122. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 
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1123. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1124. Aham manussesu manussabhuto 
daliddo atano kapano kammakaro ahosim, 
jinne ca matapitaro abharim' 
piya ca me silavanto ahesum, 
annañca panañca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim. 


1125. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1126. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Nandanavimānam. 


7.3 
1127. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvadasa yojanani, 
kutagara sattasata ulara 
veluriyatthambha rucakatthata? subha. 


1128. Tatthacchasi pivasi khādasi” ca 
dibba ca vina pavadanti vaggum, * 
dibba rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


1129. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1130. Deviddhipattosi mahānubhāvo* 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1131. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyākāsi yassa kammassidam phalam. 


1 abharim - Ma, PTS. * khādasī - PTS. * vaggū - Sya, PTS. 
? ruciratthata - Sya. * pucchãmi tam deva mahānubhāva - PTS. 
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1123. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1124. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người làm công nghèo 
khó, khốn khổ, không nơi nhờ cậy, và tôi đã phụng dưỡng mẹ cha già nua. Và 
các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng 
dâng cúng vật thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1125. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1126. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Nandana. 


7-3 
1127. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1128. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


1129. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1130. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1131. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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1132. Aham manussesu manussabhuto 
vivane pathe cankamanam' akasim, 
aramarukkhani ca ropayissam 
piya ca me silavanto ahesum, 
annam ca panam ca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adasim. 


1133. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhoga ye keci manaso piya. 


1134. Akkhami te bhikkhu mahanubhava 
manussabhūto yamakāsi puññam, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī "ti. 


Maņithūņavimānam. 


7.4 
1135. Sovannamaye pabbatasmim vimanamˆ sabbato pabham, 
hemaJalakapacchannam” kinkinijalakappitam,* 


1136. Atthamsa sukata thambhā sabbe veluriyamaya, 
ekamekāya amsiyā ratana satta nimmita. 


1137. Veluriyasuvannassa phalika rupiyassa ca, 
masaragallamuttahi lohitankamaņīhi” ca. 


1138. Citra manorama bhūmi na tatthuddhamsatt* rajo, 
gopanasigana pita” kutam dharenti nimmita. 


1139. Sopanani ca cattari nimmita caturo disa, 
nana ratanagabbhehi adiccova virocati. 


1140. Vediyā* catasso tattha vibhatta bhagaso mita, 
daddallamānā abhanti? samanta caturo disa. 


1141. Tasmim vimane pavare devaputto mahappabho, '° 
atirocati vannena udayantova bhanuma. "' 


' sañkamanam - Ma, PTS. 


? vimānam - itisaddo PTS potthake na dissate. 7 gopāņase gaņāpītā - Sya. 

3 hemajalapaticchannam - Ma, Sya. ° vedika - Sya, PTS. 

* kimkaņikajālakappitam - Sya. ° abhenti - Sya. 

* lohitangamaņīhi - Ma, Sya. 1 devaputta mahappabha - Sya. 
S uddhamsate - Sya. " bhāņumā - Ma, Syā, Simu. 
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1132. “Tôi, khi lā con người ở cối nhân loại, tôi đã làm lối kinh hành ở 
đường di nơi bìa rừng, và tôi đã trồng các cây ở tu viện. Và các bậc có giới 
hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí đồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1133. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1134. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mā tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung có Cây Trụ Bằng Ngọc Ma-ni. 


7.4 
1135. Thiên cung, ở ngọn núi bằng vàng, được che phủ với màng lưới 
bằng vàng, được sắp đặt màng lưới chuông leng keng, đang chiếu sáng khắp 
mọi nơi. 


1136. Các cây cột có tám mặt đã khéo được thực hiện, tất cả được làm 
bằng ngọc bích, ở mỗi một mặt, bảy loại châu báu đã được hóa hiện ra. 


1137. Ngọc bích, vàng, ngọc pha-lé, và ngọc ru-bi, với các viên ngọc mắt 
mèo, ngọc trai, và các viên ngọc ma-ni màu đỏ. 


1138. Mặt nền đa dạng, làm thích ý, ở nơi đó bụi bặm không bốc lên, 
những cụm đà cong màu vàng, được hóa hiện ra, nâng đỡ mái nhọn. 


1139. Và bốn bực cấp được hóa hiện ra ở bốn phía, với các gian phòng có 
nhiều loại châu ngọc khác nhau, chói sáng tựa như mặt trời. 


1140. O nơi ấy, bốn rào chắn được phân chia thành từng phần cân xứng. 
Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn phương ở xung quanh. 


1141. Ở Thiên cung quý cao ấy, vị Thiên tử có ánh sáng vĩ đại, sáng chói 
vượt trội nhờ vào màu da, tựa như mặt trời đang mọc lên. 
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1142. Danassa te idam phalam atho silassa va pana, 
atho añjalikammassa tam me akkhahi pucchito *ti.' 


1143. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1144. Aham andhakavindasmim buddhassadiccabandhuno, 
viharam satthu” karesim pasanno sehi panihi. 


1144. Tattha gandhañca malañca paccagghañca? vilepanam, 
viharam satthuno dasim* vippasannena cetasa. 


1146. Tena mayhamidam laddham vasam vattemi nandane, 
nandane pavane* ramme nanadijaganayute 
ramāmi naccagītehi accharahi purakkhato *ti. ° 


Suvaņņavimānam. 


7-5 
1147. Uccamidam manithunam vimānam 
samantato dvādasa yojanāni, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veļuriyatthambhā rucakatthatā” subhā. 


1148. Tatthacchasi pivasi khadasi? ca 
dibbā ca vīņā pavadanti vaggum, ° 
dibbā rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


1149. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1150. Deviddhipattosi mahanubhavo”” 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1151. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1 pucchito - Ma. ` nandane ca vane - Ma, PTS; nandane pavare - Sya. 
? satthuno - Sya. ê purakkhito ti - Sya. 
3 paccayañica - Ma, Syā, PTS; ” ruciratthatā - Sya. 

paccaggañca - Simu, Pa. ° khādasī - PTS. ° vaggū - Syā, PTS. 
* satthu adāsim - Ma. 1 pucchāmi tam deva mahānubhāva - PTS. 
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1142. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động chắp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1143. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1144. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay cho xây dựng ở Andhakavinda ngôi trú 
xá dành cho đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, bậc Đạo Sư. 


1145. Ở nơi ấy, với tâm ý thanh tịnh tôi đã dâng cúng vật thơm, tràng hoa, 
đầu thoa giá tri, và ngôi trú xá đến bậc Đạo Sư. 


1146. Do việc ấy, điều này đã đạt được cho tôi; tôi vận hành quyền lực ở 
Nandana. O khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gắn bó, được tôn vinh bởi các tiên nū, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung Bằng Vàng. 


7-5 
1147. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1148. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


1149. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1150. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1151. Vị Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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1152. Gimhanam pacchime mase patapante' divakare,? 
paresam bhatako poso ambaramamasiñcati.* 


1153. Atha tenagama bhikkhu sariputto ti vissuto, 
kilantarupo kayena akilantova cetasa. 


1154. Tañca disvana ayantam avocam ambasiñcako, 
sadhu tam bhante nahapeyyam' yam mamassa sukhavaham. 


1155. Tassa me anukampaya nikkhipi pattacivaram, 
nisidi rukkhamulasmim chayaya ekacivaro. 


1156. Tañca acchena varina pasannamānaso naro," 
nahāpayī* rukkhamulasmim chayaya ekacivaram. 


1157. Ambo ca sitto samano ca nahapito,” 
maya ca puññam pasutam anappakam, 
1H so pitiya kayam sabbam pharati attano. 


1158. Tadeva ettakam kammam akasim taya jatiya, 
pahaya manusam deham upapannomhi nandanam. 


1159. Nandane pavane* ramme nanadijaganayute, 
ramami naccagītehi accharahi purakkhato ”ti. * 


Ambavimanam. 


7.6 
1160. Disvana devam patipucchi bhikkhu 
ucce vimanamhi ciratthitike, " 
āmuttahatthābharaņam" yasassim” 
dibbe vimanamhi yathāpi" candima. 


1161. Alankato malahar1'* suvattho 
sukuņdalī kappitakesamassu, 
āmuttahatthābharaņo yasassī 
dibbe vimanamhi yathapi” candima. ° 


1 patāpante - Sya. 8 nandane ca vane - Ma, PTS; 
2 divankare - Ma, Sya, PTS. nandane pavare - Sya. 
* asiñcaham - Sya. ? purakkhito ti - Sya. 
* nhãpeyyam, nhāpayī, nhāpito - Ma, Sya, PTS. 1 ciratthitike - PTS. 
” theram - Sya. " āmuttahatthābharaņo - Sya, PTS. 
° nhāpayī - Ma, PTS; 1? vassasī - Sya, PTS. 
nhãpayim - Sya. 13 vathasi - PTS. 
” samano ca nhāpito - Ma, PTS; 14 malyadharo - Ma, Sya, PTS. 
samaņo nhāpito - Sya. 15 Ayam gāthā Syā potthake na dissate. 
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1152. “Vào tháng cuối cùng của mùa nóng, khi mặt trời đang đốt nóng, 
người đàn ông, kẻ làm thuê cho những người khác, đã tưới nước vườn xoài. 


1153. Khi ấy, vị tỳ khưu nổi tiếng “Sariputta'` đã đi đến nơi ấy, với dáng vẻ 
mệt nhọc ở cơ thể nhưng không chút mệt nhọc ở tâm ý. 


1154. Và sau khi nhìn thấy vị ấy đang tiến đến, người tưới xoài đã nói 
rằng: “Thưa ngài, tốt lành thay (nếu) tôi có thể tắm cho ngài, việc ấy là sự 
đem lại hạnh phúc cho tôi.’ 


1155. Vì lòng thương tưởng đến tôi đây, vị ấy đã đặt y và bình bát xuống, 
rồi đã ngồi xuống ở gốc cây, nơi bóng râm, (mặc) một y. 


1156. Và với tâm tịnh tín, người đàn ông, với nước sạch, đã tắm cho vi ấy, 
(mặc) một y, ở gốc cây, nơi bóng râm. 


1157. 'Cây xoài đã được tưới nước và vị Sa-môn đã được tắm; còn phước 
báu đã được tôi tao ra không phải là it” (Suy nghĩ) như thế, người ấy làm lan 
tỏa toàn bộ cơ thể của bản thân với niềm hỷ lạc. 


1158. Trong kiếp sống ấy, tôi đã tạo chính nghiệp ấy chỉ có bấy nhiêu. Sau 
khi lia bỏ xác thân nhân loại, tôi được sanh lên (khu vườn) Nandana. 


1159. Ở khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gắn bó, được tôn vinh bởi các tiên nū, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung Cây Xoài. 


7.6 
1160. Sau khi nhìn thấy vi Thiên nhân có đồ trang sức ở bàn tay đã được 
trau chuốt, có danh tiếng, ở tòa lâu đài cao ráo, có sự tồn tại lâu dài, cũng 
giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cối Trời, vị tỳ khưu đã hỏi rằng: 


1161. “Ngươi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh đẹp, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuốt, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 


189 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 7. Sunikkhittavaggo 


1162. Dibbā ca vina pavadanti vaggum' 
atthatthaka sikkhita sadhurupa, 
dibba ca kañña tidasacara ulara 
naccanti gayanti pamodayanti. 


1163. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


1164. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1165. Aham manussesu manussabhuto 
sangamma rakkhissam paresam dhenuyo, 
tato ca aga samaņo mamantike? 
gavo ca mase agamamsu khaditum. 


1166. Dvayajja kiccam ubhayañca kariyam? 
iccevaham bhante tada vicintayim,* 
tato ca saññam patiladdha yoniso 
dadami? bhanteti khipim anantakam. 


1167. So masakhettam turito avasarim 
pura ayam' bhañjati” yassidam dhanam, 
tato ca kanho urago mahaviso 
adamsi pade turitassa me sato. 


1168. Svaham attomhi dukkhena pilito 
bhikkhu ca tam samam muñcitva nantakam, * 
ahāsi? kummāsam mamanukampaya” 
tato cuto kālakatomhi devatā. 


1169. Tadeva kammam kusalam katam mayā 
sukhañca kammam anubhomi attana, 
taya hi bhante anukampito bhusam 
kataññutaya abhivadayami tam. 


' vaggū - PTS. ” bhuñjati - Simu. 

? Samano mama santike - Syā. ° bhikkhu ca tam sāmam muñcitvanantakam - Ma; 

3 karissam - Syā. bhikkhu ca tam muñcitva anantakam - Sya. 
*vicintayam - Sya. ? adāsi - Sya. 

` adāsi - Sya. 1 mamanukampaya - Sya; 

° purāyam - Sya. mananukampiya - katthaci. 
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1162. Còn có các cây đàn ưng thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cối Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiển. 


1163. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1164. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1165. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã gom lại các con bò cái của 
những người khác rồi canh giữ. Và sau đó, có vị Sa-môn đã đi đến gần tôi. Và 
các con bò đã đi đến để ăn những cây đậu. 


1166. “Hôm nay, có hai phận sự, và cả hai đều cần phải làm.’ Thưa ngài, 
khi ấy tôi đã suy nghĩ y như thế. Kế đó, sau khi đã đạt được ý nghĩ đúng đắn, 
tôi đã đặt mảnh giẻ (gói miếng bánh, nói rằng): “Thưa ngài, tôi xin dâng." 


1167. Tôi đây đã vội vã đi xuống ruộng đậu trước khi con bò này làm hư 
hại tài sản này của ai đó. Và kế đó, có con rắn màu đen có nọc độc dữ tợn đã 
cắn ở bàn chân của tôi trong khi tôi đang vội vã. 


1168. Tôi đây bị đau đớn, bị hành hạ bởi khổ đau. Và vị tỳ khưu sau khi tự 
thân mở ra mảnh giẻ (gói miếng bánh) ấy, đã nuốt vào miếng bánh kem, vì 
lòng thương tưởng đối với tôi. Từ nơi ấy, tôi đã chết, đã từ trần, và trở thành 
Thiên nhân. 


1169. Chính hành động thiện ấy đã được tôi tạo ra, và tôi thọ hưởng 
nghiệp an lạc tự chính mình. Thưa ngài, bởi vì tôi đã được ngài thương tưởng 
thật nhiều, tôi xin đảnh lễ (ngài) với lòng tri ân. 
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1170. Sadevake loke samarake ca 
añño munī' natthi tayanukampako, 
taya hi bhante anukampito bhusam 
kataññutaya abhivadayami tam. 


1171. Imasmim loke parasmim va pana 
añño mun1? natthi tayanukampako, 
taya hi bhante anukampito bhusam 
kataññutaya abhivadayami tan "ti. 
Gopālavimānam. 


7.7 
1172. Punnamase? yatha cando nakkhattaparivarito, 
samanta anupariyati tārakādhipatī sasī. 


1173. Tathūpamam idam vyamham dibbam devapuramhi ca, 
atirocati vannena udayantova ramsima. 


1174. Veļuriyasuvaņņassa phalika rupiyassa ca, 
masaragallamuttahi lohitankamaņīhi' ca. 


1175. Citra manorama bhumi veluriyassa santhata, 
kutagara subha ramma pasado te sumapito. 


1176. Ramma ca te pokkharani puthulomanisevita, 
acchodika? vippasanna sonnavalukasanthata. ° 


1177. Nanapadumasañichanna pundarikasamotata, ” 
surabhim sampavayanti manuñña maluterita. 


1178. Tassa te ubhato passe vanagumba sumapita, 
upeta puppharukkhehi phalarukkhehi cubhayam. 


1179. Sovannapade pallanke muduke colasanthate, * 
nisinnam devarajamva upatitthanti acchara. 


1180. Sabbabharanasañchanna nanamala vibhusita, 
ramant? tam mahiddhikam vasavattiva modasi. 


ramasi ratisampanno naccagrte'° suvadite. 


1 muni - Ma, Sya, PTS. 

2 muni - Sya, PTS. 

3 punnamaye - Sya. 

* lohitangamaņīhi - Ma, Sya. 
` acchodakā - Ma, Syā. 


sovaņņavālukasanthatā - Ma, Syā. 
puņdarīkasamogatā - Syā. 
goņakatthate - Ma; goņasanthate - Syā. 
ramenti - Ma, Syā, PTS. 


6 
7 
8 
9 
15 naccagītesu - Syā. 
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1170. Ở thế gian luôn cả chư Thiên và luôn cả Ma Vương, không có vị hiền 
trí nào khác là người có lòng thương tưởng hơn ngài. Thưa ngài, bởi vì tôi đã 
được ngài thương tưởng thật nhiều, tôi xin đảnh lễ (ngài) với lòng tri ân. 


1171. Ở thế gian này hay là ở đời kế tiếp đi nữa, không có vị hiền trí nào 
khác là người có lòng thương tưởng hơn ngài. Thưa ngài, bởi vì tôi đã được 
ngài thương tưởng thật nhiều, tôi xin dành lễ (ngài) với lòng tri ân.” 

Thiên Cung của Người Chăn Bò. 


7.7 
1172. “Giống như mặt trăng, chúa tē các vì sao, có hình con thỏ, vào ngày 
rằm, được vây quanh bởi các vì tỉnh tú, di chuyển vòng quanh. 


1173. Tương tự như thế, Thiên cung này thuộc cõi Trời và ở thành phố của 
chư Thiên sáng chói vượt trội nhờ vào vẻ đẹp, tựa như mặt trời đang mọc lên. 


1174. Ngọc bích, vàng, ngọc pha-lé, và ngọc ru-bi, với các viên ngọc mắt 
mèo, ngọc trai, và các viên ngọc ma-ni màu đỏ. 


1175. Mặt nền đa dạng, làm thích ý, được trải lót bằng ngọc bích, có các 
ngôi nhà mái nhọn xinh đẹp, đáng yêu; tòa lâu đài của ngươi đã khéo được 
hóa hiện. 


1176. Và các hồ sen của ngươi là đáng yêu, được loài cá puthuloma lai 
vãng, có nước trong sạch, được yên tĩnh, được trải cát bằng vàng. 


1177. Được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, được trải rộng với 
những cây sen trắng, (các hồ sen) làm hài lòng, được lay động bởi làn gió, tỏa 
ra hương thơm. 


1178. Ó cả hai bên cái hồ ấy của ngươi, có những cum rừng đã khéo được 
hóa hiện ra, có đủ cả hai loại với các loại cây bông hoa và các loại cây sinh 
trái. 

1179. Ở chiếc ghế dài có chân bằng vàng, mềm mại, được trải lót lớp vải, 


các tiên nữ đứng hầu (ngươi) đã ngồi xuống, tựa như vị Thiên Vương. 


1180. (Các tiên nữ) được che phủ với tất cả đồ trang sức, được điểm trang 
với các tràng hoa khác loại, tiêu khiển cho ngươi, người có đại thần lực; 
ngươi vui thú tựa như vi (Thiên Vương) Vasavatti. 


1181. Với các cái trống, các tù và vỏ sò và các trống nhỏ, với các cây đàn 


ung, và với các xập xõa, được đầy đủ thú vui, ngươi vui thú ở vũ điệu lời ca, 
ở khúc nhạc hay. 
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1182. Dibba te vividha rupa dibba sadda atho rasa, 
gandha ca te adhippeta photthabba ca manorama. 


1183. Tasmim vimane pavare devaputta mahappabho,' 
atirocasi” vaņņena udayantova bhānumā.* 


1184. Dānassa te idam phalam atho sīlassa vā pana, 
atho añJalikammassa tam me akkhahi pucchito ti.“ 


1185. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1186. Aham kapilavatthusmim sakiyanam puruttame, 
suddhodanassa puttassa kanthako* sahajo aham.* 


1187. Yadā so addharattayam bodhaya mabhinikkhami,” 
so mam muduhi pāņīhi jalatambanakheht? ca. 


1188. Satthim akotayitvana vaha sammati c' abravi, 
aham lokam tarayissam patto sambodhimuttamam. 


1189. Tam me giram sunantassa haso me vipulo ahu, 
udaggacitto sumano abhisamsim? tada aham. 


1190. Abhirulhañca mam ñatva sakyaputtam'” mahayasam, 
udaggacitto mudito vahissam'' purisuttamam. 


1191. Paresam vijitam gantva uggatasmim divakare, '° 
mamam channañca ohaya anapekkho so apakkami. * 


1192. Tassa tambanakhe pade jivhaya parilehisam, 
gacchantañca mahaviram rudamāno udikkhisam. 


1193. Adassanenaham tassa sakyaputtassa sirimato, 
alattham garukabadham khippam me maranam ahu. 


1194. Tasseva anubhavena vimanam avasamidam, 
sabbakāmaguņopetam' dibbam devapuramhi ca. 


1195. Yañca me ahuva hāso"” saddam sutvana bodhiya, 
teneva kusalamulena phusissam asavakkhayam. 


1 devaputta mahappabha - Sya. ? abhisisim - Ma; 

? abhirocasi - Syā. abhisimsim - Sya, PTS. 
*bhāņumā - Ma, Sya. 1 sakyaputtam - Syā. 

* pucchito - Ma. " vāhissam - Sya. 

* kaņdako - Ma; kaņthako - Syā. 2 đivankare - Syā. 

° ahum - Syā. 5 anāpekkho apakkami - Sya. 
7 sambodhaya abhinikkhami - Syā.  sabbakāmaguņūpetam - Sya. 
® jālitambanakkhehi - Ma. 5 ahu vāhāso - Syā. 


194 


Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 7. Phẩm Khéo Đặt Xuóng 


1182. Các sắc thuộc cối Trời với nhiều hình thức là thuộc về ngươi, các 
thinh thuộc cõi Trời, rồi các vị, các hương, và các xúc thích ý được dành riêng 
cho ngươi. 


1183. Này vị Thiên tử, ở Thiên cung quý cao ấy, ngươi có ánh sáng vĩ đại, 
sáng chói vượt trội nhờ vào màu da, tựa như mặt trời đang mọc lên. 


1184. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động chắp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1185. VỊ Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1186. “Ở kinh thành Kapilavatthu của những người Sakya, tôi đã là (con 
ngựa) Kanthaka, được sanh đồng thời với người con trai của (đức vua) 
Suddhodana. 


1187-1188. Vào lúc nửa đêm, vị ấy đã ra đi vì sự Giác Ngộ. VỊ ấy, với hai 
bàn tay mềm mại, có màng lưới, và các móng tay màu đồng, đã võ vào đùi 
của tôi và đã nói rằng: “Này bạn, hãy đưa (ta) đi. Đạt được quả vị Giác Ngộ tối 
thượng, ta sẽ giúp cho thế gian vượt qua.” 


1189. Niềm vui bao la đã có cho tôi trong khi tôi đang lắng nghe câu nói 
ấy. Với tâm phấn khởi, với thiện ý, khi ấy tôi đã mong cầu. 


1190. Và sau khi biết được người con trai dòng Sakya, có danh tiếng lớn 
lao, đã cối lên tôi, với tâm phấn khởi, được hoan hy, tôi đã đưa bậc tối 
thượng nhân đi. 


1191. Sau khi đi đến lãnh thổ của những người khác, khi mặt trời đã mọc 
lên, sau khi bỏ lại tôi và Channa, vị ấy đã bỏ đi, không đoái hoài. 


1192. Bằng luỡi, tôi đã liếm quanh hai bàn chân có móng chân màu đồng 
của vị ấy, và đã khóc lóc nhìn theo vị đại anh hùng đang ra đi. 


1193. Do việc không còn nhìn thấy người con trai dòng Sakya vinh quang 
ấy, tôi đã nhận lấy cơn bệnh trầm trọng; cái chết đã nhanh chóng xảy đến 
cho tôi. 


1194. Do nhờ năng lực của chính việc ấy, tôi trú ngụ tại Thiên cung này, 
có đủ tất cả các loại dục, và ở thành phố chư Thiên thuộc cối Trời. 


1195. Và việc tôi đã có niềm vui sau khi nghe được âm thanh của từ giác 
ngộ; do chính thiện căn ấy, tôi sẽ chạm đến sự cạn kiệt các lậu hoặc. 
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1196. Sace hi bhante gaccheyyasi satthu buddhassa santike, 
mamāpi nam' vacanena sirasa vajjasi vandanam. 


1197. Ahampi datthum gacchissam jinam appatipuggalam, 
dullabham dassanam hoti lokanathana tadinan ti. 


1198. So kataññu? katavedī sattharam upasankami, 
sutva giram cakkhumato dhammacakkhum visodhayi. 


1199. Visodhetva? ditthigatam vicikiccham* vatani ca 
vanditva satthuno pade tatthevantaradhayatha ”ti. 
Kanthakavimanam. 


7.8 
1200. Anekavannam darasokanasanam 
vimanamaruyha anekacittam, 
parivarito accharasamganena? 
sunimmito bhūtapatīva modasi. 


1201. Samassamo natthi kuto panuttaro, 
yasena puññena ca iddhiya ca. 


1202. Sabbe ca deva tidasagana° samecca 
tam tam namassanti sasimva deva, 
ima ca te accharayo samantato 
naccanti gayanti pamodayanti. 


1203. Deviddhipattosi mahanubhavo 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vaņņo ca te” sabbadisā pabhāsatī ti. 


1204. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1205. Aham bhadante* ahuvasim° pubbe 
sumedhanamassa jinassa savako, 
puthujjano anavabodhohamasmi”” 
so sattavassani paribbajissaham. ” 


1 tam - Sya. ” vanno ca - PTS. 

* so ca kataññũ - Sya. ° sohampi bhante - Sya. 

3 visodhayitva - Sya. ° ahuvasi - Ma, Sya, PTS. 

* vieikicchã - Sya. 19 ananubodhohamasmi - Ma; 
” accharanam ganena - Sya. anubodhohamasmi - Sya. 

ê tidasā gana - Sya. " pabbajissaham - Sya. 
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1196. Thưa ngài, bởi vì nếu ngài đi đến gặp đức Phật, bậc Đạo Sư, xin ngài 
hãy nói với VỊ ấy luôn cả lời nói của tôi về việc đê đầu đảnh lễ (của tôi). 


1197. Tôi cũng sẽ đi để diện kiến dang Chiến Tháng, bậc không người đối 
thủ; việc gặp gỡ các đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy là điều khó đạt được.” 


1198. Vi (Thiên tử) ấy có sự tri ân, có sự hiểu biết về việc đã được làm, đã 
đi đến gặp bậc Đạo Sư. Sau khi lắng nghe lời nói của đấng Hữu Nhãn, vị ấy 
đã làm trong sạch Pháp nhãn. 


1199. Sau khi đã làm trong sạch việc sa vào (tà) kiến, hoài nghi, và (sự cố 
chấp vào) các nghi thức, vị ấy đã dành lễ hai bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã 
biến mất ngay tại chó āy.' 

Thiên Cung của Kanthaka. 


7.8 
1200. “Sau khi đã đạt đến Thiên cung được tô điểm theo nhiều cách, có 
nhiều màu sắc, có sự tiêu diệt nỗi buồn bực và sầu muộn, ngươi được tùy 
tùng bởi đoàn tiên nữ, vui sướng tựa như Sunimmita, vị chúa té của chúng 
sinh. 


1201. Không có vị sánh bằng như vậy; hơn nữa người vượt trội về danh 
tiếng, phước báu, và thần thông thì từ đầu mà có? 


1202. Và tất cả chư Thiên, các nhóm ở cối Ba Mươi (Ba), sau khi tụ hội lại 
sẽ lễ bái ngươi đây, tựa như chư Thiên lễ bái mặt trăng. Và ngươi có các tiên 
nữ này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


1203. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1204. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1205. “Thưa ngài đại đức, vào thời quá khứ tôi đã là đệ tử của đấng Chiến 
Thắng tên Sumedha. Tôi còn là phàm nhân, chưa được giác ngộ; tôi đây đã 
xuất gia bảy năm. 


1 Hai câu kệ cuối, 1198 và 1199, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sdd. 317). 
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1206. Svaham' sumedhassa jinassa satthuno 
parinibbutassoghatinnassa tadino, 
ratanuccayam hemajalena channam 
vanditva thupasmim manam pasadayim. 


1207. Na masi danam na ca matthi? datum 
pare ca kho tattha samadapesim, 
pujetha nam pūjanīyassa* dhātum 
evam kira saggamito gamissatha. 


1208. Tadeva kammam kusalam katam maya 
sukhañca dibbam anubhomi attana, 
modamaham tidasaganassa majjhe 
na tassa puññassa khayampi ajjhagan ”ti.* 

Anekavaņņavimānam. 


7.9 
1209. Alankato mattakundali? 
mālādhārī* haricandanussado, 
bāhā paggayha kandasi 
vanamajjhe kim dukkhito tuvan ti. 


1210. Sovannamayo pabhassaro 
uppanno rathapañjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindami 
tena dukkhena Jahissam” jīvitan ti. 


1211. Sovannamayam manimayam 
lohitankamayam* atha rūpiyāmayam, 
ācikkha me bhaddamāņava 
cakkayugam patilabhayami' te ti. 


1212. So māņavo tassa pāvadi 
candasuriyā' ubhayettha dissare, 
sovaņņamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhatī ti. 


1 


soham - Ma, Syā. 


2 na ca pana matthi - Syā. è lohitakamayam - Ma; 

3 pūjaneyyassa - Syā. lohitangamayam - Syā; 
* khayamhi ajjhaga ti - Syā. lohamayam - katthaci. 

* matthakuņdalī - Ma, Syā. ° rūpiyamayam - Ma, Sya. 
° māladhārī - Ma. 1 patipādayāmi - Ma. 

” jahāmi - Ma; jahissāmi - Syā. 1! candamasuriyā - Sya. 
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1206. Lúc đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Sumedha, vị đã vượt qua các 
dòng lũ như thế ấy, viên tịch Niết Bàn, tôi đây, sau khi đảnh lễ khối châu báu 
được che phủ bởi mạng lưới bằng vàng, đã làm cho tâm ý được tịnh tín ở 
ngôi bảo tháp. 


1207. Sự bố thí của tôi là không có, tôi không có gì để bố thí. Tuy nhiên, 
tại nơi ấy tôi đã khuyến khích những người khác rằng: “Quý vị hãy cúng 
dường xá-lợi ấy của bậc xứng đáng cúng dường, như vậy nghe nói quý vị sẽ từ 
nơi đây đi đến cối Trời.” 


1208. Chính nghiệp thiện ấy đã được tao ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng sự 
an lạc thuộc cõi Trời bởi chính bản thân. Tôi vui sướng giữa nhóm (chư 
Thiên) ở cối Ba Mươi (Ba). Tôi còn chưa đi đến sự cạn kiệt của phước báu 
ấy.” 

Thiên Cung Nhiêu Màu Sắc. 


7.9 
1209. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai dā được đánh bóng, có 
mang tràng hoa, có bôi xức trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay 
lên rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?”' 


1210. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi sẽ từ bỏ mạng sống.” 


1211. “Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng hồng ngọc, hay 
làm bằng bạc? Này người thanh niên hiền thiện, ngươi hãy nói với ta. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1212. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời được nhìn thấy; cỗ xe của tôi, làm bằng vàng, được chói sáng với cặp 
bánh xe ấy.” 


1 Thanh niên Mattakundali, sau khi chết sanh về cõi Trời, nhìn thấy người cha đang than 
khóc vì sự ha đời của đứa con trai nên đã về lại nhân gian nhằm giúp cho cha vượt qua nỗi 
sầu muộn. Câu chuyện này cũng được ghi lại ở Jataka-Atthakatha (Chú Giải Bổn Sanh) câu 
chuyện 449, và Dhammapada-Atthakatha (Chú Giải Pháp Cú) câu kệ số 2. 


199 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 7. Sunikkhittavaggo 


1213. Balo kho tvampi' manava 
yo tvam patthayase? apatthiyam, 
maññami tuvam marissasi 
na hi tvam* lacchasi candasuriye *ti.* 


1214. Gamanagamanampi dissati 
vannadhatu ubhayattha vithiya, 
peto pana? kalakato na dissati 
ko nidha kandatam balyataro ti. 


1215. Saccam kho vadesi manava 
ahameva kandatam balyataro, 
candam viya darako rudam 
petam kalakatabhipatthayan *ti.* 


1216. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varina viya osiñcam sabbam nibbapaye daram. 


1217. Abbahī' vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


1218. Svaham abbulhasallosmi sitibhutosmi? nibbuto, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana māņavā ti. 


1219. Devatā nusi gandhabbo adu? sakko purindado, 
ko va tvam kassa va putto katham jānemu tam mayan ti. 


1220. Yañca kandasi yañca rodasi 
puttam alahane sayam dahitvā," 
svāham kusalam karitvā'' kammam 
tidasanam sahavyatam patto ti.” 


1221. Appam vā bahum vā nāddasāma 
dānam dadantassa sake agāre, 
uposathakammam va tadisam 
kena kammena gatosi devalokan ti. 


1222. Abadhikoham dukkhito gilãno 
aturarupomhi” sake nivesane, 
buddham vigatarajam vitinnakankham 
addakkhim sugatam anomapaññam. 


1 tvam asi - Ma, Sya, PTS. 7 abbúlham - Sya. 

? patthayasi - Syā. * sitabhútosmi - Sya. 

* tuvam - Syā, PTS. ° adu - Ma; ādū - Sya. 

* candimasūriye ti - Ma; 15 dahitva - Sya. 
candimasuriye tỉ - Syā. 1! karitvana - Sya. 

` pana - itisaddo Ma na dissate. 2 gato tỉ - Ma. 

° kalakatabhipatthayin ti - Ma. 1 ãtũiraripomhi - Sya. 
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1213. “Này người thanh niên, ngươi quả thật cũng khờ dại, ngươi mong 
mỏi vật không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ 
không đạt được mặt trăng và mặt trời.” 


1214. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. O 
đây, màu sắc và bản chất của cả hai là theo trình tự. Trái lại, người chết, đã 
qua đời, không được nhìn thấy. Vậy ở đây, trong hai người đang khóc lóc, 
người nào khờ dại hơn?” 


1215. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong hai 
người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người chết, 
đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng. 


1216. Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nói buồn bực như là đang rudi nước 
xuống. 


1217. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm 
vào trái tim của tôi. 


1218. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe ngươi tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc. 


1219. Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Ngươi lá ai, hay là con trai của ai, 
làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 


1220. “Đứa con trai nào mà ông đã tự mình thiêu đốt ở nơi hỏa táng, rồi 
than vãn và khóc lóc, người ấy chính là tôi; sau khi làm việc thiện, tôi đã đạt 
đến sự cộng trú ở cối Ba Mươi (Ba).” 


1221. “Chúng tôi đã không nhìn thấy vật thí ít hay nhiều của ngươi trong 
khi ngươi bố thí ở nhà mình, hay việc làm vào ngày trai giới tương tự như thế 
ấy; do nghiệp nào mà ngươi đã đi đến thế giới của chư Thiên?” 


1222. “Tôi là người có bệnh, bị khổ sở, là người bệnh, có dáng vóc bệnh 
hoạn ở trong căn nhà của mình. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc đã xa lìa ô 
nhiễm, vị đã vượt qua hoài nghĩ, đấng Thiện Thệ, có trí tuệ tuyệt vời. 
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1223. Svaham muditamano pasannacitto 
añjalim akarim tathagatassa, 
taham kusalam karitvana kammam 
tidasanam sahavyatam patto ti.' 


1224. Acchariyam vata abbhutam?” 
añjalikammassa ayamidiso vipako, 
ahampi muditamano pasannacitto 
ajjeva buddham saraņam vajāmī ti. 


1225. Ajjeva buddham saraņam vajāhi 
dhammañca sanghañca pasamnacitto, 
tatheva sikkhaya padani pañca 
akhandaphullani samadiyassu. 


1226. Panatipata viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu 
amajjapo ma” ca musa bhanahi 
sakena darena ca hohi tuttho *ti. 


1227. Atthakamosi me yakkha hitakamosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi acariyo mama ti.“ 


1228. Upemi saranam buddham dhammañcapi anuttaram, 
sanghañca naradevassa gacchami saranam aham. 


1229. Panatipata viramami khippam 
loke adinnam parivajjayami, 
amajjapo no ca musa bhanami 
sakena darena ca homi tuttho ”ti. 


Mattakundalivimanam. 


7.10 
1230. Sunotha yakkhassa ca vanijana ca 
samagamo yattha tada ahosi, 
yatha katham itaritarena? capi 
subhasitam tañca sunatha sabbe. 


1231. Yo so ahu raja payasi nāmo* 
bhummānam sahavyagato yasassī, 
so modamānova sake vimāne 
amānuso mānuse ajjhabhāsī ti. 


1 gato tỉ - Ma. 3 amajjapo no - Sya. 

? abbhutam vata - Ma; * mama - Sya, PTS. 
abbhūtam vata - Sya; > itaritarena - Ma. 
abbhútam - PTS. ° payasi nama - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 7. Phẩm Khéo Đặt Xuóng 


1223. Chính tôi đây, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, đã thực hiện việc 
chắp tay đến đức Như Lai. Sau khi làm việc thiện ấy, tôi đã đạt đến sự cộng 
trú ở cối Ba Mươi (Ba).” 


1224. “Thật là kỳ diệu, phi thường! Quả thành tựu này của việc chắp tay là 
như thế. Tôi cũng vậy, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, tôi đi đến nương nhờ 
đức Phật ngay ngày hôm nay.” 


1225. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín ông hãy đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, ông hãy thọ trì năm 
điều học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


1226. Ông hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


1227. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho tôi. Thưa vị 
Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho tôi. Tôi thực hành lời nói 
của ngài; ngài là thầy dạy học của tôi. 


1228. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và tôi 
đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


1229. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và tôi 
không nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 

Thiên Cung của Mattakuņdalī. 


7.10 

1230. Chúng ta hãy lắng nghe về sự gặp gỡ của vị Da-xoa và các người 

thương buôn đã xảy ra vào lúc ấy. Câu chuyện đã khéo được trao đổi bởi 
người này với người kia như thế nào, xin tất cả hãy lắng nghe câu chuyện ấy. 


1231. Vị vua ấy tên là Payasi, có danh tiếng, đã đi đến cộng trú với chư 
Thiên địa cầu. Ngay trong lúc đang vui thích ở Thiên cung của mình, vị phi 
nhân ấy đã nói với loài người rằng:! 


1 Hai câu kệ đầu là lời giới thiệu của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 332). 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 


1232. Vanke' araññe amanussatthane 
kantare appodake appabhakkhe, 
suduggame vaņņupathassa” majjhe 


vankam bhayam* natthamanā manussa. 


1233. Nayidha phalā mūlamayā ca santi 
upādānam natthi kuto idha bhakkho,* 
aññatra pamsuhi ca valukahi ca 
tattahi? unhahi ca darunahi ca. 


1234. Ujjangalam tattamivam° kapalam 
anayasam paralokena tulyam, 
luddanamavasamidam puranam 
bhūmippadeso abhisattarupo. 


1235. Atha tumhe kena” vannena 
kimasamana imam padesam hi, 
anuppavittha sahasa samecca 
lobha bhaya athava sampamulha ti. 


1236. Magadhesu angesu ca satthavaha 
āropayitvā* paniyam puthuttam, * 
te yāmase sindhusovīrabhūmim 
dhanatthika uddayam” patthayānā. 


1237. Divā pipāsam nadhivāsayantā 
yogganukampañca samekkhamānā, 
etena vegena āyāma sabbe 
rattim maggam patipanna vikale. 


1238. Te duppayata aparaddhamagga 
andhakula vippanattha araññe, 
suduggame vannupathassa? majjhe 
disam na janama pamulhacitta. 


1239. Idañca disvana aditthapubbam 
vimanasetthañca tavañca'"' yakkha, 
tatuttarim jivitamasamana” 
disvā patita sumana udagga ti. 


1 sanke - Syā. 
? vanapathassa - Syā. 
* vankambhayā - Ma, Sya, PTS. 
4 bhikkhá - Syā. 
` tatahi - Ma. 
S tattamidam - Sya; 
tattam ivam - PTS. 
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7. Sunikkhittavaggo 


7 kena nu - Syā. 

* aropiyamha - Sya; 
aropayissam - PTS, Simu. 

? pahūtam - Sya. 

'° udayam - Syā. 

1! tuvañca - Sya. 

2 jīvitamāsimsanā - Sya. 


Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 7. Phẩm Khéo Đặt Xuóng 


1232. “Ở khu rừng hiểm trở, nơi không có loài người, ở sa mạc, thiếu 
nước, thiếu thức ăn, nơi vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, nhiều người bị mất 
trí vì nỗi sợ hãi sự hiểm trở. 


1233. Ở nơi đây, không có các trái cây, và các loại cây có rễ, không có củi 
lửa, lấy đâu ở đây có thức ăn, ngoại trừ nhiều bụi bặm, lắm cát, các sự thiêu 
đốt, các sự nóng bức, và các sự khắc nghiệt? 


1234. Vùng sa mạc tựa như cái chảo đã được đốt nóng, không có lợi ích, 
tương đương với thế giới khác (địa ngục); chỗ trú ngụ này là của những kẻ 
hung dữ trước đây, là vùng đất bi nguyén rủa. 


1235. Còn các người, vì nguyên nhân gì, trong khi đang mong mỏi điều gì, 
lại vội vã tập hợp rồi đi vào chính khu vực này, do lòng tham, do sự sợ hãi, 
hay là đã bị lầm lẫn?” 


1236. “Các chủ đoàn xe ở xứ sở Magadha và Anga sau khi cho chất lên 
hàng hoá với số lượng đồi dào, những người ấy đi đến vùng đất Sindhu và 
Sovīra với mục đích vé tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận. 


1237. Vào ban ngày, do không chịu đựng được cơn khát và mãi quan tâm 
đến sự thương xót đối với các con vật kéo xe, tất cả chúng tôi di chuyển với 
tốc độ này và đến được con đường vào ban đêm, không đúng thời điểm. 


1238. Đã khởi hành chậm trễ, đã bị lạc đường, bị rối loạn như người mù, 
đã bị lạc lối trong khu rừng, ở chỗ vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, chúng tôi 
đây không nhận ra phương hướng, có tâm bị hoang mang. 


1239. Và thưa vị Dạ-xoa, sau khi nhìn thấy việc này, việc chưa được thấy 
trước đây, là Thiên cung hạng nhất và ngài, trong khi đang mong mỏi về 
mạng sống sau này, đến lúc nhìn thấy (ngài), chúng tôi trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý vui vẻ, phấn khởi.” 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 7. Sunikkhittavaggo 


1240. Param samuddassa idañca' vannum? 
vettacaram” sankupathañca* maggam, 
nadiyo pana pabbatanañca dugga 
puthuddisā* gacchatha bhogahetu. 


1241. Pakkhandiyana vijitam paresam 
verajjake manuse pekkhamānā, 
yam vo sutam va° athavapi dittham 
accherakam tam vo sunoma tata ti. 


1242. Itopi accherataram kumara 
na no sutam va athavapi dittham, 
atitamanussakameva sabbam 
disva na” tappama anomavannam. 


1243. Vehasayam pokkharañño bhavanti? 
pahutamalya° bahupundarika, 
duma cime” niccaphalupapanna 
atīva gandha surabhim'' pavayanti. 


1244. Veluriyatthambha satamussitase 
silapava]assa'? ca āyatamsā, 
masaragalla sahalohitanka'? 
thambha cime“ Jotirasamayase. 


1245. Sahassatthambham" atulanubhavam 
tesūpari sādhumidam vimānam, 
ratanantaram kañcanavedimissam 
tapanīyapattehi ca sadhu channam. 


1246. Jambonaduttattamidam" sumattho 
pasadasopanaphalupapanno, 
dalho ca vaggu sumukho susamgato”” 
ativa nijjhanakhamo manuñño. 


1247. Ratanantarasmim bahu-annapanam 
parivarito accharasamganena, 
murajja'*alambaraturiyaghuttho'” 
abhivanditosi thutivandanaya. 


! imañca - Ma, Syā. 1 surabhī - Sya. 

? vanam - Sya. ? silappavāļassa - Syā. 

3 vettam param - Syā. * sahalohitangā - Ma; 

* sakupathañca - Sya. sahalohitakā - Syā; sahā lohitankā - PTS. 

” puthu disā - Sya. * thambhā ime - Ma, Syā, PTS. 

ê vã - itisaddo Syā potthake natthi. ° sahassathambham - Ma. 

7 disvāna - Ma, Syā. ê jambonaduttamidam - Syā. 

8 savanti - Ma, PTS. 7 dalho ca vaggu ca susangato ca - Ma, Syã, PTS. 
? pahūtamalyā - Ma, PTS. 3 muraja - Ma, PTS. 

1% duma ca te - Syā. ? ghutto - PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 7. Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1240. “Vì nguyên nhân của cải, quý vi đi đến những phương trời khác 
biệt, đến bờ bên kia của biển cả và đầm cát này, đến con đường có sự di 
chuyển với gậy chống và lối đi có cắm cọc, đến những con sông, thêm nữa là 
những con đường hiểm trở ở các ngọn núi. 


1241. Này quý vị, sau khi tiến vào lãnh thổ của những người khác, trong 
khi ngắm nhìn những con người thuộc nhiều quốc độ, điều nào đã được quý 
vị nghe, hoặc nhìn thấy, hãy cho chúng tôi nghe điều kỳ diệu ấy từ quý vi.” 


1242. “Thưa Thiên tử, điều kỳ diệu hơn thế này chúng tôi không được 
nghe hoặc nhìn thấy, tất cả đều vượt trội (thế giới) loài người, sau khi nhìn 
thấy chúng tôi chưa được thỏa mãn về vẻ đẹp tuyệt vời. 


1243. Ở không trung có những hồ sen với vô số bông hoa, với nhiều sen 
trắng, và những cây cối này được trổ quả thường xuyên, có những hương 
thơm tỏa ra cực kỳ thơm ngát. 


1244. Có những cây cột bằng ngọc bích vươn cao một trăm (ratana),' có 
bề mặt trải dài làm bằng đá và san hô, có các viên ngọc mắt mèo và các viên 
hồng ngọc, và những trụ cột này làm bằng ngọc như ý. 


1245. Có ngàn cây cột có năng lực không sánh bằng, phía trên chúng là 
Thiên cung tốt đẹp này, ở bên trong có châu báu, được kết hợp với hành lang 
bằng vàng, và được che phủ một cách khéo léo với những tấm lợp bằng vàng. 


1246. (Thiên cung) này chói sáng với vàng từ sông Jambu đã được tinh 
luyện. (Khu vực ấy) khéo được đánh bóng, được hiện hữu với các tòa lâu đài, 
các cầu thang, các sân thượng, vững chãi, dễ thương, có dáng xinh xắn, khéo 
được phối hợp, vô cùng cuốn hút sự nhìn ngắm, làm hài lòng. 


1247. Ở bên trong (Thiên cung) châu ngọc, có nhiều thức ăn thức uống, 
được tháp tùng bởi đoàn tiên nữ, được vang vang tiếng trống con, trống lớn, 
và các nhạc cụ, ngài được tôn vinh với sự ngợi ca và lē bái. 


! 1 ratana = 0.25 mét; như vậy 100 ratana = 25 mét. 
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Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 7. Sunikkhittavaggo 


1248. So modasi nariganappabodhano 
vimanapasadavare manorame, 
acintiyo sabbaguņūpapanno 
raja yatha vessavano nalinya.' 


1249. Devo nu asi udavasi yakkho 
udāhu devindo manussabhūto, 
pucchanti tam vāņijā satthavāhā” 
ācikkha ko nama tuvamsi yakkhā *ti.* 


1250. Serissako* nama ahampi” yakkho 
kantariyo vannupathamhi gutto, 
imam padesam abhipalayami 
vācankaro* vessavanassa rañño ti. 


1251. Adhiccaladdham parinamajam te 
sayam katam udahu devehi dinnam, 
pucchanti tam vanija satthavaha? 
katham taya laddhamidam manuññan *ti. 


1252. Nadhiccaladdham na parinamajam me” 
na sayam katam na hi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apapakehi 
puññehi me laddhamidam manuññan ti. 


1253. Kim te vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipako, 
pucchanti tam vanija satthavaha? 
katham taya laddhamidam vimānan ti. 


1254. Mama? pāyāsīti ahu? samañña 
rajjam yada karayim kosalanam, 
natthikaditthi kadariyo papadhammo 
ucchedavadi ca tada ahosim. 


1255. Samano ca kho asi kumarakassapo 
bahussuto cittakathī ularo, 
so me tada dhammakatham akāsi” 
ditthivisukani vinodayī me. 


1 naļinyā - Ma, PTS. ° vacanakaro - Ma, Sya, PTS. 
* vāņijasatthavāhā - Sya. 7 parinamajante - Sya. 

? yakkho ti - Sya, PTS. ° mamam - Ma. 

* serisako - Ma. ° ahú - PTS. 

* aham hi - Ma, Sya, PTS. 1 abhási - Ma. 
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Tiểu Bộ Kính - Chuyén Thiên Cung 7. Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1248. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, với sự đánh thức 
bởi các nhóm phụ nữ, ngài đây, không thể nghĩ bàn, có đủ mọi đức tính, vui 
sướng giống như đức vua Vessavana ở Nalinī. 


1249. Ngài là Thiên nhân, hay ngài là Dạ-xoa, là Chúa của chư Thiên, hay 
là bản thể nhân loại? Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài. 
Xin ngài hãy nói tên (của ngài) là gì, có phải ngài là Dạ-xoa?” 


1250. “Tôi chính là Dạ-xoa tên Serissaka, sống ở sa mạc, là người canh giữ 
đầm cát. Tôi hộ trì khu vực này, là người thực thi mệnh lệnh của đức Vua 
Vessavana.” 


1251. “(Công việc này) được nhận lãnh bởi ngài một cách ngẫu nhiên, 
được nảy sanh do sự phát triển, tự mình tạo ra, hay được chư Thiên giao cho? 
Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài 
đã đạt được công việc hài lòng này?” 


1252. “(Công việc này) không được nhận lãnh bởi tôi một cách ngẫu 
nhiên, không được nảy sanh do sự phát triển, không tự mình tạo ra, cũng 
không được chư Thiên giao cho. Công việc hài lòng này tôi đã đạt được nhờ 
vào những nghiệp không xấu xa, nhờ vào những phước thiện của chính 
mình.” 


1253. “(Trước đây) phận sự của ngài là gì? Còn có hạnh kiểm cao đẹp gì? 
Quả thành tựu này là của việc gì đã khéo được thực hành? Những người 
thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài đã đạt được 
Thiên cung này?” 


1254. “Vào lúc tôi cai quản vương quốc Kosala, Payasi đã là danh hiệu của 
tôi. Lúc ấy tôi đã là người có quan điểm hư vô, bón xén, có bản tính xấu xa, 
và là người tuyên bố về đoạn kiến. 


1255. Và rồi đã có vị Sa-môn Kumarakassapa, đa văn, có sự thuyết giảng 
sinh động, cao thượng. Khi ấy, vị ấy đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp 
cho tôi, đã xua đuổi những sự méo mó về quan điểm cho tôi. 
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1256. 


1257. 


1258. 


1259. 


1260. 


1261. 


Taham tassa dhammakatham sunitva 
upasakattam pativedayissam, 
panatipata virato ahosim 

loke adinnam parivajjayissum,' 
amajjapo no ca musa abhanim 
sakena darena ca ahosim? tuttho. 


Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipako, 

teheva kammehi apapakehi 

puññehi me laddhamidam vimanan *ti.* 


Saccam kirahamsu nara sapañña 
anaññatha vacanam panditanam, 
yahim yahim gacchati puññakammo 
tahim tahim modati kamakami. 


Yahim yahim sokapariddavo ca 
vadho ca bandho ca parikkileso, 
tahim tahim gacchati papakammo 
na muccati duggatiya kadācī 'ti.* 


Sammulharupova jano ahosi 
asmim muhutte kalalīkatova,” 
janassimassa tuyhañca kumara 
appaccayo kena nu kho ahosī ti.* 


Ime” sirisupavana ca” tata 

dibba* gandhā surabhim'” sampavanti, '' 
te sampavayanti imam” vimanam 

diva ca ratto ca tamam nihantva. * 


1262. Imesam ca kho vassasataccayena 
sipatika phalati'* ekameka, 
manussakam vassasatam atitam 
yadagge kayamhi idhupapanno. 
1263. Disvanaham vassasatani pañca 
asmim vimane” thatvana tata, 
ayukkhaya puñiñakhaya cavissam 
teneva sokena pamucchitosmī ti." 
1 parivajjayissam - Ma, PTS, Sya. ? dibbā ca - PTS. 
? ahosi - Ma; homi - Sya, PTS. ° gurabhī - Ma, Sya. 
3 vimānam - Sya. 1 pavanti - Sya. 
* kadaci - Syā. ? idam - Sya. 
* kalalīkato ca - Sya. * nihantā - PTS. 
Š ahosi - Sya. * phalanti - Sya. 
7 ime ca - Ma; ime pi - PTS. * vimanamhi - Syā. 
Š sirīsavanā - Ma; ê pamucchitosmi - Syā; 
sirisapavanā - Syā; sirīsavanā ca - PTS. samucchitosmī ti - PTS. 
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1256. Tôi đây, sau khi lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
tôi đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc 
uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã được vui thích (chỉ) với 
người vợ của mình. 


1257. Việc ấy là phận sự của tôi, việc ấy còn là hạnh kiểm cao đẹp. Quả 
thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. Nhờ vào những nghiệp 
không xấu xa, nhờ vào những phước thiện ấy đấy, mà tôi đã đạt được Thiên 
cung này.” 


1258. “Nghe rằng những người có trí tuệ đã nói sự thật; lời nói của các bậc 
hiền trí là không sai khác. Người có nghiệp phước thiện đi đến bất cứ nơi nào 
đều vui sướng ở tại nơi ấy, là người có dục lạc theo như ước muốn. 


1259. Bất cứ nơi nào có sự sầu muộn và than ván, có sự giết chóc và sự 
giam cầm, có sự chướng ngại, kẻ có ác pháp đi đến nơi ấy, không khi nào 
được thoát khỏi cảnh giới khổ đau.” 


1260. “Tập thể (chư Thiên) tựa như có vẻ bị bối rối, tựa như đã bị làm ván 
đục vào giây phút này. Thưa Thiên tử, vậy thì do điều gì mà tập thể này và 
ngài đã có sự thất vọng?” 


1261. “Thua quý vi, từ khu rừng sirisa kế cận những hương thơm này 
thuộc cõi Trời tỏa ra thơm ngát; sau khi đã tiêu diệt bóng tối vào ban ngày và 
ban đêm chúng tự tỏa đến Thiên cung này. 


1262. Và khi đã trải qua một trăm năm, chỉ một quả của những cây này 
được kết trái. Kể từ khi tôi được sanh ra ở tập thể (chư Thiên) tại nơi này thì 
một trăm năm nhân loại đã trôi qua. 


1263. tôi đã nhìn thấy tôi sẽ tôn tại ở Thiên cung này năm trăm năm, do 
sự cạn kiệt của tuổi thọ, do sự cạn kiệt của phước báu, tôi sẽ chết; chính vì 
nỗi sầu muộn ấy tôi bị hoảng loạn.” 
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1264. Katham nu soceyya tathavidho so 
laddha vimanam atulam ciraya,' 
ye capi kho ittaramupapamna? 
te nuna soceyyum parTttapuñña ti. 


1265. Anucchavim ovadiyañca me tam 
yam mam tumhe peyyavacam vadetha, 
tumhe ca” kho tata mayanugutta 
yenicchakam tena paletha sotthin ti. 


1266. Gantva mayam sindhusovirabhumim 
dhanatthika uddayam patthayana, 
yatha payoga paripunnacaga 
kahama serissamaham“ ularan ti. 


1267. Ma ceva serissamaham' akattha 
sabbañca vo bhavissati yam vadetha, 
pāpāni kammani vivajjayatha 
dhammanuyogañca adhitthahatha ti. 


1268. Upasako atthi imamhi sanghe 
bahussuto sīlavatūpapanno, 
saddho ca cāgī ca supesalo ca 
vicakkhano santusito mutima. 


1269. SañJanamano na musa bhaneyya 
parupaghataya na cetayeyya, 
vebhutikam pesunam? no kareyya 
sanhañca vacam sakhilam bhaneyya. 


1270. Sagāravo sappatisso? vinīto 
apapako adhisile visuddho, 
so mataram pitaram capi jantu 
dhammena poseti ariyavutti. 


1271. Maññe so matapitunnam” karana 
bhogani pariyesati na attahetu, 
matapitunnañca? yo accayena 
nekkhammapono carissati brahmacariyam. 


1272. Ujū avanko asatho amāyo 
na lesakappena ca vohareyya, 
so tadiso sukkatakammakārī” 
dhamme thito kinti labhetha dukkham. 


! cirāyam - Sya. ° Sappatisso - Ma; sapatisso - PTS. 
? upapanno - Sya. 7 mātāpitūnam - Ma; 

”tumheva - Sya. matapitunam hi - Sya. 

* serisamaham - Ma; serissa maham - Sya. $ mātāpitūnaīca - Ma, Sya. 

” pesunam - Ma, PTS; pisunam - Sya. ? sukatakammakari - Ma, Sya, PTS. 
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1264. “Bằng cách nào mà vị ấy, thuộc thành phần như thế, sau khi đạt 
được Thiên cung không thể sánh bằng một cách lâu dài, lại có thể sầu muộn? 
Chỉ có những người nào đã được sanh lên một cách ngắn ngủi, phải chăng 
những người ấy, với phước báu it Oi, mới có thể sâu muộn?” 


1265. “Việc quý vị nói lời nói yêu mến với tôi (nghĩa là) điều khuyên bảo 
của tôi thích hợp đối với quý vị. Thưa quý vị, quý vị đã được tôi hộ trì theo 
như ước muốn, vì thế quý vị hãy lên đường một cách an toàn.” 


1266. “Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovira, chúng tôi với mục đích 
về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự hào phóng đầy đủ theo như kế 
hoạch, sẽ làm lễ hội cao sang cho Serissa.” 


1267. “Quý vị chớ có làm lễ hội cho Serissa, và tất cả sẽ trở thành hiện 
thực cho quý vị theo điều quý vị nói. Quý vị hãy tránh xa hàn các nghiệp ác 
xấu, và hãy phát nguyện gắn bó với Giáo Pháp. 


1268. Ở tập thể này, có người cận sự nam da văn, được đầy đủ giới hạnh 
và phận sự, có đức tin, có sự hào phóng, và vô cùng tốt lành, có sự suy xét, tự 
hài lòng, có sự thận trọng. 


1269. Là người không cố tình nói lời đối trá, không suy nghĩ đến việc hãm 
hại người khác, không gây ra sự chia rẽ, đâm thọc, và nói lời mềm mỏng, tử 
tế. 


1270. Có sự tôn kính, có sự phục tùng, đã được huấn luyện, không độc ác, 
thanh tịnh về giới bậc thượng, có hạnh kiểm thánh thiện, con người ấy nuôi 
dưỡng mẹ và luôn cả cha đúng theo Pháp. 


1271. Tôi nghĩ rằng vị ấy tâm cầu của cải vì lý do (phụng dưỡng) mẹ cha, 
không vì nguyên nhân của bản thân. Với sự qua đời của mẹ và cha, người ấy, 
với khuynh hướng xuất ly, sẽ thực hành Phạm hạnh. 


1272. Là người ngay thắng, không khúc mắc, không gian trá, không xảo 
quyệt, và không phát biểu theo lối viện cớ. VỊ ấy, như thế ấy, là người tạo nên 
hành động đã được thực hiện một cách tốt đẹp, đứng vững trong Giáo Pháp, 
sao lại nhận lãnh sự khổ đau? 


213 


Khuddakanikaye - Vimanavatthupali 7. Sunikkhittavaggo 


1273. Tam karana patukatomhi attana 
tasma dhammam' passatha vanijase, 
aññatra tenTha” bhasmī* bhavetha 
andhakula* vippanattha araññe, 
tam khippamanena lahum parena 
sukho have sappurisena sangamo ti. 


1274. Kim nama so kiñci? karoti kammam 
kim namadheyyam kim pana tassa gottam, 
mayampi nam datthukamamha yakkha 
yassanukampaya idhagatosi, 
labha hi tassa yassa tuvam pihesī ti. 

1275. Yo kappako sambhavanāmadheyyo 
upasako kocchaphalūpajīvī,* 
jānātha nam tumhākam pesiyo so 
mā kho” nam hīļittha supesalo so ti. 

1276. Jānāmase yam tvam vadesi* yakkha 
na kho nam” jānāma sa 1disotl, '° 
mayampi nam pūjayissāma yakkha 
sutva'' tuyham vacanam uļāran ti. 

1277. Ye kecimasmim satthe'” manussa 
dahara mahanta athavapi majjhima, 
sabbeva te alambantu” vimanam 
passantu puñiñana** phalam kadariya ti. 

1278. Te tattha sabbeva aham pure ti 
tam kappakam tattha purakkhipitva, ° 
sabbeva te alambimsu'° vimanam 
masakkasaram viya vasavassa. 


1279. Te tattha sabbeva aham pure ti 
upāsakattam pativedayimsu,” 
panatipata virata ahesum 
loke adinnam parivajjayimsu. 

1280. Amajjapa no ca musa bhanimsu 
sakena darena ca” ahesum tuttha, 
te tattha sabbeva aham pure ti 
upasakattam pativedayItva, ° 
pakkami sattho” anumodamano 
yakkhiddhiya anumato punappunam. 


1 tasmá ca mam - Sya. 1 sutvāna - Ma, Sya, PTS. 

* teniha - Ma, PTS; te na hi - Sya. ? sabbe - Syā. 

* bhasmi - Sya. 3 alabhantu - Sya. 

* addhākulā - Sya. * puáñanam - Ma, Sya. 

- kiūca - Ma, Syā, PTS. _ : purakkhatvã - Ma; purakkhitva - Sya. 

: kocchabhaņdūpajīvī - Syā. i alabhimsu - Syā. _ 
ma ca kho - Sya. patidesayimsu - Sya. 

: pavadesi - Ma. : ca - itisaddo Syã potthake natthi. 
tam - Sya. patidesayitva - Sya. 

v šānāma sa ediso ti - Ma, PTS; jānāmase edisoti - Sya. 2 Sattha - Sya. 
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1273. Bởi lý do người ấy, tôi tự thân hiện ra. Vì thế, quý vị thương buôn 
hãy nhận thức Giáo Pháp. Ở đây, không có người ấy, quý vị có thể trở thành 
tro bụi, bi rối loạn như người mù, bị lạc lối trong khu rừng: (bởi vi) đối với kẻ 
đang xử tệ người ấy, như thế ấy hay việc khác nữa là điều dễ dàng. Quả vậy, 
việc kết giao với người tốt lành là hạnh phúc.” 


1274. “Người ấy tên là gì, làm nghề nghiệp gì, tên gọi là gì, hơn nữa họ của 
người ấy là gì? Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng có mong muốn được gặp 
người ấy, vì lòng thương tưởng người ấy mà ngài đã đi đến nơi đây, bởi vì 
người nào mà ngài yêu quý thì lợi ích là thuộc về người ấy.” 


1275. “Người nào là thợ cạo, có tên gọi là Sambhava, là người cận sự nam, 
có sự nuôi mạng bằng lược và dao cạo, quý vị biết người ấy, người ấy là người 
sai vặt của quý vị. Đúng vậy, chớ khinh chê người ấy, người ấy vô cùng tốt 
lành.” 


1276. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi biết người mà ngài nói, nhưng chúng tôi 
quả không biết người ấy là người như thế ấy. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng 
sẽ tôn vinh người ấy sau khi lắng nghe lời nói cao cả của ngài.” 


1277. “Bất cứ người nào ở đoàn xe này, thanh niên, lão niên, luôn cả trung 
niên, hết thảy tất cả những người ấy hãy bước lên Thiên cung, những kẻ keo 
kiệt hãy nhìn xem quả báo của các việc phước thiện.” 


1278. “Tại đó, sau khi đã đưa người thợ cạo ấy lên phía trước tại nơi ấy, 
hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): “Tôi trước, hết thảy tất cả 
những người ấy đã bước lên Thiên cung tựa như (Thiên cung) Masakkasara 
của vị Vasava (Chúa Trời Sakka).' 


1279. Tai đó, hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): “Tôi trước” và 
đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Họ đã kiêng chừa việc giết hại mạng 
sống, họ đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời. 


128o. Không có việc uống chất say, và họ đã không nói lời dối trá, họ đã 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Tại đó, hết thảy tất cả những 
người ấy (đã nói rằng): “Tôi trước và đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. 
Trong khi đang tùy hy với thần thông của vị Dạ-xoa đợt này đến đợt khác, 
đoàn xe, được cho phép, đã khởi hành. 


1 Sáu câu kệ cuối cùng, 1278-1283, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sád. 350). 
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1281. Gantvana te sindhusovirabhumim 
dhanatthika uddayam' patthayana, 
yatha payoga paripunnalabha 
paccagamum pataliputtamakkhatam. 


1282. Gantvana te sangharam? sotthivanto 
puttehi darehi samangibhūtā, 
ānandī vittā* sumanā patītā 
akamsu serIssamaham“ uļāram. 


1283. Serissaka” te pariveņam māpayimsu 
etadisa sappurisana sevana, 
mahatthika dhammagunana sevana 
ekassa atthaya upasakassa, 
sabbeva satta sukhita° ahesun ”ti. 


Serissakavimanam. 


7.11 
1284. Uccamidam manithunam vimānam 
samantato dvādasa yojanāni, 
kūtāgārā sattasatā uļārā 
veļuriyatthambhā' rucakatthatā* subha. 


1285. Tatthacchasi pivasi khādasi ca 
dibbā ca vīņā pavadanti vaggum, ° 
dibbā rasa kamagunettha pañca 
nariyo ca naccanti suvannachanna. 


1286. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1287. Pucchami tam deva mahanubhava 
manussabhūto kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhavo 
vanno ca te sabbadisā pabhāsatī ti. 


1 udayam - PTS. 

2 sam gharam - Sya, PTS. 

3 anandacitta - Sya. 

* serisamaham - Ma. 

” serisakam - Ma; serissakam - Sya, PTS. 


sukhino - PTS. 
veluriyathambha - Ma. 
ruciratthata - Sya. 
vaggu - Sya, PTS. 


6 
7 
8 
9 
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1281. Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovira, những người ấy với mục 
đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự đạt được đầy đủ theo như 
kế hoạch, đã trở về lại Pataliputta không bị tổn hại. 


1282. Những người ấy, sau khi đi về đến căn nhà của mình, có sự an toàn, 
được gần gũi với những người con và những người vợ, có sự vui thích, hớn 
hở, có tâm ý vui vẻ, trở nên mừng rỡ, đã làm lễ hội cao sang cho Serissa. 


1283. Những người ấy đã cho xây dựng tòa nhà Serissaka. Sự thân cận với 
những người tốt lành là như thế ấy, sự thân cận với những đức tính của Giáo 
Pháp là có lợi ích lớn, nhờ vào sự lợi ích của một cận sự nam, hết thảy tất cả 
chúng sanh đã có trạng thái hạnh phúc.” 

Thiên Cung của Serissaka. 


7.11 

1284. “Thiên cung này cao, có cây trụ chống bằng ngọc ma-ni, ở xung 

quanh mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây 
cột làm bằng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1285. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vīņā thuộc cối Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cối Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bằng vàng nhảy múa. 


1286. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1287. Hči Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: “Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?”” 
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1288. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
pañham puttho viyakasi yassa kammassidam phalam. 


1289. Dunnikkhittam' mālam sunikkhipitva 
patitthapetva sugatassa thupe, 
mahiddhiko camhi mahanubhavo 
dibbehi kamehi samangibhūto. 


1290. Tena me tadiso vaņņo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā. 


1291. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 
manussabhūto yamaham akāsim, 
tenamhi evam jalitānubhāvo 
vanno ca me sabbadisa pabhāsatī ”ti. 


Sunikkhittavimānam. 


Sunikkhittavaggo sattamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 
Dve dalidda dve viharaˆ bhatako? gopalakanthaka, * 
anekavaņņā” mattakuņdalī serissako sunikkhittam, 
purisanam tatiyo vaggo ”ti. ° 


BHANAVARAM CATUTTHAM. 


VIMANAVATTHU NITTHITAM. 


--00000-- 
1 dunikkhittam - PTS. * gopālakaņdako - Ma. 
? vana vihārā - Ma. * anekavanna - Ma, PTS. 
* bhatako - Sya. Š tatiyo vaggo pavuccatī ti - Ma. 
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1288. Vi Thiên tử ấy hoan hy khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

1289. “Sau khi khéo đặt xuống tràng hoa đã được đặt xuống cẩu thả, sau 
khi sāp đặt nó ở ngôi bảo tháp của đấng Thiện Thē, tôi trở nên có đại thần 
lực và có đại oai lực, được thọ hưởng các dục ở cõi Trời. 


1290. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1291. Thưa vi tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi lā con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.” 

Thiên Cung Khéo Đặt Xuống. 


Phẩm Khéo Đặt Xuóng là thứ bảy. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Chuyện) hai người nghèo khó, hai trú xá, kẻ làm thuê, người chăn bò, 
con ngựa Kanthaka, (Thiên cung) nhiều màu sắc, Mattakuņdalī, Serissaka, 
(Thiên cung) khéo đặt xuống: là phẩm thứ ba của những người nam.” 
TỤNG PHẨM THỨ TƯ. 
CHUYỆN THIÊN CUNG ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--00000-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


VIMANAVATTHUPALI - CHUYÊN THIÊN CUNG 


kkkkk 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PĀĻI: 


Câu kệ số Câu kệ số 

A A 
Akantako agahano 162 Atha tenagama bhikkhu 1153 
Akkosanam vadhānam ca 835 Adassanenaham tassa 1193 
Akkhami te devi mahanubhave 629 Addasam virajam bhikkhum 20, 


Akkhāmi te bhikkhu mahanubhava 
07, 14, 22, 30, 
52, 62, 84, 92, 100, 107, 
115, 123, 135, 182, 227, 239, 256, 
268, 275, 282, 296, 337, 617, 719, 
762, 769, 776, 783, 795, 826, 918, 
926, 935, 944, 952, 961, 968, 976, 
1054, 1060, 1068, 1074, 1080, 
1086, 1094, 1101, 1108, 
1114, 1120, 1126, 


1134, 1291 
Accharanam satasahassam 201 
Acchariyam vata abbhutam 1224 
Acchadanañca bhattañca 208, 


221, 233,250, 262, 672 
Ajjeva buddham saranam 
vajāhi 1225 
Añña suveņī susu missakesiyo 1029 
Atthangikam aparimitam 
sukhāvaham 214 


Atthamsa sukata thambha 1136 
Attheva pindapatani 627 
Attheva muttapupphani 966 
Atthakamosi me yakkha 1227 
Atthaya vata me buddho 933, 942 
Atha tumhe kena vaņņena 1235 


28,959 
Adhiccaladdham 
pariņāmajam te 1251 
Anukampakassa kusalassa 847 
Anucchavim ovadiyañca me tam 1265 
Anekacittavatato ratho ayam 1020 
Anekavaņņam 
darasokanāsanam 1200 
Api sakko "va devindo 156 
Appampi katam mahavipakam 907 
Appassa kammassa phalam 
mamedam 19,27 


Appam va bahum va 

naddasama 1221 
Appayuki kalakata tato cuta 711 
Abbahi vata me sallam 1217 
Abhikkantena vannena 75, 85, 


108, 116, 124, 171, 

215, 228, 245, 257, 269, 

276, 330, 338, 610, 712, 720, 

730, 756, 763, 770, 777, 820, 827 
Abhikkhanam nandanam sutva 240 
Abhippasadehi manam 194 
Abhirulhañca mam ñatva 1190 
Amajjapa no ca musa abhāsim 105 
Amajjapa no ca musa bhanimsu 1280 
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A 
Amajjapo no ca musa abhāņim 974 
Ambakañjikam ahamadasim 518 
Ambo ca sitto samano ca 
nahāpito 1157 
Alankatā manikañcanacitam 706 
Alankato mattakuņdalī 1209 
Alankato malyadharo suvattho 
1095, 1102 
Alankato mālabhārī suvattho 1161 
Assakādhipassāham 983 
Ahañca bhariyā ca manussaloke 
1052, 1058, 1072, 1078 
Ahampi datthum gacchissam 1197 


Aham andhakavindasmim 724, 

1144 
Aham kapilavatthusmim 1186 
Aham ca bārāņasiyam 716 
Aham tayā bahutare bhikkhū 630 
Aham te saraņam homi 329 


Aham pure maccharini ahosim 886 
Aham bhadante ahuvāsim 

pubbe 1205 

Aham bhadante caņdālī 199 

Aham bhadde subhaddasim 622 

Aham manussesu manussabhuta o5, 

12, 47, 57, 68, 80, 8o, 

97, 104, 112, 120, 160, 273, 

280, 289310, 321, 695, 780, 824 

Aham manussesu manussabhuto 

958, 973, 

1084, 1091, 1090, 

1106, 1112, 1118, 1124, 1132, 1165 

Aham rajagahe ramme 671 
Aham sumana sumanassa 

sumanamakulan 781 


Ahimsa sabbapaninam 989 
Aho danam varakiya 188 
Alambusa missakesī ca 852 
Amsavattakam ahamadasim 542 


A 
Adiccavannam ruciram 
pabhassaram 866 


Adittam vata mam santam 1216 
Abadhikoham dukkhito gilāno 1222 
Amantanika raññomhi 163 


Ayuñca vannañca sukham 
balañca 1047 


Ayogapattam ahamadasim 550 
Arati samacariyä ca 990 
Ārāmāni ca ropissam 882 
Alambo gaggaro bhimo 164 
Aveliniyo padumuppalacchada 1030 
Asajja dānam adāsim 90 
I 
Ieceva vatvāna yamassa dūtā 865 
Iccevam vippalapantim 885 
Iti sā sassu paribhāsi 292 
Itopi accherataram kumāra 1242 
Idañca disvāna aditthapubbam 1239 
Idampi pānīyam sītam 986 
Idam dukkhanti mam avoca 846 
Idam vatvāna caņdālī 203 


Idam vimānam ruciram 
pabhassaram 149 


Idam sutvā tidasādhipati 803 
Idāni bhante imameva gamam 300, 

812 
Idānevāham jānāmi 635 


Indīvarānam hatthakam 
ahamadāsim 760 
Imañcariyatthangavarehupetam 314 
Imasmim loke parasmim 
vāpana 1171 
Ima ca te accharayo samantato 309 
Ima ca nabhyo 
manasabhinimmita 1019 
Imāsu vinasu bahūsu vaggusu 1035 
Imaham dhammam sutva 619 
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1 

Ime ca vali manicandakappita 1022 
Ime ca sabbe sahita catukkama 1023 
Imesam ca kho 

vassasataccayena 1262 
Ime sirīsūpavanā ca tātā 1261 
Isayo cāpi ye santā 998 
Issā ca maccheramatho paļāso 128 


U 
Uccamidam manithunam 
vimānam 911, 919, 
927, 936, 945, 953, 1061, 
1081, 1087, 1127, 1147, 1284 


Ucchagaram tiņāgāram 981 
U 


Jechukhandikam ahamadasim 430 
Uju avanko asatho amayo 1272 
Ujjangalam tattamivam 


kapalam 1234 


Utthehi revate supapadhamme 864 
Udakaruha ca yetthi pupphajata 652 
Udake thita udakamadasim 390 
Upaddhapadumamalaham 39 
Upasako atthi imamhi sanghe 1268 
Upahanam ahamadasim 590 
Upemi saranam buddham 1006, 

1228 
Uposatham upavasissam 130, 


178, 210, 223, 
235, 252, 264, 674, 884 


Uposathati mam aññimsu 232 
Uposathe caham gantva 678 
Uyyanabhumya ca duvaddhato 

thita 1034 
Ularo te yaso vanno 283 

E 

Eniphassa suphassa ca 166 
Eta cañña ca seyyasa 853 


Etadisam abbhutam dassaniyam 744 


E 
Etadisam kusalam jivaloke 315 
Etadisam puññaphalam anappakam 
305, 306, 817, 818 
Etādisam yaññamanussaranta 646, 
755 
Etenupayena imam niraggalam 1046 
Ettakamidam anussarami 
kusalam 904 
Evam aham amatadasamhi 
devatā 146 
Esa samsavako nāma 873 
Eso te nirayo supapadhamme ` 871 
Eso hi sangho vipulo mahaggato 644, 


753 

Ehi matali amhepi 806 

Elalukam ahamadasim 454 
O 

Odanam kummasam sakam 176 


Odātamūlakam harītapattam 774 
Obhasayitva pathavim 
sadevakam 297,809 


K 
Kakkarikam ahamadasim 446 
Kanthesu te yani pilandhanani 1032 
Katamam svaham janapadam 
gantva 992 
Katarasmim so janapade 1002 
Katham tvam appataram datva 631 
Katham tvam kena vannena 625 
Katham nu soceyya 
tathavidhoso 1264 


Karaniyani puññani 932, 941 
Kalyani vata te vaca 987 
Kallacittam ca mam ñatva 845 
Ka kambukeyuradhare 660 
Ka te rati vane viharato 988 
Ka nama tvam visalakkhi 667 
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K 

Kamaggapattanam 

yamāhunuttaram 138 
Kamam kalenupagantva 167 
Kamam bhijjatu 'yam kayo 161 
Kayabandhanam ahamadasim 534 
Ka esa devata bhadde 636 
Kinnu kayena vacaya 874 
Kinnu guthañca muttañca 872 


Kimidam kusalam kimācarema 908 
Kissa samadamassa ayam vipako 895 
Kissa samyamadamassayam 
vipāko 653 
Kim kammamakarī bhadde 798 
Kim te vatam kim pana 
brahmacariyam 1253 
Kim tvam pure kammamakasi 
attanā 299, 811, 1038 
Kim tvam pure sucaritamācari 
bhadde 700 
Kim tvam pure 
sucaritamācarīdha 139 
Kim nama so kiñci karoti 
kammam 1274 


Kiva ciram vimanasmim 242 
Kuñjaro te vararoho 31 
Kuto nu agamma anomadassane 152 
Kutagara nivesa te 64 
Kutagara nivesa me 72,739 
Kena kayam upapanna 206 
Kena te tadiso vanno 02, 

09, 16, 24, 44, 


54, 65, 76, 86, 109, 

117, 125, 157, 172, 216, 220, 

246, 258, 270, 277, 286, 331, 339, 
611, 713, 721, 757, 764, 771, 778, 786, 
821, 913, 921, 929, 938, 947, 955, 
970, 1120, 1149, 1286 

77, 217 
Kenāsi bhadde patino piyatarā 320 


Kena tvam vimalobhāsā 


K 
Kevattadvārā nikkhamma 175 
Koci koci ettha mayūrasussaro 662 
Koñca mayūrā diviya ca hamsā 93 
Ko devalokato manussalokam 880 
Ko nu dibbena yānena 977 
Ko me vandati pādāni 858 
Kosātakī nama latatthi bhante 799 


KH 
Khattiyā brāhmaņā vessā 996 
Khinayukañca mam ñatva 1013 
Khinasavam vigatarajam anejam 197 
Khirodanam ahamadasim 414 
G 


Gantvana te sangharam 
sotthivanto 1282 
Gantvana te 
sindhusovīrabhūmim 1281 
Gantvā mayam 
sindhusovīrabhūmim 1266 


Gandhapañcangulikam 
ahamadāsim 374 
Gandhuttamadāyikā nārī 350 
Gamanāgamanampi dissati 1214 
Gimhānam pacchime māse 1152 
Guttindriyo jhānarato 841 
GH 
Ghayase tam sucim gandham 687, 
694, 736, 833 
C 
Caņdālī vanda padani 193 
Catunnampi ca dīpānam 192 
Catunnamapi dīpānam 729 
Cattāro ca patipannā 642, 751 
Cando yathā vigatavalāhake 
nabhe 1069 
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C 
Catuddasim pañcadasim 129, 
177, 209, 222, 
234, 251, 263, 313, 673, 883 


Citrā manorama bhūmi 1138, 1175 

Cirappavāsim purisam 862 

Coditā bhāvitattena 195 
CH 

Chattam ahamadāsim 582 


Chindati ca ramsi 
pabhankarassa 891 


J 
Jambuyo panasa tala 742 
Jambonaduttattamidam 
sumattho 1246 
Jānāmase yam tvam vadesi 
yakkha 1276 
Jitindriyam 
buddhamanomanikkamam 1042 
Jinavarapavaram upehi saranam 897 
Ñ 
Natvānaham virajapadam 
asankhatam 144 


T 
Tañca acchena varina 1156 
Tañca disvana ayantam 1154 
Tato mam avadhī gāvī 801 
Tato me sassu kupitā 293 
Tattha gandhañca malañca 1144 


Tatthacchasi devi mahanubhave 94 
Tatthacchasi pivasi khādasi ca 912, 
920, 928, 937, 

946, 954, 1062, 

1088, 1128, 1148, 1285 
Tatthaddasasim sambuddham 838 
Tatrūpapannā purimacchara imā 150 


T 
Tathūpamam idam vyamham 1173 
Tatheva katapuññampi 863 
Tatheva saddha idha ariyasavika 327 
Tadaham sassuyacikkhim 201 
Tadeva ettakam kammam 1158 


Tadeva kammam kusalam 
katam maya 303, 
304, 815, 
816, 1169, 1208 
Tantyābhinandāmase 
sagatañcate 155 
Tamaddasam kuñjaramoghatinnam 
1043 
Tamannapanena ca cīvarena ca 1045 
Tamapaga anupariyanti sabbada 4o, 
59, 70 
Tamenamavadhī gāvī 196 
Tamhannapānam athavāpi 
cīvaram 1044 
Tasmā vimānā oruyha 691 
Tasmā hi atthakāmena 42 
Tasmā hi phalam alameva 
dātum 1066 
Tasmim rathe 
kaficanabimbavaņņe 664 


Tasmim vimane pavare 1141, 1183 
Tassa adasaham puvam 113 
Tassa adasaham bhagam 121, 1092 
Tassa kammassa kusalassa 40 
Tassa tambanakhe pade 1192 
Tassa nagassa khandhasmim 35 
Tassa pakkamamanassa 34 
Tassa me anukampaya 1155 
Tassa te ubhato passe 1178 
Tassa te naccamanaya 682, 
683, 731, 

732, 828, 829 

Tassa me ahu samvego 839 
Tassa me ñatikula dasi 677 
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T 
Tassa me passa vimanam 335, 
343, 615 
Tasseva anubhavena 1194 


Tam karana patukatomhi 

attana 1273 
Tam tam vadami bhaddante 703 
Tam bhūmibhāgehi upetarūpam 50, 


60, 71 
Tam me giram suņantassa 1189 
Tam me buddho viyākāsi 641 


Tam me vatam tam pana 
brahmacariyam 1257 
Tā kambukeyūradharā 
suvāsasā 1028 
Ta maliniyo 
padumuppalacchada 1031 
Tayeva te suddhanumodanaya 745 
Tayeva me suddhanumodanaya 738 
Tā rattarattambarapītavāsasā 1027 


Tālavaņtam ahamadāsim 566 
Tāham kammam karitvāna 666, 

689, 697 
Tāham gandhehi mālehi 1014 
Tāham giram suņitvāna 844 


Tāham tassa dhammakatham 

suņitvā 1256 
Titthante nibbute cāpi 807 
Timbarusakam ahamadāsim 438 
Tuyhañca idha pattaya 669 

Tuyham nvidam issariyam atho 
mama 302, 814 

Tuvañca bhante anukampakam 
vidum 307,819 
Tuvamsi issara tesam 285 

Te tattha sabbeva aham pure ti 
1278, 1270 
Te duppayata aparaddhamagga 1238 
67o, 802 
Tena mayhamidam laddham 1146 


Tena kammena devinda 


T 
Tena me ambavanam rammam 792 
Tena me tadiso vanno 06, 
13, 21, 29, 51, 


61, 73, 82, 99, 106, 
122, 134, 181, 226, 238, 255, 267, 
114, 274, 281, 295, 336, 344, 616, 
628, 718, 761, 768, 775, 782, 794, 
825, 917, 925, 934, 943, 951, 960, 
967, 975, 1053, 1059, 1067, 1073, 
1079, 1085, 1093, 1100, 1107, 
1113, 1119, 1125, 1133, 1290 
Tenamhi evam jalitanubhava 74 
Tena samsavako laddho 876 
Tena hi aññepi samadapetha 748 
Tenaham vimalobhasa 83 
Tesam sahavyakamanam 170,856 
Tesam sudinnam suhutam 
suyittham 645, 754 


D 

Daddallamana vannena 620 
Dassanam nabhijanami 621 
Dalhadhamma nisārassa 982 
Dalham pāsam karitvana 837 
Danassa te idam phalam 36, 

1040, 1142, 1184 
Dāsī aham pure asim 834 


Dibbam te ambavanam 

rammam 784 
Dibbam mamam 

vassasahassamayu 924 

Dibba ca vina pavadanti vaggum 

1006, 1103, 1162 
Dibba te vividha rupa 1182 
Diva pipasam nadhivasayanta 1237 
Disvana gunasampannam 38 
Disvana devam patipucchi 

bhikkhu 1160 
Disvanaham vassasatani pañca 1263 
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D 

Disva munim muditamanamhi 

pinita 148 
Dunnikkhittam malam 

sunikkhipitva 1289 
978, 1219 
Deviddhipattasi mahanubhave os, 
102, 708 


Devata nusi gandhabbo 


Deviddhipattosi mahanubhavo 964, 

1050, 1056, 

1063, 1070, 1076, 

1082, 1089, 1097, 1104, 1110, 

1116, 1122, 1130, 1150, 1163, 1203 
Devehi tam parivutā sakkatā 

casl 140 

Devo nu āsi udavāsi yakkho 1249 

Doņinimmajjanim ahamadāsim 526 

Dvayajja kiccam ubhayañca 
kariyam 1166 


DH 
Dhammena pubbe bhagini 638 
Dhunanti vagganti patanti 
cambare 1024 


N 
Nagantare nagaravare sumapite 141 
Na tatha tapati nabhasmim 


suriyo 890 
Natthi citte pasannamhi 805 
Nandane pavane ramme 1159 
Nandanopavane ramme 1015 
Nanda ceva sunanda ca 165 
Nandiyassaham bhariya 870 


Na masi danam na ca matthi 
dātum 1207 
Namhi devo na gandhabbo 979 
Nayidam akatapuññanam 168 
Nayidam appassa katassa 
kammuno 1039 


N 
Nayidha phala mūlamayā ca 
santi 1233 
Nayimasmim loke parasmim 
va pana 1048 


Naranariyo 
bahuketthanekavanna 894 
Na vijjate so padeso 993 
Nakasim satthuvacanam 241 
Nagassa dantesu duvesu 
nimmita 707, 963 
Nadhiccaladdham na 
parinamajam me 1252 
Nana turiyasanghuttham 743 
Nanapadumasañchanna 741, 1177 


Nana santānakapuppha- 
rukkhavividhā 655 


Nārīgaņā candanasaralittam 867 
Nārīgaņā candanasaralitta 869 
Nimbamutthim ahamadāsim 510 
Nimmanaratino nama 187 
Nīlā pita ca kala ca 204 
Nīluppalahatthakam 


ahamadāsim 767 


P 

Pakkhandiyāna vijitam paresam 1241 
Pajāpatī tassa sunimmitassa 747 
Pañca sikkhāpade ratā 132, 
180, 212, 
225, 237, 254, 
266, 676 

Pañcettha nariyo agamamsu 
nahayitum 318 


Patapena vannena uttaritara 705 
Patisu dhammam pacarama 

sabba 325 
Padīpam tattha jāletvā 791 
Padīpo cettha jalati 785, 793 


Padumakumuduppalakuvalayam 650 
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P 

Padumanusatam maggam 33 
Padumī padumapattakkhī 32 
Pabhassaravaravaņņanibhe 698 
Pabhassaram accimantam 688 
Parakammakarī āsim 406 
Paramagatigatañca pūjayitvā 658 
Pariyosite vihāre 790 
Paresam vijitam gantvā 1191 
Pallankasetthe maņisoņņacitte 308 
Pallanko ca te mahaggho 699 
Passa katipayāya desanāya 906 
Passa khaņamuhuttam 


saññamassa 905 


Passa matali accheram 804 
Pahutakatakalyana 202, 624 
Panatipata virata 131, 
179, 211, 

224, 236, 253, 

265, 675 

Panatipata virata acorika 312 


Panatipata viramassu khippam 1226 
Panatipata viramami khippam 1007, 
1229 

Param samuddassa idañca 
vannum 1240 


Paricchattake koviļāre 681 
Pasadikam pasādanīyam 840 
Pindaya te carantassa 183, 701 
Pindaya me carantassa 185 
Pipphalya lasunena ca 725 


Pitham te veluriyamayam 
ularam 08,23 
Pitham te sovannamayam 
ularam 01,15 
Pitapasadasayane 797 
Pitavatthe pitadhaje 659, 796 
Pucchāma devam sudhammam 980 
Pucchāmi tam uppalamāladhāriņī 
298, 319, 810 


P 

Pucchāmi tam deva mahānubhāva 
914, 922, 930, 948, 
956, 971, 939, 1287 

Pucchāmi tam devi mahānubhāve 
03, 10, 17, 25, 45; 
55, 66, 78, 87, 110, 118, 
126, 158, 173, 218, 230, 247, 
259, 271, 278, 287, 332, 340, 612, 
714, 722, 758, 765, 772, 779, 787, 822 


Pucchito hi mayā buddho 639 
Puņņamāse yathā cando 1172 
Pupphakamutthim ahamadāsim 494 
Pupphuttamadāyikā nārī 342 
Puratthimasmim janapade 1003 
Pure tuvam pamajjitva 879 
Pūvam ahamadāsim 598 
Pokkharañño ca me ettha 740 
Pokkharo ca suphasso ca 851 
PH 


Phaladāyī phalam vipulam 
labhati 1065 


Phalikarajata- 
hemajālacchannam 647 
Phaluttamadāyikā nārī 358 
Phāņitam ahamadāsim 422 
Phārusakam ahamadāsim 470 
B 
Bahukāro manukampako ca 
satthā 909 


Bahunnam vata atthāya 808, 857 
Bahupadumavicittapundarikam 892 
Bārāņasiyam upasankamitvā 709 
Bārāņasiyam nandiyo nāmāsi 

upāsako 868 
Bālo kho tvampi māņava 1213 
Buddhe ca dhamme ca 


pasannamānasā 154 
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B 
Buddho ca me isinisabho 
vinayako 142 
Buddho ca me 
kañcanasannibhattaco 710 


BH 
Bhadditthiti mam aññimsu 207 
Bhayabheravo durasado 842 
Bhati ca dasadisa nabheva 
suriyo 648 
Bhavitattapi arahanto 999 


Bhikkhu caham 
paramahitanukampake 213 
Bhikkhu caham bhikkhuniyo ca 382 


Bherisankhamudingāhi 1181 
M 
Magadhavarapuratthimena 656 


Magadhesu angesu ca 

satthavāhā 1236 
Mañjetthake vimanasmim 690 
Maññe so matapitunnam 

karana 1271 
Mandukoham pure āsim 859 
Manussabhūtā daharās apapika 311, 


322 
Manussabhūtā devinda 637 
Manobhāvanīyo bhikkhu 632 


Mandaravanam pupphanam 205 
Mama pāyāsīti ahu samañña 1254 
Mahaddhana mahabhoga 994 
Mahantam nagam abhiruyha 969 
Ma ca parajanassa rakkhitampi 899 
Mã ca parajanassa rakkhitayo 900 
Ma ca panavadham vividham 

carassu asucīm 898 
Mā ca vitatham aññatha abhāņī 901 
Mā ceva serissamaham akattha 1267 


Mā tvam uposathe bhāyi 244 


M 
Mā mam tvam saraņam gaccha 1001 
Mige gavesamānoham 984 
Musatīva nayanam sateratāva 649 
Muhuttam cittappasādassa 860 
Mūlakam ahamadāsim 502 
Modakam ahamadāsim 606 
Modenti parivarenti 284 
Morahattham ahamadāsim 574 
Y 
Yajamānānam manussānam 640, 
643, 752 
Yañca kandasi yañca rodasi 1220 
Yañca me ahuvā hāso 1195 
Yañca sīlavatī āsim 680 
Yato ca kho parinibbuto 1005 
Yattha ca 


dinnamahapphalamāhu 889 
Yathā ca me adhigatamidam 
vimānam 654 
Yathā vanam cittalatam 
1049, 1055, 1115 
Yathā vanam nandanam 
cittalatam pabhāsati 1121 


pabhāsati 


Yadā ca gītāni ca vāditāni ca 1036 
Yadā devā tāvatimsā 668 
Yadā so addharattayam 1187 
Yadi te sutā andhakaveņhuputtā 995 
Yamidhapathe samecca 
māņavena 896 
Yametam sakka anupucchase 
mamam 153 
Yasam etādisam pattā 626 
Yassa yasseva sālassa 692 
Yahim yahim sokapariddavo ca 1259 
Yam dadāti na tam hoti 950 
Yam maggam 
maggādhipantyadesayī 749 
Yā te adāsi ācāmam 184 
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Y 
Ya devarajassa sabha 
sudhammā 1109 


Yapi te sirasmim mala 686, 

735, 832 
Ya mahesittam kareyya 189, 726 
Ya me adasi acamam 186 


Ya sa ahu mayham sakhī 
bhadante 746 
Yuttā ca te parama-alankatā 


hayā 136 
Ye kecimasmim satthe manussā 1277 
Ye ca te dīghamaddhānam 861 


Ye cidha pajahanti kamaragam 910 
Yena kammena devinda 670 
Yena ca purisassa apeti sañña 902 
Ye puggala attha satam pasattha 750 
Ye mantam parivattenti 997 
Yesam atthi saddha buddhe 704 
Yo andhakaramhi timisikayam 81 


Yo kappako 
sambhavanamadheyyo 1275 
Yo ce sammavimuttanam 41 
Yo vadatam pavaro manujesu 887 
Yo ve kilantana pipasitanam 48, 
58, 69 
Yo so ahu raja payasi namo 1231 
R 
Ratanantarasmim 


bahu-annapanam 1247 
Rattambarapītavāsasāhi 893 
Rathassa ghoso 

apiļandhanāna ca 1025 
Rathe thitā tā 

migamandalocanā 1026 


Ratho ca te subho vaggu 663 
Rammā ca te pokkharaņī 1176 
Rasuttamadāyikā nārī 366 


Rāgavirāgamanejamasokam 888 


L 
Lata ca sajjā pavara ca devata 317 
Laddhanaham amatavaram 
visesanam 145 


Vv 
Vanke araññe amanussatthane 1232 
Vatamsakam ca sukatam 696 
Vatamsaka vatadhuta 685, 
734, 831 
Vatthuttamadayika nari 334 
Valliphalam ahamadasim 462 


Vatassa vegena ca 
sampakampitā 1033 


Vateritam salavanam 693 

Vidhūpanam ahamadasim 558 

Vipathe kutam nikkhipitva 836 
Vimanapasadavare 

manorame 316 

Vivattamana kayena 684, 

733, 830 

Visodhetva ditthigatam 1199 

Vediya catasso tattha 1140 


Vehasayam pokkharañño 
bhavanti 1243 
Veluriyatthambham ruciram 
pabhassaram 101 


Veļuriyatthambhā 
satamussitāse 1244 
Veļuriyasuvaņņassa 1137, 1174 
S 
Sakkhalim ahamadāsim 614 
Sagāravo sappatisso vinīto 1270 
Sace hi buddho tittheyya 1004 


Sace hi bhante gaccheyyāsi 1196 
Saccam kirāhamsu narā 

sapañña 1258 
Saccam kho vadesi manava 1215 
Sacce thita mosavajjam pahaya 98 


230 


Chuyén Thiên Cung - Thư Mục Câu Kệ Pali 


S 
SañJanamano na musa 
bhaneyya 1269 


Satthivassasahassani 243 
Satthim turiyasahassani 850 
Satam nikkha satam assā 190, 727 
Satam hemavatā nāgā 191, 728 
Satim samuppādakaro 916 
Sattatantim sumadhuram 328 
Satthim akotayitvana 1188 
Satthu sariramuddissa 8oo 
Sadevake loke samarake ca 1170 
Saddhati mam aññimsu 249 
Saddhasilena sampanna 290 
Santike maraņam tuyham 991 
Sabbabharanasañchanna 1180 


Sabbe ca deva tidasagana 
samecca 1202 
Samane brahmane capi 875 
Samano ca kho asi 
kumarakassapo 1255 
Samassamo natthi kuto 
panuttaro 1201 
Sammulharupova jano ahosi 1260 
Sasī adhiggayha yathā 
virocati 151 
Sassu ca paccha anuyuñjate 


mamam 301, 813 
Sassuñcaham sasurañca 398 
Sahassatthambham 


atulanubhavam 1245 

Sahassayuttam hayavahanam 
subham 1016 

Sahassaramsīva yatha 

mahappabho 1008 
Salalalabujabhujakasaññata 651 
294, 623 
Sakamutthim ahamadasim 486 


Sa aham kayassa bheda 


Sa titthasi rathavare alankata 137 
Sa dakkhina sanghagata 634 


S 
Sa devata attamana 04, 
11, 18, 26, 37, 
46, 56, 67, 79, 88, 96, 
103, 111, 119, 127, 159, 174, 
219, 231, 248, 260, 272, 270, 
288, 333, 341, 613, 715, 723, 
759, 766, 773, 780, 788, 823 
Sadhu kho mam patinetha 878 
Savatthiyam mayham sakhī 
bhadante 737 
Sa vanditum anadhivaram 
upagamim 147 
Saham apacitatthadhamma- 
kusalam 657 
Saham avatthita pema 848 
Saham idha pañcasikkha karitva 903 
Saham tena kusalena kammuna 323 


Saham nữna ito gantva 881 
Saham ramami kilami 849 
Saham vanditva padani 200 
Saham sakena silena 133 


Sirasmim cittam 
maņicandakappitam 1021 
Sisañcidam veluriyassa 
nimmitam 1010 
Sīho yathā pabbatasanugocaro 326 
Sukkhāya aloņikāya ca passa 717 
169, 855 
Sujāto nāmaham bhante 1012 


Sukham akatapuññanam 


Suņotha yakkhassa ca 
vāņijāna ca 1230 
Sutam nu tam bhāsati yam 
ayam lata 324 
Sutvanaham amatapadam 
asankhatam 143 


Sunandati mam aññimsu 261 
Subhasita atthavatI 100O 
Suriyo yatha vigatavalahake 

nabhe 1075 
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S 
Suvannacchadanam navam 43, 
53, 63 
Suvannajalavatato ratho ayam 1018 
Suvannapattehi 
samantamotthato 1009 
Suvaņņavaņņā jalita mahāyasā 198 
Susukkakhandham abhiruyha 
nāgam 962 
Serissakā te pariveņam 
māpayimsu 1283 
Serissako nāma ahampi yakkho 1250 


So kataññu katavedī 1198 
Soņadinnāti mam aññimsu 220 
So titthasi hemarathe adhitthito 1011 
So devaputto attamano 915, 


923, 931, 940, 949, 957, 

965, 972, 1041, 1051, 1057, 

1064, 1071, 1077, 1083, 1090, 
1098, 1105, 1111, 1117, 1123, 1131, 
1143, 1151, 1164, 1185, 1204, 1288 


Sopānāni ca cattāri 1139 
So mam muduhi vacahi 843 
So māņavo tassa pāvadi 1212 


So māsakhettam turito avāsarim 1167 
So me atthapurekkhāro 633 
So modasi turiyaganap- 

pabodhano 1037 


S 
So modasi nariganap- 
pabodhano 1248 
Sovaņņajālam manisonna- 
cittitam 665 
Sovannapade pallanke 1179 
Sovannamayam manimayam 1211 
Sovannamaya te rathakubbara 
ubho 1017 
Sovannamaya lohitankamayā ca 661 
Sovaņņamaye pabbatasmim 1135 


Sovaņņamayo pabhassaro 1210 
Svāgatam te mahapuñña 985 
Svagatam vata me ajja 618 
Svaham attomhi dukkhena 

pilito 1168 
Svaham abbulhasallosmi 1218 


Svaham muditamano 
pasannacitto 1223 
Svaham sumedhassa jinassa 
satthuno 1206 


H 
Hatthappatapakam 
ahamadasim 478 
Hatthepi chindanti athopi pade 877 
Handa naccama gayama 854 
Hoti ca me anutapo 702 


--00000-- 
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SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Câu kệ số Câu kệ số 
A G 
Anga 1236 Gaggara 164, 850 
Accimukhi 317 Gaya 834 
Aticāruņī 852 Gijjhakūta 639 
Andhakavinda 1144 Gotama 132, 160, 180, 
Alambusā 165, 852 193, 195, 199, 212, 225, 
237, 254, 266, 665, 676, 861 
Ā 
Āļamba 164, 852 C 
Cittalatā (vanam) 156, 
U 667, 1049, 
Uttarā (upāsikā) 135 1055, 1115, 1121 
Uposathā 232, 242, 244 
CH 
E Chatta (māņavaka) 896, 907 
Eņiphassā 166, 852 Channa 1191 
Esika 760, 767, 774, 781 
T 
K Tāvatimsa 206 
Kanthaka 1186 
Kapilavatthu 1186 N 
Kassapa (buddha) 374, Nandana (vanam) 113, 
966, 1042 121, 168, 
Kassapa (thera) 188 200, 213, 214, 240, 
Kimbilā (nagaram) 207 307, 699, 818, 854, 1014, 
Kumārakassapa 1255 1015, 1092, 1121, 1146, 1158, 1159 
Kesakārikā 153 Nandā 165, 851 
Kosala 1254 Nandiya (upāsaka) 868, 870 
Kosiya 328 Nālandā 220 
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P 
Pannakata 760, 767, 774, 781 
Pavara 317 
Pataliputta 1281 
Payasi 1112, 1231, 1254 
Pundarika 165, 852 
Pokkhara 164, 851 
B 
Bārāņasī 716, 724, 868 
BH 
Bhadditthī 207 
Bhīma 164, 850 
M 

Masakkasāra 1278 
Magadha 1236 
Mañjusaka (rukkha) 686, 

693, 735, 832 
Missakesī 165, 852 
Muduvādinī 166, 852 
Mokkhā 164, 851 
Moggallāna 04, 11, 18, 26, 37, 46, 


56, 79, 88, 96, 103, 111, 119, 127, 
159, 174, 219, 231, 248, 260, 272, 
279, 288, 333, 613, 715, 723, 759, 

766, 773, 780, 788, 823, 915, 923, 
931, 940, 949, 957, 965, 1041, 1051, 
1057, 1064, 1071, 1077, 1083, 1090, 

1098, 1105, 1111, 1117, 1123, 1131, 

1143, 1151, 1164, 1185, 1204, 1288 


R 
Rajjumālā 834, 843 
Rājagaha 141, 249, 261, 271 
Revata 632, 633 
Revatā 864, 865, 873, 876 


L 
Lakhumā 182 
Latā 317, 318 

Vv 
Vangīsa 972 
Vāsava 1016, 1278 
Vīņā 164, 851 
Vessavaņa 317, 1248, 1250 

S 
Samsaya 164, 850 
Samsavaka (niraya) 873, 
874, 876 
Sajjā 317 
Saddhā 249 
Sambhava 1275 
Sākiya 1186 
Sāketa 232 
Sādhuvādī 164, 850 
Sāriputta 1153 
Sindhu 1236, 1266, 1281 
Sirimā 141 
Sucimhitā 165, 851 
Sujāta 983, 1012, 1013 
Sutā 317, 318 
Sudhammā (sabhā) 1109 
Sunandā 165, 
261, 671, 851 
Sunimmita (devarājā) 747, 1200 
Suphassa (devaputta) 164, 851 
Suphassā (devadhītā) 166, 852 
Subhaddā 166, 
622, 624, 852 
Sumedha 1025, 1026 
Serissaka 1250 
Sovīra 1236, 1266, 1281 
Soņadinnā 165, 220, 851 


--00000-- 
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VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIĒT: 


Câu kệ số Câu kệ số 

A A 
Akama 9O Addharattayam 1187 
Akkodhana 128, Atīcārā 131, 179, 211, 224, 
310, 321, 407 236, 253, 265, 675, 989 
Akhaņdaphullāni 1225 Atītamānussakam 1242 
Agāre 1221 Atulānubhāvam 1245 
Aghasigamā 136 Atulāya 300, 
Accharāyo 94, 307, 812, 819 
101, 309, 1202 Andhakaveņhuputtā 995 
Accharāsamgaņena 1200, 1247 Andhākulā 1238 
Acchariyam 1224 Anatimam 406 
Acchadanam 208, Anadhivaram 137, 138, 147 
221, 233, 250, 262, 672, 880 Anavabodho 1205 
Accherakam 1241 Anamaya 133, 
Accherataram 1242 154, 666, 689, 697 
Acchodikam 707, Anayasam 1234 
740, 963, 1176 Anavilam 20, 28, 
Añjalikammassa 36, 89, 112, 120, 
1040, 1042, 1084, 1224 273, 280, 959, 1091 
Añjasam 142 Anugghati 33 
Atthangasusamagatam 129, Anuttaro 1201 
177, 209, 222, Anudhammacāriņī 313 
234, 251, 263, 313, 673, 883 Anupariyantī 49, 59, 70 
Atthangikam (uposatham) 214 Anussūyikā 398 
Atthatthakā 1062, Anekacittam 93, 101, 1200 
1088, 1096, 1103, 1162 Anekavaņņam 1200 
Atthamī 129, Anomapaññam 1222 
176, 209, 222, Anomavannam 1242 
234. 251, 263, 313, 673, 883 Apacita 40 
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A A 
Apatthiyam 1213 Acamam 184, 186 
Aparaddhamaggā 1238 Āturarūpo 1222 
Apāpako/ehi 1252, Ādiccabandhuno 241, 
1257, 1270 716, 724, 1144 
Apāyī 74 Ādittam 1216 
Apārutam 864 Āpagā 49, 59, 70 
Apiļandhanāna 1025 Ābādhiko 1222 
Apiļandhanāni 1033 Ābhanati 64, 
Apūvam 290 72, 739, 1140 
Appatipuggalam 1197 Āmantanikā 163 
Appabhakkhe 1132 Amuttamanikundala 190, 727 
Appodake 1132 Amuttahatthabharanam 1095, 
Abbulhasallo 1218 1102, 1160 
Abbhakutam O1, O8, 15, 23 Āyatamsā 1244 
Abbhāgata 05, 12 Āyogapattam 550 
Abbhūtam 738, 744, 1224 Ārakā 131, 
Abbhokirissam 39 170, 211, ..., 265, 675 
Abhikkantena 75, Aveliniyo 1030 
85, 108, ..., 827, 858 Avelini 208, 319, 810 
Abhikkhanam 240 Asajja 90 
Abhikankhata 42, 1047 Asanakam 05, 12 
Abhijata 285 Āsamānā 1235, 1238 
Abhisattarūpo 1234 Āsavakkhayam 1195 
Abhisamsim 1180 Āsumhitvāna 837 
Amajjapo 974, Ahuneyyatam 1048 
1107, 1226, 1220, 1256 Āļārapamhā 1026 
Amanussatthāne 1232 Āļāhane 1220 

Amānuso 202 

Ambakañjikam 518 1 
Ambasiñcako 1234 Ingha 895 
Ambā 49, 59, 70 Itarītarena 1230 
Alakkhikā 834 Iddhivikubbamānā 101 
Avatthikā 848 Isinisabha/o 142, 988 
Avassitā 183, 185 Isisattamo 193 
Avāpuram 1042 Issariyam 302, 814 
Asankhatam 142, 710 Issa 128 

Assakadhipassa 148 

Assatarī 190, 727 Ī 

Amsavattakam 549 Īsādantā 191 
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U 
Uccavaca 101, 308 
Uccavacanam 204 
Ucchagaram 981 
Ucchukhandakam 430 
Ucchudakkhina 305, 817 
Ucchussa 300, 307, 812, 819 
UcchedavadI 1254 
Ujubhutesu 176, 
208, 221, 
233, 250, 262, 672 
Ujjangalam 1234 
Ujjugatesu 1065 
Uttamavatthadharim 298, 810 
Udaggacitto 1189 
Udagga 1239 
Udapanam 882 
Udikkhisam 1192 
Uddayam 1036, 1266, 1281 
Uddalaka 49, 59,70 
Upaddhapadumamala 39 
Upavasissam 130, 
178, 210, ... 674, 684 
Upadanam 1233 
Upahanam 590 
Upetarupam 50, 60, 71 
Uposatham 130, 
178, 210, ... 684, 1038 
Uppalamaladharini 298, 319 
Uppalinim 318 
Uyyānabhūmyā 1034 
Urūļhavā 191, 728 
Uļārabhoge 321 
U]aro 283, 1011, 1255 

Ū 
Ūruthanūpapannā 1028 

E 
Eļālukam 454 


O 
Okkākakulasambhavo 1003 
Ogāhasi 43, 53, 63, 691 
Oghatiņņassa 1206 
Odanam 176, 414 
Odumbaram (puppham) 842 
Opadhikam (puññam) 640, 752 
Obhāsentī 75, 

85, 108, ..., 779, 820 
Orasa 848 
Ovadiyam 1265 
Osadhī 75, 
85, 108,...,820,969 
Osiñcam 1216 

K 
Kakkarikam 446 
Kañcanajalachannam 866 
Kañcanavedimissam 1245 
Kañicanasannibhattaco/e 208, 


319, 710, 749, 810 


Kataññu 203, 1198 
Kadariyesu 60 
Kadariyo 1254 
Kantāriyo 1250 
Kantāre 1232 
Kandatam 1214 
Kapaņo/ā/am 183, 1118, 1124 
Kappako/am 1275, 1278 
Kappitakesamassu 1095, 

1102, 1161 
Kapalam 1234 
Kambukeyuradhara 660, 1028 
Kakolagana 877 
Kamagunehi 303, 815 
Kayabandhanam 534 
Kalakatabhipatthayam 1215 
Kinkinijalakappitam 1135 
kiūjakkhaparivāritā 204 
Kilantam 57, 1084 
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K 
Kilante 47, 68 
Kuñjaro 31, 303 
Kummasam 176, 716, 1168 
Kummasapindam 121, 1092 
Kutam 835, 1138 
Kutagara 64, 72, 
739, 911, ..., 1175, 1184 
Kevattadvara 175 
Kokila 93 
Kocchaphalūpajīvī 1275 
Koūcā 93 

KH 

Khaņdikam 300, 812 
Khiddāratim 145, 323 
Khīrodanam 414 

G 
Gandhapañcangulikam 374 
Gandhabbaturiyani 1025 
Gandhabbo 978, 1219 
Garukabadham 1193 
Girigabbhara 986 
Gutto 1250 
Guhamassito 842 

C 
Cakkayugam 1210 
Cakkhumato 104, 
132, 160, ..., 973, 1198 
Caņdālī 193 
Catukkamā 1023 
Candanasāralittam 867, 1032 
Candimasūriyā 297, 809 
Cātuddasim 129, 
176, 209, 222, 
234, 251, 263, 313, 673, 883 
Cittakathī 1255 
Colasanthate 1179 


CH 
Chadditam 301 
Chattam 582 
Chaļangam 997 
Jambuyo 49, 59, 70, 742 
Jambonaduttattam 1246 
Jalitānubhāvā 03, 07, 
10, 14, ..., 822, 826 
Jālatambanakhehi 1187 
Jinavarapavaram 897 
Jotipāvako 137 
Jotirasāmayāse 1244 

JH 
Jhāyim 38 
Tattāhi 1233 
Tapanīyapattehi 1245 
Tambanakhe/ehi 1187, 1192 
Tasitam 57, 1084 
Tasite 47, 68 
Tādinam 1197 
Tādino 160, 1206 
Tārakādhipatī 1172 
Tālavaņtam 566 
Tiņāgāram 981 
Tidasagaņā 1202 
Tidasā 152 
Tidasānam 168, 
854, 1220, 1223 
Tidase 297, 809 
Timbarūsakam 438 
Timīratambakkhi 319 
Timīsikāyam 80,81 
Tilakā 49, 59, 70 
Tiladakkhiņam 90 
Turiyatalita 977 
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Thambha 
Thamava 


Thutivandanaya 


Theyya 


1136, 1244 
31 

1247 

131, 179, 211, 


224, 236, 253, 675, 989 


Daddallamana 


Daram 


Darasokanasanam 


Dalidda 
Darunahi 
Dāsī 


Ditthigatam 
Ditthivisūkāni 
Divākare 
Divādivassa 
Dīghāyukim 
Duggā 
Duppayātā 
Dumā 
Duvaddhato 


Dussasanthatam 


Devapuramhi 
Deviddhi 
Deviddhipattā 


197, 309, .. 


Devindaguttā 


Doņinimmajjanīm 


Dhanatthikā 


Dhammacakkhum 
Dhammarājino 


Dhūmasikho 


64, 

72, 151, 

620, 739, 1140 
1216 

1200 

183 

1233 

160, 

406, 695, 834 
1199 

1255 

1152, 1191 
909 

316 

1240 

1238 

1243 

1034 

38 

1173, 1194 
106 

95, 102, 

., 1063, 1203 
304, 

306, 816, 818 
526 


1236, 1266, 1281 


1198 
147 
648 


N 
Nakkhattaraja 151 
Naccanagītavādite 320 
Natthamanā 1232 
Natthikaditthi 1254 
Nabhagge 648 
Naradevassa 1006, 1228 
Naravaradammasārathim 148 
Nalinyā 1248 
Nānāratanakappano 31 
Nābheyyā 1019 
Nāmadheyyam 1274 
Nariganappabodhano 1248 
Nikkhamo 160 
Nikkha 190, 727 
Nigghoso 34, 
684, 685, 733, 
734, 830, 831, 977 
Niccaphalūpapannā 1243 
Nijjhatto 1000 
Nijjhānakhamo 1246 
Nimmanarati 746 
Niraggalam 1046 
Nivesa 64, 72, 739 
Nise 648 

P 
Pañcadasim 129, 
176, 200, 
222, 234, 251, 
263, 313, 673, 883 
Pañcasikkha 903 
Pañcasikkhapade 180, 
225, 676 
Panavehi 1181 
Paniyam 1236 
Patibbata 97,325 
Patita 1239, 1282 
Patthayana 1236, 1266, 1281 
Padakkhina 320 
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P 
Padipiyam 208, 
221, 233, 
250, 262, 672 
Padumacuņņābhikiņņango 32 
Padumapattakkhī 32 
Padumānusatam 32 
Paduminiyo 707, 963 
Padumī 32 
Padumuppalacchada 1030 
Papam 882 
Pabodhika 166, 853 
Pabbatasanu 326 
Pabhassaro 1210 
Pamulhacitta 1238 
Parapessiya 160 
Parinamajam 1251, 1252 
Parinibbuto/e/assa 665, 
1005, 1206 
Parilehisam 1192 
Parivenam 1283 
Pallankasetthe 308 
Pavane 1046, 1159 
Pahutamalyam 81 
Pahūtamālyā 48, 58, 69, 1243 
Paļāso 128 
Pātaliyo 49, 59, 70 
Pātihāriyapakkham 129, 


177, 209, 222, 
234, 251, 263, 313, 673, 883 


Pāpadhammo 871, 880, 1254 
Pāvakam 1216 
Pāsam 837 
Pāsādasopānaphalūpapanno 1246 
Pundarikam 892 
Puthuttam 1236 
Puthuddisa 1240 
Pupphabhikinnam 38,93 
Pupphabhikinne 308 
Puranam 1234 


P 
Purindado 978, 1016, 1219 
Puvam 113, 291, 598 
Peyyavacam 1265 
Pesiyo 1275 
Pokkharañño 740, 1243 
pokkharapattabahuhi 1034 
Porisam 992, 993 
PH 
Phalūpajīvī 1275 
Phāņitam 422 
Pharusakam 470 
Phulla 49, 59, 70 
B 
Bahupundarika 48, 58, 69, 1243 
Bahussuto 1255, 1268 
Balyataro 1214 
Baha 1209 
Brahanta 865 
Braha 1022 
Brahavanam 984 
Brahmacariyam 1253, 1257, 1271 
Brahmacāriņī 312 
Brahmam 152 
Brahmacintitam 997 
Brahma 207, 809 
BH 

Bhakkho 1233 
Bhatako 1152 
Bhadante 199, 

737,746, 1205 
Bhagaddhabhagam 113 
Bhanuma 1032, 1141, 1183 
Bhavitattena 195 
Bhummanam 1231 
Bhusasobhamanam 5O, 6O, 71 
Bhutapati 1016, 120O 
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Maccharam 
Mattakuņdalī 
Maņithūņam 


M 


327 
1209 
911, 919, 927, 


936, 945, 953, 1061, 


1081, 1087, 1127, 1147, 1284 


Maņimayam 
Manisonnacitte 


Manāpacāriņī 
Manuñño 
ManoJavam 
Manojava 
Manobhavaniyo 
Mantam 
Mandaravanam 
Mayura 
Malyadharo 
Masaragalla 
Mahanta 
Mahantam 


Mahappabho 


Mahājutīkā 
Mahāvīram 


Mahindharam 
Mātangā 
Mānuse 
Mārisa 
Mālahārī 
Mālādhārī 
Mālyadhare 


Mitam 

Mitā 
Missakesiyo 
Mīļham 
Muttapupphāni 


Madhumaddavam 


Migamandalocanā 


1211 
308 

849 

311 

1246 

01, 08,15, 23 
1110 

632 

997 

205 

93 

1095, 1102 
1137, 1174 

285, 1022, 1277 
35» 

657, 706, 969 
1008, 

1141, 1183 
306, 818 

1001, 

1004, 1192 
326 

191, 728 

980, 1231, 1241 
1002 

1161 

1209 

01, 08, 15, 23 
1026 

33 

64, 72,739, 1140 
1029 

872 

966 


M 
Muditamano 1223 
Murajja-alambaraturiyaghuttho 1247 
Musalena 203 
Mulakam 502 
Mulamaya 1233 
Modakam 606 
Morahattham 574 
Mosavajjam 98 

Y 
Yakkha 1227, 
1239, 1274 
Yajamananam 640, 643, 752 
Yaññam 646, 755, 1046 
Yathidam 162 
Yadagge 1262 
Yavapalako 1001 
Yasassinī 133, 
150, 206, 299, 
620, 625, 651, 711, 811 
Yoggānūkampam 1237 

R 
Rangamhi 328 
Ratanantaram 1245 
Ratanattarasmim 1247 
Ratanuccayam 1206 
Ratissara 34 
Rathakubbara 1017 
Rathapañjaro 1210 
Rājīmatī 317 
Rucakatthatā 911, 
919, 927, 936, 


945, 953, 1061, 1081, 
1087, 1027, 1047, 1084 


Rucakupakiņņam 647 
Rudam 1215 
Rudamāno 1192 
Rūpiyāmayam 1211 
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L 
Luddanam 1234 
Luddo 982 
Leddum 814 
Lokanathanam 1197 
Lonasovirakam 176 
Lomahamsano 839 
Lohitankamaņīhi 1137, 1174 
Lohitankamayā/am 661, 1211 

Vv 
Vyamham 647, 866, 1172 
Vyakata 244 
Vaggu/um/uhi/usu 33, 659, 


663, 844, 912, 920, 

928, 937, 946, 954, 987, 

1035, 1037, 1062, 1088, 1096, 
1103, 1128, 1148, 1162, 1146, 1285 


Vaggurupo 662, 

1020, 1024 
Vaggussara 93 
Vanke 1232 
Vacchasi 242 
Vajirāvudho 1037 
Vatamsakā 685, 734, 831 
Vaņņadhātu 1214 
Vaņņum 1240 
Vaņņupathamhi 1250 
Vaņņupathassa 1232, 1238 
Vatthāgāram 981 
Vatāni 1199 
Vadhuke 301, 813 
Vadhū 292 
Vanamassito 837, 839 
Varākiyā 188 
Varāroho 31 
Vallīphalam 462 
Vācankaro 1250 
Vācābhigītam 924 
Vāņijāse 1273 


Vv 
Valukasanthata 49, 59, 
7O, 740, 1176 
Vasavo 1016 
Vali 1022 
Vigatarajam 197, 1222 
Vicikiccham 1199 
Vicitrasamvane 1025 
Vitinnakankham 1222 
Viddhasta 150 
Vidhūpanam 558 
Vināyako 142 
Vippanatthā 1238, 1273 
Vippasannam 20, 
28, 89, 112, 
120, 273, 280, 959, 1091 
Vippasannā 740, 1176 
Vippasannena 176, 


208, 221, 233, 250, 
262, 397, 672, 725, 800, 882, 1145 


Vimalobhāsā 77, 83, 217 
Vimānapāsādavare 316, 1248 
Virajam 20, 
28, 89, 112, 

120, 273, 280, 959, 1091 

Vivane 1132 
Vīņāhi 1181 
Veņīsu 684, 733, 830 
Vettācaram 1240 
Vedajātā 646, 755 
Vediyā 1140 
Vebhūtikam 1269 
Verajjake 1241 
Vehāsayam 706, 739, 1243 
Veļuriyatthambhā/am 101, 
149, 911, 919, 


927, 936, 945, 953, 1061, 

1081, 1087, 1127, 1147, 1244, 1284 
Veluriyamayam 08, 23 
Vokinnam 892 
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S 
Svāgatam 618, 985 
Sa-indakā 152 
Sa-indake 297, 809 
Sakko 156, 978, 979, 1219 
Sakyaputtassa 1193 
Sakkhalim 614 
Sakhilam 1269 
Sankupatham 1240 
Saññata 131, 
179, 211, 224, 
236, 253, 265, 651, 675 
Saññava 178, 
210, 223, 
235, 252, 264, 674 
Sanham 844 
Satamussitase 1244 
Satam 38, 750 
Saterata 649, 1010 
Satthavaha 1236, 1249 
Satthim 1188 
Santhatam 38 
Santhata 49. 59, 
7O, 740, 1175, 1176 
Santhate 690, 1179 
Sabbakamagunopetam 1194 
Sabbakamasamiddhini 285 
Sabbagattehi 77,83, 217 
Samañña 1254 
Samanasamagamam 147 
Samadamassa 895 
Samappita 304, 816 
Samassamo 1201 
Samihati 31 
Samekkhamana 905, 1237 
Sampamulha 1235 
Sammavimuttanam 41 
Sarīrantimadhārinā/īnam 42,195 
Sallam 1217 
Sasi 151, 1172 


Sassatisama 
Sassu 


Sasuram/assa 
Sassasuram 
Sahalohitanka 
Sahavyakamanam 
Sahavyagato 
Sahavyatam 


Sahassanetto 
Sahassavahano 
Sakam 
Sagatam 

Sala 

Sipatika 
Sirisupavana 
Silapavalassa 
Sītibhūto 
Sītodikam 
Sīlasaūūamam 
Sukappitam 
Sukuņdalī 
Sukhudrayam 
Suciņņam 
Suciņņassa 


Sucimhitā 
Sucivatthā 
Sujātagumbā 
Suņisā 


Suduggame 
Sunandighosā 
Suppabhātam 
Subhassaro 
Subhāsitaddhajam 
Sumajjhimo 
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S 


995 

292, 

301, 398, 813 
112, 120, 398 
322 

1244 

170, 856 
1231 

294, 

880, 1220, 1223 
306, 818 
1011 

176 

155 

49, 59, 70 
1262 

1261 

1244 

910, 1018 
318 

299, 811 
706, 962 
1095, 1102, 1161 
314 

299, 811 
1039, 

1053, 1257 
1027 

35 

1017 

112, 

120, 289, 
310, 321, 656 
1232, 1238 
1018 

618 

1018 

1043 

1028 
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S 

Sumattho 1246 
Sumukho 1246 
Sumedhase 205 
Suyittham 645, 754 
Surabhim 894, 
1177, 1243, 1261 

Suvaņņakacchā 191, 728 
Suvaņņacchadanam 43, 53, 63 
Suvaņņacchadanā 894 
Suvaņņachannā 912, 
920, 946, 954, 


1128, 1148, 1285 


Suvaņņasingīnadabimba 


Suvatthe 

Suveņī 

Susamgato 
Susukkakhandham 
Suhajja 

Suhutam 

Seyyasa 
Sokaparetassa 
Sonnakamsa 
Sonnapokkharamalava 
Sovannani 
Sovannamayam 


1043 


01, 08, 15, 23 


1029 
1246 

962 

862 

645, 754 
166, 853 
1217 

34 

32 

284 

O1, 15, 1211 


S 
Sovaņņamayā 661, 1017 
Sovaņņamaye 1135 
Sovaņņamayo 785, 
793, 1210, 1212 
Sovatthiko 161 
Soļasim 189, 726 
Samyamadamassa 653 
Samvibhāgaratā 207, 
220, 232, 
249, 261, 290, 671 
Samvibhāgā 130, 178, 210, 223, 
235, 252, 264, 274 

H 
Hamsā 93 
Hatthappatāpakam 478 
Hayā 136 
Haricandanussado 1209 
Hāso 1189 
Hīnakāyūpagā 630 
Hemakappanavāsasā 191, 728 
Hemajālakapacchannam 1135 
Hemajālakapacchanne 660 
Hemajālena 665, 1206 
Hemavatā 191, 728 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PETAVATTHUPALI 


TANG KINH - TIÉU BÓ 


CHUYÉN NGA QUY 


Tani ca sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
va được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIÉU 


--00000-- 


Petavatthupali là tập thứ bảy thuộc Khuddakanikaya - Tiểu Bộ, 
Suttantanikaya - Tạng Kinh. Tập Kinh Petavatthupali kể lại các cầu 
chuyện (vatthu) của hạng chúng sanh gọi là peta. Từ peta được phân tích 
theo văn phạm như sau: pa + ita, với ita là quá khứ phân từ của động từ 
gốc vi (đi, di chuyển) cộng thêm vào tiếp đầu ngữ pa. Peta có ý nghĩa căn 
bản là “đã ra di,” nghĩa là “đã quá vãng, đã chết.” Cụ thể hơn, peta là tên 
gọi của hạng chúng sanh dá bị doa vào cảnh giới pettivisaya,* luôn có 
trạng thái bị đói, khát, rách rưới, thiếu thốn, khổ sở; trong ngữ cảnh này 
peta được dịch sang tiếng Việt là “nga guy” hay “quỷ đói.” Tập Kinh này 
còn đề cập đến một hạng peta khác nữa là vimānapeta, tam dich là “quỷ 
thān;” hạng này mặc dầu phải chịu đựng khổ đau nhưng do thiện nghiệp 
đã tạo trong quá khứ nên cũng được hưởng phần nào phước báu cõi Trời 
và còn đạt được quyền lực lớn lao (mahiddhika) của chư Thiên nữa. Các 
tài liệu tiếng Anh trước đây ghi nghĩa peta là “hungry ghost” (ma đói), 
nhưng về sau này một số học giả giữ nguyên từ peta ở văn bản, không 
dịch. Về tiếng Việt, các dịch giả trước đây đã dịch tựa đề Petavatthu là 
Nga Quy Sự hoặc Chuyén Ngạ Quỷ; chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề 
Chuyên Ngạ Quỷ cho tập Kinh này. 


Chú giải của tập Kinh Petavatthupali - Chuyên Nga Quý có tên là 
Petavatthu-atthakatha. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập Chú Giải 
này còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là Paramatthadipam và 
Petavatthu-atthasamvannana. Chú Giải thuật lại cầu chuyện và cung 
cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở Chánh Tạng, xen kẻ vào 
đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. Được biết Chú 
Giải này đã được Ngài Dhammapala thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihara. 


Táp Kinh Petavatthupali - Chuyén Nga Quy góm có bón phám 
(vagga) được liệt ké chi tiết như sau: 

1. Uragavaggo - Phẩm Rắn có 12 câu chuyện, 

2. Ubbarivaggo - Phẩm Ubbarī có 13 câu chuyện, 

3. Culavaggo - Tiểu Phẩm có 10 câu chuyện, 

4. Mahauaggo - Đại Phẩm có 16 câu chuyện. 

Tổng cộng có 51 câu chuyện và số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali- 
Sinhala được ghi nhận là 823. 


1 Bốn doa xứ (apayabhumi): địa ngục (niraya), súc sanh (tiracchanayoni), nga quỷ 
(pettivisaya), và A-tu-la (asurakāya). 
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Về nội dung, tập Kinh Petavatthupali - Chuyên Nga Quý được trình 
bày một cách sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra 
các câu hỏi đã được xác định ở Chánh Tạng gồm có đức Phật, trưởng lão 
Narada, và trưởng lão Sariputta. Chú Giải cung cấp thêm hai vị nữa là 
trưởng lão Moggallana và đức vua Ajatasattu. Các câu trả lời là do chính 
các ngạ quỷ đã nói lên. O một số câu chuyện, còn có các kệ ngôn của các 
vị Trưởng Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết 
luận sự việc. 

Việc bố thí để hồi hướng đến các ngạ quỷ được trình bày ở câu 
chuyện đầu tiên qua sự so sánh với các yếu tố của việc trồng trọt: hạt 
giống tốt (vật thí) được gieo ở các cánh đồng màu mỡ (các bậc A-la-hán) 
thì mùa màng sẽ được bội thu và các nông phu (thí chủ và các ngạ quỷ 
được chỉ định) sẽ thành tựu phước báu (1. 1). Các yếu tố trong ví dụ này 
được phân tích chỉ tiết hơn ở câu chuyện về Ankura (2. 9). Chúng tôi sẽ 
tuần tự trình bày một cách chi tiết hơn theo các tiêu đề dưới đây: 

- Vật thí: Tùy theo vật cúng dường mà hàng ngạ quỷ được thành tựu 
kết quả tương xứng. Việc giúp đỡ cho các ngạ quỷ thoát khỏi khổ đau vật 
chất như là cơm ăn, nước uống, áo mặc, luôn cả nhà cửa trú ngụ và 
phương tiện đi lại, v.v... thì không thể san sẻ trực tiếp mà phải được bố 
thí dâng cúng qua một đối tượng trung gian. Sau khi bố thí và có sự hồi 
hướng thì ngay lập tức có sự thành tựu đến các ngạ quỷ đã được chỉ định 
(1. 4, 1. 5, 1. 10, 1. 12, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 8, 3. 1, 3. 2, 4. 1, 4.3, 
4. 12). Điểm quan trọng cần được lưu ý là việc khóc than thương tiếc đến 
người đã quá vãng lā vô ích bởi vì người đã quá vang không nghe hoặc 
hay biết điều ấy (1. 4, 1. 5, 1. 12). 

- Đối tượng xứng đáng thọ nhận: gồm có Hội Chúng tỳ khưu (1. 4, 1. 
5), các bậc A-la-hán (1. 1, 4. 1), và luôn cả các cư sĩ có niềm tin, đệ tử của 
đấng Chánh Đẳng Giác (1. 10, 3. 1). Yếu tố về đối tượng thọ thí được nêu 
bật ở Ankurapetavatthu - Chuyên Nga Quý của Ankura. Ankura đã tiến 
hành cuộc đại thí trong khoảng thời gian dài đến nhiều hạng người, còn 
Indaka đã dâng chỉ một muỗng thức ăn đến ngài trưởng lão Anuruddha; 
tuy nhiên Indaka đã sáng chói vượt trội Ankura về mười phương diện (2. 
9). Đặc biệt có một câu chuyện mia mai rằng sự bố thí đến các vị Bà-la- 
môn không đem lại kết quả gì cho các ngạ quỷ (2. 8). 

- Thí chủ: làm việc phước thiện để hồi hướng đến các ngạ quỷ không 
hắn phải là thân bằng quyến thuộc. Các thí chủ làm phước rồi hồi hướng 
đến các ngạ quỷ không có sự liên hệ huyết thống cũng thành tựu. Để 
phước báu được trọn vẹn, yếu tố tâm lý của người thí chủ trong ba thời 
được xác định rõ: “Ngay trước khi bố thí có tâm hoan hủ, trong khi bố 
thí nên làm cho tâm được tịnh tín, vā sau khi đã bố thí có tâm hoan hy; 
điều ấu là sự thành công của uiệc dâng hiến” (cầu kệ 307). 

- Ngạ quỷ: Việc bị tái sanh trong cảnh giới ngạ quỷ phần lớn do việc 
đã không biết tích lũy phước thiện lúc làm người ở nhân gian, hoặc do đã 
có những ác nghiệp như bỏn xẻn, mắng nhiếc, chê bai người khác. Hãy 
xem kết quả tương phản của hai hạng người (2. 3, 3. 1, 3. 10), thậm chí 


các người con dâu có nhiều thiện sự cũng không giúp gì cho các bậc cha 
mẹ không biết tùy hỷ (1. 11), hay vợ chồng cũng vậy (4. 4). 

- Hạng vimanapeta (quỷ thần): được hưởng một phần hạnh phúc do 
thiện nghiệp và một phần khổ đau do ác nghiệp đã làm đời trước (1.2, 1. 
3, 1. 1O, 2. 9, 2. 12, 3. 1, 3. 7, 3. 8, 3. 9, 4. 1, 4. 3). Có những câu chuyện 
nêu rõ sự phân minh về lãnh vực phước tội như người thiếu nữ có tâm 
tịnh tín đã bố thí chiếc bánh mè đến vị tỳ khưu đang đi du hành nên 
được sanh lên ở Thiên cung xinh đẹp nhưng lại không có vải vóc che thân 
(1. 10), hoặc người đã bố thí mía với tâm miễn cưỡng nên thành tựu quả 
báo là có được vườn mía bao la nhưng không thể hưởng dụng được (4. 
5). Đặc điểm là hạng quỷ thần này còn biết khuyến khích, giáo hóa cho 
loài người nữa (3. 6, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 11). 

- Hang peta (người quá vãng) cũng được đề cập đến như chàng thanh 
niên Sujata khuyên lơn người cha không nên khóc lóc thương tiếc ông 
nội đã quá vãng (1. 8), các lời phát biểu của thân quyến về việc từ trần 
của người thân trong gia đình (1. 12), Thiên nhân Mattakuņdalī khuyên 
cha không nên sầu muộn vì việc người con trai đã từ trần (2. 5), Ghata 
khuyên người anh trai Kanha bớt sầu muộn về cái chết của con trai (2. 
6), việc một đứa bé trai vừa sanh ra đã bị quăng bỏ ở bãi tha ma nhưng 
vẫn sống sót và trở nên giàu có do việc làm tội và phước đã tạo ở kiếp 
trước đó (3. 5), vé những hình ảnh của người bị lôi kéo vào địa ngục và 
thời gian dài phải chịu đựng ở nơi đó (4. 4, 4. 15), sự lập đi lập lại của 
kiếp sống trong tiến trình luân hồi (2. 13). Da số các trường hợp bị trở 
thành ngạ quỷ do nghiệp ác đã tạo khi làm con người ở vào kiếp sống 
trước đó, nhưng cũng có trường hợp kẻ bị đọa đày phải trải qua thời kỳ 
khổ đau ở địa ngục rồi mới tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ (4. 7). 

Điểm đáng lưu ý ở đây là các câu chuyện Mattakundalipetavatthu - 
Chuyén Ngạ Quỷ Mattakuņdalī (2. 5), Serissakapetavatthu - Chuyén 
Ngạ Quỷ Serissaka (4. 2), vá Revatipetivatthu - Chuyên Nữ Nga Quý 
Revatī (4. 4) cũng được tìm thấy ở Vimanavatthupali - Chuyén Thiên 
Cung. Thêm nữa, hai câu chuyện Suttapetavatthu - Chuyén Nga Quy 
Sgi Chi (2. 11) và Rathakarapetavatthu - Chuyên Ngạ Quý ở Hồ 
Rathakara (3. 3) lẽ ra nên được xếp vào Vimanavatthupali - Chuyén 
Thiên Cung thay vì ở tập Kinh này. 

Tập Kinh Vimanavatthupali - Chuyên Thiên Cung và Petavatthupali 
- Chuyén Ngạ Quủ được trình bày song đôi với nhau vì cả hai đều liên 
quan đến việc tái sanh luân hồi (samsara), nghiệp (kamma) và quả 
thành tựu của Nghiệp (kammavipaka). Điểm khác biệt quan trọng so 
sánh với các văn bản khác thuộc Tam Tạng Pali là hai tập Kinh này tập 
trung vào chủ đề nghiệp quả và luân hồi, trong khi đó mục tiêu về việc 
giải thoát Niết Bàn đã không được chú trọng. Nói rõ hơn là hai tập Kinh 
này khuyến khích chúng sanh tích cực tránh ác hành thiện để khỏi phải 
doa vào khổ cảnh, để được thọ hưởng phước báu nhân thiên ở ngày vị lai, 
trong khi đó giáo lý chủ yếu của đức Phật là đoạn trừ ô nhiễm giải thoát 
Niết Bàn. Chú Giải Tạng Luật Samantapasadika có ghi lại việc Trưởng 


Lão Mahinda thuộc phái đoàn truyền giáo đến đảo Tích Lan vào thế kỷ 
thứ 3 trước Công Nguyên cũng đã thuyết giảng Vimanavatthupali - 
Chuyên Thiên Cung và Petavatthupali - Chuyên Nga Quỷ đến đức vua 
Devanampiyatissa cùng với đoàn tùy tùng (VinA. 1, tr. 80). 


Về hình thức, tập Kinh Petavatthupali - Chuyén Ngạ Quủ được viết 
theo thể kệ thơ (gatha), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pada được trình bay 
thành hai dòng. Ơ đây, có những câu chuyện dài như Ankurapetauatthu 
(2.9) có 76 kệ ngôn và Ambasakkharapetavatthu (4. 1) có 87 kệ ngôn. 
Một số câu chuyện rất ngắn chỉ có một kệ ngôn (4. 13, 4. 14). Da số các ké 
ngôn của tập Kinh này làm theo thể thông dụng thường gặp gồm có tám 
âm cho mỗi pada; tuy nhiên các thể khác phức tạp hơn cũng được tim 
thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pada là được 
hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được 
nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong trường hợp như vậy, có lúc 
chúng tôi dịch chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sắp xếp 
các đoạn văn không thuận tiện, còn đối với các trường hợp khác, chúng 
tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để 
báo hiệu sự tiếp nối. 


Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettāvihārī đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời đã bổ sung thêm một số điểm khác biệt phát hiện được trong 
lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pāli. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


VI 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Dai Hoc Peradeniya - Sri Lanka, gia đình Tu Nữ 
Khema và Tu Nữ Vira, Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông), gia đình Phật 
tử Hoàng Thị Lyu (Đà Năng). Công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy, các Phật tử Nguyễn Tung Thiên, Trương Hồng Hạnh, và 
Nguyễn Hiếu đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng 
và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một 
số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tán tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 06 tháng 04 năm 2011 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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Tatiyampi dhammam saranam gacchami. 
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Tatiyampi sangham saranam gacchami. 
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Musavada veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 
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Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 
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CHUYÉN NGA QUY 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 
PETAVATTHUPALI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


1. URAGAVAGGO 


1.1 
1. Khettupama arahanto dayaka kassakupama, 
bijupamam deyyadhammam etto nibbattate phalam. 


2. Etam bījam kasī' khettam petanam dayakassa ca, 
tam peta paribhuñjanti data puññena vaddhati. 


3. Idheva kusalam katva pete ca patipūjiya 
saggañca kamatitthānam” kammam katvana bhaddakan "ti. 


Khettupamapetavatthu pathamam. 


1. 2 
4. Kayo te sabbasovanno? sabba obhasate disa, 
mukham te sukarasseva kim kammamakarī' pureti.? 


5. Kayena saññato āsim vacayasimasaññato,* 
tena me tadiso vanno yatha passasi narada. 


6. Tam tyaham' narada brūmi samam ditthamidam taya, 
mākāsi mukhasa papam ma kho sukaramukho ahū "ti. 
Sukaramukhapetavatthu dutiyam. 


1 kasi - Ma, Sya. 


2 kamati thānam - Sya. ` pure - Ma; pure ti - PTS. 
3 sabbaso vanno - Syā. ° vacayasim asaññato - Syã, Simu 2. 
* kammamakara - Sya. ” tantyaham - Sya. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
CHUYÉN NGẠ QUỶ 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. PHẨM RẮN 


1. 1 
1. Các bậc A-la-hán ví như các cánh đồng, các thí chủ ví như các nông dân, 
vật dâng cúng ví như hạt giống, từ đây quả báo phát sanh. 


2. Hạt giống này, việc gieo trồng, cánh đồng là (yếu tố được mong mỏi) 
đối với các ngạ quỷ và người thí chủ; các ngạ quỷ thọ hưởng quả bố thí ấy, 
người thí chủ thịnh vượng nhờ phước báu. 


3. Ngay tại đây, sau khi làm việc thiện và cúng dường lại (phước báu) cho 
các ngạ quỷ, sau khi làm nghiệp tốt lành thì đi đến nơi chốn là cõi Trời. 
Chuyện Ngạ Quỷ Ví Như Cánh Đồng là thứ nhất. 


1. 2 
4. “Thân thể ngươi có màu vàng toàn bộ, chiếu sáng khắp các phương, 
miệng của ngươi như là (mom) của loài heo, ngươi đã tạo nghiệp gì trước 
đây?” 


5. “Thưa ngài Narada,' tôi đã thu thúc về thân, tôi đã không thu thúc vé 
khẩu, vì thế dáng vóc của tôi là thế ấy, giống như ngài nhìn thấy. 


6. Thưa ngài Narada, tôi kể lại điều ấy với ngài, thân này của tôi đã được 
ngài nhìn thấy. Ngài chớ làm điều ác bằng khẩu, hãy chớ là người có móm 
heo.” 

Chuyện Nga Quy Mom Heo là thứ nhì. 


1 Vi tỳ khưu tên Nãrada này ngụ tại núi Gijjakūta, trên đường đi vào thành Rajagaha để khất 
thực vào sáng sớm, đã gặp ngạ quỷ có mõm heo này và đã nêu lên câu hỏi (PvA, 10). 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 


10. 


11. 


12. 


13. 


1 vehāyasam - Ma, Sya, PTS. 


1.3 
Dibbam subham dharesi vannadhatum 
vehāsayam' titthasi antalikkhe, 
mukhañca te kimayo? pūtigandham 
khadanti kim kammamakāsi pubbe ti?* 


Samaņo aham pāpo dutthavāco* 
tapassirūpo mukhasā asaññato, 
laddha ca me tapasā vannadhatu 
mukhañca me pesuniyena? pūti. 


Tayidam tayā nārada sāmam dittham 

anukampakā ye kusalā vadeyyum, 

mā pesunam* mā ca musa abhanT” 

yakkho tuvam hohisi kāmakāmī "ti. 
Pūtimukhapetavatthu tatiyam. 


1. 4 
Yam kiñcarammanam katva dajjā danam amaccharl, 
pubbapete ca* ārabbha athavā vatthudevatā. 


Cattaro ca? maharaje lokapale yasassino,'” 
kuveram dhatarattham ca virupakkham virulhakam, 
te ceva pūjitā honti dayaka ca anipphala. 


Na hi runnam ca“ soko va ya cañña paridevana, 
na tam petassa atthaya evam titthanti ñatayo. 


Ayañica kho dakkhiņā dinna sanghamhi suppatitthita, 
digharattam hitayassa thanaso upakappatī "ti. 


Pitthadhitalikapetavatthu catuttham. 


* kimiyo - Syā. 7 abhāņi - PTS. 


3 pubbe - Ma. 


* papoti dutthavāco - Ma, PTS; ° va - Sya. 


pāpo dukkhavāco - Sya. 
” pesuniyena - Ma, PTS. 


1. Uragavaggo 


° pesunam - Ma, PTS. 
$ pubbe pete va - Sya. 


1 vasassine - Ma. 
! vã - Ma, Sya; va - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


1.3 

7. “Ngươi mang làn da có màu sắc sáng chói thuộc cối Trời, ngươi đứng 
trên bầu trời, ở không trung, và những con dòi rúc rỉa cái miệng có mùi hôi 
thối của ngươi, ngươi đã tạo nghiệp gì trước đây?” 


8. “Tôi đã là một vị sa-môn có lời nói xấu xa, ác độc. (Mặc đầu) có dáng 
vóc của vị khổ hạnh, tôi đã không thu thúc về khẩu. Làn da có màu sắc của 
tôi đạt được nhờ vào khổ hạnh và miệng của tôi hôi thối vì nói đâm thọc. 


9. Thưa ngài Narada, điều này đã được ngài đích thân nhìn thấy. Những 
người có lòng bi mãn, tốt lành đã nói rằng: “Chó nói lời dám thoc và chớ nói 
lời dối trá, ngươi sẽ được trở thành Dạ-xoa có dục lạc theo như ước muón.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Miệng Thối là thứ ba. 


1.4 

10. Sau khi liên tưởng đến đối tượng nào đó, người không bón xén nên 
dâng cúng vật thí hồi hướng đến các người đã quá vãng trước đây, hoặc đến 
các Thiên nhân ở khu đất, ... 


11. ... và đến bốn vị Đại Vương có danh tiếng là những bậc hộ trì thế giới: 
Kuvera, Dhatarattha, Virupakkha, và Virulhaka. Và khi các vị ấy được cúng 
dường thì các thí chủ không phải là không có quả báo. 


12. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho người đã quá vãng, (cho đầu) các thân 
quyến duy trì (hành động) như vậy. 


13. Và thêm nữa, việc cúng dường này được dâng cúng, được khéo thiết 
lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho người đã quá vãng 
ấy. 

Chuyện Ngạ Quỷ Hình Nộm Bằng Bột là thứ tư. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


1.5 
Tirokuddesu' titthanti sandhisinghātakesu ca, 
dvarabahasu titthanti agantvana sakam gharam. 


Pahute annapanamhi khajjabhojje upatthite, 
na tesam koci sarati sattanam kammapaccaya. 


Evam dadanti ñatinam ye honti anukampaka, 
sucim panitam kalena kappiyam panabhojanam, 
idam vo ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo. 


Te ca tattha samagantva ñatipeta samagata, 
pahute annapanamhi sakkaccam anumodare. 


Ciram jīvantu no ñati yesam hetu labhāmase, 
amhakañca kata puja dayaka ca anipphala. 


Na hi tattha kasī” atthi gorakkhettha na vijjati. 
vaņijjā tādisī natthi hiraññena kayakkayam,? 
ito dinnena yapenti peta kalakata* tahim. 


Unname udakam vattham' yathā ninnam pavattati, 
evameva ito dinnam petanam upakappati. 


Yatha varivaha pura paripurenti sagaram, 
evameva ito dinnam petanam upakappati. 


Adasi me akasi me ñatimitta sakha ca me, 
petanam dakkhinam dajja pubbe katamanussaram. 


Na hi runnam va? soko va ya cañña paridevana, 
na tam petānamatthāya' evam titthanti ñatayo. 


Ayañica kho dakkhina dinna sanghamhi suppatitthita, 
digharattam hitayassa thanaso upakappati. 


So ñatidhammo ca ayam nidassito 
petana puja ca kata ulara, 

balañca bhikkhunamanuppadinnam 
tumhehi puññam pasutam anappakan ”ti. 


Tirokuddapetavatthu pañcamam. 


1 tirokuttesu - Ma. 

? kasi - Sya. 

3 kayākayam - Ma, Sya; 
kayakkayam - PTS. 


* kālagatā - Ma. 

* vuttham - Ma, Sya, PTS. 
° va - Ma, Syā. 

7 petassa atthāya - Sya. 


1. Uragavaggo 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


1.5 
14. “(Những ngạ quỷ) đứng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư ngã 
ba đường, chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào. 


15. Khi nhiều thức ăn nước uống vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì 
duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ. 


16. Những người nào có lòng thương tưởng, (những người ấy thường) ban 
phát thức ăn nước uống tinh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thời đến các 
quyến thuộc như vầy: “Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong rằng 
các quyến thuộc được an vui. 


17. Và các nga quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến tụ hội lại ở chó ấy, rồi tùy hy 
một cách trân trọng về các thức ăn nước uống đồi dào rằng: 


18. “Mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các 
thân quyến mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dường đến chúng tôi đã 
được thực hiện, các thí chủ không phải là không có quả báo.’ 


19. Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt, việc chăn nuôi bò ở nơi này không 
được biết đến, việc thương mại ví như việc buôn bán bằng vàng là không có; 
các ngạ quỷ ở nơi ấy, những người đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố 
thí từ nơi đây. 


2o. Giống như nước mưa rơi xuống ở nơi cao chảy xuống chỗ thấp, tương 
tự y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


21. Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả, tương tự 
y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


22. “Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta, ho là các quyến thuộc, thân hữu, ban 
bè của ta, trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, nên ban phát sự cúng 
dường đến các ngạ quỷ. 


23. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vån khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ, (cho đầu) các thân quyến 
duy trì (hành động) như vậy. 


24. Và thêm nữa, việc cúng dường này được dâng cúng, được khéo thiết 
lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho ngạ quỷ ấy. 


25. Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điều này đã được chỉ bảo. 
Việc cúng dường cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm. Và sức lực đã được 
trao đến các vị tỳ khưu. Phước báu được tạo ra bởi quý vị không phải là ít.” 

Chuyện Nga Quy O Bên Kia Vách Tường là thứ nām. 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 1. Uragavaggo 


1.6 
26. Nagga dubbaņņarūpāsi duggandha pūti vayasi, 
makkhikaparikinnava' kā nu tvam idha titthasī ti? 


27. Aham bhadante petīmhi duggatā yamalokikā, 
pāpakammam karitvāna petalokamito gatā. 


28. Kalena pañca puttāni sayam pañca punapare, 
vijāyitvāna khadami tepi na” honti me alam. 


29. Paridayhati dhumayati khudaya? hadayam mama, 
pānīyam na labhe patum passa mam byasanam gatan ti. 


30. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena puttamamsani khādasī ti. 


31. Sapatti' me gabbhinī asi tassa papam acetayim, 
saham padutthamanasa akarim gabbhapatanam. 


32. Tassa dvemāsiko gabbho lohitaññeva paggharī,* 
tadassā mātā kupita mayham iiātī samanayi. 


33. Sapathañca mam kāresi paribhāsāpayī* ca mam, 
saham ghorañca sapatham musavadam abhāsisam,” 
puttamamsani khadami sace tam? pakatam maya. 


34. Tassa kammassa vipakena? musavadassa cubhayam, 
puttamamsani khādāmi pubbalohitamakkhitā ”ti. 


Pañcaputtakhadakapetavatthu chatthamam. 


1.7 
35. Nagga dubbannarupasi duggandha puti vayasi, 
makkhikaparikinnava' ka nu tvam idha titthasī ti? 


' makkhikahi parikinna - Ma, Sya. ê paribhāsāpayi - Sya. 

2 na - Sya. 7 abhasiyam - Sya. 

* khuddāya - katthaci. è sacetam - Sya. 

* sapati - Ma, Syã; sapattī - PTS. ? kammavipākena - Sya, PTS. 

* pagghari - Ma, Syā. 15 makkhikahi parikiņņā - Ma, Sya, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


1.6 
26. “Nàng lá ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mui hôi, 
toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?” 


27. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


28. Sau khi hạ sanh năm người con trai vào buổi tối, và năm đứa khác 
nữa vào buổi sáng, con ăn (thịt) chúng, nhưng chúng vẫn là không đủ đối với 
con. 


2o. Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói, con không thể đạt được 
nước để uống. Ngài hãy nhìn xem con bị lâm vào cảnh bất hạnh.” 


30. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại ăn thịt những đứa con trai?” 


31. “Người đàn bà có chung chồng với con đã đậu thai, con đã suy tính 
việc độc ác dành cho cô ấy. Với tâm ý xấu xa, con đây đã làm cho cô ấy bị sấy 
thai. 


32. Bào thai hai tháng của có ấy dá tuón ra toàn là máu. Khi đó, me của có 
ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại. 


33. Bà đã bắt con thề thốt và cho người mắng nhiếc con. Con đây đã nói 
lời thề khủng khiếp và là lời nói dối trá: “Nếu việc ấy do tôi gây ra, tôi sẽ ăn 
thịt những đứa con trai.’ 


34. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn 
thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.” 
Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Năm Đứa Con Trai là thứ sáu.' 


1. 7 
35. “Nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mùi hôi, 
toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?” 


1 Tựa dē của câu chuyện này đúng ra phải là Pañcaputtakhadakapetivatthu - Chuyện Nữ 
Nga Quỷ An Năm Đứa Con Trai; sự khác biệt là ở chữ peta (nam tánh) và peti (nữ tánh). 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


1 na - Syā. 
? aggidaddhāva - PTS. 
3 sampannayobbanā - Ma, Sya, PTS. 


Aham bhadante petimhi duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokamito gata. 


Kalena satta puttani sayam satta punapare, 
vijayitvana khadami tepi na' honti me alam. 


Paridayhati dhūmāyati khudaya hadayam mama, 
nibbutim nadhigacchami aggidaddheva? atape ti. 


Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena puttamamsani khādasī 'ti? 


Ahū mayham duve putta ubho sampamnayobbana,* 
saham puttabalūpetā sāmikam atimaññiisam.* 


Tato me sāmiko kuddho sapattim aññamanayl,° 
sā ca gabbham alabhittha tassā pāpam acetayim. 


Sāham padutthamanasā akarim gabbhapātanam, 
tassa temāsiko gabbho pūtilohitako* pati. 


Tadassa mata kupita mayham ñati samanayi, 
sapathañca mam karesi paribhasapay1 ca mam. 


Saham ghorañca sapatham musāvādam abhāsisam,” 
puttamamsani khadami sace tam pakatam maya. 


Tassa kammassa vipākena* musavadassa cubhayam, 
puttamamsani khādāmi pubbalohitamakkhitā ”ti. 


1. Uragavaggo 


Sattaputtakhadakapetavatthu sattamam. 


1.8 


Kinnu ummattarupova layitva haritam tinam. 
khada khadati lapasi gatasattam jaraggavam. 


Na hi annena panena mato gono samutthahe, 
tvamsi” balo ca dummedho yathā tañño ca” dummatl ti. 


* atimaññissam - Sya. * tampi - Sya. 
* mayhamānayi - Ma; 1 tañño va - Ma, 
aññamanayi - Sya, PTS. añño ca - Sya. 
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° pubbalohitako - Ma, Sya. 
7 musavadañca bhasissam - Sya. 
° kammavipäkena - Sya, PTS. 


PTS; 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 1. Phẩm Rắn 


36. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


37. Sau khi hạ sanh bảy người con trai vào buổi tối, và bảy đứa khác nữa 
vào buổi sáng, con ăn (thịt) chúng, nhưng chúng vẫn là không đủ đối với con. 


38. Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói. Con bị bứt rút tựa như bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa, con không đạt được sự nguôi ngoai.” 


3o. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại ăn thịt những đứa con trai?” 


4O. “Con đã có hai đứa con trai, cả hai đều đạt đến tuổi thanh niên. Được 
có thêm sức mạnh của những người con trai, con đây đã khinh thường chồng. 


41. Do đó, chồng con bực tức đã đem về người vợ khác. Và cô ấy đã đậu 
thai, con đã suy tính việc ác độc dành cho cô ấy. 


42. Với tâm ý độc ác, con đây đã tạo ra việc sẩy thai (cho cô ấy). Bào thai 
ba tháng của cô ấy đã bị sẩy, có máu hôi thối. 


43. Khi ấy, mẹ của cô ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại. Bà 
đã bắt con thề thốt và cho người mắng nhiếc con. 


44. Con đây đã nói lời thê khủng khiếp và là lời nói dối trá: “Nếu việc ấy 
do tôi gây ra, thì tôi sẽ ăn thịt những đứa con trai.’ 


45. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn 
thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.” 
Chuyện Nga Quỷ Ăn Bảy Đứa Con Trai là thứ bảy. ' 


1.8 
46. “Tại sao con cắt cỏ xanh tươi rồi lảm nhảm với con bò già có mạng 
sống dā lia rằng: ‘An di, hãy ăn di, như là có vẻ điên khùng? 


47. Bởi vì con bò đã chết không sống lại được nhờ vào cơm ăn nước uống; 
con là kẻ ngu và đần độn, giống như bất cứ kẻ mất trí nào khác.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Sattaputtakhādakapetivatthu - Chuyện Nữ Nga 
Quỷ An Bảy Đứa Con Trai. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 1. Uragavaggo 


48. Ime pada idam sisam ayam kayo savaladhi.' 
netta tatheva titthanti ayam gono samutthahe. 


49. Nayyakassa” hatthapada kayo sIsañca dissati. 
rudam mattikathūpasmim na nu? tvaññeva dummatī ti. 


50. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varIna viya osiñcam sabbam nibbapaye daram. 


51. Abbūļham' vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa pitusokam apanudi. 


52. Svaham abbūļhasallosmi sitibhutosmi nibbuto, 
na socami na rodami tava sutvana manava. 


53. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
vinivattayanti? sokamha sujato pitaram yatha ”ti. 
Gonapetavatthu atthamam. 


1.9 
54. Guthañca muttam ruhirañca° pubbam 
paribhuñjati kissa ayam vipako, 
ayannu kim kammamakāsi nārī 
ya sabbada lohitapubbabhakkha. 


55. Navani vatthani subhani ceva 
muduni suddhani ca lomasani, 
dinnan' imissa kitaka” bhavanti 
ayannu? kim kammamakasi nari ti. 


56. Bhariya mamesa ahū” bhadante 
adayika maccharim kadariya, 
sa mam dadantam samanabrahmananam 
akkosatī” paribhāsatī ca.” 


57. Guthañca muttam ruhirañca° pubbam 
paribhuñja tvam asucim sabbakālam, 
etaūīca” te paralokasmim hotu 
vattha ca te kitakasamā” bhavantu, 
etadisam duccaritam caritva 
idhagata cirarattaya khadatI "ti. 
Mahapesakarapetavatthu navamam. 


1 savaladhi - Ma, Sya, PTS. $ ayam nu - Ma, Sya. 

2 nayyakassa - Sya. ° ahu - Sya. 

3 nanu - Ma, Syā,PTS. 10 akkosati ca - Ma; 

* abbahi - Ma. akkosati - Syā, PTS. 

* nivattayanti - Sya. 1! paribhãsati ca - Ma, Syā. 

° rudhirañca - Syā. 12 etam - Ma, Syā, PTS. 

” kitakā - PTS. 1 kitakã - Syā; kitakasamã - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


48. “Các chân này, cái đầu này, thân này với cái đuôi, những con mắt còn 
tồn tại y nguyên như thế; con bò này có thể sống lại được. 


49. Còn các tay chân, thân hình, và đầu của ông nội là không được nhìn 
thấy, trong khi khóc than ở đống đất chăng phải chính cha mới là kẻ mất trí 
hay sao?” 


50. “Quả vậy, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, ta có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 


51. Quả vậy, mũi tên sầu muộn cắm ở tim của ta đã được nhổ lên, trong 
khi ta bị ưu phiền vì nỗi sầu muộn, con đã xua tan nỗi sầu muộn về người cha 
cho ta. 


52. Ta đây, với mũi tên đã được rút ra, có được trạng thái mát mẻ, được 
an tịnh. Này chàng thanh niên, sau khi lắng nghe con, ta không sầu muộn, ta 
không khóc than. 


53. Những người có trí tuệ, những người có lòng thương tưởng hành động 
như thế. Họ giúp cho thoát khỏi cơn sầu muộn giống như Sujata đối với 
người cha vậy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Bò Duc là thứ tám. 


1.9 

54. “Đây lá quả thành tựu của việc gì khiến người này ăn phân và nước 
tiểu, máu và mủ? Vậy người đàn bà này đã tạo nghiệp gì khiến nàng ấy luôn 
luôn ăn máu và mủ vậy? 


55. Những tấm vải mới, lại xinh đẹp, mềm, sạch và có lông mịn, đã được 
cho đến nàng này thì trở thành như là những tấm kim khí; vậy người đàn bà 
này đã tạo nghiệp gì?” 


56. “Thưa ngài đại đức, nàng này đã là vợ của con, không bó thí, bon xén, 
keo kiệt. Nàng ấy chửi rủa và mắng nhiếc con trong khi con dâng cúng đến 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn (nói rằng): 


57. 'Ông hãy luôn luôn ăn vật bất tịnh như là phân và nước tiểu, máu và 
mủ, và điều này là dành cho ông ở kiếp sau, và các y phục của ông hãy trở 
thành như là các tấm kim khí.’ Sau khi làm ác hạnh như thế, nàng đã đi đến 
tình trạng này và ăn (vật do) một thời gian lâu dài.” 

Chuyện Ngạ Quỷ và Người Chủ Thợ Dệt là thứ chín.' 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Mahapesakarapetivatthu - Chuyện Nū Nga Quỷ 
và Người Chủ Thợ Dệt. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 1. Uragavaggo 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


1, 1O 
Ka nu antovimanasmim titthantī nupanikkhami,' 
upanikkhamassu bhadde tvam” passāma* tam mahiddhikan ti.* 


Attiyami harayami naggā nikkhamitum bahi, 
kesehamhi paticchanna puññam me appakam katan ti. 


Handuttariyam dadami? te imam dussam nivasaya, 
imam dussam nivāsetvā bahi* nikkhama sobhane, 
upanikkhamassu bhadde tvam? passāma* tam bahitthitan *ti.” 


Hatthena hatthe te dinnam na mayham upakappati, 
esetthupasako saddho sammasambuddhasavako. 


Etam acchadayitvana mama dakkhinamadisa, 
athaham? sukhita hessam sabbakāmasamiddhinī ti. 


Tam ca te nahapayitvana vilimpitvana? vanija, 
vattheh' acchadayitvana tassa dakkhinamadisum. 


Samanantaranudditthe vipako udapajjatha,'” 
bhojanacchadanapaniyam dakkhinaya idam phalam. 


Tato suddha sucivasana kāsikuttamadhāriņī, 
hasantī vimānā nikkhami dakkhinaya idam phalan ti. 


Sucittarūpam ruciram vimanam te pabhasati,'* 
devate pucchitacikkha kissa kammassidam phalan ti. 


Bhikkhuno caramanassa doninimmajjanam” aham, 
adasim ujubhutassa vippasantena cetasa. 


Tassa kammassa kusalassa vipakam dighamantaram, 
anubhomi vimanasmim tañcedani” parittakam. 


Uddham catuhi masehi kalakiriya'* bhavissati, 
ekantam katukam” ghoram nirayam papatissaham.'° 


1 nupanikkhami - PTS. 


* tvam - iti saddo Ma, Syã natthi. ° upapajjatha - Sya. 

* passami - Sya. 1 te ca bhãsati - Syā. 

* bahitthitan ti - Ma. ? doninimmajjanim - Ma; 

* dami - Sya. doņinimmujjanī - Syā. 

° chi - Ma. *tañ ca dani - Ma, Sya, PTS. 
7 mahiddhikan ti - Syā. * kālamkiriyā - Ma. 

* tathaham - Ma, Sya, PTS. ° ekantakatukam - Ma. 

° vilimpetvāna - Ma, PTS. ê nirayúpapatissaham - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


1, 1O 
58. “Cô nàng nào đang đứng ở bên trong cung điện mà lại không chju 
bước ra? Này người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi 
nhìn nàng, con người có đại thần lực ấy.” 


59. “Bị trần truồng, tôi khổ sở và xấu hổ để bước ra bên ngoài. Tôi được 
che đậy bằng những sợi tóc, phước báu của tôi đã làm lā it ói.” 


6o. “Này, tôi tặng nàng tấm choàng. Nàng hãy quấn tấm vải này vào. Này 
người đẹp, sau khi quấn vào tấm vải này, nàng hãy bước ra bên ngoài. Này 
người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi nhìn nàng, khi 
nàng đứng ở bên ngoài.” 


61. “Vật thí của ông đầu tay trao tay vẫn không lợi ích cho tôi. Ở đây, 
người cư sĩ kia, có niềm tin, là đệ tử của đấng Chánh Đăng Giác. 


62. Sau khi choàng lên người ấy và chỉ định sự cúng dường là dành cho 
tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục lạc.” 


63. Và sau khi tắm, sau khi thoa đầu cho người ấy, những người thương 
buôn ấy đã choàng lên bằng các tấm vải rồi đã chỉ định sự cúng dường là 
dành cho nàng ấy. 


64. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống: quả báo này là do sự cúng dường. 


65. Do đó, được sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải 
của xứ Kāsī hạng nhất, nàng vừa cười vừa bước ra khỏi tòa lâu đài; quả báo 
này là do sự cúng dường. 


66. “Cung điện có dáng vóc được tô điểm khéo léo đáng yêu của nàng 
chiếu sáng. Thưa tiên nữ, đã được hỏi, xin nàng hãy thuật lại quả báo này là 
của nghiệp gì?” 


67. “Với tâm ý tịnh tín, tôi đã dâng cái bánh mè đến vị tỳ khưu có bản thể 
chính trực đang đi du hành. 


68. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp ấy ở tại cung điện trong thời 
gian dài, nhưng giờ đây việc ấy chỉ còn chút ít. 


6o. Bốn tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở, ghê 
rợn. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 1. Uragavaggo 


70. Catukkannam catudvaram vibhattam bhagaso mitam, 
ayopakarapariyantam ayasā patikujjitam. 


71. Tassa ayomaya bhumi jalitā tejasā yuta,' 
samanta yojanasatam pharitva titthati sabbada. 


72. Tatthaham dighamaddhanam dukkham vedissam” vedanam, 
phalañca papakammassa tasma socamaham* bhusan ”ti.* 


Khallatiyapetavatthu? dasamam. 


1. 11 

73. Puratova° setena paleti hatthina 
majjhe pana assatarirathena, 
paccha ca kañña sivikaya” niyyati 
obhāsayantī dasa sabbaso? disa. 

74. Tumhe pana muggarahatthapanino 
rudammukha bhinnapabhinnagattā,” 
manussabhuta kimakattha papam 
yenaññamaññassa pivatha lohitan ti. 

75. Puratova yo gacchati kuñJarena 
setena nagena catukkamena, 
amhāka putto ahu jetthako so” 
dānāni datvana sukhī'' pamodati. 


76. Yo so majjhe assatarirathena 
catubbhi yuttena suvaggitena, 
amhāka” putto ahu majjhimo so 
amaccharī dānapatī” virocati. 

77. Ya sā ca paccha sivikaya niyyati 
nārī sapañña migamandalocanā, 
amhāka” dhita ahu sā kanitthā" 
bhagaddhabhagena sukhī pamodati. 

78. Ete ca dānāni adamsu pubbe 
pasannacittā samaņabrāhmaņānam, 
mayampana maccharino ahumhā” 
paribhāsakā samaņabrāhmaņānam, 
ete padatvā" paricarayanti 
mayañca sussama nalova khitto ti.” 


1 yutta - Sya. ° ahu jetthako so - Ma; 

* vedissa - Ma, PTS. ahu so pajetthako - Sya. 

3 socamidam - Sya. 1 sukhim - Syā. 

* bhũsan ti - Syā. * amhākam - Sya. 

* khalātiyapetavatthu - Sya. 3 dānavatī - Ma; danapati - Sya. 
° purato ca - Sya. * kanitthikā - Ma. 

7 sivikāyam - Sya. ` ahumha - Ma. 

3 sabbato - Ma, Sya. Š ca datvā - Ma, Syā. 

? chinnapabhinnagattā - Ma. 7 ditto ti - Syā; chinno ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 1. Phẩm Rắn 


70. Dia ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại bằng tấm sắt. 


71. Mặt nền của nó làm bằng sắt, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung 
quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại. 


72. Tại nơi ấy, trong thời gian dài tôi sẽ cảm thọ khổ, quả báo của nghiệp 
ác; vì thế tôi vô cùng sáu muộn.” 
Chuyện Nga Quỷ Sói Đầu là thứ mười.' 


1. 11 
73. “Dẫn đầu là người di chuyển bằng con voi trắng, còn ở giữa là bằng 
chiếc xe lừa kéo, và sau cùng là người thiếu nữ được đưa đi bằng kiệu khiêng 
trong lúc nàng đang chiếu sáng khắp cả mười phương. 


74. Trái lại, hai ngươi thì có búa tạ cầm ở bàn tay, có khuôn mặt dám lệ, 
có thân thể bị trầy trụa, rách nát. Khi là con người, hai ngươi đã làm điều ác 
gì để rồi (bây giờ) hai ngươi uống máu lẫn nhau?” 


75. “Người đi dẫn đầu bằng con voi, loài tượng trắng có bốn chân, đã là 
người con trai lớn của chúng tôi. Sau khi dâng các vật thí, có được sự an lạc, 
nó vui sướng. 


76. Người ở giữa, bằng chiếc xe lừa kéo được thắng vào bốn con lừa di 
chuyển một cách khéo léo, đã là người con trai giữa của chúng tôi. Không bỏn 
xén, là người chủ thí, nó chói sáng rực rỡ. 


77. Và cô gái sau cùng, được đưa đi bằng kiệu khiêng, là người nữ có trí 
tuệ, có ánh mắt thơ ngây của loài nai, đã là người con gái út của chúng tôi. 
Với (sự bố thí) nửa phần của một phần ăn, có được sự an lạc, nó vui sướng. 


78. Và những người này trước đây, với tâm tịnh tín, đã dâng các vật thí 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn; trái lại chúng tôi đã là những ké bón xén, lā 
những kẻ mắng nhiếc các Sa-món và Bà-la-môn. Những người này sau khi bố 
thí thì thong dong đó đây, còn chúng tôi bị héo úa như là cây sậy bị quăng 
bỏ.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải lā Khallatiyapetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ Sói 
Đầu. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 1. Uragavaggo 


7o. Kim tumhākam bhojanam kim sayanam' 
kathamsu” yapetha supapadhammino, 
pahutabhogesu anappakesu 
sukham virādhāya* dukhajja patta *ti.* 


8o. Aññamaññam vadhitvana pivama pubbalohitam, 
bahum pītvā na dhata homa? nacchadimhase° mayam. 


81. Icceva macca paridevayanti 
adāyakā” pecca yamassa thayino, 
ye te viditva* adhigamma bhoge 
na bhuñjare napi karonti puññam. 


82. Te khuppipasupagata parattha 
peta? ciram jhayare'” dayhamana, 
kammani katvāna dukhudrayāni" 
anubhonti dukkham katukapphalāni. 


83. Ittaram hi dhanam dhaññam” ittaram idha jīvitam, 
ittaram ittarato ñatva dīpam kayirātha paņdito. 


84. Ye te evam pajānanti narā dhammassa kovidā, 
te dāne nappamajjanti sutva arahatam vaco "ti. 


Nāgapetavatthu ekādasamam. 


1. 12 
85. Uragova tacam jiņņam hitva gacchati samtanum, 
evam sarīre nibbhoge pete kalakate” sati. 


86. Dayhamano na janati ñatinam paridevitam, 
tasmā etam na rodami' gato so tassa ya gatī ti." 


87. Anavhito'° tato aga” nanuññato ito gato, 
yathagato tathagato ka tattha'* paridevana. 


1 sayanam - Ma, PTS. ° jhāyire - Sya. 

2 kathañca - Ma, Syā. 1 dukhudrani - Ma; dukkhudrayani - Sya. 
3 virāgāya - Sya. ? dhanadhaññam - Sya. 

* patta - Syā. * kālankate - Ma. 

* bahum pitvā na dātā homa - Syā. * evam na socami - Sya. 

° nacchādimhamhase - Syā. > gati - Syā. 

7 adāyikā - Syā. ° anabbhito - Ma, Syā, PTS. 

è vidicca - Ma; viricca - Syā. 7 aga - Ma, Sya, PTS. 

° pacchã - Ma, Syā. * tattha kā - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


7o. “Là những kẻ có bản tính vô cùng xấu xa, các ngươi có thức ăn như thế 
nào? Chó nằm thế nào? Nuôi sống bằng cách nào? Trong khi có nhiều của cải 
không phải là ít, các ngươi đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc, giờ đây các ngươi gánh 
chịu khổ đau.” 


8o. “Sau khi giết hại lần nhau, chúng tôi uống mủ và máu. Chúng tôi 
uống nhiều nhưng vẫn không được thỏa mãn, không được hài lòng. 


81. Quả y như thế, những kẻ (giờ đây) than vãn là những người không bố 
thí, sau khi chết trở thành cư dân của cõi Dạ-ma. Những người ấy sau khi 
nhận thức và đạt được các của cải nhưng lại không thọ hưởng và cũng không 
làm việc phước thiện. 


82. Những người ấy, về sau này bị lâm vào cảnh đói khát, trở thành các 
ngạ quỷ bị thiêu cháy trong thời gian dài, luôn bị đốt nóng. Sau khi làm các 
nghiệp có quả báo khổ đau, chúng phải chịu đựng sự khổ sở là các quả báo 
đớn đau. 


83. Bởi vì của cải thóc gạo là tạm bợ, mạng sống ở đời này là tạm bợ, sau 
khi biết được tạm bợ là tạm bợ, người sáng trí nên tạo lập hòn đảo (chốn 
nương nhờ). 


84. Những người nhận biết như vậy là những người thông hiểu Giáo 
Pháp. Sau khi lắng nghe lời dạy của các vị A-la-hán, họ không xao lãng trong 
việc bố thí.” 

Chuyện Nga Quy Voi là thứ mười một. 


1. 12 
85. “Giống như con rắn từ bỏ lớp vỏ già cõi, phần thân thể của mình, rồi 
ra đi, tương tự như thế ấy khi thân xác không còn lợi ích, khi là người đã ra 
đi, đã từ trần. 


86. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.”! 


87. “Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này 
nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường 
hợp ấy sự than vấn có lợi ich gì? 


1 Câu chuyện này tương tự như Bổn Sanh Uragajātakam, (TTPV tập 32, các câu kệ 726- 
735). Hai câu kệ 85-86 là lời của người cha, hai câu kệ kế tiếp là lời của người mẹ, sau đó là 
lời của người em gái, của người vợ góa, và cuối cùng là lời của người tớ gái (PvA, 61-66). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 1. Uragavaggo 


88. Dayhamano na janati ñatinam paridevitam, 
tasma etam na rodami gato so tassa ya gatī ti.' 


8o. Sace rode kisa assam tattha me kim phalam siya, 
ñatimittasuhajjanam bhiyyo no aratī siya. 


90. Dayhamano na janati ñatinam paridevitam, 
tasma etam na rodami gato so tassa ya gatī ti.' 


91. Yathapi darako candam gacchantamanurodati, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


92. Dayhamano na janati ñatinam paridevitam, 
tasma etam na rodami gato so tassa ya gatī ti.' 


93. Yathapi brahme udakumbho bhinno appatisandhiyo, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


94. Dayhamano na janati ñatinam paridevitam, 
tasmā etam na rodami gato so tassa ya gatī "ti. 
Uragapetavatthu dvadasamam. 


Uragavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Khettañca sukaram puti pitthañcapi tirokuddam, 
paūcāpi sattaputtañca gonañca pesakarakam,? 
tatha khallatiyam nagam uragañceva dvadasa ”ti.* 


--00000-- 


1 gati - Syā. 
2 goņam pesakarakañ ca - Ma, PTS. 3 dvādasam uragañ c eva ti - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 1. Phẩm Rắn 


88. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 


8o. “Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có 
được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn làm tăng thêm sự ưu sầu cho quyến 
thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi. 


90. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 


91. “Cũng giống như đứa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyển, 
người thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế. 


92. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 


93. “Này người Bà-la-môn, cũng giống như lọ nước đã bị vỡ, không thể 
hàn gắn lại, người thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế. 


94. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 

Chuyện Nga Quy Rắn là thứ mười hai. 
Phẩm Rắn là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Cánh đồng, con heo, (miệng) hôi thối, luôn cả (hình nộm) bằng bột, bên 
kia vách tường, rồi năm, và bảy đứa con trai, con bò đực, và người thợ dệt, 
tương tự là đầu bị sói, con voi, và luôn cả rắn nữa là mười hai. 


--00000-- 
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2. UBBARIVAGGO 


2.1 
95. Nagga dubbannarupasi kisā' dhamanisanthata,? 
upphasulike kisike* ka nu tvam idha titthasī ti? 


96. Aham bhadante petīmhi duggatā yamalokikā, 
pāpakammam karitvāna petalokamito gatā ti.* 


97. Kinnu kāyena vācāya manasā dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokamito gata ti? 


98. Anukampakā mayham nāhesum bhante 
pitā ca mātā athavāpi ñataka, 
ye mam niyojeyyum dadāhi dānam 
pasannacittā samaņabrāhmaņānam. 


99. Ito aham vassasatāni pañca 
yam evarūpā vicarāmi naggā, 
khudāya taņhāya ca khajjamānā 
pāpassa kammassa phalam mamedam. 


100. Vandāmi tam ayya pasannacittā 
anukampa mam dhira? mahānubhāva, 
datvā ca me ādissa* yam hi kiñci 
mocehi mam duggatiyā bhadante ti. 


101. Sadhu ti so patissutvā* sariputtonukampako, 
bhikkhunam alopam datvā panimattañca colakam, 
thalakassa ca pānīyam tassa dakkhinamadisi. 


102. Samanantaranudditthe vipako udapajjatha,* 
bhojanacchadanapaniyam dakkhinaya idam phalam. 


103. Tato suddha sucivasana kasikuttamadharini, 
vicittavatthābharaņā sāriputtamupasankamī ti." 


104. Abhikkantena vaņņena yā tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā. 


1 kīsā - Syā, evam sabbattha. ° ādisa - Ma, Syā. 

? dhamanisaņthitā - Syā, evam sabbattha. ” vahi - Sya. 

3 upphāsuļike kisike - Syā, evam sabbattha. Š so tassā patisuņitvā - Sya. 

* gata - PTS. ? upapajjatha - Sya, PTS, Simu 2. 
` vīra - Ma, Syā. 19 upasankami - Ma. 
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2. PHẨM UBBARI 


2.1 
95. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guóc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa ló, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 


96. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


97. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


o8. “Thưa ngài, cha và mẹ hoặc luôn cả các thân quyến đã không có lòng 
thương tưởng đến con, họ không khuyến khích con rằng: “Con hãy dâng vật 
thí đến các Sa-môn và Bà-la-môn với tâm tịnh tín.’ 


99. Từ đây cho đến năm trăm năm, con lang thang, lóa lồ như thế này, 
trong khi bị ngấu nghiến bởi cơn đói và cơn khát; điều này là quả báo của 
nghiệp ác của con. 


100. Thưa chủ nhân, con xin đảnh lễ ngài với tâm tịnh tín. Thưa bậc sáng 
trí, có dai oai lực, xin ngài hãy thương xót con. Xin ngài hãy bố thí bất cứ vật 
gì rồi chỉ định việc ấy là dành cho con. Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy giải 
thoát con khỏi cảnh giới khổ đau.” 


101. Sau khi đáp lại rằng: “Tốt lām, vi Sariputta ấy, bậc có lòng thương 
tưởng, đã dâng đến các vị tỳ khưu vắt cơm, mảnh vải cỡ bằng bàn tay, và tô 
nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 


102. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống: quả báo này là do sự cúng dường. 


103. Do đó, nàng ấy (nữ nga quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kāsī, có các đồ trang sức và các tām 
vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp vị Sariputta. 


104. “Hõi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


105. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya? 


106. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti? 


107. Uppandukim kisam chātam naggam apatitacchavim,' 
muni karuniko loke tam mamaddakkhi dukkhitam.? 


108. Bhikkhunam alopam datva panimattañca colakam, 
thalakassa ca pantyam mama dakkhinamadisi. 


109. Alopassa phalam passa bhattam vassasatam dasa, 
bhuñjami kāmakāminī anekarasabyañJanam. 


110. Panimattassa colassa vipakam passa yadisam, 
yavata nandarajassa vijitasmim paticchada. 


111. Tato bahutara bhante vatthanacchadanani me, 
koseyyakambalīyāni khomakappasikani ca. 


112. Vipula ca mahaggha ca tepakasevalambare, 
saham tam paridahami yam yam hi manaso piyam. 


113. Thālakassa ca pānīyam vipakam passa yadisam, 
gambhira caturassa ca pokkharañño sunimmita. 


114. Satodaka” suppatittha* sita appatigandhiya, 
padumuppalasañchanna varikiñjakkhapurita. 


115. Saham ramāmi kilami modami akutobhaya, 
munim karunikam loke bhante vanditumagata ti. 
Samsaramocakapetavatthu pathamam. 


' naggam sampatitacchavim - Ma; 
naggasamutitacchavim - Sya. 3 setodakā - Ma, Sya, PTS, Simu. 
? duggatam - Ma, PTS. * supatittha - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


105. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


106. Hči nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi là con người, nàng dā 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


107. “Bậc hiền trí, đấng bi mãn ở thế gian, đã nhìn thấy con đây bị khổ sở, 
vàng vọt, ốm o, đói ăn, lõa lồ, có làn da nứt ne. 


108. Ngài đã dâng đến các vị tỳ khưu vắt cơm, mảnh vải cỡ bằng bàn tay, 
và tô nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho con. 


109. Xin ngài hãy nhìn xem quả báo của vắt com: Con thọ dụng bữa ăn có 
nhiều hương vị trong một ngàn năm, là người có dục lạc theo như ước muốn. 


110-111. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của mảnh vải cỡ bằng bàn 
tay là như thế nào: Thưa ngài, các vải mặc ở lãnh thổ của đức vua Nanda 
nhiều chừng nào, thì các vải vóc và các y phục bằng tơ lụa, sợi len, sợi lanh, 
và bông vải của con còn nhiều hơn thế ấy. 


112. Chúng dư thừa và có tri giá cao, hơn nữa chúng treo lủng lắng ở 
không trung; con đây chỉ khoác vào cái nào thích ý. 


113. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của tô nước uống là như thế 
nào: Có các hồ sen sâu thắm, hình chữ nhật, đã khéo được hóa hiện ra. 


114. Có nước trong, có những bến bãi xinh đẹp, mát mẻ, có mùi thơm, 
được che phủ bởi nhiều loại sen hồng và sen xanh, tràn ngập nước và phấn 
hoa. 


115. Con đây hưởng lạc, nô đùa, vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đâu. Thưa ngài, con đi đến để dành lễ bậc hiền trí, dang bi mãn ở thế gian.” 


Chuyện Nga Quỷ Samsāramocaka là thứ nhāt.' 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Samsaramocakapetivatthu - Chuyện Nū Nga 
Quỷ Samsaramocaka. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


116. 


117. 


118. 


2.2 
Nagga dubbannarupasi kisa dhamanisanthata, 
upphasulike kisike ka nu tvam idha titthasī ti? 


Aham te sakiya mata pubbe aññasu jatisu,' 
uppanna? pettivisayam” khuppipasasamappita.* 


Chadditam khipitam khelam* singhanikam silesumam, 
vasañca dayhamananam vijatanañca lohitam. 


119. Vanitanañca yam ghanasisacchinnana? lohitam, 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


khudapareta bhuñjami itthipurisanissitam. 


Pubbalohitabhakkhasmi” pasunam manusana ca,’ 
alena’ anagara ca nilamañcaparayana. 


Dehi puttaka me danam datvana uddisahi” me, 
appeva nama muñceyyam'"' pubbalohitabhojana. (ti) 


Matuya vacanam sutva upatissonukampako, 
amantay1 moggallanam anuruddhañca kappinam. 


Catasso kutiyo katva sanghe catuddise” ada, 
kutiyo annapanañca matu dakkhinamadisi. 


Samanantaranudditthe vipāko udapajjatha,* 


bhojanam pānīyam vattham dakkhinaya idam phalam. 


Tato suddha sucivasana kāsikuttamadhāriņī, 
vicittavatthābharaņā kolitam upasankami. 


Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


1 jātīsu - Ma, Syā, evam sabbattha. $ manusanañca - Sya. 


? upapannā - Ma, PTS. 

* pittivisayam - Syā, evam sabbattha. 

* khuppipāsā samappitā - Sya. 

* kheļam - Ma, Sya, PTS. 

° ghānam sisacchinnañca - Syā, evam sabbattha. 
7 pubbalohitam bhakkhāmi - Ma, Sya, PTS. 
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2. Ubbarivaggo 


° alenã - Ma, Sya, evam sabbattha. 
10 datva anvādisāhi - Ma; 
datva uddisahi - Sya. 
" mucceyyam - Ma. 
2 catuddise - Sya. 
' upapajjatha - Syā, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


2.2 
116. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa lô, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 


117. “Tôi là mẹ của ngài trong những kiếp sống khác trước đây, đã bị sanh 
vào cảnh giới ngạ quỷ, bi gánh chịu sự đói khát. 


118-119. Bi tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người 
nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng, nước mũi, đờm dái, mỡ béo 
của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ mũi và ở đầu. 


120. Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi và của những con 
người, không chốn nương tựa, và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc 
giường xám xanh (dùng khiêng tử thi). 


121. Này con trai, hãy cho tôi vật thí, sau khi bố thí xin ngài hãy chỉ định 
(việc ấy là) dành cho tôi; được như thế thì tôi có thể thoát khỏi việc thọ thực 
mủ và máu.” 


122. Sau khi lắng nghe lời nói của người mẹ, vị Upatissa,' bậc có lòng 
thương tưởng, đã thỉnh ý các vị Moggallana, Anuruddha, và Kappina. 


123. Sau khi thực hiện bốn liêu cốc, vị ấy đã dâng các liêu cốc và cơm ăn 
nước uống đến Hội Chúng bốn phương; vị ấy đã chỉ định sự cúng dường là 
dành cho người mẹ. 


124. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, nước uống, vải vóc; quả báo này là do sự cúng dường. 


125. Do đó, nàng ấy (nữ nga quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kāsī, có các đồ trang sức và các tām 
vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp vị Kolita. 


126. *Hči nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


127. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


1 Upatissa là tên gọi của ngài Sāriputta, Kolita là tên gọi của ngài Moggallāna (ND). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


128. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhūtā kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsati. (ti) 


129. Sariputtassaham' mata pubbe aññasu jatisu, 
uppanna? pettivisayam khuppipasasamappita. 


130. Chadditam khipitam khelam* singhanikam silesumam, 
vasañca dayhamananam vijatanañca lohitam. 


131. Vanitanañca* yam ghanasisacchinnana lohitam, 
khudapareta bhuñjami? itthipurisanissitam. 


132. Pubbalohitabhakkhasmi? pasunam manusana ca,” 
alena anagārā ca nilamañcaparayana. 


133. Sariputtassa danena modami akutobhaya, 
munim karunikam loke bhante* vanditumagata ti. 


Sariputtattherassa mātupetavatthu dutiyam. 


2. 3 
134. Nagga dubbannarupasi kisa dhamanisanthata, 
upphasulike kisike ka nu tvam idha titthasi? (ti) 


135. Aham matta tuvam tissa sapattī te pure ahum, 
papakammam karitvāna petalokamito gata ti. 


136. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokamito gata? (ti) 


137. Candi ca pharusa casim issukī maccharī sathā,” 
taham duruttam” vatvana petalokamito gata.” 


1 sariputtassaham - Ma; ° pubbalohitam bhakkhissam - Ma, Sya; 
sariputtassaham - Syā. pubbalohitam bhakkhāmi - PTS. 

? upapannā - Ma, PTS. 7 mãnusãnañea - Sya. 

* kheļam - Ma, PTS. 8 loke tam bhante - Syā. 

*vanikanañca - Ma. ° sathi - PTS, Simu 2. 

” bhuñjissam - Sya. 1% durattum - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 2. Phẩm Ubbarī 


128. HỡI nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: “Khi lā con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


129. “Tôi là mẹ của Sariputta trong những kiếp sống khác trước đây, đã bị 
sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 


130-131. Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người 
nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng, nước mũi, đờm dái, mỡ béo 
của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ mũi và ở đầu. 


132. Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi và của những con 
người, không chốn nương tựa, và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc 
giường xám xanh (dùng khiêng tử thì). 


133. Nhờ vào sự bố thí của Sariputta, tôi vui sướng, không có sự sợ hãi từ 
bất cứ đâu. Thưa ngài, tôi đi đến để đảnh lễ bậc hiền trí, đấng bi mãn ở thế 
gian.” 

Chuyện Ngạ Quỷ - Mẹ của Trưởng Lão Sariputta là thứ nhi.' 


2.3 
134. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa ló, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 


135. “Tôi là Matta, cô là Tissa, trước đây tôi đã là người vợ chung chồng 
với cô. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


136. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây chị đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


137. “Tôi đã là người nhẫn tâm, thô lỗ, ganh ty, bỏn xẻn, và xảo quyệt. Sau 
khi nói lời tồi tệ với cô, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Sariputtattherassa mátupetivatthu - Chuyện 
Nữ Nga Quỷ - Mẹ của Trưởng Lão Sariputta. 


29 


Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


138. Sabbam' ahampi janami yatha tvam candika ahu, 
aññañca kho tam pucchami kenasi pamsukunthita.? 


139. Sisam nahātā tvam? āsi sucivattha alankata, 
ahañca kho tam* adhimattam samalankatatara taya. 


140. Tassa me pekkhamanaya samikena samantayi, 
tato me issa vipula kodho me samajayatha. 


141. Tato pamsum gahetvana pamsuna tam hi okirim,* 
tassa kammavipakena tenamhi pamsukunthita. (ti) 


142. Sabbam' ahampi janami pamsuna mam tvamokiri, 
aññañca kho tam pucchami kena khajjasi* kacchuya. (ti) 


143. Bhesajjahari” ubhayo vanantam agamimhase, 
tvañca bhesajjamāhari* ahañca” kapikacchuno. 


144. Tassa tyajanamanaya seyyam tyāham samokirim, " 
tassa kammavipakena tena khajjami kacchuya. 


145. Sabbam' ahampi janami seyyam me tvam samokiri, 
aññañca kho tam pucchami kenasi naggiya tuvam. (ti) 


146. Sahayanam samayo āsi ñatinam samitī" ahu, 
tvañca amantita asi sasāminī” no ca kho aham. 


147. Tassa tyajanamanaya dussantyaham apanudim, 
tassa kammavipakena tenamhi naggiya aham. (ti) 


1 saccam - Ma, Sya. ” bhesajjahārī - Ma, Sya, PTS. 
? pamsukunthita - Ma; kutthita - Syā, Sīmu 1. ° bhesajjamāhāri - Sya. 

3 nhātā tuvam - Ma; nahātā tuvam - Sya. ° aham pi - PTS. 

* tam - itisaddo Ma, Syā natthi. 10 Samokiri - Sya. 

” vikīriham - Syā. " gamitim - Syā. 

° khajjāsi - Syā. 2 sasami - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


138. “Em cũng biết tất cả, chị đã là người nhẫn tâm như thế nào. Nhưng 
giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị bao phủ bởi bụi đất?” 


139. “Cô đã gội đầu xong, có y phục sạch sẽ, đã được trang điểm, và tôi 
còn hơn cả cô, đã được trang điểm hơn cả cô. 


140. Cô đã chuyện trò với chồng trong khi tôi đây đang quan sát; vì thế, 
tôi đã có sự ganh ty lớn lao, sự phán nộ đã nổi lên ở tôi. 


141. Kế đó, tôi đã hốt bụi đất và đã trút bụi đất xuống chính cô; do quả 
thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị bao phủ bởi bụi đất.” 


142. “Em cũng biết tất cả, chị đã trút bụi đất xuống em. Nhưng giờ em hỏi 
chị việc khác, do việc gì chi bi day dứt bởi mun ghẻ?” 


143. “Là những người thu hái dược liệu, cả hai chúng ta đã đi vào trong 
rừng. Cô đã thu hái dược liệu, còn tôi đã thu hái loại cây kapikacchu.' 


144. Trong khi cô đây không hay biết, tôi đã rải rắc (kapikacchu) xuống 
giường của cô; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị day dứt bởi 
mụn ghẻ.” 


145. “Em cũng biết tất cả, chị đã rải rắc (kapikacchu) xuống giường của 
em. Nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị lõa lồ?” 


146. “Đã có cuộc gặp gỡ của các thân hữu, là cuộc hội họp của các thân 
quyến, và cô đã được mời cùng với người chồng (chung), còn tôi thì không. 


147. Trong khi cô đây không hay biết, tôi đã giấu đi y phục của cô; do quả 
thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bi lõa 16.” 


1 Kapikacchu: loại cây có lá và trái gây ngứa. 


31 


Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


148. Sabbam' ahampi janami dussam me tvam apanudi, 
aññañca kho tam pucchami kenasi guthagandhin1. (ti) 


149. Tava gandhañca malañca paccagghañca vilepanam, 
gūthakūpe ataresimˆ tam papam pakatam maya, 
tassa kammavipakena tenamhi gūthagandhinī. (ti) 


150. Sabbam' ahampi janami nam papam pakatam taya, 
aññañca kho tam pucchami kenāsi duggatā tuvam. (ti) 


151. Ubhinnam samakam asi yam gehe vijjate dhanam, 
santesu deyyadhammesu dipam nakasimattano, 
tassa kammavipakena tenamhi duggata aham. 


152. Tadeva mam tvam avaca papakammam nisevasi, 
na hi papehi kammehi sulabha hoti’ suggati.* 


153. Vamato tvam mam’ paccesi athopi mam usuyyasi,* 
passa papanam kammanam vipako hoti yadiso. 


154. Te gharadasiyo asum” tanevabharanani me, 
te caññe parivārentī” na bhoga honti sassata. 


155. Idani bhutassa pita apana gehamehīti,* 
appeva te dade kiñci mā su tava ito aga. (ti) 


156. Nagga dubbannarupamhi kisa dhamanisanthata, 
kopinametam itthinam ma mam bhutapitaddasa. (ti) 


157. Handa kim taham'” dammi kim va ca te" karomyaham,” 


yena tvam sukhita assa sabbakāmasamiddhinī. (ti) 


1 saccam - Ma, Sya. 7 te gharā tā ca dāsiyo - Ma. 

2 adhāresim - Ma, Syā. è paricārenti - Ma, PTS; parivārenti - Syā. 
* sulabhahosi - PTS. ° gehamehiti - Ma, PTS. 

* suggatī ti - Ma; suggatim - Syā. 19 kim vã tyāham - Ma; kim tyāham - Syā. 
* mam tvam - Ma, Syā, PTS. 1! kim vã tedha - Ma. 

° usūyasi - Ma; usuyyati - Syā. 12 karomaham - Ma, Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 2. Phẩm Ubbarī 


148. “Em cũng biết tất cả, chị đã giấu đi y phục của em. Nhưng giờ em hỏi 
chị việc khác, do việc gì chị có mùi của phân?” 


149. “Tôi đã ném bỏ vật thơm, tràng hoa, và đầu thoa đắt giá của cô vào 
hố phân, việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do 
việc ấy tôi có mùi của phân.” 


150. “Em cũng biết tất cả, việc xấu xa ấy đã do chị gây ra. Nhưng giờ em 
hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị đọa vào khổ cảnh?” 


151. “Tài sản hiện có trong nhà đã là thuộc về cả hai một cách bình đăng. 
Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo (nương 
nhờ) cho bản thân; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị đọa vào 
khổ cảnh. 


152. Chính vào lúc ấy, cô đã nói với tôi rằng: “Chị theo đuổi nghiệp ác, bởi 
vì với những nghiệp ác, nhàn cảnh là không dé đạt duoc.” 


153. “Chị đến với em bằng cách chống đối, và còn ganh ty với em nữa. Chị 
hãy nhìn xem quả thành tựu của những nghiệp ác là như thế nào. 


154. Nhà cửa và các tớ gái ấy, luôn cả các đồ trang sức này đã là của chị, 
và chúng đang phục vụ những kẻ khác; các của cải là không trường cửu. 


155. Giờ này, cha của Bhūta từ chợ di về nhà có lẽ sẽ bố thí cho chị vật gì 
đó; cho đến khi ấy chị chớ rời khỏi đây.” 


156. “Tôi thì lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, gầy guộc, nổi đầy gân. Việc này là 
điều xấu hổ của hàng phụ nữ; chớ dé cha của Bhūta nhìn thấy tôi.” 


157. “Nào, vật gì em sẽ biếu chị, hoặc là điều gì em làm cho chị, qua đó chị 
có thể được hạnh phúc, có sự thành tựu mọi điều mong mỏi?” 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


Cattāro bhikkhū sanghato cattaro puna puggala, 
attha bhikkhu bhojayitva mama dakkhinamadisa,' 
tadaham sukhita hessam sabbakamasamiddhini. 


Sadhuti sa patissutva bhojayitvattha? bhikkhavo, 
vatthehacchadayitvana” tassa dakkhinamadisi. 


Samanantaranudditthe vipako udapajjatha, 


bhojanacchadanapaniyam dakkhinaya idam phalam. 


Tato suddhā sucivasana kāsikuttamadhāriņī, 
vicittavatthabharana sapattim upasankami. 


Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disa sabba osadhī viya taraka. 


Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhuta kimakasi puññam, 
kenasi evam Jalitanubhava 

vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti? 


Aham matta tuvam tissa sapatti te pure ahum, 
papakammam karitvana petalokamito gata. 


Tava danena dinnena* modami akutobhaya, 
ciram jivahi bhagini? saha sabbehi ñatibhi. 


Asokam virajam thanam avasam vasavattinam 

idha dhammam caritvana danam datvana sobhane, 

vineyya maccheramalam samulam 

anindita saggamupehi' thanan "ti. 
Mattäpetavatthu tatiyam. 


1 dakkhinamadisi - Sya. 
* bhojayitvā attha - Sya. 
* vatthehichādayitvāna - Sya. 
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2. Ubbarivaggo 


* dinnena dãnena - Ma. 
* bhaginī - PTS. 
° Saggamupesi - Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


158. “Bốn vị tỳ khưu (thỉnh) từ Hội Chúng, và bốn vị nữa (thỉnh) cá nhân, 
sau khi dâng bữa ăn đến tám vị tỳ khưu, hãy chỉ định sự cúng dường là dành 
cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu mọi điều mong mỏi.” 


159. “Tốt lắm!” Sau khi thỏa thuận, nàng ấy đã dâng bữa ăn đến tám vị tỳ 
khưu, đã khoác lên (các vi) với những tấm vải, rồi đã chỉ định sự cúng dường 
là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 


160. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống: quả báo này là do sự cúng dường. 


161. Do đó, nàng ấy (nữ nga quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kāsī, có các đồ trang sức và các tấm 
vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp người nữ có chung chồng. 


162. “Hối nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhi. 


163. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


164. Hüi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phuong?” 


165. “Tôi là Matta, cô là Tissa, trước đây tôi đã là người vợ có chung 
chồng với cô. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ 
quỷ.” 


166. Nhờ vào vật thí đã được cô dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu. Này em gái, mong rằng cô sống thọ cùng với tất cả thân 
quyến. 


167. Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái, là chỗ trú ngụ của các vị có 
quyên lực. Này người dep, ở đây sau khi thực hành Giáo Pháp, sau khi dâng 
cúng vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị 
chê trách, mong rằng cô đi đến nơi chốn cối Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Matta là thứ ba.' 


1 Tya đề của câu chuyện này đúng ra phải lā Mattapetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ Matta. 
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2.4 
168. Kali dubbannarupasi pharusa bhirudassana, 
pingalāsi kalarasi na tam maññami manusin "ti. 


169. Aham nanda nandasena' bhariya te pure ahum, 
papakammam karitvana petalokamito gata ti. 


170. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokamito gata. (ti) 


171. Candi pharusavaca ca tayi casim agāravā,” 
taham duruttam vatvana petalokamito gata.? 


172. Handuttariyam* dadami te imam* dussam nivasaya, 
imam dussam nivasetva ehi nessami tam gharam. 


173. Vatthañca annapanañca lacchasi tvam gharam gata, 
putte ca te passissasi sunisayo? ca dakkhasi. (ti) 


174. Hatthena hatthe te dinnam na mayham upakappati, 
bhikkhu ca silasampanne vitarage bahussute. 


175. Tappehi annapanena mama dakkhinamadisa,* 
tadaham sukhitā hessam sabbakāmasamiddhinī. (ti) 


176. Sadhuti so patissutva danam vipulamakiri, 
annam pānam” khādanīyam vattha?senasananl ca. 


177. Chattam gandhañca mālaūca vividhā ca upāgatā, 
bhikkhū ca silasampanne vītarāge bahussute, 
tappetva annapanena tassa dakkhinamadisi. 


178. Samanantaranudditthe vipako udapajjatha,'” 
bhojanacchādanapānīyam dakkhinaya idam phalam. 


179. Tato suddha sucivasana kasikuttamadharini, 
vicittavatthabharana samikam upasankami. 


1 nandisena - Ma. 


? candi ca pharusā cāsim tayi capi agāravā - Ma; ° ādisi - Syā. 
caņdī ca pharusa casi tayi casi agāravā - Syā. 7 annapānam - Syā. 
* handuttariyam - Ma, Sya, PTS. 8 vattham - Syã; vatthā- PTS. 
* idam - PTS. ? upāhanā - Ma, Sya, PTS. 
* sunisayo - Ma, PTS; sunisaye - Sya. 1 upapajjatha - Syā, PTS. 
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2.4 
168. “Nàng đen đủi, có vóc dáng xấu xí, thô kệch, có dáng vẻ ghê rợn, có 
mắt đỏ ngầu, có răng vàng khè, tôi nghĩ rằng nàng không phải loài người?” 


169. “Này Nandasena, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của ông. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


170. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


171. Tôi đã là người nhãn tâm, có lời nói thô lỗ, không tôn trọng ông. Sau 
khi nói lời tồi tệ với ông, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


172. “Này, tôi cho nàng tấm choàng. Nàng hãy quấn mảnh vải này vào. 
Sau khi quấn vào mảnh vải này, hãy đi đến, ta sẽ đưa nàng về nhà. 


173. Khi nàng đã đi đến nhà, nàng sẽ nhận được y phục, com ăn và nước 
uống. Nàng sẽ trông thấy những đứa con trai của nàng, và nhìn xem những 
cô con dâu.” 


174-175. “Vật thí của ông đầu tay trao tay vẫn không lợi ích cho tôi. Ông 
hãy làm toại ý các vi ty khưu đầy đủ giới hạnh, đã lia luyến ái, có sự nghe 
nhiều (học rộng), với cơm ăn và nước uống, rồi chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục 
lạc.” 


176-177. “Tốt lắm!” Sau khi thỏa thuận, vị ấy đã thực hiện đồi dào vật thí: 
cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, vải vóc, chó trú ngụ, long che, vật thơm, 
tràng hoa, và nhiều loại giày dép. Sau khi làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ 
giới hạnh, đã lìa luyến ái, có sự nghe nhiều (học rộng), với cơm ăn và nước 
uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 


178. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống: quả báo này là do sự cúng dường. 


179. Do đó, nàng ấy (nữ nga quỷ) trở nên sạch sé, có y phục tỉnh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kāsī, có các đồ trang sức và các tām 
vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp người chồng. 
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180. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhāsentī disā sabba osadhī viya taraka. 


181. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhoga ye keci manaso piya. 


182. Pucchami tam devi mahanubhave 
manussabhūtā kimakāsi puññam, 
kenāsi evam Jalitanubhava 
vanno ca te sabbadisa pabhāsatī ti. 


183. Aham nanda nandasena' bhariya te pure ahum, 
papakammam karitvana petalokamito gata. 


184. Tava dinnena danena modami akutobhaya, 
ciram jivahi? gahapati saha sabbehi ñatibhi. 


185. Asokam virajam thānam* āvāsam vasavattinam, 
idha dhammam caritvana dānam datvāna' gahapati. 
vineyya maccheramalam samulam, 
anindito saggamupehi' thanan ti. 

Nandapetavatthu catuttham. 


2.5 
186. Alankato mattakundali* 

mālādhārī' haricandanussado, 

baha paggayha kandasi 

vanamajjhe kim dukkhito tuvan ti? 


187. Sovannamayo pabhassaro 
uppanno rathapañjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindami 
tena dukkhena jahissam? jīvitan ti. 


188. Sovannamayam manimayam 
lohitankamayan atha rupiyamayam, 
acikkha me bhaddamanava 
cakkayugam patilabhayami" te ti. 


! nandisena - Ma. 8 jahāmi - Ma; 

* jīva - Ma, Syā, PTS, Sīmu. jahissāmi - Syā. 

* khemam - Ma. ° lohitakamayam - Ma; 

* datvā - Ma. lohitangamayam - Syā; 

” saggamupesi - Sya. lohamayam - katthaci. 

5 matthakuņdalī - Ma, Syā.  rūpiyamayam - Ma, Syā. 
” mālādhārī - Ma. " patipadayami - Ma. 
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180. “Hối nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī. 


181. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


182. Hối nàng tiên có đại oal lực, tôi hỏi nàng: “Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 


183. “Này Nandasena, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của chàng. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


184. Nhờ vào vật thí đã được chàng dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự 
sợ hãi từ bất cứ đâu. Này gia chủ, mong rằng chàng sống thọ cùng với tất cả 
thân quyến. 


185. Nơi chốn không sâu muộn, xa lia luyến ái, là chó trú ngụ của các vi 
có quyền lực. Này gia chủ, ở đây sau khi thực hành Giáo Pháp, sau khi dâng 
cúng vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị 
chê trách, mong rằng chàng đi đến nơi chốn cối Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Nanda là thứ tu.' 


2.5 

186. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có mang 
tràng hoa, có bôi xức trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay lên rồi 
than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?”? 


187. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi sẽ từ bỏ mạng sống.” 


188. “Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng hồng ngọc, hay 
làm bằng bạc? Này người thanh niên hiền thiện, ngươi hãy nói với ta. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Nandapetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ Nanda. 
? Câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Mattakundali ở Vimanavatthupali 
- Chuyén Thiên Cung (các trang 198-203). 
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189. So manavo tassa pavadi 
candasuriya' ubhayettha dissare, 
sovannamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhatī ti. 


190. Balo kho tvamasi manava 
yo tvam patthayase? apatthiyam, 
maññami tuvam marissasi 
na hi tvam* lacchasi candasuriye *ti.* 


191. Gamanāgamanampi dissati 
vannadhatu ubhayettha vīthiyo,” 
peto pana? kalakato na dissati 
konidha kandatam balyataro ti. 


192. Saccam kho vadesi manava 
ahameva kandatam balyataro, 
candam viya darako rudam 
petam kalakatabhipatthayam.” 


193. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varina viya osiñcam sabbam nibbapaye daram. 


194. Abbahī* vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


195. Svaham abbūļhasallosmi sitibhutosmi? nibbuto, 
na socami na rodami tava sutvana manava. (ti) 


196. Devata nusi gandhabbo ādu” sakko purindado, 
ko va tvam kassa va putto katham janemu tam mayam. (ti) 


197. Yañca kandasi yañca rodasi 
puttam alahane sayam dahitvā,!'' 
svaham kusalam karitva'? kammam 
tidasanam sahavyatam patto." 


198. Appam va bahum va naddasama 
danam dadantassa sake agare, 
uposathakammam va tadisam 
kena kammena gatosi devalokan *ti. 


1 candamasuriya - Sya. ° abbúlham - Syā. 

2 patthayasi - Syā. ° sītabhūtosmi - Sya. 

* tuvam - Syā, PTS. 19 adu - Ma; ādū - Sya. 

* candimasūriye ti - Ma; " dahitvā - Sya. 
candimasuriye ti - Syā. 2 Karitvana - Sya. 

* ubhayattha vithiya - Ma, Sya, PTS. 3 gato ti - Ma; 

° pana - itisaddo Ma na dissate. patto ti - Sya, PTS. 


7 kalakatabhipatthayin ti - Ma; kalakatabhipatthayan ti - Sya, PTS. 
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189. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời được nhìn thấy; có xe của tôi, làm bằng vàng, được chói sáng với cặp 
bánh xe ấy.” 


190. “Này người thanh niên, ngươi quả thật kho dại, ngươi mong mỏi vật 
không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ không đạt 
được mặt trăng và mặt trời.” 


191. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sắc và bản chất của cả hai là theo trình tự. Trái lại, người chết, đã 
qua đời, không được nhìn thấy. Vậy ở đây, trong hai người đang khóc lóc, 
người nào khờ dại hơn?” 


192. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong hai 
người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người chết, 
đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng.” 


193. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nói buồn bực như là đang rudi nước 
xuống. 


194. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm 
vào trái tim của tôi. 


195. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe ngươi, tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc.”* 


196. “Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Ngươi là ai, hay là con trai của ai, 
làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 


197. “Đứa con trai nào mà ông đã tự mình thiêu đốt ở nơi hỏa táng rồi 
than vãn và khóc lóc, người ấy chính là tôi; sau khi làm việc thiện, tôi đã đạt 
đến sự cộng trú ở cối Ba Mươi (Ba).” 


198. “Chúng tôi đã không nhìn thấy vật thí ít hay nhiều của ngươi trong 
khi ngươi bố thí ở nhà mình, hay việc làm vào ngày trai giới tương tự như thế 
ấy; do nghiệp nào mà ngươi đã đi đến thế giới của chư Thiên?” 


1 Ba câu kệ 193-195 là lời vị Bà-la-môn ca ngợi người thanh niên (Sdd. 326). 
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199. Abadhikoham dukkhito bāļhagilāno' 
aturarupomhi? sake nivesane, 
buddham vigatarajam vitinnakankham 
addakkhim sugatam anomapaññam. 


200. Svaham muditamano pasannacitto 
añjalim akarim tathagatassa, 
taham kusalam karitva? kammam 
tidasanam sahavyatam patto.* 


201. Acchariyam vata abbhutam? 
añjalikammassa ayamidiso vipako, 
ahampi muditamano pasannacitto 
ajjeva buddham saranam vajami. (ti) 


202. Ajjeva buddham saranam vajahi 
dhammañca sanghañca pasannācitto, 
tatheva sikkhaya padani pañca 
akhandaphullani samadiyassu. 


203. Panatipata viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo mā* ca musa bhanahi 
sakena darena ca hohi tuttho. (ti) 


204. Atthakamosi me yakkha hitakamosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi acariyo mama. 


205. Upemi saranam buddham dhammañcapi anuttaram, 
sanghañca naradevassa gacchami saranam aham. 


206. Panatipata viramami khippam 
loke adinnam parivajjayami, 
amajjapo no ca musa bhanami 
sakena darena ca homi tuttho ”ti. 


Mattakundalipetavatthu pañcamam. 


2.6 
207. Utthehi kanha kim sesi ko attho supanena te, 
yo ca tuyham sako bhata hadayam cakkhuñca” dakkhinam, 
tassa vata balīyanti sasam' jappati kesava. (ti) 


1 gilāno - Ma, Sya, PTS. ° abbhutam vata - Ma; 

2 ātūrarūpomhi - Sya. abbhūtam vata - Sya; abbhūtam - PTS. 

* karitvāna - Ma, Sya, PTS. ° amajjapo no - Sya. 

* gato tỉ - Ma; 7 cakkhu ca - Ma; cakkhum va - PTS. 
patto ti - Sya, PTS. ° ghato - Syā, PTS. 
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199. “Tôi là người có bệnh, bị khổ sở, là người bệnh, có dáng vóc bệnh 
hoạn ở trong căn nhà của mình. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc đã xa lìa ô 
nhiễm, vị đã vượt qua hoài nghĩ, đấng Thiện Thé, có trí tuệ tuyệt vời. 


2oo. Chính tôi đây, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, đã thực hiện việc 
chắp tay đến đức Như Lai. Sau khi làm việc thiện ấy, tôi đã đạt đến sự cộng 
trú ở cối Ba Mươi (Ba).” 


201. “Thật là kỳ diệu, phi thường! Quả thành tựu này của việc chắp tay là 
như thế. Tôi cũng vậy, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, tôi đi đến nương nhờ 
đức Phật ngay ngày hôm nay.” 


202. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín ông hãy đi đến nương nhờ đức 
Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, ông hãy thọ trì năm điều 
học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


203. Ông hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


204. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt dep cho tôi. Thưa vi 
Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho tôi. Tôi thực hành lời nói 
của ngài; ngài là thầy day học của tôi. 


205. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và tôi 
đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


206. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và tôi 
không nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 

Chuyện Nga Quy Mattakuņdalī là thứ năm. 


2.6 
207. “Này Kanha, hãy đứng dậy. Việc gì ngài lại nằm? Lợi ích gì cho ngài 
với việc chiêm bao? Và này Kesava, người em trai ruột, trái tim và con mắt 
phải của ngài, cậu ấy bị các cơn gió xâm nhập, rồi lām bẩm vé con thỏ.” 
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208. Tassa tam vacanam sutva rohineyyassa kesavo, 
taramanarupo utthasi' bhatusokena attito. 


209. Kinnu ummattarupova kevalam dvarakam imam, 
saso sasoti lapasi kidisam sasamicchasi. 


210. Sovannamayam manimayam lohamayam atha rūpiyāmayam,” 
sankhasilapavalamayam karayissami te sasam. 


211. Santi aññepI sasaka araññe vanagocarā,” 
tepi te anayissama* kidisam sasamicchasi. (ti) 


212. Nahamete sase icche ye sasa pathavinissitā,” 
candato sasamicchami tam me ahara? kesava. (ti) 


213. So nuna madhuram ñati jivitam vijahissasi, 
apatthayam” patthayasi candato sasamicchasi. 


214. Evañce kanha jānāsi yathaññamanusasasi,° 
kasma pure matam puttam ajjapi anusocasi.? 


215. Ye na” labbha manussena amanussena va pana, 
jato me ma marT'' putto kuto labbhā alabbhiyam. 


216. Na manta mulabhesaJJa osadhehi” dhanena va, 
sakka anayitum kanha yam petamanusocasi. 


217. Mahaddhana mahabhoga ratthavantopi khattiya, 
pahutadhanadhañña ye” tepi no aJaramara. 


218. Khattiya brahmana vessa sudda candalapukkusa, 
ete caññe ca jatiya tepi no ajaramara. 


219. Ye mantam parivattenti chalangam brahmacintitam, 
ete cafiñe ca jatiya'* tepi no ajarāmarā. 


1 vutthāsi - Ma, Sya, PTS. 8 anusasāsi - Sya. 
* rūpiyamayam - Ma, Sya. ? manusocasi - Ma; 
3 araññavanagocarã - Ma, Syā. anusocasī ti - PTS. 
* ānayissāmi - Ma, Sya, PTS. 1% na yam - Ma; na tam - Sya. 
* pathavissitā - Ma, PTS, Sīmu; " mari - Ma. 
pathavinissita - Sya. 12 osathehi - Sya. 
° ohara - Ma, Sya, PTS. 13 pahútadhanadhaññase - Ma, Sya, PTS. 
7 apatthiyam - Ma, PTS. 14 vijjāya - Sya, PTS. 


44 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


208. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của vị Rohineyya ấy, Kesava đã đứng 
dậy với vẻ vội vã, bị khổ sở bởi nỗi sầu muộn về người em trai. 


209. “Có phải em, tựa như người điên (di lang thang) khắp cả Dvāravatī 
này, lái nhài rằng: “Con thỏ, con thó.' Em thích con thỏ loại như thế nào? 


210. Anh sẽ bảo làm cho em con thỏ; nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc 
ma-ni, làm bằng hồng ngọc, làm bằng bạc, hay làm bằng đá quý san hô? 


211. Cũng có những loài thỏ nhỏ khác ở rừng, sinh sống ở trong rừng, 
chúng ta cũng sẽ bắt chúng về. Em thích con thỏ loại như thế nào?” 


212. “Em không thích những con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở trái 
đất, em thích con thỏ từ mặt trăng. Này Kesava, hãy mang nó lại cho em.” 


213. “Này người bà con, đúng là em đây sẽ lia bỏ cuộc sống ngọt ngào. Em 
mong mỏi vật không thể mong mỏi, em thích con thỏ từ mặt trăng.” 


214. “Này Kanha, nếu anh biết là như vậy thì anh mới nên khuyên bảo 
người khác như thế; tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu muộn về đứa con trai đã 
chết trước đây? 


215. Những việc nào không thể đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi 
nhân (như là): “Mong rằng đứa con trai đã được sanh ra của tôi đừng chết, 
do đâu mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 


216. Này Kanha, không thể đưa người quá vãng mà anh sầu muộn trở về 
bằng chú thuật, bằng thuốc men từ rễ cây, bằng các thần dược, hoặc bằng tài 
sản. 


217. Những người có tài sản lớn, có của cải lớn, thậm chí những Sát-dé-ly 
cai quản vương quốc, có đồi dào tài sản và lúa gạo, ngay cả những người ấy 
cũng không phải là không già không chết. 


218. Các vị Sát-dé-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nô lệ, hạ tiện, hốt rác, 
những người này và những người khác là do sự sanh ra, ngay cả những người 
ấy cũng không phải là không già không chất. 


21o. Những người nào trì tụng chú thuật (Vệ Đà) gồm sáu phần đã được 
nghĩ ra bởi đấng Brahma, những người này và những người khác là do sự 
sanh ra, ngay cả những người ấy cũng không phải là không già không chết. 
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220. Isayo vapi ye santa saññatatta tapassino, 
sarīram tepi kalena vijahanti tapassino. 


221. Bhavitatta arahanto katakicca anasava, 
nikkhipanti imam deham puññapapaparikkhaya. (ti) 


222. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varina viya osiñcam sabbam nibbapaye daram. 


223. Abbūļham' vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apanudi. 


224. Svaham abbulhasallosmi sitibhutosmi nibbuto, 
na socami na rodami tava sutvana bhatika.? 


225. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
vinivattayanti? sokamha ghato jetthamva bhataram, 


226. Yassa etadisa honti amacca paricaraka,* 
subhasitena anventi? ghato° jetthamva bhātaran "ti. 


Kanhapetavatthu chattham. 


2.7 
227. Naggo dubbannaruposi kiso dhamanisanthato, 
upphasuliko kisiko ko nu tvamasi marisa. (ti) 


228. Aham bhadante petomhi duggato yamalokiko, 
papakammam karitvana petalokamito gato. (ti) 


229. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokamito gato. 


1 abbahī - Ma; abbnlhi - Sya. * paricārikā - Sya. 
2 bhãsitam - Syā, PTS, Si. ” anevanti - Sya; anvesi - PTS. 
3 nivattayanti - Ma, Sya. ° ghato - Ma, Sya. 
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220. Hoặc ngay cả những vị án sĩ là các dao sĩ khổ hạnh, có sự an tịnh, có 
bản thân đã được kiềm chế, ngay cả những vị đạo sĩ khổ hạnh ấy cũng lìa bỏ 
cơ thể theo thời gian. 


221. Ngay cả những vị A-la-hán có bản thân đã được tu tập, có phận sự đã 
được làm xong, không còn lậu hoặc, cũng quăng bỏ thân xác này do sự diệt 
tận của thiện và ác.” 


222. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nói buồn bực như là đang rudi nước 
xuống. 


223. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sâu muộn đã cắm 
vào trái tim của tôi. 


224. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này em trai, sau khi lắng nghe em, anh không sầu muộn, 
không khóc lóc.” 


225. Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng 
thương tưởng; các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tựa như Ghata (đã 
làm) đối với người anh trai vậy. 


226. Người nào có những người cộng sự, những người hầu cận như thế 
ấy, tháp tùng với lời nói khôn khéo, tựa như Ghata (đã làm) đối với người 
anh trai vậy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Kanha là thứ sáu. 


2,7 
227. “Ông lõa ló, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân, lòi cả xương sườn, 
gầy guộc. Này ông, vậy thì ông là ai?” 


228. “Thưa quý ngài, tôi là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


22o. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây ông đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 
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230. Nagaram atthi dasannanam' erakacchanti vissutam, 
tattha setthī” pure āsim dhanapaloti mam vidum.* 


231. Asīti sakatavahanam hiraññassa ahosi me, 
pahutam me jātarūpam mutta veluriya bahu. 


232. Tava mahaddhanassāpi* na me dātum piyam ahu, 
pidahitva dvaram bhuñjami? ma mam yacanakaddasum. 


233. Assaddho maccharī cāsim* kadariyo paribhasako, 
dadantanam karontanam varayissam bahujjanam.” 


234. Vipako natthi danassa saññamassa kuto phalam, 
pokkharaññodapanani ārāmāni ca ropite. 


235. Papayo ca vinasesim dugge sankamanani ca, 
svaham akatakalyano katapapo tato cuto. 


236. Upapanno pettivisayam* khuppipasa*samappito, 
pañca paņņāsa"vassāni yato kalakato'' aham. 


237. Nābhijānāmi bhuttam va pitam va pana paniyam,” 
yo samyamo so vinaso yo vinaso so samyamo. 


238. Peta hi kira jananti yo samyamo so vinaso, 
aham pure samyamissam nadasim bahuke dhane. 


239. Santesu deyyadhammesu dipam nakasimattano, 
soham” pacchanutappami attakammaphalupago. 


240. Uddham catuhi masehi kalakiriya'* bhavissati, 
ekantam katukam” ghoram nirayam papatissaham. 


241. Catukkannam catudvaram vibhattam bhagaso mitam, 
ayopakarapariyantam ayasa patikujjitam. 


242. Tassa ayomaya bhūmi jalita tejasa yuta,'° 
samanta yojanasatam pharitva titthati sabbada. 


1 pannãnam - Ma; dasaņņānam - PTS. ? khuppipāsa- Ma, Sya, PTS. 
? Setthi - Ma, PTS. ° paññasa - Sya. 

3 vidū - Ma, Sya, PTS. ' kālankato - Ma. 

* mahādhanassāpi - Syā. * paniyam - Ma, Sya, PTS. 

* bhuñjim - Ma. 3 svaham - Ma, Sya, PTS. 

° vāsim - Syā. * kālankiriyā - Ma. 

” bahu jane - Ma. ° ekantakatukam - Ma. 

° uppanno pittivisayam - Sya. ê vuttā - Syā. 
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230. “Có thành phố thuộc xứ sở Dasanna được biết tiếng là Erakaccha. 
Tại nơi ấy, trước đây tôi đã là nhà đại phú; mọi người đã biết tôi là 
“Dhanapala.” 


231. Tôi đã có tám mươi xe tải vàng thô; tôi có đồi dào vàng ròng, nhiều 
ngọc trai ngọc bích. 


232. Cho đầu có tài sản lớn đến chừng ấy, sự yêu thích bố thí đã không có 
đối với tôi. Tôi đóng cửa lớn rồi mới ăn (nghĩ rằng): ‘Chó để cho những kẻ ăn 
xin nhìn thấy ta.” 


233. Tôi đã là người không có đức tin, bỏn xẻn, keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc. 
Tôi đã cản ngăn nhiều người trong lúc họ đang bố thí, trong lúc họ đang thực 
hành (việc thu thúc, nói rằng): 


234-235. ‘Không có quả thành tựu của việc bố thí, từ đâu có quả báo của 
việc thu thúc? Tôi đã phá hủy các hồ sen, các giếng nước, các khu vườn đã 
được trồng trọt, các trạm bố thí nước uống, và các lối vượt qua ở nơi hiểm 
trở. Tôi đây đã không làm việc tốt, đã làm việc ác, sau đó đã chết đi. 


236-237. Tôi đã bi sanh vào cảnh giới nga quỷ, bi gánh chịu sự đói khát. 
Năm mươi lăm năm kể từ khi tôi đã qua đời, tôi không biết đến việc đã được 
ăn hay là đã được uống nước. Cái gì là sự đeo níu, cái ấy là sự hư hỏng; cái gì 
là sự hư hỏng, cái ấy là sự đeo níu. 


238. Nghe nói chính các ngạ quỷ biết rằng: “Cái gì là sự đeo níu, cái ấy là 
sự hư hóng.' Trước đây, tôi đã đeo níu, tôi đã không bố thí trong khi có nhiều 
tài sản. 


239. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo 
(nương nhờ) cho bản thân; về sau tôi đây hối tiếc, khi gánh lấy hậu quả của 
nghiệp thuộc về bản thân. 


24o. Bốn tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở, 
ghê rợn. 


241. Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại bằng tấm sắt. 


242. Mặt nền của nó làm bằng sắt, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra 
xung quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại. 
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243. Tatthaham dighamaddhanam dukkham vedissam' vedanam, 
phalam papassa kammassa tasma socamaham bhūsam.” 


244. Tam vo vadami bhaddam vo yavantettha samagata, 
makattha papakam kammam avi? va yadi va raho. 


245. Sace tam papakam kammam karissatha karotha va, 
na vo dukkha pamuttyatthi* uppaccapi palayatam. 


246. Matteyya hotha petteyya kule jetthapacayaka,* 
samañña hotha brahmañña evam saggam gamissathā ”ti.* 
Dhanapalapetavatthu sattamam. 


2.8 
247. Naggo kiso pabbajitosi bhante 
rattim kuhim gacchasi kissa hetu,” 
acikkha me tam api sakkunemu 
sabbena vittam patipadaye tuvam.* 


248. Baranasinagaram duraghuttham 
tatthaham gahapati addhako dīno,* 
adata gedhitamano amisasmim 
dussīlyena yamavisayamhi patto. 


249. So sūcikāya kilamito tehi 
teneva ñatisu'" yami amisahetum, 
adānasīlā na ca saddahanti 
danaphalam” hoti paramhi loke. 


250. Dhītā ca mayham lapate abhikkhaņam 
dassāmi danam pitunam” pitāmahānam, 
upakkhatam' parivisayanti brāhmaņe” 
yāmyaham" andhakavindam bhottum.” 


251. Tamavoca raja anubhaviyāna" tampi 
eyyasi khippam ahampi karissam” pūjam, 
acikkha me tam yadi atthi hetu 
saddhayitam hetuvaco suņomi.” 


1 vedissa - Ma, Sya, PTS. 12 dānam phalam - Sya. 
2 bhusam - Ma, Syā, PTS.  pitúnam - Ma; 

3 āvim - Sya; avi - PTS. pitunnam - Sya, PTS. 
* pamuttatthi - Syā; pamutt' atthi - PTS. 14 tamupakkhatam - Ma; 
: jetthāpacāyikā - Ma, Sya, PTS. upatthitam - Sya. 


na antalikkhe na samuddamajjhe na pabbatanam vivaram pavissa, 
na vijjati so jagatippadeso yatratthito muñceyya papakamma ti - itigatha Sya adhikam. 


7 kiñcakkha hetu - katthaci. 'Š brāhmaņā - Ma, Sya. 

è tuvan ti - Ma, Syā, PTS. 16 yami aham - Ma; yāmiham - Syā. 

? addhako ahu dinno - Syā. 7 bhottun ti - Ma; bhuttum - Sya. 

1 ããtisu - PTS. 18 tavamanubhaviyāna - Sya. 

1 amisakiñcikkhahetu - Ma; 1 kassam - Ma; karissa - Syā. 
amisakiñcihetum - Syā, PTS. 2 guņomā ti - Ma; sunoma - Syā. 
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243. Tại nơi ấy, trong thời gian dài tôi sẽ cảm thọ khổ, quả báo của 
nghiệp ác; vì thế tôi vô cùng sâu muộn. 


244. Vì vậy, tôi nói với quý vị rằng: “Mong rằng điều tốt lành cho tất cả 
quý vị đã tụ hội ở đây. Quý vị chớ làm việc ác đầu là lộ liễu hay khuất lấp. 


245. Bởi vì, nếu quý vị sẽ làm hoặc đang làm nghiệp ác, đối với quý vị sẽ 
không có sự thoát khỏi khổ đau, cho dâu quý vị bay lên trời chạy trốn. 


246. Quý vị hãy thể hiện sự phục vụ mẹ, sự phục vụ cha, sự tôn kính các 
bậc trưởng thượng trong gia tộc, hãy thể hiện sự tôn kính các Sa-môn, các 
Bà-la-môn, như vậy quý vị sẽ đi đến cõi Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapāla là thứ bảy. 


2.8 
247. “Thưa ngài, ngài là vị xuất gia, lõa lồ, ốm o. Ban đêm ngài đi đâu? 
Với lý do của việc gì? Xin ngài hãy nói với trãm điều ấy, chúng tôi cũng có 
khả nàng; trám có thể chu cấp cho ngài của cải cùng với mọi thú.” 


248. “Thành phố Bārāņasī được tiếng vang đồn xa. O tại nơi ấy, tôi là 
người gia chủ giàu có, bủn xin, không bố thí, có tâm ham muốn về vật chất. 
Do bản tính xấu xa, tôi đã đi đến cảnh giới của Dạ-ma. 


249. Vì những việc ấy, tôi đây bị khổ nhọc vì sự châm chích (bởi đói). 
Chính vì điều ấy, tôi đi đến nơi các thân quyến vì nguyên nhân vật thực. 
Nhưng họ không có bản tính bố thí, và không tin là có quả báo của sự bố thí 
trong đời sau. 


250. Còn người con gái của tôi thường xuyên nói rằng: “Con sẽ dâng cúng 
vật thí đến các bậc cha ông.’ Họ đang cung phụng vật đã được chuẩn bị đến 
các vị Bà-la-môn, tôi đi đến Andhakavinda để thọ hưởng.” 


251. Đức vua đã nói với ngạ quỷ ấy rằng: “Sau khi hưởng thụ vật ấy xong, 
ngài nên mau mau trở lại; trám cũng sẽ thực hiện việc cúng dường. Nếu có 
nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy với trám. Trãm lắng nghe lời nói về 
nguyên do đáng được tin tưởng.” 


1 Đức vua Ajātasattu nhìn thấy nga quỷ này vào ban đêm, lõa lồ, không có tóc, tưởng là vị sa- 
môn, nên đã hỏi như thế (Sdd. 105). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


252. Tathati vatva agamasi tattha 
bhuñjimsu bhattam na ca pana’ dakkhinaraha, 
paccagami? rajagaham punaparam 
paturahosi purato janadhipassa. 
253. Disvana petam punareva” agatam 
raja avoca ahampi* kim dadami, 
acikkha me tam yadi atthi hetu 
yena tuvam cirataram pīņito siya 'ti.* 
254. Buddhañca sangham parivisiyana raja 
annena pānenapi' cīvarena, 
tam dakkhiņam ādisa me hitāya 
evam aham cirataram pīņito siyā.” 
255. Tato ca raja nipatitva? tāvade” 
danam sahatthā atulam daditva” sanghe, 
ārocayī pakatim'' tathāgatassa 
tassa ca” petassa dakkhiņam” adisittha. 
256. So pūjito ativiya sobhamāno 
pāturahosi purato janādhipassa, 
yakkhohamasmi'* parimiddhippatto 
na mayhamiddhisamasadisā” manussa.'* 


257. Passanubhavam aparimitam mamedam” 
tayanuddittham atulam daditva'° sanghe, 
santappito satatam sada bahuhi 
yamyaham” sukhito manussadeva "ti. 


Cullasetthi” petavatthu atthamam. 
BHANAVARAM PATHAMAM. 


2. 9 
258. Yassa atthaya gacchama kambojam dhanaharaka, 
ayam kamadado yakkho imam yakkham nayamase.” 


259. Imam yakkham gahetvana sadhukena pasayha va, 
yānam aropayitvana khippam gacchama dvārakan ti. 
260. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañJeyya” mittadubbho hi papako. 


1 


na ca - Ma; na - Sya. 2 tassa ca - itipātho Syā natthi. 
2 


paccha gami - Sya. 3 padakkhinam - Sya. 

3 punadeva - Ma, Sya. * yakkhohamasmim - Sya. 

* ahamapi - Ma, PTS. ” na mayhamatthi sama sadisā - Ma. 
” siyā - Syā, PTS. ° mānusā - Ma, PTS. 

° pānena ca - Ma. 7 mamayidam - Ma, Sya. 


7 siya ti - Ma. 8 datvā - Ma. 

$ nipatitvā - Ma, Sya. ? yami aham - Ma, Sya, PTS. 

* tāvadeva - Sya. 2 cūļasetthi - Ma, Sya, PTS. 

1 atulañca datva - Sya. 2 niyãmase - Syā; niyamase - PTS. 
11 arocesi pakatam - Ma. 2 bhiñdeyya - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 2. Phẩm Ubbarī 


252. Sau khi nói rằng: “Như vậy di,' ngạ quỷ ấy đã đi đến nơi ấy. Các vi 
Bà-la-môn đã thọ dụng bữa ăn, tuy nhiên họ không xứng đáng với sự cúng 
dường. Ngạ quỷ ấy đã quay trở lại Rajagaha lần nữa, rồi đã hiện ra phía trước 
vị lãnh đạo dân chúng. 


253. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ đã đi đến thêm lần nữa, đức vua đã nói 
rằng: “Trãm sẽ bố thí vật gì đây? Nếu có nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy 
với trám, nhờ đó ngài có thể được thỏa mãn lâu dài. 


254. “Thưa đức vua, sau khi cung phụng đức Phật và hội chúng bằng cơm 
ăn, luôn cả nước uống, và y phục, ngài hãy chỉ định sự cúng dường ấy nhằm 
sự lợi ích cho tôi; như vậy tôi có thể được thỏa mãn lâu dài. 


255. Vì thế, liền khi ấy đức vua đã đi xuống. Sau khi đã tự tay dâng cúng 
vật thí vô song đến Hội Chúng, đức vua đã thuật lại sự việc đến đức Thế Tôn 
và đã chỉ định sự cúng dường đến ngạ quỷ ấy. 


256. Được cúng dường, ngạ quỷ ấy đã hiện ra phía trước vị lãnh đạo dân 
chúng, chói sáng vô cùng (nói rằng): “Tôi trở thành vị Dạ-xoa, đạt được thần 
thông tối thắng; loài người không sánh bằng hay tương đương với thần thông 
của tôi. 


257. Xin đức vua hãy nhìn xem năng lực vô lượng này của tôi do ngài đã 
chỉ định sau khi dâng cúng vật vô song đến Hội Chúng; tôi thường xuyên 
được toại ý vào mọi lúc nhờ vào nhiều (vật thí của ngài). Thưa vị chúa của 
loài người, đã được hạnh phúc, tôi xin ra đi.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Cullasetthi là thứ tám. 


TỤNG PHẨM THỨ NHẤT. 


2.9 

258. “Vì mục đích của việc (buôn bán) ấy mà chúng ta mang theo tài sản 
đi đến Kamboja. Dạ-xoa này (có khả năng) ban cho điều ước muốn, vậy 
chúng ta nên dẫn theo Dạ-xoa này. 


25o. Chúng ta hãy giữ lấy Dạ-xoa này, bằng cách tốt đẹp hoặc là bằng võ 
lực, rồi cho người đưa lên xe, và hãy mau mau đi đến Dvāravatī.”' 


260. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì không nên 
bẻ gãy cành của nó, bởi vì phản bội bạn bè là xấu xa.” 


1 Người thương buôn Bà-la-môn đi chung đoàn xe có ý định xấu, muốn cưỡng bức vị Dạ-xoa 
đi theo đoàn xe vì vị ấy đã giúp cho đoàn xe khỏi bị đói khát bằng chính khả năng của mình. 
Ankura đã tranh cãi về thái độ đối xử này ở các câu kệ kế tiếp (Sđd. 112). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


261. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
khandhampi tassa chindeyya attho ce tadiso siya ti. 


262. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa pattam bhindeyya mittadubbho hi papako ti. 


263. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
samulampi tam abbuheyya' attho ce tadiso siya ti. 


264. Yassekarattimpi? ghare vaseyya 
yatthannapanam puriso labhetha, 
na tassa papam manasāpi cintaye” 
kataññuta sappurisehi vannita. 


265. Yassekarattimpi ghare vaseyya 
annena panena upatthito siya, 
na tassa papam manasāpi cintaye* 
adubbhapāņī dahate mittadubbhim. 


266. Yo pubbe katakalyano paccha papena himsati, 
allapanihato poso na so bhadrani passat ti. 


267. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatamva khitto *ti.* 


268. Naham devena va manussena va 
issariyena vaham na suppasayho, 
yakkhohamasmi paramiddhipatto 
durangamo vannabalupapanno ti. 


269. Pani te sabbasovanno pañcadharo madhussavo, 
nana rasa paggharanti maññeham tam purindadan ti 


1 abbuhe - Ma; abbuyha - Syā; abhuyha - PTS. 


2. Ubbarivaggo 


* vassekarattim hi - Sya. * ayam gāthā Ma, PTS na dissate. 
3 cetaye - PTS, Sya, Si. ” purindadam - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


261. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì có thể đốn 
ngã luôn cả thân của nó nếu nhu cầu là như thế ấy.” 


262. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì không nên 
bẻ gãy lá của nó, bởi vì phản bội bạn bè là xấu xa.” 


263. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì có thể bứng 
nó lên luôn cả gốc nếu nhu cầu là như thế ấy.” 


264. “Người cư ngụ trong ngôi nhà của ai đó cho dầu chỉ một đêm và thọ 
nhận cơm ăn nước uống ở nơi ấy, thì không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối 
với vị (chủ nhà) ấy dầu chỉ bằng tâm ý; trạng thái biết ơn đã được các bậc 
chân nhân ca ngợi. 


265. Người cư ngụ trong ngôi nhà của ai đó cho dầu chỉ một đêm và được 
phục vụ cơm ăn nước uống, thì không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối với vị 
(chủ nhà) ấy dâu chỉ bằng tâm ý; bàn tay của người không phản bội tiêu diệt 
kẻ phản bội bạn bè. 


266. Kẻ nào trước đây có việc tốt lành đã được (người khác) làm (cho 
mình) về sau hãm hại (ân nhân) một cách độc ác, người giết hại mạng sống 
ân nhân, kẻ ấy không gặp những điều may mắn.” 


267. “Kẻ nào mắng nhiếc người trong sạch, không bị hư hỏng, không có 
vết nhơ, điều xấu xa trở về lại chính kẻ ngu ấy, tựa như bụi bặm nhỏ nhoi đã 


Z »1 


được ném ngược chiều gió. 


268. “Ta không dễ dàng bị khuất phục bởi vị Thiên nhân, hoặc bởi con 
người, hoặc bởi quyền uy. Ta là Dạ-xoa, đã đạt đến thần lực tối cao, có sự di 
chuyển xa, đã đạt được sắc đẹp và sức mạnh.”? 


269. “Bàn tay của ngài là vàng toàn bộ, năm ngón tay là nguồn mật ngọt, 
có nhiều dịch chất tiết ra; tôi nghĩ rằng ngài là (Chúa Trời) Purindada (người 
đã bố thí trước đây).” 


1 Văn bản Petvavatthupali của Miên Điện và Anh quốc không ghi câu kệ này. Câu kệ này 
cũng được thấy ở Dhammapadapali - Pháp Cú, cầu kệ 125. 
2 Vị Dạ-xoa đang trao đổi với Ankura (Sdd. 117). 
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270. Namhi' devo na gandhabbo napi’ sakko purindado, 
petam mam ankura jānāhi bheruvamha? idhagatan *ti.* 


271. Kim silo kim samācāro bheruvasmim? pure tuvam,* 
kena te brahmacariyena puññam panimhi ijjhatī ti.” 


272. Tunnavāyo* pure āsim bheruvasmim? tada aham, 
sukicchavutti kapano na me vijjati datave. 


273. Avesanañica? me asi asayhassa upantike, 
saddhassa danapatino katapuññassa lajjino. 


274. Tattha yacanaka yanti nanagotta vanibbaka, 
te ca mam tattha pucchanti asayhassa nivesanam. 


275. Kattha gacchama bhaddam vo kattha danam padiyate,"” 
tesaham puttho vakkhami” asayhassa nivesanam. 


276. Paggayha dakkhinam bahum ettha gacchatha bhaddam vo, 
ettha danam padīyate” asayhassa nivesane. 


277. Tena pani kamadado tena pani madhussavo, 
tena me brahmacariyena puññam panimhi ijjhatī 'ti.* 


278. Na kira tvam ada danam sakapanihi kassaci, 
parassa dānam anumodamāno panim paggayha pavadi. 


279. Tena pani kamadado tena pani madhussavo, 
tena te brahmacariyena puññam panimhi ijjhati. 


280. Yo so danamada bhante pasanno sakapanihi, 
so hitvā manusam deham kinnu so disatam gato ti.” 


1 nāmhi - Ma. 7 ijjhati - Syā, PTS. 

? nāpi - Ma, PTS. * tantavayo - Sya. 

3 roruvamhā - Ma. ° nivesanañca - Ma, Syā. 
*idhagatam - Sya. 1 padiyati - Ma, Sya, PTS. 
* roruvasmim - Ma. 5 akkhami - Ma, Sya. 

ê tvam - Sya. 2 gato - Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


270. “Ta không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không là 
(Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây. Này Ankura, hãy biết ta là ngạ 
quỷ đã từ Bheruva đi đến nơi này.” 


271. “Truóc đây ở Bheruva ngài dā có giới hạnh gi, có sự thực hành gì? Do 
hạnh kiểm cao đẹp nào của ngài mà phước báu được thành tựu ở nơi bàn 
tay?” 


272. “Trước đây ta đã là thợ may. Khi ấy ta ở Bheruva, có sự sinh sống rất 
khó khăn, nghèo khó; ta không có gì để bố thí. 


273. Nơi làm việc của ta đã ở khu vực lân cận với Asayha, là người thí chủ 
có đức tin, đã làm việc phước thiện, có liém si. 


274. Tại nơi ấy, những kẻ hành khất, những người nghèo túng thuộc phe 
nhóm khác nhau đi đến. Và họ hỏi ta về chó trú ngụ của Asayha. 


275. 'Chúng tôi sẽ đi đến nơi đâu? Chúc bạn tốt lành. Nơi nào vật thí được 
ban phát? Được họ hỏi, ta sẽ nói cho họ chỗ trú ngụ của Asayha. 


276. Sau khi duõi ra cánh tay phải, (nói rằng): “Các người hãy đi đến noi 
ấy. Chúc các người tốt lành. Nơi ấy vật thí được ban phát, ở chó trú ngụ của 
Asayha.' 


277. Do việc ấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, do việc ấy bàn tay 
có nguồn mật ngọt, do hạnh kiếm cao đẹp ấy của ta mà phước báu được 
thành tựu ở nơi bàn tay.” 


278. “Nghe rằng ngài đã không tự tay mình ban phát vật thí đến bất cứ ai, 
trong khi tùy hỷ sự bố thí của người khác, ngài đã duõi bàn tay ra và chỉ lối. 


27o. Do việc ấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, do việc ấy bàn tay 
có nguồn mật ngọt, do hạnh kiểm cao đẹp ấy của ngài mà phước báu được 
thành tựu ở nơi bàn tay. 


28o. Thưa ngài, được tịnh tín, người ấy đã tự tay mình ban phát vật thí, 
vậy sau khi từ bỏ thân xác loài người, người ấy đã đi đến phương trời nào?” 
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Khuddakanikaye - Petauatthupali 


281. Naham pajanami asayhasahino 
angīrasassa gatim agatim va, 
sutañca me vessavanassa santike 
sakkassa sahavyatam gato asayho *ti.' 


282. Alameva katum kalyanam danam datum yatharaham, 
panim kamadadam disvā ko puññam na karissati. 


283. So hi nūna ito gantva anuppatvana dvarakam, 
danam? patthapayissami? yam mamassa sukhavaham. 


284. Dassamannañica panañca' vatthasenasanani ca, 
papaūca udapanañca dugge sankamanani ca. (ti) 


285. Kena te angulī kuntha° mukhañca kundalikatam,° 
akkhinī ca paggharanti kim papam pakatam taya ti. 


286. Angīrasassa gahapatino saddhassa gharamesino, 
tassaham danavissagge dane adhikato ahum.” 


287. Tattha yacanake disva agate bhojanatthike, 
ekamantam apakkamma akasim kuņdalīmukham.* 


288. Tena me angulī kuntha? mukhañca kuņdalīkatam,* 
akkhinī ca? paggharanti tam papam pakatam maya ti. 


289. Dhammena te kapurisa mukhaūca kundalikatam,° 
akkhini ca paggharanti yam tvam parassa danassa, 
akasi kundalimukhan ti." 


290. Katham hi danam dadamano kareyya parapattiyam, 
annam panam"' khadaniyam vatthasenasanani ca ti.” 


291. So hi nūna ito gantvā anuppatvana dvarakam, 
danam' patthapayissami? yam mamassa sukhavaham. 


292. Dassamannañca panañica vatthasenasanani ca, 
papaūca udapanañca dugge sankamananl ca ti.” 


2. Ubbarivaggo 


1 asayho - Syā, PTS. 7 ahu - Sya. 

? dānam tam - Sya. * kunalim mukham - Ma. 

3 patthapayissami - Ma. ”me - Ma. 

* dassami annapanañca - Sya. 19 kunalim mukham - Ma. 

* kuņā - Ma, kunda - Sya. " annapānam - Sya, PTS. 

° kunalikatam - Ma. 2 ca - Ma. 5 ca - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


281. “Ta không biết được việc đi hay là việc đến của Angīrasa, bậc chịu 
đựng điều không thể chịu đựng, nhưng ta đã được nghe trong sự hiện diện 
của (Thiên Vương) Vessavana rằng Asayaha đã đi đến cộng trú với (Chúa 
Trời) Sakka.” 


282. “Quá đủ để làm việc tốt lành, dé ban phát vật thí tùy theo khả năng. 
Sau khi nhìn thấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, người nào mà chẳng 
làm việc phước thiện? 


283. Đương nhiên, chính tôi đây sau khi từ nơi này ra đi và sau khi về đến 
Dvaravati, tôi sẽ tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho tôi. 


284. Tôi sẽ bố thí cơm ăn và nước uống, vải vóc và chó trú ngụ, trạm bố 
thí nước uống, giếng nước, và các lối vượt qua ở nơi hiểm trở.” 


285. “Do điều gì mà ngươi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm 
thành méo mó, và các con mắt ri nước, việc xấu xa gì đã do ngươi gây ra?” * 


286. “Trong lúc gia chủ Angirasa có đức tin đang ở nhà, tôi đã là người 
chủ chốt trong việc bố thí ở nơi phân phát thức ăn của ông ấy. 


287. Ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy những người hành khất có nhu cầu về 
thức ăn đi đến, tôi đã tránh sang một bên rồi đã làm khuôn mặt méo mó. 


288. Do điều ấy mà tôi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm thành 
méo mó, và các con mắt rỉ nước, việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra.” 


28o. “Này kẻ tội lỗi, ngươi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm 
thành méo mó, và các con mắt rỉ nước là đúng theo pháp, bởi vì ngươi đã làm 
khuôn mặt méo mó đối với việc bố thí của người khác.” 


290. “Tai sao trong khi ban phát vật thí vé cơm ăn, nước uống, vật thực 
cứng, vải vóc, và chó trú ngụ, mà lại có thể nhờ cậy người khác?”? 


2o1. “Đương nhiên, chính tôi đây sau khi từ nơi này ra đi và sau khi về 
đến Dvāravatī, tôi sẽ tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho tôi. 


292. Tôi sẽ bố thí com ăn và nước uống, vải vóc và chó trú ngụ, trạm bố 
thí nước uống, giếng nước, và các lối vượt qua ở nơi hiểm trở.” 


1 Trên đường về, Añkura nhìn thấy một nga quỷ khác và đã hỏi câu hỏi này (Sdd. 123). 
? Câu kệ này Ankura quay sang trách móc người chủ thí, còn hai câu kệ kế tiếp là tự nhủ với 
bản thân (Sdd. 125). 


59 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 


293. Tato hi so nivattitva anuppatvana dvarakam, 
danam patthapayi' ankuro yam tumassa’ sukhavaham. 


294. Ada annañca panañca vatthasenasanani ca, 
papañica udapanafica vippasannena cetasa. 


295. Ko chato ko ca tasito ko vattham parivassati,* 
kassa santani yoggani ito yojentu vahanam. 


296. Ko chatticchati gandhañca ko malam ko upahanam, 
itissu tattha ghosenti kappaka sudamagadha, 
sada sayañca pato ca ankurassa nivesane ti. 


297. Sukham supati ankuro iti janati mam jano, 
dukkham supami sindhaka* yam na passami yacake. 


298. Sukham supati ankuro iti jānāti mam jano, 
dukkham supami sindhaka* appakesu° vanibbake. (ti) 


299. Sakko ce te varam dajja tavatimsanamissaro, 
kissa sabbassa lokassa varamāno varam vare ti. 


300. Sakko ce me varam dajja tavatimsanamissaro, 
kalutthitassa me sato suriyassuggamanam' pati, 
dibba bhakkha patubhaveyyum silavanto ca yacaka. 


301. Dadato me na khiyetha datva nanutapeyyaham,? 


2. Ubbarivaggo 


dadam cittam pasadeyyam evam sakkam” varam vare ti. 


302. Na sabbavittani pare pavecche 
dadeyya danañca dhanañica rakkhe, 
tasma hi dana dhanameva seyyo 
atippadanena kula na honti. 


303. Adanamatidanañca nappasamsanti pandita, 
tasma hi dana dhanameva seyyo, 
samena vatteyya sadhiradhammo ti. 


patthapayi - Ma; patthayi - Sya, PTS. 


1 

2 yantam assa - Sya. ° appake su - Ma, Sya, PTS. 

3 paridahissati - Ma, Syā. 7 suriyuggamanam - Ma, Sya. 
* sindhuka - Sya. ° nānutapeyyāham - Sya. 

* sindhaka supāmi - Ma; sindhuka supāmi - Sya. ? etam sakka - Ma, Sya. 
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293. Từ nơi ấy, sau khi quay trở về và đã đạt đến Dvāravatī, vị Ankura ấy 
đã tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho bản thân. 


294. Ankura đã bố thí cơm ăn và nước uống, vải vóc và chỗ trú ngụ, trạm 
bố thí nước uống, và giếng nước với tâm ý thanh tịnh. 


295. “Ai đói? Và ai khát? Ai sẽ mặc vải vóc? Những con thú kéo xe của ai 
bị mệt nhọc, hãy chọn những con thú ở đây thắng vào có xe. 


296. Ai muốn long che và vật thơm? Ai tràng hoa? Ai giày dép?” Những 
người thợ cạo, đầu bếp, và buôn bán hương liệu luôn rao vang như thế, ban 
đêm và ban ngày, ở nơi ấy, tại chỗ trú ngụ của Ankura. 


297. “Ankura ngủ an lac,' dân chúng biết vé ta như vậy. Này Sindhaka, ta 
ngủ khổ sở bởi vì ta không nhìn thấy các hành khất. 


298. “Ankura ngủ an lac, dàn chúng biết về ta như vậy. Này Sindhaka, ta 
ngủ khổ sở khi các người nghèo túng là ít ỏi.” 


2oo. “Nếu Sakka, Chúa Tể cõi Ba Mươi Ba và toàn thể thế gian, ban cho 
ngài điều ước muốn, thì trong khi ước muốn, ngài sẽ ước muốn điều ước 
muốn về việc gì?” 


300. “Nếu Sakka, Chúa Té cõi Ba Mươi Ba, ban cho ta điều ước muốn thì: 
vào thời điểm ta đang thức dậy là lúc mọc lên của mặt trời, có các món ăn 
của cối Trời hiện ra và các hành khất là có giới hạnh. 


301. Khi ta đang bố thí thì (vật thí) không bị cạn kiệt, sau khi bố thí thì ta 
không hối tiếc, trong khi bố thí thì tâm được tịnh tín, ta ước muốn điều ước 
muốn của Sakka là như thế.” 


302. “Không nên ban bố tất cả của cải cho kẻ khác, nên ban phát vật thí 
và nên bảo vệ tài sản; chính vì thế tài sản hiển nhiên là hơn sự bố thí, với sự 
ban phát quá mức thì các gia đình không còn tồn tai.* 


303. Các bậc sáng suốt không khen ngợi việc không bố thí và việc bố thí 
quá mức; chính vì thế tài sản hiển nhiên là hơn sự bố thí; người có bản tính 
sáng suốt nên hành xử theo lối trung dung.” 


1 Người đàn ông tên Sonaka ngồi tại chỗ ấy đã xen vào với hai câu kệ (Sdd. 129). 
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304. Aho vatare ahameva dajjam 
santo hi' mam sappurisā bhaJeyyum, 
meghova ninnanabhipurayanto? 
santappaye sabbavanibbakanam. 


305. Yassa yacanake disva mukhavanno pasidati, 
datva attamano hoti tam gharam vasato sukham. 


306. Yassa yācanake disva mukhavanno pasidati, 
datva attamano hoti esa yaññassa” sampada. 


307. Pubbeva dana sumano dadam cittam pasadaye, 
datvā cattamano hoti esa* yaññassa” sampada ti. 


308. Satthivahasahassani ankurassa nivesane, 


bhojanam diyate niccam yaññapekkhassa” jantuno. 


309. Tisahassani suda hi? amuttamanikundala, 
ankuram upajivanti dane yaññassa vyavata.” 


310. Satthipurisasahassani amuttamanikundala, 
ankurassa mahadane kattham phalenti manava. 


311. Solasitthisahassani sabbalankararabhusita, 
ankurassa mahadane vidha pindenti nariyo. 


312. Solasitthisahassani sabbalankarabhusita, 
ankurassa mahadane dabbigaha upatthita. 


313. Bahum bahunnam? padasi ciram padasi khattiyo, 
sakkaccañca sahattha ca cittikatva? punappunam. 


314. Bahu mase” ca pakkhe ca utusamvaccharani ca, 
mahadanam pavattesi ankuro dighamantaram. 


315. Evam datva yajitva ca ankuro dighamantaram, 
so hitvā manusam deham tavatimsupago ahu ti. 


316. Katacchubhikkham datvana anuruddhassa indako, 
so hitva manusam deham tavatimsupago ahu. 

317. Dasahi thanehi ankuram indako atirocati, 
rupe sadde rase gandhe photthabbe ca manorame. 


318. Ayuna yasasā ceva vannena ca sukhena ca, 
adhipaccena ankuram indako atirocatI ’ti.” 


2. Ubbarivaggo 


1 ca - Ma. ° sūdāni hi - Ma; sūdāni - Sya. 

* ninnani paripūrayanto - Ma; 7 vāvatā - Ma; pāvatā - Sya. 
ninnāni hi pūrayanto - Sya. * bahũnam - Ma, Sya. 

3 buññassa - PTS, Sīmu, Pa. ° vittim katva - Sya. 

* eso - PTS. '° bahumase - Sya. 

” puññapekkhassa - PTS. " atirocati - Ma. 
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304. “Ôi, thật vậy sao, thưa ông. Tôi sẽ còn bố thí, bởi vì những người tốt, 
các bậc chân nhân sẽ cộng sự với tôi, tựa như cơn mưa đang làm tràn đầy 
những vùng đất trũng, tôi nên làm cho tất cả những người nghèo túng được 
toại ý. 


305. Người nào sau khi nhìn thấy các hành khất mà có vẻ mặt tươi tắn, 
sau khi bố thí mà có tâm ý hoan hỷ; điều ấy là hạnh phúc của người đang 
sống tại gia. 


306. Người nào sau khi nhìn thấy các hành khất mà có vẻ mặt tươi tắn, 
sau khi bố thí má có tâm ý hoan hy; điều ấy là sự thành công của việc dâng 
hiến. 

307. Ngay trước khi bố thí có tâm hoan hy, trong khi bố thí nên làm cho 
tâm được tịnh tín, và sau khi đã bố thí có tâm hoan hỷ; điều ấy là sự thành 
công của việc dâng hiến.” 

308. “Bữa ăn thường xuyên được bố thí cho mọi người ở chó trú ngụ của 
Ankura, con người mong mỏi việc dâng hiến, là sáu mươi ngàn có xe. ' 


309. Ba ngàn đầu bếp chính, có các bông hoa tai bằng ngọc ma-ni đã 
được trau chuốt, sống phụ thuộc vào Ankura, bận rộn với vật dâng hiến trong 
việc bố thí. 

310. Sáu mươi ngàn người nam, là các thanh niên, có các bông hoa tai 
bằng ngọc ma-ni đã được trau chuót, bổ củi ở cuộc đại thí của Añkura. 


311. Mười sáu ngàn phụ nữ, những người đàn bà đã được điểm trang với 
mọi thứ trang sức, nhồi trộn các món (gia vi) ở cuộc đại thí của Ankura. 


312. Mười sáu ngàn phụ nữ đã được điểm trang với mọi thứ trang sức, 
cầm thìa phục vụ ở cuộc đại thí của Ankura. 


313. Vi Sát-dé-ly đã ban phát nhiều (vật) đến nhiều (người), đã tự tay ban 
phát trong một thời gian dài, một cách nghiêm chỉnh, sau khi đã thể hiện sự 
tôn trọng, lần này đến lần khác. 


314. Ankura đã tiến hành cuộc đại thí trong khoảng thời gian dài, trong 
nhiều tháng, nhiều nửa tháng, nhiều mùa, và nhiều năm. 


315. Ankura đã bố thí và dâng hiến như vậy trong khoảng thời gian dài, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, vị ấy đã đi đến cối Ba Mươi Ba.” 

316. “Indaka đã dâng phần thức ăn một muỗng đến ngài Anuruddha, sau 
khi từ bỏ thân xác loài người, vị ấy đã đi đến cối Ba Mươi Ba. 

317. Indaka sáng chói vượt trội Ankura về mười phương diện: về sāc, vé 
thinh, về vi, về hương, về xúc làm thích ý, ... 


318. ... về tuổi thọ, luôn cả về danh tiếng, về sắc đẹp, về hạnh phúc, và về 
quyền hành; Indaka sáng chói vượt trội Ankura.” 


1 Từ đây trở đi là do các vị tham gia cuộc Kết Tập thuật lại (Sdd. 129). 
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319. Mahadanam taya dinnam ankuro' dighamantaram, 
atidure nisinnosi agaccha mama santike ti. 


320. Tavatimse yada buddho silayam pandukambale, 
paricchattakamulamhi vihāsi purisuttamo. 


321. Dasasu lokadhatusu sannipatitvana devata, 
payirupasanti sambuddham vasantam nagamuddhani. 


322. Na koci devo vannena sambuddham atirocati, 
sabbe deve adhigayha? sambuddhova virocati. 


323. Yojanāni dasa dve ca” ankuroyam tada ahu, 
avidureva buddhassa* indako atirocati. 


324. Oloketvana sambuddho ankurañcapi indakam, 
dakkhineyyam pabhavento? idam vacanamabruvī.* 


325. Mahadanam taya dinnam ankuro” dighamantaram, 
atidūre nisinnosi agaccha mama santike.* 


326. Codito bhavitattena ankuro idamabruvi,? 
kim mayham tena danena dakkhineyyena suññatam. 


327. Ayam so indako yakkho dajja danam parittakam, 
atirocati amhehi cando taragane” yatha. (ti) 


328. Ujjangale yatha khette bījam bahukampi" ropitam, 
na vipulam phalam” hoti napi toseti kassakam. 


329. Tatheva danam bahukam dussilesu patitthitam, 
na vipulam phalam hoti napi toseti dayakam. 


330. Yathapi bhaddake khette bijam appampi ropitam, 
samma dharam pavecchante phalam toseti kassakam. 


331. Tatheva silavantesu gunavantesu tadisu, 
appakampi katam karam puññam hoti mahapphalan ti. 


332. Viceyya danam databbam yattha dinnam mahapphalam, 
viceyya danam datvana saggam gacchanti dayaka. 


333. Viceyya danam sugatappasattham 
ye dakkhineyya idha jivaloke, 
etesu dinnani mahapphalani 
bijani vuttani yatha sukhette *ti. 
Ankurapetavatthu navamam. 


1 añkura - Syã; ima gāthā Ma, PTS potthakesu na dissate. ° santike ti - Ma; 

? atikkamma - Ma, Sya. santikam - Sya. 

3 dasa ceva - Sya. 9 idamabravi - Ma, PTS; 

* avidūre sambuddhassa - PTS. idamabrúvi - Sya. 

* sambhavento - Ma, Sya. 1 taragane - Ma, Sya, PTS. 

5 vacanamabravī - Ma, PTS; " bahumpi - Ma, Sya. 
vacanamabrūvī - Sya. 2 vipulaphalam - Ma; 

7 añkura - Ma, Sya, PTS. phalam vipulam - Sya. 
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319. “Này Ankura, cuộc đại thí đã được ngươi bố thí trong thời gian dài. 
Ngươi ngồi quá xa, hãy tiến đến gần Ta.” 


320. Ó cõi Ba Mươi Ba, khi ấy đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân, đã trú ngụ 
O gốc cây san hô, nơi tảng đá Pandukambala. 


321. Chư Thiên ở mười (ngàn) thế giới tụ hội lại hầu cận đấng Toàn Giác 
đang cư ngụ ở đỉnh ngọn núi. 


322. Không có vị Thiên nhân nào sáng chói vượt trội đấng Toàn Giác về 
màu da; sau khi vượt trội tất cả chư Thiên, chỉ đấng Toàn Giác chói sáng. 


323. Khi ấy, Ankura ấy đã ở cách mười hai do-tuần, còn Indaka chói sáng 
vượt trội ở không xa đức Phật lắm. 


324. Sau khi quan sát Ankura luôn cả Indaka, đấng Toàn Giác, trong lúc 
nhấn mạnh về đối tượng xứng đáng cúng dường, đã nói lời nói này: 


325. Này Ankura, cuộc đại thí đã được ngươi bố thí trong thời gian dài. 
Ngươi ngồi quá xa, hãy tiến đến gần Ta. 


326. Được khích lệ bởi bậc có bản thân đã được tu tập, Ankura đã đáp lại 
lời này: “Con được gì với sự bố thí ấy, khi có tình trạng thiếu vắng đối tượng 
xứng đáng cúng dường? 


327. Dạ-xoa Indaka này đây sau khi dâng cúng vật thí chút ít thì chói sáng 
vượt trội chúng con, giống như mặt trăng ở quần thể các vì sao.’ 


328. “Giống như hạt giống, dẫu nhiều, đã được gieo ở thửa ruộng càn cõi, 
kết quả là không đồi dào, cũng không làm người nông phu vui mừng. 


329. Tương tự y như thế, nhiều vật thí đã được thiết lập ở những kẻ có 
giới tôi, quả báo là không đồi dào, cũng không làm người thí chủ vui mừng. 


330. Cũng giống như hạt giống, dáu ít, đã được gieo ở thửa ruộng màu 
mỡ, khi được ban cho mưa đều đặn, kết quả khiến người nông phu vui mừng. 


331. Tương tự y như thế, hành động dầu nhỏ nhoi được làm ở các vị có 
giới có đức hạnh như thế ấy, phước báu là có kết quả lớn lao." 


332. Sau khi cân nhắc vật thí nên được bố thí nơi nào khiến vật đã được 
bố thí có quả báo lớn lao, các thí chủ, sau khi cán nhắc rồi dâng cúng vật thí, 
đi đến cõi Trời. 

333. Sự bố thí sau khi cân nhắc được đấng Thiện Thệ khen ngợi. Những vi 
nào là đối tượng xứng dáng cúng dường ở thế giới sinh vật này đây, các vật 


đã được bố thí ở những vị ấy có những quả báo lớn lao, giống như các hạt 
giống đã được gieo ở thửa ruộng tốt.” 


Chuyện Ngạ Quỷ của Ankura là thứ chín. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


2.10 
334. Divaviharagatam bhikkhum gangatire nisinnakam, 
tam petī upasankamma dubbanna bhirudassana. 


335. Kesā cassā atidigha yava bhumavalambare,' 
kesehi sa paticchanna samanam etadabravī.” 


336. Pañcapamnasavassani yato kalakata? aham, 
nabhijanami bhuttam va pitam va pana paniyam,* 
dehi tvam pantyam' bhante tasita paniyaya” me ti. 


337. Ayam sitodika ganga himavantato* sandati, 
piva etto gahetvana kim mam yacasi pānīyam.” 


338. Sacaham bhante gangaya sayam ganhami pānīyam,* 
lohitam me parivattati tasma yacami pantyam.” 


339. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena ganga te hoti lohitan ti.* 


340. Putto me uttaro nama saddho asi upasako, 
so ca mayham akamaya samananam pavecchati. 


341. Civaram pindapatañica paccayam sayanasanam, 
tamaham paribhasami maccherena upadduta. 


342. Yam tvam mayham akamaya samananam pavecchasi, 
civaram pindapatañca paccayam sayanasanam. 


343. Etam te paralokasmim lohitam hotu uttaram,° 
tassa kammavipakena ganga me hoti lohitan *ti. 


Uttaramatupetavatthu dasamam. 


2. 11 
344. Aham pure pabbajitassa bhikkhuno 
suttam adāsim” upagamma'' yacita, 
tassa vipako vipulaphalupalabbhati"” 
bahū" ca me upapajjare vatthakotiyo. 


2. Ubbarīvaggo 


1 bhummāvalambare - Sya. 8 lohitam - PTS. 

? etadabravi - Ma; etamabrūvī ti - Sya. ? uttara - Ma, PTS, Syā. 

3 kālankatā - Ma. 15 adasi - Sya. 

* paniyam - Ma, PTS. 1! upasankamma - Ma. 

* pāniyāya - Ma, PTS. 2 vipulaphalúpalabbhati - Ma, PTS; 
° himavantava - katthaci. vipulam phalũpalabbhati - Sya. 

7 pānīyan ti - Ma; pāniyam - PTS. 1 bahuka - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 2. Phẩm Ubbarī 


2.10 
334. Khi vị tỳ khưu đã đi đến chỗ nghỉ trưa và đã ngồi xuống ở bờ sông 
Ganga, có nữ ngạ quỷ xấu xí, với dáng vẻ ghê rợn, đã bước đến gần vị ấy. 


335. Mái tóc của cô ấy rất dài rủ xuống đến mặt đất. Được che phủ bằng 
mái tóc, cô ấy đã nói với vị Sa-môn điều này: 


336. “Năm mươi lām năm ké từ khi tôi từ trần, tôi không biết đến việc đã 
được ăn hoặc ngay cả việc đã được uống nước. Thưa ngài, xin ngài hãy cho 
nước uống, tôi bị khát, tôi cần nước uống.” 


337. “Sông Ganga này có nước mát chảy ra từ núi Hi-mã-lạp. Hãy lấy 
(nước) từ nơi ấy rồi uống, việc gì ngươi lại cầu xin ta nước uống?” 


338. “Thưa ngài, nếu tôi tự mình lấy nước uống từ sông Ganga, nó biến 
thành máu đối với tôi, vì thế tôi cầu xin nước uống.” 


339. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gi mà sông Ganga trở thành máu đối với ngươi?” 


340. “Con trai tôi tên Uttara, có đức tin, đã là cận sự nam. Và không theo 
sự mong muốn của tôi, nó đã cúng dường đến các vị Sa-môn (các vật): 


341. Y phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi. BỊ khó chịu vì tính bỏn 
xẻn, tôi mắng nhiếc nó rằng: 


342. “Vật nào mā con đã cúng dường đến các vị Sa-môn không theo sự 
mong muốn của mẹ là y phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi, ... 


343. ... này Uttara, vật ấy hãy trở thành máu đối với con trong kiếp sống 
kế tiep.” Do quả thành tựu của nghiệp ấy mā sông Ganga trở thành máu đối 
với tôi.” 

Chuyện Nga Quỷ - Mẹ của Uttara là thứ muoi.' 


2. 11 
344. “Trước đây, thiếp đã dâng cúng chỉ sợi đến bậc xuất gia là vị tỳ khưu 
đã đi đến yêu cầu. Quả thành tựu của việc ấy là quả báo đồi dào được thành 
tựu, và nhiều koti vải vóc được phát sanh đến thiếp." 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Uttaramātupetivatthu - Chuyện Nū Nga Quỷ 
Mẹ của Uttara. 
? 1 kofi = 10000.000 (10 triệu). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 2. Ubbarivaggo 


345. Pupphabhikinnam ramitam vimanam 
anekacittam naranarisevitam, 
saham bhuñjami ca parupami ca 
pahūtavittā' na ca tava khiyati. 

346. Tasseva kammassa vipākamanvayā” 
sukhañca satañca idhupalabbhati, 
saham gantva punareva? manusam 
kāhāmi puññani nayayyaputta mam. 

347. Satta tuvam vassasata idhagata 
Jinna ca vuddha ca tahim bhavissasi, 
sabbeva te kalakata ca ñataka 
kim” tattha gantvana ito karissasi. 


348. Satteva vassani idhagataya me 
dibbañca sukhañca samappitaya, 
saham gantva punareva? manusam 
kāhāmi puññani nayayyaputta man ti. 

349. So tam gahetvāna pasayha bāhāyam 
paccānayitvāna* therim sudubbalam, 
vadesi” aññampi janam idhagatam 
karotha puññani sukhupalabbhati. 

350. Dittha maya akatena sadhuna 
peta vihaññanti tatheva mānusā,* 
kammañca katva sukhavedantyam 
deva manussā ca sukhe thita° paja "ti. 

Suttapetavatthu ekādasamam. 


2.12 
351. Sovanna'"sopanaphalaka sovaņņa"vālukasanthatā, 
tattha sogandhiyā vaggū sucigandhā manoramā. 


352. Nānārukkhehi saūchannā nanagandhasamerita, 
nanapadumasañchanna pundarIkasamotata.'! 


353. Surabhī” sampavayanti manuñña maluterita, 
hamsakoñicabhiruda” cakkavakabhikujita.'* 


354. Nanadijaganakinna nanasaraganayuta, 
nanaphaladhara rukkha nānāpupphadharā" vana. 


1 pahútavattha - SI. ° subedhita - Pu. 

2 vipākamanvyā - Sya. ° Sonna - Ma, PTS, Simu 1. 

3 punad eva - Ma, Sya, PTS. 1 samohata - Syā; samogatā - Sīmu 2, Pa. 
1 tvam - Sya. ? surabhim - Ma. 

” punad eva - Ma. * hamsakoñcäbhiruda - Ma, Sya, PTS. 

° paccānayitvāna punareva - Sya. * cakkavakkābhikūjitā - Ma; 

7 vajjesi - Ma, Syā, PTS. cakkavākābhikujitā - Syā. 

8 manussā - Ma. ° nānāmāladharā - Sya. 
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345. Thiên cung được rải rắc bông hoa, được vui sướng, có nhiều tranh 
vẽ, được các người nam người nữ lai vãng. Thiếp đây hưởng thụ và choàng 
đắp (vải vóc); có nhiều của cải và còn chưa đến lúc bị cạn kiệt. 


346. Tiếp theo quả thành tựu của chính nghiệp ấy, có sự an lạc và thoải 
mái được thành tựu ở nơi đây. Thiép đây, sau khi đi đến cối nhân loại thêm 
lần nữa, sẽ làm các việc phước thiện. Thưa công tử, hãy đưa thiếp về.” 


347. “Nàng đã đến đây được bảy trăm năm. Ở nơi ấy, nàng sẽ là người già 
nua và trưởng thượng, hết thảy tất cả thân quyến của nàng đã từ trần. Nàng 
sẽ làm gì sau khi từ đây đi đến nơi ấy?” 


348. “Thiếp đã đi đến nơi này chỉ mới bảy năm, thiếp đã có được sự an lạc 
của cối Trời. Thiếp đây, sau khi đi đến cõi nhân loại thêm Tân nữa, sẽ làm các 
việc phước thiện. Thưa công tử, hãy đưa thiếp về.” 


349. Sau khi đã nắm lấy nàng một cách chắc chắn ở cánh tay, vị ấy đã đưa 
nàng, (nay là) bà lão vô cùng yếu ớt, trở về (dặn rằng): “Nàng hãy nói với 
những người khác nữa đã đi đến nơi này rằng: “Quý vị hãy làm các việc phước 
thiện, sự an lạc (sẽ) được thành tựu. 


350. Tôi đã nhìn thấy các ngạ quỷ bị sầu khổ do không làm việc tốt lành, 
loài người cũng tương tự như vậy. Và sau khi tạo nghiệp đưa đến cảm thọ an 
lạc, chư Thiên và nhân loại là dòng dõi trụ vững trong sự an lạc.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Sợi Chỉ là thứ mười một. 


2.12 
351. Các bậc cấp của cầu thang bằng vàng được trải cát bằng vàng, các 
bông súng trắng ở nơi ấy dễ thương, có mùi thơm tỉnh khiết, làm thích y.' 


352. (Hồ nước) được che phủ bởi nhiều cây cối khác nhau, được lan tỏa 
với nhiều mùi thơm khác nhau, được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, 
được trải rộng với những cây sen trắng. 


353. (Hồ nước) được lay động bởi làn gió, tự tỏa ra các hương thơm, làm 
hài lòng, với những tiếng kêu của chim thiên nga và chim cò, với những tiếng 
hót của loài hồng hạc. 


354. (Hồ nước) được đông đảo bởi những bầy chim khác nhau đã kết 
thành nhóm có âm giọng khác nhau, có những cây trổ các loại quả khác 
nhau, có những khu rừng đơm hoa khác loại. 


1 Vj vua ở Bārāņasī đã bị nữ nga quỷ dùng mưu chước dàn dāt đến hồ Kandamunda để chung 
sống với nàng. Những câu kệ này mô tả sự ngạc nhiên của vị vua ấy khi đi đến khu vực hồ 
nước ấy. Sau một thời gian sống chung, vị vua ấy khám ra sự thật về người bạn tình và ngỏ ý 
muốn trở về lại vương quốc (Sdd.151-160). 


69 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 2. Ubbarivaggo 


355. Na manussesu Idisam nagaram yadisam idam, 
pasada bahuka tuyham sovannarupiyamaya. 


356. Daddallamana ābhanti' samanta caturo disa, 
pañca dāsisatā tuyham ya tema? paricarika. 


357. Ta kambukeyuradhara? kañcanavela*bhusita, 
pallanka bahuka tuyham sovannarupiyamaya. 


358. Kadalimiga*sañchanna sajja gonaka°santhata, 
yattha tvam vasupagata sabbakamasamiddhin1. 


359. Sampattayaddharattaya tato utthaya gacchasi, 
uyyanabhumim gantvana pokkharañña samantato. 


360. Tassa tire tuvam thāsi harite saddale subhe, 
tato te kannamundo sunakho angamangani khadati. 


361. Yada ca khayita asi atthisankhalika kata, 
ogahasi pokkharanim hoti kayo yatha pure. 


362. Tato tvam angapaccangl' sucaru*piyadassana, 
vatthena parupitvana ayasi mama santikam. 


363. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena kannamundo ca sunakho? 
angamangāni khadati. (ti) 


364. Kimbilāyam” gahapati saddho āsi upasako, 
tassaham bhariya asim"' dussila aticāriņī.” 


365. So mam” aticaramanaya samiko etadabravī,'* 
netam channam nappatirupam” yam tvam aticarasi mam. 


366. Saham ghorañca sapatham musavadamabhasisam,'° 
nahantam aticarami kayena uda cetasa. 


367. Sacaham tam aticarami kayena uda cetasa, 
ayam kannamundo” sunakho angamangāni khadatu.'* 


1 ābhenti - Ma, Syā, PTS, Simu 1, Pa. ! asi - Syā. 
2 yacema - Simu 2. ? aticārinī - Ma, Sya, PTS. 
3 kambukāyūradharā - Ma, Syā, PTS; 3 evamāticaramānāya - Sya; 
kākambukeyūdharā - Sīmu 2, Pa. evam aticaramanaya - PTS. 
* kañcanacela - Syā, Simu 2, Pa. * etadabravi - Ma, PTS; 
* kadalimiga - Ma, PTS; etadabrūvi - Sya. 
kadalimiga - Sya. ` patirūpam - Ma, Sya. 
° goņaka - Syā, PTS. ê musavadañca bhāsisam - Ma; 
7 angapaccangā - PTS. musāvādam abhāssisam - Syā. 
$ suearu - PTS. 7 kaņņamuņdo yam - Ma; 
? kaņņamuņdo sunakho tava - Ma. kannamundo ca - PTS, Simu 1. 
1 kimilãyam - Ma. ° khadati - PTS. 
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355. Thành phố này như vầy không giống với bất cứ nơi nào của loài 
người. Nàng có nhiều tòa lâu đài làm bằng vàng và bạc. 


356. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, các tòa lâu đài chiếu sáng bốn phương ở 
xung quanh. Nàng có năm trăm nữ tỳ là những người nữ hầu cận cho nàng. 


357. Các cô ấy có mang vòng và xuyến, được điểm trang với vòng hoa đội 
đầu bằng vàng. Nàng có nhiều chiếc ghế dài làm bằng vàng và bạc. 


358. Chúng được bao phủ bằng da của loài nai kadali, được chuẩn bị sẵn, 
được trải tấm thảm len lông dài, nơi ấy nàng đến nằm nghỉ, có sự thành tựu 
đầy đủ mọi lạc thú. 


359. Đến lúc nửa đêm, từ nơi ấy nàng đứng dậy ra đi. Nàng đã đi đến khu 
vực vườn hoa bao quanh hồ nước. 


360. Rồi nàng đứng lại ở bờ hồ, nơi có có non xanh xinh đẹp. Kế đó, có 
con chó bị xẻo tai cắn xé từng phần thân thể của nàng. 


361. Và khi đã bị nhai ngấu nghiến, đã bị làm thành bộ xương, nàng đã 
chìm sâu trong hồ nước, và thân thể (nàng) trở lại giống như trước đây. 


362. Sau đó, nàng có thân thể phục hồi toàn vẹn, vô cùng xinh xắn, có 
dáng vẻ đáng yêu. Sau khi đã trùm lại bằng vải vóc, nàng đi đến gần bên ta. 


363. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà con chó bị xẻo tai lại cắn xé từng phần thân thể của 
nàng?” 


364. “Ở Kimbilā dá có người gia chủ là người cận sự nam có đức tin. 
Thiếp đã là vợ của ông ấy, có giới hạnh xấu xa, là kẻ phụ tình. 


365. Trong khi thiếp phụ tình, ông ấy đã nói với thiếp điều này: “Việc 
nàng phụ tình tôi, việc ấy không đúng đắn, không tốt dep.” 


366. Và thiếp đây đã nói lời thề ghê rợn và là lời nói dối: “Thiếp không 
phụ tình chàng bằng thân hay bằng ý. 


367. Nếu thiếp phụ tình chàng bằng thân hay bằng ý, hãy để cho con chó 
bi xéo tai cắn xé từng phần thân thể của thiép.” 
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368. Tassa kammassa vipakam musavadassa cubhayam, 
sattavassasatāni ca' anubhutam yato hi” me, 
kannamundo ca sunakho angamangāni khadati. 


369. Tvañca deva bahukāro* atthaya me idhagato, 
sumuttaham kandamundassa asoka akutobhaya. 


370. Taham* deva namassami yacami pañjalikata, 
bhuñja amanuse kame rama deva maya saha. (ti) 


371. Bhutva amanuse kāme* ramitomhi taya saha, 
taham subhage yacami khippam patinayahi man ”ti. 
Kannamundapetavatthu dvadasamam. 


2.13 
372. Ahu raja brahmadatto pañcalanam rathesabho, 
ahorattanamaccaya raja kālankarī tadā.* 


373. Tassa alahanam gantvā bhariya” kandati ubbarī, 
brahmadattam apassantI brahmadattati kandati. 


374. Isử ca tattha agañji? sampannacarano muni,” 
so ca tattha apucchittha ye tattha susamagata. 


375. Kassa cidam"' alahanam nanagandhasameritam, 
kassayam kandati bhariya ito duragatam patim. 


376. Brahmadattam apassantI brahmadattati kandati, 
te ca tattha viyakamsu ye tattha susamagata. 


377. Brahmadattassa bhaddante” brahmadattassa marisa, 
tassa idam alahanam nanagandhameritam. 


378. Tassayam kandati bhariya ito duragatam patim, 
brahmadattam apassantī brahmadattati kandati. (ti) 


379. Chalasitisahassani brahmadattasanamaka,'* 
imasmim alahane daddha tesam kam anusocasi. (ti) 


380. Yo raja culaniputto pañcalanam rathesabho, 
tam bhante anusocami bhattaram sabbakamadam. 


381. Sabbevahesum"*' rajano brahmadattasanamaka,'? 
sabbeva cūļanīputtā pañcalanam rathesabha. 


1 satt' eva vassasatāni - Ma, Syā, PTS, Simu 1; 


2. Ubbarivaggo 


sattavassasatāni - Sya. 8 isi - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 
* pi - Syā, PTS. ° agacchi - Ma, Syā, PTS. 
* bahūpakāro - Sya. 10 sampannacaranamuni - Syā. 
* naham - Sya. " idam - Ma. 
” bhuttā amānusā kama - Ma, Sya, PTS, Simu 1. 2 bhadante - Ma, Sya. 
° kalamakrubbatha - Ma, Sya. 14 sabbe vāhesum - Ma. 
” bhariyam - Sīmu 1. 13 brahmadattassanāmakā - Ma, Sya, PTS, Simu 1, 2, Pa. 
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368. Quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, thiếp đã 
chịu đựng bảy trăm năm kể từ khi ấy, và con chó bị xẻo tai cắn xé từng phần 
thân thể của thiếp. 

369. Và táu bé hạ, ngài có nhiều ân đức, ngài đã đi đến đây vì lợi ích của 
thiếp. Thiếp đã khéo được thoát khỏi hồ Kandamunda, không còn sầu muộn, 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 

370. Táu bé hạ, thiếp xin lễ bái ngài, thiếp cháp tay cầu xin ngài. Tâu bệ 
hạ, xin ngài hãy thọ hưởng các dục lạc không phải của loài người, xin ngài 
hãy cùng với thiếp vui thú.” 

371. “Trám đã thọ hưởng các dục lạc không phải của loài người, trầm dā 
được cùng nàng vui thú. Hõi cô nàng có phước phần, trám cầu xin nàng, này 
hãy mau mau đưa trẫm trở về.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Hồ Kannamunda là thứ mười hai.' 


2.13 

372. Xưa có đức vua Brahmadatta, vi chúa của các ky sĩ thuộc xứ sở 
Pañcala. Khi ấy, sau khi trải qua những ngày và đêm, đức vua đã từ trần. 

373. Người vợ Ubbarī đã đi đến nơi hỏa táng của vị ấy than khóc. Trong 
khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: “Oi Brahmadatta!” 

374. Và vị ẩn sĩ ở nơi ấy, bậc hiền trí đầy đủ đức hạnh, đã đi đến. Và ở nơi 
ấy, vị ấy đã hỏi những người đã tụ tập ở nơi ấy rằng: 

375. “Đài hỏa táng này là của ai mà được tỏa ra với nhiều mùi thơm khác 
nhau? Nàng này là vợ của ai mà than khóc người chồng đã từ nơi này đi xa? 

376. Trong khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: 'Ôi 
Brahmadatta!” Và những người đã tụ tập ở nơi ấy, ho đã giải thích về việc ấy 
rằng: 

377. “Thưa ngài đại đức, là của (đức vua) Brahmadatta. Thưa tôn ông, là 
của (đức vua) Brahmadatta. Đài hỏa táng này là của vị ấy nên được tỏa ra với 
nhiều mùi thơm khác nhau. 

378. Nàng này là vợ của vị ấy nên than khóc chồng đã từ nơi này đi xa. 
Trong khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: “Oi 
Brahmadatta!”? 

379. “Tám mươi sáu ngàn người có tên là Brahmadatta đã được thiêu đốt 
ở đài hỏa táng này, nàng sầu muộn cho ai trong số những người ấy?” 

380. “Thưa ngài, vị nào là đức vua, con trai của Cūļanī, vị chúa của các ky 
sĩ thuộc xứ sở Pañcala, tôi sầu muộn cho vị ấy, người chồng đã ban cho mọi 
điều ước muốn.” 

381. “Toàn thể tất cả đã là các vi vua, đều có tên là Brahmadatta. Toàn thể 
tất cả đều là con trai của Cūļanī, là những vị chúa của các ky sĩ thuộc xứ sở 
Pañcala. 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Kannamundapetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ 
ở hồ Kannamunda. 

? Sáu câu kệ trên, 372-378, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sád. 162). Từ câu 370 trở đi 
là lời đối thoại giữa vị ẩn sĩ và hoàng hậu Ubbarī (Sdd. 164). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 
382. Sabbesam anupubbena mahesittamakarayi, 
kasma purimake hitva pacchimam anusocasi. (ti) 


383. Atume itthibhūtāya digharattaya marisa, 
yassa me itthibhutaya samsare bahu bhasasi. (ti) 


384. Ahu' itthi ahu? puriso pasuyonimpi agama, 
evametam atitanam pariyanto na dissati. (ti) 


385. Adittam vata mam santam ghatasittamva pavakam, 
varina viya osiñcam sabbam nibbapaye daram. 


386. Abbulham? vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetaya patisokam apanudi. 


387. Saham abbulhasallasmi sitibhutasmi nibbuta, 
na socami na rodami tava sutva mahāmuni. (ti) 


388. Tassa tam vacanam sutva samanassa subhasitam, 
pattacivaramadaya pabbaji anagariyam. 


389. Sa ca pabbajitā santa agarasmanagariyam,? 
mettam cittam* abhavesi brahmalokupapattiya. 


390. Gama gamam vicaranti nigame rajadhaniyo, 
uruvela? nama so gamo yattha kālamakubbatha.* 


391. Mettacittam” abhavetva brahmalokupapattiya, 
itthicittam virajetva brahmalokupaga ahu "ti. 
Ubbaripetavatthu terasamam. 


Ubbarivaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


2. Ubbarivaggo 


Pandumata ca pita ca? nanda° kuņdalīneghato," 
dve setthī tunnavayo” ca vihāra-sutta-sopāņa-ubbarī "ti." 


--00000-- 
1 ahu - Ma, Sya, PTS. $ mocakam mātā mattā - Ma; 
? abbahi - Ma; pandu mātā patiyā ca - Sya, PTS. 
abbūļhi - Sya. ° nandi - Sya. 
3 agārasmā anagariyam - Ma, Sya, PTS. 15 kundalina ghato - Ma; 
* mettäcittam - Ma. kuņdalinā ghato - Sya, PTS. 
* uruvelam - Sya. 1! tunnavayo - Ma, PTS; 
° kalamakrubbatha - Ma, Sya. tantavayo - Sya. 
7 mettācittam - Ma, Sya. 2 uttara-sutta-kanna-ubbartti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyên Nga Quý 2. Phẩm Ubbarī 


382. Nàng đã làm chánh hậu của tất cả theo tuần tự, tại sao nàng lại từ bỏ 
những người trước kia mà chỉ sầu muộn cho người sau cùng?” 

383. “Thưa tôn ông, ngài nói về tôi đây đã là người nữ nhiều lần trong sự 
luân hồi, có phải bản thân tôi đã là người nữ trong thời gian dài?” 

384. “Nàng đã là người nữ, nàng đã là người nam, nàng cũng đã đi đến ở 
bào thai của loài thú, việc ấy là như vậy, (nhưng) không được xem là giới hạn 
của những kiếp quá khứ.” 

385. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, tôi có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 

386. Quả vậy, mũi tên sầu muộn cắm ở tim của tôi đã được nhổ lên, trong 
khi tôi bị ưu phiền vì nỗi sầu muộn, ngài đã xua tan nỗi sầu muộn về người 
chồng cho tôi. 

387. Tôi đây, với mũi tên đã được rút ra, có được trạng thái mát mẻ, được 
an tịnh. Thưa bậc đại hiền trí, sau khi lắng nghe ngài, tôi không sầu muộn, 
tôi không khóc than.” 

388. “Sau khi lắng nghe lời nói ấy của của vị ấy, lời đã được khéo nói của 
vị Sa-môn, nàng đã cầm lấy bình bát và y, rồi đã xuất gia sống đời không 
nhà.! 

38o. Và nàng ấy, trong khi đã được xuất gia, rời nhà sống không nhà, đã 
tu tập tâm từ nhằm đạt đến thế giới Phạm Thiên. 

390. Trong khi lang thang từ làng này sang làng khác, đến các thị trấn, 
các kinh thành, nàng đã từ trần ở ngôi làng tên Uruvela. 

391. Sau khi phát triển tâm từ nhằm đạt đến thế giới Phạm Thiên, sau khi 
xa lia tâm của người nữ, nàng đã đi đến thế giới Phạm Thiên.” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Ubbarī là thứ mười ba. 


Phẩm Ubbart là thứ nhì. 
x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Nga quỷ) vàng vọt, người me, và người chồng, Nanda, Mattakuņdalī, 
Ghata (Kanha), hai người đại phú, người thợ may (Ankura), nghỉ trưa (Mẹ 


của Uttara), chỉ sợi, cầu thang (hồ Kaņņamuņda), Ubbarī. 


--00000-- 


1 Bốn câu ké sau cùng, 388-391, lá lời của đức Phật (Sdd. 167). 
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3. CULAVAGGO 


3.1 
392. Abhijjamāne varimhi gangaya idha gacchasi, 
naggo pubbaddhapetova' mālādhārī” alankato. 
kuhim gamissasi peta? kattha vaso bhavissatī ti. 


393. Cundatthikam* gamissami peto so iti bhasati, 
antare vasabhagamam baranasiya” ca santike. 


394. Tañca disva mahamatto koliyo iti vissuto, 
sattum bhattañca? petassa pitakañca yugam ada. 


395. Nāvāya titthamanaya kappakassa adāpayī, 
kappakassa padinnamhi thane petassudissatha.” 


396. Tato suvatthavasano maladhar1? alankato, 
thane thitassa petassa dakkhina upakappatha, 
tasma dajjetha petanam anukampaya punappunam. (ti) 


397. Sātunnavasanā' eke aññe kesanivāsanā,” 
peta bhattaya gacchanti pakkamanti disodisam. 


398. Dure eke” padhavitva aladdha vinivattare," 
chata pamucchita bhantā” bhūmiyam patisumbhita. 


399. Keci” tattha papatitva' bhumiyam patisumbhita, 
pubbe akatakalyana aggidaddhāva atape. 


400. Mayam pubbe papadhamma gharaņī kulamataro, 
santesu deyyadhammesu dipam nakamha attano. 


401. Pahutam annapanampi” apissu avakiriyati, 
sammagsate'° pabbajite na ca kiñci adamhase. 


402. Akammakama alasa sadukama mahagghasa, 
alopapindadataro patiggahe paribhasimhase.” 


1 pubbaddhapetova - Syā. ° kesanivāsino - Sya. 

2 maladhari - Ma; ° dūrepeke - Sya. 
mālābhārī - katthaci. ! aladdhā va nivattare - Ma; 

3 peto - Syā. aladdhā ca nivattare - Syā, PTS. 

* cundatthilam - Ma, Sya; * gantvā - Syā. 
cundatthiyam - katthaci. *teca- Ma. 

* bārāņasim - Ma. * papatitā - Ma, PTS; 

ê sattubhattañca - Sya, PTS. ca patitā - Syā. 

7 petassa dissatha - Ma, Syā. ” annapānam hi - Sya. 

* sahunnavasino - Sya; ê Samaggate - Sya. 
sāhunnavasanā - PTS. 7 paribhāsitā - Sya. 


76 


3. TIỂU PHẨM 


3.1 

392. “Ngươi di chuyển ở đây, nơi con sông Ganga, không làm (mặt) nước 

bị vỡ ra. Ngươi lóa lồ, nửa phần bên trên không giống ngạ quỷ, có mang 

tràng hoa, đã được trang điểm. Này nga quỷ, ngươi sẽ đi đâu? Chó trú ngụ sẽ 
là nơi nào?” 


393. Ngạ quỷ ấy nói rằng: “Tôi sẽ đi đến Cundatthika, ở trong khoảng 
đường di đến làng vasabha, vá ở vùng phụ cận của Bārāņasī.' 


394. Và sau khi nhìn thấy ngạ quỷ ấy, viên quan đại thần nổi tiếng tên 
Koliya đã bố thí đến ngạ quỷ ấy bánh lúa mạch, thức ăn, và hai xấp vải màu 
vàng. 


395. Khi con thuyền đang dừng lại, viên quan đại thần đã bảo cho (các vật 
trên) đến người thợ cạo; khi đã được ban phát đến người thợ cạo thì ngay lập 
tức (các vật thí) được thấy ở (cơ thể của) ngạ guy. 


396. Do đó, (ngạ quỷ) được mặc vải đẹp, có mang tràng hoa, đã được 
trang điểm. Sự cúng dường được đặt đúng chó đã có lợi ích đến nga quỷ ấy. 
Bởi thế, vì lòng thương tưởng quý vị nên bố thí đến các ngạ quỷ lần này đến 
lần khác. 


397. Một số có sự ăn mặc rách rưới, một số khác che đậy bằng mái tóc, 
các ngạ quỷ di chuyển, ra đi hướng này hướng khác vì thức ăn. 


398. Một số chạy đi đến các nơi xa, không được thọ lãnh, đã quay trở lại, 
bị đói, bị choáng váng, lảo đảo, quy xuống ở mặt đất. 


399. Tại nơi ấy, một số nào đó bị té ngã, quy xuống ở mặt đất, tựa như bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa vào mùa hạ, do trong thời quá khứ đã không làm việc 
tốt lành. 


400. “Chúng tôi, trong thời quá khứ, có bản tính xấu xa, là nữ gia chủ, là 
những người mẹ trong gia đình; trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, 
chúng tôi đã không tạo lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


401. Ngay cả khi có nhiều cơm ăn nước uống thậm chí bị quăng bỏ, chúng 
tôi đã không bố thí bất cứ vật gì đến bậc xuất gia đã thực hành chân chánh. 


402. Là những người ưa thích công việc sai trái, biếng nhác, ưa thích ngọt 
ngào, ham ăn, là những thí chủ cho thức ăn từng vắt nhỏ, chúng tôi mắng 
nhiếc những người nhận. 


1 Các câu kệ từ 393 trở đi là lời thuật lại của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 169). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 3. Culavaggo 


403. Te ghara ta ca' dasiyo tanevabharanani no, 
te aññe paricarenti mayam dukkhassa bhagino. 


404. Ven1? va avañña honti rathakārī ca dubbhika, 
caņdālī kapana honti nahāpikā* ca punappunam. 


405. Yani yani nihinani kulani kapanani ca, 
tesu teseva va jayanti esa maccharino gati. 


406. Pubbeva* katakalyana dayaka vitamacchara, 
saggam te paripurenti obhasenti ca nandanam. 


407. Vejayante ca pasade ramitva kamakamino, 
uccakulesu jayanti sabhogesu tato cuta. 


408. Kutagare ca pasade pallanke goņakatthate,* 
vījitangā* morahatthehi kule jata yasassino. 


409. Ankato ankam” gacchanti mālādhārī* alankata, 
dhātiyo* upatitthanti sayam patam sukhesino. 


410. Nayidam akatapuññanam katapuññanamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasanam mahāvanam. 


411. Sukham akatapuññanam idha natthi parattha ca, 
sukhañca katapuññanam idha ceva parattha ca. 


412. Tesam sahavyakamanam kattabbam kusalam bahum, 
katapuñña hi modanti sagge bhogasamangino ti. 
Abhijjamānapetavatthu pathamam. 


3.2 
413. Kundinagariyo” thero sānuvāsī nivasino,'" 
potthapadoti namena samano bhavitindriyo. 


414. Tassa mata pita bhata duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokam ito gata. 


' va - Syã. 7 angato angam - Sya. 

? venim - Sya. ° māladhārī - Ma. 

* kappakā - Ma; nhāminī - PTS. ° jātiyo - Sya. 

* pubbe ca - Ma, Syā, PTS. 19 kuņdināgariyo - PTS, Sīmu 1. 
> gonakatthate - Ma. 1 sanavasinivasino - Ma, Sya; 

S bījitangā - Ma. sanuvasinivasiko - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 3. Tiểu Phẩm 


403. Những căn nhà ấy và những tớ gái ấy, luôn cả những vật trang sức ấy 
của chúng tôi, chúng phục vụ những người khác, còn chúng tôi lãnh phần 
khổ đau. 


404. (Khi hết thời hạn ngạ quỷ, được sanh làm người) ho là những thợ 
đan tre bị khinh rẻ, và những người thợ đóng xe gian dối, là những người hạ 
tiện nghèo khó, và là những người hầu tắm lần này đến lần khác. 


405. Những gia đình nào là hạ tiện và nghèo khó, họ sanh ra ngay ở 
những gia đình ấy đấy; đây là phần số của những kẻ bỏn xẻn. 


406. Những người nào, ngay trong thời quá khứ đã làm việc tốt lành, là 
những thí chủ đã xa lìa sự bỏn xẻn, những người ấy làm cho cối Trời được 
tràn ngập và vườn hoa Nandana được chiếu sáng. 


407. Họ vui thích ở tòa lâu đài Vejayanta, có dục lạc theo như ước muốn. 
Từ nơi đó chết đi, họ được sanh vào các gia tộc quý phái có của cải. 


408. Ở ngôi nhà mái nhọn và ở tòa lâu đài, ở chiếc ghế dài được trải tấm 
thảm len lông dài, các phần cơ thể (của họ) được quạt mát bởi những người 
cầm quạt lông công; được sanh ra ở gia đình danh giá, họ là những người có 
danh tiếng. 


409. Có mang tràng hoa, được trang điểm, ho di chuyển từ sự ăm bồng 
này đến sự ám bồng khác; các vú nuôi hầu cận đêm ngày, tìm cách tao sự 
thoải mái. 


410. (Vườn hoa) không sầu muộn Nandana đáng yêu, khu vườn lớn ở cối 
Ba Mươi (Ba), nơi này không dành cho những người đã không làm việc 
phước thiện, nơi này chỉ dành cho những người đã làm việc phước thiện. 


411. Đối với những người đã không làm việc phước thiện, thì không có sự 
an lạc ở đời này và đời sau; còn đối với những người đã làm việc phước thiện, 
thì có sự an lạc ở đời này và luôn cả đời sau nữa. 


412. Những người có ước muốn được cộng sự với các vị (chư Thiên) ấy 
cần phải làm nhiều việc thiện, bởi vì những người đã làm việc phước thiện 
vui sướng ở cối Trời, có đầy đủ của cải.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Không Làm (Mặt) Nước Bị Vỡ Ra là thứ nhất. 


3.2 
413. Vi trưởng lão của thành phố Kuņdi có sự cư ngụ ở núi Sānuvāsī, có 
tên là Potthapada, là vị Sa-môn có giác quan đã được tu tập. 


414. Mẹ, cha, em trai của vị ấy bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi làm 
nghiệp ác, từ nơi đây ho đã đi đến thế giới nga guy. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


415. Te duggatā sūcikattā' kilanta naggino kisa, 
uttasanta? mahātāsā” na dassenti kururino. 


416. Tassa bhata vitaritva naggo ekapathekako, 
catukundiko bhavitvana therassa dassayī tumam.* 


417. Thero cāmanasī katvā” tunhibhuto apakkami,* 
so ca vihñapayl theram bhātā petagato” aham. 


418. Mata pita ca te bhante duggata yamalokika, 
papakammam karitvāna petalokam ito gata. 


419. Te duggata sūcikattā' kilanta naggino kisa, 
uttasanta? mahatAsa na dassenti kururino. 


420. Anukampassu karuniko datva anvadisahi no, 
tava dinnena danena yapessanti kurūrino. (ti) 


421. Thero caritva pindaya bhikkhu aññe va dvadasa, 
ekajjham sannipatimsu bhattavissaggakarana. 


422. Thero sabbeva te aha yatha laddham dadatha me, 
sanghabhattam karissāmi anukampaya ñatinam.? 


423. Niyyātayimsu' therassa thero sangham nimantayī, 
datvā anvādisi thero mātu pitu ca bhātuno. 


424. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo, 
samanantaranudditthe bhojanam udapaJJatha. " 


425. Sucim panitam sampannam anekarasabyañjanam, 
tato uddisay1"' bhata vannava balava sukhī. 


426. Pahūtam bhojanam bhante passa naggamhase mayam, 
tatha bhante parakkama” yatha vattham labhamase.” 


' sūcikatthā - Sya. 


3. Culauaggo 


2 ottappanta - Sya. ° niyyadayimsu - Ma, Sya. 
3 mahattāsā - Ma, Sya. 10 upapajjatha - Syā, PTS. 
* dassayitumam - Sya. " uddassayī - Ma; 

” cāmanasikatvā - Ma, Syā. uddissati - Sya, PTS. 

° atikkami - Ma, Sya. 2 parakkamma - Sya. 

7 petam gato - Sya. B labhāmase ti - Ma; 

* ñatnam - Syā. labhāmhase - Sya. 
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415. Họ bị đọa đày, bị khổ sở như kim chích, lõa 16, gầy guộc. Trong khi 
sợ hãi, có nỗi sợ hãi lớn lao, có nghiệp ghê rợn, họ không hiện hình cho thấy. 


416. Người em trai của vị ấy, lõa lồ, một mình trên lối đi bộ, quỳ chống 
hai tay, đã vội vã tiến đến và hiện hình ra cho vị trưởng lão nhìn thấy. 


417. Và vị trưởng lão không để ý đến, có trạng thái im lặng, đã bước đi. Và 
người ấy đã cho vị trưởng lão biết rằng: “Tôi lā em trai, đã trở thành nga quỷ. 


418. Thưa ngài, mẹ và cha của ngài bi doa day, thuộc cối Da-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây họ đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


419. Họ bị doa đày, bị khổ sở như kim chích, lóa lồ, gầy guộc. Trong khi 
sợ sệt, có nỗi sợ hãi lớn lao, có nghiệp ghê rợn, họ không hiện hình cho thấy. 


420. Là người có lòng bi mãn, xin ngài hãy thương xót. Xin ngài hãy bố 
thí rồi chỉ định (việc ấy là) dành cho chúng tôi. Nhờ vào vật thí đã được ngài 
bố thí, những kẻ có nghiệp ghê rợn sẽ được nuôi sống. 


421. Sau khi đi khất thực, vị trưởng lão và mười hai vị tỳ khưu khác nữa 
đã tụ tập tại một chó với lý do phân chia vật thực. 


422. VỊ trưởng lão đã nói với toàn bộ tất cả các vị ấy rằng: “Xin các vị hãy 
cho tôi phần đã nhận được, tôi sẽ thực hiện bữa ăn dâng đến Hội Chúng, vì 
lòng thương xót các thân quyến." 


423. Các vị đã trao cho vị trưởng lão. VỊ trưởng lão đã thỉnh mời hội 
chúng. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 


424. (Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui. Khi được chỉ định thì vật thực đã được sanh lên 
ngay lập tức. 


425. (Vật thực) là sạch sẽ, hảo hạng, được đầy đủ, có nước xúp với nhiều 
gia vị. Kế đó, người em trai đã hiện ra, có sắc vóc, có sức mạnh, có sự an lạc. 

426. “Thưa ngài, có nhiều thức ăn rồi. Xin ngài hãy nhìn xem chúng tôi bị 
lõa lồ. Thưa ngài, xin ngài hãy nó lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể đạt 
được vải voc” 
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427. Thero sankarakutamha' uccinitvana nantake, 
pilotikam patam katva sanghe catuddise ada. 


428. Datva anvadisi thero matu pitu ca bhatuno, 
idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo. 


429. Samanantaranudditthe vatthani udapajjimsu,” 
tato suvatthavasano therassa dassay1 tumam.* 


430. *Yavata nandarajassa vijitasmim paticchadā,” 
tato bahutara bhante vatthanacchadanani no. 


431. Koseyyakambaliyani khomakappasikani ca, 
vipulā ca mahaggha ca tepakaseva lambare.* 


432. Te mayam paridahama yam yam hi manaso piyam, 
tatha bhante parakkama yatha geham labhamase. (ti) 


433. Thero pannakutim katva sanghe catuddise ada, 
datva anvadisi” thero matu pitu ca bhātuno. 


434. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo, 
samantaranudditthe gharani udapajjimsu.” 


435. Kutagaranivesana' vibhattā bhagaso mita, 
na manussesu 1disa yadisa no ghara idha. 


daddallamānā abhanti? samanta caturo disā. 


437. Tatha bhante parakkama yatha panam" labhamase,” 
thero karakam'' puretva sanghe catuddise ada. 


438. Datva anvadisi thero matu pitu ca bhatuno, 
idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo. 


439. Samanantaranudditthe pānīyam udapajjatha,”” 
gambhira caturassā ca pokkharañño” sunimmita. 


440. Sītodikā supatittha'* sita appatigandhiya, 
padumuppalasañchanna varikiñjakkhapurita. 


3. Culavaggo 


1 sankārakūtato - Syã. * kūtāgārā nivesana - Sya. 
? upapajjimsu - Sya, PTS; udpajjimsu - Sīmu 1. ° abhenti - Ma, Sya, PTS. 
3 dassayītumam - Ma, Sya. 19 paniyam - Ma. 
* vaņņavā balavā sukhī - Syā adhikam. " karanam - Ma. 
` paticchada - Sya. 2 upapajjatha - Syā, PTS. 
ê te p’ ākāse 'valambare - Ma, PTS; ' pokkharaññä - Sya. 
te cākāsevalambare - Syā. 14 gītodikā suppatitthā - Ma; 
” datvā ca uddisi - Syā. sītudakā supatitthā - Syā. 
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427. Sau khi góp nhặt những mảnh vải rách từ nơi đống rác, vị trưởng lão 
đã chế biến vải vụn thành y phục rồi dâng đến Hội Chúng bốn phương. 


428. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 
“(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các thân 
quyến được an vui. 


42o. Khi được chỉ định thì các vải mặc đã được sanh lên ngay lập tức. Kế 
đó, được mặc vải đẹp, (người em trai) đã hiện thân ra cho vị trưởng lão nhìn 
thấy. 


430. “Thưa ngài, các vải vóc ở lãnh thổ của đức vua Nanda nhiều chừng 
nào, thì các vải vóc và các y phục của chúng tôi còn nhiều hơn thế ấy. 


431. Chúng bằng tơ lụa, sợi len, sợi lanh, và bông vải. Chúng dư thừa và 
có tri giá cao, hơn nữa chúng treo lủng lång ở không trung. 


432. Chúng tôi đây chỉ khoác vào cái nào thích ý. Thưa ngài, xin ngài hãy 
nó lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể đạt được nhà ở." 


433. Sau khi làm cái cốc bằng lá, vị trưởng lão đã dâng đến Hội Chúng 
bốn phương. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em 
trai: 


434. (Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui.’ Khi được chỉ định thì các ngôi nhà đã được sanh lên 
ngay lập tức. 


435. Những ngôi nhà mái nhọn và các chỗ ngụ là được phân chia thành 
từng phần cân xứng. Các ngôi nhà của chúng tôi ở nơi đây như thế nào thì ở 
loài người không giống như thế này. 


436. Ở các cõi Trời như thế nào thì các ngôi nhà của chúng tôi ở nơi đây 
giống như thế ấy. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn phương ở 
xung quanh. 


437. “Thưa ngài, xin ngài hãy nó lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể 
đạt được nước uống.' Sau khi làm đầy bình đựng nước, vị trưởng lão đã dâng 
đến Hội Chúng bốn phương. 


438. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 
“(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các thân 
quyến được an vui. 


439. Khi được chỉ định thì nước uống đã được sanh lên ngay lập tức. Có 
các hồ sen sâu thắm, hình chữ nhật, đã khéo được hóa hiện ra. 


440. Có nước trong, có những bến bãi xinh đẹp, mát mé, có mùi thơm, 


được che phủ bởi nhiều loại sen hồng và sen xanh, tràn ngập nước và phấn 
hoa. 


83 


Khuddakanikaye - Petavatthupali 


441. Tattha nahātvā!' pivitva ca therassa patidassayum, 
pahutam paniyam bhante pada dukkhamˆ phalanti no. 


442. Ahindamana khañjama sakkhare kusakantake, 
tatha bhante parakkama yatha yanam labhamase. 


443. Thero sipatikam laddha sanghe catuddise ada, 
datva anvadisi thero matu pitu ca bhatuno. 


444. Idam me ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo, 
samanantaranudditthe peta rathenamagamum. 


445. Anukampitamha bhaddante* bhattenacchadanena ca,* 
gharena panadanena? yanadanena cubhayam, 
munim karunikam loke bhante° vanditumagata "ti. 


Sanuvasipetavatthu dutiyam. 


3-3 
446. Veluriyatthambham ruciram pabhassaram 
vimanamaruyha anekacittam, 
tatthacchasi devi mahanubhave 
pathaddhanī” pannaraseva candimā.* 


447. Vaņņopi' te kanakassa sannibho 
uttattarupo”” bhusadassanīyo," 
pallankasetthe atule nisinnā 
ekā tuvam natthi ca tuyha” samiko. 


448. Ima ca te pokkharañño” samanta'* 
pahūtamālā” bahupundarika, 
suvannacunnehi'? samantamotata” 
na tattha panko paņako" ca vijjati. 


449. Hamsa cime dassaniya manorama 
udakasmim anupariyanti sabbada, 
samayya vaggūpanadanti sabbe 
bindussara dundubhinamva ghoso. 


450. Daddallamānā yasasa yasassinī 
navaya ca tvam avalamba titthasi, 
alarapamhe hasite piyamvade 
sabbangakalyani bhusam virocasi. 


3. Culavaggo 


1 nhatvā - Ma. ° uttamarūpo - Sya. 
2 dukkhā - Ma, PTS; dukkha - Sya. ' bhusadassaneyyo - Ma, Sya. 
* bhadante - Ma, Sya. 2 natthi tuyham - Sya. 


* bhattena chãdanena ca - Sya. 
* paniyadanena - Ma, Syā. 

ê tam bhante - Sya. 

7 pathaddhani - Ma, Sya, PTS; 
$ cando - Ma, Syā, PTS, Simu 1. 
? vanno ca - Ma, Sya, PTS. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
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pokkharaņī - Ma. 

samantato - Sya. 
pahūtamalyā - Ma, PTS. 
sovannacunnehi - Sya. 
samantamotthata - Ma, PTS. 
pannako - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 3. Tiểu Phẩm 


441. Sau khi tắm và uống nước ở nơi ấy, họ đã xuất hiện cho vị trưởng lão 
thấy (nói rằng): “Thưa ngài, có nhiều nước uống rồi. Các bàn chân của chúng 
tôi bị nứt nẻ đau đớn. 


442. Trong khi lang thang, chúng tôi đi khập khiếng ở nơi sỏi đá, ở gai 
nhọn của cỏ kusa. Thưa ngài, xin ngài hãy nó lực như thế nào đó cho chúng 
tôi có thể đạt được phương tiện di chuyển." 


443. Sau khi nhận được chiếc giày, vị trưởng lão đã dâng đến Hội Chúng 
bốn phương. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em 
trai: 


444. (Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui. Khi được chỉ định thì ngay lập tức các nga quỷ đã đi 
đến bằng có xe. 


445. “Thưa ngài đại đức, chúng tôi đã được thương xót với vật thực, với y 
phục, với ngôi nhà, với sự bố thí nước uống, với sự bố thí phương tiện di 
chuyển, và cả hai.' Thưa ngài, chúng tôi đi đến để đảnh lễ bậc hiền trí, đấng 
bi mãn ở thế gian." 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Núi Sānuvāsī là thứ nhì. 


446. “Hỡi nàng tiên có đại oai lực, sau khi bước lên cung điện có cây cột 
bằng ngọc bích, đáng yêu, rực rỡ, được tô điểm nhiều màu sắc, nàng ngụ ở 
nơi ấy, tựa như mặt trăng ngày rằm ở quỹ đạo của nó.’ 


447. Thêm nữa, nàng có màu da tương tự như vàng, có vóc dáng rạng rỡ 
đáng nhìn vô cùng. Nàng một mình ngồi xuống ở chiếc ghế dài hạng nhất vô 
song, và nàng không có chồng. 


448. Và ở xung quanh nàng có các hồ sen này với vô số bông hoa, với 
nhiều sen trắng, được phủ lên toàn bộ bằng bụi phấn vàng: ở nơi ấy bùn và 
lầy không tìm thấy. 


449. Và các con chim thiên nga này, đáng nhìn, làm thích ý, bơi lội loanh 
quanh ở trong nước vào moi lúc, sau khi tụ họp lại tất cả kêu vang một cách 
ngọt ngào, với âm giọng đầy đặn tựa như tiếng vang của những chiếc trống. 


450. Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc đang tỏa sáng rực rỡ nhờ vào 
danh tiếng, nàng nằm dài nghỉ ngơi ở trong con thuyền. Hói cô nàng có lông 
mi rậm, cười đùa, có lời nói yêu dấu, có sự xinh đẹp ở mọi phần thân thể, 
nàng vô cùng chói sáng. 


1 Và cả hai: thứ nhất là bốn món vật cần thiết để sống gồm có vật thực, y phục, nhà ở, và 
thuốc men (ở đây là nước uống) và thứ hai là phương tiện di chuyển (Sdd. 186). 
* Chú giải cho biết đây là nữ ngạ quỷ thuộc dạng vimānapetī (Sdd.). 


85 


Khuddakanikaye - Petavatthupali 3. Culavaggo 


451. Idam vimanam virajam same thitam' 
uyyanavantam?” ratinandivaddhanam,? 
iechāmaham' nari anomadassane 
taya saha nandane idha moditum. (ti) 


452. Karohi kammam idha vedaniyam 
cittañca te idha nihitam bhavatu,” 
katvana kammam idha vedanīyam* 
evam” lacchasi kamakaminim. (ti) 


453. Sadhuti so tassa patissunitva 
akasi kammam tahim vedanīyam,* 
katvana kammam tahim vedaniyam 
uppajji so manavo” tassa sahavyatan "ti. 
Rathakarapetavatthu tatiyam. 


BHANAVARAM DUTIYAM. 


3-4 
454. Bhusani eko salim punaparo 
ayañca nārī sakamamsalohitam, 
tuvañca gutham asucim akantikam” 
paribhuñjasi kissa ayam vipako. (ti) 


455. Ayam pure mataram himsesi' ayam pana kutavanijo, 
ayam mamsāni khaditva musavadena vañcesi. '° 

456. Aham manussesu manussabhuta agāriņī sabbakulassa issara, 
santesu pariguyhami mā ca kiñci ito adam. 


457. Musavadena chademi natthi etam mama gehe, 
sace santam niguyhami” gutho'* me hotu bhojanam. 


458. Tassa kammassa vipakena musāvādassa cubhayam, 
sugandhasalino” bhattam gutham me parivattati. 


459. Avañjhani' ca kammāni na hi kammam vinassati, 
duggandham kimijam milham” bhuñjami ca pivami ca "ti. 
Bhusapetavatthu catuttham. 


sametthitam - Sya. 


1 
? uyyanavanam - Sya. ° akantam - Ma, Sya. 
3 ratinandavaddhanam - Sya. 1 himsati - Ma, Sya, PTS, Sīmu 2, Pa. 
* iechāmi te - Sya. ? vañceti - Ma, Syā, PTS, Simu 2, Pa. 
* nitañca hotu - Sya. * niguhāmi - Ma; 
° modaniyam - Sya. parigūyhāmi - Sya. 
7 evam mamam - Ma, Sya; * gūtham - Sya. 
evam mama - PTS. ` sugandham sālino - Ma. 
° Sahavedaniyam - PTS. Š avajjāni - Sya. 
? upapajji so māņavo - Ma; 7 kiminam milam - Ma; 
uppajji manavo - Sya, PTS. kiminam milham - Sya. 
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451. Thiên cung này không bụi bặm, tọa lạc ở chỗ bằng phẳng, có vườn 
hoa, có sự tăng trưởng vui thú và hoan lạc. Hối cô nàng có dáng vóc tuyệt vời, 
ta muốn cùng nàng vui sướng ở nơi đây, tại vườn hoa Nandana.” 


452. “Chàng hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, và tâm của chàng 
hãy tập trung ở nơi này, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, 
như vậy chàng sẽ đạt được (thiếp) người có dục lạc theo như ước muốn.” 


453. “Tốt lắm!” Người ấy sau khi hứa hẹn với nàng 8y, da tao nghiệp đưa 
đến cảm thọ ở nơi ấy, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy, người 
thanh niên ấy đã được sanh lên cộng trú với nàng āy.' 


Chuyện Nga Quỷ ở Hồ Rathakāra là thứ ba.” 
TỤNG PHẨM THỨ NHÌ. 


3-4 
454. “Một người ăn các vỏ trấu của hat lúa sali, thêm một người khác 
nữa, và người đàn bà này ăn thịt và máu của mình, còn ngươi ăn phân dơ 
bẩn, ghê tởm; đây là quả thành tựu của việc gi?” 


455. “Người này trước đây đã hãm hại mẹ, còn người này lại là thương 
buôn gian xảo, người này sau khi ăn (vụng) các miếng thịt đã lừa gạt bằng lời 
nói dối. 


456. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là nữ gia chủ, có quyền cai 
quản toàn bộ gia đình. Trong khi có của cải, tôi đã cất giấu và chẳng bố thí 
bất cứ vật gì trong số đó. 


457. Tôi đã che đậy bằng cách nói dối rằng: “Không có vật ấy trong nhà 
của tôi. Nếu vật ấy có và tôi thu giấu nó, thì phân hãy là thức ăn của tôi.” 


458. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, bữa 
ăn gồm gạo sali có mùi thơm biến đổi thành phân cho tôi. 


459. Các nghiệp không phải là không kết quả, bởi vì nghiệp không bị tiêu 
hoại; tôi ăn và uống phân có mùi thối tha đã sanh đòi.” 
Chuyện Nga Quỷ Vỏ Tru là thứ tu. 


1 Câu kệ 453 là lời của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 191). 
2 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Rathakarapetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ ở 
Hồ Rathakara. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


460. 


3-5 
Accherarūpam sugatassa ñanam 
sattha yatha puggalam byakasi, 
ussannapuññapi bhavanti heke 
parittapuññapi bhavanti heke. 


461. Ayam kumaro sivathikaya chaddito 


462. 


463. 


464. 


465. 


466. 


467. 


468. 


1 vāpesi - Syā. 

? sarīsapā - Ma. 

3 katapuññakumäram - Sya, PTS. 
* sunakhāpi imassa - Sya. 

” singālā - Ma, Sya. 

na imassa - Sya. 

uggahesum - Syā. 


6 
7 


angutthasnehena yapeti' rattim, 
na yakkhabhuta na sirimsapa? va 
vihethayeyyum katapuññam kumāram.* 


Sunakhapimassa* palihimsu pade 
dhankā sigala? parivattayanti, 
gabbhasayam pakkhigana haranti 
kaka pana akkhimalam haranti. 


Na yImassa° rakkham vidahimsu keci 
na osadham sasapadhupanam va, 
nakkhattayogampi na aggahesum” 
na sabbadhaūnānipi akirimsu. 


Etadisam uttamakicchapattam 
rattabhatam sivathikaya chadditam, 
nonitapindam va pavedhamanam? 
sasamsayam jīvitasāvasesam. 


Tamaddasa° devamanussapujito 
disva ca” tam byākari bhurIpañño, 
ayam kumāro nagarassimassa 
aggakulīno bhavissati bhogato" ca. 


Kissa vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipako, 

etadisam vyasanam papunitva 

tam tadisam paccanubhossatiddhim. (ti) 


Buddhapamukhassa bhikkhusanghassa 
puJam akasi janata ularam, 

tatrassa cittassahu” aññathattam 
vacam abhāsi pharusam asabbham. 


So tam vitakkam patIvinodayItva'? 
pitim pasadam patiladdha paccha, 
tathagatam jetavane vasantam 
yaguya upatthasi sattarattam. 
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3. Culavaggo 


$ navanītapiņdam viya vedhamānam - Sya. 
? tamaddasa - Sya. 
10 pana - Sya; va - PTS. 
" bhogavā - Sya, Sīmu 1. 
2 cittassa ahu - Syā. 
'3 vinodayitva - Ma; 
pavinodayitva - PTS, Simu 1. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 3. Tiểu Phẩm 


3-5 
460. Trí tuệ của dáng Thiện Thé có bản chất kỳ diệu, bậc Đạo Sư đã giải 
thích theo từng cá nhân: Mặc dầu có phước báu đồi dào, nhiều người trở 
thành (hạ liệt), mặc đầu có phước báu ít ói, nhiều ngưởi trở thành (cao quý). 


461. Đứa bé trai này, bi quăng bỏ ở bãi tha ma, đã được nuôi dưỡng ban 
đêm nhờ vào dịch chất từ ngón tay. Dạ-xoa và quỷ sứ hay là các loài bò sát 
không thể quấy nhiễu đứa bé trai là người có phước báu đã tạo. 


462. Ngay cả các con chó còn liếm hai bàn chân của đứa bé này, các con 
qua, các con chó rừng di chuyển xung quanh, các bầy chim mang đi chất nho 
của bào thai, con các con qua lấy đi ghēn ở mắt. 


463. Đối với đứa bé này, đã không có bất cứ người nào sắp xếp việc bảo 
vệ, việc thuốc men, hay là việc xông khói mù-tạt, cũng đã không xác định sự 
liên hệ với các vì tỉnh tú, cũng đã không rải rắc tất cả các loại hạt. 


464. (Đứa bé đã) bị rơi vào trường hợp cực kỳ khó khăn như thế ấy, bị 
đem di vào ban đêm, bị quăng bỏ ở bãi tha ma, trong khi run ráy tựa như 
miếng bơ tươi, phần còn lại của mạng sống là điều hoài nghi. 


465. Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại đã nhìn thấy đứa bé 
ấy. Và sau khi nhìn thấy, đấng có tuệ bao la đã tiên tri về đứa bé rằng: “Nhờ 
vào tài sản, đứa bé trai này sẽ là người thuộc gia tộc tột đỉnh của thành phố 
này.” 


466. “Đứa bé có sự hành trì gì, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp gì, quả 
thành tựu này là của việc thực hành gì mà sau khi nhận chịu sự bất hạnh như 
thế này lại sẽ được hưởng thụ sự thành công như thế ấy?” 


467. “Mọi người đã thực hiện việc cúng dường cao sang đến Hội Chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu, tâm của đứa bé này đã có quan điểm khác về sự 
việc ấy, nó đã nói lời thô lē, không lễ độ. 


468. Sau khi đã xua đi tư tưởng ấy, sau khi đã đạt lại được niềm vui và sự 
tin tưởng, sau đó đứa bé ấy đã phục vụ cháo bảy ngày đến đức Như Lai trong 
khi Ngài ngự tại Jetavana. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 3. Culavaggo 


469. Tassa vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipako, 
etadisam byasanam papunitva 
tam tadisam paccanubhossatiddhim. 


470. Thatvana so vassasatam idheva 
sabbehi kamehi samangibhūto, 
kayassa bheda abhisamparayam 
sahavyatam gacchati vasavassa "ti. 


Kumarapetavatthu pañcamam. 


3.6 
471. Nagga dubbannarupasi kisa dhamanisanthata, 
upphasulike kisike ka nu tvam idha titthasi?' 


472. Aham bhadante petimhi duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokamito gata. (ti) 


473. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokam ito gata. (ti) 


474. Anāvatesu' titthesu vicinim* addhamasakam,* 
santesu deyyadhammesu dipam nakasimattano. 


475. Nadim upemi tasita rittaka parivattati, 
chayam upemi unhesu atapo parivattati. 


476. Aggivanno ca me vato dahanto? upavayati, 
etañca bhante arahami aññañca papakam tato. 


477. Gantvana hatthinipuram/ vajjesi mayha mataram, 
dhītā ca te maya dittha duggata yamalokika. 


478. Papakammam karitvana petalokam ito gata, 
atthi ca” me ettha nikkhittam anakkhatañca nam? maya. 


1 titthasī ti - Ma, PTS; titthasati - Sya. * dahanto - Ma. 

? anavajjesu - Syā. ° hatthinim puram - Ma, PTS. 
3 vicini - Sya. 7 ca - itisaddo Ma natthi. 

* addhamāsakam - Ma, Sya. 3 tam - Ma, Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 3. Tiểu Phẩm 


46o. Đứa bé có sự hành trì ấy, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp ấy, quả 
thành tựu này là của việc thực hành ấy khiến sau khi nhận chịu sự bất hạnh 
như thế này thì sẽ hưởng thụ sự thành công như thế ấy. 


470. Đứa bé ấy, sau khi tồn tại ngay ở nơi này một trăm năm, được đầy 
đủ với tất cả các dục, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp (sẽ) đi 
đến sự cộng trú với (Thiên Chủ) Vasava.” 

Chuyện Ngạ Quỷ về Đứa Bé Trai là thứ năm. 


3.6 
471. “Này có nàng lòi cả xương sườn, gầy guóc, nàng lá ai má đứng ở noi 
đây, lõa ló, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?”' 


472. “Thưa ông, tôi là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cối Dạ-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


473. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


474. *O những bến tām không bị ngăn cấm, tôi đã góp nhặt từng nửa 
đồng tiền masaka. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo 
lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


475. BỊ khát (nước), tôi đi đến gần dòng sông thì dòng sông trở nên khô 
cạn. Vào những lúc nóng, tôi đi đến gần bóng râm thì bóng râm trở thành 
ánh nắng mặt trời. 


476. Và làn gió, với dáng vẻ của ngọn lửa, thổi đến đốt nóng tôi. Và thưa 
ngài, tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ hơn thế ấy. 


477. Sau khi đi đến thành phố Hatthinī, ngài nên nói với mẹ của tôi rằng: 
“Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; có ta bị doa day, thuộc cõi Da-ma. 


478. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ guy. 
Và ở nơi đây có vật đã được tôi cất giấu, tôi đã không nói về điều ấy. 


1 Một nam cư sĩ ngụ tại thành phố Hatthini đã nhìn thấy nữ nga quỷ ấy và đã có cuộc trò 
chuyện này (Sdd. 201). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


479. Cattari satasahassani pallankassa ca hetthato, 
tato me danam dadatu' tassa ca hotu jivika. 


480. Danam datva ca me mata dakkhinam anudissatu,? 
tadaham sukhita hessam sabbakamasamiddhim. (ti) 


481. Sādhūti so patissutva* gantvana hatthinim puram* 
avoca tassa mataram, 
dhita ca te maya dittha duggata yamalokika. 


482. Papakammam karitvana petalokam ito gata, 
sa mam tattha samadapesi' vajjesi mayha* mataram. 


483. Dhita ca te maya dittha duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokam ito gata. 


484. Atthi ca me ettha nikkhittam anakkhatañca tam maya, 
cattari satasahassani pallankassa ca hetthato, 
tato me dānam dadatu tassa ca hotu jīvikā. 


485. Danam datvana me mata dakkhinam anudissatu,” 
tadāham* sukhita hessam sabbakamasamiddhini. 


486. Tato hi sa danamada datva ca tassa° dakkhinamadisi, 
petī ca sukhita āsi sariram carudassanan ”ti.* 


Serinipetavatthu chattham. 


3.7 
487. Naranaripurakkhato yuva rajanīyehi kamagunehi sobhasi, 
divasam anubhosi karanam kimakasi purimaya jatiya. (ti) 


488. Aham rajagahe ramme ramaņīye giribbaje, 
migaluddo pure asim lohitapāņī" daruno. 


489. Avirodhakaresu pāņīsu” puthusattesu padutthamanaso, 
vicarim” atidaruno tada'* parahimsaya rato asaññato. 


490. Tassa me sahayo suhado” saddho asi upasako, 
sopi' mam anukampanto nivāresi punappunam. 


3. Culavaggo 


1 dadātu - Sya; 8 tadā sā - Ma. 
dadattha - Simu 2. 9 dānamadā tassā - Ma; 

? anudicchatu - Ma; anvādissatu - Syā, PTS; dānam adasi datvā ca tassā - Syā; 
anudissati - Sīmu 1; dānam adā tassā ca - PTS. 
ādissatu me - Sīmu 2. 1 tassa casi sujīvikā ti - Ma, Sya. 

3 so tassā patisuņitvā - Sya. " lohitapāņi - Ma, PTS. 

4 hatthinīpuram - Sya. 2 panisu - Ma, PTS. 

” sa mam tattha samādapesi gantvāna hatthinipuram - Sya; 1 vicari - Syā. 
sā mam tattha samādapesi gantvāna hatthinim puram - PTS. '“sada - Ma, Sya, PTS. 

° mayham - Sya. 5 suhadayo - Ma, Sya, PTS. 

7 anudicchatu - Ma; anvādissatu - Sya, PTS. 16 so hi - Sya; so ca - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Ngạ Quy 3. Tiểu Phẩm 


479. Có bốn trăm ngàn ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhờ đó, vì tôi bà ta hãy 
ban phát vật thí, và mong rằng bà ta có được sự sinh sống. 


48o. Và sau khi ban phát vật thí, mẹ tôi hãy chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục.” 


481. “Tốt lắm!” Sau khi thỏa thuận, vị ấy đã đi đến thành phố Hatthini và 
đã nói với mẹ của cô ấy rằng: “Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; cô ta bị đọa 
đày, thuộc cõi Dạ-ma. 


482. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 
Tại nơi đó, cô ấy đã thúc giục tôi: - Ngài nên nói với mẹ của tôi rằng: 


483. “Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; cô ta bị đọa đày, thuộc cối Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ guy.” 


484. Và ở nơi đây có vật đã được tôi cất giấu, và tôi đã không nói về điều 
ấy. Có bốn trăm ngàn ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhờ đó, vì tôi bà ta hãy ban 
phát vật thí, và mong rằng bà ta có được sự sinh sống. 


485. Và sau khi ban phát vật thí, mẹ tôi hãy chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục.” 


486. Chính vì thế, bà ấy đã ban phát vật thí, và sau khi ban phát đã chỉ 
định sự cúng dường là dành cho cô ấy. Và nữ ngạ quỷ đã được hạnh phúc, có 
thân xác, có dáng vẻ dễ mến. 

Chuyện Ngạ Quỷ Seriņī là thứ sáu.' 


487. “Đang tuổi thanh xuân, được tôn vinh bởi các người nam người nữ, 
ngươi chói sáng với các loại dục lạc vào ban đêm, và chịu đựng khổ hình vào 
ban ngày; ngươi đã làm việc gì trong kiếp sống trước dây?” 


488. “Ở thành Rājagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xắn, tôi trước đây 
đã là người thợ săn tàn bạo, có bàn tay vấy máu. 


48o. Có tâm ý độc ác đối với các loài sinh vật không gây hại, đối với các 
chúng sanh thông thường, khi ấy tôi đã đi đó đây, vô cùng tàn bạo, thích thú 
trong việc hãm hại kẻ khác, không tự kiềm chế. 


490. Tôi đây có người bạn tâm huyết là nam cư sĩ có đức tin. Trong khi 
thương xót đến tôi, vị ấy cũng đã cản ngăn lần này đến lần khác: 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Serinipetivatthu - Chuyện Nữ Nga Quỷ Seriņī. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 3. Culavaggo 


491. Makasi papakam kammam ma tata duggatim aga, 
sace icchasi pecca sukham virama panavadha asamyama.' 


492. Tassaham vacanam sutva sukhakamassa hitanukampino, 
nakasim sakalanusasanim cirapapabhirato abuddhima. 


493. So mam puna bhurisumedhaso anukampaya samyame nivesayī, 
sace diva hanasi panino atha te rattim bhavatu saññamo.? 


494. Svaham diva hanitva* panino virato rattimahosim* saññato,? 
rattaham parivaremi' diva khajjami duggato. 


495. Tassa kammassa kusalassa anubhomi rattim amanusim, 
diva patihatava kukkura upadhavanti samanta khaditum. 


496. Ye ca te satatanuyogino dhuvam payutta sugatassa sasane, 
maññami te amatameva kevalam adhigacchanti padam asankhatan "ti. 


Migaluddakapetavatthu sattamam. 


3.8 
497. Kutagare ca pasade pallanke goņakatthake,” 
pañcangikena turiyena ramasi suppavadite. 


498. Tato ratya vyavasāne* suriyassuggamanam pāti, 
apaviddho'" susanasmim bahudukkham nigacchasi. 


499. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena idam dukkham nigacchasi. (ti) 


500. Aham rājagahe ramme ramaņīye giribbaje, 
magaluddo pure asim luddo casimasaññato.'" 


501. Tassa me sahayo suhado” saddho āsi upasako, 
tassa kulupago” bhikkhu asi gotamasavako. 


502. Sopi“ mam anukampanto nivaresi punappunam, 
makasi papakam kammam ma tata duggatim aga. 


1 pāņavadham asamyamam - Sya. 8 vivasane - Ma, Sya. 

? Samyamo - Ma, Sya. ° sũriyuggamanam - Ma; 

* hanitvā - Ma; suriyuggamanam - Sya, PTS. 
hanitvana - Sya. 19 apavittho - Sya. 

* ahosi - Ma, Sya, PTS.  sadđho āsim asaññato - Syā. 

> samyato - Sya. 2 suhadayo - Ma, Sya, PTS. 

° paricāremi - Ma, PTS; parihāremi - Sya. '3 kulupako - Ma, Syā. 

7 gonakatthate - Ma; gonasanthite - Syã. 14 so hi - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 3. Tiểu Phẩm 


491. Này bạn thân, bạn chớ tạo nghiệp ác, chớ đi đến cảnh giới khổ đau. 
Nếu bạn mong muốn sự an lạc sau khi chết, bạn hãy lánh xa việc giết hại 
mạng sống, việc không tự kiềm chế.' 


492. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, người có lòng mong mỏi hạnh 
phúc, có lòng thương tưởng đến điều lợi ích (cho tôi), (tuy nhiên) là người 
thích thú việc ác trong thời gian dài, không có sự sáng suốt, tôi đã không làm 
theo toàn bộ lời khuyên bảo. 


493. VỊ ấy, có trí thông minh bao la, vì lòng thương xót đã quy định thêm 
cho tôi về sự tự kiềm chế: “Nếu bạn giết hại các sanh mạng vào ban ngày, thì 
bạn hãy có sự tự kiềm chế vào ban đêm.” 


494. Tôi đây, sau khi giết chết các mạng sống vào ban ngày, đã lánh xa, đã 
tự kiềm chế vào ban đêm. (Giờ đây) vào ban đêm tôi hoàn toàn hài lòng, vào 
ban ngày tôi đi đến khổ cảnh, bị nhai nghiến. 


495. Do nghiệp thiện ấy, tôi hưởng thụ (dục lạc) không thuộc loài người 
vào ban đêm, vào ban ngày các con chó vừa mới bị đánh đập chạy đến gần 
(tôi) để nhai nghiến khắp mọi chó. 


496. Và những vị nào thường xuyên đeo đuổi, luôn luôn gắn bó vào lời 
dạy của dáng Thiện Thé, tôi nghĩ rằng những người ấy chứng đắc trọn ven 
chính trạng thái Bất Tử, vị thế không còn tạo tác.” 

Chuyện Nga Quỷ Người Thợ Săn Thú là thứ bảy. 


3.8 
497. “Ơ ngôi nhà mái nhọn và ở tòa lâu đài, ở chiếc ghế dài được trải tấm 
thảm len lông dài, ngươi vui thích ở phần trình tấu khéo léo với năm loại 
nhạc cụ. 


498. Sau đó, vào lúc cuối đêm cho đến lúc mọc lên của mặt trời, ngươi bị 
thảy ra ở nơi nghĩa địa, trải nghiệm nhiều sự khổ đau. 


499. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 


500. “Ó thành Rājagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xắn, tôi trước đây 
đã là người thợ săn thú rừng, và tôi đã là người thợ săn không tự kiềm chế. 


501. Tôi đây có người bạn tâm huyết là nam cư sĩ có đức tin. Vi tỳ khưu 
thường xuyên lui tới nhà của bạn ấy đã là Thinh Văn của đức Gotama. 


5O2. Trong khi thương xót đến tôi, bạn ấy cũng đã cản ngăn lần này đến 


lần khác: “Này bạn thân, bạn chớ tạo nghiệp ác, chớ đi đến cảnh giới khổ 
đau. 
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503. Sace icchasi pecca sukham virama panavadha asamyama,' 
tassaham vacanam sutva sukhakamassa hitanukampino. 
504. Nakasim sakalanusasanim cirapapabhirato abuddhima, 
so mam puna bhurisumedhaso anukampaya samyame nivesayl. 
505. Sace diva hanasi panino atha te rattim bhavatu samyamo, 
svaham diva hanitva” panino virato rattimahosim” samyato.* 
506. Rattaham paricaremi? diva khajjami duggato, 
tassa kammassa kusalassa anubhomi rattim amanusim, 
diva patihatava kukkura upadhavanti samanta khaditum. 


507. Ye ca te satatanuyogino dhuvayuttā'* sugatassa sasane, 
maññami te anatameva kevalam adhigacchanti padam asankhatan "ti. 


Dutiyamigaluddakapetavatthu atthamam. 


3.9 
508. Mali kiritī keyūri” gatta te candanussada, 
pasannamukhavannosi suriyavannova sobhasi. 


509. Amānusā parisajja ye teme paricaraka,* 
dasakaññasahassani ya tema paricārakā.” 


510. Ta kambukeyuradhara'° kañcanavelabhusita, " 
mahanubhavosi tuvam lomahamsanarupava, 
pitthimamsani attano samam ukkaddha” khadasi. 


511. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena pitthimamsani attano 
samam ukkaddha” khadasi. 


512. Attanoham anatthaya jivaloke acarisam, 
pesuññamusavadena nikativañcanaya ca. 


513. Tatthaham parisam gantva saccakale upatthite, 
attham dhammam niramkatva'* adhammamanuvattisam.” 


514. Evam so khadatattanam yo hoti pitthimamsiko, 
yathaham ajja khadami pitthimamsani attano. 


515. Tayidam taya narada samam dittham 
anukampaka ye kusala vadeyyum, 
ma pesunam mā ca musa abhāņi" 
ma khosi pitthimamsiko tuvan "ti. 
Kutavinicchayikapetavatthu navamam. 


! asamyamam - Sya. ° paricārikā - Ma, PTS. 

* hanitva - Ma, Sya. %kambukayuradhara - Ma, Sya, PTS. 

3 ahosi - Ma, , SyaPTS. ' kañcanacelabhúsita - Sya. 

* saññato - Ma. * ukkacca - Ma, Sya, PTS. 

* parihāremi - Syā. * acarissam- Sya. 

° dhuvam payuttā - Ma, Syā, PTS. * nirākatvā - Ma, Sīmu; nirakatvā - Syā. 
” kiritī kāyūrī - Ma; kirītī kāyūrī - Syā, PTS. * adhammamanuvattissam - Sya. 

8 parivārikā - Sya. ê bhaņi - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 3. Tiểu Phẩm 


503. Nếu bạn mong muốn sự an lạc sau khi chết, bạn hãy lánh xa việc giết 
hại mạng sống, việc không tự kiềm chê.’ Tôi đã lắng nghe lời nói của bạn ấy, 
người có lòng mong mỏi hạnh phúc, có lòng thương tưởng đến điều lợi ích 
(cho tôi). 

504. (Tuy nhiên) là người thích thú việc ác trong thời gian dài, không có 
sự sáng suốt, tôi đã không làm theo toàn bộ lời khuyên bảo. VỊ (tỳ khưu) ấy,' 
có trí thông minh bao la, vì lòng thương xót đã còn quy định thêm cho tôi về 
sự tự kiềm chế: 

505. Nếu đạo hữu giết hại các sanh mạng vào ban ngày, thì đạo hữu hãy 
có sự tự kiềm chế vào ban đêm.' Tôi đây, sau khi giết chết các mạng sống vào 
ban ngày, đã lánh xa, đã tự kiềm chế vào ban đêm. 

506. (Giờ đây) vào ban đêm tôi hoàn toàn hài lòng, vào ban ngày tôi đi 
đến khổ cảnh, bị nhai nghiến. Do nghiệp thiện ấy, tôi hưởng thụ (dục lạc) 
không thuộc loài người vào ban đêm, vào ban ngày các con chó vừa mới bị 
đánh đập chạy đến gần (tôi) để nhai nghiên khắp mọi chó. 

507. Và những vị nào thường xuyên đeo đuổi, luôn luôn gắn bó vào lời 
dạy của dang Thiện Thē, tôi nghĩ rằng những người ấy chứng đắc trọn ven 
chính trạng thái Bất Tử, vị thế không bị tạo tác.” 

Chuyện Nga Quỷ Người Thợ Sàn Thú thứ nhì là thứ tām. 


3-9 

508. “Ngươi có tràng hoa, có đội mão, có vòng xuyén, các phần thân thể 
của ngươi có chất bôi thơm là trầm hương, ngươi có sắc diện tươi tỉnh, ngươi 
chói sáng tựa như màu sắc của mặt trời. 

509. Các tùy tùng nam của ngươi thuộc tập thể không phải nhân loại, các 
hầu cận nữ của ngươi là mười ngàn thiếu nữ. 

510. Các cô ấy có mang các vòng xuyến bằng vàng, được điểm trang với 
vòng hoa đội đầu bằng vàng. Ngươi có đại oai lực, có dáng vóc khiến nổi da 
gà, ngươi tự mình rút ra rồi ngấu nghiến các miếng thịt lưng của mình. 

511. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khấu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại tự mình rút ra rồi ngấu nghiến các miếng thịt 
lưng của mình?” 

512. “Trong cuộc sống ở thế gian, tôi đã cư xử bằng sự đâm thọc và lời nói 
dối, bằng sự gian trá và lừa gạt đem lại điều không lợi ích cho bản thân. 

513. Tại nơi ấy, sau khi đi đến tập thể vào thời điểm (xác định) sự thật đã 
được thiết lập, tôi đã không đếm xia đến phương thức có sự lợi ích, tôi đã 
hành xử theo điều sai trái. 

514. Như thế, kẻ nào là người nói xấu sau lưng, kẻ ấy ngấu nghiến bản 
thân, giống như tôi hôm nay ngấu nghiến các miếng thịt lưng của mình. 

515. Thưa ngài Narada, việc này đây đã được ngài đích thân nhìn thấy. 
Những người có lòng thương xót, tốt lành có thể nói rằng: ‘Chó nói đâm thọc 
và chớ nói lời đối trá, đúng vậy ngươi chớ là kẻ nói xấu sau lung.” 

Chuyện Ngạ Quỷ có sự Quyết Đoán Sái Quấy là thứ chín. 


1 Người bạn ấy khuyên bảo không có kết quả nên đã thỉnh vi tỳ khưu giáo huấn (Sdd. 208). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupali 


3.10 

516. Antalikkhasmim titthanto duggandho puti vayasi, 
mukhañca te kimayo putigandham, 
khadanti kim kammamakasi pubbe. 


517. Tato sattham gahetvana okkantanti punappunam, 
kharena' paripphositva okkantanti punappunam. 


518. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena idam dukkham nigacchasl ti.” 


519. Aham rajagahe ramme ramaņīye giribbaje, 
issaro dhanadhaññassa supahutassa marisa. 
520. Tassayam me bhariya ca dhita ca sunisa ca me, 


ta malam? uppalaūcāpi paccagghañca vilepanam, 
thupam harantiyo varesim tam papam pakatam maya. 


521. Chalasitisahassani mayam paccattavedanam, 
thūpapūjam vivannetva paccama' niraye bhusam. 

522. Ye ca kho thūpapūjāya vattante arahato mahe. 
adinavam pakasenti vivecayatha ne? tato. 

523. Ima ca passa ayantiyo mālādhārī alankata, 
malavipakam anubhonti° samiddha” ta yasassiniyo. 

524. Tañca disvana accheram abbhutam lomahamsanam, 
namo karonti sappañña vandanti tam mahamunim. 


525. So hi? nuna ito gantva yonim laddhana mānusim, 
thūpapūjam karissami appamatto punappunan ”ti. 


Dhatuvivannikapetavatthu dasamam. 


Culavaggo tatiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Abhijjamano kondañño? rathakārī bhūsena ca, 


kumaro ganika'” ceva dve luddā pitthapūjayo," 
vaggo tena pavuccātī "ti. 


3. Culauaggo 


--00000-- 
1! khārena - Ma, Sya, PTS. 7 samiddhā ca - Ma. 
? nigacchasi - Ma, PTS. 8 soham - Ma, Sya. 
* tamālam - Sya. ? kuņdiyo - PTS. 
* pacāma - Syā. 15 bhanikã - Sya. 
” vivecayetha ne - Ma, PTS; vivecayetha no - Syā. "! pitthipūjayo - Sya. 


° mālāvipākamnubhontiyo - Ma; mālāvipākam anubhontiyo - Syā, PTS. 
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3. 1O 

516. “Ngươi đứng ở không trung, có mùi hôi, toát ra mùi thối tha, và 
những con doi rúc ria cái miệng có mùi hôi thối của ngươi; ngươi đã tạo 
nghiệp gì trước đây? 

517. Sau đó, chúng cầm lấy cây dao cắt xẻo lần này đến lần khác. Chúng 
rưới khắp (thân ngươi) với chất kiềm rồi cắt xẻo lần này đến lần khác. 

518. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 

519. “Thưa ngài, ở thành Rajagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xắn, tôi 
đã là chủ nhân của tài sản và lúa gạo vô cùng đồi dào. 

520. Người vợ này của tôi đây, con gái và con dâu của tôi, trong khi các có 
ấy đang mang tràng hoa, luôn cả hoa sen xanh, và dâu thoa đắt giá đến ngôi 
bảo tháp, tôi đã ngăn cản; việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra. 

521. Tám mươi sáu ngàn người chúng tôi có cảm thọ (khổ) riêng biệt, sau 
khi chê bai việc cúng dường đến ngôi bảo tháp, chúng tôi bị nung nấu dữ dội 
ở địa ngục. 

522. Và trong khi lễ hội của bậc A-la-hán đang được cử hành, những kẻ 
nào công bố điều bất lợi đối với việc cúng dường ngôi bảo tháp, quý vị hãy 
tách ly những kẻ ấy khỏi nơi đó. 

523. Và quý vị hãy nhìn xem các cô nàng đang đi đến, có mang tràng hoa, 
đã được trang điểm, các cô ấy hưởng thụ quả thành tựu về tràng hoa, có sự 
thành công, có danh tiếng. 

524. Và sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu, phi thường, khiến nổi da gà ấy, 
các bậc có trí tuệ thực hiện việc nghiêng mình đảnh lễ ngài, bậc đại hiền trí. 

525. Chắc chắn rằng chính tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt 
được sự xuất thân thuộc loài người, sẽ thực hiện việc đảnh lễ ngôi bảo tháp, 
không bị xao lãng, lần này đến lần khác.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Do Ché Bai Xá-Loi là thứ mười. 


Tiểu Phẩm là thứ ba. 
xxxx%*%* 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện không làm (mặt) nước bị vỡ ra, vị Kondañña, ở hồ Rathakara, và 
với vỏ trấu, đứa bé trai, luôn cả cô kỹ nữ, hai người thợ săn, (nói xấu) sau 


lưng, cúng dường: bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 


--00000-- 
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4. MAHAVAGGO 
4.1 


526. Vesālī nāma nagaratthi vajjīnam 
tattha ahu licchavi ambasakkharo,' 
disvana petam nagarassa bahiram 
tattheva pucchittha tam karanatthiko. 


527. Seyya nisajja nayimassa atthi 
abhikkamo natthi patikkamo va,? 
asitapitakhayitavatthabhoga 
paricarika* sāpi imassa natthi. 


528. Ye ñataka ditthasuta suhajja 
anukampaka yassa pubbe ahesum,* 
datthumpi te dani na tam labhanti* 
viradhitatto° hi janena tena. 


529. Na oggatattassa” bhavanti mitta 
Jahanti mitta vikalam viditva, 
atthañca disva parivarayanti 
bahú ca? mitta uggatattassa” honti. 


530. Nihinatto"” sabbabhogehi kiccho 
sammakkhito samparibhinnagatto, 
ussavabinduva palippamano” 
ajja suve jivitassuparodho. 


531. Etadisam uttamakicchapattam 
uttasitam pucimandassa” sule, 
atha tvam kena vannena vadesi yakkha 
jīva bho jivitameva seyyo ti. 


532. Sālohito esa'? ahosi mayham 
aham sarāmi purimāya jātiyā, 
disva ca me karuññamahosi raja 
ma papadhammo nirayam patayam. 


533. Ito cuto licchavi esa poso 
sattussadam nirayam ghorarupam, 
upapajjati'* dukkatakammakārī 
mahābhitāpam katukam bhayānakam. 


1 ambasakkaro - Ma. 7 duggatassa - Syā. 
? patikkamo ca - Ma, Sya. 8 bahū - Ma. 
3 paricāraņā - PTS; ? uggatassa - Syā. 
pariharaņā - Pu; 19 nihinattho - Sya. 
paricāraņā - keci. '! palimpamāno - Ma, Sya, PTS. 
* ahesum pubbe - Ma. 2 picumandassa - Sya. 
* datthumpi dani na tam labhanti tampi - Sya. 13 eso - Sya. 
ê virajitatto - Ma, Sya. '3 uppajjati - Syā, PTS. 
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4. ĐẠI PHẨM 


4.1 

526. Xứ Vajjī có thành phố tên là Vesālī. (Đức vua) Ambasakkhara dòng 

dõi Licchavi đã ngụ tại nơi ấy. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ ở bên ngoài thành 

phố, đức vua Ambasakkhara, là người muốn biết lý do, ngay tại nơi ấy đã hỏi 
ngạ quỷ ấy rằng:! 


527. “Không có giường nằm ghế ngồi dành cho gã này, không có việc đi 
tới hay đi lui, việc được ăn, được uống, được nhai, vải vóc, của cải, người hầu 
gái, (các) điều ấy cũng không có cho gã này. 


528. Những người nào là bà con, thân hữu đã nhìn thấy, đã nghe, đã là 
những người có lòng thương tưởng đến gã ấy trước đây, những người ấy giờ 
đây cũng không thể nhìn thấy gã ấy, bởi vì tình trạng đã bị cách ly với họ. 


529. Người có tình trạng sa sút không có bạn bè; bạn bè từ bỏ sau khi biết 
được sự thiếu thốn (của người ấy). Và họ vây quanh sau khi nhìn thấy sự lợi 
ích; người có tình trạng khá giả có nhiều bạn bè. 


530. Với tình trạng bị tiêu hoại tất cả các của cải, bị khốn khổ, bị lấm lem, 
có thân thể hoàn toàn bị gãy đổ, tựa như giọt sương đang đeo bám (vào chiếc 
lá), sự chấm dứt mạng sống là trong nay mai. 


531. Này Dạ-xoa, vậy với tư cách gì mà ngươi nói với kẻ đã đi đến sự khốn 
khổ tột cùng như thế này, đã bị cắm lên ở cọc nhọn bằng gỗ nimba rằng: 
“Này cháu yêu, cháu hãy sống. Sống đương nhiên là tốt hơn”?” 


532. “Này đức vua, gã ấy đã có cùng huyết thống với tôi; tôi nhớ lại vào 
kiếp sống trước đây. Và sau khi nhìn thấy, tôi đã có lòng thương xót rằng: 
“Mong sao kẻ có tính chất xấu xa này chớ rơi vào địa nguc.’ 


533. Này vị Licchavi, người nam ấy, kẻ gây nên hành động đã được thực 
hiện một cách xấu xa, bị chết từ nơi này, (sé) bị sanh vào địa ngục đầy dáy 
chúng sanh, có hình thức ghê rợn, có sức nóng khủng khiếp, dữ dội, tạo ra sự 
sợ hãi. 


1 Câu kệ này là lời giới thiệu của các vị Kết Tập. Năm câu ké kế tiếp (527-531) là lời đức vua 
Ambasakkhara hỏi ngạ quỷ về gã đàn ông đang chịu hình phạt cắm ở cọc nhọn (Sdd. 217). 
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534. 


535. 


536. 


537. 


538. 


539. 


540. 


Anekabhāgena guņena seyyo 

ayameva sulo nirayena tena, 
ekantadukkham' katukam bhayanakam 
ekantatippamˆ nirayam patayam. 


Idañca sutva vacanam mameso 
dukkhūpanīto vijaheyya panam,?° 
tasma aham santike na bhanami 
mā me kato* jivitassuparodho.? 


Aññato eso purisassa attho 

aññampi icchamase pucchitum tuvam, 
okāsakammam sace no karosi?* 
pucchami tam na ca no kujjhitabbam.” 


Addhā patiñña me tada ahu? 

nacikkhana” appasannassa hoti, 

akama saddheyyavacoti katva 

pucchassu mam kamam yatha visayham. (ti) 


Yam kiūcāham cakkhuna passissami 
sabbampi taham abhisaddaheyyam, 
disvana* tam nopi ce saddaheyyam" 
kareyyasi me yakkha niyassakammam. (ti) 


Saccappatiñiña tava mesa hotu 

sutvana dhammam labhassuppasadam,” 
aññatthiko no ca padutthacitto 

yam te sutam asutam capi” dhammam, 
sabbam ācikkhissam' yatha pajanam. 


Setena assena alankatena 

upayasi sulavutakassa santike, 
yanam idam abbhutam dassaneyyam 
kissetam kammassa ayam vipako. 


541. Vesaliya tassa nagarassa” majjhe 


cikkhallamagge narakam'° ahosi, 
gosisamekaham pasannacitto 
setam” gahetva narakasmim* nikkhipim. 


1 mã ekantadukkham - Sya, PTS. ° disvāva - Ma; disvāpi - Syā. 
2 ekantatibbam - Ma. 1 saddaheyya - Sya. 
3 papam - Syā. * labha suppasādam -Ma; 
* mã m ekato - Syā, PTS. labhassu pasādam - Syā, PTS. 
 jīvitassuparodho ti - Sya; * vāpi - Syā. 
jīvitassūparodho ti - PTS. * sabbampi akkhissam - Ma; 
° okāsakammam mama no sace karosi - Syā. sabbam akkhissam - Syā, PTS. 
7 pucchãma tam no ca na kujjhitabban ti - Ma; ° vesāliyā nagarassa - Ma. 
pucchamiham na ca no kujjhitabbam - Sya. ° nagaram - Sya. 
8 patiñña na mete tada ahu - katthaci. š setum - Sya. 


° acikkhana - Sya. 


nagarasmim - Sya. 
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534. Chính cái cọc nhọn này còn tốt hơn địa ngục ấy nhiều lần về tính 
chất, “Mong sao kẻ này chớ rơi vào địa ngục có sự khổ đau cùng tột, dữ dội, 
gây nên nỗi sợ hãi, có sự tàn nhãn cùng tôt.’ 


535. Và sau khi nghe lời nói này của tôi, kẻ ấy có thể bị đưa đến khổ đau 
mà lìa bỏ sanh mạng: vì thế tôi không nói (lời nói này) trước mặt (kẻ ấy), chớ 
để sự chấm dứt mạng sống (của kẻ này) là do tôi gây nên.” 


536. “Sự việc ấy của người đàn ông đã được biết, tuy nhiên chúng tôi 
muốn hỏi ngươi việc khác. Nếu ngươi tạo cho chúng tôi cơ hội, trãm sẽ hỏi 
điều ấy, và không nên nổi sân với chúng tôi.” 


537. “Đương nhiên, vào lúc ấy tôi đã có lời thỏa thuận. Không có việc chỉ 
bày cho người không được vừa lòng. Xin bệ hạ hãy xem tôi là người có lời nói 
đáng tin dầu là nghịch ý. Bệ hạ hãy hỏi tôi điều bệ hạ muốn, (tôi sẽ trả lời) 
tùy theo khả năng.” 


538. “Bất cứ việc gì trãm sẽ nhìn thấy tận mắt, trám có thể tin tưởng tất 
cả điều ấy. Nhưng nếu sau khi nhìn thấy điều ấy mà trám vẫn không thể tin 
tưởng, này Dạ-xoa, ngươi có thể thực hiện việc quở trách đối với trầm.” 


539. “Mong rằng sự thỏa thuận ấy của bệ hạ đối với tôi là chân thật. Là 
người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa xấu xa, xin bệ hạ hãy lắng 
nghe và tiếp nhận sự việc với niềm tin. Sự việc nào mà bệ hạ đã được nghe và 
thậm chí còn chưa được nghe, tôi sẽ chỉ bày tất cả theo như sự nhận biết.” 


540. “Bằng con ngựa màu trắng đã được trang điểm, ngươi đi đến trước 
mặt kẻ bị cắm vào cọc nhọn. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời, duyên 
dáng; quả thành tựu này là của nghiệp nào?” 


541. “Tai Vesālī, ở giữa thành phố ấy, nơi con đường lầy lội đã có một hố 
trũng. Với tâm tận tình, tôi đã cầm lấy một cái xương đầu bò màu trắng đặt 
xuống hố trũng. 
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542. Etasmim padani patitthapetva 
mayañca aññe ca atikkamimha,' 
yanam idam abbhutam dassaneyyam 
tasseva kammassa ayam vipako. (ti) 


543. Vanno ca te sabbadisa pabhasati 
gandho ca te sabbadisā pavayati, 
yakkhiddhipattosi mahanubhavo 
naggo casi kissa ayam vipako. (ti) 


544. Akkodhano niccapasannacitto 
sanhahi vacahi janam lapemi,? 
tasseva kammassa ayam vipako 
dibbo me vanno satatam pabhasati. 


545. Yasañca kittiñca dhamme thitanam 
disvana mantemi pasannacitto, 
tasseva kammassa ayam vipako 
dibbo me gandho satatam pavayati. 


546. Sahayanam titthasmim nahayantanam? 
thale gahetva nidahissa dussam, 
khiddatthiko no ca padutthacitto 
tenamhi naggo kasira ca vutti. (ti) 


547. Yo kilamano pakaroti* papam 
tassidisam? kammavipakamahu, 
akilamano pana yo karoti 
kim tassa kammassa vipakamahu. (ti) 


548. Ye dutthasankappamanā manussā 
kayena vacaya ca sankilittha, 
kayassa bheda abhisamparayam 
asamsayam te nirayam upenti. 


549. Apare pana sugatim asamana? 
dane rata samgahitattabhava, 
kayassa bheda abhisamparayam 
asamsayam te sugatim upenti. (ti) 


1 atikkamimhā - Ma. * ca karoti - Sya. 
? upemi - Ma, Sya. ” tassedisam - Ma, Sya. 
3 nhāyantānam - Ma. ° āsisamānā - Syā. 
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542. Sau khi đã đặt các bàn chân ở nơi ấy, chúng tôi và những người khác 
đã vượt qua. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời, duyên dáng; quả thành 
tựu này là của chính nghiệp ấy.” 


543. “Màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương, và mùi hương của 
ngươi tỏa ra khắp các phương. Ngươi đã đạt được thần thông của Dạ-xoa, có 
đại oai lực, và ngươi bị lõa lồ; quả thành tựu này là của việc gi?” 


544. “Không có giận dữ, và luôn luôn có tâm tận tình, tôi chuyện trò với 
mọi người bằng những lời nói mềm mỏng; quả thành tựu này là của chính 
nghiệp ấy: màu da thuộc về cối Trời của tôi thường xuyên chiếu sáng. 


545. Với tâm tận tình, tôi nhìn nhận, tán dương danh vọng và tiếng tốt 
của những người đã đứng vững trong Giáo Pháp; quả thành tựu này là của 
chính nghiệp ấy: mùi hương thuộc vé cõi Trời của tôi thường xuyên tỏa ra. 


546. Là người có mục đích đùa gión và không có tâm địa xấu xa, tôi đã lấy 
y phục của những người bạn đang tắm ở bến tắm và giấu ở nơi khô ráo; vì 
điều ấy tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị khốn khó.” 


547. “Người nào thực hiện việc xấu xa trong khi vui đùa, người ta nói rằng 
quả thành tựu của nghiệp ấy là như thế này. Trái lại, người nào làm trong lúc 
không phải vui đùa, thì người ta nói gì về quả thành tựu của nghiệp ấy?” 


548. “Những người nào có sự suy nghĩ và tâm ý xấu xa, bị ô nhiễm do 
thân và do khẩu, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp những 
người ấy chắc chắn (sẽ) đi đến địa ngục. 


549. Trái lại, những người khác mong mỏi cảnh giới an vui, ưa thích việc 
bố thí, có bản tính nhân hậu, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp 
những người ấy chắc chắn (sẽ) đi đến chốn an vui.” 
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550. Tam kinti janeyyam aham avecca 
kalyanapapassa ayam vipako, 
kim vaham disva abhisaddaheyyam 
ko vapi mam saddahapeyya etam. (ti) 


551. Disva ca sutva vā' abhisaddahassu 
kalyanapape ubhaye asante, 
kalyanapapassa ayam vipāko” 
siya nu satta sugata duggata va. 


552. No cettha kammani kareyyum macca 
kalyanapapani manussaloke, 
nahesum? satta sugata duggata va 
hinappanita* ca manussaloke. 


553. Yasma ca kammani karonti macca 
kalyanapapani manussaloke, 
tasma hi? satta sugata duggata va 
hinappanita? ca manussaloke. 


554. Dvayajja* kammanam vipakamahu 
sukhassa dukkhassa ca vedantyam, 
ta devatayo paricarayanti” 
paccenti* bala dvyatam apassino. 


555. Namatthi kammani sayam katani 
datvapi me natthi so” adiseyya, 
acchadanam sayanamathannapanam 
tenamhi naggo kasira ca vutti. (ti) 


556. Siya nu kho kāraņam kiñca yakkha 
acchadanam yena tuvam labhetha, 
acikkha me tam” yadatthi hetu 
saddhayItam"' hetu vaco sunoma. (ti) 


557. KappInako'? nama idhatthi bhikkhu 
jhāyī susilo araha vimutto, 
guttindriyo samvutapatimokkho 
sitibhuto uttamaditthipatto. 


558. Sakhilo vadaññu suvaco sumukho 
svagamo suppatimuttako ca, 
puññassa khettam araņavihārī 
devamanussanañca dakkhineyyo. 


' sutvã - Sīmu 1. 
2 kalyanapäpassa ayam vipāko, kalyāņapāpe ubhaye asante - Ma, Sya. 


3 tasma hi - PTS. Š paccanti - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 

* hina paņītā - Ma, Sya, PTS. "yo - Ma. 

*tasmā - Sya. 1 tram - Ma, Sya. 

° dvayañja - Syã. 1! saddhāyikam - Ma. 

7 tā devatā parivarayanti - Sya. 12 kappitako - Ma, Syā, evam sabbatha. 
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550. “Làm thế nào trám có thể biết chắc chắn về điều ấy rằng quả thành 
tựu này là của việc tốt và việc xấu? Hoặc là, sau khi nhìn thấy trám có thể tin 
được không? Hoặc nữa, người nào có thể khiến cho trám tin được điều ấy?” 


551. “Sau khi nhìn thấy hoặc sau khi lắng nghe, bệ hạ hãy tin tưởng rằng 
quả thành tựu này là của việc tốt và việc xấu. Khi cả hai tốt và xấu không hiện 
hữu, có thể nào chúng sanh lại đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh? 


552. Ở đây, nếu loài người không làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới 
nhân loại, chúng sanh đã không đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh, và 
đã không trở nên thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 


553. Và bởi vì loài người làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới nhân loại, 
chính vì thế chúng sanh đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh, và trở nên 
thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 


554. Hôm nay, người ta nói quả thành tựu của các nghiệp có hai loại: cảm 
thọ của lạc và của khổ. Các vị Thiên nhân ấy nhàn hạ, những kẻ ngu không 
nhìn thấy tính chất đi đôi (nghiệp và quả của nghiệp) bị nung nấu (khổ đau). 


555. Tôi không có các nghiệp (thiện) đã được tự mình làm, thậm chí sau 
khi bố thí y phục, giường nằm, rồi cơm ăn nước uống cũng không có người 
chỉ định (việc ấy là) dành cho tôi; vì điều ấy tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị 
khốn khó.” 


556. “Này Dạ-xoa, có thể có cách thức nào nhờ đó ngươi có thể đạt được y 
phục? Nếu có nguyên do thì ngươi hãy nói điều ấy cho trám, chúng tôi sẽ 
lắng nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy.” 


557. “Ở nơi đây, có vị tỳ khưu tên Kappinaka, có thiền chứng, có thiện 
giới, là vị A-la-hán, đã được giải thoát, có giác quan đã được canh phòng, có 
giới bổn Patimokkha đã được thu thúc, có trạng thái mát mẻ, đã đạt được 
chánh kiến tối thượng. 


558. Vi ấy nhã nhặn, biết lắng nghe, dễ tính, có khuôn mặt nhân hậu, có 
sự truyền thừa tốt đẹp, và có lời nói khôn khẻo, là thửa ruộng phước, có sự an 
trú tâm bình lặng, xứng đáng được cúng dường bởi chư Thiên và nhân loại. 
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559. Santo vidhūmo anīgho nirāso 
mutto visallo amamo avanko, 
nirūpadhī sabbapapañcakhino 
tisso vijja anuppatto jutima.' 


560. Appaññato disvapi na sujano 
muni ti nam vajjisu voharanti, 
jananti tam yakkhabhuta anejam 
kalyanadhammam vicaranti? loke. 


561. Tassa tuvam ekam yugam” duve va 
mamuddisitvana sace dadetha, 
patiggahitani ca tani assu 
mamaīīca passetha sannaddhadussam. (ti) 


562. Kasmim padese samanam vasantam 
gantvana passemu mayam idani, 
samajja* kankham vicikicchitañca 
ditthivisukani ca ko vinodaye.* 


563. Eso nisinno kapinaccanayam 
parivarito devatahi bahuhi, 
dhammim katham° bhasati saccanamo 
sakasmimācerake” appamatto. (ti) 


564. Tathaham kassami gantva idani 
acchadayissam samanam yugena, 
patiggahitani ca tani assu? 
tuvañca passemu sannaddhadussam. (ti) 


565. Ma akkhane pabbajitam upagami 
sadhu vo licchavi nesa dhammo, 
tato ca kale upasankamitva 
tattheva passāhi” raho nisinnam. (ti) 


566. Tathāti” vatvā agamasi tattha 
parivarito dasaganena licchavi, 
so tam nagaram upasankamitva 
vasupagacchittha' sake nivesane. 


1 jutimā - Ma, Syā. ° dhammikatham - Syā. 
2 vicarantam - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 7 sakasmi accherake - Syā. 
* ekayugam - Ma. $ passa - Syā. 
tyo majja - Ma; ? passāmi - Sya. 
sa majja - Sya; 10 tatha hi - Sya. 
sa-m-ajja - PTS. " vāsupagaūchittha - Sya. 


” vinodayeyya ti - Ma; ko vinodaye ceti - Syā; vinodaye me - PTS. 
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559. An tịnh, không tām cầu sai trái, không khổ nhọc, không luyến ái, đã 
được giải thoát, không còn mũi tên (tham ái), không chấp ngã, không khúc 
mắc, không còn mầm mống tái sanh, đã cạn kiệt tất cả chướng ngại, đã đạt 
đến ba Minh, có sự sáng suốt. 


560. Do ít được biết đến, thậm chí sau khi nhìn thấy cũng không dễ biết 
được, ở xứ Vajji người ta gọi vi ấy là “bậc hiền trí, các hàng Dạ-xoa biết vi ấy 
là không còn dục vọng, có bản chất tốt đẹp, đang du hành ở thế gian. 


561. Nếu quý ngài có thể dâng cúng đến vị ấy một hoặc hai xấp vải đôi rồi 
chỉ định là dành cho tôi, và nếu chúng có thể được thọ nhận thì quý ngài sẽ 
nhìn thấy tôi có y phục đã được mặc vào.” 


562. “Vị Sa-môn đang ngụ ở khu vực nào? Chúng tôi có thể đi đến và gặp 
vị ấy bây giờ. Hôm nay, người nào đây có thể xua đi sự nghi ngờ, sự phân 
vân, và các luận điểm trườn uốn của tà kiến cho trām?” 


563. “VỊ ấy đã ngồi xuống ở Kapinaccana,' được vây quanh bởi nhiều 
Thiên nhân; vị có tên gọi chân thật đang thuyết bài giảng về Giáo Pháp, là vị 
không xao lãng trong lời giáo huấn của bậc dòng Sakya.” 


564. “Giờ đây, trãm sẽ đi và sẽ làm như thế. Trãm sẽ choàng lên vị Sa- 
môn với xấp vải đôi, chúng sẽ được thọ nhận, và chúng tôi có thể nhìn thấy 
ngươi có y phục đã được mặc vào.” 


565. “Chớ đi đến gần vị xuất gia không đúng thời điểm. Này vị Licchavi, 
tốt lắm, điều ấy không phải là thói quen của bệ hạ. Và sau đó, vào lúc đúng 
thời, bệ hạ hãy đi đến và nhìn thấy, ngay tại nơi ấy, vị ngồi, cô độc.” 


566. Sau khi nói rằng: “Hãy là như vậy,” vị Licchavi, được tháp tùng bởi 
đám nô lệ, đã đi đến nơi ấy. Sau khi đi đến thành phố ấy, đức vua đã đi đến 
chó ở, nơi trú ngụ của mình. 


1 Kapinaccanā: do sự nhảy múa (naccanam) của các con khi (kapi) mà khu vực đã được gọi 
tên như vậy (Sdd. 231). 
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567. 


568. 


569. 


570. 


571. 


572. 


573. 


574. 


Tato ca kale gihikiccani katva 
nahatva' pivitva ca khanam labhitva, 
viceyya pelato? yugani attha 
gāhāpayī dasaganena licchavi. 


So tam padesam upasankamitva 
tamaddasa* samanam santacittam, 
patikkamantam' gocarato nivattam 
sitibhutam rukkhamule nisinnam. 


Tamenam avoca upasankamitva 
appabadham phasuviharañca pucchi, 
vesaliyam licchaviham* bhadante 
jananti mam licchavi ambasakkharo. 


Imani me atthayuga subhani° 
patiganha bhante padadami tuyham, 
teneva atthena idhagatosmi 

yatha aham attamano bhaveyyam. (ti) 


Dūratova samana brahmana” ca 
nivesanam te parivajjayanti, 
pattani bhijjanti ca te? nivesane 
sanghatiyo capi vipatayanti.? 


Athapare pādakuthārikāhi" 
avamsirā samana patayanti," 
etadisam pabbajitā” vihesam 
taya katam samana papunanti. 


Tinena telampi na tvam adasi 
mulhassa maggampi na pavadasi, 
andhassa dandam sayamadiyasi 
etadiso kadariyo asamvuto, ? 

atha tvam kena vannena kimeva disva 
amhehi saha samvibhagam karosi. 


Paccemi bhante yam tvam vadesi 
vihesayim'” samane brahmane” ca, 
khiddatthiko no ca padutthacitto 
etampi me dukkatameva bhante. 


1 nhātvā - Ma, Sya. * bhijjanti tava - Syā. 

? peļāto ca - Ma; ? vidalayanti - Ma, Sya, PTS. 
pelato ca - Sya. 15 padakudarikahi - Sya. 

3 tam addasa - Ma, Sya. 1! patiyanti - Syā. 

* patikkantam - Ma, Sya, PTS. 12 pabbajitam - Sya. 

` licchavi aham - Syā. 5 asamvuto tuvam - Ma. 

° atthayugāni bhante - Syā. 14 vimosayi - Syā. 

7 samaņabrāhmaņā - Ma, Sya. 5 samaņabrāhmaņe - Syā, PTS. 
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567. Và sau đó, vào buổi sáng, sau khi đã làm các phận sự của người tại 
gia, đức vua đã tắm và uống nước. Sau khi đạt được thời điểm, vị Licchavi đã 
chọn lựa tám xấp vải đôi từ trong rương rồi bảo đám nô lệ cầm lấy. 


568. Sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã nhìn thấy vị Sa-môn có tâm an 
tịnh ấy, đang trở về từ nơi khất thực, đã về đến nơi, đã ngồi xuống ở gốc cây, 
có trạng thái mát mẻ. 


569. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với vị ấy, đã hỏi về trạng 
thái thiểu bệnh và sự an trú thoải mái rằng: “Thưa ngài đại đức, trãm thuộc 
dòng dõi Licchavi ở Vesall, người ta biết trám là Ambasakkhara dòng dõi 
Licchavi. 


570. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận tám xấp vải đôi xinh đẹp này của 
trām; trám xin dâng đến ngài. Chính vì mục đích ấy mā trám đã đi đến nơi 
đây, như thế trām có thể được hoan hy.” 


571. “Các vị Sa-môn và Bà-la-môn tránh né nơi trú ngụ của bệ hạ từ đàng 
xa. Và ở nơi trú ngụ của bé hạ, các bình bát bi đập vỡ và các y hai lớp cũng bi 
xé rách. 


572. Rồi những kẻ khác làm cho các vị Sa-môn té ngã dập đầu bởi những 
bàn chân như luči búa. Các vị xuất gia, các vị Sa-môn gánh lấy sự hãm hai 
như thế ấy đã do bệ hạ làm. 


573. Bē hạ không bố thí thậm chí dầu đốt đèn cùng với cong cỏ, cũng 
không chỉ đường cho người lạc lối, bệ hạ đích thân giật lấy cây gậy của người 
mù, người như thế ấy là keo kiệt, không thu thúc. Giờ vì lý do gì, sau khi nhìn 
thấy chính điều gì mà bệ hạ lại thực hiện việc san sẻ với chúng tôi?” 


574. “Thưa ngài, trãm hiểu được điều ngài nói; trãm đã hãm hại các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn. Là người có mục đích đùa gión và không có tâm địa xấu 
xa, thưa ngài, điều này cũng chính là việc đã làm sai trái của trãm. 
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575. Khiddaya yakkho' pasavitva? papam 
vedeti dukkham asamattabhogī,* 
daharo yuvā nagganiyassa bhāgī 
kimsu tato dukkhatarassa hoti. 


576. Tam disvā samvegamalattham bhante 
tappaccayā taham“ dadāmi dānam, 
patigaņha bhante vatthayugāni attha 
yakkhassimā gacchantu dakkhinayo. (ti) 


577. Addha hi danam bahudha pasattham* 
dadato ca te akkhayadhammamatthu, 
patigaņhāmi te vatthayugāni attha 
yakkhassimā gacchantu dakkhinayo. 


578. Tato ca? so ācamayitva' licchavi 
therassa datvana yugani attha, 
patiggahitani ca tani cassu* 
yakkhañca passetha sannaddhadussam. 


579. Tamaddasa candanasaralittam 
ajahñamarulham'ularavannam, 
alankatam sadhu nivatthadussam 
parivaritam yakkhamahiddhipattam. 


580. So tam disva attamano udaggo 
pahatthacitto ca” subhaggarūpo, 
kammañca disvāna mahavipakam 
sanditthikam cakkhuna sacchikatva. 


581. Tamenam avoca upasankamitva 
dassami danam samanabrahmananam, 
na capi me kiñci adeyyamatthi 
tuvam ca me yakkha bahupakarotl." 


582. Tuvam ca me licchavi ekadesam 
adasi danani amoghametam, 
svaham karissami taya ca” sakkhim 
amanuso manusakena saddhin ti. 


! kho - Syā. 7 ācamayitvā - Ma, Sya. 

? pasavitva - Ma; 8 vāssum - Sya. 
pasavitvāna - Syā. ° ajaññamaruyha - Sya. 

3 appamattabhogī - Sya. 19 pahatthacittova - Syā. 

* tappaccayä vapi - Ma, Sya. " bahūpakāro - Sya, PTS. 

” pasattham - Sya. 2 tayava - Ma, Sya. 

ê hi - Ma, Sya, PTS. 1 saddhim - Sya, PTS. 
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575. Sau khi gây nên việc xấu xa do đùa gión, gã Dạ-xoa cảm nhận khổ 
đau, có sự thọ hưởng không được đầy đủ. Là người trẻ tuổi, thanh niên, có số 
phần của tình trạng lõa ló, còn có khổ đau nào hơn thế cho gã ấy? 


576. Thưa ngài, sau khi nhìn thấy điều ấy trám đã có sự chấn động. Do 
duyên ấy, trãm dâng cúng vật thí này. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận tám 
xấp vải đôi; mong sao các vật cúng dường này đến với Dạ-xoa.” 


577. “Bởi vì sự bố thí đương nhiên được ca tụng theo nhiều cách, mong 
sao là pháp không lui sụt đối với bệ hạ trong khi bố thí. Ta thọ nhận tám xấp 
vải đôi của bệ hạ; mong sao các vật cúng dường này đến với Dạ-xoa.” 


578. Và sau đó, vị Licchavi đã rưới nước (ở bàn tay) rồi đã dâng cúng tám 
xấp vải đôi đến vị trưởng lão (nói rằng): “Cầu mong các vật này được thọ 
nhận!” (Và vị trưởng lão đã bảo rằng) “Quý vị hãy nhìn xem gã Dạ-xoa có y 
phục đã được mặc vào.” 


579. Đức vua đã nhìn thấy Dạ-xoa ấy, đã được thoa tỉnh chất của trām 
hương, đã cỡi lên con ngựa thuần chủng, có màu da quý phái, đã được trang 
điểm, có y phục được mặc vào khéo léo, được (tùy tùng) vây quanh, đã đạt 
đến đại thần lực của Dạ-xoa. 


58o. Sau khi nhìn thấy Dạ-xoa ấy, đức vua được hoan hỷ, phấn khởi, có 
tâm tư phấn chấn, có dáng vẻ rạng rỡ sau khi đã nhìn thấy nghiệp và quả 
thành tựu lớn lao được thấy rõ ràng, sau khi đã chứng thực bằng mắt. 


581. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với Dạ-xoa ấy rằng: “Trám 
sẽ dâng cúng vật thí đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Và thậm chí đối với trám 
không có vật gì là không thể bố thí. Và này Dạ-xoa, ngươi có nhiều sự hỗ trợ 
đối với trãm.” 


582. “Này vị Licchavi, bệ hạ đã dâng cúng các vật thí, có một phần là 
dành cho tôi, điều ấy không phải vô ích. Tôi đây sẽ thực hiện việc quen biết 
với bệ hạ, một hạng phi nhân cùng với một người nhân loại.” 
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583. Gatī ca bandhu ca parayanañca 
mitto mamāsi atha devatāsi,' 
yacamaham?” pañjaliko bhavitva 
iechāmi tam yakkha punapi datthun ti.” 


584. Sace tuvam assaddho bhavissasi 
kadariyarupo vippatipannacitto, 
teneva mam na lacchasi* dassanaya 
disva ca tam nopi? ca alapissam. 


585. Sace tuvam* bhavissasi dhammagaravo 
dane rato sangahitattabhavo, 
opanabhuto samanabrahmananam 
evam mamam lacchasi” dassanaya. 


586. Disva ca tam alapissam bhadante 
imaūca sulato lahum pamuñca, 
yato nidanam akarimha sakkhim 
maññama? sūlāvutakassa karana. 


587. Te aññamaññam akarimha sakkhim 
ayañca sulavuto° lahum pamutto, 
sakkacca dhammāni samacaranto 
mucceyya' so niraya ca" tamha. 


588. Kammam siya aññatra vedanīyam 
kappinakañca upasankamitva, 
teneva” saha samvibhajitva” kale 
sayammukhenupanisajja puccha. 


589. So te akkhissati etamattham 
tameva bhikkhum upasankamitva, 
pucchassu aññatthiko'* no ca padutthacitto 
so te sutam asutam capi dhammam, 
sabbampi akkhissati yatha pajānam.” 


590. So tattha rahassam samullapitva 
sakkhim karitvana amanusena, 
pakkami so licchavinam sakasam 
atha bruvf'° parisam sannisinnam. 


1 devatá me - Ma. ° súlato - Ma. 


2 yacami tam - Ma, Sya. ° muñceyya - Sya. 
* datthum - Syā, PTS. ! nirayāva - Sya. 
* tvam neva mam lacchasi - Ma; “tena - Sya. 
teneva mam licchavi - Sya. * samvibhajitvā - Ma; 
* nāpi - PTS. samvibhajitvāna - Sya. 
° Sace pana tvam - Ma; * puññatthiko - Sya. 
sace tvam - PTS. 5 pajānan ti - Ma; 
” licchavi - Sya. suto ca dhammam sugatim akkhissa - Sya, PTS adhikam. 
8 maññami - Ma, Sya, PTS. ê bravi - Ma, Sya. 
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583. “Ngươi là số phận, là thân quyến, là sự nâng đỡ, và là người bạn của 
trám, rồi là vị Thiên nhân. Trám cháp tay lại khẩn cầu: “Này Dạ-xoa, trám 
muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nữa.” 


584. “Nếu bệ hạ không còn niềm tin, có dáng vẻ keo kiệt, có tâm bị lầm 
lạc, do chính điều ấy bệ hạ sẽ không đạt được việc nhìn thấy tôi nữa, và tôi 
sau khi nhìn thấy bệ hạ, cũng sẽ không trò chuyện. 


585. Nếu bệ hạ sẽ có sự tôn kính Giáo Pháp, ưa thích việc bố thí, có bản 
tính nhân hậu, là nguồn cung ứng (vật chất) đối với các Sa-môn và Bà-la- 
môn, như vậy bệ hạ sẽ đạt được việc nhìn thấy tôi. 


586. Và này bậc đáng kính, sau khi nhìn thấy bệ hạ, tôi sẽ trò chuyện. Và 
bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích người này khỏi cọc nhọn. Bát đầu từ 
người này, chúng ta đã thực hiện việc quen biết, chúng ta hãy nghĩ là bởi lý 
do của người bị cắm vào cọc nhọn. 


587. Chúng ta đây đã thực hiện việc quen biết lẫn nhau. Và người bị cắm 
vào cọc nhọn này nên được phóng thích nhanh chóng. Trong khi thực hành 
các pháp một cách nghiêm chỉnh, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy. 


588. Nghiệp có thể được cảm thọ ở nơi khác. Bệ hạ hãy đi đến gặp vị 
Kappinaka, sau khi san sẻ (vật thực) với chính vị ấy vào lúc đúng thời, sau 
khi đã ngồi xuống gần bên, đối diện, bệ hạ hãy đích thân hỏi. 


58o. VỊ ấy sẽ chỉ bày cho bệ hạ về ý nghĩa ấy. Sau khi đi đến gần chính vị 
tỳ khưu ấy, (với tư cách) là người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa 
xấu xa, bệ hạ hãy hỏi. VỊ ấy sẽ chỉ bày tất cả đúng theo sự nhận biết về Giáo 
Pháp điều mà bệ hạ đã được nghe và thậm chí còn chưa được nghe.” 


590. Tại nơi ấy, sau khi đã chuyện trò một cách kín đáo, sau khi đã thực 
hiện việc quen biết với hàng phi nhân, đức vua đã ra đi đến nơi có mặt các vi 
Licchavi, rồi đã nói với tập thể đang ngồi tụ tập rằng: 
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591. Sunantu bhonto mama ekavakyam 
varam varissam labhissami attham, 
sulavuto puriso luddakammo 
panihitadando' anusattarupo. 


592. Ettavata visatirattimatta 
yato avuto neva jīvati na mato, 
taham mocayissami dani 
yathamati? anujanatu sangho *ti.* 


593. Etañca aññam ca lahum pamuñca 
ko tam vadetha tatha karontam, 
yatha pajanasi tatha karohi 
yathamati? anujānāti sangho ti.” 


594. So tam padesam upasankamitva 
sulavutam mocayi khippameva, 
ma bhayi sammati ca tam avoca 
tikicchakānaīca upatthapesi. 


595. Kappinakañca upasankamitva 
tena samam' samvibhajitva? kale, 
sayammukhenupanisajja* licchavi 
tatheva pucchittha nam karanatthiko. 


596. Sulavuto puriso luddakammo 
panihitadando' anusattarupo, 
ettavata visatirattimatta 
yato avuto neva jīvati na mato. 


597. So mocito gantva maya idani 
etassa yakkhassa vaco hi bhante, 
siya nu kho karanam kiñcideva 
yena so nirayam no vajeyya. 


598. Acikkha bhante yadi atthi hetu 
saddhayitam” hetu vaco? suņoma, 
na tesam kammanam vinasamatthi 
avedayitva idha byantibhavo. (ti) 


1 panihitadando - Ma; panitadando - Sya, PTS. 


* vathámatim - Ma; yathā matim - Sya. ° Sayam mukhenūpanisajja - Ma; 

* sangho - PTS. sayam mukheneva upanisajja - Sya. 
* ten” eva saha - Ma, PTS; tena saha - Sya. 7 saddhãyikam - Ma. 
” samvibhajitvāna - Syā; samvibhajitva - PTS. ° hetu vaco ti - Syā. 
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591. “Này các khanh, hãy lắng nghe một lời nói của trãm. Nếu trám có thể 
chọn điều ước muốn, trám sẽ chọn lấy điều lợi ích. Người đàn ông có hành 
động tàn bạo đã bi cắm ở cọc nhọn, đã bi áp dụng hành phạt, có vóc dáng của 
kẻ thuần phục. 


592. Cho đến bây giờ là hai mươi đêm ké từ lúc bị cắm (ở cọc nhọn) gã 
chăng những không sống mà cũng chàng bị chết. Giờ đây, trám sẽ phóng 
thích gã ấy; mong rằng tập thể chấp nhận theo suy nghĩ như vậy.” 


593. “Bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích gã này và gã khác. Ai có thể nói 
bệ hạ trong khi bệ hạ làm như thế ấy. Bệ hạ nhận thức như thế nào thì bệ hạ 
hãy thực hiện như thế ấy; tập thể thuận theo suy nghĩ như vậy.” 


594. Sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã vô cùng nhanh chóng phóng 
thích người bị cắm ở cọc nhọn và đã nói với gã ấy rằng: “Này anh bạn, chớ sợ 
hãi,” rồi đã bàn giao cho các vi y sĩ. 


595. Và sau khi đã đi đến gặp vị Kappinaka, sau khi đã san sẻ (vật thực) 
đồng đều với vị ấy vào lúc đúng thời, sau khi đích thân ngồi xuống gần bên 
đối diện, vị Licchavi là người muốn biết lý do, ngay tại nơi ấy, đã hỏi vị ấy 
rằng: 


596. “Người đàn ông có hành động tàn bạo đã bị cắm ở cọc nhọn, đã bị áp 
dụng hành phạt, có vóc dáng của kẻ thuần phục. Cho đến bây giờ là hai mươi 
đêm ké từ lúc gã bị cắm (ở cọc nhọn) cháng những không sống mà cũng 
chăng bị chất. 


597. Được tha bổng, gã ấy giờ đây đã đi với trám bởi vì lời nói của Dạ-xoa 
này. Thưa ngài, phải chăng có lý do nào đó khiến cho gã ấy có thể khỏi đi đến 
địa ngục? 


598. Thưa ngài, nếu có nguyên do xin ngài hãy chỉ bày; chúng tôi sẽ lắng 
nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy. Phải chăng không có sự triệt tiêu 
các nghiệp ấy? Phải chăng có tình trạng chấm dứt ở đây mà không phải cảm 
thọ?” 
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599. Sace sa' dhammani? samacareyya 
sakkacca* rattindivamappamatto, 
mucceyya so nirayā ca tamhā 
kammam siya aññatra vedanīyan *ti.* 

600. Aññato eso purisassa attho 
mamampidāni anukampa bhante, 
anusāsa mam ovada bhuripañña 
yatha aham no nirayam vajeyyan ti.” 

601. Ajjeva buddham saraņam upehi 
dhammaīca sanghañca pasannacitto, 
tatheva sikkhāya padāni* pañca 
akhandaphullani samadiyassu. 

602. Panatipata viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo mā ca musa abhāņī” 
sakena darena ca hohi tuttho, 
imaūca ariyam* atthangavarenupetā” 
samādiyāhi kusalam sukhudrayam.'” 

603. Cīvaram pindapatañca paccayam sayanāsanam, 
annam panam khādanīyam vatthasenāsanāni ca," 
dadāhi ujubhūtesu vippasannena cetasa.'” 


604. Bhikkhu pi” sīlasampanne vitarage bahussute, 
tappehi annapanena sadā puññam pavaddhati. 
605. Evañca dhammani samacaranto 
sakkacca? rattindivamappamatto, 
mucceyya so tvam“ nirayā ca tamhā 
kammam siyā aññatra vedanīyan ti.* 
606. Ajjeva buddham saraņam upemi 
dhammaīca sanghañca pasannācitto, 
tatheva sikkhāya padāni' pañca 
akhaņdaphullāni samādiyāmi. 
607. Pāņātipātā viramāmi khippam 
loke adinnam parivajjayāmi, 
amajjapo no ca musa bhanami 
sakena darena ca homi tuttho, 
imaūca ariyam atthangavarenupetam'” 
samadiyami kusalam sukhudrayam.'* 


' so - Ma, Sya, PTS. ? atthangavarenupetam - Ma, PTS; 

? kammāni - Sīmu 2, Pa. atthangavaram upetam - Sya. 

* sakkaccam - Syā. 19 Sukhindriyam - Sya. 

*vedaniyam - Syā, PTS. " annapānam khādanīyam vattham senāsanāni ca - Sya. 
” vajeyyam - Syā, PTS. 2 sada puññam pavaddhati - Sya. 

° sikkhāpadāni - Sya. 5 ca - Sya, PTS. 

7 abhāsi - Sya. 14 muūca tuvam - Ma; 

Š ariyam - itisaddo Syā natthi. muñceyya so - Syā. 
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599. “Nếu người ấy thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh đêm ngày 
không xao lãng, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy. Nghiệp có thể được 
cảm thọ ở nơi khác.” 


6oo. “Vấn đề của gã đàn ông ấy đã được thấu hiểu. Thưa ngài, giờ đây xin 
ngài cũng hãy thương xót đến trãm. Thưa vị có tuệ bao la, xin ngài hãy chỉ 
dạy, hãy giáo huấn trãm để cho trãm không phải đi địa ngục.” 


601. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín bé hạ hãy đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, bệ hạ hãy thọ trì 
năm điều học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


602. Bê hạ hãy lập tức kiêng chùa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Hãy thọ trì việc thiện 
đưa đến sự an lạc, được gắn liền với tám chi phần cao quý thánh thiện này. 


6o3. Với tâm ý tịnh tín, bệ hạ hãy dâng cúng y phục và vật thực, vật dụng, 
chỗ nằm ngồi, cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, vải vóc và chó trú ngụ đến 
các vị có bản thể chính trực. 


604. Bệ hạ cũng hãy làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã xa lia 
luyến ái, có sự học rộng, với com ăn và nước uống; phước báu luôn luôn tăng 
trưởng. 


605. Và trong khi thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh đêm ngày 
không xao lãng như thế, bệ hạ đây có thể thoát khỏi địa ngục ấy; nghiệp nếu 
có sẽ được cảm thọ ở nơi khác.” 


606. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín trām đi đến nương nhờ đức 
Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, trãm thọ trì năm điều 
học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


6o7. Trãm lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say và không 
nói lời dối trá, trãm vui thích (chỉ) riêng với người vợ của mình. Trám thọ trì 
việc thiện đưa đến sự an lạc, được gắn liền với tám chỉ phần cao quý thánh 
thiện này.” 
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608. Civaram pindapatañca paccayam sayanasanam, 
annam panam khādanīyam vatthasenāsanāni ca.' 


609. Bhikkhu pi” silasampanne vitarage bahussute, 
dadāmi na vikampāmi* buddhānam sāsane rato. (ti) 


610. Etadiso* licchavi ambasakkharo 
vesaliyam aññataro upasako, 
saddho mudukārakaro* ca bhikkhu- 
sanghañca sakkacca tada upatthahi. 


611. Sulavuto ca arogo hutva 
seri sukhī pabbajjam upāgami, 
bhikkhuñca agamma kappinakuttamam 
ubhopi samaññaphalani ajjhagum. 


612. Etadisa sappurisana? sevana 
mahapphala hoti satam vijanatam, 
sūlāvuto aggaphalam aphassay1” 
phalam kanittham pana ambasakkharo ”ti. 
Ambasakkharapetavatthu pathamam. 


4.2 
613. Suņātha* yakkhassa ca vanijana ca 
samagamo yattha tada ahosi, 
yatha katham itarītarena capi 
subhasitam tañca sunatha sabbe. 


614. Yo so ahu raja payasi namo? 
bhummānam sahavyagato” yasassī, 
so modamānova sake vimāne 
amānuso mānuse ajjhabhāsī ti. 


615. Vanke araññe amunassatthāne 
kantāre appodake appabhakkhe, 
suduggame vannupathassa majjhe 
vankam bhaya natthamana manussa. 


1 annapanam khādanīyam vattham senāsanāni ca - Sya. ° sappurisānam - Sya. 
? ca - Ma, Sya, PTS. 7 phussati - Sya. 

* vikappāmi - Sya, PTS. ° sunotha - Ma, Sya, PTS, Simu 2. 

* etadisa - Ma. ? nama - Ma, Syā, PTS. 

° mudũ kārakaro - Ma, PTS. 15 sahabyagato - Ma. 
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608-609. Được vui thích ở lời dạy của chư Phật, trām còn dâng cúng y 
phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi, cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, 
vải vóc và chó trú ngụ đến các vi tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã xa lia luyến ái, 
có sự học rộng.” 


61o. (Đức vua) Licchavi Ambasakkhara là như thế ấy, một vị cận sự nam 
khác nữa của thành Vesālī, có đức tin, nhu thuận, người làm công việc hỗ trợ, 
và từ đó đã hộ độ hội chúng tỳ khưu một cách nghiêm chỉnh. 


611. Còn người bị cắm ở cọc nhọn, sau khi hết bệnh, có sự chọn lựa, có sự 
an vui, đã đi đến việc xuất gia. Và nhờ vào vị tỳ khưu Kappinaka tối thượng, 
cả hai cũng đã chứng đạt các quả vị của Sa-môn. 


612. Việc thân cận với những bậc chân nhân như thế ấy, các bậc tốt lành 
có sự nhận thức, thì có quả báo lớn lao: Người bị cắm ở cọc nhọn đã chạm 
đến quả vị cao tột (A-la-hán), còn Ambasakkhara quả vị thấp nhất (Nhập 
Lưu).” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Ambasakkhara là thứ nhất. 


4.2 
613. Chúng ta hãy lắng nghe về sự gặp gỡ của vị Dạ-xoa và các người 
thương buôn đã xảy ra vào lúc ấy. Câu chuyện đã khéo được trao đổi bởi 
người này với người kia như thế nào, xin tất cả hãy lắng nghe câu chuyện ấy. 


614. Vi vua ấy tên là Payasi, có danh tiếng, đã đi đến cộng trú với chư 
Thiên địa cầu. Ngay trong lúc đang vui thích ở Thiên cung của mình, vị phi 
nhân ấy đã nói với loài người rāng:' 


615. “Ở khu rừng hiểm trở, nơi không có loài người, ở sa mạc, thiếu nước, 
thiếu thức ăn, nơi vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, nhiều người bị mất trí vì 
nỗi sợ hãi sự hiểm trở. 


1 Câu chuyện này giống câu chuyện Thiên Cung của Serissaka (TTPV 3o, Chuyện Thiên 
Cung, chương 7, trang 202). 
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616. Nayidha phala mulamaya ca santi 
upadanam natthi kuto idha bhakkho, 
aññatra pamsuhi ca valukahi ca 
tattahi unhahi ca darunahi ca. 


617. Ujjangalam tattamivam kapalam 
anayasam paralokena tulyam, 
luddanamavasamidam puranam 
bhumippadeso abhisattarupo. 


618. Atha tumhe kena vannena 
kimasamana imam padesam hi, 
anuppavittha sahasa samecca 
lobha bhaya athava sampamulha. (ti) 


619. Magadhesu angesu ca satthavaha 
aropayitva paniyam puthuttam, 
te yamase sindhusovirabhumim 
dhanatthika uddayam patthayana. 


620. Diva pipasam nadhivasayanta' 
yogganukampañca samekkhamānā, 
etena vegena ayama sabbe 
rattim maggam patipanna vikale. 


621. Te duppayata aparaddhamagga 
andhakula vippanattha araññe, 
suduggame vannupathassa majjhe 
disam na janama pamulhacitta. 


622. Idañca disvana aditthapubbam 
vimanasetthañca tuvañca? yakkha, 
taduttarim jīvitamāsamānā 
disva patita sumana udagga ti. 


623. Param samuddassa idañca vannum 
vettacaram sankupathañca maggam, 
nadiyo pana pabbatanañca dugga 
puthuddisa gacchatha bhogahetu. 


624. Pakkhandiyana vijitam paresam 
verajjake manuse pekkhamana, 
yam vo sutam va athavapi dittham 
accherakam tam vo sunoma tata. (ti) 


1 pipāsam anadhivāsayantā - Sīmu 2. 2 tavañica - Ma, PTS. 
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616. Ở nơi đây, không có các trái cây, và các loại cây có rễ, không có củi 
lửa, lấy đâu ở đây có thức ăn, ngoại trừ nhiều bụi bặm, lắm cát, các sự thiêu 
đốt, các sự nóng bức, và các sự khắc nghiệt? 


617. Vùng sa mạc tựa như cái chảo đã được đốt nóng, không có lợi ích, 
tương đương với thế giới khác (địa ngục); chỗ trú ngụ này là của những kẻ 
hung dữ trước đây, là vùng đất bị nguyén rủa. 


618. Còn các người, vì nguyên nhân gì, trong khi đang mong mỏi điều gì, 
lại vội vã tập hợp rồi đi vào chính khu vực này, do lòng tham, do sự sợ hãi, 
hay là đã bị lầm lẫn?” 


619. “Các chủ đoàn xe ở xứ sở Magadha và Anga sau khi cho chất lên hàng 
hoá với số lượng đồi dào, những người ấy đi đến vùng đất Sindhu và Sovira 
với mục đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận. 


620. Vào ban ngày, do không chịu đựng được cơn khát và mãi quan tâm 
đến sự thương xót đối với các con vật kéo xe, tất cả chúng tôi di chuyển với 
tốc độ này và đến được con đường vào ban đêm, không đúng thời điểm. 


621. Đã khởi hành chậm trễ, đã bị lạc đường, bị rối loạn như người mù, 
đã bị lạc lối trong khu rừng, ở chỗ vô cùng khó đi, ở giữa biển cát, chúng tôi 
đây không nhận ra phương hướng, có tâm bị hoang mang. 


622. Và thưa vị Dạ-xoa, sau khi nhìn thấy việc này, việc chưa được thấy 
trước đây, là Thiên cung hạng nhất và ngài, trong khi đang mong mỏi về 
mạng sống sau này, đến lúc nhìn thấy (ngài), chúng tôi trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý vui vẻ, phấn khởi.” 


623. “Vì nguyên nhân của cải, quý vị đi đến những phương trời khác biệt, 
đến bờ bên kia của biển cả và đầm cát này, đến con đường có sự di chuyển 
với gậy chống và lối đi có cắm cọc, đến những con sông, thêm nữa là những 
con đường hiểm trở ở các ngọn núi. 


624. Này quý vị, sau khi tiến vào lãnh thổ của những người khác, trong 
khi ngắm nhìn những con người thuộc nhiều quốc độ, điều nào đã được quý 
vị nghe, hoặc nhìn thấy, hãy cho chúng tôi nghe điều kỳ diệu ấy từ quý vi.” 
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625. Itopi accherataram kumara 
na no sutam va athavapi dittham, 
atitamanussakameva sabbam 
disvana tappama anomavannam. 


626. Vehasayam pokkharañño savanti 
pahutamalya bahupundarika, 
dumacime niccaphalupapanna 
ativa gandha surabhim pavayanti. 


627. Veluriyatthamha satamussitase 
silappavalassa ca ayatamsa, 
masaragalla saha lohitanka 
thambha ime jotirasamayase. 


628. Sahassatthambham atulanubhavam 
tesūpari sadhumidam vimanam, 
ratanantaram kañcanavedimissam 
tapanīyapattehi ca sadhu channam. 


629. Jambonaduttattamidam sumattho 
pasadasopanaphalupapanno, 
dalho ca vaggu sumukho susamgato' 
atīva nijjhanakhamo manuñño. 


630. Ratanantarasmim bahu-annapanam 
parivarito accharasamganena, 
murajja alambaraturiya”ghuttho 
abhivanditosi thutivandanaya. 


631. So modayi nariganappabodhano 
vimanapasadavare manorame, 
acintiyo sabbaguņūpapanno 
raja yatha vessavano nalinya. 


632. Devo nu asi udavasi yakkho 
udahu devindo manussabhūto, 
pucchanti tam vanija satthavaha 
ācikkha ko nama tuvamsi yakkha ti. 


633. Serissako* nama ahampi yakkho 
kantariyo vannupathamhi gutto, 
imam padesam abhipalayami 
vacankaro vessavanassa rañño. (ti) 


' vaggu ca susamgato ca - Ma. 
* muraja-alambaratiriya - Ma. ? serisako - Ma. 
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625. “Thưa Thiên tử, điều kỳ diệu hơn thế này chúng tôi không được nghe 
hoặc được nhìn thấy, tất cả đều vượt trội (thế giới) loài người, sau khi nhìn 
thấy chúng tôi được thỏa mãn về vẻ đẹp tuyệt vời. 


626. Ở không trung có những hồ sen với vô số bông hoa, với nhiều sen 
trắng, và những cây cối này được trổ quả thường xuyên, có những hương 
thơm tỏa ra cực kỳ thơm ngát. 


627. Có những cây cột bằng ngọc bích vươn cao một trăm (ratana),' có bề 
mặt trải dài làm bằng đá và san hô, có các viên ngọc mắt mèo và các viên 
hồng ngọc, còn những trụ cột này làm bằng ngọc như ý. 


628. Có ngàn cây cột có năng lực không sánh bằng, phía trên chúng là 
Thiên cung tốt đẹp này, ở bên trong có châu báu, được kết hợp với hành lang 
bằng vàng, và được che phủ một cách khéo léo với những tấm lợp bằng vàng. 


629. (Thiên cung) này chói sáng với vàng từ sông Jambu đã được tinh 
luyện. (Khu vực ấy) khéo được đánh bóng, được hiện hữu với các tòa lâu đài, 
các cầu thang, các sân thượng, vững chãi, dễ thương, có dáng xinh xắn, khéo 
được phối hợp, vô cùng cuốn hút sự nhìn ngắm, làm hài lòng. 


63o. Ở bên trong (Thiên cung) châu ngọc, có nhiều thức ăn thức uống, 
được vây quanh bởi đoàn tiên nữ, được vang vang tiếng trống con, trống lớn, 
và các nhạc cụ, ngài được tôn vinh với sự ngợi ca và lē bái. 


631. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, với sự đánh thức 
bởi các nhóm phụ nữ, ngài đây, không thể nghĩ bàn, có đủ mọi đức tính, vui 
sướng giống như đức vua Vessavana ở Nalinī. 


632. Ngài là Thiên nhân, hay ngài là Dạ-xoa, là Chúa của chư Thiên, hay 
là bản thể nhân loại? Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài. 
Xin ngài hãy nói tên (của ngài) là gì, có phải ngài là Dạ-xoa?” 


633. “Tôi chính là Dạ-xoa tên Serissaka, sống ở sa mạc, là người canh giữ 
đầm cát. Tôi hộ trì khu vực này, là người thực thi mệnh lệnh của đức Vua 
Vessavana.” 


! 1 ratana = 0.25 mét; như vậy 100 ratana = 25 mét. 
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634. Adhicca laddham parinamaJam te 
sayam katam udahu devehi dinnam, 
pucchanti tam vanija satthavaha 
katham taya laddhamidam manuññan *ti. 


635. Nadhicca laddham na parinamajam me 
na sayam katam napi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apapakehi 
puūiehi me laddhamidam manuññan ti. 


636. Kinte vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipako, 
pucchanti tam vanija satthavaha 
katham taya laddhamidam vimanan ti. 


637. Mamam' pāyāsīti ahu samañña 
rajjam yada karayim kosalanam, 
natthikaditthi kadariyo papadhammo 
ucchedavadi ca tada ahosim. 


638. Samano ca kho asi kumarakassapo 
bahussato cittakathī ularo, 
so me tada dhammakatham akasi? 
ditthivisukani vinodayī me. 


639. Taham tassa dhammakatham sunitva 
upasakattam pativedayissam, 
panatipata virato ahosim 
loke adinnam parivajjayissam, 
amajjapo no ca musa abhanim 
sakena darena ca ahosim* tuttho. 


640. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipako, 
teheva kammehi apapakehi 
puññeh1 me laddhamidam vimanan ti. 


641. Saccam kirahamsu nara sapañña 
anaññatha vacanam panditanam, 
yahim yahim gacchati puññakammo 
tahim tahim modati kāmakāmī. 


1 mama - Simu 2. ? abhási - Ma. 3 ahosi - Ma. 
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634. “(Công việc này) được nhận lãnh bởi ngài một cách ngẫu nhiên, 
được nảy sanh do sự phát triển, tự mình tạo ra, hay được chư Thiên giao cho? 
Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài 
đã đạt được công việc hài lòng này?” 


635. “(Công việc này) không được nhận lãnh bởi tôi một cách ngẫu nhiên, 
không được nảy sanh do sự phát triển, không tự mình tạo ra, cũng không 
được chư Thiên giao cho. Công việc hài lòng này tôi đã đạt được nhờ vào 
những nghiệp không xấu xa, nhờ vào những phước thiện của chính mình.” 


636. “(Trước đây) phận sự của ngài là gì? Còn có hạnh kiểm cao đẹp gì? 
Quả thành tựu này là của việc gì đã khéo được thực hành? Những người 
thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài đã đạt được 
Thiên cung này?” 


637. “Vào lúc tôi cai quản vương quốc Kosala, Payasi đã là danh hiệu của 
tôi. Lúc ấy tôi đã là người có quan điểm hư vô, keo kiệt, có bản tính xấu xa, và 
là người tuyên bố về đoạn kiến. 


638. Và rồi đã có vị Sa-môn Kumarakassapa, đa văn, có sự thuyết giảng 
sinh động, cao thượng. Khi ấy, vị ấy đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp 
cho tôi, đã xua đuổi những sự méo mó về quan điểm cho tôi. 


639. Tôi đây, sau khi lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
tôi đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc 
uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã được vui thích (chỉ) với 
người vợ của mình. 


640. Việc ấy là phận sự của tôi, việc ấy còn là hạnh kiểm cao đẹp. Quả 
thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. Nhờ vào những nghiệp 
không xấu xa, nhờ vào những phước thiện ấy đấy, mà tôi đã đạt được Thiên 
cung này.” 


641. “Nghe rằng những người có trí tuệ đã nói sự thật; lời nói của các bậc 
hiền trí là không sai khác. Người có nghiệp phước thiện đi đến bất cứ nơi nào 
đều vui sướng ở tại nơi ấy, là người có dục lạc theo như ước muốn. 
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642. Yahim yahim sokapariddavo ca 
vadho ca bandho ca parikkileso, 
tahim tahim gacchati papakammo 
na muccati duggatiya kadācī ti. 


643. Sammulharupo ca jano ahosi 
asmim muhutte kalalikatova, 
Janassimassa tuyhañca kumara 
appaccayo kena nu kho ahosi. (ti) 


644. Ime sirisupavana' ca tata 
dibba gandha surabhim” sampavanti, 
te sampavayanti imam vimanam 
diva ca ratto ca tamam nihantva.* 


645. Imesam ca kho vassasataccayena 
sipatika phalati ekameka, 
manussakam vassasatam atitam 
yadante kayamhi idhupapanno. 


646. Disvanaham vassasatani pañca 
asmim vimane katvana tata, 
ayukkhaya puññakkhaya cavissam 
teneva sokena pamucchitosmi. (ti) 


647. Katham nu soceyya tathavidho so 
laddham vimanam atulam ciraya, 
ye capi kho ittaramupapanna 
te nuna soceyyum parittapuñña. (ti) 


648. Anucchavim ovadiyañca me tam 
yam mam tumhe peyyavacam vadetha, 
tumhe ca kho tata mayanugutta 
yenicchakam tena paletha sotthi. (ti) 


649. Gantva mayam sindhusovirabhumim 
dhanatthika uddayam patthayana, 
yatha payoga paripunnacaga 
kahama serissamayam ularam. (ti) 


1 sirīsavanā - Ma. * surabhī - Ma. 3 nihantam - Pa. 
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642. Bất cứ nơi nào có sự sầu muộn và than ván, có sự giết chóc và sự 
giam cầm, có sự chướng ngại, kẻ có ác pháp đi đến nơi ấy, không khi nào 
được thoát khỏi cảnh giới khổ đau.” 


643. “Tập thể (chư Thiên) tựa như có vẻ bị bối rối, tựa như đã bị làm ván 
đục vào giây phút này. Thưa Thiên tử, vậy thì do điều gì mà tập thể này và 
ngài đã có sự thất vọng?” 


644. “Thưa quý vi, từ khu rừng sirisa kế cận những hương thơm này 
thuộc cối Trời tỏa ra thơm ngát; sau khi đã tiêu diệt bóng tối vào ban ngày và 
ban đêm chúng tự tỏa đến Thiên cung này. 


645. Và khi đã trải qua một trám nắm, chỉ một quả của những cây này 
được kết trái. Kể từ khi tôi được sanh ra ở tập thể (chư Thiên) tại nơi này thì 
một trăm năm nhân loại đã trôi qua. 


646. Thưa quý vị, tôi đã nhìn thấy tôi sẽ tồn tại ở Thiên cung này năm 
trăm năm, do sự cạn kiệt của tuổi thọ, do sự cạn kiệt của phước báu, tôi sẽ 
chết; chính vì nỗi sầu muộn ấy tôi bị hoảng loan.” 


647. “Bằng cách nào mà vị ấy, thuộc thành phần như thế, sau khi đạt 
được Thiên cung không thể sánh bằng một cách lâu dài, lại có thể sầu muộn? 
Chỉ có những người nào đã được sanh lên một cách ngắn ngủi, phải chăng 
những người ấy, với phước báu it Oi, mới có thể sâu muộn?” 


648. “Việc quý vị nói lời nói yêu mến với tôi (nghĩa là) điều khuyên bảo 
của tôi thích hợp đối với quý vị. Thưa quý vị, quý vị đã được tôi hộ trì theo 
như ước muốn, vì thế quý vị hãy lên đường một cách an toàn.” 


649. “Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovira, chúng tôi với mục đích về 
tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự hào phóng đầy đủ theo như kế 
hoạch, sẽ làm lễ hội cao sang cho Serissa.” 
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650. Ma ceva serissamaham' akattha 
sabbañca vo bhavissati yam vadetha, 
pāpāni kammani vivajjayatha 
dhammanuyogañca adhitthahatha. (ti) 

651. Upasako atthi imamhi sanghe 
bahussuto silavatupapanno, 
saddho ca cāgī ca supesalo ca 
vicakkhano santusito matima.? 


652. Saūjānamāno na musa bhaneyya 
parupaghataya na cetayeyya, 
vebhutikam pisunam? no kareyya 
sanhañca vacam sakhilam bhaneyya. 


653. Sagaravo sappatisso vinito 
apapako adhisile visuddho, 
so mātaram pitaraficāpi jantu 
dhammena poseti ariyavutti. 


654. Maññe so matapitunnam karana 
bhogani pariyesati na attahetu, 
matapItunnañca yo accayena 
nekkhammapono carissati brahmacariyam. 


655. UJu avanko asatho amayo 
na lesakappena ca vohareyya, 
so tadiso sukkatakammakārī 
dhamme thito kinti labhetha dukkham. 


656. Tam karana patukatomhi attana 
tasma dhammam passatha vanijase, 
aññatra tenīha* bhasmi? bhavetha 
andhakula vippanattha araññe, 
tam khippamanena lahum parena 
sukho bhave sappurisena sangamo. (ti) 


657. Kim nama so kiãca karoti kammam 
kim namadheyyam kim pana tassa gottam, 
mayampi nam datthukāmha' yakkha 
yassanukampaya idhagatosi, 
labha hi tassa yassa tuvam pihesi. (ti) 


658. Yo kappako sambhavanamadheyyo 
upasako kocchaphalupajivi, 
janatha nam tumhakam pesiyo so 
ma kho nam hilittha supesalo so. (ti) 


1 Serisamaham - Ma. * teniha - Ma. 
? mutima - Ma. * bhasmī - Ma. 
* pesunam - Ma. ê datthukāmamha - Ma. 
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65o. “Quý vị chớ có làm lễ hội cho Serissa, và tất cả sẽ trở thành hiện thực 
cho quý vị theo điều quý vị nói. Quý vị hãy tránh xa hẳn các nghiệp ác xấu, và 
hãy phát nguyện gắn bó với Giáo Pháp. 


651. Ở tập thể này, có người cận sự nam đa văn, được đầy đủ giới hạnh và 
phận sự, có đức tin, có sự hào phóng, và vô cùng tốt lành, có sự suy xét, tự hài 
lòng, có sự thận trọng. 


652. Là người không cố tình nói lời dối trá, không suy nghĩ đến việc hãm 
hại người khác, không gây ra sự chia rẽ, đâm thọc, và nói lời mềm mỏng, tử 
tế. 


653. Có sự tôn kính, có sự phục tùng, đã được huấn luyện, không độc ác, 
thanh tịnh về giới bậc thượng, có hạnh kiểm thánh thiện, con người ấy nuôi 
dưỡng mẹ và luôn cả cha đúng theo Pháp. 


654. Tôi nghĩ rằng vị ấy tầm cầu của cải vì lý do (phụng dưỡng) mẹ cha, 
không vì nguyên nhân của bản thân. Với sự qua đời của mẹ và cha, người ấy, 
với khuynh hướng xuất ly, sẽ thực hành Phạm hạnh. 


655. Là người ngay thắng, không khúc māc, không gian trá, không xảo 
quyệt, và không phát biểu theo lối viện cớ. Vi ấy, như thế ấy, là người tạo nên 
hành động đã được thực hiện một cách tốt đẹp, đứng vững trong Giáo Pháp, 
sao lại nhận lãnh sự khổ đau? 


656. Bởi lý do người ấy, tôi tự thân hiện ra; vì thế, quý vị thương buôn hãy 
nhận thức Giáo Pháp. O đây, không có người ấy, quý vị có thể trở thành tro 
bụi, bị rối loạn như người mù, bị lạc lối trong khu rừng; (bởi vì) đối với kẻ 
đang xử tệ người ấy, như thế ấy hay việc khác nữa là điều dễ dàng. Quả vậy, 
việc kết giao với người tốt lành là hạnh phúc.” 


657. “Người ấy tên là gì, làm nghề nghiệp gì, tên gọi là gi, hơn nữa họ của 
người ấy là gì? Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng có mong muốn được gặp 
người ấy, vì lòng thương tưởng người ấy mà ngài đã đi đến nơi đây, bởi vì 
người nào mà ngài yêu quý thì lợi ích là thuộc về người ấy.” 


658. “Người nào là thợ cạo, có tên gọi là Sambhava, là người cận sự nam, 
có sự nuôi mạng bằng lược và dao cạo, quý vị biết người ấy, người ấy là người 
sai vặt của quý vị. Đúng vậy, chớ khinh chê người ấy, người ấy vô cùng tốt 
lành.” 
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659. Janamase yam tvam vadesi' yakkha 
na kho nam jānāma sa Idisoti,? 
mayampi nam pujayissama yakkha 
sutvana tuyham vacanam ularam. (ti) 


660. Ye kecimasmim satthe manussa 
dahara mahanta athavapi majjhima, 
sabbeva te ālambantu* vimanam 
passantu puñiñana phalam kadariya. (ti) 


661. Te tattha sabbeva aham pureti 
tam kappakam tattha purakkhipitva, 
sabbeva te alambimsu vimanam 
masakkasaram viya vasavassa. 


662. Te tattha sabbeva aham pure *ti 
upasakattam pativedayimsu, 
panatipata virata* ahesum 
loke adinnam parivajjayimsu, 
amajjapa no ca musa bhanimsu 
sakena darena ca ahesum tuttha. 


663. Te tattha sabbeva aham pureti 
upasakattam pativedayitva, 
pakkami sattho anumodamano 
yakkhiddhiya anumato punappunam. 


664. Gantvāna te sindhusovīrabhūmim” 
dhanatthikā udrayam' patthayana, 
yathapayoga paripunnalabha 
paccagamum pataliputtamakkhatam. 


665. Gantvana te sangharam sotthimanto 
puttehi darehi samangibhūtā, 
ānandī vittā sumanā patītā 
akamsu serissamaham uļāram. 


666. Serissakam te pariveņam māpayimsu, 
etādisā sappurisāna sevanā 
mahatthika dhammagunana sevana, 
ekassa atthaya upasakassa 
sabbeva satta sukhita ahesun ”ti. 


Serissakapetavatthu dutiyam. 


BHANAVARAM TATIYAM. 
' pavadesi - Ma. * pativiratā - Ma. 
? edisoti - Ma. * suvīrabhūmim - Ma. 
? aruhantu - Ma. ° uddayam - Ma. 
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659. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi biết người mà ngài nói, nhưng chúng tôi 
quả không biết người ấy là người như thế ấy. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng 
sẽ tôn vinh người ấy sau khi lắng nghe lời nói cao cả của ngài.” 


660. “Bất cứ người nào ở đoàn xe này, thanh niên, lão niên, luôn cả trung 
niên, hết thảy tất cả những người ấy hãy bước lên Thiên cung, những kẻ keo 
kiệt hãy nhìn xem quả báo của các việc phước thiện.” 


661. “Tại đó, sau khi đã đưa người thợ cạo ấy lên phía trước tại nơi ấy, hết 
thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): “Tôi truóc,' hết thảy tất cả những 
người ấy đã bước lên Thiên cung tựa như (Thiên cung) Masakkasara của vị 
Vasava (Chúa Trời Sakka).! 


662. Tại đó, hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): “Tôi trước” và đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Họ đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
họ đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời. 


663. Không có việc uống chất say, và họ đã không nói lời dối trá, họ đã 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Tại đó, hết thảy tất cả những 
người ấy (đã nói rằng): “Tôi trước và đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. 
Trong khi đang tùy hy với thần thông của vị Dạ-xoa đợt này đến đợt khác, 
đoàn xe, được cho phép, đã khởi hành. 


664. Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovira, những người ấy với mục 
đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự đạt được đầy đủ theo như 
kế hoạch, đã trở về lại Pataliputta không bị tổn hại. 


665. Những người ấy, sau khi đi về đến căn nhà của mình, có sự an toàn, 
được gần gũi với những người con và những người vợ, có sự vui thích, hớn 
hở, có tâm ý vui vẻ, trở nên mừng rỡ, đã làm lễ hội cao sang cho Serissa. 


666. Những người ấy đã cho xây dựng tòa nhà Serissaka. Sự thân cận với 
những người tốt lành là như thế ấy, sự thân cận với những đức tính của Giáo 
Pháp là có lợi ích lớn, nhờ vào sự lợi ích của một cận sự nam, hết thảy tất cả 
chúng sanh đã có trạng thái hạnh phúc.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Serissaka là thứ nhì. 


TỤNG PHẨM THỨ BA. 


1 Sáu câu kệ cuối cùng, 661-666, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (VVA, 350). 
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667. 


668. 


669. 


670. 


Raja pingalako nama suratthanam adhipati ahu, 
moriyanamupatthanam gantva surattham punaragama. 


Unhe majjhantike' kale raja pankamˆ upagami, 
addasa maggam ramaņīyam petanam vannanapatham.? 


Sarathim amantay1 raja ayam maggo ramaņīyo, 
khemo sovatthiko sivo imina* sarathi yāhi,* 
suratthanam santike ito. 


Tena pāyāsi sorattho senaya caturanginiyā, 
ubbiggarūpo puriso sorattham' etadabravī.” 


671. Kummaggam? patipannamha bhimsanam lomahamsanam, 


672. 


673. 


674. 


675. 


676. 


purato padissati? maggo pacchato ca na dissati. 


Kummaggann? patipannamha yamapurisana santike, 
amanuso vayati gandho ghoso sūyati” dāruņo. 


Samviggo raja sorattho'' sarathim etadabravi,” 
kummaggam patipannamha bhimsanam lomahamsanam, 
purato ca” dissati maggo pacchato ca na dissati. 


Kummaggam' patipannamha yamapurisana santike, 
amanuso vayati gandho ghoso suyati daruno. 


Hatthikkhandhañca aruyha' olokento catuddisam,'* 
addasa nigrodham ramaņīyam” padapam chayasampannam, 
nīlabbhavaņņasadisam meghavamnasirinibham.'* 


Sarathim amantay1 raja kim eso dissati braha, 
nīlabbhavaņņasadiso meghavannasirinibho.'* 


677. Nigrodho so maharaja padapo chayasampanno,'” 


nīlabbhavaņņasadiso meghavannasirinibho.'* 


678. Tena payasi sorattho'° yena so dissati” braha, 
nīlabbhavaņņasadiso meghavaņņasirīnibho. 

679. Hatthikkhandhato oruyha rājā rukkham upāgami, 
nisīdi rukkhamulasmim samacco saparijjano. 

t majjhanhike - Ma. 1 surattho - Syā. 

? vankam - PTS. ? purato - Ma, PTS; 

* vaņņupatham - Ma. puratova - Sya. 

* imināva - Sya. * hatthikkhandham samāruyha - Ma. 

` yama - Ma. * catuddisā - Ma, Syā. 

° Surattham - Sya. ` addasa rukkham nigrodham - Syā. 

” etadabrūvi - Syā. ê meghavaņņasirannibh” - Sya. 

° kumaggam - Syā. 7 chãyasampanno - Syā. 

? dissati - Ma, PTS. ° Surattho - Sya. 

15 Suyyati - Ma, evam sabbattha. 9 dissate - Ma. 
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4.3 
667. Đức vua tên Pingalaka đã là vị chúa té của xứ Surattha. Sau khi di 
đến trợ giúp cho những người Moriya, đức vua đã trở về lại Surattha. 


668. Vào lúc giữa trưa nóng nực, đức vua đã đi đến đầm lầy và đã nhìn 
thấy con đường đáng yêu, lối đi bằng cát của các ngạ quỷ. 


669. Đức vua đã nói với người đánh xe rằng: “Con đường này xinh đẹp, 
an toàn, may mắn, tốt lành. Này xa phu, người hãy đi bằng lối này từ đây cho 
đến khu vực phụ cận của xứ Surattha.” 


67o. Đức vua xứ Surattha cùng với đạo binh gồm bốn binh chủng đã xuất 
phát theo lối đi ấy. Có (một) người nam với dáng vẻ kinh hoàng đã nói với 
đức vua xứ Surattha điều này: 


671. “Chúng tôi đã đi vào con đường sai trái, ghê rợn, khiến nổi da gà, con 
đường được nhìn thấy ở phía trước và không được nhìn thấy ở phía sau. 


672. Chúng tôi đã đi vào con đường sai trái, ở gần khu vực của các nam 
nhân cõi Da-ma, có mùi phi nhân tỏa ra, có âm thanh ghê rợn được nghe.” 


673. Đức vua xứ Surattha, bị rúng động, đã nói với người đánh xe rằng: 
“Chúng ta đã đi vào con đường sai trái, ghê rợn, khiến nổi da gà; con đường 
được nhìn thấy ở phía trước và không được nhìn thấy ở phía sau. 


674. Chúng ta đã đi vào con đường sai trái, ở gần nơi của các nam nhân 
cối Dạ-ma, có mùi phi nhân tỏa ra, có âm thanh ghê rợn được nghe.” 


675. Rồi đức vua đã coi lên lưng voi, quan sát bốn phương, và đã nhìn 
thấy cây đa đáng yêu, có bóng. râm, giống như màu sắc của đám mây đen, 
tương đương với vẻ oai vệ về màu sắc của đám mây mưa. 


676. Đức vua đã nói với người đánh xe rằng: “Vật to lớn kia trông giống 
như màu sắc của đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ về màu sắc của 
đám mây mưa là vật gì vậy?” 


677. “Tâu đại vương, vật ấy là cây đa, có bóng râm, giống như màu sắc của 
đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ vé màu sắc của đám mây mưa.” 


678. Vua xứ Surattha đã tiến theo lối đi ấy về phía vật to lớn ấy, được 
nhìn thấy giống như màu sắc của đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ về 
màu sắc của đám mây mưa. 

67o. Sau khi leo xuống từ lưng voi, đức vua đã đi đến gần thân cây, rồi đã 


ngồi xuống ở gốc cây với viên quan cận thần và đoàn tùy tùng. 
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680. Puram paniyakarakam' puve citte? ca addasa, 


puriso ca devavanni sabbabharanabhusito. 


upasankamitva rajanam sorattham etadabruvi.* 


681. Svagatam te maharaja atho te aduragatam, 


pivatu devo paniyam puve khada arindama. 


682. Pivitva raja pānīyam samacco saparijjano, 


puve khaditva ca* pītvā ca sorattho etadabravī.” 


683. Devata nusi gandhabbo adu° sakko purindado, 
ajananta” tam pucchama katham janemu tam mayam. (ti) 


684. Namhi devo na gandhabbo napi’ sakko purindado, 


peto aham maharaja surattha idhamagato. 


685. Kim silo kim samācāro suratthasmim pure tuvam, 
kena te brahmacariyena anubhavo? ayam tava? (ti) 


686. Tam sunohi maharaja arindama ratthavaddhana, 


amacca parisajja ca brahmano ca purohito. 


687. Suratthasmā" aham deva puriso papacetaso, 
micchaditthi ca dussilo kadariyo paribhasako. 


688. Dadantanam karontānam varayissam bahuJJanam," 
aññesam dadamananam antarayakaro aham.” 


689. Vipako natthi danassa samyamassa kuto phalam, 
natthi acariyo nama adantam ko damessatl. ° 


690. Samatulyani bhūtāni kuto“ jetthapacayiko, 
natthi balam viriyam va kuto utthanaporisam. 


691. Natthi danaphalam nama na visodheti verinam, 
laddheyyam labheta macco niyatipariņāmajā.” 


1 paniyasarakam - Ma. 

2 vitte - Ma. 

3 etadabravi - Ma; 
etadabruvi - Sya; 
etad abravī - PTS. 

* khāditvā - Ma, Sya, PTS. 

* surattho etadabrūvi - Sya. 

° adu - Ma. 

7 ajānanto - Sya. 
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5 napi - Ma, Sya, PTS. 

? ānubhāvo - Ma, Syā, Sīmu 1, 2. 

1 Suratthasmim - Ma, Sya. 

' bahujanam - Sya. 

2 antarayam karomaham - Sya. 

13 damissati - Sya. 

' kule - Syā. 

1 niyatiparinamajam - Ma; 
nīyati parinamajam - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 4. Đại Phẩm 


68o. Đức vua đã nhìn thấy bình nước đầy và các loại bánh ngọt đa dạng. 
Và có (một) người nam với dáng vẻ Thiên nhân, được điểm tô với tất cả đồ 
trang sức, đã đi đến gần đức vua xứ Surattha và đã nói điều này: 


681. “Tâu đại vương, việc đi đến của quý vị là tốt đẹp, hơn nữa đối với quý 
vị không phải là việc đi đến sai trái. Tâu vị thuần phục kẻ thù, xin bệ hạ hãy 
uống nước, hãy ăn các bánh ngọt.” 


682. Đức vua cùng viên quan cận thần và nhóm tùy tùng đã uống nước, 
và đã ăn các bánh ngọt. Uống xong, đức vua xứ Surattha đã nói điều này: 


683. “Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Trong khi không biết, chúng tôi hỏi 
ngươi, làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 


684. “Tôi không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không 
là (Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây; tâu đại vương, tôi là ngạ quỷ 
đã từ xứ Surattha đi đến đây.” 


685. “Trước đây ở Surattha ngươi đã có giới hạnh gì, có sự thực hành gì? 
Do hạnh kiểm cao đẹp nào của ngươi mà ngươi có năng lực này?” 


686. “Tâu đại vương, tâu vị thuần phục kẻ thù, tâu vị làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lắng nghe điều ấy; các viên quan cận thần, đoàn tùy tùng, 
và vị Bà-la-môn viên quan tế tự (cũng thế). 


687. Tâu bệ hạ, từ xứ Surattha, tôi đã là người đàn ông có tâm ý ác xấu, có 
tà kiến và có giới tồi, keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc (các Sa-môn và Bà-la-môn). 


688. Tôi đã ngăn cản nhiều người trong khi họ đang bố thí. Tôi đã là 
người gây chướng ngại cho những người khác trong khi họ đang ban phát, 
(bằng cách nói rằng): 


689. “Không có quả thành tựu của việc bố thí, từ đầu có quả báo của việc 
thu thúc (giới)? Không có người gọi là thầy dạy học, ai sẽ huấn luyện cho kẻ 
không được huấn luyện? 


690. Các chúng sanh đều bằng nhau bình dàng, do đâu lại có việc tôn 
kính người trưởng thượng? Không có sức mạnh hay sự tinh tán, do đâu lại có 
người với sự vươn lên? 


6o1. Không có cái gọi là quả báo của sự bố thí, không thể xóa sạch sự thù 
hán, loài người nhận lãnh điều sẽ phải nhận lãnh, được sanh lên do sự xoay 
vần của số phận. 
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692. Natthi mata pita bhata loko natthi ito param, 
natthi dinnam natthi hutam sunihitampi' na vijjati. 


693. Yopi haneyya purisam parassa” chindate siram, 
na koci kiñci? hanati sattannam vivaramantare. 


694. Acchejjabhejjo* jīvo atthamso gulaparimandalo, 
yojananam satam’ pañca ko jīvam chettumarahati.* 


695. Yatha suttagule khitte nibbethentam palayati, 
evamevampi' so jivo nibbethento palayati. 


696. Yathā gamato nikkhamma aññam gāmam pavisati, 
evamevamp?' so jīvo aññam kayam?* pavisati. 


697. Yatha gehato nikkhamma aññam geham pavisati, 
evamevamp?' so jīvo aññam bondim pavisati.? 


698. Cūļāsīti" mahākappuno satasahassanipi hi“ ye bālā ye ca pandita, 
samsaram khepayitvana dukkhassantam karissare. 


699. Mitani sukhadukkhani donehi pitakehi ca, 
jino sabbam pajānāti sammulha” itarā paja. 


700. Evam ditthi pure asim sammulho*” mohaparuto, 
micchaditthi ca dussilo kadariyo paribhasako. 


701. Oram me chahi” māsehi kalakiriya'* bhavissati, 
ekantam katukam” ghoram nirayam papatissaham.'° 


702. Catukkannam catudvaram vibhattam bhagaso mitam, 
ayopakarapariyantam ayasa patikujjitam. 


703. Tassa ayomaya bhūmi jalita tejasa yuta, 
samanta yojanasatam pharitva titthati sabbada. 


1 sunihitam - Ma. 


? purisassa - Sya. ° culļāsīti - Ma. 

3 ksñci - Ma. 1 satasahassani hi - Ma; 
* acchejjo abhejjo - Sya. satasahassāni - Syā. 

” vojanani sata - Syā. ? sammn]h° - Syā. 

° chetumarahati - Syā. * orehi chahi - Si. 

” evameva ca - Ma. * kālankiriyā - Ma. 

° bondim - Ma. * ekantakatukam - Ma. 
° nivīsati - Sya. ê papatissaham - Sya. 
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692. Không có me, cha, anh em trai, không có thế giới nào khác với thế 
giới này, không có việc đã được bố thí, không có việc đã được hiến dâng, 
thậm chí việc đã khéo được quy định không được biết đến. 


693. Thậm chí ai đó có thể giết chết người, có thể chặt đầu người khác, thì 
cũng chẳng có người nào giết chết người nào cả, (con dao đâm vào) khe hở ở 
khoảng giữa của bảy nhóm (các yếu tố cấu thành cơ thē).' 


694. Mạng sống không thể bị cắt đứt, không thể bị đập vỡ, là hình bát 
giác, là quả cầu tròn, (cao) năm trăm do-tuần, kẻ nào có khả năng cắt đứt 
mạng sống? 


695. Giống như cuộn chỉ được ném ra, trong khi tháo rời, nó lăn đi, cũng 
tương tự y như thế, mạng sống ấy trong khi tháo rời, nó lăn đi. 


696. Giống như người sau khi rời khỏi ngôi làng thì đi vào ngôi làng khác, 
cũng tương tự y như thế, mạng sống ấy đi vào thân thể khác. 


697. Giống như người sau khi rời khỏi ngôi nhà thì đi vào ngôi nhà khác, 
cũng tương tự y như thế, mạng sống ấy đi vào thân thể khác. 


698. Bởi vì những kẻ ngu và các người trí sau khi bị ném vào luân hồi cho 
đến tám mươi bốn trăm ngàn (8.400.000) đại kiếp thì sẽ thực hiện việc 
chấm dứt khổ đau. 


6oo. Các khổ và lạc được đo lường bằng các đấu và các giỏ; đấng Chiến 
Tháng biết rõ tất cả, còn những người khác hoàn toàn mê muội. 


7OO. Trước đây, tôi đã có tà kiến như vậy, hoàn toàn mê muội, bị bao 
trùm bởi si mê, có tà kiến và có giới tồi, keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc (các Sa- 
môn và Ba-la-món). 


7O1. Trong vòng sáu tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô 
cùng khổ sở, ghê rợn. 


702. Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại bằng tấm sắt. 


703. Mặt nền của nó làm bằng sắt, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung 
quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại.? 


1 Pakudha Kaccayana thuyết về bảy nhóm (kaya): đất, nước, lửa, gió, sự khổ, sự lạc, mạng 
sống (Xem TTPV tập 01, Trường Bộ tập 1, bài Kinh Samañññaphalasuttam, trang 99). 
2 Hai câu ké 702, 703 giống hai câu kệ 70, 71. 
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704. Vassasatasahassani' ghoso suyati tavade, 
lakkho eso maharaja satabhagavassa kotiyo.? 


705. Kotisatasahassani niraye paccare jana, 
micchaditthi ca dussila ye ca ariyupavadino. 


706. Tatthaham dighamaddhanam dukkham vedissam? vedanam, 
phalam papassa kammassa tasma socamaham bhūsam.* 


707. Tam sunohi maharaja arindama ratthavaddhana, 
dhita mayham maharaja uttara bhaddamatthu te. 


708. Karoti bhaddakam kammam silesuposathe? rata, 
saññata° samvibhāgī ca vadaññu vitamacchara. 


709. Akhaņdakārī sikkhaya sanha” parakulesu ca, 
upasika sakyamunino sambuddhassa sirimato. 


710. Bhikkhu ca silasampanno gamam pindaya pavisi, 
okkhittacakkhu satima guttadvaro susamvuto. 


711. Sapadanam caramāno agama tam nivesanam, 
tamaddasa maharaja uttara bhaddamatthu te. 


712. Puram pānīyassa karakam* pūve citte? ca sa ada, 
pita me kalakato bhante tassetam upakappatu. 


713. Samanantaranudditthe vipako upapajjatha, 
bhuñjami kamakamiham” raja vessavano yathā. 


714. Tam sunohi maharaja arindama ratthavaddhana, 
sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccati, 
tam buddham saranam gaccha saputtadaro arindama. 


715. Atthangikena maggena phusanti amatam padam, 
tam dhammam saranam gaccha saputtadaro arindama. 


716. Cattaro maggapatipannā" cattaro ca phale thita, 


esa sangho ujubhūto paññasilasamahito, 
tam sangham saranam gaccha saputtadaro arindama. 


l vassāni satasahassani - Ma, PTS, Simu. 


? Satabhagavassakotiyo - Ma; 7 sunhã - Ma, Sya, PTS. 
satabhaga vassakotiyo - Sya. 5 pānīyasarakam - Ma; 

? vedissa - PTS. pānīyakarakam - Sya. 

* bhusam - Sya, PTS. ° vitte - Ma. 

* uposathe sīle - Ma. 19 Kamakami - Syā. 

° dānaratā - Syā. H cattáro ca patipannā - Ma, Sya. 
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704. Cứ đến mỗi một trăm ngàn năm thì được nghe tiếng vang. Tâu dai 
vương, đó là một lakkha; một trăm lần (lakkha) là số năm tính theo koti.' 


705. Những kẻ có tà kiến và có giới tồi, và những kẻ chỉ trích bậc Thánh 
nhân bị nung nấu ở địa ngục một trăm ngàn koti năm. 


7O6. Tại nơi ấy, tôi đã cảm giác cảm thọ khổ, quả báo của nghiệp ác một 
thời gian dài lâu; vì việc ấy tôi sầu muộn vô cùng. 


707. Táu đại vương, táu vị thuần phục kẻ thù, tâu vi làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lắng nghe điều ấy. Tâu đại vương, con gái của tôi là 
Uttara. Cầu mong bệ hạ được điều tốt lành. 


708. Cô ấy tạo nghiệp tốt lành, thích thú các giới và ngày trai giới, có sự 
tự kiềm chế và có sự san sẻ, có sự ân cần, đã xa lia sự bỏn xén. 


709. Cô ấy là người có sự thực hành không bể vỡ về điều học, và nhu mi ở 
các gia đình những người khác, là cận sự nữ của vị Hiền Trí dòng Sakya, bậc 
Toàn Giác, đấng Vinh Quang. 


710. Có vi tỳ khưu đầy đủ giới đức đã đi vào làng để khất thực, mắt nhìn 
xuống, có niệm, có giác quan được canh phòng, khéo được thu thúc. 


711. Trong khi đi tuần tự theo từng nhà, vị ấy đã đi đến chó trú ngụ ấy. 
Tâu đại vương, Uttara đã nhìn thấy vị ấy. Cầu mong bệ hạ được điều tốt lành. 


712. Và cô ấy đã dâng cúng bình nước đầy và các loại bánh ngọt đa dạng 
(nói rằng): “Thưa ngài, cha tôi đã qua đời, mong rằng việc này thành tựu đến 
ông ấy.' 


713. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức, 
tôi thọ hưởng, là người có dục lạc theo như ước muốn, giống như Thiên 
Vương Vessavana. 


714. Tâu đại vương, táu vị thuần phục kẻ thù, táu vị làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lắng nghe điều ấy. Đức Phật được gọi là bậc cao cả của 
thế gian luôn cả chư Thiên. Tâu vị thuần phục kẻ thù, bệ hạ cùng vợ và các 
con hãy đi đến nương nhờ đức Phật ấy. 


715. Nhờ vào Đạo Lộ tám chi phần, các ngài chạm đến vị thế Bất Tử. Tâu 
vị thuần phục kẻ thù, bệ hạ cùng vợ và các con hãy đi đến nương nhờ Giáo 
Pháp ấy. 


716. Bốn hạng đã thực hành Đạo Lộ và bốn hạng đã trụ ở Quả vị, Hội 
Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. Tâu vị thuần phục kẻ 
thù, bệ hạ cùng vợ và các con hãy đi đến nương nhờ Hội Chúng ấy. 


1 1 lakkha = 100.000, 1 koti = 10000.000. 
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717. Panatipata viramassu khippam 


718. 


loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo ma! ca musa abhani 
sakena darena ca hohi tuttho. (ti) 


Atthakamosi me yakkha hitakamosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi? acariyo mama. 


719. Upemi buddham saranam dhammañcapi anuttaram, 
sanghañca naradevassa gacchami saranam aham. 
720. Panatipata viramami khippam 
loke adinnam parivajjayami, 
amajjapo no ca musa bhanami 
sakena darena ca? homi tuttho. 
721. Opunami* mahavate nadiya va" sighagamiya, 
vamāmi pāpikam' ditthim buddhanam sasane rato. 
722. Idam vatvana sorattho viramitva papadassana,” 
namo bhagavato katva pamokkha? rathamaruh1 "ti. 
Nandaka"petavatthu tatiyam. 
4.4 
723. Utthehi revate supapadhamme 
aparutam dvaram"' adānasīle, 
nessama tam yattha thunanti duggata 
samappita nerayika dukhena.” (ti) 
724. Icceva vatvana yamassa dutā” 
te dve yakkha lohitakkha brahanta, 
paccekabahasu gahetvana revatim'* 
pakkamayum devaganassa santike. 
725. Adiccavannam ruciram pabhassaram 
byamham subham kañcanajalachannam, 
kassetamakinnajanam vimanam 
suriyassa ramsīrīva jotamanam. 
726. Nārīgaņā candanasāralittā 
ubhato vimānam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamanavannam 
ko modati saggappatto vimāne. (ti) 
'no - Syā. ° pāmukho - Ma; pāmokkho - Sya, PTS. 
“tvamasi - Sya. ° rathamāruyhī tỉ - Sya. 
* darena - Sya. 15 nandika - Sya. 
* ophunami - Ma, Sya. 1! apārutadvāre - Ma. 
” nadiya - Ma. 1? dukhena ti - Ma. 
° pāpakam - Sya, PTS. 1 vakkhã duve lohitabhakkhā - Ma. 
7 pāpadassanam - Sya. 14 revatam - Ma. 
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717. Bē hạ hãy lập tức kiêng chùa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


718. “Này vị Dạ-xoa, ngươi là người mong mỏi sự tốt đẹp cho trám. Này vi 
Thiên nhân, ngươi là người mong mỏi sự lợi ích cho trám. Trám thực hành 
lời nói của ngươi; ngươi là thầy dạy học của trám. 


719. Trám đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và 
trãm đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


720. Trãm lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, trám xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và 
trãm không nói lời dối trá, và trãm vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


721. Trãm (sé) sàng lọc ở trong cơn gió mạnh, hoặc ở dòng sông chảy xiết, 
rồi loại bỏ tà kiến ác xấu; trám (sẽ) vui thích trong lời dạy của chư Phật.” 


722. Sau khi nói điều này, sau khi loại bỏ quan điểm ác xấu, sau khi thực 
hiện việc kính lễ đến đức Thế Tôn, vị vua xứ Surattha đã bước lên xe, mặt 
nhìn hướng đông. 

Chuyện Ngạ Quỷ Nandaka là thứ ba. 


4.4 
723. “Này Revata, này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cô hãy đứng 
lên. Này cô nàng không có nết hạnh bố thí, cánh cửa (địa ngục) là không bị 
đóng lại. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi mà những kẻ bị đọa vào khổ cảnh than 
khóc, (và) những kẻ địa ngục bị gánh chịu khổ dau.”* 


724. Sau khi chỉ nói như thế, các sứ giả cối Da-ma, hai Dạ-xoa ấy, có cặp 
mắt đỏ ngầu, cao to, mỗi người một cánh tay, đã nắm lấy Revata rồi đi đến 
nơi có sự hiện diện của hội chúng chư Thiên. 


725. “Thiên cung xinh đẹp, được che phủ bằng mạng lưới vàng, có màu 
sắc của mặt trời, đáng yêu, rực rỡ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người nào? 


726. Các nhóm phụ nữ, được thoa tỉnh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được sáng chói cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sắc như là mặt trời. Người nào đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung?”? 


1 Câu chuyện này giống câu chuyện Thiên Cung của Revati (TTPV 30, Chuyện Thiên Cung, 
chương 5, trang 123). 
? Hai câu kệ 725, 726 là lời của Revatā. 
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727. Baranasiyam nandiyo namupasako' 
amaccharī dānapatī vadaññu, 
tassetamākiņņajanam vimānam 
suriyassa ramsīrīva Jotamanam. 


728. Nārīgaņā candanasaralitta 
ubhato vimānam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamanavannam 
so modati saggappatto vimane. (ti) 


729. Nandiyassaham bhariya 
agārinī sabbakulassa issarā, 
bhattuvidhane? ramissāmi dānaham* 
na patthaye nirayam dassanaya.* (ti) 


730. Eso te nirayo supapadhamme 
puññam taya akatam jivaloke, 
na hi maccharī rosako papadhammo 
saggūpagānam labhati sahavyatam. (ti) 


731. Kinnu guthañca muttañca asuci patidissati, 
duggandham kimidam milham kimetam upavayati. (ti) 


732. Esa samsavako nama gambhiro sataporiso, 
yattha vassasahassani tuvam paccasi revate. (ti) 


733. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kena samsavako laddho gambhiro sataporiso. (ti) 


734. Samane brahmane capi aññe capi vanibbake, 
musāvādena vañcepi tam papam pakatam taya. 


735. Tena samsavako laddho gambhiro sataporiso, 
tattha vassasahassani tuvam paccasi revate. 


736. Hatthepi chindanti athopi pade 
kannepi chindanti athopi nasam, 
athopi kakolagana samecca 
samgamma khadanti viphandamanam. (ti) 


737. Sadhu kho mam patinetha kahami kusalam bahum, 
dānena samacariyaya saññamena damena ca, 
yam katva sukhita honti na ca pacchanutappare. (ti) 


1 nāmāsi upāsako - Ma, Simu 1. * dāniham - Ma. 
2 bhattu vimāne - Ma. * nirayadassanaya ti - Ma. 
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727. “Ở Bārāņasī, đã có người cận sự nam tên là Nandiya, không bỏn xẻn, 
là người thí chủ, là người nhân từ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người ấy. 


728. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được rực sáng cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sắc như là mặt trời. Người ấy dā đạt đến cối Trời vá 
vul sướng ở Thiên cung.” 


729. “Tôi là người vợ của Nandiya, là nữ gia chủ, có uy quyền đối với tất 
cả gia đình. Giờ đây, tôi sẽ thích thú ở Thiên cung của chồng, tôi không mong 
mỏi về việc nhìn thấy địa ngục.” 


730. “Này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cái địa ngục ấy là dành cho 
cô. Việc phước thiện đã không được cô làm khi ở thế giới có cuộc sống. Bởi vì 
người nữ bỏn xẻn, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú 
với những người đã đi đến cõi Trời.” 


731. “Phân và nước tiểu nhơ bẩn được nhìn thấy là cái gì vậy? Cái mùi hôi 
thối này là cái gì? Cái phân bốc mùi này là cái gì?” 


732. “Này Revata, cái ấy gọi là địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm 
lần chiều cao của người nam, là nơi cô (sẽ) bị nung nấu hàng ngàn năm.” 


733. “Vậy việc làm ác nào đã được làm do thân, do khẩu, do ý? Vì việc gì 
mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm lần chiều cao của 
người nam?” 


734. “Cô lừa gạt các Sa-môn, các Bà-la-môn, và luôn cả những người khốn 
khổ khác nữa bằng lời nói dối trá; việc xấu xa ấy đã do cô gây ra. 


735. Này Revata, do việc ấy mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ 
sâu một trăm lần chiều cao của người nam, ở nơi ấy cô (sẽ) bị nung nấu hàng 
ngàn năm. 


736. Chúng chặt các bàn tay, rồi luôn cả các bàn chân, chúng xéo các lỗ 
tai, rồi luôn cả lỗ mũi, rồi còn có các bầy qua bu lại, tụ tập lại, ngấu nghién kẻ 
đang quán quại.” 


737. “Quả là tốt đẹp, xin các vị hãy đưa tôi trở về, tôi sẽ thực hiện nhiều 
điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, với việc rèn 
luyện, là việc mà sau khi thực hành, người ta được hạnh phúc và không bi ân 
hận về sau này.” 
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738. Pure tuvam pamajjitva idani paridevasi, 
sayam katanam kammanam vipakam anubhossasi. (ti) 


739. Ko devalokato manussalokam 
gantvana puttho me evam vadeyya, 
nikkhittadandesu dadatha danam 
acchadanam sayana' mathannapanam, 
na hi maccharī rosako papadhammo 
saggupaganam labhati sahavyatam. 


740. Saham nūna ito gantva yonim laddhana manusim, 
vadaññu silasampanna kāhāmi kusalam bahum, 
danena samacariyaya saññamena damena ca. 


741. Ārāmāni ca ropissam dugge sankamanāni ca, 
papañca udapanañca vippasannena cetasa. 


742. Catuddasim pañcadasim ya ca pakkhassa atthamim,? 
patihariyapakkhañca atthangasusamāgatam. 


743. Uposatham upavasissam sada silesu samvuta, 
na ca dane pamajjissam samam ditthamidam maya. (ti) 


744. Iccevam vippalapantim phandamanam tato tato, 
khipimsu niraye ghore uddhapadam? avamsiram. 


745. Aham pure maccharinī ahosim 
paribhasika samanabrahmananam, 
vitathena ca samikam vañcayTtva 
paccamaham niraye ghorarūpe ti. 
Revatipetivatthu catuttham. 


4.5 
746. Idam mamam' ucchuvanam mahantam 
nibbattati puññaphalam anappakam, 
tam dani ve paribhogam na upeti’ 
acikkha bhante kissa ayam vipako. 


747. Haññam1° khajjami ca vayamami” 
parisakkami paribhuñjitum kiñci, 
svaham chinnathamo? kapano lālapāmi 
kissa kammassa ayam vipako. 


! Seyya - Ma, Simu 2. 
? atthami - Ma. 


* uddham pādam - Ma. ° vihaññãmi - Sya. 
* mama - Ma, Sya, PTS. ” vāyamāmi ca - Sya. 
* tam dāni me na paribhogameti - Ma; * chinnātumo - Syā. 


tam dāni me na paribhogam upeti - Syā; nadāni me tam paribhogameti - Sīmu 1. 
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738. “Trước đây cô đã xao lãng rồi bây giờ than van. Cô sẽ gánh chịu quả 
thành tựu của các nghiệp đã làm của mình.” 


739. “Vị nào, sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến thế giới loài người, được 
tôi hỏi rồi nói như vầy: “Nàng nên dâng cúng vật thí, y phục, chỗ nằm, và cơm 
nước ở những vị đã buông các gậy gộc xuống, bởi vì người nữ bỏn xẻn, giận 
dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú với những người đã đi 
đến cối Trời?” 


740. Chắc chắn rằng tôi đây, khi đã đi khỏi nơi này, sau khi đạt được việc 
sanh lại làm người, (tôi sẽ) là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, tôi sẽ thực 
hiện nhiều điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, 
với việc rèn luyện. 


741. Với tâm ý tịnh tín, tôi sẽ cho dựng lên các tu viện, các cây cầu ở chỗ 
khó đi, nước uống dọc đường, và giếng nước. 


742. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 


743. Tôi sẽ hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, và sẽ 
không xao lãng trong việc bố thí; điều này đã được đích thân tôi nhìn thấy.” 


744. Trong khi cô ấy đang rên ri như thế, đang quán quại thế này thế 
khác, chúng đã ném cô ấy vào địa ngục ghê rợn, chân phía trên, đầu phía 
dưới. 


745. “Trước đây, tôi đã là người bỏn xẻn, là người mắng nhiếc các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn, và sau khi dối gạt người chồng bằng việc không thật, tôi 
bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn.” 

Chuyện Nữ Nga Quy Revati là thứ tư. 


4.5 
746. “Rừng mía rộng lớn này sanh lên cho tôi là quả phước không phải ít, 
mà giờ đây nó không đem lại (cho tôi) việc thọ hưởng. Thưa ngài, xin ngài 
hãy nói cho đây là quả thành tựu của việc gì? 


747. Tôi bị đánh đập và bị nhai nghiến. (Khi) tôi ra sức, cố gắng thọ dụng 


cái gì đó, thì tôi đây có sức lực bị đứt đoạn, thê thảm, nên than vẫn; đây là 
quả thành tựu của việc gì? 
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748. Vighato caham paripatami chamayam 
parivattami varicarova ghamme, 
rudato ca me assuka niggalanti' 
acikkha bhante kissa ayam vipako. 


749. Chato kilanto ca pipasito ca 
santasito? satasukham na vinde, 
pucchami tam etamattham bhadanta? 
kathannu ucchuparibhogam labheyyam. (ti) 


750. Pure tuvam kammamakasi attana 
manussabhuto purimaya jatiya, 
aham ca tam etamattham vadami 
sutvana tvam etamattham vijana.* 


751. Ucchum tuvam* khadamano payato 
puriso ca te pitthito anvagacchi,* 
so ca tam paccasamsanto” kathesi 
tassa tuvam na kiñci alapittha. 


752. So ca tam abhanantam ayaci 
dehayya ucchunti ca tam avoca, 
tassa tuvam pitthito ucchum adasi 
tassetam kammassa ayam vipako. 


753. Ingha tuvam pitthito ganha ucchum* 
gahetvāna” khādassu yavadattham, 
teneva tvam attamano bhavissasi 
hattho cudaggo'” ca pamodito ca. 


754. Gantvana so pitthito aggahesi 
gahetvana tam khadi yavadattham, 
teneva so attamano ahosi 
hattho cudaggo'” ca pamodito ca ”ti." 


Ucchupetavatthu pañcamam. 


4.6 
755. Savatthi'” nama nagaram himavantassa passato, 
tattha asum” dve kumara rajaputtati me sutam. 


756. Pamatta'* rajanīyesu kamassadabhinandino, 
paccuppanne sukhe" giddhā na te passimsu nagatam. 


1 dūrato ca me assukāni galanti - Syā. ° gahetvāna tam - Ma. 

? santassito - Ma. 1 udaggo - Syā, PTS. 

* bhadante - Ma, Sya, PTS. 1! pamodito ti - Syā. 

*vijanam - Syā. 2 savatthi - Syā. 

* tvam - PTS. 5 tatthāsum - Syā. 

° anugañchi - Syā. 14 sammattā - Ma, PTS, Sīmu 1. 
” paccāsanto - Ma, Syā, PTS. 5 paccuppannasukhe - Ma. 


* ingha tvam gaņtvāna pitthito gaņheyyāsi - Ma, Sya. 
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748. Và bị đánh đập, tôi ngã quy ở mặt đất. Tôi lăn quay trong sự nóng 
bức tựa như loài cá (ở đất khô nóng bỏng). Và trong khi khóc lóc, nước mắt 
của tôi nhỏ xuống. Thưa ngài, xin ngài hãy nói cho đây là quả thành tựu của 
việc gì? 


749. Bi đói, bị nhọc mệt, và bị khát, bị hoảng sợ, tôi không tìm thấy thoải 
mái, an lạc. Thưa ngài đại đức, tôi hỏi ngài về việc này, làm thế nào tôi có thể 
đạt được việc thọ dụng mía?” 


750. “Trước đây, ngươi đã đích thân tạo nghiệp khi là con người trong 
kiếp sống trước đây. Và ta nói cho ngươi về việc này. Sau khi lắng nghe, 
ngươi hãy nhận biết về việc này. 


751. Ngươi đã bước đi trong lúc nhai mía. Và người đàn ông đã đi theo 
sau lưng ngươi. Trong lúc mong mỏi, người ấy đã nói với ngươi, ngươi đã 
không nói điều gì với người ấy. 


752. Và trong lúc ngươi không nói, người ấy đã cầu xin và đã nói với 
ngươi rằng: “Này ông, xin ông cho mia. Ngươi đã cho người ấy cây mía ở sau 
lưng của ngươi; đây là quả thành tựu của nghiệp ấy. 


753. Nay, ông hãy cầm lấy cây mía ở sau lưng, sau khi cầm lấy ông hãy ăn 
tùy theo ý thích. Do chính điều ấy, ông sẽ hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, và 
hứng thú.’ 


754. Người ấy đã đi đến cầm lấy (cây mía) ở sau lưng, sau khi cầm lấy đã 
nhai nó tùy theo ý thích. Do chính điều ấy, ông ấy đã trở nên hoan hỷ, vui 
mừng, phấn khởi, và hứng thú.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Mía là thứ năm. 
4.6 

755. O sườn núi Hy-má-lap có thành phố tên là Savatthi. Tôi dá được 

nghe rằng: “Có hai thanh niên, con trai của đức vua, đã ngụ tại nơi ấy.' 


756. BỊ say đắm ở các sự ái luyến, vui thích sự khoái lạc ở các dục, tham 
đắm ở sự sung sướng trong hiện tại, họ đã không nhìn về tương lai. 
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757. 


758. 


759. 


760. 


761. 


762. 


763. 


764. 


765. 


766. 


767. 


768. 


Te cutā' ca manussatta paralokam ito gata. 
tedha ghosentyadissanta? pubbe dukkatamattano. 


Bahūsu vata santesu deyyadhamme upatthite, 
nasakkhimha ca attanam parittam* katum sukhavaham. 


Kim tato papakam assa yam no rajakula cuta. 
upapannā pettivisayam* khuppipasasamappita.” 


Samino idha hutvana honti assamino tahim, 
caranti° khuppipasaya manussa unnatonata. 


EtamadInavam” ñatva issaramada*sambhavam 

pahaya issaramadam bhave saggagato naro: 

kāyassa bheda sappañño saggam so upapajjati "ti. 
Kumarapetavatthu chattham. 


4.7 
Pubbe katanam kammanam vipako mathaye manam, 
rūpe sadde rase gandhe potthabbe ca manorame. 


Naccam gītam ratim khiddam anubhutva anappakam, 
uyyane paricaritvāna” pavisanto giribbajam. 


Isim sunettamaddakkhi attadantam samahitam 
appiccham hirisampannam uñche pattagate ratam. 


Hatthikkhandhato oruyha laddhā” bhanteti ca bruvi,'' 
tassa pattam gahetvana uccam paggayha khattiyo. 


Thandile pattam bhinditva hasamano apakkami, 
rañño kitavassaham” putto kim mam bhikkhu karissasi. 


Tassa kammassa pharusassa vipako katuko ahu, 
yam rajaputto vedesi nirayamhi samappito. 


Chaleva caturāsīti vassani nahutani” ca, 
bhusam dukkham nigacchittho' niraye katakibbiso. 


1 puttã - Sya. ° paricaritvā - Ma, Sya, PTS. 
? te ca ghosenti na dissanto - Sya. “laddham - Ma. 

* parittasotthim - Sya. ! cabravi - Ma; 

* petavisayam - Syā. ca brūvi - Sya; 

* khuppipāsasamappitā - Ma, PTS. cabravi - PTS. 

* bhamanti - Ma; maranti - Sya. * kitavassaham - Ma, Sya. 

7 evamadinavam - Sya. * navutāni - Ma. 

* issaramāna - Sya. * nigacchittho - Sya. 
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757. Và họ đã chết đi, lìa bản thể nhân loại, từ nơi đây họ đã đi đến thế 
giới khác. O nơi này, trong khi không được nhìn thấy, họ kêu than về việc 
xấu xa đã làm của bản thân trong thời quá khứ (nói rằng): 


758. “Hỡi ôi, khi các bậc đạo đức có nhiều, khi các vật bố thí được sẵn 
sàng, chúng tôi đã không thể làm chút ít việc đem lại sự an lạc cho bản thân. 


759. Có thể có việc gì tồi tệ hơn thế ấy, là việc chúng tôi đã chết đi từ dòng 
dõi vua chúa rồi bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát?” 


760. Họ đã là những người chủ ở nơi đây, và không còn là những người 
chủ ở nơi khác. Lúc là loài người, họ đã được nâng cao, và (giờ đây) bị hạ 
thấp, họ lang thang trong sự đói khát. 


761. Sau khi biết được điều bất lợi ấy có nguồn sanh khởi lá sự say đắm 
quyên lực, sau khi dứt bỏ sự say đắm quyền lực, con người có thể đi đến cõi 
Trời; do sự tan rã của thân xác, người có trí tuệ ấy được sanh lên cối Trời. 

Chuyện Nga Quy Hai Người Thanh Niên là thứ sáu. 


4.7 
762. Quả thành tựu của các nghiệp đã được làm trong thời quá khứ có thể 
khuấy động tâm ý do duyên cảnh sắc, thinh, vị, hương, và xúc làm thích ý. 


763. Sau khi hưởng thụ điệu vũ, lời ca, sự khoái lạc, sự vui thích không 
phải là ít, sau khi đi lang thang ở vườn hoa, (vị Sát-dé-ly) đi vào Giribbaja. 


764. Vi Sát-dé-ly đã nhìn thấy bậc ẩn sí Sunetta, vi đã chế ngự bản thân, 
được định tĩnh, có ít ham muốn, thành tựu sự khiêm tốn, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực. 


765. Sau khi leo xuống từ lưng voi, vi Sát-dé-ly đã nói rằng: “Thưa ngài, đã 
được nhận lãnh (vật thực) chưa a?” rồi đã cầm lấy bình bát của vị ấy đưa lên 
cao. 


766. Trong lúc cười gión, vi Sát-dé-ly đã đập vỡ bình bát ở nền đất cứng, 
rồi đã bỏ đi (nói rằng): “Tôi là con trai của đức vua Kitava. Này ông tỳ khưu, 


ông sẽ làm gì tôi?” 


767. Quả thành tựu của hành động thô lỗ của vị (Sát-đế-ly) ấy đã lá dữ 
dội, là việc người con trai của đức vua đã cảm thọ, đã bị gánh chịu ở địa ngục. 


768. Kẻ đã làm điều tội lỗi đã trải nghiệm sự khổ sở vô cùng ở địa ngục 
đến sáu lần của thời gian tám mươi bốn ngàn năm. 


151 


Khuddakanikaye - Petauatthupali 4. Mahavaggo 


769. Uttanopi ca paccittha nikujjo vamadakkhino, 
uddhampādo thito ceva ciram balo apaccatha.' 


770. Bahūni vassasahassāni pugani nahutani ca, 
bhusam dukkham nigacchittho? niraye katakibbiso. 


771. Etadisam kho katukam appadutthappadosinam, 
paccanti papakammanta isimasajja subbatam. 


772. So tattha bahuvassāni* vedayitva bahum dukham,* 
khuppipāsāhato* nama peto asi tato cuto. 


773. Etamādīnavam' disva” issaramadasambhavam, 
pahaya issaramadam nivatamanuvattaye. 


774. Dittheva dhamme pāsamso yo buddhesu sagaravo, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapajjati ti. 
Rajaputtapetavatthu sattamam. 


4.8 
775. Guthakupato uggantva ko nu dino hi titthasi,* 
nissamsayam papakammanto kinnu saddahase° tuvam. (ti) 


776. Aham bhaddanta" petomhi duggato yamalokiko, 
papakammam karitvana petalokamito gato. (ti) 


777. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena idam dukkham nigacchasi. (ti) 


778. Ahu avasiko mayham issukī kulamacchari, 
ajjhāsito'' mayham ghare kadariyo paribhasako. 


779. Tassaham vacanam sutva bhikkhavo paribhāsisam,” 
tassa kammavipakena petalokamito gato. (ti) 


780. Amitto mittavannena yo te asi kulupako, 
kayassa bheda duppañño kinnu pecca gatim gato. (ti) 


781. Tassevaham papakammassa sīse titthami matthake, 
so ca paravisayam patto mameva paricārako.” 


782. Yam bhaddanta' hadantaññe” etam me hoti bhojanam, 
aham ca kho yam hadami” etam so upajīvatī "ti. 


Guthakhadakapetavatthu atthamam. 


1 apaccitha - Sya. 


? nigacchittho - Sya. ° saddayase - Sya. 
3 bahudukkhāni - PTS. “bhadente - Ma, Syā, PTS. 
* bahudukkham - Syā. 1 ajjhosito - Ma, Syā, PTS, Simu 1, 2. 
* khuppipāsahato - Ma, Sya. ? paribhāsissam - Syā. 
° evamādīnavam - Sya. 3 parivārako - Sya. 
7 ñatva - Ma, Syā. * bhadante - Ma, Sya, PTS. 
° ko nu dino patitthasi - Ma, PTS; ° hanantaññe - Sya. 
ko nu ditthova titthasi - Sya. 5 hanāmi - Sya. 
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76o. Kẻ ấy đã bị nung nấu ở tư thế nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng bên 
trái, nằm nghiêng bên phải, chân ở phía trên (chổng ngược), và luôn cả tư 
thế đứng; kẻ ngu si đã bị nung nấu dài lâu. 


770. Trong nhiều ngàn năm và nhiều lần mười ngàn (năm), kẻ đã làm 
điều tội lõi đã trải nghiệm sự khổ sở vô cùng ở địa ngục. 

771. Thật vậy, sau khi công kích bậc ẩn sĩ có sự hành trì tốt đẹp, không tồi 
bại, không tội lõi, những kẻ có hành động ác xấu bị nung nấu đữ dội như thế 
ấy. 

772. Sau khi cảm thọ nhiều khổ đau ở tại nơi ấy nhiều năm, sau khi chết 
đi từ nơi ấy đã trở thành ngạ quỷ, đương nhiên bị hành hạ bởi sự đói khát. 


773. Sau khi biết được điều bất lợi ấy có nguồn sanh khởi lá sự say đắm 
quyền lực, sau khi dứt bỏ sự say đắm quyền lực, nên hành xử theo lối nhún 
nhường. 


774. Người nào có sự tôn kính đối với chư Phật được sự ngợi khen ngay 
trong hiện tại; do sự tan rã của thân xác, người có trí tuệ ấy được sanh lên cõi 
Trời. 

Chuyện Ngạ Quỷ Con Trai của Đức Vua là thứ bảy. 


4. 8 
775. “Sau khi đi lên từ hố phân, ngươi là ai mà đứng thật thảm thương? 
Đương nhiên là kẻ có hành động ác xấu, tại sao ngươi lại gây tiếng ồn?”' 


776. “Thưa ngài đại đức, con là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cối Dạ-ma. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


777. "Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 


778. “VỊ (tỳ khưu) thường trú (ở trú xá) của con đã có sự ganh ty, có sự 
bỏn xẻn về gia đình (thí chủ). Bị dính mắc với trú xá của con, vị ấy trở nên 
keo kiệt, là kẻ mắng nhiéc. 

779. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, con đã mắng nhiếc các vi tỳ khưu. 
Do quả thành tựu của nghiệp ấy, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ guy.” 

78o. “Kẻ thường tới lui với gia đình ngươi có dáng vẻ bạn hữu nhưng 
không phải là bạn hữu; do sự tan rã của thân xác, kẻ có trí tôi ấy sau khi chết 
đã đi đến cảnh giới nào?” 

781. “Con đứng ở trên đầu, nơi chóp đỉnh, của chính kẻ có hành động ác 
xấu ấy, và kẻ ấy đã đạt đến vị thế khác, là người hầu hạ của riêng con. 

782. Thưa ngài, vật nào mà những người khác thải ra, vật ấy là thức ăn 
của con. Và sau đó, vật mà con thải ra, kẻ ấy sống nhờ vật ấy.” 

Chuyện Ngạ Quý Ăn Phân là thứ tám. 


1 Câu hỏi này là của ngài Moggallāna (PvA, 267). 
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4.9 
783. Guthakupato uggantvā kā nu dina hi titthasi,' 
nissamsayam papakammanta kinnu saddahase” tuvam. (ti) 


784. Aham bhaddanta? petimhi duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokamito gata. (ti) 


785. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena idam dukkham nigacchasi. (ti) 


786. Ahu avasiko mayham issukī kulamaccharī, 
ajjhasito* mayham ghare kadariyo paribhāsako. 


787. Tassaham vacanam sutva bhikkhavo paribhasisam,? 
tassa kammavipakena petalokamito gata. (ti) 


788. Amitto mittavannena yo te asi kulupako, 
kayassa bheda duppañño kinnu pecca gatim gato. (ti) 


789. Tassevaham papakammassa sise titthami matthake, 
so ca paravisayam patto mameva paricarako. 


790. Yam bhaddanta? hadantaññe etam me hoti bhojanam, 
aham ca kho yam hadāmi etam so upajīvatī "ti. 


Gūthakhādakapetivatthu* navamam. 


4.10 
791. Naggā dubbannarupattha” kisa dhamanisanthatā,* 
upphasulika kisika? ke nu tumhettha”” marisa. (ti) 


792. Mayam bhaddanta* petamha" duggata yamalokika, 
papakammam karitvana petalokamito gata. (ti) 


793. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena petalokamito gatā.” (ti) 


1 dina patitthasi - Ma, PTS; 


ditthava titthasi - Sya. 7 dubbaņņarūpātha - Syā. 
? Saddayase - Syā. ° kisa dhamanisanthita - Syā. 
* bhadante - Ma, Syā, PTS. ° kīsakā - Syā. 
4 ajjhosito - Ma, Syā.  tumhetha - Sya. 
` paribhāsissam - Syā. 1! petamhā - Syā. 
° gūthakhādakapetavatthu - PTS. 1? idam dukkham nigacchasi - PTS. 


154 


Tiểu Bộ Kinh - Chuyén Nga Quy 4. Đại Phẩm 


4.9 
783. Sau khi đi lên từ hố phân, cô là ai mà đứng thật thảm thương? 
Đương nhiên lá kẻ có hành động ác xấu, tại sao cô lại gây tiếng ồn?”' 


784. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


785. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà cô lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 


786. “VỊ (tỳ khưu) thường trú (ở trú xá) của con đã có sự ganh ty, có sự 
bỏn xẻn về gia đình (thí chủ). Bị dính mắc với trú xá của con, vị ấy trở nên 
keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc. 


787. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, con đã mắng nhiếc các vị tỳ khưu. 
Do quả thành tựu của nghiệp ấy, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


788. Kẻ thường tới lui với gia đình cô với dáng vẻ bạn hữu không phải là 
bạn hữu, do sự tan rã của thân xác, kẻ có trí tồi sau khi chết đã đi đến cảnh 
giới nào?” 


789. “Con đứng ở đầu, nơi chóp đỉnh, của chính kẻ có hành động ác xấu 
ấy, và kẻ ấy đã đạt đến lãnh vực khác, là người hầu hạ của riêng con. 


790. Thưa ngài, vật nào mà những người khác thải ra, vật ấy là thức ăn 
của con. Và sau đó, vật mà con thải ra, kẻ ấy sống nhờ vật ấy.” 
Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Ăn Phân là thứ chín. 


4. 1O 
791. Này các ông, các ông có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân, lòi cả 
xương sườn, gầy guộc, các ông là những ai vậy?” 


792. “Thưa ngài đại đức, chúng tôi là nga quỷ bị doa day, thuộc cối Da- 
ma. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây chúng tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


793. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây các ông đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


1 Câu chuyện này có nội dung hoàn toàn giống với câu chuyện trước, tuy nhiên người đối 
thoại với ngài Moggallāna ở đây là ngạ quỷ nữ (ND). 
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794. Ānavatesu' titthesu vicinimhaddhamasakam,? 
santesu deyyadhammesu dipam nakamha attano.* 


795. Nadim upema tasita rittaka parivattati, 
chayam upema unhesu atapo parivattati. 


796. Aggivaņņo ca no vato dahanto* upavayati, 
etañca bhante” arahama aññañca papakam tato. 


797. Adhi° yojanani gacchama chata āhāragedhino,” 
aladdhava nivattema* aho no appapuññata. 


798. Chata pamucchita bhantā* bhūmiyam patisumbhita, 
uttana patikirama avakujja patamase. 


799. Te ca tattheva patita" bhumiyam patisumbhita, 
uram sIsañca ghattema aho no appapuññata. 


800. Etañca bhante arahama aññam ca papakam tato, 
santesu deyyadhammesu dipam nakamha attano.* 


801. Te hi nūna ito gantva yonim laddhana manusim, 
vadaññu silasampanna kahama kusalam bahun ”ti. 


Ganapetavatthu dasamam. 


4.11 
802. Dittha taya niraya tiracchanayoni” 
peta asura athavapi manussa deva,” 
sayamaddasa” kammavipakamattano 
nessami tam pataliputtamakkhatam, 
tattha gantvā kusalam karohi kammam.** (ti) 


803. Atthakāmosi me yakkha hitakamosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi acariyo mama.” 


804. Dittha maya niraya tiracchanayoni” 
peta asura athavapi manussa deva,'? 
sayamaddasa” kammavipakamattano 
kāhāmi puññani anappakānī "ti. 


Pātaliputtapetavatthu ekādasamam. 


4. Mahāvaggo 


1 anāvatesu - Ma; anavajjesu - Syā. ? bhante - Syā. 

? addhamāsakam - Syā. ° tattheva patita - Ma, Syā, PTS. 

3 nākamhamattano - Syā.  tiracchānayonī - Syā, PTS. 

* dahanto - Ma, Syā. ? atha mānusā devā - Ma; 

* bhadante - Ma. vāpi manussadevā - Syā. 

Š api - Ma, Sya, PTS. * addasam - Ma. 

” āhāragiddhino - Syā. * tattha ... kammam - itipātho PTS natthi. 
8 nivattāma - Ma, Syā, PTS. ° me - Syā. 
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794. “O những bến tắm không bị ngăn cấm, chúng tôi đã góp nhặt từng 
nửa đồng tiền masaka. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã 
không tạo lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


795. Bị khát (nước), chúng tôi đi đến gần dòng sông thì dòng sông trở nên 
khô cạn. Vào những lúc nóng, chúng tôi đi đến gần bóng râm thì bóng rám 
trở thành ánh nắng mặt trời. 


796. Và làn gió, có dáng vẻ của ngọn lửa, thổi đến đốt nóng chúng tôi. Và 
thưa ngài, chúng tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ hơn thế ấy. 


797. Chúng tôi còn đi nhiều do-tuán, bị đói ăn, có sự ham muốn về vật 
thực, lại chăng được thọ lãnh, chúng tôi quay trở lại. Ôi, tình trạng phước 
báu it ói của chúng tôi! 


798. Bị đói, bị choáng váng, lảo đảo, quy xuống ở mặt đất, chúng tôi dã 
dượi nằm ngửa ra, chúng tôi té ngã sụm xuống. 


799. Và ngay tại nơi ấy, bị té ngã, quy xuống ở mặt đất, chúng tôi đây đấm 
ngực và đầu. Ôi, tình trạng phước báu ít ỏi của chúng tôi! 


8oo. Và thưa ngài, chúng tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ 
hơn thế ấy. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo 
lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


801. Chắc chắn rằng chúng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi dat 
được sự xuất thân thuộc loài người, sẽ là những người nhân từ, đầy đủ giới 
hạnh, sẽ thực hiện nhiều điều tốt đẹp.” 

Chuyện Nhóm Nga Quy là thứ mười. 


4. 11 

802. “Nàng đã nhìn thấy địa ngục, chủng loại súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, 

luôn cả loài người, chư Thiên. Nàng đã đích thân nhìn thấy quả thành tựu 

của nghiệp của bản thân, ta sẽ đưa nàng đến Pataliputta, không bị tổn hại. 
Sau khi đi đến nơi ấy, nàng hãy tạo nghiệp tốt lành.” 


803. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho thiếp. Thưa 
vị Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho thiếp. Thiếp thực hành 
lời nói của ngài; ngài là thầy dạy học của thiếp. 


804. Thiép đã nhìn thấy địa ngục, chủng loại súc sanh, nga quỷ, A-tu-la, 
luôn cả loài người, chư Thiên. Thiếp đã đích thân nhìn thấy quả thành tựu 
của nghiệp của bản thân, thiếp sẽ thực hiện không ít các việc phước thiện.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Pataliputta là thứ mười một. 
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4. 12 
805. Ayañca te pokkharaņī surammā 
sama suppatitthā' mahodikā ca,’ 
supupphitā bhamaragaņānukiņņā 
katham tayā laddhā ayam manuñña. 


806. Idañca te ambavanam surammam 
sabbotukam dharayate? phalāni, 
supupphitam bhamaragananukinnam 
katham taya laddhamidam vimanam. (ti) 


807. Ambapakkodakam* yagu sitacchaya manoramā,” 
dhītarā* dinnadānena tena me idha labbhati. (ti) 


808. Sanditthikam kammam evam” passatha 
danassa damassa samyamassa vipakam, 
dāsī aham ayyakulesu hutva 
sunisa homi agarassa ca issara ”ti.° 
PokkharanTIpetavatthu” dvadasamam. 


4. 13 
809. Yam dadati na tam hoti detheva danam datva ubhayam tarati, 
ubhayam tena dānena gacchati Jagaratha mā pamajjatha "ti. 


Ambarukkhapetavatthu” terasamam. 


4. 14 
81o. Mayam bhoge samharimha samena visamena ca, 
te aññe parIbhuñJanti mayam dukkhassa bhāginī ”ti. 
Bhogasamharanapetavatthu cuddasamam. 


4.15 
811. Satthivassasahassani paripuņņāni sabbaso, 
niraye paccamananam kada anto bhavissati. 


812. Natthi anto kuto anto na anto patidissati, 
tatha hi pakatam papam mama tuyham ca marisa.” 


1 su titthá ca - Ma; suppatitthā ca - Sya, PTS. 
2 mahodakā ca - Ma, Sya, PTS. 
3 dharayati - Sya. 


* ambapakkam dakam - Ma. ?° ambavanapetavatthu - Ma, Sya; 

” yagum sitacchayam manoramam - Sya. ambapetavatthu - PTS. 

° dhitaya - Sya. 1" akkharukkhapetavatthu - Ma, PTS. 
7 sanditthikam eva - Sya. 1! tuyham mayhañca marisa - Ma. 


8 asatarh sātarūpena piyarúpena appiyarh 
dukkham sukhassa rūpena pamattam ativattatiti - Sya adhikam. 
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4. 12 

805. “Và hồ sen này của ngươi rất đáng yêu, có những bãi tắm đẹp bằng 
phẳng, và có nhiều nước, đã khéo được trổ hoa, có các bầy ong vò vẽ lúc 
nhúc; bằng cách nào ngươi đạt được (hồ sen) làm hài lòng này? 


806. Và khu rừng xoài này của ngươi rất đáng yêu, mang nặng các trái ở 
tất cả các mùa, đã khéo được trổ hoa, có các bầy ong vò vẽ lúc nhúc; bằng 
cách nào ngươi đạt được cung điện này?” 


8o7. “(Vật thí gồm có) xoài chín, nước, cháo; nhờ vào vật thí đã được 
dâng cúng ấy của người con gái, ở nơi này tôi đã đạt được bóng râm mát mé, 
làm thích ý.” 


8o8. “Quý vị hãy nhìn xem nghiệp được thấy rõ ràng như thế này, quả 
thành tựu của sự bố thí, của sự rèn luyện, của sự thu thúc: sau khi là nữ tỳ 
trong các gia đình của ông chủ, tôi trở thành con dâu và là nữ chủ nhân của 
gia đình.” 

Chuyện Nga Quỷ ở Hồ Sen là thứ mười hai. 


4. 13 A 
809. “Vật mà người bố thí, không hàn (quả thành tựu) lại là vật ấy. Ông 
hãy bố thí; người ban bố vật thí vượt qua cả hai (khổ đau và bất hạnh trong 
kiếp này và vi lai), nhờ vào việc bố thí ấy mà đi đến cả hai (sự lợi ích và an vui 
trong kiếp này và vị lai). Ông hãy tỉnh thức, ông chớ xao lãng.” 
Chuyện Ngạ Quỷ ở Cây Xoài là thứ mười ba. 


4. 14 
81o. “Chúng tôi gom góp các của cải theo cách đúng đắn và không đúng 
đắn; những người khác thọ hưởng các của cải ấy, còn chúng tôi chịu phần 
khổ đau.” 
Chuyện Ngạ Quỷ Gom Góp Của Cải là thứ mười bốn. 


4.15 
811. Tổng cộng là sáu mươi ngàn năm tròn, khi nào sẽ lá sự chấm dứt cho 
(chúng tôi) những người đang bị nung nấu ở địa ngục? 


812. Thưa ông, theo như việc ác đã do tôi và ông đã gây ra thì (sự khổ đau 


của tôi và ông) không có sự chấm dứt, sự chấm dứt do dáu mà có, sự chấm 
dứt không được nhìn thấy. 
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813. Dujjīvitam ajivimha' ye sante na dadamhase, 
santesu deyyadhammesu dipam nakamha attano.? 


814. So hi’ nuna ito gantva yonim laddhana manusim, 
vadaññu silasampanno kahami kusalam bahun "ti. 


Setthiputtapetavatthu pannarasamam. 


4.16 
815. Kinnu ummattarupova migo bhanto va dhavasi, 
nissamsayam papakammanto* kinnu saddayase tuvam. (ti) 


816. Aham bhaddanta? petomhi duggato yamalokiko, 
papakammam karitvana petalokam ito gato. 


817. Satthikutasahassani paripunnani sabbaso, 
sIse mayham nipatanti te bhindanti ca matthakam. (ti) 


818. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipakena idam dukkham nigacchasi.* 


819. Satthikutasahassani paripunnani sabbaso, 
sīse tuyham nipatanti te bhindanti ca matthakam. (ti) 


820. Athaddasasim” sambuddham sunettam bhavitindriyam, 
nisinnam rukkhamulasmim jhayantamakutobhayam. 


821. Salittakappaharena bhindissam tassa matthakam, 
tassa kammavipakena idam dukkham nigacchisam. 


822. Satthikutasahassani paripunnani sabbaso, 
sIse mayham nipatanti te bhindanti ca matthakam. 


823. Dhammena te kāpurisā*- 
satthikutasahassani paripunnani sabbaso, 
sīse tuyham nipatanti te bhindanti ca matthakan "ti. 


Satthikutasahassapetavatthu 
solasamam. 


Mahavaggo catuttho. 


HERA 


' ajīvamha - Ma, Sya, PTS. * bhadante - Ma, Sya, PTS. 

? nakamhamattano - Sya. ° petalokam ito gato ti - Syā. 
* soham - Ma. 7 athaddusāsim - Sya. 

* nisamsayam pāpakammam - Sya. 8 kāpurisa - Sya, PTS. 
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813. Chúng tôi đã sống cuộc sống tồi tệ, chúng tôi đã không bố thí các vật 
đang có. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo lập 
hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


814. Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt được sự 
xuất thân thuộc loài người, sẽ là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, sẽ thực 
hiện nhiều điều tốt đẹp.” 

Chuyện Nga Quỷ Các Con Trai Nhà Triệu Phú là thứ mười làm. 


4.16 
815. “Tai sao ngươi bỏ chạy như có vẻ điên khùng, tựa như con nai bi lạc 
lối? Đương nhiên là kẻ có hành động ác xấu, tại sao ngươi lại gây tiếng ồn?” 


816. “Thưa ngài đại đức, tôi là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cối Dạ-ma. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


817. Tổng cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của tôi; 
và chúng làm vỡ cái đầu (của tôi).” 


818. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này? 


819. Tông cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của 
ngươi; và chúng làm vỡ cái đầu (của ngươi).” 


820. “Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Giác Ngộ Sunetta, có giác quan đã 
được tu tập, ngồi ở gốc cây, đang tham thiền, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đầu. 


821. Bằng việc ném đá, tôi đã làm vỡ cái đầu của vị ấy. Do quả thành tựu 
của nghiệp ấy mà tôi trải nghiệm sự khổ đau này. 


822. Tổng cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của 
tôi; và chúng làm vỡ cái đầu (của tôi).” 

823. “Này kẻ xấu xa, một cách hợp lẽ đối với ngươi. Tổng cộng là đầy đủ 
sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của ngươi; và chúng làm vỡ cái đầu 
(của ngươi).” 

Chuyện Nga Quỷ với Sáu Mươi Ngàn Quả Búa Tạ 
là thứ mười sáu. 
Đại Phẩm là thứ tư. 


xxxx*% 
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TASSUDDANAM 


Ambasakkharo serissako' pingalo revatī ucchukhadaka,? 
dve kumara dve guthakhadaka* gaņapātali pokkharañca* 
ambarukkhabhogasamhara° setthiputtasatthikuta° 

iti solasavatthuni” vaggo tena pavuccātī "ti. 


PETAVATTHUPALI SAMATTA. 


--00000-- 


' serIsako - Ma, PTS; serissako ca - Syā. 

? revati ucchu - Ma; revati ucchukhadako - Syā. 

3 duve gūthā - Ma; dve gūthabhojanā - Syā; dve gūthākhādakā - PTS. 

* gaņapātaliambavanam - Ma; pātalipokkharaņī ca - Syā. 

* akkharukkhabhogasamharā - Ma, PTS; akkhato bhogasamhaārā - Syā. 
ê setthiputtā satthikūtasahassāni - Sya; setthiputtasālittakā - PTS. 

7 iti soļasavatthūni - itipātho Syā natthi. 
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TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Chuyện) Ambasakkhara, Serissaka, Pingala, Revatī, những kẻ ăn mia, 
hai người thanh niên, hai kẻ ăn phân, nhóm (ngạ quỷ), Pataliputta, và hồ 
sen, cây xoài, gom góp của cải, con trai nhà triệu phú, sáu mươi (ngàn) quả 
búa tạ, như vậy là mười sáu câu chuyện; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 
CHUYÉN NGA QUY DUOC DÁY DÚ. 


--00000-- 
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PETAVATTHUPALI - CHUYÉN NGẠ QUY 


x*xxxx% 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PALI: 


Câu kệ số 
A 

Akammakama alasa 402 
Akkodhano niccapasannacitto 544 
Akhaņdakārī sikkhāya 709 
Aggivaņņo ca no vāto 796 
Aggivaņņo ca me vāto 476 
Ankato ankam gacchanti 409 
Angīrasassa gahapatino 286 
Acchariyam vata abbhutam 201 
Acchejjabhejjo jivo 694 


Accherarūpam sugatassa 
ñanam 460 

Ajjeva buddham saranam 
upemi 606 

Ajjeva buddham saranam 
upehi 601 

Ajjeva buddham saranam 
vajahi 202 


Aññamaññam vadhitvāna 80 
Aññato eso purisassa attho 536, 
600 

Attiyami harayami 59 
Atthangikena maggena 715 
Attanoham anatthaya 512 
Atthakamosi me yakkha 204, 
718, 803 

Atthi ca me ettha nikkhittam 484 
Atha tumhe kena vannena 618 
Athaddasasim sambuddham 820 
Athapare padakutharikahi 572 


Cáu ké só 


A 
Ada annañca panañca 294 
Adanamatidanañca 303 
Adasi me akasi me 22 


Addha patiñña me tada ahu 537 
Addha hi danam bahudha 
pasattham 577 


Adhicca laddham 

pariņāmajam te 634 
Adhi yojanāni gacchāma 797 
Anavhito tato āga 87 
Anāvatesu titthesu 474 


Anukampaka mayham nahesum 98 
Anukampassu karuniko 420 
Anukampitamha bhaddante 445 
Anucchavim ovadiyañca 

me tam 648 
Anekabhagena gunena seyyo 534 


Antalikkhasmim titthanto 516 
Apare pana sugatim asamana 549 
Api dibbesu yadisa 436 


Appaññato disvapi na sujano 560 
Appam va bahum va naddasama 198 


Abbahī vata me sallam 194 
Abbulham vata me sallam 51, 
223, 386 

Abhikkantena vannena 104, 
126, 162, 180 

Abhijjamāne varimhi 392 
Amanusa parisajja 509 
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A 
Amitto mittavannena 78o, 788 
Ambapakkodakam yagu 807 
Ayañca kho dakkhina dinna 13, 24 


Ayañca te pokkharaņī 
suramma 805 
Ayam kumaro sīvathikāya 
chaddito 461 
Ayam pure mataram himsesi 455 


Ayam sitodika ganga 337 
Ayam so indako yakkho 327 
Alankato mattakuņdalī 186 
Alameva kātum kalyāņam 282 
Avañjhani ca kammani 459 
Avirodhakaresu panisu 489 
Asīti sakatavahanam 231 
Asokam virajam thanam 167, 185 
Assaddho maccharī cāsim 233 
Aham te sakiyā mātā 117 
Aham nandā nandasena 169, 183 


Aham pure maccharinī ahosim 745 


Aham pure pabbajitassa 
bhikkhuno 344 
Aham bhadante petīmhi 27, 
36, 96, 472 
Aham bhadante petomhi 228 
Aham bhaddanta petīmhi 784 
Aham bhaddanta petomhi 776, 
816 
Aham matta tuvam tissā 135, 165 


Aham manussesu 
manussabhūtā 456 


Aham rājagahe ramme 488, 
500, 519 

Ahu āvāsiko mayham 778, 
786 

Ahu rājā brahmadatto 372 
Ahū itthi ahū puriso 384 
Ahū mayham duve puttā 40 
Aho vatāre ahameva dajjam 304 


A 
Ācikkha bhante yadi atthi hetu 598 
Ātume itthibhūtāya 383 


Adiccavannam ruciram 
pabhassaram 725 


Ādittam vata mam santam 50, 
193, 222, 385 
Anavatesu titthesu 794 
Ābādhikoham dukkhito 
bāļhagilāno 199 
Āyunā yasasā ceva 318 
Ārāmāni ca ropissam 741 
Ālopassa phalam passa 109 
Avesanañca me āsi 273 
Āhiņdamānā khafijāma 442 
I 

Ingha tuvam pitthito gaņha 
ucchum 753 
Ieceva maccā paridevayanti 81 
Ieceva vatvāna yamassa dutā 724 
Iecevam vippalapantim 744 
Ito aham vassasatāni pañca 99 
Ito cuto liechavi esa poso 533 
Itopi accherataram kumāra 625 
Ittaram hi dhanam dhaññam 83 


Idañca te ambavanam 
surammam 806 
Idañca disvāna aditthapubbam 622 
Idañca sutva vacanam mameso 535 
Idam mamam ucchuvanam 
mahantam 746 


Idam me ñatinam hotu 424, 

434: 444 

Idam vatvāna sorattho 722 
Idam vimānam virajam same 

thitam 451 

Idāni bhūtassa pitā 155 

Idheva kusalam katvā 03 

Imam yakkham gahetvāna 259 
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1 
Ima ca te pokkharañño samanta 448 
Ima ca passa ayantiyo 523 
Imani me atthayuga subhani 570 
Ime pada idam sisam 48 
Imesam ca kho vassasataccayena 645 
Ime sirisupavana ca tata 644 
Isayo vapi ye santa 220 
Isim sunettamaddakkhi 764 
Isi ca tattha agañji 374 
U 

Ucchum tuvam khadamano 

payato 751 
Uju avanko asatho amayo 655 
Ujjangalam tattamivam kapalam 617 
Ujjangale yatha khette 328 
Utthehi kanha kim sesi 207 
Utthehi revate supapadhamme 723 
Unhe majjhantike kale 668 
Uttanopi ca paccittha 769 
Uddham catuhi masehi 69, 240 
Unname udakam vattham 20 
Upapanno pettivisayam 236 
Upasako atthi imamhi sanghe 651 
Upemi buddham saranam 719 
Upemi saranam buddham 205 
Uposatham upavasissam 743 
Uppandukim kisam chatam 107 
Ubhinnam samakam āsi 151 
Uragova tacam jinnam 85 


E 
Etañca aññam ca lahum 
pamuñca 593 


Etañca bhante arahama 800 
Etamadinavam ñatva 761 
Etamādīnavam disva 773 


Etasmim padani patitthapetva 542 
Etam acchadayitvana 62 


E 

Etam te paralokasmim 343 
Etam bijam kasi khettam 02 
Etadisam uttamakicchapattam 464, 

531 
Etadisam kho katukam 771 
Etadisa sappurisana sevana 612 
Etadiso licchavi ambasakkharo 610 
Ete ca danani adamsu pubbe 78 
Ettavata visatirattimatta 592 
Evañca dhammani samacaranto 605 
Evañce kanha jānāsi 214 
Evam karonti sappañña 53, 225 
Evam datva yajitva ca 315 
Evam dadanti ñatinam 16 
Evam ditthi pure asim 700 
Evam so khadatattanam 514 
Esa samsavako nama 732 


Eso te nirayo supapadhamme 730 
Eso nisinno kapinaccanayam 563 


O 
Opuņāmi mahāvāte nadiyā 721 
Oram me chahi māsehi 701 
Oloketvāna sambuddho 324 
K 


Katacchubhikkham datvāna 316 
Kattha gacchāma bhaddam vo 275 
Katham nu soceyya 
tathavidho so 647 
Katham hi dānam dadamāno  29O 
Kappinakañca upasankamitvā 595 
Kappinako nama idhatthi 
bhikkhu 557 
Kammam siyā aññatra 
vedaniyam 588 
Karoti bhaddakam kammam 708 
Karohi kammam idha 
vedaniyam 452 
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K 
Kasmim padese samanam 
vasantam 562 


Kassa cidam alahanam 375 
Kadalimigasañchanna 358 
Ka nu antovimanasmim 58 
Kayena saññato asim 05 
Kayo te sabbasovanno 04 
Kalena pañca puttani 28 
Kalena satta puttani 37 
Kali dubbannarupasi 168 
Kinnu ummattarupova 46, 

209, 815 
Kinnu kayena vacaya 30, 


39, 97, 136, 170, 
229, 339, 363, 473, 499, 
511, 518, 733, 777, 785, 793, 818 
Kinnu guthañca muttañca 731 
Kinte vatam kim pana 
brahmacariyam 636 
Kimbilayam gahapati 364 
Kissa vatam kim pana 
brahmacariyam 466 
Kim tato papakam assa 759 
Kim tumhakam bhojanam 
kim sayanam 79 
Kim nama so kiñca karoti 
kammam 657 


Kim silo kim samācāro 271, 685 
Kundinagariyo thero 413 
Kummaggam patipannamha 671, 
672, 674 

Kutagaranivesana 435 
Kutagare ca pasade 408, 497 
Keci tattha papatitva 399 
Kena te angulī kuntha 285 
Kena te tadiso vanno 105, 
127, 163, 181 

Kesa cassa atidigha 335 
Ko chatticchati gandhañca 206 


K 
Ko chato ko ca tasito 205 
Kotisatasahassani 705 
Ko devalokato manussalokam ` 739 
Koseyyakambaliyani 431 
KH 
Khattiyā brāhmaņā vessa 218 
Khiddāya yakkho pasavitva 
papam 575 
Khettupama arahanto O1 
G 


GatI ca bandhũ ca parayanañca 583 
Gantvana te sangharam 
sotthimanto 665 

Gantvana te 

sindhusovīrabhūmim 664 
Gantvana so pitthito aggahesi 754 
Gantvana hatthinipuram 477 
Gantva mayam 

sindhusovīrabhūmim 649 


Gamanāgamanampi dissati 101 
Gama gamam vicaranti 390 
Guthakupato uggantva 775, 783 


Guthañca muttam ruhiraūca 
pubbam 54, 57 


C 

Candi ca pharusa casim 137 
Candi pharusavaca ca 171 
Catasso kutiyo katva 123 
Catukkannam catudvaram 70, 

241, 702 
Cattari satasahassani 479 
Cattaro ca maharaje 11 
Cattaro bhikkhū sanghato 158 
Cattāro maggapatipannā 716 
Catuddasim pañcadasim 742 
Ciram jīvantu no iiātī 18 


168 


Chuyên Ngạ Quỷ - Thư Mục Câu Kệ Pāli 


C 
Civaram pindapatañica 341, 
603, 608 
Cundatthikam gamissāmi 393 
Cūļāsīti mahākappuno 698 
Codito bhāvitattena 326 
CH 
Chadditam khipitam khelam 118, 
130 
Chattam gandhañca malañca 177 
Chaļāsītisahassāni 379, 521 
Chaļeva caturāsīti 768 
Chata pamucchita bhantā 798 
Chato kilanto ca pipāsito ca 749 
J 
Jambonaduttattamidam 


sumattho 629 
Jānāmase yam tvam vadesi 
yakkha 659 


TH 
Thatvana so vassasatam idheva 470 


D 
Dayhamano na janati 86, 
88, 90, 92, 94 

T 
Tañca disvana accheram 524 
Tañca disva mahamatto 394 
Tato ca kale gihikiccani katva 567 
Tato ca raja nipatitva tavade 255 
Tato ca so acamayitva licchavi 578 
Tato tvam angapaccangl 362 
Tato pamsum gahetvana 141 
Tato bahutara bhante 111 
Tato me samiko kuddho 41 
Tato ratya vyavasane 498 


T 

Tato sattham gahetvāna 517 
Tato suddhā sucivasanā 65, 
103, 125, 161, 179 
Tato suvatthavasano 396 
Tato hi sā dānamadā datvā 486 
Tato hi so nivattitvā 293 
Tattha nahātvā pivitvā ca 441 
Tattha yācanakā yanti 274 
Tattha yācanake disvā 287 
Tatthāham dīghamaddhānam 72, 
243, 706 
Tatthaham parisam gantva 513 
Tathati vatva agamasi tattha 252, 
566 
Tatha bhante parakkama 437 

Tathaham kassami gantva 
idani 564 
Tatheva danam bahukam 329 
Tatheva silavantesu 331 
Tadassa mata kupita 43 
Tadeva mam tvam avaca 152 
Tappehi annapanena 175 


Tamaddasa candanasaralittam 579 
Tamaddasa devamanussapūjito 465 
Tamavoca rājā anubhaviyāna 

tampi 251 
Tamenam avoca upasankamitva 569, 


581 

Tayidam tayā nārada 
samam dittham 09, 515 
Tava gandhañca malañca 149 
Tava danena dinnena 166 
Tava dinnena danena 184 
Tassa ayomaya bhumi 71, 
242, 703 
Tassa alahanam gantva 373 
Tassa kammassa kusalassa 68, 495 
Tassa kammassa pharusassa 767 
Tassa kammassa vipakam 368 
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T 
Tassa kammassa vipakena 34. 
45, 458 
Tassa tam vacanam sutva 208, 388 
Tassa tuvam ekam yugam 


duve va 561 
Tassa bhātā vitaritva 416 
Tassa mata pita bhata 414 
Tassa me sahayo suhado 490,501 
Tassa vatam tam pana 
brahmacariyam 469 
Tassa tire tuvam thasi 360 
Tassa tyajanamanaya 144, 147 
Tassa dvemasiko gabbho 32 
Tassa me pekkhamanaya 140 
Tassayam kandati bhariya 378 
Tassayam me bhariya ca 520 
Tassaham vacanam sutva 492, 
779,787 


Tasseva kammassa 
vipakamanvaya 346 
Tassevaham papakammassa 781, 
789 
Tam karana patukatomhi attana 656 
Tam kinti janeyyam aham 
avecca 550 
Tam ca te nahapayitvana 63 
Tam tyaham narada brūmi O6 
Tam disva samvegamalattham 
bhante 576 
Tam me vatam tam pana 
brahmacariyam 640 


Tam vo vadami bhaddam vo 244 
Tam sunohi maharaja 686, 

707, 714 
Ta kambukeyuradhara 357, 510 
Tavatimse yada buddho 320 
Tava mahaddhanassapi 232 


Taham tassa dhammakatham 
suņitvā 639 


T 
Taham deva namassami 370 
Tinena telampi na tvam adasi 573 
Tirokuddesu titthanti 14 
Tisahassani suda hi 309 
Tunnavayo pure asim 272 


Tumhe pana 
muggarahatthapanino 74 
Tuvam ca me licchavi ekadesam 582 
Te aññamaññam akarimha 
sakkhm 587 
Te khuppipasupagata parattha 82 


Te gharadasiyo asum 154 
Te ghara ta ca dasiyo 403 
Te ca tattha samagantva 17 
Te ca tattheva patita 799 
Te cutā ca manussattā 757 
Te tattha sabbeva aham pureti 661, 
662, 663 

Te duggatā sūcikattā 415, 
419 

Te duppayātā aparaddhamaggā 621 
Tena pāņi kāmadado 277, 279 
Tena pāyāsi sorattho 670, 678 
Tena me angulī kuņthā 288 
Tena samsavako laddho 735 
Te mayam paridahāma 432 
Tesam sahavyakāmānam 412 
Te hi nūna ito gantvā 801 
Tvañca deva bahukaro 369 

TH 

Thandile pattam bhinditva 766 
Thalakassa ca paniyam 113 
Thero caritva pindaya 421 
Thero cāmanasī katvā 417 
Thero paņņakutim katvā 433 
Thero sankārakūtamhā 427 
Thero sabbeva te āha 422 
Thero sipātikam laddhā 443 
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D 
Datva anvadisi thero 428, 438 
Dadato me na khiyetha 301 
Dadantanam karontanam 688 
Daddallamana abhanti 356 
Daddallamana yasasa yasassinī 450 
Dasasu lokadhatusu 321 
Dasahi thanehi ankuram 317 
Dassamannañca panañca 284, 292 
Dānam datvā ca me mātā 480 
Dānam datvāna me mātā 485 
Ditthā tayā nirayā 
tiracchānayoni 802 
Ditthā maya akatena sādhunā 350 
Ditthā mayā nirayā 
tiracchānayoni 804 
Dittheva dhamme pāsamso 774 
Dibbam subham dhāresi 
vaņņadhātum 07 
Diva pipāsam nadhivāsayantā 620 
Divāvihāragatam bhikkhum 334 
Disvā ca tam ālapissam 
bhadante 586 


Disva ca sutva va 
abhisaddahassu 551 
Disvana petam punareva 


agatam 253 
Disvanaham vassasatani pañca 646 
Dujjivitam ajivimha 813 
Duratova samana brahmana ca 571 
Dure eke padhavitva 398 
Devata nusi gandhabbo 196, 683 
Devo nu asi udavasi yakkho 632 
Dehi puttaka me danam 121 

Dvayajja kammanam 
vipakamahu 554 

DH 

Dhammena te kapurisa 289 
Dhammena te kapurisa 823 


DH 
Dhita ca te maya dittha 
Dhita ca mayham lapate 
abhikkhanam 


N 


Na oggatattassa bhavanti mitta 


Na kira tvam ada danam 
Na koci devo vannena 
Nagaram atthi dasannanam 
Nagga dubbannarupattha 
Nagga dubbaņņarūpāmhi 
Nagga dubbannarupasi 


Naggo kiso pabbajitosi bhante 
Naggo dubbaņņarūposi 
Naccam gītam ratim khiddam 
Natthi anto kuto anto 

Natthi danaphalam nama 
Natthi mata pita bhata 
Nadim upema tasita 

Nadim upemi tasita 
Nandiyassaham bhariya 
Namatthi kammani sayam 
katani 


Na manussesu Idisam 
Na manta mulabhesajja 
Namhi devo na gandhabbo 


Nayidam akatapuññanam 
Nayidha phala mūlamayā ca 
santi 

Na yimassa rakkham 
vidahimsu keci 

Naranaripurakkhato yuva 

Navani vatthani subhani ceva 

Na sabbavittani pare pavecche 

Na hi annena panena 

Na hi tattha kasi atthi 

Na hi runnam ca soko va 


171 


483 


250 


529 
278 
322 
230 
791 
156 
26, 35, 
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N 
Nakasim sakalanusasanim 504 
Nadhicca laddham na 
parinamajam me 635 
Nanadijaganakinna 354 
Nanarukkhehi sañchanna 352 
Nabhijanami bhuttam va 237 
Nayyakassa hatthapada 49 
Narigana candanasaralitta 726, 
728 
Navaya titthamanaya 395 
Nahamete sase icche 212 


Naham devena va 
manussena va 268 
Naham pajanami asayhasahino 281 


Nigrodho so maharaja 677 
Niyyatayimsu therassa 423 
Nihinatto sabbabhogehi 

kiccho 530 


No cettha kammani kareyyum 
macca 552 


P 
Pakkhandiyana vijitam paresam 624 
Paggayha dakkhinam bahum 276 
Paccemi bhante yam tvam 


vadesi 574 
Pañcapannasavassani 336 
Papayo ca vinasesim 235 
Pamattā rajanīyesu 756 
Paridayhati dhūmāyati 29, 38 
Passānubhāvam aparimitam 
mamedam 257 
Pahūtam annapānampi 401 
Pahūtam bhojanam bhante 426 
Pahūte annapānamhi 15 
Pāņātipātā viramassu khippam 203, 
602, 717 
Pāņātipātā viramāmi khippam 206, 
607, 720 


P 
Pāņi te sabbasovaņņo 269 
Pāņimattassa colassa 110 
Papakammam karitvana 478, 


482 
Param samuddassa idañica 
vannum 623 
Pivitva raja paniyam 682 
Pucchami tam devi mahanubhave 
106, 128, 164, 182 
Putto me uttaro nama 340 
Pupphabhikinnam ramitam 
vimānam 345 


Pubbalohitabhakkhasmi 120, 

132 
Pubbe katanam kammanam 762 
Pubbeva katakalyana 406 
Pubbeva dana sumano 307 


Puratova yo gacchati 

kuñjarena 75 
Puratova setena paleti hatthina 73 
Pure tuvam kammamakasi 


attana 750 

Pure tuvam pamajjitva 738 

Puram pānīyakarakam 680 

Pūram pānīyassa karakam 712 

Petā hi kira jānanti 238 
B 

Bahum bahunnam pādāsi 313 

Bahūni vassasahassāni 770 

Bahū māse ca pakkhe ca 314 

Bahūsu vata santesu 758 
Bārāņasiyam nandiyo 

nāmupāsako 727 

Bārāņasīnagaram 
dūraghuttham 248 
Balo kho tvamasi manava 190 


Buddhañca sangham 
parivisiyana raja 254 
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B 
Buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa 467 
Brahmadattassa bhaddante 377 


Brahmadattam apassantī 376 
BH 
Bhariya mamesa ahū bhadante 56 
Bhavitatta arahanto 221 
Bhikkhu ca silasampanno 710 
Bhikkhuno caramanassa 67 
Bhikkhunam alopam datva 108 
Bhikkhu pi silasampanne 604, 
609 
Bhutva amanuse kame 371 
Bhusani eko salim punaparo 454 
Bhesajjahari ubhayo 143 
M 


Magadhesu angesu ca 

satthavaha 619 
Maññe so matapitunnam karana 654 
Matteyya hotha petteyya 246 
Mamam pāyāsīti ahū samañña 637 
Mayam pubbe papadhamma 400 
Mayam bhaddanta petamha 792 


Mayam bhoge samharimha 810 
Mahaddhana mahabhoga 217 
Mahadanam taya dinnam 319, 
325 

Ma akkhane pabbajitam 
upāgami 565 
Makasi papakam kammam 491 
Ma ceva serissamaham akattha 650 
Mata pita ca te bhante 418 
Matuya vacanam sutva 122 
Mali kiritī keyuri 508 
Mitani sukhadukkhani 699 
Musavadena chademi 457 
Mettacittam abhavetva 391 


Y 
Yañca kandasi yañca rodasi 197 
Yatha gamato nikkhamma 696 
Yatha gehato nikkhamma 697 
Yathapi darako candam 91 
Yathapi brahme udakumbho 93 
Yathapi bhaddake khette 330 
Yatha varivaha pura 21 
Yatha suttagule khitte 695 
Yadā ca khayita āsi 361 


Yasañca kittiñca dhamme 
thitanam 545 
Yasma ca kammani karonti 
macca 553 


Yassa atthaya gacchama 258 
Yassa etadisa honti 226 
Yassa yacanake disva 305, 306 
Yassa rukkhassa chayaya 260, 
261, 262, 263 

Yassekarattimpi ghare vaseyya 264, 
265 


Yahim yahim sokapariddavo ca 642 
Yam kiñcarammanam katva 10 
Yam kiñcaham cakkhuna 

passissami 538 
Yam tvam mayham akamaya 342 
Yam dadati na tam hoti detheva 809 
Yam bhaddanta hadantaññe 782, 


790 
Yani yani nihinani 405 
Yavata nandarajassa 430 


Ya sā ca paccha sivikaya niyyati 77 
Ye kecimasmim satthe manussa 660 
Ye ca kho thupapujaya 522 
496, 507 
Ye ñataka ditthasuta suhajja 528 


Ye ca te satatanuyogino 


Ye te evam pajananti 84 
Ye dutthasankappamanā 

manussa 548 
Ye na labbha manussena 215 
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Y 
Ye mantam parivattenti 219 
Yo appadutthassa narassa 
dussati 267 
Yo kappako 
sambhavanamadheyyo 658 
Yo kīļamāno pakaroti pāpam 547 


Yojanāni dasa dve ca 323 
Yopi haneyya purisam 693 
Yo pubbe katakalyano 266 
Yo raja culaniputto 380 
Yo so ahu raja payasi namo 624 
Yo so danamada bhante 280 
Yo so majjhe assatarirathena 76 
R 
Ratanantarasmim 


bahu-annapānam 630 


Rattaham paricaremi 506 

Raja pingalako nama 667 
Vv 

Vanke araññe amunassatthane 625 


Vanitanañca yam ghana- 119, 131 
Vanno ca te sabbadisa pabhasati 543 


Vannopi te kanakassa sannibho 447 


Vatthañca annapanañca 173 
Vandami tam ayya pasannacitta 100 
Vassasatasahassani 704 
Vamato tvam mam paccesi 153 


Vighato caham paripatami 
chamayam 748 
Viceyya danam databbam 332 
Viceyya danam 
sugatappasattham 333 


Vipako natthi danassa 234, 689 
Vipula ca mahaggha ca 112 
Vejayante ca pasade 407 
Veni va avañña honti 404 


Vesaliya tassa nagarassa majjhe 541 


Vv 
Vesālī nama nagaratthi vajjīnam 526 
Vehasayam pokkharañño 
savanti 626 
Veluriyatthambham ruciram 
pabhassaram 446 
Veluriyatthamha satamussitase 627 


S 
Sakko ce te varam dajjā 299 
Sakko ce me varam dajja 300 


Sakhilo vadaññu suvaco 
sumukho 558 


Sagaravo sappatisso vinīto 653 
Sacaham tam aticarami 367 
Sacaham bhante gangaya 338 
Sace icchasi pecca sukham 503 


Sace tam papakam kammam 245 
Sace tuvam assaddho bhavissasi 584 
Sace tuvam bhavissasi 
dhammagaravo 585 
Sace diva hanasi panino 505 
Sace rode kisa assam 89 
Sace sa dhammāni samacareyya 599 
Saccappatiñiña tava mesa hotu 539 
Saccam kirāhamsu narā 
sapañña 641 
Saccam kho vadesi manava 102 
SañJanamano na musa 
bhaneyya 652 


Satthikutasahassani 817, 

819, 822 
Satthipurisasahassani 310 
Satthivassasahassani 811 
Satthivahasahassani 308 


Satta tuvam vassasata idhagata 347 
Satteva vassāni idhāgatāya me 348 
Santi aññepi sasaka 211 
Santesu deyyadhammesu 239 
Santo vidhūmo anigho nirāso 559 
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S 
Sanditthikam kammam evam 
passatha 808 
Sapatti me gabbhinī āsi 31 
Sapathañca mam kāresi 33 
Sapadānam caramāno 711 
Sabbam ahampi janami 138, 
142, 145, 148, 15O 
Sabbevahesum rajano 381 
Sabbesam anupubbena 382 
Samane brahmane capi 734 
Samano aham pāpo dutthavaco 08 
Samano ca kho asi 
kumarakassapo 638 
Samatulyani bhūtāni 690 
Samanantaranudditthe 64, 


102, 124, 160, 
178, 429, 439, 713 


Sampattayaddharattaya 359 
Sammnlharupo cajano ahosi 643 
Sahassatthambham 
atulanubhavam 628 
Sahayanam titthasmim 
nahayantanam 546 
Sahayanam samayo asi 146 
Samviggo raja sorattho 673 
Sa ca pabbajita santa 389 
Satunnavasana eke 397 
Satodaka suppatittha 114 
Sadhu kho mam patinetha 737 
Sadhuti sa patissutva 159 
Sadhuti so tassa patissunitva 453 
Sādhūti so patissutva 101, 
176, 481 
Samino idha hutvana 76O 
Sārathim amantay1 raja 669, 676 
Sariputtassa danena 133 
Sariputtassaham mata 129 
Salittakappaharena 821 
Salohito esa ahosi mayham 532 


S 
Savatthi nama nagaram 
Saham abbulhasallasmi 
Saham ghorañca sapatham 


Saham nūna ito gantvā 

Saham padutthamanasa 

Saham ramami kilami 

Siya nu kho karanam kiñca 
yakkha 

Sitodika supatittha 

Sisam nahata tvam asi 

Sukham akatapuññanam 

Sukham supati ankuro 


Sucittarūpam ruciram 
Sucim panitam sampannam 
Sunantu bhonto mama 
ekavakyam 
Sunatha yakkhassa ca 
vanijana ca 
Sunakhapimassa palihimsu 
pade 
Suratthasma aham deva 
Surabhī sampavāyantī 
Sūlāvuto ca arogo hutvā 
Sulavuto puriso luddakammo 
Setena assena alankatena 
Seyya nisajja nayimassa atthi 
Serissakam te parivenam 
mapayimsu 
Serissako nama ahampi yakkho 
So ca tam abhanantam ayaci 
So ñatidhammo ca ayam 
nidassito 
So tattha bahuvassani 
So tattha rahassam 
samullapitva 
So tam gahetvana pasayha 
bahayam 


175 


755 
387 
44, 
366 
740 
42 
115 


556 
440 
139 
411 
297, 
298 
66 
425 


591 


613 


462 
687 


353 
611 


596 
540 
527 


666 
633 
752 


25 
772 


590 


349 
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S 
So tam disva attamano udaggo 580 
So tam padesam upasankamitva 568, 
594 
So tam vitakkam pativinodayitva 468 
So te akkhissati etamattham 589 


So nūna madhuram ñati 213 
Sopi mam anukampanto 502 
So pūjito ativiya sobhamano 256 
So mam aticaramanaya 365 


So mam puna bhūrisumedhaso 493 
So manavo tassa pavadi 189 
So mocito gantva maya idani 597 
So modayi nariganappabodhano 631 
Sovannamayam manimayam 188, 


210 

Sovannamayo pabhassaro 187 
Sovannasopanaphalaka 351 
So sucikaya kilamito tehi 249 
So hi nūna ito gantva 283, 
201, 525, 814 


S 
Solasitthisahassani 311, 312 
Svagatam te maharaja 681 
Svaham abbulhasallosmi 52, 

195, 224 
Svaham diva hanitva panino 494 


Svaham muditamano 
pasannacitto 200 


H 
Haññami khajjami ca vayamami 747 
Hatthikkhandhañca aruyha 675 


Hatthikkhandhato oruyha 679, 

765 

Hatthena hatthe te dinnam 61, 

174 

Hatthepi chindanti athopi pāde 736 

Handa kim tāham dammi 157 

Handuttariyam dadami 60, 172 
Hamsā cime dassanīyā 

manoramā 449 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


PETAVATTHUPALI - CHUYÉN NGẠ QUY 


x*xxxx% 


SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MỤC DANH TỪ RIÉNG: 


Câu kệ số 
A 
Ankura 270, 293, 308 
Anga 619 
Angīrasassa 281, 286 
Anuruddha 122, 316 
Andhakavinda 250 
Ambasakkhara 526, 569, 610 
Asayha 273, 281 
I 
Indaka 316, 323 
U 
Uttara 340 
Uttarā 707 
Upatissa 122 
Ubbarī 373 
Uruvelā 390 
E 
Erakaccha (nagaram) 230 
K 
Kannamunda 360 
Kanha 207 
Kapinacavana 563 
Kappina 122 
Kappinaka 557, 588, 595 
Kamboja 258 


Kitavassa 
Kimbila 

Kundi 
Kumarakassapa 
Kuvera 

Kesava 

Kolita 

Koliya 

Kosala 


Ganga (nadī) 
Giribbaja 
Gotama 


Ghata (pandita) 


Cundatthika 
Culani 


Jetavana 


Tavatimsa 
Tissa 


177 


Cáu ké só 


766 
364 
413 
638 

11 
207 
125 
394 
637 


334, 392 
488, 519, 763 
501 


GH 
225 


468 


299, 315, 320 
135, 165 
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D 
Dasanna 230 
Dvaraka (Dvāravatī) 209, 
259, 282, 291, 293 
DH 
Dhatarattha 11 
Dhanapāla 230 
N 
Nanda (raja) 111, 430 
Nandana 406, 410 
Nandasena 169, 183 
Nanda 169, 183 
Nandiya 727, 729 
Nārada O5, 06, 09, 515 
P 
Paūcāla 372, 380 
Paņdukambala 320 
Pātaliputta 664, 802 
Pāyāsi 614, 637 
Pāricchatta 320 
Pingalaka 667 
Potthapāda 413 
B 
Bārāņasī 248, 393, 727 
Brahmadatta 372, 381 
BH 
Bhūta 155 
Bherava 270 
M 
Magadha 619 
Mattakuņdalī 186 
Mattā 135, 165 


Masakkasāra 


Moggallāna 
Moriya 


Rājagaha 
Revatī 
Rohiņeyya 


Licchavi 


Vajji 
Vāsabha 
Vāsava 
Virūpakkha 
Virūļhaka 
Vesāli 
Vessavaņa 


Sakka 
Sambhava 
Samsavaka 
Sānuvāsī 
Sāriputta 
Sāvatthi 


Sindhusovīra 


Sujāta 
Sunetta 
Surattha 
Serissaka 
Sorattha 
Sovīra 


Hatthinīpura 
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661 
122 
667 


R 
252, 488, 500, 519 
723, 724, 732, 735 

208 


526, 533, 610 


11 
526, 541, 569, 610 
58, 124, 140 


196, 270, 684 
658 

732 

413 

101, 133 

755 

619, 649, 664 
53 

764, 820 
667, 722 

633 

670, 673, 682, 722 
619, 649, 664 
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x*xxxx% 


VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ - THU MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Câu kệ số 
A 

Akutobhaya 115, 133, 
166, 184, 369 

Akutobhayam 820 
Akkhane 365 
Akkhatam 664, 802 
Akkhimalam 462 
Akhandaphullani 202, 601, 606 
Acchejjabhejjo 694 
Addharattaya 359 
Ativaramanaya 365 
Atimaññisam 40 
Adubbhapani 265 
Anigho 559 
Anubhaviyana 251 
Anumodare 17 
Anejam 560 
Anomapaññam 199 
Anvadisi 423, 428, 
433, 438, 443 

Apaviddho 498 
Appatigandhiya 114, 440 
Abbulham 12, 46 
Abhasisam 51, 223, 386 
Ambapakkodakam 807 
Araņavihārī 558 
Āratī 89 
Arindama 681, 
685, 707, 714 


Ariyavutti 
Allapani 
Avakirīyati 
Avañña 
Asamattabhogī 
Asayhasāhino 
Asankhatam 


pi 


Ācerake 
Ātume 
Ādittam 


Ādisa 


Ādissa 

Āpatitacchavim 
Amuttamanikundala 
Alambaraturiyaghuttho 
Alopam 

Āļārapamhe 


I 
Issaramadasambhavam 


U 


Uggatattassa 
Ucchedavādī 
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Câu kệ số 


653 
266 
401 
404 
575 
281 


496, 507 


563 

383 

50, 

193, 222, 385 
62, 

149, 175, 254 
100 

107 

309 

630 

101, 108 

450 


761, 773 


529 
637 
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U 
Ujjangalam 
Ujjangale 
Uttamakicchapattam 
Uttariyam 
Uttasitam 
Udakumbho 


Udapanam 


Uddayam 
Udrayam 
Uttame 


Upakappati 


Upakkhatam 
Uppandukim 
Upphasuliko 
Upphasulika 


Upphasulike 


E 
Ekajjham 
Etto 
Ehīti 


Okāsakammam 
Oggatattassa 
Opānabhūto 
Opuņāmi 
Osadhī 


Osadhehi 


K 
Kacchuyā 
Kañcanavelabhusita 
Katacchubhikkham 
Katakibbiso 
Kadariya 


617 

328 
464, 531 
60, 172 
531 

93 

284, 
292, 294, 741 
619, 649 
664 

2O 

20, 

61, 174 
250 

107 

227 

791 


95, 116, 134, 471 


421 
01, 337 
155 


536 
529 
585 
721 
104, 
126, 162, 180 
216 


142, 144 
357 

316 

768, 770 
56, 660 


K 
Kadariyo 233, 
573, 637, 
687, 700, 778, 786 
Kapikacchuno 143 
Kappiyam 16 
Kambukeyuradhara 357, 510 
Kayakkayam 19 
Kaļārā 168 
Kākoļagaņā 736 
Kadalimigasañchanna 358 
Kitaka 55 
Kisika 791 
Kisike 95, 
116, 154, 471 
Kisiko 227 
Kuntha 285, 288 
Kundalimukham 287, 289 
Kummaggam 671 
Kururino 415 
Kesanivasana 397 
Koñcabhiruda 353 
Kocchaphalūpajīvī 658 
Kopīnam 156 
KH 
Khajjamānā 99 
Khajjasi 142 
Khañjama 442 
Khuda 119, 131 
Khudaya 2o, 38, 99 
G 
Gatasattam 46 
Gati/im 88, 281, 
405, 780, 788 
Gandhabbo 106, 
270, 683, 684 
Gabbhapatanam 31, 42 
Gulaparimandalo 694 
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G 
Guthagandhini 148 
Gedhitamano 248 
Gonakatthate 408 
Gonakatthake 497 
Gorakkha 10 
GH 
Ghatasittam 5O, 
193, 222, 385 
Gharam 400 
C 
Candalapukkusa 218 
Catukkamena 75 
Catukundiko 416 
Catuddise 123, 427, 443 
Cikkhallamagge 541 
Culasitimahakappuno 698 
Colakam 101, 107 
CH 
Chalangam 219 
Chatam 107 
Chato 295, 749 
J 
Jaraggavam 46 
Janemu 106, 683 
Jivaloke 333, 512, 730 
JIVO 694 
Ñ 
Ñati 213 
Nātidhammo 25 
Nātipetā 17 
Nātibhi/īnam 166, 184, 422 
TH 
Thānaso 13, 24 


T 

Tapassirūpo 08 
Tirokuddesu 14 
Tunnavasanā 397 
Tumam 416, 429 
Tumassa 293 
Tuvam 09, 
135, 145, ..., 783, 815 

TH 
Thandile 766 
Thunanti 723 

D 

Dakkhina 13, 24, 396 
Dakkhinaraha 252 
Dajja 10, 22, 
299, 300, 327 
Daddallamānā 356, 
436; 450 
Dabbigāhā 312 
Daram 50, 193, 222, 385 
Ditthivisūkāni 562, 638 
Dissare 189 
Dīpam 83, 151, 239, 
400, 474, 794, 800, 813 
Dubbhikā 404 
Duruttam 137, 171 
Deyyadhammam O1 
Deyyadhamme/esu 151, 
239, 400, 474, 
758, 794, 800, 813 
Doninimmajjanam 67 
Donehi 699 

DH 
Dhamanisantato/a 95, 116, 
134, 156, 227, 471, 791 
Dhatiyo 409 
Dhira 100 
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N 

Nagamuddhani 321 
Natthikaditthi 637 
Naradevassa 205, 719 
Nanagandhasamerita/am 352, 
375; 377 

Nanasaraganayuta 354 
Nikati 512 
Nijjhānakhamo 629 
Niyatipariņāmajā 691 
Niyassakammam 538 
Niramkatvā 513 
Nihīnatto 530 
Nīlamaūca 120, 132 
Nekkhammapono 654 

P 

Paggharī 32 
Paccaggham 149, 520 
Paccattavedanam 521 
Paticchāradā 110, 430 
Patisumbhitā 398, 798 
Paņako 448 
Paņiyam 619 
Patthayase 190 
Pathaddhanī 446 
Papam 284, 292, 
294, 559, 741 

Papāyo 235 
Parapattiyam 290 
Pavecche 302 
Palippamāno 530 
Palihimsu 462 
Pavecchante 330 
Paleti 73 
Pasutam 25 
Pahutam 231, 
401, 426, 441 

Pahute 15, 17 
Pamsukunthita 138, 141 


P 

Panimattam 101, 108 
Panimattassa 111 
Padakutharikahi 572 
Papako 260, 262 
Pamokkha 722 
Pavakam 50, 
193, 222, 385 

Pingala 168 
Pitakehi 699 
Pitthimamsiko 514 
Pindenti 31 
Puññapapaparikkhaya 221 
Pubbapete 10 
Pubbaddhapeto 392 
Purindado 106, 270, 683, 684 
Pugáni 770 
Peta 02, 19, 
82, 238, 350, 

397, 444, 802, 804 

Peto 101, 393, 684, 772 
Petteyya 246 
Pesunam 09, 515 
Pokkharañño 113, 
134, 439, 448, 626 

B 

Baliyanti 207 
Balyataro 191, 192 
Baha 186 
Bindussara 449 
Bondim 697 
Byamham 725 
Brahanta 724 
Braha 676, 678 
Brahmacariyam 466, 636 
Brahmacariyena 271, 685 
Brahmacintitam 219 
Brahmañña 246 
Brahmalokupapattiya 389 
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BH 
Bhakkha 300 
Bhagaddhabhagena 77 
Bhagaso 7O, 241, 435, 702 
Bhavitatta 221 
Bhusam 450, 521, 768, 770 
Bhusani 454 

M 
Mattikathupasmim 49 
Matteyya 246 
Madhussavo 269, 277, 279 
Manussadeva 257 
Mahagghasa 402 
Mahabhitapam 533 
Mahamatto 304 
Manusim 525, 740, 801, 814 
Marisa 227, 
377,383, 519, 812 
Migamandalocana 77 
Mittadubbho 260, 262 
Milham 459, 731 
Mukhasa 06, 08 
Mulabhesajja 216 
Morahatthehi 408 

Y 

Yakkha 204, 
531, 538, ..., 718, 803 
Yakkhiddhipatto 543 
Yakkho 09, 258, 327, 575, 632 
Yaññassa 306 
Yamalokika 27, 
36, 96, 414, 472, 784 
Yamapurisanam 672 
Yamavisayamhi 248 
Yacanaka/e 232, 
274, 287, 305, 306 
Yoggani 295 
Yoggānukampaīca 620 


R 
Rathapañjaro 187 
Rathesabho 372,380 
Runnam 12, 23 
Ruhiram 54, 57 
L 
Labhāmase 18, 426, 432, 437, 442 
Lambare 431 
Lomasani 55 
Vv 
Vaggu 449, 629 
Vannadhatu/um O7, O8, 101 
Vanibbaka/e 274, 298, 734 
Vanibbakanam 304 
Vannupathassa 615, 621 
Vadaññu 558, 
708, 727, 
740, 801, 814 
Vatthudevata 10 
Vanagocara 211 
Vyavasane 498 
Vāņijāse 656 
Vāmato 153 
Vārikiūjakkhapūritā 114, 440 
Vārivahā 21 
Vidhā 177, 311 
Vidhūmo 559 
Visallo 559 
Veni 404 
Vettacaram 623 
Vebhutikam 652 
Vessa 218 
S 
Sakiyā 117 
Sankamanāni 235, 284, 292, 741 
Sankhasilapavalamayam 210 
Sangharam 665 
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Sangho 
Sajja 
Sataporiso 


Satatussadam 


Sattho 


Sandhisinghatakesu 
Sannaddhadussam 


Sapatti/im 
Sapatham 
Sapadanam 
Sabbotukam 
Sampadam 


Sampannacarano 


Svagamo 
Satodaka 


S 
592, 716 Sādukāmā 402 
358 Samaññaphalani 611 
732 Samañña 246 
533 Sipatika 645 
663 Silesumam 118, 130 
14 Sukhudrayam 602, 607 
561, Sucivasana 65, 103, 
565, 578 125, 161, 179 
31, 41, 161 Suppatimuttako 558 
33, 44, 366 Suvaggitena 76 
711 Sūcikattā 415, 419 
806 Sūdamāgadhā 296 

91 

374 H 
558 Haricandanussado 186 
114 Hessam 62, 158, 175, 480, 485 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


$ PHUONG DANH THÍ CHÙ ° 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Diém - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hung 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
Y (Một bộ Tam Tang Sri Lanka in tai Taiwan) y 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TANG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


PSR 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 30 
® VIMANAVATTHUPALI - CHUYỆN THIÊN CUNG ® 
8 PETAVATTHUPALI - CHUYĒN NGA QUY 8 


Cóng Dúc Báo Tro 


Nhóm Phát tú My Quóc 
Nhóm Phát tir Úc Cháu 
Nhóm Phát tú Hongkong 
Nhóm Phát tú Philadelphia 
Chúa Linh Son Pennsauken - New Jersey 
Hội nghiên cứu Phật pháp Paris 13ème 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Mme Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Phật tử Từ Minh (Australia) hồi hướng đến hương linh 
Cu Bà Trần thị Nam Pd. Diệu Trang, hưởng thọ 90 tuổi 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Chùa Như Pháp 
Phật tử Tịnh Xá Ngọc Đăng 
Sư Cô Thích Nữ Đạo Tâm 
Phật tử Dó Thị Việt Hà 
Phật tử Tín Hạnh N 
Phật tử Hoa Trí A 
Phật tử Ly Minh Hải 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Quảng Thanh 
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POLI 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 30 


8 VIMANAVATTHUPALI - CHUYÊN THIÊN CUNG 8 


8 PETAVATTHUPALI - CHUYĒN NGA QUY 8 


Cóng Dúc Báo Tro 


Ven. Thích Vién Mán - France 
Ven. Amaro Bhikkhu (Thién Hién) - Canada 
Ni Sư Kiều Đàm Di - India 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Trương Hồng Hạnh 
Hoàng Thị Hoa 
Lê Thị Vân Anh 
Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Đoàn thị Lan, Pd. Thiện Độ 
Phật tử Phật tử Văn Thị Yến Dung 


Công Đức Hỗ Trợ 


Tu Nữ Phan Thị Hạnh 
Gia đình Tu Nữ Khema 
Phật tử Từ Hùng - Nguyên Bích 
Phật tử Phan Anh Pd. Thuận Pháp 
Phật tử Lê Hoàng Anh Pd. Trí Tuấn 
Phật tử Lê thị Lan Anh Pd. Trí Minh 
Phật tử Trần thị Bích Phượng 
Bà Vũ Thị Hiền cùng gia đình 
Phật tử Trương Minh Ngọc 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM O INDIA: 


Sư Cô Thích Nữ Đạo Tâm 

Song thân Sư Cô Thích Nữ Huệ Quang 
Phật tử Nguyễn Thị Thân Pd. Thiện Ý 
Phật tử Quảng Thanh 


PHẬT TÚ VIỆT NAM Ó TRONG NƯỚC: 


Gia đình Tu Nữ Tâm An (Lë Thị Tích) 

Tu Nữ Nguyễn Thị Chi 

Gia đình Huỳnh Liên Châu và các con cháu 
Gia đình Phan Thị Lan Anh + Vũ Văn Minh 
Phật tử Tín Hạnh 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

(hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng) 
Phật tử Đỗ Huy Liêm, Pd. Bảo Thanh 

Phật tử Trần Quang Tâm 

Phật tử Huỳnh Nguyệt Cầm 

Phật tử Trân Nguyệt Thảo 

Phật tử Trần Vĩnh Long 

Phật tử Trân Mỹ Tiên 

Phật tử Tạ Hiệp Hồng 

Phật tử Huỳnh Ý Sâm và các con 

Gia đình Mỹ Dung 

Gia đình Phật tử Thiện Minh + Diệu An 
Gia đình Phật tử Thiện Huệ + Diệu Hỷ 
Phật tử Trương Minh Ngọc 

Phật tử Phan Anh Pd. Thuận Pháp 

Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 


NHÓM PHẬT TỬ Ó MỸ QUỐC: 

(do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện) 
Nhóm Phật tử Bồ Đề Thiền Viện (Florida) 
Phật tử Lý Minh Hải 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
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NHÓM PHẬT TỬ Ó PHÁP 
(Do Phật tử Lý Qúi Hùng chuyển) 


Nhóm nghiên cứu Phật pháp Paris 13ème 
Ông Bà Bouy Mélanie 

Ông Bà Ngô Ngọc Minh 

Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 

Ông Lê Quí Hùng 


PHẬT TỬ CHÙA LINH SƠN 
PENNSAUKEN - NEW JERSEY: 
(do Phật tử Thanh Đức chuyển) 
Lần thứ nhì - tháng 12 năm 2012 


Đại Đức Thích Hạnh Ký 
Phật tử Võ Văn Tính 
Phật tử Trân Thị Hồng 
Phật tử Trân Thị Nga 
Phật tử Nguyễn Thảo 
Phật tử Trần Phan Hiếu 
Phật tử Davis 

Phật tử Brian 

Phật tử Đức Bảo 

Phật tử Chúc Thảo 

Phật tử Thắng-Vân 

Phật tử Lê Thùy Phương 
Phật tử Lý Trung Thành 
Phật tử Nguyễn Kim Vân 
Phật tử Nguyễn Trí Dũng 
Phật tử Sherry 

Phật tử Võ Tony 

Phật tử Võ Shanon 

Phật tử Trân Ngô 

Phật tử Trương Hùng 
Phật tử Trần Mỹ 

Phật tử Minh Lộc 

Phật tử Vincent 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ 11 - tháng 11 năm 2012 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm 
(Lansdown. PA) 

Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Gd. La Ai Hương Pd. Diệu Mãn 

Gd. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gd. La Mỹ Hạnh Pd. Diéu Quí 

Gd. La My Phuong Pd. Diéu Ngoc 

Gd. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gd. La Mỹ Hương Pd. Diệu Hué 

Gd. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gd. Nguy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gd. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gd. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gd. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gd. Đặng Thế Hùng. 

Gd. Đặng Kim Nga Pd.Tám Mỹ 

Gd. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gd. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gd. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 

Gd. Nguyễn Kim Loan (New York) 

Gd. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 
Gd. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gd. Nguyễn Diễm Thão Pd. Huệ Nhân 
Gd. Nguyễn Trọng Nhân 

Gd. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gd. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
(Cầu siêu cho Nguyên Như) 

Phật tử Nguyễn Huỳnh Hoa 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 


Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm 
Nghĩa 

Phật tử Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Trần Thị Út 

Phật tử Phan Kim Long 

Phật tử Nguyễn Hoàng Thanh Pd. Pháp 
Thuận 

Phật tử Trần Thị Mỹ Pd. Hiếu Thuận 
Phật tử Nguyễn Thị Bé Pd. Diệu Lợi 
Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thuý Pd. Ngoc 
Duyên 

Phật tử Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 
Phật tử Đoàn Hiễu Junior Pd. Minh 
Hạnh 

Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Phật tử Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã 
Phật tử Nguyễn Thị Bích Thuỹ 

Phật tử Nguyễn Thị Bích Sơn 

Phật tử Đặng thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn V Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 
Phật tử Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. 
Diệu Thanh 

Phật tử Nguyễn Hà Mỹ Linh Pd. Diệu 
Thảo 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Phật tử Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Tâm Pd. Thị Hoài 
Phật tử Nguyễn Thị Bé Pd. Diệu Chân 
Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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